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 L Ờ I GIỚI  THIỆU

Kimura Taiken  (Mộc  Thôn Thái  Hiền  1881-1930)  là một học  giả 

lớn  của  nền  nghiên  cứu  Phật  giáo  Nhật  Bản.  Ong  thuộc  vào  the  hẹ 

thứ hai  của nền nghiên  cứu này,  sau khi Takakusu Junjiro (Cao Nam 

Thuận  Thứ  Lang  1866-1945)  đã  thiết  lập  cơ  sở  với  việc  thành  lập 

khoa  Phạn  văn  học  vào  năm  1901  tại  Đại  học  Tokyo,  rôi  sau  đó  5 

năm (1906), thành  lập bộ môn Án Độ triết học tôn giáo sử.  Kimura là 

một trong những học trò xuất sắc  của Takakusu và đã kế nghiệp thầy 

mình  phụ  trách  khoa  Phạn  văn  học  và  bộ  môn  Án  Độ  triết  học  tôn 

giáo  sư tại  chính đại  học  ấy.  Rất tiếc  là ông đã qua đời  sÓTn  vào  năm 

1930 ở tuổi  49,  lúc đang còn sức  làm việc rât tôt. 

Dầu  thế,  sau  khi  mất,  do  ảnh  hưởng  to  lớn  của  ông  đối  với  nền 

nghiên cứu  Phật giáo Nhật Bản, các học trò ông đã thu thập tác phâm 

cua thầy  mình,  rồi  cho  ra đời  bộ  Kimura   Taiken Zenshu (Mộc  Thôn 

 Thái Hiền  toàn tập) gồm  6  quyển với  lời  đề tựa của ân  sư Takakusu 

và  xuất  bản  vào  giữa  những  năm  1930.  Nguyên  thủy Phật giáo  tư 

 tướng luận là quyển thứ ba cùa bộ Toàn tập này. Đến năm Chiêu Hòa 

thứ 42  (1967),  do  lần  in  đầu  không  còn  bản  nào,  các  học  già  Nhật 

Bản  nổi  tiếng  lúc  đó  đã thành  lập  một  ủy  ban  in  lại   Mộc  Thôn  Thái 

 Hiền toàn  tập gồm  những  giáo sư đầu ngành của nên học thuật  Phật 

giáo  Nhật  Bản  như  Miyamoto  Shoshon,  Nakamura  Hajime,  Nagao 

Gadjin  v.v...  để  in  lại  bộ  này  và  giữ  nguyên  quy  cách  cũ,  chỉ thêm 

phần chú giải và cắt bỏ tự bạt của bộ   Toàn tập trước. 

 Nguyên  thủy Phật giáo  tư tưởng luận đo  Kimura viết  trong thời 

gian  làm  việc tại  Đức  và Anh  vào  những năm  1919-1921,  lúc  phong 

trào  nghiên  cứu  Phật giáo tạng Pãli  đang lên cao với  sự xuất bản dồn 

dập  Tam  tạng  Pãli  bằng  nguyên  văn  và  dịch  bản  Anh  văn  cùa  hội 

Pãli  Text Society.  Tại Nhật Bản, phong trào này  cũng gây ảnh hưởng 

lớn  với  sự ra  đời  của chủ  nghĩa  Phật  giáo Nguyên thủy  của Anesaki 

Masaharu (Tỷ  Kỳ Chính Trị  1873-1949),  mà tác phẩm đã được chính 

Kimura  trích  dẫn  nhiều  lần  trong   Nguyên  thủy Phật giáo  tư  tưởng 

 luận  của  mình.  Khái  niệm  Phật  giáo  Nguyên  thủy  cũng  lây  từ  chủ 

trương  vừa  nói  của  Anesaki.  Sau  khi  về  nước,  Kimura  đã  cho  xuât 

bản  vao  năm  Đại  Chính  thứ  10  (1922)  tác  phẩm  vừa  nêu.  Chính  từ 

lần  xuất  bàn  này,  Âu  Dương  Hãn  Tồn  đã  sử  dụng  đê  phiên  dịch  ra
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tiếng  Hán,  xuất  bản  ở Thượng  Hài,  và  Hòa thượng  Thích  Quàng  Độ 

đã sử dụng  bản  dịch  tiêng  Hán  ấy  để  dịch  lại  tiếng  Việt  và xuất  bản 

vào năm  1970. 

Lân  tái  bản  này,  Hòa  thượng  có  nhờ  chúng  tôi  xem  lại  và  chỉnh 

sửa  những  sai  sót  nêu  có  cùa  lần  in  trước.  Chúng  tôi  may  mắn  có 

trong tay  bộ  Mộc  Thôn  Thải Hiên toàn tập của lần  in  Chiêu  Hòa thứ 

42  (1967).  Chúng  tôi  đem  đối  chiếu  bản  dịch  của  Hòa  thượng  với 

nguyên  bản tiêng Nhật  và thấy  có  một  số  sai  sót.  Chúng tôi  trinh  iên 

và  Hòa  thượng  cho  phép  chỉnh  sửa  n h ữ n g   chỗ  đó,  dù  không  nhiều. 

Cho  nên,  nêu  độc  giả  thây  lân  in  này  có  một  số  khác  với  lần  in  thứ 

nhât,  thì  đó  là  do  chúng tôi  đã dựa  vào  bản  tiếng Nhật  để  chỉnh  sửa 

theo tôn ý của Hòa thượng. 

Viết   Nguyên  :hùy  Phật giáo  tư  tưởng luận  vào  thời  điểm  Nhật 

Bản  đã duy  tân  còng  nghiệp  hóa  hơn  nửa  thế  kỷ  và đang trên  đường 

trở  thành  cường  quôc  mới  trên  thế  giới,  Kimura  rõ  ràng  muốn  thể 

hiện  một  quan  điêm  mới  về  Phật  giáo  của  người  Phật  tử Nhật  Bản. 

Vì thế,  đọc tác  phẩm  này,  người  ta sẽ  thấy  được  nhân  dân Nhật  Bản, 

mà trên  90%  là  Phật  tử^ đã  nậhĩ  gì  về  đạo  giáo  của  mình  và  muốn 

truyên đạt cho  những thế hệ  kế tiếp  những tư tưởng căn  bản  nào của 

Phật giáo. 

Ngày  nay,  nước  ta  đang trên  đà  công  nghiệp  hóa  -  hiện  đại  hóa 

công tác  nghiên cứu  kinh  nghiệm  Phật giáo  các  nước  là  một yêu cầu 

tât  yêu  cân  đáp  ứng.  Việc  xuât  bận  lại   Nguyên  thủy Phật giáo  tư 

 tưởng luận là nhăm thỏa mãn yêu cầu vừa nói.  Viện nghiên cứu Phật 

học  Việt  Nam  xin  trân  trọng  giới  thiệu  tác  phẩm  này  với  bạn  đọc, 

nhất  là những  bạn  đọc  quan  tâm  đến  vấn  đề  tư tường  Phật giáo trên 

bôi cành phát triên của đất nước  Việt Nam  hiện tại. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 

 Mạnh đông năm Binh  Tuất  (2006) 

Phó Viện trưởng 

Lê Mạnh Thát
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Tựa

Phật giáo  cũng  như cái  cây  có  ba  phần:  phần  gốc,  phần  thân 

cây  và  phần  ngọn  bao  gồm  nhiều  cành  lá  Phần  gốc  là  Căn  bản 

Phật  giáo,  phần  thân  cây  là  Tiểu  thừa  Phật  giáo  và  phần  ngọn 

cây  là Đại  thừa  Phật giáo. Người  ta  không thể  nào tưởng tượng 

được  sự  tồn  tại  của  một  cái  cây  mà  không  có  gốc,  nhưng  nếu 

chỉ  có  gốc  không  thôi  thì  cây  ấy  không  còn  sức  sống;  hoặc  giả 

có  gốc,  có  thân  cây  mà  không  có  cành  lá  thì  cây  ấy  cũng  như 

cây  trong  mùa  đôn-g  không  khỏi  gây  cho  người  ta  cái  ấn  tượng 

trơ  trụi  tiêu  điều.  Nếu  phần  gốc  và  thân  cây  giữ  cho  cái  cây 

đứng vững, thì  phần  cành  lá sum  suê,  xanh tốt  là sự biểu  dương 

cho cái  sức  sống mãnh  liệt của toàn  bộ cái  cây;  hon  nữa tàn cây 

tươi thắm tỏa ra che  rợp khoảng không gian  có đủ  sức  mang  lại 

cho người  lữ hành trên con đường dài  mệt mỏi  những phút giây 

êm mát, thoải  mái  giữa buổi trưa hè oi  bức. 

Cái  cây  Phật  giáo  cũng thế:  cả  ba  phần  Căn  bản,  Tiểu  thừa, 

Đại  thừa  có  hợp  lại,  có  biểu  lí  và  bổ  sung  cho  nhau  thì  mới  là 

cái  cây  Phật  giáo  hoàn  toàn.  Sau  khi  đọc  xong  ba  bộ  sách 

 Nguyên  thủy Phật giáo  tư tưởng luận,  Tiểu  thừa  Phật giáo  tư 

 tưởng  luận  và   Đại  thừa  Phật giáo  tu   tưởng  luận  của  Bác  sĩ 

Kimura  Taiken,  chúng  tôi  đã  có  ý  nghĩ  như  thế.  Do  đó,  theo 

thiển  kiến,  quan  điểm  của  các  nhà  Đại  thừa  (Bồ-tát)  xưa  đối 

với  các  nhà Tiểu thừa (La-hán)  cũng như những thành  kiến  của 

các  nhà  Tiểu  thừa  đối  với  các  nhà  Đại  thừa  đều  là  sai  lầm. 

Chẳng  hạn,  quan  niệm  của  các  nhà  Đại  thừa  thường  cho  các 

nhà  Tiều  thừa  là  hạng  “tiêu  nha  bại  chủng”  (dứt  hạt  giống 

Phật),  nghĩa  là  hạng  người  ích  kỷ,  chỉ  biết  tỉm  cầu  ^iải  thoát 

cho  riêng  mình,  không  lo  “hoằng  pháp  lợi  sinh”  để tiếp  nối  cái 

tinh  thần  truyền  đạo  của  Phật  V.V..  là  quan  niệm  rất  sai  lầm, 

hoàn  toàn  không  đúng  với  sự  thật  lịch  sử.  Khi  đọc  lịch  sử
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truyền  bá  Phật  pháp,  không  ai  biết  đến  trường  hợp  Phú-lâu-na 

(Punna). 

Ở  mạn tây  Án  Độ  thuở xưa  có  một  địa  khu  gọi  là  Du-lâu-na 

(Sunaparanta),  Phật  giáo  chưa  được  truyền  đến  đây  và  dân  bản 

xứ  thì  rất  hung  ác.  Phú-lâu-na  có  ý  định  qua  đó  truyền  giáo, 

bèn  đến  xin  phép  Phật  để  đi.  Phật  bảo:  “Dân  xứ  Du-lâu-na  dữ 

tợn,  khó  thuyết  phục  lắm,  nếu  ông  đến  đấy  mà  họ  sỉ  vả  ông thì 

sao?”.  Phú-lâu-na  trả  lời:  “Con  nghĩ  rằng  họ  vẫn  là  những 

người  hiền  lành,  vì  họ đã không dùng  gậy gộc  đánh đập con” . 

-  “Vậy  nếu  họ  dùng  gậy  gộc  đánh  đập  ông  thì  ông  nghĩ 

sao?”.  -  “Con  nghĩ họ  vẫn  là  người  lương thiện  vì  họ  đã  chẳng 

dùng dao  búa  chém  giết con” .  - “Thế  lỡ họ  dùng  dao  búa chém 

giết  ông  thì  ông  nghĩ  sao?” .  -  “Con  nghĩ  là  họ  vẫn  tốt  và  con 

phải  cám  ơn  họ  vì  nhờ  họ  mà  con  xả  bỏ  được  cái  thân  nhơ 

nhớp khổ đau  này.”  Biết được  ý  chí kiên quyết và dũng cảm  ấy, 

Phật  liền  tán  đồng  và  cho  phép  Phú-lâu-na  đến  truyền  đạo  tại 

xứ đó.  Ai  dám  bảo  thái  độ  ấy  là thái  độ  “độc  thiện  kỳ  thân”,  là 

“tiêu  nha  bại  chủng”?  Đây  chỉ  là  một  trường  hợp  điển  hình 

trong  vô  số  trường  hợp  khác  mà  ở đây  chúng  tôi  không  thể  kể 

hết  được.  Hơn  nữa,  cứ  nhìn  vào  tình  hình  Phật  giáo  Tiểu  thừa 

tại  các  nước  như  Tích  Lan,  Miến  Điện,  Thái  Lan,  v.v...  hiện 

nay  ta  cũng  thấy  rõ  công  đức  truyền  bá  và  duy  trì  Phật  pháp 

của các  nhà Tiểu  thừa như thế  nào  rồi,  đặc  biệt tấm  gương  sáng 

chói  của  Anagarika  Dhammapala  gần  đây  cũng  chính  là  tiếp 

nối  cái  tinh  thần  truyền  thống  của  những  Punna và  Mahinda  từ 

nghìn xưa vậy. 

Trái  lại,  quan  niệm  của  các  nhà  Tiểu  thừa  thường  cho  rằng 

Đại  thừa  là  “phi  Phật thuyết”  (Đại  thừa  không  phải  Phật  nói  ra, 

ngụ  ý  là  ngoại  đạo),  rồi  tự  mãn  với  lối  sống  truyền  thống  của 

mình,  tự  đóng  kín,  không  chịu  tìm  hiểu  các  kinh  điển  của  Đại 

thừa thì  quan  niệm  ấy  nếu  không  là  cố  chấp thái  quá thì  cũng  là 

hơi  hẹp  hòi.  Nếu  bảo  Đại  thừa  “phi  Phật thuyết”  thì  ngoài  một 

bậc  Đại  giác  “cùng  tận  chúng  sinh  nghiệp  tính”  ra,  ai  có  được 

những tư tưởng  siêu  việt như tư tưởng trong các  kinh Đại  thừa? 
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 Phần tựa

Rồi  độc  giả  (nếu  tôi  hân  hạnh  có  được)  sẽ  thấy,  thế  giới  quan 

“trùng  trùng  duyên  khởi”  một  kiến  trúc  vĩ  đại,  trong   Hoa 

 nghiêm,   thế  giới  quan  “không”  của   B át  nhã,   tư  tưởng  “chư 

pháp  thực  tướng”  trong   Pháp hoa,   tư tưởng  “ Ưng  vô  sở trụ  nhi 

sinh  kỳ  tâm”  trong  kinh   Kim   cương,   cho  đến  tư tưởng  “Vô  trụ 

N iết-bàn”,  “phiền  não  tức  Bồ-đề”,  v.v...  tất  cả  những  tư tưởng 

mông  mênh,  bao  la  và  thăm  thẳm  ấy  đều  đã  bắt  nguồn  từ  tư 

tưởng của Phật giáo Nguyên thủy. 

Phật  pháp  chỉ  có  một  vị,  đó  là  vị  giải  thoát,  nhung  phương 

pháp  để  đạt  đến  giải  thoát thi  có  rất  nhiều  và  phương  pháp  nào 

-dù  là  Đại  thừa  hay  Tiểu  thừa-  cũng  đều  nhằm  đạt  đến  mục 

đích  nhất  vị  kể  trên.  Chính  vì  muốn  nhấn  mạnh  ở điểm  đó  nên 

chúng  tôi  đã cố  gắng  phiên  dịch  các  cuốn   Đại thừa Phật giáo tư 

 tưởng luận,  Tiểu  thừa  Phật giáo  tư tưởng  luận và,  cuối  cùng, 

cuốn   N guyên  thủy Phật giáo  tư  tưởng  luận  này  để  cống  hiến 

một  ít  tài  liệu  cho  nhũng  vị  nào  hằng  lưu  tâm  đến  các  vấn  đề 

Phật  giáo,  nhất  là  thường  thắc  mắc  đến  những  điểm  dị  đồng 

giữa Tiểu thừa và Đại  thừa. 

Chắc  độc  giả  sẽ  tự  hỏi  tại  sao  chúng  tôi  đã  không  bắt  đầu 

dịch  từ  Nguyên  thủy,  qua  Tiểu  thừa,  rồi  đến  Đại  thừa  để  cho 

người  đọc  dễ  theo  dõi  quá  trình  diễn  biến  của  tư  tưởng  Phật 

giáo  hơn  mà  lại  dịch  Đại  thừa  trước  thì  có  khác  nào  người  đọc 

sách  bắt đầu từ trang  cuối  cùng trở  lên  không?  Đó chính  là điều 

chúng  tôi  rất  tiếc.  Đôi  khi  chúng  tôi  có  ý  nghĩ  rằng  trong  cái 

thế  giới  đảo  điên  này,  nếu  người  ta  bắt  đầu  mọi  công  việc  từ 

cuối  trước  có  lẽ  lại  hay  hơn.  Nhưng  đây  không  phải  là  lý  do 

trong  trường  hợp  này,  mà  lý  do  là  chúng  tôi  đã  có  được  cuốn 

Đại  thừa  trước  hết,  kế  đó  là  cuốn  Tiểu  thừa  nhưng  đến  cuốn 

Nguyên  thủy  này  thi  chúng  tôi  đã  không  thể  nào  kiếm  được  là 

vì  nó  đã  được  dịch  và  xuất  bản  lần  đầu  từ  gần  bốn  mươi  năm 

nay  và  từ  đó,  theo  chỗ  chúng  tôi  biết,  vẫn  chưa  được  in  lại. 

Nhưng  duyên  may  đã  đến  khi  chúng  tôi  được  Thượng  tọa  Trí 

Quang  cho  biết  là  Thượng  tọa  Thiện  Siêu  hiện  có  cuốn  sách 

này,  bởi  thế  một  hôm,  nhân  Thượng tọa Minh  Châu  có  việc  sắp
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đi  Huế,  chúng  tôi  đã  bày  tỏ  niềm  khao  khát  của  chúng  tôi  với 

hy  vọng  được  Thượng  tọa  giúp  đỡ  bằng  cách  trực  tiếp  hỏi 

Thượng tọa Thiện  Siêu  để  mượn  giúp  tôi  thì  chắc chắn  sẽ được 

và  Thượng  tọa  Minh  Châu  đã  hoan  hỷ  nhận  lời.  Thế  là  sau 

chuyến  đi  Huế  ấy  của  Thượng  tọa  Minh  Châu,  chúng  tôi  đã  có 

được  cuốn   Nguyên  thủy Phật giáo  tư tưởng luận,   một  bảo  vật 

mà  chúng  tôi  hằng  mong  ước.  Khi  có  được  Nguyên  thủy  thì 

chúng tôi  cũng  đã dịch  gần  hoàn  thành  cuốn  Tiểu thừa,  đó  là  lý 

do cắt nghĩa tại  sao chúng tôi  đã bắt đầu cuốn Đại thừa trước. 

Nhân  cơ  hội  này,  chúng  tôi  xin  chân  thành  bày  tỏ  lòng  biết 

ơn  sâu  xa  của  chúng  tôi  đối  với  quý  Thượng  tọa  Thiện  Siêu, 

Minh  Châu  và  Trí  Quang  đã  giúp  đỡ  chúng  tôi  đạt  thành  ý 

nguyện.  Chúng  tôi  đánh  giá  rất  cao  sự  giúp  đỡ  đó  và  coi  nó  là 

một duyên  may  lớn cho chúng tôi. 

Sau  hết,  chúng tôi  thành  kính  cầu  mong  các  bậc  cao  minh  sẽ 

phủ  chính  cho  những  lỗi  lầm  mà  chúng  tôi  tin  rằng  có  rất 

nhiều,  để,  nhờ đó,  sau  này,  nếu  có  thể,  cuốn  sách  sẽ  được  kiện 

toàn trong kỳ tái  bản. 

NGƯỜI DỊCH
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 Thiên thứ nhất 

ĐẠI CƯƠNG LUẬN





Chương thứ nhất: 

PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ NGUYÊN THỦY 

PHẬT GIÁO VỚI PHƯƠNG CHÂM CỦA BỘ 

SÁCH NÀY

1- PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ NHỮNG TÀI LIỆU 

NGHIÊN  CỨU

Vấn  đề  nghiên  cứu  Phật giáo  là  một vấn  đề  rất đặc  biệt và to 

lớn.  Mục  đích  của các  nhà  nghiên cứu  trước  kia,  kể  cả Đại thừa 

và  Tiểu  thừa,  là  tìm  hiểu  trong  các  kinh  điển  xem  những  kinh 

nào  là  đại  biểu  cho  bản  ý  đích  thực  của  Phật,  còn  nhũng  kinh 

nào  chỉ  vì  muốn  đưa  đến  bản  ý  đích  thực  ấy  mà  Phật  đã 

phương tiện  nói  ra.  Tất cả các  nhà thuyết  minh  chú  giải  đêu  băt 

đầu  cong  việc  như  thế  cả,  nhưng  nay  thì  khác.  Cái  phương 

pháp  được  coi  là  chủ  yeu  của  sự  học  /ân  là  tìm  xem  những  tư 

tưởng nào  là đại  bieu chân  ý  của  Phậĩ  và đã trãi  qua  nhưng  Cịua 

trình  khai  triển  như thế  nào  mà  làm  cho  Phật  giáo  được  chỉnh 

lý  và thiết  lập thành  hệ thống.  Trước kia, cho tất cả  lời  Phật nói 

đều  bao  hàm  trong  phương  pháp  giáo  hóa  của  Phật  rồi  đem 

chỉnh  lý,  thống  hợp  và  lấy  khoảng  thời  gian  vài  trăm  năm  sau 

Phật  nhập  diệt  là  giáo  pháp  chân  chính  của  đức  Phật.  M ột  khi 

đã  hiểu  ro  được  những  kinh  điển  nào  là đại  biểu  thì  mới  có  thể 

quán  triệt  được  tất  cả  giáo  lý  Phật  giáo.  Đứng  về  phương  diện 

nghiên  cứu  giáo  lý  Phạt giáo,  đây  la điểm  cực  kỳ  trọng  yếu,  có 

thể  nói  là điểm  xuất phát của  sự nghiên cứu cũng  không phải  là 

quá đáng. 

Song  trong  các  kinh  điển  được  lưu  truyền  đến  ngày  nay  thì 

những kinh điển  nào  gần với  chân tướng  của Phật giáo Nguyên 

thủy  nhất? Nếu  nói  một  cách  chặt chẽ  thì  đây  tuy  là  vấn  đề  rất 

khó  giải  đáp,  nhưng  nếu  nói  một  cách  đại  yếu thì  ta  có  thể  cho 

đo  la  các  bọ   A-hàm   và   Luật bộ (luật  Tiểu  thừa).  Vì  những  sự 

ghi  chép  trong  hai  bộ  kinh  điển  này,  về  nơi  chô  cũng  như  về 

nhân vật và các  chi tiết khác,  so  với  nhũng kinh điển  khác,  nhất
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là  với  kinh  điển  Đại  thừa  thì  gần  với  sự thật  cũng  như  gần  với 

chân  tướng  của  Phật  giáo  Nguyên  thủy  hơn.  Trước  kia,  vào 

thời đại  Đức Xuyên,  Phú Vĩnh Trọng Cơ cũng đã từng suy  định 

về  vấn  đề  này.  Ngày  nay,  trong  cái  gọi  là  Nam  phương  Phật 

giáo,  tức  dùng  kinh  điển  bằng văn  Pãli  không thấy  ghi  chep tên 

một  cuốn  kinh  Đại  thừa  nào,  không  những  the  mà  ngay  cả 

trong  các  bản  Hán  dịch  của   A-hàm   bộ cũng  không  thấy  chép. 

Suy  luận  như thế  thì  đại  khái  sự quyết đoán cho  rằng  A-hàm  bộ 

và   Luật  bộ  là  những  kinh  điển  gần  với  chân  tướng  của  Phật 

giáo  Nguyên  thủy  nhất,  có  thể  là  sự  quyết  đoán  không  di  dịch. 

N hư  vậy,  sự  nghiên  cứu  của  Phật  giáo  Nguyên  thủy,  nếu  chỉ 

lấy  văn  sách  làm  tài  liệu  thì  đó  chỉ  là  sự  nghiên  cứu,  phê  bình 

và chỉnh  lý  A-hàm  bộ và  Luật bộ mà thôi. 

Trên  đây  chỉ  là  nói  đại  thể  thôi,  nếu  lại  tiến  lên  một  bước 

nữa  mà  khảo  sát  thì   A-hàm  bộ và   Luật bộ có  thật  đã  đủ  truyền 

bá  chân  tướng  của  Phật  giáo  Nguyên  thủy?  Nếu  nói  một  cách 

nghiêm  khắc thì  như thế cũng chưa đù.  Vì  lẽ  A-hàm  bộ và  Luật 

 bộ tuy  là  những kinh  điển  chính  thống  nhất,  tức  được  ghi  chép 

và  lưu  bá bằng  văn  Pãli,  nhưng theo  truyền thuyết mãi  đến  thời 

đại  A-dục  vương  (lên  ngôi  vào  năm  269  trước  Tây  lịch),  tức 

hơn  hai  trăm  năm  sau  Phât  nhập  diệt,  những  kinh  điển  ấy  mới 

được  chỉnh  lý  thành  thê  tài  như  hiện  nay.  Như  vậy  hiển  nhiên 

điều  đó  đã hàm  ý  nghĩa  giáo  lý  đã  có thời  kỳ  phát đạt.  Còn  các 

bản  Hán  dịch,  mặc  dù  thuộc  về  sở truyền  khác  với  Pãli  nhưng 

nhận  xét về  nhiều  phương  diện,  so  với  Thánh  điển  Pãli  văn,  co 

thể  nói  thuộc  về  thời  kỳ  biên  tập  còn  muộn  hơn  nhiều.  Song, 

bất  luận  là Thánh điển  Pãli  hay  là  Hán  dịch;  nếu  chúng vẫn  giữ 

được  nguyên  hình  thì  tương  đối  cũng  có  thể  tin  là  đúng  với 

giáo  nghĩa  Nguyên  thủy,  nhưng  vì  đã  qua  một  giai  đoạn  chỉnh 

lý  mới  thành  hình  thức  hiện  hữu  thì  trong  đó  không  khỏi  có cái 

gọi  là   thành kiến  tông phái (thông  thường  nói  tắt  là  mười  tám 

Bộ  phái  Tiểu  thừa).  Một  khi  thành  kiến  đã  bị  xâm  nhập  thì  tất 

nhiên  phải  cỏ  ý  kiến  bất  đồng  về  nhũng  điểm   nên  để hay   nên 

 bỏ.   Bởi  thế,  trong các  kinh  điển  hiện  còn  lưu truyền,  dù  là  Pãli 

hay  Hán dịch,  người  ta thấy  các  nhà  biên  tập đã  hình  phạm  hóa
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để  ghi  lại  giáo  pháp  của  Phật  hay  trạng  huống  sinh  hoạt  của 

Giáo  đoàn  thời  bấy  giờ và  kết quả  những  kinh  điển  đó  đã  được 

quy  nạp  trong  một  hình  phạm  nhất  định,  điều  này  ai  đã  từng 

đọc   A-hàm  bộ hay   Luật bộ cũng  phải  thừa  nhận.  Do  đó,  những 

kinh  điển  ấy  đã  mất một phần  nào  tính  thuần  chân  của Nguyên 

thủy  và  như trên  đã  nói  một  cách  chặt  chẽ  không  thể  được  coi 

là  truyền  bá  cái   chân  tướng,  như  thực  của  Phật  giáo  'Nguyên 

thủy.  Điều  này  cũng  hệt  như  kinh   Phúc  âm  của  Cơ-đốc  giáo, 

không  phải  truyền  bá  lời  nói  và  việc  làm  thật  của  Gia-tô  mà  là 

do các  nhà biên tập  Phúc âm đời  sau thêm  bớt mà tạo thành.  Hay 

cũng  như  trường  hợp  Socrates  được  biểu  diện  trong  sách  vấn 

đáp  của  Plato,  nhũng  lời  nói  và  việc  làm  của  Socrates  đã  chẳng 

được  phản  ánh  một  cách trung  thực.  Cứ xem  vài  thí  dụ  đó  cũng 

đủ  rõ.  Bởi  thế,  nói  một  cách  nghiêm  khắc,  muốn  nghiên  cứu 

Phật  giáo  Nguyên  thủy  chân  chính,  lại  phải  khu  biệt  những  tài 

liệu  trong   A-hàm  bộ và   Luật bộ xem  tài  liệu  nào  là  cũ,  tài  liệu 

nào  là  mới  rồi  lựa  chọn  lấy  những  cái  Nguyên thủy,  đó  là  lý  do 

căt nghĩa tại  sao  sự nghiên  cứu  A-hàm bộ và   Luật bộ sau  này đã 

trở thành một đề mục chủ yếu. 

N hưng  làm  thế  nào  phân  biệt được  là  việc  cực  kỳ  khó  khăn. 

Tuy  nhiên,  ngày  nay chúng ta  may  mắn  còn có  hai  bộ  Hán  dịch 

(nguyên  điển  hoặc  bằng  Sanskrit)  và  Pãli  được  truyền  lại.  Căn 

cứ  vào  những  điểm  tương  đương  của  cả  hai  bộ,  ta  có  thể  thấy 

được  hình thức  cũ  của  các  bộ  phái  truyền  lưu  và  giữa  những  sự 

bất  đồng,  cũng  có  chỗ  nhất  trí.  Cho  dù  nhũng  hình  thức  ấy 

không  phải  thuần  túy  Nguyên  thủy  đi  nữa  nhưng  ít  ra  cũng  có 

thể  được  coi  thuộc  loại  cựu  truyền,  còn  sự không  nhất trí thì  đó 

chẳng qua chỉ  là phương pháp  suy  định  và thuyết minh  đặc  hữu 

của  một  phái  nào  đó  mà  thôi.  Cũng  như  những  kinh  điển  hiện 

còn  lưu  truyền  đến  ngày  nay,  bất  luận  là  Hán  dịch  hay  là  văn 

Pãli,  đều  chữa  chắc  đã  hoàn  toàn  là  cổ  trưyền:  điều  này  tưởng 

không  cần  nói  ai  cũng  biết.  Tức  có  khi  nữa  chùng  bị  thất  lạc, 

hoặc  do  phái  này truyền,  phái  kia  không truyền,  cho  nên  không 

thể  căn  cứ vào  một tông  phái  đặc  định  nào  để  suy định  chân  lý 

mà  phải  căn  cứ theo  những  điểm  tương  đương  để tìm  thấy  một
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tiêu  chuẩn  nhất  định, về  điểm  này,  chúng  tôi  đặc  biệt  tán 

thưởng  giáo  sư Tỷ  Kỳ  đã  cho  ra  đời  một  danh  tác  dưới  tiêu  đề: 

 The four Buddhist Ãgamas in  Chinesc (A  concordance  o f their 

parts  and  o f  the  corresponding  counterparts  in  Pãli  Nikãyas, 

1908,  Tokyo).  Bộ  sách  này  đã  so  sánh,  đối  chiếu   A-hàm   bộ 

giữa  Pãli  và  bản  Hán  dịch,  đây  là  tài  liệu  tham  khảo  rất  hữu 

ích.  Nếu  lại  tiến  lên  bước  nữa  cũng  nỗ  lực  như  vậy  đối  Thánh 

điển  Luật  bộ;  rồi  lại  tiến  lên  bước  nữa  đối  với  Luận  bộ  phát 

sinh  trong  quá  trình  di  chuyển  từ  Phật  giáo  Nguyên .thủy  đến 

Phật giáo  Bộ  Phái  cũng được  so  sánh,  đối  chiếu  như thế thì  thật 

là  sử  liệu  rất  hữu  ích  cho  việc  nghiên  cứu  Phật  giáo  Nguyên 

thủy.  Hiện  nay  thì  chưa  tiến  đến  điểm  ấy,  tuy  nhiên  nó  phải  là 

mục tiêu cố gắng của chúng ta sau  này. 

Rồi  giai  đoạn  thứ  hai  tức  phải  đạt  đến  là:  trong  hai  bộ  Hán 

dịch  và  Pãli  được  chỉnh  lý  đó  lại  phải  tìm  xem  những  chỗ  nào 

nhất  trí  và  những  chỗ  nào  không  nhất trí,  và  bộ  phận  nào  là cựu 

truyền,  bộ phận nào được thêm  vào  sau v .v ...  Đây tuy  là việc vô 

cùng  khó  khăn  nhưng  là  phương  hướng  không  thể  không  nhăm 

tới  nếu  muốn đạt đến  mục  đích  hoàn toàn.  Nói  một cách  nghiêm 

khắc  thì  nếu  không  theo  phương  châm  ấy  sẽ  không  thể  hoàn 

thành  việc nghiên cứu  Phật giáo Nguyên thủy chân chính. 

Phương  pháp chỉnh  lý được  trình  bày trên  đây  thật  ra  chỉ  nói 

theo  ý  nghĩa   nguyên  thủy  rất  hạn  định  thôi.  Neu  giải  thích 

Nguyên  thủy  theo  nghĩa  rộng thì  bất tất  phải  nói  một  cách  chặt 

chẽ  như  thế.  Vì  Nguyên  thủy  theo  nghĩa  rộng  là  chỉ  Phật  giáo 

từ  thời  đại  Phật  cho  đến  khoảng  một  trăm  năm  sau  Phật  nhập 

diệt,  lúc  đó  Giáo  hội  chưa  phân  chia thành  các  bộ  phái.  Những 

tài  liệu  nghiên  cứu  không  nhất  thiết  phải  hạn  cuộc  trong  thời 

đại  đức  Phật.  Hơn  nữa,  nhìn  trên  phương diện tư tưởng,  giáo  lý 

của  Phật  giáo  Nguyên  thủy  cũng  không  nhất  thiết  được  hoàn 

thành  trong  một  đời  đức  Phật,  mà  không  ít  trường- hợp  do  Phật 

ám  thị  hay  nhũng  điều  được  đề  cập  đại  khái,  rồi  saư  đó  các  đệ 

tử dần  dần  biên tập thành.  Nói  cách  khác,  bất cứ tài  liệu  nào  có 

thể  làm  sáng  tỏ  tinh  thần  chân  chính  của  Phật  giáo  cũng  được
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nhận  là Nguyên thủy,  cũng được coi  như đồng nhất với  lời  Phật 

nói.  Song,  những  tài  liệu  như thế  hoàn  toàn  không  thể  tìm  đâu 

ngoài   Ạ-hàm   bộ  hay   Luật bộ.   Lại  nữa,  những  người  biên  tập 

các  tài  liệu  ấy  không những chỉ  là các  đệ  tử trực  tiếp  ở thời  đại 

Phật  mà  có  thể  là  ở thời  kỳ  một  trăm  năm  hay  xa  hơn  nữa  sau 

Phật  nhập  diệt.  Thậm  chí   A-tỳ-đạt-ma  luận  thư đã  chiếm  một 

địa  vị  đặc  thù  cũng  đã  manh  nha  từ  A-hàm  và   Luật bộ.   Do  đó, 

theo  ý  nghĩa ấy,  có thể nói  A-hàm  và  Luật bộ là tài  liệu  toàn  bộ 

để  nghiên  cứu  Phật  giáo  Nguyên  thủy.  Còn  vê  những  yếu  tố 

được  thêm  bớt  sau  này  tuy  không  phải  không  có,  nhưng  theo 

truyền  thuyết,  trong  lúc  biên  tập,  đã  có  nhiêu  Trưởng  lão 

Thượng  tọa  hội  họp  để  kiểm  duyệt  lại  và  chỗ  nào  là  đại  biểu 

chân  chính  cho  lời  Phật  nói  rồi  mới  ghi  chép,  trong  đó  cũng 

như  các  Bộ  luận  của  hậu  thế,  nếu  không  có  chủ  trương  tông 

phái  đặc  trung  rõ  ràng  thì  không  được  ghi  chép.  Nói  một  cách 

dễ  hiểu  là  kinh  luật được  lưu truyền đến  nay  là do các tông  phái 

duy  trì,  trong  đó  vì  sự tiện  lợi  của  mỗi  tông  phái  nên  cũng  có 

điểm  thêm  hay  bớt cho  phù  hợp với  chủ  trương  của  mình.  Hơn 

nữa,  trong  lúc  biên  tập, vì  muốn  có  được  hình thức  tương  đồng 

nên  không  khỏi  có  sự sửa đổi  nguyên  hình.  Duy  cái  bản thể  thì 

nói  một cách  khái  quát,  vẫn  có  thể  đại  biểu  cho  Phật giáo  trước 

thời  kỳ  phân  phái,  tưởng  đây  không  phải  là  một  nhận  định  sai 

lầm  to  tát.  Cái  dụng  ý  cho   A-hàm   và   Luật  bộ  là  những  kinh 

điển  Nguyên  thủy  chính  cũng  ở  đó.  Tuy  nhiên,  khi  dùng  các 

kinh  đien  ấy  làm  tài  liệu nghiên  cứu,  nếu  nói  Phật giáo Nguyên 

thủy  theo  nghĩa  rộng,  ta  cũng  cần  phải  chú  ý  đến  tất  cả  những 

điểm  đã  được  trình  bày  ở  trên.  Còn  vê  phương  pháp  chỉnh  lý 

cũng  phải  được  phê  bình  nếu  muốn  coi  Phật  giáo  là  một  nền 

 học thuật để  nghiên cứu, đây  là điều ta cần ghi  nhận. 

Nhan  đề  cuốn  sách  này   {Nguyên  thủy Phật giáo  tư  tưởng 

 luận)  là  nói  theo  nghĩa  rộng  và  chỉ  lấy   A-hàm   bộ (và   Luật bộ) 

làm  tài  liệu  nghiên  cứu  chủ  yếu. N hư đề  mục  đã cho  thấy,  mục 

đích  của  cuốn  sách  này  chuyên  đứng  về  tư  tưởng  mà  lý  luận 

hóa  và  triết  học  hóa  rồi  từ  đó  suy  diễn  rộng  ra  để  nói  rõ  tư 

tưởng  của  Phật  giáo  Nguyên  thủv,  đồng  thời  cũng  từ  các  kinh
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điển   A-hàm   mà  khảo  sát  cái  nguồn  gốc  của  tư  tưởng  đời  sau, 

nhất  là tư tưởng  Đại thừa.  Nói  tóm  lại,  việc  dùng tài  liệu  không 

thể  hạn cục  trong  một phạm  vi chật hẹp,  nghĩa  la tuy  lẩy  những 

tài  liệu  nhất trí  giữa  Pãli  và  Hán  dịch  làm  chủ  yếu  nhưng trong 

trường  hợp  chỉ  có  Hán dịch  mà  không  có trong Pãli  văn thì  sau 

khi  nghiên  cứu,  dù  nhận thấy  là tư tưởng trọng yếu,  các tài  liệu 

ấy  cũng  vẫn  chưa  được  thu  dụng.  Dĩ  nhiên,  văn  Pãli  xưa  hơn 

Hán  dịch,  nhưng theo  chỗ  tôi  nhận  xét,  trong các  bản  Hán  dịch 

hiển  nhiên  cũng có  các  tài  liệu  mà  các  nhà  biên tập  Thánh  điển 

Pãli  cố  ý  tỉnh  lược,  cho  nên  không  vì  lý  do  chúng  không  có 

trong  Pãli  văn  mà  suy  đoán  là  bộ  phận  được  thêm  vào  sau  này, 

bởi  thế  không  những  chúng  ta  nên  tham  khảo  cả  hai  bộ  Han 

dịch  và  Pãli  mà  còn  cần  phải  so  sánh,  đối  chiếu  và  tổng  hợp 

toàn  thể  để  xem  những  tư tưởng  nào  đã  là  đại  biểu  cho  những 

 A-tỳ-đạt-m a  luận  của  các  bộ  phái  cũng  như  những  kinh  luận 

của  Đại  thừa  sau  này.  Điều  này  cũng  có  vẻ  mâu  thuẫn  với 

những  điểm  đã  được  trình  bày  ở  trên,  nhưng  chúng  tôi  không 

bao  giờ xa  lìa kiến  giải  sử  liệu,  và đôi  khi  còn  phải  phê  bình tai 

liệu  dùng  để  nghiên  cứu  nữa.  Đó  là  chủ  trương  khác  với  lập 

trường  không phê bình của các nhà nghiên cứu xưa. 

 Ghi chú:  Để  tiện  cho  những  người  mới  học,  sau đây  chúng 

tôi  sẽ  liệt  kê  một  cách  đơn  giản  tổ  chức  của  những  kinh  điển 

Nguyên thủy. 

 A- NHỮNG KINH ĐIÉN PẪLI

I-  LUẬT TẠNG (Vinaya pitaka), đại  ước  có bốn bộ:

1.  Pãtimokkha (Ba-la-đề-mộc-xoa). Đây  là  luật văn. 

2.  Suttavibhaiiga  (Tu-đa-tỳ-băng-già:  kinh  phân  biệt)  sự 

giải  thích  luật văn. 

3.  Khandhaka (Kiền-độ).  Đây  là sự bổ  khuyết của Tu-đa-tỳ- 

băng-già  và  là  tài  liệu  lịch  sử  rất  chủ  yếu.  Tất  cả  có  22  phẩm. 

Mười  phẩm  đầu  gọi  là   Đại phẩm  (Mahavagga),  mười  hai  phẳm 

sau  gọi  là   Tiểu phẩm (Cullavagga). 

4.  Parivãra (phụ thuộc). 
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Toàn  bộ  Luật  tạng  phiên  ra  chữ  La-tinh  gồm  5  quyển,  đã 

xuất bản. 

II- 

KINH  TẠNG  (Sutta  pitaka).  Tất  cả  có  năm  bộ  được  gọi 

là  N gũ Ni-kha-da (Paíĩcanikãya). 

1.  Dĩghanikãya,  tương đương  với  Hán  dịch  Trường  A-hàm, 

24 kinh,  gồm  3  quyển,  bản của Hiệp hội  Pãli. 

2.  Majjhimanikãya,  tương  đương  với  Hán  dịch  Trung  A- 

hàm,  152  kinh,  gồm  3  quyển,  bản của Hiệp hội Pãli. 

3.  Samyutta-n,  tương  đương  với  Hán  dịch  Tạp  A-hàm,  thu 

tập  những  kinh  văn  ngắn,  đại  ước  có  7762  kinh  chia  làm  56 

thiên  (samyutta),  gồm  có  5  quyển,  bản của  Hiệp  hội  Pãli  (thêm 

sách dẫn thành  6 quyển). 

4.  Anguttara-n,  tương  đương  với  Hán  dịch  Tăng-nhất  A- 

hàm,  chia  thành  11  tập  (nipãta)  gồm  9550  thiên  ngắn  (nhưng 

trong  đó  cũng  có  nhiều  thiên  rất  dài),  5  quyển,  bản  của  Hiệp 

hội  Pãli  (thêm  sách dẫn thì  6 quyển). 

5.  Khuddaka-n  (Tiểu  bộ),  đại  khái  thu  thập  những  đoạn 

cương yếu trong kinh văn.  Tất cả có  15  loại. 

1- 

 Tiểu  tụng (Khuddakapãtha)  là những đoạn văn  ngắn như 

văn  Tam  quy  chẳng hạn.  2-   K inh Pháp cú (Dhamamapada),  ghi 

chép  những  câu  cách  ngôn  về  đạo  đức  tôn  giáo.  3-   Cảm hứng 

 ngữ  (Udãnam  Ưu-đà-na)  nương  theo  cảm  hứng  mà  nói  lên 

pháp  nghĩa.  4-   N hư thị ngữ (Itivuttaka)  tương  đương  với  Hán 

dịch   Bản  sự  kinh.   5-   K inh  tập  (Suttanipãta)  ghi  chép  những 

kinh  văn  trọng yếu,  lấy  các  bài   tụng làm  chủ.  6-   Thiên cung sự 

(Vimãnavatthu)  nói  về  các  việc  trên  cõi  Trời.  7-   Ngạ  quỷ sự 

(Petavatthu).  8-9-   Trưởng lão ca -  Trưởng lão n i ca (Theragãthã 

Therĩgãthã),  những  lời cảm  hứng của đệ tử Phật hay  những câu 

ca  thuật  hoài.  10-   Bản  sinh  kinh  (Jãtaka),  ghi  chép  những  sự 

tích  bản  sinh của  Phật,  tất cả  có  546 truyện.  Fausbốll  phiên  âm 

La-tinh,  thêm  sách  dẫn,  xuất  bản thành  6  quyển.  11-   Giải thích 

(Niddesa),  giải  thích   K inh  tập  (Suttanipãtà),   chia  ra  hai  loại: 

Cullaniddesa  và  Mahãniddesa. 

12- 

 Vô  ngại  đạo  luận
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(Patisarpbhidamagga),  lấy  sự  xiển  minh  các  đức  mục  tu  đạo 

làm  chủ,  đó  là  đặc  sắc  của   A-tỳ-đạt-ma.   13-   Thí dụ (Apadãna) 

truyện  của  các  đệ  tử  Phật.  14-   Phật 5ủ'(Buddhavamsa),  chuyện 

kể  về  Phật quá  khứ.  15-   Hành  /à/7^(Cariyãpitaka),  bộ  phận  văn 

vần  của  kinh   Bản sinh.   Tất  cả  trên  đây  trừ  kinh   Bản sinh,   còn 

lại  đều do  hiệp hội  Pãli xuất bản. 

III.  LUẬN  TẠNG  (Abhidhammapitaka),  về   Luận  bộ,   xin 

xem  ở chỗ khác,  ở đây không kể đến. 

 B -H Á N  DỊCH. 

I- LUẬT TẠNG. 

 Thập  tụng lu ậ t (do  Hữu  bộ  truyền),  61  quyển,  do  Phất- 

nhã-đa-la và La-thập cùng dịch  vào  đời  Hậu Tần. 

 Tứ phần luật (do Pháp thượng bộ truyền), 60 quyển, do Phật 

Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào đời Hậu Tần. 

 M a-ha-tẫng-kỳ  luật  (do  Độc  tử  bộ  và  Đại  chúng  Bộ 

truyền,  40  quyển,  do  Giác  Hiền  và  Pháp  Hiền  cùng  dịch  vào 

đời  Đông Tấn. 

 N gũ phần luật (do  Hóa địa  bộ truyền),  30  quyển,  do  Phật 

Đà Thập và Trúc  Phật Niệm  cùng dịch vào đời  Tong. 

II- KINH  TẠNG:

1.  Trường A-hàm   (do  Phật  Đà  Gia  Xá  và  Trúc  Phật  Niệm 

cùng  dịch  vào  đời  Hậu  Tần),  gồm  40  kinh  chia  làm  bốn  phẩm, 

tất cả có 22  quyển. 

2.  Trung A-hàm  (Tăng-già  Đề  Bà  đời  Đông  Tấn  dịch)  gồm 

220 kinh  chia  làm  5 tụng, có 60 quyển. 

3.  Tạp A-hàm  (Cầu Na Bạt Đà  La đời  Tống dịch) đại  ước  có 

15000 kinh  nhỏ, chia thành  50 quyển. 

4.  Tăng-nhất A-hàm   (Tăng-già  Đề  Bà  đời  Đông  Tấn  dịch), 

gồm  500  kinh chia thành 50 quyển. 

III-  LUẬN  TẠNG:  Xin xem  chỗ  khác,  ờ đây không kề đến. 
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2- VÁN  ĐÈ  NGUYÊN THỦY  PHẬT  GIÁO

Sự  nghiên  cứu  Phật  giáo  Nguyên  thủy  nên  được  chia  thành 

bao  nhiêu  đề  mục?  v ấ n   đề  này  neu  nói  một  cách  tỉ  mỉ  thì  dĩ 

nhiên  là  có  nhiều,  nhung  nếu  nói  một  cách  đại  thế  thì  có  thể 

chia  thành  ba  đề  mục  lớn,  tức  là:  1.  Phật Đà  luận.  2.  Giáo  lý  

 luận và  3.  Tăng-già  luận,   tức   Giảo hội  luận.   Sự  phân  loại  này 

để  thích  ứng  với  cái  gọi  là   Phật,  Pháp,  Tăng.   Tam  bảo,  vì  phải 

có  đủ  tam  bảo  mới  là Phật giáo,  điều  đó tưởng  không can ai  nói 

cũng hiểu  rõ. 

Thứ nhất  Phật Đà luận là nghiên cứu  về tiểu  sử và nhân cách 

của  vị  Thủy  tổ  Phật  giáo,  tức  là  đức  Phật.  Đây  là  vấn  đề  trọng 

yếu  thứ  nhất  trong  việc  nghiên  cứu  Phật  giáo.  Trong  các  tôn 

giáo  thuộc  Bà-la-môn  giáo  hệ  đặc  biệt không  có  một  vị  Giáo  tổ 

nào,  mà  dù  có  đi  nữa  thì  cái  nhân  cách  của  họ  cũng  rất  mơ hồ. 

Vả  lại,  giữa  nhân  cách  và  giáo  lý  không  thấy  có  một  quan  hệ 

đặc  thù  nào.  Trái  lại,  trong  Phật  giáo,  sự  quan  hệ  ấy  rất  trọng 

yểu:  nếu  xa  lìa  nhan  cách  của  Phật  thì  không  thể  hiểu  được 

giáo  lý và  giáo  hội.  Không  những thế,  nếu  đứng trên  lập trường 

thuần túy  giáo  lý  mà nhận  xét,  đối  với  giáo  lý  sử của Phật giáo, 

 Phật Đa  luận  đã  dần  dần  chiếm  địa  vị  trọng  yếu,  cũng  có  ý 

nghĩa  giống  như  Cơ-đốc  luận  (Christology)  đối  với  nền  Thần 

học  của  Cơ-đốc  giáo  vậy.  Bởi  thế,  sự  nghiên  cứu  về  lịch  sử và 

nhân  cách  của  đức  Phật  nghiễm  nhiên  cũng  là  một  đề  mục  căn 

bản của Nguyên thủy Phật giáo. 

Thứ  hai   Giáo  lý  luận  là  nghiên  cứu  những  lời  thuyết  pháp 

của Phật từ sau  khi thành đạo trải  qua khoảng 45  năm  liên  quan 

đến  các  vấn  đề  nhân  sinh.  N hư  đã  nói  ở trên,  các  kinh  điển   A - 

 hàm  chủ  yếu  là  biên  tập  những  lời  thuyet  pháp  ay,  bởi  the  ve 

việc  nghiên  cứu  lý  luận  cũng  như  thực  tế,  A-hàm   bộ-ầã  thành 

sản  phẩm  quan  trọng  bậc  nhất,  v ề   sau,  giáo  lý  Phật  giáo  phát 

triển  thành   Đại (Thưa),  Tiểu  (Thừa),  Quyền,  Thực,   tất  cả  đều 

phát xuất từ  A-hàm.   Cho nên  có thể  nói  A-hàm   bộ là điểm  xuất 

phát của sự nghiên cứu tất cà giáo  lý  Phật giáo. 
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Thứ  ba,  Tăng-già  luận (Giáo  hội  luận)  là  nghiên  cứu  đến  tổ 

chức  và  những  quy  định  của  Giáo  đoàn  Phật  giáo.  Vì  Giáo 

đoàn  là  cơ quan  duy  trì  và  phát triển  vận  mệnh  tôn  giáo thực  tế 

cùa  Phật  giáo,  nên  việc  nghiên  cứu  sự thành  lập,  quá  trình,  thế 

lực  và  trạng  huống  phân  phái  của  nó  là  một  nhu  yếu  không 

những chỉ  giúp cho  việc  lý  giải  Phật giáo  mà  còn thấy  được  cái 

nguyên  nhân  chủ  yếu  có  liên  quan  đến  những  hiện  tượng  lịch 

sử  Phật  giáo  phát  sinh  sau  này.  Như  vậy  sự  nghiên  cứu  Tăng- 

già Nguyên thủy cũng  là một vấn  đề  cực kỳ trọng yếu.  Đen như 

 Luật bộ chính  cũng vì  nói  rõ những qui  định  của  Giáo đoàn mà 

được  biên  tập  và  như vậy  dĩ nhiên  cũng  là  tài  liệu  chủ  yếu  cho 

việc  nghiên cứu  vấn  đề  này. 

Ba  đề  mục  trên  đây  là  những  đề  mục  đại  cương  của  Phật 

giáo Nguyên  thủy  và  là  những  đề  mục  không  thể tách  rời  nhau 

nếu  chúng ta muốn nghiên cứu  toàn thể  Phật giáo Nguyên thủy. 

0   đây,  phương  pháp  nghiên  cứu  của  chúng  tôi  cũng  dưa  trên 

nền tảng ấy. 

Ngoài  ba  đề  mục  đại  cương  ấy  ra  còn  một  vấn  đề  lớn  nữa 

cũng cần phải  nghiên  cứu,  đó  là mối quan  hệ giữa Phật giáo với 

nền  văn  minh  đương  thời.  Neu  muốn  hiểu  Phật  giáo  một  cách 

chính  xác  người  ta  không  thể  bỏ  qua  vấn  đề  này.  Phật  giáo  tuy 

tôn  xưng  đức  Phật  là   vô sư  tự ngộ,   nhưng  thật  thì  trên  quan  hệ 

đã  chịu  nhiều  tinh  thần  thời  đại;  và,  nếu ta  không xét  đến  điểm 

này  thì  quyết  không  thể  thấy  được  cái  chân  tướng  của  Phật 

giáo.  Đa  số  học  giả  hiện  nay  tuy  đã  lưu  ý  đến  điểm  này  nhưng 

các  học  giả  thủ  cựu  của  Nhật  Bản  vẫn  còn  cho  phàm  những 

điều  Phật  nói  đều  là  sáng  kiến  của  Phật.  Sở dĩ có thành  kiến  ấy 

là  vì  họ  đã  mù  mờ không  biết thuyết  nào  là thuyết  đặc  hữu  của 

Phật  giáo,  còn  thuyết  nào  là  thuyết  của  đương  thời  được  thừa 

nhận  một  cách  phổ  biến  mà  trong  khi  giải  quyết  các  vấn  đề  có 

liên  hệ  đến  văn  minh  thời  đại,  đức  Phật  cũng  đã  thu  dụng.  Mà 

điều  này  không  phải  chỉ  hạn  định  trong  việc  nghiên  cứu  Phật 

giáo  Nguyên  thủy,  dù  là  Phật  giáo  Bộ  phái,  thậm  chí  cả  Phật 

giáo  Đại  thừa  sau  này,  nếu  không  chú  ý  đến  điểm  đó  thì  chung
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cục  không  thể  thấy  rõ  chân  tướng  của  Phật  giáo:  đây  là  điều 

chúng ta  cần  ghi  nhận.  Hơn  nữa,  người  tìm  hiểu  Phật  giáo  chân 

chính  không  những  chỉ  nghiên  cứu  các  kinh  điển  Phật  giáo,  mà 

tất  cả  cái  gì  có  liên  quan  đến  văn  hóa  đương  thời,  như tư tưởng 

tôn giáo chẳng hạn, cũng đều phải tham  khảo và so sánh. 

Trở  lên  là  nói  rõ  giai  đoạn  toàn  thể  của  Phật  giáo  Nguyên 

thủy,  trong  đó  bao  hàm  nhiều  vấn  đề.  Song,  khi  nghiên  cứu, 

người  ta  không  cần  phải  đề  cập  đến  tất cả  mà tùy theo  ý  hướng 

có  thể  lấy   Tăng-già  làm  trung  tâm,  hoặc  lấy   Phật đà  luận  làm 

trung  tâm,  hay  lấy  giáo  lý  làm  trung  tâm  cũng  đều  được  cả.  Ta 

cần  ghi  nhận  kỹ  điều  này,  vì  các  vấn  đề  kể trên có  một quan  hệ 

rất  mật  thiết,  nếu  quán  triệt  được  một  thì  các  vấn  đề  khác 

không có  gì  là khó  hiểu.  Bởi  thế,  nếu cùng  nghiên  cứu  cả  ba đề 

mục  một  lúc  để  thấu  triệt  chân  tướng  của  Phật  giáo  Nguyên 

thủy  thì  càng  hay  nhưng  nếu  chỉ  lựa  một  trong  ba  cũng  là  một 

đề  mục  trọng  đại  rồi.  Nếu  cùng  nghiên  cứu  cả  ba  một  lúc  mà 

không thấy  được toàn thể  vấn đề, thì  một mặt quan  sát toàn thể, 

mặt  khác  chuyên  chú  vào  một  vấn  đề  thì  chắc  chắn  sẽ  phát huy 

được  chân tướng của nó. 

Trong  cuốn  sách  này,  chúng  tôi  chuyên  lấy  vấn  đề   giáo  lý  

làm trung tâm  để  quan  sát Phật giáo Nguyên thủy, tức  mục  đích 

của  cuốn  sách  này  là trong   Tam  bảo,  lấy  việc  nghiên  cứu   Pháp 

 bảo làm  trung tâm  rồi,  trình  bày  một cách  bao quát cả   Phật bảo 

và   Tăng bảo.  Như trên đã nói, trong   Tam bảo,  có thể tùy ý chọn 

một  đều  được  cả,  nhưng,  tinh  thần  của  đức  Phật  lấy   Pháp 

(dhamma)  làm  trung  tâm;  vả  lại,  đứng  trên  lập trường  tư tưởng 

sử  mà  nói,  thì   Pháp cũng  là  một  bộ  phận  trọng  yếu,  bởi  thế,  ở 

đây,  chúng tôi  ứng dụng phương  pháp  kể trên. 

Nói  đến  quan  hệ  tinh  thần  thời  đại,  lập trường  của  chúng tôi - 

hết  sức  thận  trọng.  N hư  sẽ  được  trình  bày  sau,  tất  cả  các  vấn 

đề,  trừ chương  này  ra,  đều  phải  chú  ý. Nghĩa  íà  giả sử đem  chia 

Phật  giáo  Nguyên  thủy  thành  bốn  cương  mục,  thì  lập  trường 

của  cuốn  sách  này  là  lấy  vấn  đề  giáo  lý  làm  chủ  yếu.  Còn  quan 

hệ tinh thần thời  đại  thì  chỉ  là  vấn đề thứ yếu  mà thôi. 
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3-  ĐẶC  BIỆT LUẬN  VỀ  PHƯƠNG PHÁP  GIẢI THÍCH

GIÁO LỲ  PHẬT  GIÁO  NGUYÊN THỦY

Trở  lên,  chúng  tôi  đã  trình  bày  qua  về  sự  chỉnh  lý  các  tài 

liệu  và  phương  pháp  nghiên  cứu  các  đề  mục,  giờ  đây  sẽ  đặc 

biệt  nói  qua  về  sự  chỉnh  lý  giáo  lý. v ề  giáo  lý,  nên  dùng  nhãn 

quan  nào  để  quan  sát  những  kinh  điển  của  Phật  giáo  Nguyên 

thủy? Nói  cách  khác,  giữa  các  kinh điển  ghi  chép  những  lời của 

Phật  dạv  các  đệ  tử  với  bản  ý  của  chính  đức  Phật  có  quan  hệ  gì 

và  nên  phải  quan  sát  như thế  nào?  v ấn   đề  này,  về  phương  diện 

giải  thích giáo  lý  Phật giáo,  có  một ý  nghĩa rât trọng đại. 

Những  lời  Phật  nói  trong 45  năm  đều xuất  phát từ sự   “đại tự 

 giác”,   không môt  lời  nào  xuất  phát từ sự kế thừa truyền  tập cả: 

điểm  này chính  đức  Phật thường hay  nói  rõ.  Cái  gọi  là   làm theo 

 chỗ biết,  nói  theo  việc  làm,  trong,  ngoài  thông suốt,  hết  thảy 

 đều chân thật,  không hư dối,   chính  đức  Phật đã  minh  định.1 Do 

đó,  nhũng  kinh  điển  thu  thập  và  ghi  chép  những  lời  nói  pháp, 

như trong  Kinh,  Luật,  cũng  tức  là  đại  biểu  cho  bản  ý  đích  thực 

của  Phật  -  không  đề  cập  đến  điềm  có  khi  vì  thủ  tục  biên  tập  mà 

có  điểm  lấy,  điểm  bỏ  -  vậy  nhũng  người  giải  thích  mà thêm  hay 

bớt,  lấy  chỗ  này,  bỏ  chỗ  kia,  hoặc  giải  thích  sai  lầm  câu  văn 

v.v...  đều  là phản  lại  chân  ý  của đức  Phật.  Do vậy,  về  sau, trong 

các  bộ  phái  Tiểu  thừa,  có  nhiều  phái  chủ  trương   không có kinh 

 “bất liều  nghĩa” { apanetabba).2  Vì  họ  cho  răng  tất  cả  kinh  văn 

đều  là  bằng chứng đại  biểu cho bản tâm của Phật. 

Tuy  nhiên,  phương  pháp  quan  sát  kinh  điển  như  thế  không 

khỏi  có  vẻ quá  câu  nệ  hình thức;  nếu  lại  đi  sâu  vào  mà tìm  hiểu 

thái  độ thuyết pháp của  Phật và  nội  dung của  sự thuyết pháp  ấy 

thì  người  ta cũng  dễ  phát hiện  những  điểm  còn cần  được  xét  kỹ 

lai.  Phương pháp  nói  pháp  của đức  Phật vốn tùy theo tình  hình, 

tùy  theo  hoàn  cảnh  lúc  bấy  giờ,  vậy  muốn tìm  cầu  cái  tinh  thần


1 

 Trung A-hàm,  Thế gian kinh 22  (Đại  chính  1, tr.,  145c);  A  (2,  p.  24). 


2 

 D j  bộ  tôn  luân  luận  (Đại  chính  49,  tr.  15a  ff),  mục  Đại  chúng  bộ,  và 

Sumaiigalavilãsini  (p.  12). 
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căn  bản  của  Phật,  không  thể  câu  chấp  vào  một  tình  hình  hay 

hoàn  cảnh  đặc  thù  nào.  Sau  đây  xin  nêu  ra  mấy  trường  hợp  để 

chứng minh. 

Thứ  nhất,  hãy  khảo  sát  một  cách  tổng  quát  kinh  văn.  Trong 

các  kinh,  mới  nhìn  qua,  tựa  hồ  có  điểm  vì  ứng  dụng  tổng  quát 

mà  nói  ra,  nhưng,  nếu  nhận  xét  kỹ  những  sự thực  thì  ta thấy  có 

rất  nhiều  điểm  vì  muốn  thích  úng  với  tình  hình  đặc  thù  của 

đương  thời  mà  nói  ra.  Như   Pãli  Trung bộ (No,  69)  chẳng  hạn, 

cái  gọi  là   Apannakasutta  vốn  được  Phật  nói  ra  từ  thôn  Trà-la 

(Sãlã)  của  người  Bà-la-môn  thuộc  nước  Kiều-tát-la;  nhưng,  xét 

đến  phần  nội  dung  của  kinh  này  thì  thái  độ  của  Phật  hoàn  toàn 

vì  đả  phá  chủ  trương  hoài  nghi  phi  đạo  đức  của  nhóm   L ục sư 

mà  nói  về  lý  nhân  quả,  trong  đó  không  nói  đến   Tứ đ ế mà  cũng 

không  nói  đến   Trung đạo.   Nếu  nói  một  cách  nghiêm  khắc  thì 

kinh  này  không  bao  hàm  phong thái  Phật giáo,  nhưng  vẫn  được 

Phật  nói  ra,  bởi  lẽ,  thôn  Trà-la  này  của  người  Bà-la-môn  là  nơi 

chưa  được  Phật  giáo  hóa,  nay  Phật  mới  bắt đầu  truyền  đạo  nên 

chưa đi  ngay  vào  đề  tài  chính  mà  chuẩn  bị  trước,  đứng trên  lập 

trường  phi  tôn  giáo  mà  nói  về  lý  nhân  quả  để  biểu  thị  tôn  giáo 

rất nên tôn trọng. 

Do  đó,  nếu  bảo  bản  ý  của  Phật đã được  biểu  diện trong  kinh 

này  thì,  ý  kiến  ấy,  nếu  không  là  sai  lầm  thì  cũng  đã  quá  xa  với 

sư  giải  thích  Trung  đạo.  Lại  như   Trung A-hàm,   La-vân  kinh 

thứ  3  (M.16  Rãhulovãda),  trong  đó  đức  Phật  lấy  La-hầu-la  làm 

đối  tượng  để  nói  lên  sự tai  hại  của  những  lời  nói  đùa,  nói  dối; 

mới  nhìn,  đây  chẳng  qua  cũng  chỉ  là  một  đối  cơ  thuyết  pháp 

thông  thường,  nhưng,  khi  khảo  sát  những  ký  lục  trong  Luật 

tạng  thì  thấy  rằng  La-hầu-la,  vì  tuổi  nhỏ,  nên  sau  khi  xuất  gia 

vẫn  chưa  bỏ  được  tính  đùa  cợt,  nghịch  ngợm,  thường  dùng 

những  lời  nói  dối  lừa  dối  các  bậc  trưởng  lão,  do  đó,  sự biểu  thị 

của  Phật  chỉ  là  một  phương  pháp  răn  dạy  La-hầu-la  nhỏ  tuổi, 

rồi  sau  được  phổ  thông  hóa  mà  thu  tập  vào   Trung A-hàm.   Bởi


3 

Kinh  này không có trong Hán  dịch. 
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thế,  nếu  cho  những  lời  dạy  răn  của  Phật  về  sự nói  càn  hay  đùa 

cợt  là chỉ  đặc  biệt nói  với  La-hầu-la chứ không liên  quan  gì  đến 

người  khác  thì  thật  là một điều  sai  lầm  lớn.  Lại  như trong  Phân 

biệt  thánh  đế  kinh  ( Saccavibhaúgasutta,  M  141,  Trung A-hàm  

quyển  7)  cũng  có  một  thí  dụ  tương  tự.  Lần  đầu  tiên  đức  Phật 

 chuyển pháp luân để  chỉ  bày  pháp   Tứ đ ế cho  năm  vị  Tỳ-khưu, 

cuộc  thuyết  pháp  này  cũng  như  bản  tuyên  ngôn  của   Chuyển 

 luân  vương khi  lên  ngôi  trị  vì   Pháp giới,   nhưng  trong  đó  vẫn 

bao  hàm  ý  nghĩa   đôi cơ,   tức  là  đức  Phật  đã  tận  lực  trình  bày 

phương  pháp   trung  đạo  không  khổ  không  vui  và  đó  là  con 

đường  tu  đạo  chủ  yếu  vậy.  Dĩ  nhiên,  tường  không  cần  nói  ai 

cũng  biết  rằng  trong  tu  dưỡng  quan  này  của  đức  Phật  có  điểm 

rất  đặc  sắc,  có  đầy  đủ  ý  nghĩa  phổ  biến  mà,  lẽ  ra,  trong  bản 

tuyên  ngôn   sơ  chuyên pháp luân  không  cần  phải  có,  nhưng  vì 

bọn  ông  Kiều-trần-như  (Aíĩnã  hay  Annãta  Kondanna)  năm 

người  trước  kia  vốn  cùng  tu  khổ  hạnh  với  Phật  (tức  lúc  còn  là 

Bồ-tát),  sau  khi thấy  Phật  bỏ  lối tu  ấy  mà  cho  là Phật đã  sa  đọa 

nên  bỏ  Phật  đi  nơi  khác,  do  đó,  trong  cuộc  thuyết  pháp  này 

Phật đã đặc  biệt đối  với  họ  chỉ  bày  con  đường  ham  lắm  thú  vui 

là sai  lầm, đồng thời, cũng bác bỏ  lập trường khổ hạnh,  hành hạ 

thể  xác  một  cách  vô  lý,  chính  ở  điểm  này  mà  ta  phát  hiện  ý 

nghĩa   đôi cơ của nó.  Bởi  thế,  giả  sử sau  khi  Phật thành  đạo  mà 

hai  ông  A-la-ca-ma-la  (Ãịãra  Kãlãma)  và  uất-đà-ca-la-m a-tử 

(Uddaka  Rãmaputta)  vẫn  còn  sống,  và  Phật đã thuyết  pháp  lần 

đầu tiên  cho  họ thì  chắc cũng  chỉ  khác  với  năm  vị  Tỳ-khưu  kia 

về  phương  pháp  tu  hành  mà  thôi,  điều  này  có  thể  tin  được. 

Ngoài  ra,  còn  nhiều  chứng  minh  khác  mà  ở  đây  không  nêu  ra 

hết được,  nếu  muốn  đi  sâu  hơn  nữa mà tìm  tòi  sưu tập thì  phần 

lớn  các  buổi  thuyết  pháp  cùa  Phật,  có  thể  nói  đều  thuộc  loại 

này.  Song,  điều  đáng  tiếc  là  từ  trước  đến  nay  đã  chưa  có  một 

thuyết  minh  nào  đầy đủ  và  cụ  thể  được  lưu  lại  về  tính  cách   đối 

 cơ trong  sự thuyết pháp của Phật với tình  hình của đương thời, 

do  đó,  người  ta khó  luận  cứu  một cách  tường tận  mà  chỉ  có  thể 

nói  đại  khái  thôi.  Sự thuyết  pháp  của  Phật đại  lược  căn  cứ  vào 

ba  yếu  tố   thời,  xứ,  vị,   cho  nên  Phật  thường  được  xưng  tán  là
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 “N hư Lai biết nghĩa,  biết pháp,  biết  trình  độ,  biết  thời cơ,  và 

 biết chúng h ộ i”.* Tuy  nhiên, ta không thể  dựa vào  lý  do  ấy  mà 

cho rằng tất cả  lời thuyết pháp của Phật đều  phản  ánh   đúng như 

 thực  phần  “tự  nội  chứng”  của  Phật,  hay  tất  cả  nhũng  buổi 

thuyết  pháp  đều  có  đầy  đủ  những  yếu  tố  kể  trên.  Đó  là  điều  ta 

không thể  bỏ qua khi giải thích kinh văn. 

Thứ hai, trên đây  là căn cứ theo  kinh văn mà nói,  nếu  lại  căn 

cứ  theo  luật,  tức  những  qui  định  của  Giáo  đoàn,  mà  nhận  xét 

thì  lại  càng  rõ  hơn  kinh  văn  nữa.  Vì  tất  cả  những  qui  luật  do 

Phật  chế  định  đều  là  những  qui  định  xảy  ra  sau  các  sự  kiện  đã 

phát sinh,  bởi thế, thích ứng với   thời, xứ,  vị,   so với  kinh thuyết, 

càng  rõ  hơn.  Tức  là,  sau  khi  việc  đã  được  qui  định  rồi,  nhưng 

khi   thời,  xứ,   vỹ thay  đổi,  không  hiếm  trường  họp  quy  định  các 

ngoại  lệ,  điều  này  chính trong  luật  văn  đã  cho  ta  thấy  rõ  ràng. 

Bởi  thế,  về  sau  có  người  cho  rằng  những  qui  định  trọng  yếu 

nhất  phần  lớn  đều  được  chế  định  tùy  theo  từng  trường  họp. 

Hãy  lấy  một thí  dụ  giới   Tam  F ch ẳn g   hạn.  Tức,  theo  luật,  mỗi 

Tỳ-khưu  phải  có  ba  tấm  áo   Thượng,  Trung,  Hạ,   đây  là  một 

điều  khoản  nghiêm  trọng  nhất trong  Luật.  Nhưng,  cứ theo  luật 

văn thì  ngày  xưa  Phật từ thành  Phệ-xá-li  đi  đến  Bát-gia-la-tháp 

nửa  đường  gặp  tiết  trời  giá  buốt,  nghỉ  lại  một  đêm  và  lúc  đó 

phải  mặc  đến ba tấm  áo  mới  đủ  ấm,  do  kinh  nghiệm  ấy  mà chế 

định   Tam  Y  vậy. ■

Nhưng nếu Phật theo  kinh  nghiệm  ở khu  vực 

Ca-thấp-di-la  mà  đặt  ra  giới  ấy  thì  hẳn  phải  buồn  cười,  cứ  thế 

suy  ra  đủ  biết tinh thần chế  giới  là thích  ứng  với  từng  cảnh  ngộ 

vậy.  Xem  chế  độ   Tam  Y  mà  đời  sau  cho  là  cực  trọng  yếu  này 

còn  như thế  huống  chi  là  những  tiểu  luật  khác,  cứ  suy  ra  cũng 

đủ  rõ.  Bởi  vậy, đứng về phương diện toàn thể giới  luật mà  nhận 

xét tinh  thần  của  Phật,  nếu  cứ  khư  khư chấp  chặt  vào  luật  văn 

hoặc  điều  khoản  một cách thái  quá thì  sẽ  mất hẳn cái  bản  ý của 

Phật.  Quan  niệm   “tù y phương  Tỳ-ni,  tùy thời  Tỳ-ni”  thật  nên


4 

A  (3, p.  148); Tý  Kỳ chính trị:  phụ  lục của   Căn bản Phật giáo (p.  15). 


5 

 Ngũ phần luật quyến 20 (Đại  chính 22, p.  136a). 
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phải  được  m ở  rộng.  Ngày  xưa,  khi  sắp  nhập  diệt,  đức  Phật  đã 

dặn  A-nan. 

 “A-nan! Sau khi ta nhập diệt,  Tăng-già có thể bỏ những chỗ học 

 nhỏ nhặf’ (túc Tiểu giới).6

Đó  là  một  chứng  minh  rất  rõ  ràng  và  cụ  thể.  Đáng  tiếc  theo 

truyền  thuyết,  trong  lần  kết  tập  thứ  nhất  vì  sự  sơ  suất  của  Ca - 

diếp,  lời  di  chúc  đặc  thù  trên  đây  đã  không  được  noi  theo,  lại 

đem  phân  tích  những  phạm  vi  tiểu  giới  đến  nỗi  về  sau  Luật  bộ 

đã  trở  nên  rất  chi  ly.  Do  đó  nếu  ta  muốn  khảo  sát  bản  ý  của 

Phật  qua  Luật  bộ  mà  không  ghi  nhớ những  điều trình  bày  trên 

đây thì  quyết không thể đạt được mục đích. 

Thứ ba, thái  độ  của Phật đối  với  tín  ngưỡng và tập quán  phổ 

thông của bấy giờ như thế  nào? v ề  điểm  này,  một mặt Phật giữ 

một  thái  độ  phê  bình  nghiêm  túc,  mặt  khác,  nếu  xét  ra  không 

có  hại  cho  tinh  thần  vĩ đại  của Ngài,  hơn  nữa,  vỉ  nhu  cầu  giáo 

hóa,  đối  với  tập  quán  và  tín  ngưỡng  đương  thời,  Phật  chủ 

trương thỏa  hiệp.  Cho  nên trong các  giáo thuyết thường  có  chỗ 

không  nhất  trí,  tức  là  cái  gì  không  có  hại  cho  chủ  nghĩa  của 

Phật  thì  được  thu  dụng,  nếu  trái  lại,  thì  tuy  cùng  một  sự  kiện 

nhưng  Phật  lại  giữ thái  độ  phản  đối:  điều  này  tưởng  không  có 

gì  là  lạ  cả,  tín  ngưỡng  Phạm  Thiên  là  một thí  dụ.  Giáo  đồ  Bà- 

la-môn  cho  Phạm  Thiên  là  vị  Nhân  Cách  Thần  trung  tâm,  làm 

chủ  thế  giới  Sa-bà,  cho  nên  khi  tiếp  xúc  với  xã  hội  Bà-la-môn 

đức  Phật  cũng  không  bỏ  qua  tín  ngưỡng  ấy.  Đức  Phật  thừa 

nhận Phạm  Thiên với  tư cách một người  tán thán và tùy  hỷ,  khi 

là  người  bảo  chứng  cho  tư  tưởng  của  P h ậ t,7  khi  thì  là  người 

thỉnh  Phật  thuyết  pháp.8 Nhưng  khi  gặp  trường  hợp  người  nào


6 

 Trường  A-hàm,   quyển  4,  Du  hành  kinh’(Đại  chính  1,  p.  26a);  D.  16 

 Mahãparinibbẫnasutta  (2.  p.  154  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh,  quyển  7,  

 Trường bộ2,  p.  142). 


7 

 Tạp A-hàm quyển 44 (Đại chính 2, p. 321  ff);S . ( l , p .   136-140). 


8 

M.26  Ariyapariyesana-s  (1.  p.  168-169  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh,  

quyển  9,  Trung  bộ  1,  p.  301-4);  Phật bản hành  tập kinh quyển  33  (Đại 

chính 3, p.  806a ff). 
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tin  Phạm  Thiên  là  lý  tường  cứu  kính  mà  không  đoái  hoài  đến 

giáo  nghĩa  của  Phật  thì  tất  Phật  sẽ  phủ  nhận  thực  tính  tồn  tại 

của Phạm Thiên  và cho tín ngưỡng ấy  là vô căn cứ. 

N hư  trong   Trường A-hàm,   Tam  minh  kinh  (Tevijjã  Sutta),9 

Phật  có  hỏi  một  người  Bà-la-môn  tin  tưởng  Phạm  Thiên  răng: 

 Đã có ai từng thấy Phạm  Thiên  tận m ắt chưa? Đó chỉ là không 

 tưởng  cũng như người đàn  bà  thương m ột người  trong m ộng 

 vậy.   Do  đó  ta thấy  đối  với  tín  ngưỡng  đương  thời  tuy  Phật  có 

lưu  tâm  đến  nhưng  không  phải  đó  là  bản  ý  của  Phật,  bởi  vậy, 

nếu  chỉ  biết  qua  các  ký  lục  về  sự tùy  hỷ  hay  khuyến  thỉnh  của 

Phạm  Thiên  mà  cho  rằng  đối  với  Phạm  Thiên,  Phật  cũng  biểu 

thị  kính  ý  thì  thật  trái  với  bản  ý  của  Phật.  Lại  trong  các  kinh 

điển,  ta  thường  thấy  ghi  chép  về  Ma  vương  (Mãra  pãpimã) 

cũng  giống  như  trường  hợp  Phạm  Thiên  trên  đây.  Phật  nói 

 “m a” là  ám  chỉ  sự   chướng ngại việc  tu  đạo  chứ không  hề  hàm 

ngụ ý  nghĩa  ma quái như tập tục  đương thời  tin  tưởng, v ề  điểm 

này,  trước  kia  W indisch  và  Warren  đã  nói  rõ.10  Neu  không  đi 

sâu  mà chỉ  tìm  hiểu trên  bề  mặt các  kinh  văn thì  đáo  cùng,  như 

Fausboll  đã  nói,  chỉ  là  nhận  người  trong  ảo  tượng".  Ngoài  ra, 

còn  nhiều  thí  dụ  nhưng  không  thể  kể  hết.  Chỉ  xem  qua  mấy 

chứng  minh  trên  đây  cũng  đủ  biết  rằng  nếu  muốn  thấy  rõ  chân 

ý  của  Phật,  người  ta  không  thể  câu  chấp  vào  SỊT  biểu  diện  của 

kinh điển được. 

Thứ tư,  bây  giờ  lại  khảo  sát  đến  mối  liên  lạc  giữa  sự   tự  giác 

và   giác  tha của  đức  Phật,  và  ở đây  cũng  có  điểm  ta  cần  chú  ý. 

Theo  truyền  thuyết,  sau  khi  thành  chính  giác,  Phật còn  ngồi  lại 

tir  duy  trong  hai  mươi  mốt  ngày  nữa.  Lúc  ấy  Phật  nhận  thấy 

chân  lý Ngài  vừa  ngộ  được  quá  sâu  xa,  sợ người  đời  không thể 

hiểu  được,  nên,  trong  một  lúc,  đã  có  quyết  tâm  không  thuyết


9 

Quyển  16,  Tam  minh  kinh  (Đại  chính  1,  p.  105b  ff);  D.  13  Tevijjã-S  (1,  

p. 241  f f -  Nam  truyền  Đại  tạng kinh  quyền 6,  Trường bộ 1, p.  342 ffi. 

10  Windisch,  Mãra  und Buddha (S  192);  Warren,  Buddism in  Translations 

(p. 63  footnotes)

11  S.B.E.X   Introduction to Suttanipãta (p.  XIV). 
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pháp  độ  sinh.12  Ngày  nay,  nếu  ta  cho  quyết  tâm  nhất thời  đó  là 

sự  thực  tâm  lý  của  Phật  lúc  bấy  giờ  thì  truyền  thuyết  Phạm 

Thiên  thỉnh  Phật truyền  giáo  cũng có  thể  được  thừa  nhận.  Tóm 

lại,  người  ta  muốn  biết  là cái   động cơ của  Phật  như thế  nào  mà 

sau  đó  Phật  đã  đổi  quyết  tâm  để  đi  truyền  đạo.  Đây  tuy  là  một 

sự thật  hiển  nhiên,  nhung,  giữa  khoảng từ   tự giác chuyển  sang 

 giác tha,   về  phương diện thuyết giáo,  ta  không thể  khong thẩm 

sát  kỹ  điểm  đó.  Bảo  răng  vì  giáo  pháp  quá  sâu  xa,  người  đời 

không  thể  lĩnh  hội  mà  quyết  tâm  không  truyền  đạo,  rồi  sau  lại 

bỏ  ý  định  ấy  mà đi  thuyết pháp  độ  sinh:  nếu  trở  lại  những điểm 

đã  được  trình  bày  trên  kia  thì  đây  cũng  là  sự  đắn  đo  về   đối cơ 

trước khi  bắt đầu   chuyên pháp luân vậy. 

Cứ theo  những  lý  do  đã  nói  ở trên,  khi  khảo  sát  về  mối  quan 

hệ  giữa  kinh  điển  và  bản  ý  của  Phật,  nếu  cố  chấp  tất  cả  kinh 

điển  đều  phản  ánh trung thực  bản  ý  của  Phật thì  thật  là  phương 

pháp  giải  thích  không  đúng  đắn.  Nói  một  cách  khái  quát,  các 

nhà  Tiểu  thừa  cho  tất  cả  kinh  điển  đều  là  bản  ý  của  Phât,  tính 

cố  chấp  ấy  không  thể  phá  nỗi,  bởi  vậy  mà  các  nhà  Đại  thừa 

mệnh  danh  họ  là   Tiểu  thừa.   Nhưng  cũng  có  một  số  có  đầu  óc 

phê  bình  thì  cho  những  lời  Phật  nói  gồm  hai  phương  diện  là 

 Chân  đê (paramattha)  và   Tục  đ ế (vohãra)  mà  hiển  trứ  nhất  là 

Thuyết  nhất  thiết  hữu  bộ  thuộc  Thượng  tọa  bộ.  Bộ  này  thừa 

nhận  trong  các  kinh  điển,  có  kinh,  “bất liễu nghĩa”{xức  nghĩa 

lý  chưa  được  hoàn  toàn),13  mà  chủ  trương  khi  giải  thích  kinh 

điển  cần  phải  vượt  lên  trên  các  câu  văn.  Luận   Đ ại  Tỳ-bà-sa đã 

châm  biếm  những  người  cố  chấp  kinh  văn  một  cách  thái  quá 

như  sau14:   “Có  vị trước  văn  Sa-môn  cứ bám sát lấy  văn  tự,  h ễ  

 rời kinh điên ra là không dám nói g ì cả”.   Từ tinh thần đó mà đi 

sâu  mãi  vào  nữa  là Đại thừa  giáo.  Vả lại,  đầu  mối  của cuộc  vận 

động  Đại  thừa  chính  cũng  là  muốn  trở  về  với  chân  tinh  thần

12  Xem cht.  10 trên. 

13   D ị bộ  tôn  luân  luận (Đại  chính  49,  p.  lóc)  =   Thập  bạt bộ luận (ibid.,  p. 

19a) =   B ộ chấp dị luận (ibid., p, 21c). 

14   Đại Tỳ-bà-sa,  quyển  50 (Đại chính 27, p. 259b). 
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của  Phật,  mà,  nếu  muốn  thế,  không  thể  không  tìm  trong  các 

kinh  văn:  đó  là điểm  chúng ta  cần  ghi  nhớ.  Nhận  xét theo  điểm 

này,  chúng  ta,  mặc  dầu  không  như  các  nhà  Đại  thừa  đời  sau 

cho  rằng  ngoài  các  kinh  điển   A-hàm,   đức  Phật  cũng  còn  trực 

tiếp  nói  các  kinh  điển  Đại  thừa,  nhưng  vì  muốn  tim  cầu  chân  ý 

của  Phật  nên  chủ  trương  đôi  khi  cũng  dùng  tinh  thần  Đại  thừa 

mà  nhìn  qua   A-hàm   bộ  và   Luật  bộ.   Vả  lại,  những  kinh  điển 

được  lưu  truyền  đến  nay,  phần  lớn  đã  được  hình  phạm  hóa  và 

A-tỳ-đạt-ma  hóa,  tức  đã  được  biên  tập  sau  thời  kỳ  Tiểu  thừa 

hóa,  nếu  muốn  tìm  được  tinh  thần  nguyên  thủy  thì  chủ  trương 

trên  lại  càng cần thiết  hơn.  Do  đó, trên  lĩnh  vực  học  vấn, ta  nên 

thận  trọng,  không  thể  khinh  thường  các  loại  kinh  văn.  Bởi  lẽ, 

nếu  không cùng  một  lúc tìm  tòi  ý  nghĩa tiềm  ẩn  đằng  sau  tất  cả 

các  lời  kinh  để  quán  triệt  toàn  thể  tư  tưởng  thì  chung  cùng 

không  thấy  rõ  được  cái  chân  tướng  của  Phật:  đó  là  điều  ta 

không thể quên. 

Tóm  lại,  theo  chỗ  tôi  thấy  thì  trong  bản  thân  lập  trường  của 

Phật chẳng  phải  Tiểu  thừa,  mà  cũng chẳng  phải  Đại  thừa;  đồng 

thời,  gồm  đủ  hai  yếu  tố  Tiểu  thừa  và  Đại  thừa.  Những  kinh 

điển Nguyên thủy,  khi  được  biên tập để  lưu  truyền,  phần  lớn  đã 

mang  sắc  thái  Tiểu  thừa,  nhưng,  khi  được  chỉnh  lý  thì  đúng 

như  lập trường  mà tôi  đã  nhận  định  ở trên.  Ở  đây,  tôi  sẽ  căn  cứ 

theo  lập  trường  ấy  mà  khảo  sát  trong  giáo  lý  Đại  thừa  và  Tiểu 

thừa  để  có  được  sự  giải  thích  tự do:  đó  là  thiển  ý  của  tôi  trong 

cuốn  sách  nhỏ  này. 
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Chương thứ hai:

PHẬT GIÁO VỚI THỜI THẾ

1- MỘT QUAN  NIỆM KHÁI  QUÁT VÈ THỜI THẾ

Khi  nói  đến  thời  đại  đức  Phật  đương  nhiên  là  chỉ  thời  kỳ 

khoảng  thế  kỷ  thứ năm,  thứ  sáu,  trước  Tây  lịch;  ở thời  kỳ  này, 

Ấn  Độ,  về  mọi  phương  diện,  nhất  là  về  phương  diện  lịch  sử 

văn  minh,  là  một thời  đại  mà  bất  luận  khảo  sát  về  sự phát triển 

dân  tộc,  quan  hệ  chính trị  hay  học thuật,  đều có  sự biến  chuyển 

rất  lớn.  Giờ  muốn  biết  qua  những  trào  lưu  ở thời  kỳ  này  trước 

hết phải  nói  rõ cái  xu thế chung của nền văn minh ấy đã. 

Hãy  bắt  đầu  khảo  sát  từ  vũ  đài  văn  hóa.  Đến  thời  kỳ  này, 

khu  vực  văn  minh  của  Ấn  Độ  đại  khái  cũng  không  khác  gì  với 

thời  kỳ  trước  đó,  đó  là  từ  Deccan  trở  lên  phía  bắc  đại  lục,  tức 

địa  phương  tam  giác  ở  bắc  bộ,  chứ  chưa  lan  tràn  xuống  bán 

đảo.1  M à  cuộc  vận  động  trong  thời  kỳ  này  để  đưa  văn  hóa 

xuống  khu  vực  bán  đảo  vẫn  chưa thấy  được tiến  hành  một cách 

rõ  rệt,  bởi  vậy,  nếu nhận xét một cách đại thể, ta có thể  bảo thời 

kỳ  này  cũng  khôrìg  khác  gì  với  cuối  thời  kỳ  trước  đó  cả.  Tuy 

nhiên,  có  điều  khác  biệt  là trung  tâm  điểm  văn  minh  thì  không 

giống  với  thời  kỳ  trước.  Cách  đó  một  vài  trăm  năm  trước,  căn 

cứ  địa  văn  minh  là  các  khu  vực  ở  thượng  lưu  sông  Hăng,  như 

Kuruksetra  (Câu  Lư),  Pancãla  (Bá-ca-la),  Matsya  (Ma-dã),  và 

Surasena  (Tú-noa-sắc-na)  v .v...  !à  các  quốc  gia  và  chủng  tộc 

có  thế  lực  và  đều  lấy  khu  vực  này  làm  trung  tâm  văn  hóa  và 

chính  trị  của  họ.  Người  Bà-la-môn  gọi  địa  phương  ấy  là   trung 

 quốc (Madhyadesa)  và  xây  dựng  một  cơ  sở vững chắc  tại  đây. 

N hưng  các  quốc  gia  (tức  chủng  tộc)  ở  phía  Nam  và  phía  Đông 

là  Kosala  (Câu-tát-la),  K ãsĩ  (Ca-thi),  Videha  (Vi-đề-ha)  v.v... 

tuy  có  tiếp  xúc  với  văn  minh   trung quốc,  song  vẫn  chưa  phát

Tham  chiếu   Á n độ triết học tôn giáo sữ(T ông tự, Tiết  1). 
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huy  được  đặc  sắc  của  nó.  Lại  như  Magadha  (Ma-ha-đà)  thì  từ 

A-thát-bà-phệ-đà cho  đến  Kiện-đà-la v.v...  đều  bị  coi  là  không 

có  văn  hóa.2  Cứ theo  pháp  điển  Bà-Ia-môn thì  những chủng tộc 

đó  bị  coi  là  hạ  đăng,  bán  dã  man,3  không  có  một  chút  thế  lực 

nào.  Nay  thời  thế  bỗng  đổi  thay,  không  những  chỉ  khu  vực 

 trung quôc,   dĩ  nhiên  mà  tất  cả  các  địa  phương  cũ  đều  bắt  đầu 

suy  đồi. Những chủng tộc  ở mạn  biên thùy đông nam  trước  kia 

bị  văn  minh  Bà-la-môn  coi  là  mọi  rợ,  nay  bỗng  nhiên  bộc  phát 

và  về  bất  cứ  lĩnh  vực  nào,  đều  chiếm  địa  vị  và  thế  lực  trung 

tâm:  đây  thật  là  một  hiện  tượng  chuyển  biến  thời  đại  rất  đáng 

chú  ý.  Vì  các  dân  tộc  này  đã  có  lần  tình  nguyện  tham  chiến 

(như  cuộc  đại  chiến  được  miêu  tả  trong   Đ ại  tự sự   thi chẳng 

hạn)  ở   trung quôc;   khi  trở  về  xứ  sở,  họ  bắt  đầu  nghĩ  kế  ứng 

dụng  nền  văn  minh  họ  đã  hấp  thụ  để  làm  cho  nước  giàu  dân 

mạnh. 

Cứ thế, thế  lực của họ mỗi ngày  một tăng mà tạo nên  một xu 

thế  văn  minh Nam Tiến, tức các nước ờ biên thùy cũng  lần  lượt 

khai  phát,  để  rồi  cái  xu  thế  chung  ấy,  đã  iàm  cho  sự biến  động 

vĩ đại  kể trên  bộc phát.  Vào thời  gian này, các  nước  kế cận  (nói 

cách  nghiêm  khắc,  là  các  chủng  tộc  độc  lập)  cứ  nối  tiếp  nhau 

mà  quật  khởi.  Theo  các  kinh  điển  Phật giáo,  đến thời  đại  Phật, 

đại  ước  có  mười  sáu  nước  lớn4  và  mỗi  nước  đều  có  đặc  sắc  và 

thế  lực  của  một  quốc  gia  mới  vùng  dậy.  Tựu  trung,  thành  Xá- 

vệ  (Sãvatthĩ)  thuộc  Câu-tát-la,  thành  Vương-xá  (Rặịagaha) 

thuộc  Ma-ha-đà,  thành  Kiều-thướng-di  (Kosambi)  thuộc  Vam- 

di  (Vamsã)  và  Phệ-xá-li  (Vesãlĩ)  thuộc  Bạt-kỳ  v .v ...  đều  là 

những đô thị  mới rất nỗi tiếng  lúc  bấy giờ, và  là trung tâm  điểm


2 

Dẩn thượng,  (bản  luận, Thiên thứ nhất, Chương 3, tiết 3). 


3 

Dần thượng,  (bản  luận, Thiên, thứ tư, Chương 2, tiết 3). 


4 

Phật  thuyết Nhân  tiên  kinh  (Đại  chính  1,  p.  213c  f);  Trường 5,  Xà-ni-sa 

kinh  (Đại  chính  I,  p.  34b):  A.  (1,  p.  213  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh 

quyên  17,  Tăng chi  bộ  1,  p.  344-5);  idid  (4,  p.  252  -   Nam  truyền  Đại 

tạng  kinh  quyển   2,  Tăng chi bộ 5.  p.  146);  Rhys  Davids:   Buddhist India 

(p. 23-34). 
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của tất cả  các  cuộc  vận  động  văn  hóa.  Bởi  lẽ,  các  quốc  gia  mới 

này  về  mặt  biểu  diện,  mặc  dù  chịu  ảnh  hưởng  văn  hóa  Bà-la- 

môn,  nhung  nền  tảng  không  sâu  xa  như  các  địa  phương   trung 

 quốc;5  vả  lại,  về  nhân  chủng  tuy  có  giống  người  Aryan  nhưng 

không  phải  từ   trung  quốc  di  cư  đến,  mà  huyết  thống  của  họ 

cũng đã pha trộn  nhiều chứ không  phải  là thuần chủng nữa.6 Và 

mặc  dầu chịu  ảnh  hưởng của  văn  minh   trang quôc nhưng chính 

nó  lại  hợp  với  sự  hình  thành  của  một  nền  văn  minh  đặc  thù.  Ở 

đây,  có  điều  ta  nên  chú  ý  là  sự  bột  khởi  của  Ma-ha-đà.  Ma-ha- 

đà  là  nói  theo  Pháp  điển  (Baudhãyana  dharma  sũtra),  hầu  như 

thuộc  giống  hỗn  huyết  (sang  Mêlé)  Phệ-xá  và  Thủ-đà,  là  một 

quốc  gia  mà  trước  Phật  một  thời  kỳ,  tức  vào  khoảng  600  năm 

trước  Tây  lịch,  không  đáng  được  chú  ý  đến.  Ke  từ  khi 

Sisunãga/ốisunãga  (Hê-tu-na-già)  dựng  nên  một  vương  quốc 

thì  bỗng  trở  nên  giàu  mạnh.  Đến  thời  đại  Phật  thì  ngoài  Câu- 

tát-la  ra,  không  một  nước  nào  có  thể  địch  lại  được  sự  cường 

thịnh  của  Ma-ha-đà. v ề địa giới  thì  phía Nam  giáp  núi  Tần-độ- 

da,  phía  Bắc  giáp  sông  Hằng,  Đông  giáp  tiếp  với  sông  Thiệm- 

ba,  và  phía  Tây  chạy  suốt  đến  sông  Sa-na  (Sona).  Đất đã  rộng, 

thế  lại  mạnh  nên  Ma-ha-đà  lúc  đó  đã  xưng  bá  tại  Ấn  Độ,7  và 

phát  huy  một  nền  văn  minh  đặc  hữu  để  thích  ứng  với  cái  quốc 

thế  đó.  Theo  truyền  thuyết,  vào  thời  vua  Tần-tỳ-sa-la,  Ma-ha- 

đà  đã  đặt  ra  niên  lịch  riêng,  cứ xem  thế  thì  đủ  rõ.8  Còn  đối  với 

tư tưởng mới  cũng có  những  nổ  lực phát huy  đặc  săc của nó, từ 

phái  Lục  sư  nỗi  tiếng  đến  các  cuộc  vận  động  tư  tưởng  mới 

chống  lại Bà-la-môn  đều  lấy đó  làm trung tâm  để  phát triển.  Có 

thể  là  lúc  đầu  Phật  giáo  cũng  hưng  khởi  từ đó.  Xem  thế  thì  đại


5 

Ọldenberg:   B u ddhaỢ it Aufl.  s. 72-73). 


6 

R.  Fick:   Die  Sociale  Gliederung  in  Nordỏstlichen  Indien  zu   Buddhas 

 Z e it(s . 6). 


7 

Rhys  Davids,  Buddhist India (p.4;  p.  24). 


8 

 N gũ phần  luật  18  (Đại  chính  22,  p.  122b)  nói:   “Lúc ấy  vua Bình-sa đặt 

 ra năm năm lại có m ột năm nhuận  và tất cả ngoại đạo  và Bà-Ia-môn đêu 

 nói theo.. 
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biểu  cho  các  nước  mới  vùng dậy  là  Ma-ha-đà  mà  nền  văn  minh 

mới  của  Ma-ha-đà  cũng  là  đại  biểu  cho  các  nền  văn  minh  mới 

lúc  bấy  giờ:  đây  không phải  là  nhận  định  quá đáng.  Duy  ở thời 

đại  Phật,  Ma-ha-đà  đã  cùng  tranh  hùng  với  Câu-tát-la  và  khi 

Phật  luống  tuổi  thì  dần  dần  đã  áp  đảo  được  Câu-tát-la  và  mở 

màn  cho  sự thống  nhất  toàn  Ấn  Độ  sau  đó  không quá  hai  trăm 

năm.  Xem  thế  thì  đủ  thấy  nền  văn  minh  mới  này  ít  ra  cũng  đã 

chi  phối  Ấn  Độ  trong  mấy  thế  kỷ.  Phật giáo  thật  đã do  nền  văn 

minh  này  mà  phát  khởi  và  trở  thành  tinh  thần  chỉ  đạo  của  nó, 

nếu  nói  theo  một ý  nghĩa  nào  đó,  trên  quan  hệ,  cũng  có thể  cho 

là sản phẩm của văn minh  Ma-ha-đà. 

Tóm  lại,  nếu  nói một cách toàn thể, thì  địa phương văn minh 

ở thời  đại  Phật tuy  cũng  hạn  định  ở những  khu  vực  bắc  bộ  bán 

đảo,  nhưng  trong  đó,  những  địa  phương  được  coi  là  trung  tâm 

thì từ Tây đến  Đông, từ Bắc  đến Nam,  nghĩa  là,  từ các đô thị  cũ 

đến  các  làng  mạc.  Còn  nói  đến   trung quốc ở thời  đại  Phật  chủ 

yếu  là  chỉ  các  địa  phương  mới  vùng  dậy  này,  tức  từ  Câu-tát-la 

ở  phía  Băc  đến  Ma-ha-đà  ở  phía  Nam;  từ  Vam-di  (thủ  đô  là 

Kiều-thưởng-di)  ở  phía  Đông  đến  Ưởng-già  (Ariga,  thủ  đô  là 

Thiệm-ba) ở phía Tây. 

v ề  tinh  thần  văn  minh  chỉ  đạo  thời  kỳ  trước  là  Bà-la-môn 

kỳ  này  chuyên  lấy  quốc  vương  làm trung tâm,  do  Sát-đế-lị  nắm 

giữ,  trong  sự  phát  triển  của  các  đô  thị  và  những  quan  hệ  kinh 

tế,  cho  nên,  kết  quả  các  nhà  thực  nghiệm  mệnh  danh  là  trưởng 

giả,  cư  sĩ,  dần  dần  đã  phát  huy  thực  lực  của  họ:  đó  là  đặc  sắc 

khác  hăn  với  thời  kỳ  trước,  và  chính  từ  đó  đã  phát  sinh  ra  đặc 

quyền  giai  cấp  vậy.  Lại  theo thứ tự bốn  giai  cấp  của  Bà-la-môn 

Giáo  thì  đứng  đầu  là  Bà-la-môn,  rồi  đến  Sát-đế-lị,  Phệ-xá  và 

Thủ-đà,  nhưng  theo  sử  liệu  (Pãli)  Phật  giáo  thì  thuận  tự  đó  lại 

băt  đầu  từ  Sát-đế-lị,  Bà-la-môn,  Phệ-xá  và  Thủ-đà,  điều  này 

không  những  chỉ  vì  đức  Phật xuất thân  từ giai  cấp  Sát-đế-lị  mà 

còn  cho thấy  ngôi  vị  trước  sau  cũng tùy  thuộc  vào  thế  lực  thực 

tế  lúc  đó  nữa.  Bởi  thế,  nếu  so  sánh  điểm  tượng  trưng  cho  văn 

minh của hai  thời  kỳ như thế  nào,  thì  ta có thể  nói  thời  kỳ  trưóc

42



 Thiên thứ nhất -  Đại cương luận

là   hình  thức,   thời  kỳ  này  là   thật chất,   thời  kỳ  trước  là   tĩnh,   thời 

kỳ  này  là   động,   phương  pháp  tư  tưởng  của  thời  kỳ  trước  bất 

luận  diễn  tả  điều  gì,  đều  có  tính  cách   thi ca,  hình  nhi thượng,  

còn thời  kỳ  này,  có thể  nói,  lại  là   thực chứng,  hình nhi hạ: đó  là 

điểm  khác  biệt giữa hai  thời  kỳ.  Lý  do tại  sao  nền  văn  minh  của 

thời  kỳ  này,  so  với  các  thời  kỳ  trước,  lại  rất  bình  dị,  và  gần  với 

dân  chúng  chính  là  ở điểm  đó.  Nếu  cho  văn  minh  thời  kỳ  trước 

là  văn  minh  Bà-la-môn  thì  văn  minh  thời  kỳ  này  có  thể  bảo  là 

văn  minh  Sát-đế-lị.  Lịch  sử Nhật  Bản  cũng  có  thể  là  một thí  dụ 

chứng  minh,  tức  nền  văn  minh  thời  kỳ  trước  là  văn  minh  Công 

Khanh,  lấy  Kinh  đô  làm  trung tâm,  còn  văn  minh  thời  kỳ  này  là 

văn  minh  Liêm  Thương  Giang  Hộ,  lấy  vũ  sĩ,  thị  dân  làm  trung 

tâm.  Lại  nữa,  về  phương  diện  trang  nghiêm,  văn  nhã  thì  thời  kỳ 

này  tuy  không  sánh  được  với  thời  kỳ  trước;  nhưng  về  phương 

diện  bình  dị,  gần  gũi  với  dân  chúng  và  khí  tượng  hoạt  bát  thi 

thời  kỳ này hơn  hẳn thời  kỳ trước. 

Nhìn  vào  đặc  sắc  của  nền  văn  minh  đương  thời  người  ta 

cũng  có  thể  thấy  được  lý  do  hưng  khởi  và  sứ  mệnh  cùa  Phật 

giáo.  Tức  là,  thứ  nhất,  đức  Phật  xuất  thân  từ  giòng  Sát-đế-lị 

thuần  túy  chứ  không  phải  là  Bà-la-môn.  Thứ  hai,  Phật  sinh  ở 

thành  Ca-tỳ-la-vệ,  một  đô  thị  ờ  biên thùy,  chếch  về  phía  Đông 

hơn  Câu-tát-la.  Thứ  ba,  vì  muốn  chọn  một  quốc  gia  mới  lên  để 

làm  căn  cứ địa tu  hành  nên  Phật  đã  đặc  biệt chú  ý  đến  khu  vực 

Ma-ha-đà. 

Thứ  tư,  lấy  Ma-ha-đà  làm  trung  tâm  giương  cao  ngọn  cờ 

truyền  đạo  tại  các  quốc  gia  mới  vùng  dậy.  Thứ  năm,  lấy  việc 

phản  lại  chủ  nghĩa  Bà-la-môn  làm  tiêu  bảng  và  cực  lực  ngăn 

ngừa mối  tệ  cực  đoan.  Thứ sáu,  những người  tin  Phật đều thuộc 

giòng  Sát-đế-lị  và  phần  lớn  là  những  trưởng  giả,  cư  sĩ  có  thực 

lực  trong  xã  hội  thời  bấy  giờ.  Nếu  lại  đối  chiếu  những  đặc 

trưng trên  đây  với  tình hình đương thời  thì  ta thấy  sự hưng khởi 

của  Phật  giáo  phần  nhiều  do  tình  hình  tích  cực  hoặc  tiêu  cực 

của thời  bấy  giờ thúc  đẩy. N hư vậy  giữa  sự hung  khởi  của  Phật 

giáo  và  tình  thế  đương  thời  có  một  sự  quan  hệ  rất  mật  thiết  và
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đây  là  Vấn  đề  mà,  sau  này,  cần  được  khơi  sâu thêm,  cho  nên,  ở 

đây  chúng ta phải  dự liệu trước. 

2- TƯ  TƯỞNG GIỚI ĐƯƠNG THỜI

Trở  lên  tôi  mới  trình  bày  về  xu  thế  văn  minh  biểu  diện 

bên  ngoài,  còn  xu  thế  nội  tại  của  nó,  tức  tinh  thần  giới  đương 

thời  cũng  có  nhiều  điểm  cần  được  luận  cứu  đến.  Đạo  Bà-la- 

môn  từ  xưa  tuy  vẫn  cứ  muốn  duy  trì  thế  lực  của  mình,  nhưng 

đã  từ  lâu,  không  còn  đủ  sức  nữa.  Nhân  đó,  các  học  phái  sùng 

bái  những  chủ  nghĩa  bất  đông  thường  công  kích,  khích  bác  lẫn 

nhau  đến  nỗi  khiến  cho  lòng  người  ly  tán,  cảm  thấy  mất  chỗ 

quy  hướng:  đó  chính  là  tình  hình  đại  cương  của  tư  tưởng  giới 

thời  bấy  giờ.  Để  cho  tiện  lợi,  chúng  ta  hãy  chia  những  khuynh 

hướng  tư tưởng  chủ  yếu  của  thời  đại  này,  khoảng  một  vài  trăm 

năm,  làm  bốn trào  lưu  lớn để  khảo  sát9 như sau:

T h ứ   nhất,  trào  lưu   B à-la-m ôn giáo  chính  thống:  chủ 

trương  duy  trì  ba  giềng  mối  cổ  xưa  là  chủ  nghĩa  Thiên  Khải 

Phệ-đà,  chủ  nghĩa  Bà-la-môn  chí  tôn  chí  thượng  và  chủ  nghĩa 

tế thần  vạn  năng. 

T h ứ   hai,  trào   lưu   tín ngưỡng tập  tục: không  chấp  chặt 

vào  hình  thức  của  trào  lưu  trên  mà  sùng  bái  nhiều  loại  nhân 

cách thần,  trong đó  lấy  ba thần  Phạm Thiên  (Brahma),  Tỳ-nữu- 

noa  (Visnu),  và  Thấp-bà  (ắiva)  làm  trung  tâm  vận  động  để  rồi 

nghiễm  nhiên trở thành trào  lưu Nhất Thần  giáo:  đó chính  là tư 

tưởng  trung  tâm  trong   Đại  tự sự   thi (Mahãbhãrata)  và  có  thể 

cho đó  là cuộc vận động thông tục của Bà-la-môn. 

T h ứ   ba,  trào  lưu   ứ iế t học.   Lấy   Phạm  thư và  Á o  nghĩa 

 thư làm  chủ yếu,  nhất là khuynh  hướng tư tưởng phát đạt trong 

 A o   nghĩa  thư có  thể  làm  lý  tưởng  triển  khai  về  mọi  phương 

diện.  Từ  Số  luận,  Du-già  đến  phần  lớn  sáu  phái  triết  học  ít  ra 

cũng đã manh nha từ thời  đại  này. 


9 

Tham chiếu   Á n  Độ triết học tôn giáo sử,  thiên   5  chương  1.  
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T h ứ  tư,  trào  lưu  phản Phệ-đà: ba trào  lưu  kể trên theo  một 

ý  nghĩa  nào  đó,  không  nhiều  thì  ít,  vẫn  có  quan  hệ  với  Phệ-đà, 

đến  trào  lưu  thứ  tư  này  thì  hoàn  toàn  phủ  nhận  uy  quyền  của 

Phệ-đà  mà  đứng  trên  lập  trường  tự  do  độc  lập  để  nghiên  cứu, 

như phái  Lục  sư chẳng hạn.  Phật giáo cũng có thể  được  liệt vào 

trào  lưu  này.  Tóm  lại,  những  trào  lưu  trên  đây,  dù  là  thỏa  hiệp 

hay  chống  đối,  hình  thái  tuy  có  khác  nhau  nhung  mục  đích  đều 

muốn  mang  lại  sự  quy  hướng  cho  lòng  người  vốn  đã  hoang 

mang  từ  lâu:  đó  là  thời  đại  của  các  học  phái  đua  nhau  phát 

khởi,  tức  vào  khoảng  từ  sáu  đến  bốn  trăm  năm  trước  Tây  lịch. 

Chính  Phật giáo cũng hình thành vào thời  gian  này. 

Tuy  nhiên,  đây  chỉ  là  sự  quan  sát  khái  quát  thôi.  Nếu  đứng 

trên  lập  trường  toàn  thể  triết  học  tôn  giáo  sử  Án  Độ  để  phân 

biệt các  bộ  loại  mà chỉ  dựa vào  sử liệu  Phật giáo không thôi  thì 

chưa  đủ  để  chứng  minh.  Bởi  thế,  một  mặt  tuy  vẫn  theo  pách 

phân  loại  trên  đây,  nhưng  không  nên  cố  chấp  thái  quá,  mặt 

khác,  chủ  yếu  theo  sử  liệu  Phật  giáo  để  quan  sát  trạng  huống 

của  tư  tưởng  giới  đương  thời  để  tìm  hiểu  rõ  cái  nguồn  gốc  và 

địa vị của tư tưởng Phật giáo. 

 A- BÀ-LA-MÔN GIẢO

Thế  lực  của  Bà-la-môn  giáo  vào  thời  ấy  tuy  đã  suy  giảm, 

nhưng  vẫn  còn  lan  tràn  khắp  nơi,  và  về  hình  thức  vẫn  còn  uy 

quyền  đáng  kể,  điều  này  cứ  xem  những  sự  tích  trong   A-hàm,  

bản  Hán  dịch,  10  kinh của phẩm  Phạm chí10 cũng đủ  rõ.  Vì  Bà- 

la-môn  giáo  vốn  là  tôn  giáo  của  quốc  dân,  đã  có  nền  tảng  rất 

sâu  về  quan  hệ.  ít  ra  nó  cũng  kết họp  với  mọi  nghi  thức  mà  đã 

ảnh  hưởng  rất  nhiều  đến  đời  sống  hằng  ngày.  Song  muốn  biết 

tình  trạng  của  Bà-la-môn  giáo  lúc  ấy  ra  sao  thì  trước  hết  phải 

khảo  sát nó qua các  kinh điển Phật giáo. 

Tham  chiếu   Trung A-hàmtíx kinh  38  đến  kinh  42.  Thánh  điển  Pãli  theo 

phân  loại  khác. 
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v ề   địa  vị  của  A-thát-bà-đà  tuy  không  được  rõ  lắm ,11  nhưng 

về  ba kinh  Phệ-đà như Lê-câu,  Dạ-nhu  và  Sa-ma thì  dĩ nhiên đã 

được  thống  hợp  làm  một.  Không  những  thế  cái  gọi  là   Tam 

 m inh (trividyã,  tevijjã)  cũng  đã  viên  thục  rồi  và các  chi  Phệ-đà 

(Vadãriga)  cũng  đều  đã  được  thành  lập  cùng  với  việc  lấy   Sử  

 truyện (Itihãsa;  Mahãbharata) đặt vào hàng thứ năm.  Trong các 

kinh  điển,  các  nhà  bác  học  Bà-la-môn  thường  được  gọi  là 

người  “thông  ba  Phệ-đà,  thông  Tự vựng  học  (nighanda),  thông 

N gữ  nguyên  học  (sãkkharapp-abhedana),  thông  thứ  năm  là  Sử 

truyện  (itihãsa),  thông Văn  pháp  học  (veyyãkarana),  thông  Thế 

học  (lokãyata)  và  thông  Đại  nhân  tướng  (mahãpuris- 

lakkhana).” 12

Tức  các  Á o  nghĩa thư được  kể  sau  ba Phệ-đà,  đặt A-thát-bà- 

ương-kỳ-la  (Atharvãiigiras)  vào  hàng  thứ  tư,  Sử  truyện  vào 

hàng  thứ  năm ;13  có  khi  lại  lấy  một  phần  chi  của  ngôn  ngữ  học 

của  Phệ-đà  thay  cho  A-thát-bà  thứ tư.  Sự  học  tập  tất  cả  những

11  Thông thường   A-hàm  Hán  dịch  cho  là  bốn  kinh  gồm  cả  A-thát-bà,  nhưng

 A-hàm  Pãli  thì  thường  chì  nói  có  ba  Phệ-đà (tayo  vedã)  chứ  không  phái 

bốn  Phệ-đà  (cattaro  vedã).  Theo   A-hàm   Pãli  thì  tên  A-thát-bà  là 

Atthabbana;  trong  Jãtaka  (voi  4,  p.  490)  và  Suttanipãta  thì  chí  có 

atthabbana  được  dùng  để  gọi  các  chú  thuật  và  sách  thuốc  mà  thôi.  Mãi 

đến  Milinda  paíihã  thì  A-thát-bà  được  kể  là  một  trong  Phệ-đà,  nhưng,  

theo  Trenckner’  s  ed.  p. 178  thì  điều  đó  cũng  không  có  sự  thật  chứng 

minh.  Tóm  lại,  điêm  này  rất  nên  chú  ý  nếu  muốn  nghiên  cứu  về  thứ  tự 

thành  lập kinh  điển  Pãli  và  Hán dịch  của Phật giáo. 


12 

Thí 

dụ, 

M. 


93 

Assalãyana-s 

nói: 


tinnam 

vedãnam 

pãragũ 

sanighanduketubhãnam 

sãkkharappabhedãnam 

itihãsapancamãnarn,  

padako,  veyyãkarano,  lokãyatamahãpurisalakkhanesu  anavayo  (2,  p.  

147;  tham  chiếu  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  11,  p.  195).  Hán  dịch,  Trung 

 A-hàm   37,  A-nhiếp-hòa  kinh:  I S

Ì

S

E


9

 ĩ E ỵ i S Ì H ^ t k  

(Đại  chính  1,  p.  663c),  văn  nghĩa  không  rõ  lắm.  Thêm  nữa,  Trường A - 

 hàm  13,  kinh  A-ma-trú:

(Đại chính  1,  p.  82a), cũng  không  chính  xác. 

13   Á n  Độ triết học tôn giáo sí/(T ông tự, tiết 2). 
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bộ  môn  này  thường  được  coi  là  tư  cách  tiêu  chuẩn  của  Bà-la- 

môn  chính  thống.  Ngoài  ra,  cũng  có  nhiều  tôn  phái  học  tập  và 

truyền  trì  các  bộ  môn  này,  chẳng  hạn  như  tron|Ị   Trường  A - 

 hàm,  Tam  minh  kinh  16  (D.13  Tevijjã)  có  nói  đến  Tư-tế-tăng 

(addhariya;  skt.  adhvaryu)  là  Bà-la-môn  Taitiriya  thuộc  phái 

Dạ-nhu,  Bà-la-mồn  Chãndogya  thuộc  phái  Sa-ma  (Chandoka 

Brãhmanã)  và  £a-vịnh-tăng  (Chandavã;  skt.  Udgãtã)  v.v...  cứ 

xem thế  thì  đủ  rõ.14

Xem  thế  thì  thấy  trong  những  sách  văn  học  của  Bà-la-môn 

thời  bấy  giờ  lả  Bản  điển  (Vedasarphitã)  bao  gồm  các  Kinh  thư 

(Sũstras),  Phạm  thư  (Brãhmana),  Phệ-đà  chi  phần  thư 

(Vedãriga),  đó  là  sự thật  không thể  tranh  luận.  Bởi  thế,  đứng  vê 

phương  diện  văn  học  sử  mà  nói  thì  thời  đại  Phật  chính  cũng 

tương  đương  với  thời  đại  kinh  điển  này.  Căn  cứ vào  những  sự 

thực trên  mà  suy  luận cũng có thể tin được.  15

Theo đó thì  những nghi thức tế tự của Bà-la-môn giáo  lúc  ấy 

vẫn  còn  thịnh  hành,  nghi  thức  lớn  thì  như   M ã từ  (Asvamedha, 

Pãli:  assameddha),  những  nghi  thức  nhỏ  thì  như  các  lê  tế  lừa 

thường  nhật  (Agnihotra)  thấy  rải  rác  khắp  nơi  trong  các  kinh 

văn.  N hững  người  Bà-la-môn  thời  bấy  giờ  nghe  tiếng  Phật 

cũng  cho  Phật  là  người  tinh  thông  các  nghi  thức  tế  lê,  bởi  thế, 

trong   Trường  A-hàm,   Cứu-la-đàn-đầu  kinh  thứ  15  (D.  4. 

Kutadanta-Sutta)  có  chép  truyện  một  người  Bà-la-môn  đem  ba 

phép  tế  và  mười  sáu  tế  cụ  ra  hỏi  Phật,  như vậy  Bà-la-môn thời 

đó  vẫn  lấy  nghi  thức  tế  lễ  làm  vấn  đề  nghiên  cứu  chủ  yếu,  và 

Phật  tất  cũng  phải  thông  thạo  các  nghi  thức  ấy  nên  mới  được 

hỏi đến;  điều này cứ xem trong  Cứu-la-đầu-đàn  kinh  sẽ  rõ. 

Vì  tôn  sùng những nghi thức tế  lễ  nên tất cả các thần được tế 

bái  cũng  vẫn  nhiều  như  trước,  như  các  danh  xưng  A-kỳ-ni

14  v ề   Tứ tế  quan  và các  chi  phái  Phệ-đà,  Xem   Án Độ  triết học tôn giáo sử,  

thiên  thứ  nhất,  chương  1,  thiên  hai  chương  1,  thiên  bốn  chương  3,*tiết 


hai. 

15  v ề   thời  đại  Kinh  thư,  xem   Á n  độ  triết  học  tôn  giáo  sử   (Thiên  4,  

Chương 1). 
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(thần  lửa),  Tô-ma  (thần  rượu),  Tô-lợi-da  (thần  mặt  trời)  v.v... 

lúc  đó  vân  còn  y  nguyên.  Duy  có  điều  là,  theo  sử  liệu  Phật 

giáo, thời  bấy  giờ lấy  Bà-la-môn  làm  trung tâm  và vị  nhân cách 

thần  được  họ  kính  trọng  và  tôn  lên  hàng  đầu  là  Phạm  Thiên 

(Brahmã).  Lại  có  Đế  Thích  Thiên  (Sakko  devãnam  indo)  làm 

chủ  trời  Tam  thập  tam,  Tứ  Thiên  Vương  (Catumahãrãjã)  giữ 

gìn  bốn  phương  (Lokapãla)  v.v...  trong  đó  cũng  có  vị  nhân 

cách  thần  mới  được  dựng  nên  là  như  vậy,  trong  tín  ngưỡng 

thần  thật  sự đã  có  sự biến  đổi  lớn.  Trong  các  thần,  Phạm  Thiên 

được  người  ta  tôn  trọng  nhất,  được  coi  là  đấng  sáng  tạo  thế 

giới,  và  trong  mọi  sự  sáng  tạo,  đặc  biệt  giòng  Bà-la-môn  được 

sinh  ra từ miệng  Phạm  Thiên,  và  sau  khi  chết,  được  sinh  về  cõi 

Phạm  Thiên  v.v...  Đối  với  Phật,  người  Bà-la-môn  trước  sau 

vẫn  bảo đó  là  lý tưởng tối  cao của họ, 

“Ta  ỉà  Phạm  Thiên,  là Đại  Phạm  Thiên,  là  Thắng Giả,  là Vô 

Năng Thăng,  là đấng toàn trí,  là đấng  quản  lý,  là đấng tự tại,  là 

đấng  sáng tạo,  là kẻ  kế  hoạch,  là tối thắng,  là người  phân phối, 

là đấng Thánh  cha của  quá khứ, vị  lai;  tất cả chúng  sinh  đều do 

ta tạo tác.” 

Đó  là  quan  niệm  về  vị  nhân  cách  thần  Phạm  Thiên  của 

đương  thời.  Đoạn  văn  trên  thấy  trong   Trường A-hàm  14,  kinh 

Phạm  động  (D.  1  Brahmạịãlasutta)16  và  nhiều  kinh  khác  cũng 

đồng nhấtế N hư đã nói ở trên,  khi Phật đối  đáp với người Bà-la- 

môn, Ngài  không thể  gạt hẳn tín  ngưỡng  của họ ra một  bên;  vả 

lại,  đứng  trên  lập  trường  thần  thoại  mà  nói  thì  Phạm  Thiên 

cũng  luôn  luôn  được  biểu diện trong  Phật giáo,  lý do chính  là ở 

đó.  Hơn  nữa,  theo  sự  suy  định  của  tôi,  tín  ngưỡng  Văn  Thù, 

Quan  Am  của  Đại  thừa  Phật  giáo  sau  này  phần  lớn  cũng  do 

thần  thoại  Phạm  Thiên  mà  ra,  và  sau  đã  đóng  vai  trò  rất  trong 

yếu  trong  Phật  giáo  về  mọi  phương  diện.  Do  đó  khi  nói  đến 

Phạm  Thiên  là  vị  nhân  cách  thần  trung  tâm  ở  thời  đại  Phật  đã 

hàm  ngụ  một  ý  nghĩa  rất  trọng  yếu  trong  bề  mặt  nghiên  cứu

16  D.  Brahmajãla-S (1, p.  18 -  Nam truyềri  Đại  tạng kinh 6,  Trường bộ 1, p.  

22);  Trường A-hàm  14,  Phạm  động kinh (Đại chính  1, p.  90c). 
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Phật  giáo  sử Ẩn  Độ.  Vì  tham  khảo  các  kinh  điển  Bà-la-môn  để 

đối  chiếu,  khảo  sát  thì  sự  hưng  thịnh  của  Phạm  Thiên  và  các 

thần  thủ  hộ thấy  được  ghi  chép  trong  các  Pháp  điển  và  thời  kỳ 

đầu  của   Đ ại tự sự  thỉ\  không  bao  lâu,  Phạm  Thiên  đã  nhường 

chỗ  (thực  lực)  cho  Tỳ-nữu-noa  Thiên  và  Thấp-bà,  song,  tín 

ngưỡng  này  ở  thời  đại  Phật  chỉ  tồn  tại  trong  một  thời  kỳ  ngắn 

mà thôi.17

“ Ở thời đại  Phật, thần Tỳ-nữu-noa và Thấp-bà Thiên,  tức Tự 

Tại  Thiên  (ĩsãna)  tuy  dần  hung  thịnh,  nhưng  chung  cục  không 

đủ mạnh để  sánh với  Phạm  Thiên.18

v ề   những cách hành trì  của Bà-la-môn  được  biểu  diện trong 

các  kinh  điển  Phật  giáo  cũng  tương  đồng  với  quan  niệm  về 

thần  kể  trên,  và  có  nhiều  cái  rất  phù  hợp  với  quy  định  trong 

Pháp  kinh  hay   Đại tự  sự thi.   Chẳng hạn trong   Trung A-hàm  38, 

kinh  Anh  vũ  (M.  99  Subha-sutta)  có  thuật  lại  cách  hành  trì  lý 

tường  của  một  Phạm  Chí  như:  chân  thật  (sacca),  khổ  hạnh 

(tapa),  phạm  hạnh  (brahmacariya),  độc  tụng  (ajjha)  và  ly  dục 

(cãga)  V.V...'9 Những  đức  mục  này  tuy  có  thấy  trong  Á o  nghĩa 

 thirữ nhưng chính  là tương đương với những đức mục tu dưỡng 

và  thời  kỳ  tu  hành  của  phạm  chí  được  quy  định  trong  Pháp 

kinh.  Lại  như trong  các  kinh  Phật  có  chép  một  phái  Bà-la-môn 

vì  muốn  được  trong  sạch  nên  tắm  rửa  luôn  và  cho  đó  là  một 

thói  quen  thiêng  liêng  thì  chính  cũng  lại  tương  đương  với  một 

quy  luật  thường  được  khuyến  khích  trong   Đại tự sự  thi.   Ngoài 

ra,  phàm  những tập  tục  được  ghi  chép  trong  các  kinh  điển  của 

Phật  giáo  cũng  có  rất  nhiều  điểm  tương  hợp  với  những  tập  tục 

được  chép trong   Đại tự sự thi. 

17  Xem  Hopkins:   Religions oílndia, Chap.  X. 

18  Xem  s.  (1,  p.  219 -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  12,  Tương ung  bộ  1,  p.  

383);  Tăng-nhẩt 14 (Đại  chính 2,  p. 615a). 

19  M. 99  Subha-s. (2,  p.  199 -  Nam truyền Đại  tạng  kinh  11,  Trung bộ 3, p.  

260);  Trung 38, kinh  Anh vũ (Đại  chính  1, p.667c). 

20   Á n  Độ triết học tôn giáo sử  (Thiên3, Chương 4, Tiết 2). 
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Chẳng  hạn  như  khi  một  trưởng  giả  ở  thành  Xá-vệ  chết,  vì 

không  có  con  nên  tài  sản  bị  quan  lại  trưng  thu,  câu  chuyện  này 

tuy  được  chép  trong  kinh  Phật21  nhưng  cũng  có  thể  cho  đó  là 

bằng  chứng  luật  lệ  đương  thời  do  pháp  điển  Bà-ỉa-môn22  quy 

định.  Cũng  như  sau  này  đức  Phật  có  nói  đến  chính  trị  luận,23 

nhân  nói  đến  mười  đức  của  nhà  vua  phải  giữ  mà  bàn  về  mười 

đức  của  Tỳ-khưu  thì  cũng  lại  tương  hợp  với  những  nghĩa  vụ 

của quốc  vương  mà  Tỷ-tu-mã  (Bhĩsma)  nói  trong   Đ ại tự  sự thi.  

Do  đó,  nếu  ta  muốn  biết rõ  sự quan  hệ  giữa  Bà-la-môn  giáo  và 

Phật  giáo  thì  đương  nhiên  cần  phải tham  khảo  và  đối  chiếu  với 

pháp điển và  Đ ại tự sự  thỉ. 

Tóm  lại,  vào  thời  đại  Phật,  đứng  về  phương  diện  hình  thức 

mà  nói,  Bà-la-môn  giáo  đã  hoàn  toàn  đình  đốn,  hoặc,  nếu 

không  thế  thì,  như  đã  nói  ở trên,  hình  thức  dù  còn  nhưng  tinh 

thần  đã  mất,  không  còn  đủ  sức  lãnh  đạo  lòng  người  trong  thời 

đại  mới  để  đạt  đến  điểm  mong  muốn:  đó  chính  là  thời  đại  mà 

các  tôn  phái  đua  nhau  nỗi  dậy.  Cũng  đúng  vào  lúc  này,  đức 

Phật,  ngoài  trường  hợp  Phạm  Thiên  ra,  như  sẽ  nói  sau,  đã 

nghiên  cứu  về  mọi  phương diện và đưa ra  một phương  sách  kết 

hợp  Bà-la-môn  giáo  đương  thời  để  phát  động  một  phong  trào 

thông  tục  cho  thích  họp  với  lòng  người  trong  thời  đại  mới. 

Nhưng,  đồng  thời,  như  trên  vừa  nói,  thời  đại  này  cũng  là  thời 

đại  của  các  tôn  phái  Ấn  Độ  mọc  lên  và  như  vậy  theo  một  ý 

nghĩa  nào  đó,  cũng  có  thể  cho  đây  là  thời  đại  thai  nghén  của 

Tân  Bà-la-môn giáo vậy. 

 B- CÁC ĐOÀN SA MÔN

Bà-la-môn  giáo  cũ  đã  mất  hết  sức  sống,  mà  lúc  đó  có  một 

chủ  nghĩa đặc  biệt đầy  sinh  khí hoạt bát,  lan  tràn  mọi  nơi:  đó  là 

tổ  chức  Giáo  đoàn.  Theo  thông  lệ  Giáo  đoàn  này  được  gọi  là

21  s.  (1,  p.  91  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  12,  Tương  ưng bộ  1,  p.  153);  

 Tăng-nhẩí 13  (Đại  chính 2, p. 612c). 

22  Ãpastambĩya dharmasũtra (2. 6.  14.  5). 

23  Xem  bàn thư,  Thiên  3,  Chương  1. 
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Sa-môn  (Samana-  cần  tức).  Và  để  phân  biệt  với  người  Bà-la- 

môn  phổ  thông,  họ  được  gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn,  danh  xưng 

chung  cho  các  nhà  tư tưởng  (các  nhà  tôn  giáo)  đương  thời.  Vê 

điểm  này,  khi  Phật  đề  cập  đến  ý  kiến  của  các  phái  đương  thời, 

thường  nói  “hoặc  Sa-môn  hay  Bà-la-môn7’.  Mãi  đến  thời  đại 

Chiên-đàn-la-quật-đa  (Chandragupta),  một  người  Hy  Lạp  trú 

ngụ  tại  Ấn  Độ,  tên  là  Mạch-ca-tư  Đức-lặc-tư  (Megasthenes) 

cũng  bảo  rằng  các  nhà  học  giả  Ấn  Độ  có  hai  loại  Sa-môn  và 

Bà-la-môn.  Ngày  nay,  cứ  xem  các  ký  lục  còn  truyền  lại  thì  đủ 

rõ.  Nếu  căn  cứ  theo  lịch  sử thỉ  danh  mục  và  chế  độ  Sa-môn  là 

do  lối  sinh  hoạt  tuẫn  thế  và  người  tu  hành  trọn  đời  (naisthika) 

trong kỳ thứ ba, thứ tư của Bà-la-môn  mà ra. 

Nhưng  đến  thời  đại  Phật thì  nó  đã  khác  hẳn  với  chế  độ  Bà- 

la-môn  phổ  thông,  nó  không  còn  bị  gò  bó  bởi  những  giáo  điều 

hay  quy  định  truyền  thống  Bà-la-môn  mà  được  tự  do  xuất  gia, 

tự  do  tôn  thờ  chủ  nghĩa  theo  ý  muốn.  Chính  từ đó  đã  nảy  sinh 

ra  nhiều  thứ  Sa-môn  đoàn  khác  với  thông  thường.  Nhờ  không 

khí  phấn  khởi  lúc  ấy,  những  người  bất  mãn  với  truyền  thống 

bình  phàm  của  Bà-la-môn  giáo  hoặc  với  chủ  trương  của  một 

phái  nào đó, đã đi  theo  hướng  Sa-môn đoàn, và những người  có 

thể  đủ  tư  cách  nhất  để  đại  biểu  cho  tinh  thần  giới  lúc  bấy  giờ 

chính  là  hạng  người  này:  đây  không  phải  lời  nói  quá  đáng.  Vả 

lại,  như đã  nói  ở trên,  cuộc  vận  động  ấy  lấy  miền  phụ  cận  Ma- 

ha-đà  làm  trung  tâm,  những  nước  mới  vùng  dậy  là  vũ  đài  hoạt 

động  và  là  bối  cảr h  tạo  nên  xu  thế  của  họ.  Chẳng  hạn  như  hai 

nhà  đạo  sĩ  đầu  tién  mà  đức  Phật  đến  hỏi  đạo  là  A-la-la-già-la- 

ma (AỊãra  Kãlãma)  và uất-đa-ca-la-m a-tử (Uddaka  Rãmaputta) 

đều  là  những  thủ  lãnh  của  các  đoàn  Sa-môn  lấy  các  miền  phụ 

cận  Ma-ha-đà  hay  Phệ-xá-li  làm  căn  cứ  địa.  Lại  như  đoàn  Sa- 

môn  Jatilika  đầu  tiên  quy  Phật  (tức  ba  anh  em  Ca-diếp)  cũng  ở 

Ma-ha-đà.  Rồi  đến  người  Phạm  Chí  Ni-câu-lự-đà  (Nigrodha) 

biện  luận  với  Phật  được  ghi  trong   Trường A-hàm   8,  kinh  Tán- 

đà-na  (D.  25,  Udumbarika-s)  hầu  như cũng  ở gần thành  Vương 

Xá.  Nhất  là  phái  Lục  SU'  sau  tuy  có  đi  khắp  các  quốc  gia  mới 

vùng  lên  nhưng  thành  Vương  Xá  của  Ma-ha-đà  vẫn  là  nơi
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trung  tâm  của  họ.  Căn  cứ  vào  những  chứng  minh  trên  đây,  ta 

có  thể  tin  đó  là  sự thực.24 Ngoài  ra,  căn  cứ theo   N gũ phần luập 

chép  là  người  em  của  vua  Tần-tỳ-sa-la  là  Ca-lưu  từng  mời  chín 

mươi  sáu  thứ ngoại  đạo  để  thiết  một  bữa  đại  trai,  con  số  này  dĩ 

nhiên  là  không  được  xác  thực,  nhưng  nó  cũng cho  ta thấy  ở địa 

phương  này  thời  bấy  giờ  có  rất  nhiều  đoàn  Sa-môn..Lại  nữa, 

lúc  đầu  khi  Phật  xuất  gia,  Ngài  đã  không  đi  đến  căn  cứ địa  của 

Bà-la-môn  là  Câu-lự  (Kuru)  mà  lại  nhắm  tới  Phệ-xá-li  và 

Vương  Xá thành  để  làm  nơi  tiến  tu.  Nay  nếu  chúng  ta  tìm  hiểu 

nguyên  nhân  tại  sao  thì  ta  sẽ  thấy  khu  vực  này  là  quê  hương 

của các  nhà  tư tưởng  mới.  Đức  Phật tuy  không  hài  lòng với  các 

đạo  sĩ  mà  Ngài  đến  hỏi  đạo  để  rồi  tực  nổ  lực  mà  đạt  được  trí 

 “vô  sư  tự ng ộ ”,   nhưng  không  trực  tiếp  thì  gián  tiếp,  cũng  đã 

chịu  ảnh  hưởng  của  các  nhà  tư  tưởng  mới  ấy:  đây  là  một  sự 

thật không thể  hồ  nghi  gì  nữa. 

Vả  lại,  theo  truyền  thuyết,  như  đã  nói  ờ  trên,  sau  khi  thành 

đạo,  trong  một  lúc  Phật  đã  quyết  định  không  thuyết  pháp  độ 

sinh,  nhưng  rồi  lại  đổi  ý  định  mà  bắt  đầu   chuyển pháp luân,   là 

vì có  Phạm Thiên  nói  về tình trạng hỗn  loạn trong tư tưởng giới 

ở  Ma-ha-đà  để  thỉnh  cầu  Phật  ra  tay  cứu  vớt,26  đây  vấn  đề 

Phạm  Thiên  hãy  gạt  qua  một  bên,  không  bàn  đến,  nếu  giải 

thích  theo  tinh  thần  của  truyền  thuyết  đó  thi,  vì  một  động  cơ 

nào  đó,  Phật  muốn  im  lặng  mà  không  thể  im  lặng  được,  nghĩa 

là  không  nỡ  ngồi  nhìn  các  nhà  tư  tưởng  mới  xung  quanh  Ma- 

ha-đà gây  nguy  hại cho thế  đạo  nhân tâm. Tức  một mặt  Phật  lợi 

dụng  xu  thế  tương đồng của  họ.  mặt  khác  dắt dẫn  họ  trở về con 

đường chính  đáng,  và coi  đây  là  một nhiệm  vụ thiết yếu.  Muốn 

hiểu  Phật  giáo  một  cách  xác  thực,  ta  không  thể  bỏ  qua  điểm 

này. 

 24  Tăng nhất A2 (Đại  chính 2,  p.  778b f). 

25   Níĩùphẩn luật quyến  7 (Đại  chính  22, p. 48c f). 

26   N gùphẩn luật quyển  15  (Đại  chính  22, p.  103c). 
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Các  đoàn  Sa-môn  lấy  các  quốc  gia  mới  ở đông  bộ  làm  trung 

tâm  kế  tiếp  nhau  mọc  lên  và  tiếp  xúc  cả  với  tư tưởng tự do  của 

Bà-la-môn  ở tây  bộ,  bởi thế đã có  các  Giáo đoàn mà tín  ngưỡng 

không  giống  nhau.  Đó  chính  là  thời  kỳ  mà  người  ta  gọi  là  thời 

kỳ  manh  nha  của  các  học  phái  vậy.  Mà  đặc  trưng  thứ  nhất  là 

mỗi  Giáo  đoàn  tôn  thờ một  chủ  nghĩa  hay  một tín  ngưỡng  khác 

nhau,  vị  thủy  tổ  của  Giáo  đoàn  hay  nhân  cách  cá  nhân  của  vị 

lãnh  tụ  đều  có  ảnh  hưởng  đến  sắc  thái  của  Giáo  đoàn,  và  chủ 

nghĩa  của  họ  càng  xa  với  Bà-la-môn  giáo  bao  nhiêu  thì  ý  nghĩa 

thủy  tổ  và  lãnh  tụ  lại  càng  trỏ'  nên  trọng  yếu  bấy  nhiêu.  Bà-la- 

môn  giáo  chỉ  là  tôn  giáo  truyền  thống  của  quốc  dân,  nó  không 

có  một ý  nghĩa đặc  biệt  nào  về  vị  giáo  chủ  hay  người  truyền trì 

cả, trái  lại, về các  đoàn  Sa-môn thì  do ý thức của cá  nhân mà có 

nên  phải  dựa  vào  một  chù  nghĩa  hay  nhân  cách  của  vị  thủy  tổ 

để tồn  tại.  Lúc  ấy,  từ phái  Lục  sư trỏ' xuống,  phần  lớn  đều  dùng 

nhiều  danh  từ  cố  hữu  để  đặt  tên  cho  Giáo  đoàn  của  mình:  đây 

là điểm ta cần đặc  biệt chú ý. 

Tóm  lại,  lúc  giao  thời,  nền  văn  minh  cũ  đang  biến  đổi,  tôn 

giáo  truyền  thống  Bà-la-môn  giáo  có  tính  cách  chủ  nghĩa  quan 

liêu  không  còn  đáp  ứng  được  yêu  cầu tư tường tự giác  mới  của 

quần  chúng,  do  đó  mà  vào  thời  đại  này,  đã  có  nhiều  Giáo  đoàn 

phát  khởi.  Trong  phong  trào  ấy  thường  có  nhũng  xu  thế  cực 

đoan  nguy  hiêm của các  nhà tư tưởng mới,  nhưng, xét cho cùng 

thì  chẳng  qua chỉ  là  kết  quả của  lòng  mong  muốn  cố  gắng vượt 

hẳn  iên  trên  truyền  thống  mà  thôi;  đó  là  điểm  ta  không  thể  bỏ 

qua. 

 C-  T Ư  TƯỞNG ẢO NGHĨA  TH Ư

Trở  lên  mới  chỉ  căn  cứ  theo  sử  liệu  của  Phật  giáo  để  khảo 

sát  tư  tưởng  giới  đương  thời,  nhưng  như  thế  chưa  đủ,  ta  phải 

tiến  lên  bước  nữa  mà tìm  hiểu  cái   nguyên lai của tư tưởng  Phật 

giáo,  tức  là,  giữa  tư  tưởng  Ao  nghĩa  hệ  và  tư  tường  Phật  giáo 

có  quan  hệ  gì;  đây  là  vấn  đề  cần  phải  được  nghiền  cứu  đến.  Vì 

trên  bình  diện triết  học  sử Ấn  Độ,  từ rất sớm,  tư tưởng triết  học 

Ao  nghĩa  hệ  đã  chiếm  một  vị  trí  cực  trọng  yếu,  nên  muốn  biết
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rõ  địa vị  của  Phật giáo như thế  nào ta cần  phải  tìm  hiểu  sự quan 

hệ giữa hai  hệ thống tư tưởng  này. 

Trước  hết  hãy  nói  về  bản  thân   Á o nghĩa  thư.   Nói  một  cách 

nghiêm  khắc  thì,  tuy  điều  lạ  lùng  là  trên  văn  hiến,  người  ta 

không thấy  một vết tích  gì  cho  thấy  mối  quan  hệ  giữa  Á o  nghĩa 

 thư và  Phật giáo Nguyên thủy.  Cho  nên  trong   A o nghĩa  thư cồ 

xưa không thấy  có  sự ghi  chép  nào  dính  dáng đến  Phật giáo  cả, 

trong  những  tài  liệu  Phật  giáo  cũng  chưa  từng  thấy  cái  tên   A o 

 nghĩa  hay  nhắc  đến  tư  tưởng  của  nó.  Nếu  luận  cứu  một  cách 

sâu  rộng  thì  giữa  thời  đại   Á o   nghĩa  thư và  thời  đại  Phật  giáo 

tuy  có  sự tương  liên  tương tục,  nhưng  đức  Phật có  biết  đến  A o  

 nghĩa  thư hay  không  thì  đó  còn  là  một  nghi  vấn.  Đây  là  một 

vấn  đề  khiến  cho  người  muốn  nghiên  cứu  toàn  thể  tư tưởng  sử 

Ấn Độ  không khỏi  bối  rối,  ngờ vực  và cực kỳ  băn khoăn. 

Tuy  nhiên  nếu  nói  một  cách  đại  thể  thì,  Phật  giáo,  về  nhiều 

phương  diện,  có  thể  nói,  cũng  đã  từng  chịu  ảnh  hưởng  của   A o  

 nghĩa  thư,   nhưng  nếu  bảo  nó  là  tư  tưởng  viên  thục  của  Phật 

gĩáo  thì  không  thể  được.  Hãy  lấy  một  thí  dụ;  như  thuyết 

 Nghiệp chẳng hạn. Trong  Á o  nghĩa thư cổ xưa, thuyết này  là bí 

giao,  không  được  công  khai  truyền  thừa,27  nhưng  đến  thời  đại 

Phật thì  nó  là tư tưởng được tất cả các  phái  công nhận. 

Lại  nữa,  về   vật  chất  quan,   trong   Á o   nghĩa  thư  cổ  chỉ  có 

thuyết   Tam yếu   tó,28  nhưng  ở  thời  đại  Phật  thì  tất  cả  đều  thừa 

nhận  thuyết   Tứ đại và   N gũ đại.   Lại  như trong   Tạp A-hàm,   bản 

Hán  dịch,  có  thuyết   “Cái ngã ấy là hết thảy,  không hai,  không 

 khác,  không diệt”,29  nếu  nhìn  bằng  nhãn  quan   A o  nghĩa  thư thì 

tư  tưởng  đó  cũng  chưa  từng  được  giới  thiệu  hay  bàn  đên. 

Không  những  thế,  nếu  lại  đi  sâu  vào  phần  nội  dung  của  sự   tự 

 giác của  đức  Phật  và  bối  cảnh  của   Giáo pháp  (Dhamma)  căn 

bản  của  Ngài  mà  khảo  sát  thì,  nhược  băng  không  iiên  tưởng

27   Ẩ n  Độ triết học tôn giáo sử  (Thiên  3,  chương 4, tiết  1). 

28   Á n Độ triết học tôn giáo .w(Thiên  2,  chư3ơng 3,  tiết 2). 

29   Tạp A-hàm 7 (Đại  chính 2, p. 43c):  í ũ ễ S   Íễ£  —■ỊịU^—  ' ĩ ' ! ! 
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đến  những  tư tưởng  bác  học   Ả o  nghĩa  thư thì  quyết  không  thể 

thuyết  minh  được.30  Do  đó,  người  ta  không  thể  không  thừa 

nhận  rằng  dù  không  trực  tiếp  thì  gián  tiếp,  giữa  tư  tưởng   A o  

 nghĩa  thư và  Phật  giáo  có  một  sự  quan  hệ  mật  thiết.  Vì,  A o  

 nghĩa  thư là  nội  bí  giáo của những người  Bà-la-môn  lấy  tây  bộ 

làm  trung  tâm,  còn  đông  bộ  chưa  chịu  sự  cảm  hóa  sâu  xa  của 

Bà-la-môn,  không  tiếp  xúc  nên  Phật  giáo  không  có  quan  hệ 

trực tiếp  mà chỉ  ảnh hưởng một cách gián tiếp cùng với  khuynh 

hướng  tư  tưởng  chung  để  rồi  trở  thành  bối  cảnh  của  tư  tưởng 

Phật giáo. 

Thứ  hai,  các  học  phái  chính  do   Á o   nghĩa  thư  khích  phát, 

theo  chỗ  tôi  biết,  là  ba  trào  lưu   s ố   luận  (Sãmkhya),  Du-già 

(Yoga),  và   Hữu  Thần phái  (Phái  Phệ-đàn-đa  tuy  là  chính  hệ 

của   Á o  nghĩa  thư,   song  sự  thành  lập  của  phái  này  hơi  muộn; 

nên  ở  đây  không  bàn  đến).  Tựu  trung  về  các  phái  hữu  thần  ở 

thời  đại  Phật  như đã  nói  ở trên,  lấy  Phạm  Thiên  làm trung  tâm, 

còn  danh  từ Tỳ-thấp-nữu  và Thấp-bà  (tức  Tự Tại  Thiên-  ĩáãna) 

thì  vẫn  chưa  biểu  diện  rõ  ràng.  Đến  như  tín  ngưỡng  Phạm 

Thiên  thì  hoặc  gần  như thần  thoại,  hoặc  cho  là  người  sáng  tạo 

vũ  trụ,  còn  về  quan  hệ  giữa  Phạm  Thiên  và  Phật  giáo  như  thế 

nào thì  ở trên đã trình bày  rồi. 

v ề   cái  gọi  là  Du-già thì  dĩ nhiên  là  phái  Du-già của  Ba-đàn- 

ta-lê  (Patãrỹali),  xuất  hiện  muộn  hơn  đức  Phật.  Theo  chỗ  tôi 

biết thì  phái  này  đã từng  chịu  ảnh  hưởng  của  Phật,  lẽ  ra  không 

có  quan  hệ  gì  với  Phật  giáo Nguyên  thủy;  song  các  phái  Thiền 

định,  theo  nghĩa  rộng,  ở  thời  đại  Phật  cũng  đã  tồn  tại  dưới 

nhiều  hình  thức  và hiển  nhiên  là  Phật cũng chịu  ảnh  hưởng của 

họ.  Chẳng  hạn  như  Tứ  Thiền  định,  Vô  sắc  định  đều  đã  có  từ 

trước  chứ  không  phải  đợi  đến  Phật  giáo  mới  có.  Nhung,  cứ 

theo  Phật  thì  yếu  tố  của Ngài  là từ A-la-la  và  uất-đà-ca  mà  có, 

và  từ  ngữ  phổ  biến  nhất  được  dùng  trong  Phật  giáo  là   Tam- 

 m uội (Samãdhi-  Tam  ma địa)  thì  ở cuối  thời  kỳ  Ao  nghĩa  mới

30  Prof.  Wilhem  Geiger:   Dhamma  und  Brahman  (Sonderdrucke:  Der 

Zeitschrift fúr  Buddhismus  1921  Miinchen,  s.  73-83)
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được  sử  dụng  cho  mãi  đến  Bạc-già-phạm-ca  (Bhagavadgĩta) 

mới  hình  thành  viên thục.  Xem  thế thì  Thiền  định của đức  Phật 

cũng  có thể  được  coi  như thuộc  vào trào  lưu  Du-già theo  nghĩa 

rộng. 

Thứ  ba,  phái  số   luận  là  một  vấn  đề  lôi  cuốn  rất  nhiều  học 

giả.  Trong cuốn  Lục phái triết học,31  tôi  đã bàn qua, ở đây tôi  sẽ 

không  đi  vào  chi  tiết  mà chỉ  đưa ra  kết  luận đơn  giản  thôi.  Phái 

Số  luận  ở  thời  đại  Phật  không  như  phái  số   luận  do  Tăng-khư- 

da-tụng  (Sãrpkhya  kãrikã)  truyền  lại  ngày  nay,  nhưng  khuynh 

hướng  từ tư tưởng   Á o  nghĩa  thư đế n  số   luận  thay  vì  trọng   Bản 

 thê luận thì  lại  trọng   Hiện  tượng luận,   không  trọng  nguyên  lý 

chủ  ý  mà  trọng  nguyên  lý  chủ tri,  ưa thái  độ  phân tích  mà  khảo 

sát   tâm,  vật và  ứng  dụng thể  hệ   duyên khởi để  quy  kết sự quan 

hệ  giũa  chúng.  Học  phong  này  là  phương  pháp  nghiên  cứu  rất 

mạnh  và  được  ưa  chuộng  ở  thời  bấy  giờ.  Phái  số   luận  thật  đã 

nhờ  học  phong  ấy  mà  thích  ứng  với   Á o  nghĩa  thư,   nhưng  vì 

phương  diện  khuynh  hướng  có  hơi  khác  với  chính  hệ  nên  kết 

quả  đã trở thành  độc  lập;  chính  đức  Phật  cũng  chịu  ảnh  hưởng 

của  học  phong  chung  ấy  cho  nên  kết  quả  là  tư tưởng  Phật  giáo 

thường  có  nhiều  điểm  tương đồng với  tư tượng  số   luận:  đó  là ý 

kiến  của  riêng  tôi.  Nếu  đem  so  sánh  thứ  tụ   phát  triển  của  tư 

tưởng  thì  tư  tưởng  số   luận  vẫn  đi  trước  Phật  giáo,  cho  nên, 

người  ta  không  thể  không  tán  đồng  cách  tổ  chức  và  chủ  trương 

của  Âu-nho-đăng-bá-nho-khắc  (Oldenberg)  trong  cuốn   Lchre 

 der Upanishaden und die Anĩánge des Buddhismus (Giáo  nghĩa 

 Á o  nghĩa ứ ư v ớ i   nguồn gốc Phật giáo), và chính tôi cũng đã dựa 

vào  thứ  tự  đó,  lấy  Phật  giáo  Nguyên  thủy  làm  bản  vị,  nhìn  qua 

Số  luận  để  nói  về   "Quá trình phát triển của  Chù ý  luận Á n Đ ộ”.  

Bài  tham  luận  này  được  đănạ.trong   Tạp chí triết học số  364  và 


365. 

Tóm  lại,  nếu  theo  kinh  điển  Phật  giáo  mà  tham  khảo  và  so 

sánh  thì  ta  không  thấy  một  quan  hệ  trực  tiếp  nào  giữa  tư tưởng

11   Sáu phái triết học Á n  £>ộ(Thiên 3, chương  1, tiết  1).  
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hệ   Ả o nghĩa  thư và  đức  Phật,  nhưng  nếu  khảo  sát  về  xu  hướng 

đại  thể  thì,  về  phương  diện  gián  tiếp,  hiển  nhiên  nó  rất  có  quan 

hệ với  Phật giáo.  Đây cũng  là một trong những vấn đề trọng yếu 

mà sau này cần phải  nghiên cứu một cách tinh tường hơn. 

Sau  hết  là  nói  qua  về  các  phái  Mật-mại-sa  (Mĩmãrnsaka), 

Thắng  luận  (Vaisesika)  và  Ni-dạ-da  (Nyãya)  v.v...  được  nhận 

là thuộc  hệ thống tư tưởng  Á o  nghĩa thư.   Các  phái  này đều xuất 

hiện  sau  đức  Phật  và,  trên  quan  hệ  gián  tiếp,  trừ  phái  Ni-dạ-da 

còn  có  điểm  thảo  luận  ra,  tất  cả  các  phái  kia,  về  tư tưởng  tiên 

khu  của  chúng,  không dính  dấp  gì  đến  Phật giáo,  bởi  thế  chỉ  đề 

cập đến một cách  sơ lược thôi. 

3- ĐẶC  BIỆT VỀ  CHỦ TRƯƠNG CỦA CÁC ĐOÀN  SA-

MÔN

Chủ  trương  của  các  tông  phái  ở thời  đại  Phật  đã  kể  trên  kia, 

về  Bà-la-môn thì tôi  đã trình  bày trong cuốn  Á n  Độ triết học tôn 

 giáo sử,   về  tư tưởng   Á o  nghĩa  thư hẹ (và  Phạm  Thư hệ)  thì  tôi 

nói  trong   Sáu phái triết học Á n Độ,  ở đây  tôi  tưởng  không  cần 

phải  lập  lại  nữa.  Duy  có  chủ  trương  của  các  đoàn  Sa-môn  lúc 

bấy  giờ thì  chưa  được thảo  luận  đến  một cách  rõ  ràng,  bởi thế  ở 

đây tôi  sẽ  đặc  biệt  giới  thiệu  qua.  Như đã nói  ở trên,  và cả trong 

các chương, tiết sau  này cũng sẽ  nói  rõ,  phàm chủ trương và thái 

độ  của  Phật,  vê  nhiêu  khía  cạnh,  đều  có  quan  hệ  với  các  đoàn 

Sa-môn  này.  Nhưng  nếu  nói  một  cách  chặt  chẽ  thì  đây  là  một 

vấn  đề  lớn  có  tính  cách  độc  lập,  muốn  hiểu  đến  tận  nguồn  gốc 

của  nó  không  phải  là  một  việc  dễ  dàng.  Nay  muốn  giúp  thêm 

cho  việc  tìm  hiểu  Phật  giáo,  tôi  sẽ  chỉ  căn  cứ theo  Phật  giáo  để 

giới thiệu và phê  bình một cách tổng quát thôi. 

Trước  hết hãy khảo  sát về  lập trường của vấn  đề. Những vấn 

đề  mà  các  học  phái  thời  bấy  giờ  thường  luận  cứu  đại  khái  là 

 nguôn gôc cùa  thể g iớ i và  chỗ   quy thú  cua kiếp người.   Chẳng 

hạn,  thế  giới  là  hữu  biên  hay  vô  biên,  thánh  nhân  sau  khi  chết 

có  hay  không,  thân  và  mệnh  là  một  hay  khác  v.v...  Đó  là 

những  vấn  đề  mà  tất  cả  các  phái  đều  rất  ira  thảo  luận.  Kết  luận
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của  Vấn  đề  là  làm  thế  nào  con  người  có  thể  thực  hiện  được  cái 

lý  tưởng  chung  cùng  của  mình,  tức  là  tìm  ra  chỗ  quy  thú  của 

kiếp  người.  Xem  thế  thì  những  vấn  đề  hiện  tại  họ  nghiên  cứu 

cũng  không  khác  gì  mấy  với  những  đề  tài  được  đặt  ra  từ trong 

 Á o   nghĩa  thư.;  nhưng  có  điều  sai  khác  là  họ  nghiên  cứu  một 

cách  tự  do  chứ  không  chịu  sự  ràng  buộc  của  truyền  thống,  do 

đó  mà  có  nhiều  xu  hướng  ngụy  biện  và  hoài  nghi.  Trong 

 Trường A-hàm   14,  kinh  Phạm  động  (Brahmajãlasutta)  có  ghi 

lại  tất  cả  vấn  đề  và  giải  đáp  của  mọi  học  phái  thời  bấy  giờ,  mà 

theo  đó  những  luận  đề  và  giải  đáp  nỗi  tiếng  nhất  lúc  ấy  thì  đại 

lược  có thể chia  làm tám đề  mục. Đó  là:

1

 Thường kiến  ỉuận  (sassatavãda),  chủ  trương   th ế g iớ i và 

 tự  ngã đều   thường hằng. 

 2 

 -  Bán  thường bán  vô  thường luận  (ekacca  sassatikã),  cho 

rằng thế  giới  và tất cả hữu tình  đều  một phần  là   vô thường, một 

phần  là   thường hằng. 

3.-   H ữu biên  và  vổ biên luận (antãnantikă),  nói  về thế  giới  là 

có hạn hay không có  hạn. 

4,-   N gụy  biện  phái  (amaravikkhepikã)  (Bất  tử  kiều  loạn 

luận,  Bổ  man  luận)  chủ  trương  không  đưa  ra  một  giải  đáp 

quyết  định  nào  về  bất  cứ  một  sự  việc  gì,  rất  khó  mà  năm  băt 

được  chủ ý của phái  này, vì  thế  nên được  mệnh  danh  là Bổ man 

luận  (có  nghĩa  là khó bắt như bắt  lươn). 

5,-   Vô nhân luận (adhiccasamuppăda),  chủ  trương  tất cả  hiện 

tượng đều  là ngẫu nhiên, không có quan  hệ nhân quả gì cả. 

6.-   Tử  hậu  luận  (uddhamãghatanikã),  đưa  ra  những  giải 

thích về trạng thái của ý thức  sau  khi  chết. 

 1 - 

 Đoạn kiến  luận  (ucchedavãda),  chủ  trương  sau  khi  chết 

là hết không có  gì cả. 

8.-   H iện pháp  N iết-bàn  luận  (diưhadhamma  nibbãna),  biện 

luận về trạng thái  nào  là cảnh  giới  tối  cao  ở hiện tại. 

Trong  tám  chủ  trương  trên  đây,  nếu  lại  chia  nhỏ  ra  nữa  thì 

thành  cái  gọi  là   sáu m ươi hai ý  kiên,  cũng  như  lưới  vây  bọc  cá, 
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sáu  mươi  hai  loại  kiến  giải  này  bao  hàm  tất cả  mọi  chủ  trương, 

chính  vì  thế  mà có tên  là  Phạm  võng kinh: điểm  này  trong  kinh 

văn  đã  hiển  thị.  Và  đây  là  một  tài  liệu  rất  quý  vì  nhờ  nó  mà 

ngày  nay  ta  biết  được  một  cách  đại  thể  các  vấn  đê  và  giải  đáp 

những  vấn  đề  ấy  của  đương  thời,  vì  tất  cả  ý  kiến  của  các  phái 

cũng  như  chủ  não  của  các  đoàn  Sa-môn  đều  đã  được  ghi  lại 

trong  đó.  Các  phái  thường  vấn  nạn  lẫn  nhau  và thuật  biện  luận 

nhờ đó  mà tiến  triển  rất  nhiều32  cho  đến  nôi  đã  nảy  sinh  ra  một 

phái  chỉ  thích  biện  luận để mà biện  luận,  các  phái  ngụy  biện  lúc 

bấy  giờ  do  đó  mà  lớn  mạnh.  Đến  ngay  đức  Phật,  mặc  dầu  kịch 

liệt bác  bỏ  lý  luận  suông, nhưng,  đứng ở một phương diện  khác 

mà  nói,  phương  pháp  biện  luận  của  Phật cũng rất săc  bén,  có  lẽ 

cũng chịu ảnh  hưởng của khuynh  hướng đương thời  chăng? 

Tám  chủ  trương  và  sáu  mươi  hai  kiến  giải  trên  đây  mới  chỉ 

là  phân  loại  tổng  quát  thôi,  nếu  lại  khảo  sát  tùng  mục  một  để 

biết  rõ  từng  thuyết  và  do  phái  nào  chủ  trương  thì  rất  tiếc  là 

không  có  đủ  tài  liệu  để tham  khảo.  Học  thuyết  cùa  hai  nhà  đạo 

sĩ  đầu  tiên  mà  Phật  đến  tham  vấn  là  A-la-ia-ca-la-ma  và  u ất- 

đà-ca-la-ma-tử  ngày  nay  không  được  biết  rõ.  Đức  Phật  tuy 

không hài  lòng với  hai  ông này,  nhưng khi thuyết   Vô sở  hữu xứ  

 định  của  A-la-la-ca-la-ma  và  thuyết   Phi  tưởng-  P hi p h i  tưởng 

 định  của  uất-đà-ca-la-m a-tử,  nếu  được  đặt  vào  địa  vị  tối  cao 

trong Thiền định  Phật giáo thì  ít ra,  nhân sinh quan của họ  cũng 

đã  ảnh  hưởng  đến  Phật,  điều  có  thể  suy  ra  mà  biết,  v ề   sau 

trong  các   Phật truyện (như  kinh   Quá khứ  hiện  tại nhân  quả và 

kinh   Phật sở  hành tảrì) đều có  chép A-la-la từng nói  với  Phật vê 

lịch  trình  của  sự  sống,  chết.  Thứ tự do  ông  đưa  ra  là:   M inh sơ- 

 N gã m ạn-  S i  tâm-  N hiễm   ái-  N gũ  vi  trần  k h í (ngũ  duy)-   N gũ 

 đại- Phiền não- Sinh,  Lão,  T ử v .v ...,   như vậy cũng không  khác 

gì  Số  luận  sư.  M ười hai nhân duyên quan của  Phật  cũng  có  thế

32  Thuyết  Ly  chi  nan,  Đọa-phụ  v .v ...  có  quan  hệ  với  luận  lý  Ni-dạ-da,  

trong  kinh  Phật  đã  có  rồi,  như:  D.  1  Brahmajãla-S  (1,  p.  8  -  Nam  truyền 

Đại  tạng  kinh  6,  Trường bộ  1,  p.  10);  Tạp A-hàm  48  các  bản  (Đại  chính

2, p.  352). 
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đã  bắt  nguồn  từ đấy. v ề điểm  này,  nó  có  một ý  nghĩa  rất trọng 

yếu,  nhung  đáng  tiếc  là  trong  kinh   A-hàm   cổ  xưa  không  thấy 

một  sự  ghi  chép  tương  tự  nào  cả,  dù  chỉ  là  sơ  lược,  do  đo 

không  thể  phê  bình  và  nghiên  cứu  một  cách  tường  tận  để  đoán 

định  nhân  sinh  quan của A-la-Ia  như thế  nào.  Còn  về  uất-đà-ca 

thì  vẫn  chưa  thấy  một  vết  tích  gì  được  ghi  lại  cho  nên,  muốn 

biết  rõ  chủ  trương  của  ông  này  lại  càng  khó  khăn  hơn  nữa. 

Tóm  lại  A-la-la  và  uất-đà-ca  là  các  lãnh  tụ  Sa-môn  đoàn 

chuyên  lấy  việc  tu  luyện  Thiền  định  làm  chủ  và  là  một  phái 

đồng  nhất.  Còn  hệ  thống  tư  tưởng  của  họ  thì,  sau  khi  chết, 

không  có  ai thừa kế:  điều  này  cứ xem trong cuộc đối  thoại  giữa 

họ và Phật cũng đủ rõ.33

Trong  các  phái  có  những  điểm  rất  không  được  thỏa  đáng, 

nhưng  vê  phái  Lục  sư còn  có  một chút trật tự.  Từ kinh  Sa-môn 

quả  nỗi  danh  trong   Trường A-hàm   14  (D.  2.  Sãmannaphala-s) 

cho  đến  nhiều  đoạn  văn  rải  rác  các  nơi  khác  đều  thấy  nói  đến 

phái  Lục  sư,34  vì  địa vị  của phái  này,  ngoài phái  Kỳ-na  ra, trong 

lịch  sử  triêt  học  tôn  giáo  An  Độ,  không  có  địa  vị  gì  đáng  kể. 

Nhưng  ít  ra,  ở  thời  đại  Phật,  các  phái  này  cũng  lấy  Ma-ha-đà 

làm  trung  tâm  để  phát  huy  đặc  trường  của  họ  nên  cũng  có  rất 

nhiều  tiếp  xúc  với  Phật  giáo.  Bây  giờ hãy  căn  cứ theo  kinh  Sa- 

môn  quả  để  giới  thiệu  một  cách  đơn  giản  chủ  trương  của  họ 

như sau:

 1. - PH Ú -LAN-NA-CA-D IÉP

33  M.  26  Ariyapariyesana-s  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  Trung  bộ  1,  

p.290  f;  Trung A-hàm 56,  La-Ma-Kinh;  s.  XXXV,  103,  Uddaka  (Nam 

truyền  Đại  tạng  kinh  15,  Tương ưng bộ 4,  p.  132  f):   Trung A-hàm 28,  

kinh Ưu-đà-la(Đại chính  1,  p.  775c). 

34  A.  (3,  p.383  -  Nam truyềii  Đại  tạng  kinh  20,  Tăng chi bộ 4,  p.  138  f);  s.  

(1,  p.  65-67 -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  12,  Tương ưng bộ  1,  p.  109f);  

 Tạp A-hàm 49  (Đại  chính  2,  p.  359c);  s. (1,  p.  68f);  Tạp A-hàm 46  (Đại 

chinh  2,  p.  334cf). 
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(Pũrana  Kassapa),  đại  khái  theo  chủ  nghĩa  hoài  nghi  luân 

lý,  cho  răng  thiện,  ác  là  do  tập  quán,  tức  làm  thiện  hay  làm  ác 

là  do  thói  quen  chứ  không  có  một  nghiệp  báo  tương  ứng  nào. 

Đó  là chủ  trương chính yếu  của phái  này. 

 2.- M Ạ T-G IA-LÊ-C ÂU -XÁ-LA

(Makkhali  Gosãla),  ià  thủy  tổ  cùa  Sinh  mệnh  phái 

(Ajĩvaka/Ajĩvika= tà  mệnh  ngoại  đạo).  Theo  Phật  giáo  cho  biết 

thì  phái  này  chủ  trương   Tất nhiên luận cực  đoan  (fatalism),  đại 

ý  cho  răng  hành  vi  cũng  như  vận  mệnh  của  con  người,  tất  cả 

đều  được  quyết  định  bởi  quy  luật  tự  nhiên,  con  người  không 

thể  làm  gì  trái  lại  được,  do  đó  người  ta  chẳng  cần  phải  nổ  lực 

mà  rồi  tự  nhiên  sự giải  thoát  cũng  đến.  Chủ  trương  này  có  cái 

khí  vị  của  chủ  nghĩa   điêm   đạm  vô  vi.   Theo  truyền  thuyết  của 

Kỳ-na thì  phái  này  là  một  chi  phái  đệ  tử của Thủy tổ  Đại  Hùng 

(Mahăvĩra);  nếu  lại  theo  truyền  thuyết  của  Phật  giáo  thì  họ  la 

người  thừa  kế  của  Nan-đà-bạt-la  (Nanda  Vaccha).  Tóm  lại, 

phái  này  là  một  phái  gần  với  Kỳ-na,  ở  thời  đại  Phạt,  phái  nằy 

rat  có  thế  lực,  trừ  Kỳ-na  ra,  phái  này  lớn  nhất trong  nhóm  Lục 

sư.35

 3. - A  -DI-ĐA -SÍ-X Á  -KH ẢM -BÀ -LA

(Ajita  Kesakạmbali)  là  nhà  duy  vật  luận  thuần  túy,  bảo 

răng  con  người  chăng  qua  do  tứ  đại  họp  thành,  chết  rồi  là  hết, 

mục  đích  của  đời  người  là  tận  hường  mọi  khoái  lạc;  họ  bác  bỏ 

những  cái  gì  có  tính  cách  luân  lý,  nghiêm  túc.  Cũng  có  người 

gọi  họ  là   Thuận  th ế phải (Lokãyata)  chính  là  để  chỉ  lập  trường 

nhân  sinh  quan  cùa  họ  vậy.  Thuyết  này  cũng  được  ghi  trong 

 Sũtra Krtanga (I.  1.  12-13) của Kỳ-na. 

 4. - PHỦ-ĐÀ -CA -CHIÊN-DIÊN


3 

Đặc  biệt,  về  Ajĩvika,  tham  chiếu  luận  văn  của  Hoernle  trong   Hasting’s 

 Encyclopaedia  o f  Religion  and  Ethics  (1,  p.  259-268):  B.  M.  Barna’s 

The Ajĩvika (Calcutta  1920):  Sumaiigalavilãsini  (1,  p.  160-165). 
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(Pakudha  Kaccãyana),  chủ  trương  trái  hẳn  với  duy  vật 

luận  ở  trên,  tức  là  thuyết  cho   tâm ,  vật  là  bất  diệt.  Nhưng 

phương  pháp  luận  chứng  của  phái  này  có  tính  cách  rất  máy 

móc.  Họ  cho  rằng  con  người  do  bảy  yếu  tố  đất,  nước,  lửa,  gió, 

khổ,  vui  và  sinh  mệnh  hợp  lại  mà  thành,  do  sự tụ,  tán,  ly,  hợp 

của  những  yếu  tố  đó  mà  có  hiện  tượng  sống,  chết,  nhung  chính 

bảy  yếu  tố  ấy  thì  không  bao  giò'  tiêu  diệt.  Chăng  hạn  như  lấy 

dao  đâm  người  thì  chỉ  xuyên  qua  cái  điểm  phân,  hợp  của  bảy 

yếu tố  mà thôi  chứ sinh  mệnh  tự nó  vân  chưa mất.  Xem  thế thì, 

nếu  muốn  giải  thoát  khỏi  sự  sống  chết  đáng  sợ  kia  không  thể 

dùng  dao  mà  cắt  đút  những  cái  ở  bên  cạnh  sinh  mệnh  được. 

Thuyết  này  cũng  tương  tự   như  thuyết  trong  Bạc-già-phạm  ca 

(Bhagavadgĩtã):  đó  là điểm ta  nên chú ý.36

5.-   TÁ N -N H Ạ -D A -TỲ-L A -L Ê -T Ử

(Sãrỹaya  Belatthiputta).  Chủ trương của  phái  này  cũng có 

thể  gọi  là  chủ  nghĩa   cảm  hứ ng,   nghĩa  là,  cứ tùy  theo  thời  gian 

và  nơi  chỗ,  hễ  cảm  hứng  thế  nào  thì  cứ theo  thế  mà  đoán  định 

chân  lý.  Chẳng  hạn,  nếu  ai  hỏi  “có  vị  lai  không”,  nếu  lúc  ấy 

cảm  thấy  có  thì  đáp  là  có,  như  thế  !à  đúng  với  chân  lý;  nhung 

về  sau  nếu  cảm  thấy  không  có  thì  lại  đáp  là   không có,   như thê 

cũng  đúng  với  chân  lý.  Triết  gia  Hy  Lạp  Protagoras  cho  rằng 

con người  là thước  đo  vạn  vật,  nếu tiến thêm  bước  nữa thì  cũng 

có  thể  nói  cảm  hứng  tùy  theo  mỗi  trường  hợp  là  thước  đo  của 

vạn  vật. 

 6. - N I-K IÈU -TỪ -N H Ả-Đ È-TỪ

(Nigantha  Nãtaputta),  tức  là  thủy  tổ  của  Kỳ-na  giáo.  Tên 

trươc  chính  là Ngõa-nho-đạt-ma-na  (Vardhamãna),  ra đời  trước 

Phật.  Đã  một  lúc  thế  lực  của  Giáo  đoàn  Kỳ-na  hầu  như  tương 

đương với  Phật giáo.  Theo  sự giới  thiệu  trong  kinh  Sa-môn  quả 

thì  hình  như  chủ  trương  của  phái  này  là  một  loại   vận  mệnh 

 luận,   nhưng,  theo  sự  suy  định37  của  Buhler  thì  đó  là  sự  ngộ

36  Bhagavadgita (2, p.  19-20). 

37  Buhler:   The Indiaiì Sects o f  the Jaina(p.   23,  London  1908). 
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giải.38  Xét  về  giáo  lý  của  phái  này  thì  thấy  nhị  nguyên  luận 

 m ệnh  (jĩva)  và   p h i  m ệnh  (ajĩva)  làm  cơ  sở  để  sáng  lập  các 

phạm  trù  mà thuyết minh hết thảy;  còn về thực  hành thì  lấy  khổ 

hạnh  cực  đoan  và  nghiêm  trì  giới  bất  sát  sinh  làm  đặc  sắc. 

Trong  Lục  sư,  phái  này  tiếp  xúc  với  Phật  nhiếu  nhất  và  về  giáo 

lý  cũng có  rất nhiều  điểm tương thông. Nếu  muốn biết  rõ địa  vị 

của  Phật  giáo  Nguyên  thủy  thi  không  thể  không  nghiên  cứu  sự 

quan  hệ  giũa  Phật  giáo  và  các  học  phái  này.  Nhưng,  ở  đây,  vì 

không  đù  thì  giờ  để  đi  sâu  vào  vấn  đề  nên  xin  tạm  gác  lại  một 

bên. 

Tóm  lại,  các  học  phái  (Lục  sư)  kể  trên  đều  là  đáp  ứng  nhu 

cầu  của  các  trào  lưu  canh  tân  đương  thời  mà  quật  khởi,  v ề  

điểm  phản  kháng  chủ  nghĩa  truyền  thống  Bà-la-môn  mà  lập 

nên  học  thuyết  riêng  của  mỗi  phái  thì  cũng  không  khác  gì  với 

Phật,  nhung có  khác  là ở chỗ  họ  đã  đi  quá đà đến nỗi  khiến  cho 

lòng  người  hoang  mang,  không  biết  theo  hướng  nào,  bởi  vậy 

Phật  mới  đề  xướng  một  lối  thoát  đặc  biệt:  đó  là  thuyết   Trung 

 đạo để  cải  chính  xu  thế  cực  đoan  gây  nguy  hại  cho  nhân  tâm 

thế  đạo  và đây  là  một nhiệm  vụ  hết  sức  lớn  lao  của Phật.  Trong 

lịch  sử  tư  tưởng  Án  Độ,  thuyết  Trung  đạo  đã  mang  lại  cho  tư 

tường  giới  đương  thời  một  không  khí  hoạt  bát.  Theo  sử  liệu 

Phật giáo-  nhớ rằng chỉ  của  Phật giáo thôi- trong các phái,  có  kẻ 

chỉ  phá  hoại  để  mà phá  hoại,  cho  nên  trong  Phật  giáo  có  ghi  lại 

nhiều  tài  liệu  công  kích  kịch  liệt  những  người  này.  Nhưng  nếu 

xét đến  lập trường tự thân của những kẻ   b ị coi là phá hoại ky thì 

lại  khác  hẳn,  nghĩa  là trong nhũng thuyết họ  chủ  trương  cũng có 

nhiều ý tứ rất  là hàm  súc.  Chẳng hạn  như thuyết của Phú-lan-na- 

ca-diếp  bảo  rằng  không  có  thiện  ác,  báo  ứng,  mới  nghe  qua 

tưởng  chùng  như  một  chủ  thuyết  phi  đạo  đức,  nhung  nếu  suy 

cứu  kỷ  một chút ta sẽ thấy chủ  ý   của họ  là như  động cơ hành  VI' 

không  có  thiện  hay  ác  tuyệt  đối.  Bởi  thế  hành  động  giết  giặc

38  (2)  M,  77  Makasakuludayi  sutta  (2,  p.2-3  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  11 

thượng,  Trung  bộ  3,  p.3);  Trung  A-hàm,  quyền  57,  Tiến  mao  kinh  (Đại 

chính  1,  p.783cf.). 
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ngoài  chiến  trường  không  thể  bảo  là  ác,  mà  công  việc  của  các 

hội  từ  thiện,  đem  tiền  của  phân  phát  cho  những  kẻ  khốn  cùng 

chưa  hẳn  đã  là  thiện  mà  điều  đó  cần  phải  xét  đến  động  cơ  như 

thế  nào  mới  phán  định  được.  Lại  như  ngụy  biện  luận  của  phái 

Tán-nhạ-da,  về  mặt  biểu  diện,  vỉ  người  ta  không  thể  nắm  bắt 

được  chủ  ý  của  họ  nên  cho  họ  là  những  nhà   B ổ man luận (khó 

bắt  như  bắt  lươn),  nhung  nếu  khảo  sát  nó  về  phương  diện  thâm 

sâu  thì  thấy  nó  cũng  hàm  ngụ  một  thứ  triết  lý.  Những  người 

nhiệt tâm cầu  đạo trong Giáo đoàn  này  như Xá-lợi-phất và  Mục- 

kiền-liên,  khi  họ  chưa  quy  y  Phật  giáo,  nếu  xét  về  bản  ý  thì  họ 

quyết không phải  chỉ  là người  theo chủ  nghĩa ngụy  biện.  Rồi đến 

các  phái  Ni-kiền-tử  và  Sinh  mệnh  (Phật  giáo  gọi  là  Tà  mệnh 

phái),  nếu  xét  về  thế  lực,  thì  họ  cũng  không  yếu  kém  như  Phật 

giáo  nói,  cứ xem  sự phán  đoán  của những người  ngoài  cuộc thời 

bấy  giờ  thì  đủ  rõ,  nghĩa  là,  họ  đã  đặt  địa  vị  của  những  phái  đó 

ngang  hàng  với  Phật  và  hết  sức  tán  dương.  Vả  lại  theo  truyền 

thuyết,  Phật và  phái  Lục  sư cùng cư n^ụ tại  hai  quốc  gia  là  Ma- 

ha-đà  và  Ương-già  (Anga)  mà  hai  quốc  gia  này,  cùng  một  lúc, 

đều  hưng  thịnh,  yên  vui;  như  vậy,  nếu  nói  một cách  công  bằng, 

bản thể  của  phái  Lục  sư tuy  không được  bằng  Phật,  nhưng  cũng 

không đến  nỗi  quá thấp kém  và nguy hiểm  như Phật giáo đã nói; 

đây  là  điểm  ta  cần  phải  ghi  nhớ  nếu  ta  muốn  hiểu  cái  lý  do  tại 

sao  chính  đức  Phật,  về  nhiều  phương  diện,  cũng  đã  từng  chịu 

ảnh hưởng của các học phái này. 

Ngoài  phái  Lục  sư  kể  trên,  nếu  lại  sưu  khảo  những  sự  ghi 

chép  rải  rác  trong các  kinh, thì ta thấy thời  bấy  giờ cũng còn có 

nhiều  đoàn Tân  Sa-môn  khác  nữa,  nhưng vì  không hiểu đặc  sắc 

và  chủ  trương  của  họ  ra  sao  nên  không  thể  trình  bày  một  cách 

đầy  đủ  được.  Hơn  nữa,  nếu  nhận  xét  một  cách  đại  thể  những 

nhà  tư  tưởng  mới  đương  thời  thì,  tuy  được  mệnh  danh  là  các 

đoàn  Sa-môn  nhưng  trong  đó  cũng  có  rất  nhiều  người  thế  tục 

đã tham  gia  cuộc  vận  động tinh  thần  mà trở thành  những người 

chỉ  đạo  của  một  phái.  Song  rất  tiếc  là  tên  tuổi  sự  nghiệp  cũng 

như  chủ  trương  của  họ  không  được  truyền  tụng  nên  không  thể 

biết  rõ.  Nói  một  cách  khái  quát  thì  những  người  thế  tục  vận
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động  tinh  thần  này  cũng  có  nhiều  ảnh  huởng,  chẳng  hạn  như 

chủ  nghĩa  khoái  lạc  của  Duy  vật  luận  kể  trên,  xét  về  tính  chất 

cũng  có  thể  được  coi  là  chủ  trương  của  những  người  thế  tục 

này:  đó  là một chứng minh cụ thể. 

4- ĐỊA VỊ VÀ ĐẶC TR Ư Ờ N G  CỦA NGUYÊN  THỦY

PH Ậ T GIÁO

Như  vậy,  sau  khi  đã  quan  sát  một  cách  đại  khái  những  chủ 

trương  và  cuộc  vận  động  tư  tưởng  chủ  yếu  của  đương  thời  có 

quan  hệ  đến  Phật  giáo  Nguyên  thủy  như  thế  nào  thì,  trong  đó, 

địa  vị  của  Phật  giáo  cũng  là  rõ  ràng  rồi,  tưởng  không  cần  phải 

luận  cứu  riêng về  điểm  này  nữa.  Nhưng,  vì  muốn tìm  hiểu  cho 

rõ  ràng  hơn  nên  đặc  biệt  lại  phải  đề  cập  đến  một  lần  nữa.  Xét 

về  những  trào  lưu  tư tưởng  đương  thời  có  quan  hệ  rất  sâu  với 

Phật giáo thì  đại yếu có thể chia thành ba loại  như sau:

Thứ  nhất,  Bà-la-môn  giáo.  Từ  những  điều  được  ghi  chép 

trong  pháp điển Bà-la-môn,  quy  định  xuất  gia theo  nghĩa  rộng, 

đến  luân  lý  quan  trong   Đ ại tự  sự  thi,   thì  pháp  quy  Bà-la-môn 

tuy  lấy  sự  phân  chia  chặt  chẽ  của  bốn  giai  cấp  làm  quy  định 

căn  bản,  nhung trong đó  cũng có  rất nhiều  giá trị  tôn  giáo  nhân 

đạo  chân  chính,  nhất  là  đến   Đ ại tự  sự  th i lý  luận  tôn  giáo  hầu 

như không còn coi  sự khu  biệt bốn giai cấp  là trọng yếu nữa,  vả 

lại,  phạm  vi  luân  lý  quan  cũng  rất  rộng  rãi.  Trong  Phật  giáo, 

những  tư  tưởng  được  coi  là  tương  ứng  với,  hay  do,  tư  tưởng 

Bà-la-môn chuyển  hóa cũng  rất nhiều. Nói  cách  khác,  quy  định 

thực  hành  được  coi  là  trọng  yếu  nhất  trong  Phật  giáo  là   N gũ 

 giới,   đại  khái  cũng  đã thoát thai  từ quy  định  Bà-la-môn.39  Đến 

như phép trì trai  (m ah’  upostha)  mà La-hán và các  người tại  gia 

thụ  trì  cũng  đã thoát  hóa từ quy  định  của  Bà-la-môn  về  chế  độ

39  Tham  chiếu   Á n  Độ  triết học  tôn giáo sử  (Thiên  5,  chương  2).  Lại  nhu 

giới  thứ  năm trong Ngũ giới  tuy  là  đặc  sắc  cùa  Phật  giáo,  nhưng,  nếu  là 

giáo  điều  của  cá  nhân  thì  trong  Pháp  quy  Bà-La-Môn  cũng  có.  Chẳng 

hạn trong Apastambhĩyadharma sutra(1.5.  17, 21),  (1.  10. 28.  10). 
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Học  sinh  kỳ  (Brahmacãrin  Phạm  chí  kỳ)40,  đấy  là  một  vài 

chúng  minh  cụ  thể.  Bởi  vậy,  giữa  sự thực  hành  của  Phật  giáo 

và  pháp  quy  Bà-la-môn  có  sự  quan  hệ  rất  mật  thiết,  đó  là  sự 

thật  không  thể  phủ  nhận.  Lại  như  đức  Phật  mệnh  danh  giáo  lý 

của  Ngài  là   Pháp  (Dhamma)  thì  cũng  lại  do  mối   Pháp  trong 

 Pháp kinh (Dharma  Sũtra) của Bà-la-môn mà ra. 

Thứ  hai,  đúng  về  phương  diện  lý  luận  mà  khảo  sát thì  nhân 

sinh  quan  và thế  giới  quan  của  Phật cũng  có  điểm  tương thông 

với  hệ  thống   Á o nghĩa  thư,   nhất  là  trào  lưu  tư tưởng  phân  hóa 

của  Tăng-khư-da-du-già  (Sãmkhya-yoga)  theo  nghĩa  rộng  thì 

lại  có  sự  quan  hệ  rất  mật  thiết,  v ề   điểm  này  chúng  tôi  sẽ  bàn 

đến rõ ràng hơn ở thiên  sau,  khi trình bày về  giáo  lý. 

Thứ  ba,  như  vậy,  đối  với  tư  tưởng  Bà-la-môn  giáo  theo 

nghĩa  rộng,  hầu  như không trực tiếp thì  gián tiếp,  đức  Phật đều 

có  quan  hệ.  Song,  đến  lập  trường  phản  kháng  chủ  nghĩa  Bà-la- 

môn  thì  đức  Phật,  vì  thuần  lấy  khu  vực  Ma-ha-đà  làm  trung 

tâm,  có  tiếp  xúc  với  tư tưởng  tự do,  nên thái  độ ngụy  biện  của 

Phật cũng  lại  chịu  rất nhiều ảnh  hưởng của phái  Lục  sư.  Do  đó, 

cũng  như  Tô^cách-lạp-để  (Socrates)  tuỵ  phản  đối  phái  ngụy 

biện,  nhưng  chính  ông  cũng  lại  mang  săc  thái  ngụy  biện  luận. 

Cũng  thế,  Phật  tuy  bài  xích  phái  Lục  sư,  nhưng,  nhận  xét  về 

mặt  biểu  diện,  chính  Phật  cũng  là   á lưu của  phái  Lục  sư.  Bởi 

thế,  nếu  khảo  sát  và  so  sánh  tư  tưởng  giới  đương  thời  qua  tư 

tưởng  và  thái  độ  của  Phật  giáo  thì  đức  Phật,  thường  nói  là   “vô 

 sư  tự  ngộ”,  đã biến thành một vị Thánh thời đại. 

Song,  cái  đặc  sắc  sáng tạo  của Phật,  tức  P hật  giáo  n h ư  thế 

nào?  Vấn  đề  này,  thuộc  phần  nội  dung  giáo  lý,  sẽ  được  thuyết 

minh  sau.  ở  đây,  hãy xét qua về vấn đề của Phật để có thể  tổng 

hợp  những  điểm  ưu  tú  nhất  của  thời  đại,  tức  là,  bất  luận  là  tư 

tương truyền thống hay tư tưởng  mới trong đó  đều  có thể tuyển 

chọn  nhưng  tư  tương  siêu  việt  nhất  để  sách  ứng  với  tinh  thần 

thời  đại  mà dẫn  đến  điểm  hợp  lý  thỏa  đáng.  Mà  sự tổng  hợp  và

40  Ibid.  l ế1.2.  21-22. 
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tuyển  chọn  này  quyết  không  phải  chỉ  y  theo  cực  đoan  mà  phải 

chiết  trung,  hay  như  Hách-khách-nho  (Hegel)  nói,  lấy  Bà-la- 

môn  giáo  hình  thức  làm  chính  diện,  lấy  các  phái  Lục  sư  làm 

phản  diện,  rồi  chiết trung  hai  chính  và  phản đó  mà tổng  hợp;  đó 

là  thái  độ  của  Phật  vậy.  Và  thái  độ  ấy  không  những  chỉ  riêng 

đối  với  Bà-la-môn  hay  Lục  sư mà đối  với  tất cả các  vấn đề,  như 

đối  với  các  chủ  trương  của  mọi  phái,  đức  Phật  cũng  vẫn  giữ 

thái  độ  đó:  có  thể  nói  đây  là  đặc  sắc  của  Phật  giáo.  Chẳng  hạn 

như phương pháp tu  dưỡng được  người  đương thời  tu  theo,  một 

mặt  là  khoái lạc luận cực  đoan,  mặt khác  là   chủ nghĩa khô hạnh 

cực  đoan,  đức  Phật  bèn  chiết trung  hai  thuyết  ấy  mà  đề  xướng 

tinh  thần  tu  dưỡng   không khổ không  vui.   Lại  như  vấn  đề  linh 

hồn,  một  mặt  có  những  người  chủ  trương   thường  trụ  luận 

(thường  kiến  luận)  cực  đoan,  mặt  khác,  có  nhũng  phái  duy  vật 

chủ trương   đoạn  d iệt luận (đoạn  kiến  luận)  cực  đoan.  Đức  Phật 

bài  xích  cả  hai  rồi  chiết  trung  mà  lập  thành  sinh  mệnh  quan 

theo  quan  hệ  (nhân  duyên)   lưu  động,   và  đối  với  tất  cả  vấn  đề 

khác  cũng  đều  ứng  dụng  nghĩa  lưu  động  ấy,  và  thái  độ  này, 

theo nghĩa  rộng,  được  mệnh  danh  là thái  độ   trung đạo (majjha). 

v ề   sau,  khi  Đại  thừa  Phật  giáo  hung  khởi,  danh  từ   trung đạo 

được  dùng  làm  tiêu  chuẩn  và  thay  cho  chân  lý  của  Phật  giáo. 

Xẹm thế thì địa vị  của Phật giáo đối với  các phái  đương thời  là ở 

như   trung đạo,   và  địa vị  ấy đã  chiếm  phần  ưu thế trong toàn  thể 

lịch  sử  tư  tưởng  Ấn  Độ.  Trong  các  chương  sau,  khi  gặp  những 

vấn đề  liên hệ, chúng tôi  sẽ trình rõ hơn về thuyết Trung đạo. 
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GIÁO LÝ ĐẠI CƯƠNG 

 (Lấy quan niệm Pháp làm trung tâm)

1- GIÁO PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT CỦA PHẬT

N hư đã  được  trình  bày  ở trên,  đức  Phật cùng  với  các  học 

phái  khác,  đã  vùng  dậy  và  trong  khoảng  45  năm,  đã  hoạt  động 

không ngừng để truyền bá giáo pháp:  cái  gọi  là  giáo lý  của  Phật, 

giáo  Nguyên  thủy  chính  đã  được  biểu  diẹn  trong  suot  45  năm 

truyền  bá này,  và giáo  lý  ấy  bao  gồm tất cả thế  giới  quan,  nhân 

sinh quan,  lý tưởng quan và thực tiễn  quan của  Phật. Nay muốn 

quán  triệt  được  tất  cả  quan  niệm  về   pháp  này  để  trình  bày 

những  điểm  cốt  yếu  của  nền  giáo  lý  ấy,  thì  trước  hết  phải  bất 

đầu  khảo  sát  về  phương  diện  hình  th íx   thuyết  pháp  của  Phật 

và  những  vấn  đề  bao  hàm  trong  đó,  rồi  sau  lại  phải  nghiên  cưu 

đến cái  phương pháp khảo sát đặc  hữu của Ngài. 

 a)  Thuyết pháp với vấn đề giáo lý

N hư  vừa  nói  ở  trên,  tất  cả  giáo  lý  Phật  giáo  đều  được 

biểu  diện  trong  các  buổi  nói  pháp  của  Phật.  Nhung,  có  điều  ta 

cần  ghi  nhớ  là,  mục  đích  của  Phật  trong  các  buổi  nói  pháp  ấy 

không  phải  chỉ  giải  thích  hay  lý  luận  về  thế  giới,  nhân  sinh  để 

thỏa  mãn  yêu  cau  khoa  học  và triết  học,  mà  mục  đích  của  Phật 

đầy  tính  cách  tôn  giáo:  cái  ý  chí  chủ  yếu  của  Phật  là  làm  cho 

những  người  nghe  pháp  cũng  được   g iả i thoát như chính  Ngài.  

Phật  sờ dĩ được  gọi  là  Phật chính  là  ở điểm  đó.  Bởi  thế  đối  với 

Phật,  nếu  vấn  đề  nào  không  trực  tiếp  đưa  đến  việc   thực hiện 

 giải thoát Niêt-bàn,  thì dù đó  là vấn đề học  vấn  được  người đời 

sùng  bái  đi  nữa,  Phật  thường  cũng  không  chú  ý  lắm.  Chẳng 

hạn,  như  đã  nói  ở trên,  những  vấn  đề  thế  giới  là   hữu  biên hay 

 vô biên,   thân  và  mệnh  là   m ột hay   khác v.v...  đều  là  nhũng  đe 

mục  mà các  nhà tư tưởng đương thời  rất thích thảo  luận,  nhưng 

Phật  thì  ít  có  quan  tâm  đến.  Nếu  trong  hàng  ngũ  đệ  tử  Phật  có 

ai  đưa  các  vấn  đề  đó  ra  để  chất  vấn  thì  lạp  tức  Phật  trằ  lời
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những  vấn  đề  đó  không  dính  líu  gì  đến  Phật  pháp,  Phật  cũng 

như ông thầy thuốc giỏi  (tùy  chứng bệnh  mà cho thuốc),  đã biết 

rõ  nguyên  nhân  của các  chứng  bệnh  mới tìm  phưong thuốc  (tức 

giáo  pháp)  thích  họp  để  chữa  bệnh  mê  hoặc  cho  chúng  sinh. 

Cũng  nhữ  người  trúng  tên  độc,  việc  trước  mắt  phải  làm  là  nhổ 

ngay  mũi  tên  ra  rồi  băng  bó  vết  thương,  nếu  cứ  chần  chừ  tìm 

cho  ra  lẽ  mũi  tên  từ  đâu  bắn  tới  và  làm  bằng  gì  thì  rất  tiếc  có 

thể  nguy  đến  tính  mệnh.  Cho  nên,  cái  nhiệm  vụ  căn  bản  của 

Phật  chang  qua  cũng  như  người  trị  liệu  cho  kẻ  trúng  tên  độc, 

giả sử vấn  đề  gì  không trực tiếp  liên quan đến  việc trước  mắt  là 

diệt  trừ  bệnh  ngu  si  thì  Phật  đều  gạt  ra  một  bên,  không  lưu  ý 

tớ i.1 Bằng những thí dụ trên đây,  một mặt Phật đã cảnh  giác các 

đệ  tử đừng bắt chước  các  nhà  ngụy biện  (takkĩ) đương thời  mãi 

mê  lý  luận mà quên thực  tế,  mặt khác,  đồng thời  đức  Phật cũng 

đã thẳng thắn  nói  lên cái  nhiệm  vụ  chính yếu  của Ngài  là  mở ra 

con đường giải thoát. 

Một  điều  nữa  ta  cần  phải  chủ  ý  là  đừr>|  cho  giáo  pháp 

của  Phật  chỉ  là  phúc  âm  thuần  túy  tuyên  truyền,  hay  là  do  sự 

chỉ  dạy thực  tiễn  mà  thành,  nhưng  giáo  pháp  ấy  không  thể  tách 

rời  khỏi  hai  phương diện triết học và tôn  giáo,  cũng  như lý  luận 

và thực tế.  Vì  cái  đặc  sắc  chung của tư tưởng  An Độ,  kể từ thời 

đại   Á o   nghĩa  thư trở  đi,  là  dựng  nên  những  lý  luận  và  và  tư 

biện,  mà  Phật thì  đi  ngược  lại,  không  vì  lý  luận  mà  nghiên  cứu 

lý  luận,  cũng  chẳng  vì  tư  biện  mà  nghiên  cứu  tư  biện  nhưng 

bao  gồm cả phạm VI  triết học  và tư biện.  Vả  lại,  đức  Phật tuy  là 

một  nhà tôn  giáo  rất thực  tế,  nhưng  cũng  rất  giàu tinh  thần  phê 

bình,  sở trường ở sự quan  sát phân tích,  cho  nên  sự thuyết pháp 

của  Phật  tự  no  đã  có  cái  phong  thú  tư  biện  rồi,  điều  này  cũng 

không  có  gì  là  lạ  cả.  Nói  cách  khác,  đức  Phật,  đối  với  việc  cứu 

độ  chúng  sinh  tuy  luôn  luôn  đứng  trên  lập  trường  thực  tế  của 

một   lương y   tù y  bệnh  cho  thuốc,   nhưng  đồng  thời  cũng  thừa 

nhận  rằng,  trên  cơ  sở  y  học,  nếu  không  nghiên  cứu  cho  tinh

1  M.  63.  Culla-Mãlurikya-S  (Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  10,  Trung  bộ  2,  p.  

222  f);  Trung A-hàm  60, kinh  Tiễn  dụ. 
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tường  về  sinh  lý,  bệnh  lý  và  giải  phẫu  v.v...  thì  quyết  không 

thể  hoàn  thành  được  mục  đích  trị  liệu.  Chính  đức  Phật  cũng  đã 

từng  nói  cho  bệnh  nhân  biết  rõ  điều  đó,  tức  là  phải  biết  rõ 

chứng  bệnh  và  nguyên  nhân  phát  bệnh  rồi  mới  dự  liệu  cách 

điều  trị  thế  nào  cho  người  bệnh  khỏe  mạnh.  Tóm  lại,  khi  Phật 

nói  pháp,  phàm  có  liên  quan  đến  tổ  chức  và  hoạt  động  của  con 

người  (và bối  cảnh của nó  là vũ trụ) đều cũng  luận  về  những vấn 

đề  sinh  lý,  bệnh  lý  và  Ị>iải  phẩu,  v.v...  tức  trong  Phật  giáo, 

những  vấn  đề  ấy thuộc  vấn  đề  lý  luận.  Như vậy,  nếu  những  vấn 

đề  lý  luận  này  được  gọi  là  triết  học  thi  Phật  giáo  Nguyên  thủy 

cũng như  Á o  nghĩa th ư \à  số   luận v .v ...  đều  là một loại   tôn giảo 

 triết học.   Do  đó,  nếu  bảo phạm  vi  quan  sát  của  Phật giáo  là triết 

học  thì  cũng  không  trái  với  bản  ý  của  Phật,  mà  nếu  muốn  hiểu 

suốt  được  cái  tinh  thần  tiềm  ẩn  của  Phật  thì  đó  tất  cũng  sẽ  lầ 

công  việc  triết  học.  Duy  có  điểm  đừng  bao  giờ  quên  là:  bàn  ý 

của Phật ở chỗ  bất cứ là  lý  luận  hay triết học đều  phải  được thực 

tế  hóa  mới  có  ý  nghĩa chân  chính.  Căn  cứ theo  kiến  giải  đó,  sau 

đây  chúng  ta  hãy  bàn  qua  về  phạm  vi  lý  luận  và  phương  pháp 

khảo  sát của Phật. 

 b) Đ ối tượng khảo sát

N ếu  nói  một  cách  rộng  rãi  thì  dĩ  nhiên,  đối  tượng  khảo  sát 

của  Phật  là  vũ  trụ,  bởi  vì,  nếu  vô  tình  hay  cơ ý  không  đề  cập 

đến  vũ  trụ  thì  sự  khảo  sát  sẽ  mất  hẳn  cơ  sờ.  Tuy  nhiên  vấn  đề 

đirợc  Phật  tận  lực  thuyết  minh  lại  là  vấn  đề  thuần  nhân  sinh, 

tức  sự thành  lập  và hoạt động  của con  người:  điều  này  cứ  nhìn 

vào  mục  đích  của  Phật  rốt  cục  cũng  chỉ  là   vũ trụ quan lấ y  vấn 

 đê nhân  sinh làm   ừung tâm.   Nghĩa  là,  nếu  khảo  sát  vũ  trụ  mà 

xa  lìa  nhân  sinh  thì  Phật không  chấp  nhận  sự quan  sát ấy:  đó  là 

lý  do  cắt  nghĩa tại  sao  Phật không  bao  giờ  luận  cứu  đến  vấn  đề 

thế  giới  là hữu  biên  hay  vô  biên.  Lại  nữa,  Phật thường được tôn 

xưng  là   Thế gian g iả i (Lokavidũ), tức  là  người hiểu rõ th ế giới,  

vì  chữ   th ế gian (loka) trong  Phật giáo ám  chỉ nghĩa   th ế g iớ i của 

chúng  ta:  nếu  muốn  hiểu  rõ  giáo  lý  của  Phật  giáo,  trước  hết  ta 

cần  lưu  ý  đến  điểm  này.  Bởi  vậy,  nếu  bảo  rằng  nhiệm  vụ  căn
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bản  của  Phật  cũng  gồm  cả  việc  giải  thích  về  thiên  văn,  địa  lý 

thì  e  sẽ  là  một  điều  lầm  lẫn.  Song,  khi  Phật  lấy  nhân  sinh  làm 

trung  tâm  để  khảo  sát  vũ  trụ  thì  cái  thái  độ  của  Phật  như  thế 

nào?  v ề   điểm  này,  trước  hết  Phật  lấy  nhân  sinh  là  một  sự thật 

mà  quan  sát  cái  chân  tướng  của  nó  để  tìm  ra  chỗ  quy  thú  tối 

cao  của  con  người,  mà  chỗ  quy  thú  ấy  không  phải  như  trước 

kia  giả  định  ra  một  nguyên  lý  hình  nhi  thượng  học  về   Phạm và 

 Thần  Linh;   đến  như  phương  châm  của  Phật  thì  hoàn  toàn  lấy 

nhân  sinh  như  thực  làm  nền  tảng  để  tìm  ra  chân  tướng  thành 

lập và hoạt động của con người.  Xem thế thì  phương pháp khảo 

sát  của  Phật,  ít  ra  là  từ  điểm  xuất  phát  của  nó,  không  phải  là 

 hình  n h i  thượng học  mà  có  thể  nói  là   khoa  học,   không  phải 

 diễn  dịch  mà  là   quy  nạp;   hoặc  có  thể  nói  đặt  nặng  về   hiện 

 tượng hơn bản thể,  về sinh d iệt hơn tồn tại.  Thái độ ấy của Phật 

tuy  là  thích  ứng  với  học  phong  chung  của  đương  thời,  nhưng 

cũng  lại  là kết quả tất nhiên  của ý  muốn  chữa trị  thời  bệnh nữa. 

Mục  đích  quan  sát thế  gian  của  đức  Phật  là tìm  ra trong  đó  cái 

 Pháp (Dhamma,  hay  Dhammatã)  thường  hằng  bất  biến,  tức  là 

khảo  sát để  quán triệt cái  pháp tắc  thống  nhất hết thảy  mọi  hiện 

tượng  trong thế  gian.  Như Phật thường  nói  vũ  trụ  và nhân  sinh 

không  phải  ngẫu  nhiên  mà  có,  nhưng  phải  do  một  pháp  tắc 

thường  hằng  chi  phối,  đồng  thời  cũng  đựa  con  người  đến  lý 

tưởng  tối  cao.  Nếu  thấy  rõ  được  cái  pháp  tắc  ấy  thì  tức  là  đã 

tìm  ra  một  phương  pháp  duy  nhất  có  thể  cứu  vớt  chúng  sinh. 

Phật  dĩ  nhiên  đã  nhờ  tự  giác  mà  thành  Phật,  nhưng  tự  giác  ở 

đây chủ yếu cũng không gì  khác  hơn  là  sự quán triệt được  pháp 

tắc  ấy:  về  ý  nghĩa  này,  xin  sẽ  trình  bày  sau.  Tóm  lại,  nhận  xét 

theo  ý  nghĩa  trên  đây  thì  đối  tượng  của  Phật  duy  chỉ  có  một 

pháp  đó.  Tức  mục  đích  quan  sát sự thành  lập  và  hoạt  động của 

mọi  hiện tượng  (nhân  sinh)  rốt  cục  cũng  chỉ  là  tìm  ra  cái  pháp 

tắc  phổ  biến  tất  nhiên  ấy  ở  đằng  sau  hết  thảy  mọi  hiện  tượng 

mà  thôi.  Nhưng  ở  đây  Phật  giáo  Nguyên  thủy  không  phải  lấy 

 bản thể luận làm  chủ ý  mà cũng không mang một sắc  thái   hình 

 n h i tượng học nào  cả.  Thế  nhưng,  nền   hình n hi tượng học của 

Phật giáo Đại thừa sau này chính  lại  đã xuất phát từ đây. 
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 c) Phương pháp khảo sát

Các  phương  pháp  khảo  sát  thế  giới  hiện  tượng  để tìm  ra  cái 

pháp tắc thường  hằng  được  Phật coi  là quan trọng  nhất, tức  gặp 

bất  cứ  sự  kiện  nào  cũng  phải  xét  đến  cái  chân  tướng  như thực 

cùa  nó,  nếu  chỉ  dựa  vào  hy  vọng,  mơ  ước,  hay  mường  tượng 

cho  sự  vật  là  có  thật  thì  phương  pháp  tu  khảo  ấy  đều  bị  Phật 

chối  bỏ.  Nguyên  nhân  của  sự mê  mờ đưa  đến  những  nhận thức 

sai  lầm  chính  là ở đó. Ngày xưa,  khi  chưa thành  chính giác, còn 

tu  khổ  hạnh  trong  rừng  rậm,  ban  đêm  đức  Phật  thường  cảm 

thấy  sợ  hãi  và  tâm  lý  này  gây  nhiều  phiền  não.  Phật  liền  nghĩ 

cách  làm  thế  nào  cho  hết  sợ  hãi.  Phật  mới  hỏi  các  đạo  sĩ  khổ 

hạnh  khác  thì  họ  đều  bảo  cách  tưởng  tượng   “đêm   cũng nhu 

 ngày, ngày cũng như đêm ”  là phương pháp kỳ diệu  nhất để diệt 

trừ  lòng  sợ  hãi.  Nhưng  Phật  bác  bỏ  ngay  phương  pháp  quán 

tưởng  ấy  cho  là  vu  khoát,  bịa  đặt,  vì  “đêm  là  đêm  mà  ngày  là 

ngày”,  sự thật  rõ  ràng  như thế  mà  lại  mường tượng  khác  đi  thì 

thật  không  phải  phương  pháp  chân  chính  để  diệt  trừ  lòng  sợ 

hãi.  Từ  đó,  Phật  cứ  tiếp  tục  tu  hành  và  tự  mình  theo  phương 

châm  như  thực  để  diệt  trừ  lòng  sợ hãi  và  sau  Phật  đã  đạt  được 

mục  đích,  v ề   sau  Phật  thường  nói  cho  các  đệ  tử  nghe  về  việc 

này2,  tức  cái  phương  pháp  quan  sát  sự  vật  của  Ngài  từ  trước 

đến  nay  vân  là  một  phương  châm  nhất  quán,  không  thay  đổi. 

Cái  lối  tưởng  tượng  như  người  say  rượu  nghe  tiếng  người  ta 

đòi  tiền  thì  bảo  là  tiếng  oanh  hót,  những  kẻ  thất  vọng  thường 

mượn  chất  ma  túy  tôn  giáo  để  tự  an  ủi  trong  nhất  thời:  tất  cả 

đều  bị  đức  Phật  cự tuyệt.  Cái  phương  pháp  khảo  sát  đúng  như 

thực  ấy  của  Phật thường  được  gọi  ià   như th ị (yathãtathã),  hoặc 

là   như  thực  (yathãbhũtam),  mà  tiếng   như  thực  thường  được 

dịch  sát với  nghĩa  là   “đúngnhư cái đang là ”,   hoặc  là   “đúngnhu 

 cái hiện  có”.   Tức  quan  sát  sự  vật  một  cách   đúng như thực  là 

một phương  pháp  duy  nhất khế  hợp  với  chân  lý.  Đến  cái  trí tuệ 

do  thái  độ  và  phương pháp  quan  sát ấy  mà  có thì  thông thường


2 

M.  4.  Bhayabherava  (Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  Trung bộ  1,  p.  23  f- 

Tham  chiếu  Hán dịch,  Tăngnhấtlh  - Đại chính  2, p. 665b). 
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được  mệnh  danh  là  Bát-nhã  (Paíĩnã-tuệ),  là  Minh  (Vijjã),  là 

N hư thực  tri  kiến  (yathãbhũtaíìnãnadassana),  là  trí  tuệ  cao  nhất 

của  Phật  giáo,  vì  chỉ  có  trí  tuệ  đó  mới  có  thể  thấy  được  Chân 

như  (tathatã),  Chân  thực  (vitathatã)  và  tính  bất  biến 

(anannathatã),  nói  một  cách  đơn  giản,  là  thấy  được  Pháp  tính 

(Dhammatã).  Đó  là  phương  châm  căn  bản  của  Phật  để  thể  hiện 

lý tưởng tối  cao  là  lý tưởng giải  thoát. 

Song,  làm  thế  nào  để  đạt  được  trí  tuệ  như  thực  tri  kiến  ấy? 

Theo  Phật thì  cái  căn  cứ chung cùng  của  nó  là  Thiền  định  Tam 

muội.  Nói  khác  đi,  nhờ tu  Thiền  định  mới  có  trí  trực  quán  và 

chỉ  có trí đó  mới thấy được  chân  như,  nhưng trong quá trình đạt 

đến  trí  ấy  cũng  có  những  thủ  tục  cần  thiết.  Bởi  thế,  phương 

pháp khảo sát của Phật  là phân tích  hiện tượng giới, quan  sát và 

giải  phẩu  những  yếu  tố  thành  lập  để  tìm  hiểu  trạng  thái  hoạt 

động  của  nó,  và  do  đó  mà  thấy  được  cái  pháp  tăc  vận  hành 

trong  hiện  tượng  giới.  Nhũng  thuyết  như   N gũ  uẩn,  Thập  nhị 

 xứ,  Thập  bát g iớ i  v .v ...   đều  là  kết  quả  của  phương  pháp  khảo 

sát  này;  đặc  biệt  là  trong   Thập n h ị nhân  duyên  quan,   phương 

thức  hoạt động  của  hữu tình  được  chia thành  mười  hai  đoạn  đê 

thuyết  minh  đều  là  đặc  chất  của  Phật  giáo.  N hư  trên  đã  nói, 

phân  tích  sự  vật  để  quan  sát  là  học  phong  chung  của  đương 

thời,  bởi  thế,  dĩ nhiên,  phương  pháp của  Phật,  vì  nhiêu  lẽ,  cũng 

đã  chịu  ảnh  hưởng  của  trào  lưu  đương  thời,  duy  có  điểm  là 

phương  pháp  phân  tích  của  Phật  cực  kỳ  tinh  tế  và  chặt  chẽ. 

Hơn nữa, đặc  chất phân tích quan của Phật  là lấy hoạt động tâm 

lý và hoạt động  luân  lý  làm  mục  tiêu;  nói  một cách  dễ  hiểu  hơn 

là  đứng trên  lập trường tâm  lý  học  luân  lý  mà quan  sát và  phân 

tích  thế  giới  để  có  được  sự  phán  đoán  chính  xác  về  cả  hai 

phương  diện   sự  thực và   giá  trị của  thế  giới:  đó  là  đặc  sắc  của 

phương  pháp  quan  sát của  Phật.  Vì,  như Phật nói,  nếu chỉ  quan 

sát thế  giới  về  phương  diện  sự thực  thì  sự  quan  sát  chỉ  là  quan 

sát những  hiện tượng hoạt động tâm  lý;  ngược  lại,  nếu chỉ  quan 

sát  thế  giới  về  phương  diện  giá  trị  khhông  thôi  thì  sự  quan  sát 

ấy  chỉ  là  quan  sát  sự  tồn  tại  luân  lý  theo  nghĩa  rộng,  cho  nên 

phải  lấy  cả  hai  tiêu  chuẩn  hỗ  tương  ấy  làm  cơ  sờ cho  tất  cả  sự
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quan  sát  thì  mới  có  thể  thấy  được  chân  tướng  của  các  pháp. 

Trong  các  phái  ở  Ẩn  Độ  thời  bấy  giờ,  đây  là  đặc  sắc  hiển  trứ 

nhất  của  Phật  giáo.  Sau  này  không  lâu,  A-tỳ-đạt-ma  có  đề 

xướng  và  thuyết  minh  về   Tâm  tâm  sở  luận  và  thuyết  này  đã 

cống  hiến  rất  nhiều  cho  nền  tâm  lý  học  luân  lý.  Nhưng  truy 

nguyên  ra  thì  thuyết  này  cũng  chỉ  là  kêt  quả  của  sự  triển  khai 

cái  thái  độ  quan  sát  trên  đây  của  Phật  mà  thôi.  Tuy  nhiên,  có 

điều  chúng ta cần  phải  lưu  ý  ở đây  là,  sự  khảo sát như thực của 

Phật  không  phải  chỉ  chuyên  phân  tích  sự  thực  để  tìm  ra  cái 

nguyên  tắc  hoạt  động  của  tâm  lý  luân  lý,  mà  trong  đó  còn  so 

sanh;  đối  chiếu  giá trị  của thế  giới  sự thực  với  lý  tưởng  tối  cao 

để  phán  định  một cách  chính  xác  rồi  tìm  ra  cái  nguyên  tăc  thực 

hiện  lý  tưởng  đó.  Cái  gọi  là   như thực  tri kiến của  Phật  rốt  cục 

cũng chỉ  là  sự phán  đoán  giá  trị  tối  cao  ấy  mà thôi,  tri kiên bao 

hàm trí thức thực tế  hóa ấy quyết không phải  chỉ  cái   trí thức tồn 

tại  đơn  thuần:  điều  này  cứ  xem  chữ   M inh  (vijjã)  của  Phật 

thường  nói  về  sự chứng  ngộ  pháp  tắc   Tứ đê trong  đó  bao  hàm 

sự  phan  đoán  cả  về   sự   thực  lẫn   giá  ừ ị thì  đủ  rõ.  Chẳng  hạn, 

sinh  lý  học,  giải  phẩu  học,  dược  vật  học  v .v ...  chỉ  là  những  tư 

liệu  cần thiết cho  một y  sĩ trong  mục  đích  chữa  bệnh,  cũng thế, 

cấi  gọi  là  “quan  sát  giải  phẩu  sự  thực”  của  Phật  tất  kính  cũng 

chỉ  la  phán  đoán  giá  trị  một  cách  chính  xác  để  tìm  ra  cái 

nguyên  tắc  chữa  bệnh  cho  chúng  sinh  mà  thôi.  “Đ ối  với  thế 

 gian,  quan  sát h ết  thảy m ột  cách  như  thật,  xa  lìa  tất  cả  m ọi 

 nhiếm   trược  của  th ế gian’9 đó  là  mục  đích  của  cách   quan sát 

 như thục.  Nhưng, nếu muốn nói cho rõ  ràng hơn về  sự   quan sát 

 như thực thì  cần  phải  biện  minh  về  vấn  đề  phán  đoán  giá trị  lý 

tường,  mà  nếu  thế  thì  vấn  đề  quá  phiền  phức  nên  sẽ  xin  trình 

bày  sau.  Tóm  lại,  ta  đừng  quên  rằng  trong  cách   quan  sát như 

 thực,   có bao hàm  nhận thức  lý tường nữa. 


3 

A.  (2,  p.  24)  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  18,  Tăng  chi  bộ  2,   p.  43: 

Sabbam  lokam  abhiniiãya  sabbaloke  yathãtathă  sabbalokavisamyutto 

sabbaloke  anupãyo. 
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2- CHỦ NGHĨA LÁY CHÍNH PHÁP LÀM TRƯNG TÂM

Đối  tượng của  sự  khảo sá t n h ư  thự c là  Pháp (dhamma). 

Chô  lập  cước  căn  bản  của  Phật  giáo  Nguyên  thủy  chung  cực 

không  ngoài  việc  thực  tu  và  liễu  ngộ   Pháp đó.  Nay,  nếu  đứng 

về  phương  diện  Giáo  đoàn  mà  nhận  xét,  thì  sự  thành  lập  Phật 

giáo  tuy  là  do  mối  quan  hệ  giữa  Phật  và  các  đệ  tử,  cũng  như 

cha  con,  nhưng  trong  đó,  mối  liên  lạc  quán  thông  thì  lại  là 

 Pháp.   Phật  sở dĩ là Phật vì  đã  thể  nghiệm  và  thực  chứng  được 

 Pháp,   mà Tăng-già sở dĩ được  gọi  là Tăng-già cũng  là vì  muốn 

thể  hiện  và  thực  chứng   Pháp  ấy.  Ngày  xưa,  trên  bờ  sông  Ni- 

liên-thiền  (Neranjarã),  tại  Ưu-lâu-tỳ-la  (Uruvelã),  sau  khi  thành 

đạo  không  bao  lâu,  đức  Phật  đã tự suy  nghĩ;  “ở   đời  nếu  không 

có  một  người  để  nương  tựa  và  tôn  thờ  há  không  phải  là  một 

mối  lo  lớn  sao?  Nhưng,  ta  sẽ  tìm  đâu  ra  người  ấy?”  Lại  nghĩ: 

“Nếu  đối  với   G iới  (sĩla),  Đ ịnh  (samãdhi),  Tuệ (pannã),  G iải 

 thoát (vimutti),  G iải th o á t tri k iến  (vimuttinnãna-dassana) còn 

có  chô  thiếu  sót  thì  cần  phải  có  người  phù  trì  giúp  đỡ;  nhưng 

nay,  trong  mười  phương  thế  giới  không  có  một  Sa-môn  hay 

Bà-la-môn  nào  hơn  ta  thì  biết  tìm  đâu  được  người  giúp  đỡ?” 

Thế  rồi  Phật  tự  nói:   “Pháp  n à y há kh ô n g   do  tạ  chứ ng ngộ 

 sao?  Tại sao  tã  kh ô n g   tôn  sù n g   và  lấ y  nó   làm  n ơ i nư ơng 

 tự a?” A  Xem  thế  thì  biết  chỉ  có   Pháp  ấy  là  nơi  tôn  sùng  và 

nương  tựa  của  Phật  mà  thôi.  Đó  là  điểm  xuất  phát  của  tất  cả 

chủ  nghĩa  Phật  giáo,  không  trông  cậy  Thần,  không  nương  tựa 

nơi  Trời,  mà  chỉ  lấy  việc  thể  nghiệm  và truyền  bá   chính pháp 

làm  sứ  mệnh;  cho  đến  cuối  cùng,  sau  45  năm  giáo  hóa,  trước 

khi  nhập diệt,  đức Phật cũng còn  căn dặn:


4 

s.  (1,  p.  139  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  12,  Tương  ưng bộ  1  p.  239: 

Yarp  nũnãham  vyãyam  dhammo  mayă  abhisambudho,  tam  eva 

dhammam  sakkatvã garukatvă  upanissãya vihareyyanti.  Tham chiếu   Tạp 

 A-hàm 44 -  Đại  chính  2, p.  322a. 
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 ..  do đó, A-nan! (sau kh i ta nhập diệt) hãy tựrrùnh tìiắp đuốc lên 

 mà đi, hãy nương tựa chính nơi mmh chứ đừng nương tựa vào m ột ai 

 khác, hãy nương tựa vào chủih pháp, đừngy chỉnơi nào khác, ’*

Theo  ý  nghĩa  ấy  thì  người  nào  đã  tự thể  hiện  được  pháp thì 

 pháp ấy  là  ngọn  đèn  sáng  soi  đường cho  mình,  là  nơi  tuyệt đối 

an  toàn  để  nương  tựa,  chỉ  có  pháp  là  quan  trọng,  mà  việc  thể 

nghiệm  pháp  ấy  không  có  liên  quan  gì  đến  sự  xuất  hiện  hay 

không  xuất  hiện  của  Phật.  Đây  chính  là  điểm  xuất  phát  của 

thuyết  Pháp thân thường trụ ở thời  kỳ phôi thai. 

Tóm  lại,  từ khi  thành  đạo  đến  nhập Niết-bàn  trước  sau  Phât 

vân  lấy   Pháp làm  trung  tâm,  điều  này  cứ  xem  trong  đoạn  văn 

trên  đây  cũng  đủ  rõ.  Bởi  thế,  sau  khi  Phật  nhập  diệt,  thừa  kế 

tinh thần ấy,  Giáo đoàn đã lấy chính pháp  làm trung tâm cho  sự 

sổng  còn  tưởng  không  có  gì  là  lạ  cả.  Trường  hợp  này  cũng 

tương  tự  như  người  con  mất  cha  phải  căn  cứ  theo  những  gi 

người  cha  đã  quy  định  để  xử  lý  mọi  việc  trong  gia  đình.  Cho 

nên  sau  khi  Phật nhập diệt không  lâu,  Bà-la-môn  Cù-mặc-kiền- 

liên  (Gopakamoggallãna)  và  Đại  Thần  Vũ  Thế  (Vassakãra)  hỏi 

A-nan  là ai  sẽ  kế  vị  Phật  làm  thủ  lĩnh của Giáo  đoàn, thì  A-nan 

trả  lời  rằng  “hiện  nay  không  có  ai  có  thể  làm  điểm  tựa  cho  tất 

cả  để  kế  vị  Phật;  chúng  tôi  là  những  người  mất  cha 

(appatisaranã),  chỉ  còn  biết  nương  tựa  vào  pháp,  nương tựa  nơi 

Tăng-già,  thống  nhất  với  Tăng-già”6  Những  lời  nói  ấy  thật  đã 

đại  biểu  cho  lòng  tin  vũng  chắc  và  thành  khẩn  của  đệ  tử  Phật, 

tức  họ  đã  theo  đúng  lời  Phật  chỉ  dạy  hễ  sống  theo  đúng  như 

pháp thì  cũng như Phật vẫn còn tại thế,  và chính  cũng  nhờ niềm 

tin ẩy  mà duy trì  được sự thống nhất của Giáo đoàn vậy. 


5 

D:  16.  Mahãparinibbãna-S  (2,  p.  100)  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  7,  

 Trường  bộ  2,  p.  68:  Tasmãt  ih’  Ãnanda  atta-dĩpã  viharatha  atta-saranã 

anannasaranã,  dhammadĩpã  dhammasaranã  ananíĩasaranã   (Trường  A - 

 h à m l,   Du hành kinh,  Đại  chính  1, p.  15b). 


6 

M.  108  Gopakamaggailãna-s(3,  p.  9);  Trung A-hàm  36,  Kinh  Mục-kiền- 

liên  (Đại  chính  1, p. 654a). 
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Song,  ở  đây,  có  điểm  ta  cần  chú  ý  là,  theo  như  lời  của  Phật 

và  các  đệ  tử  Phật  thì   pháp  ấy  quyết  không  phải  chỉ  hạn  cục 

giữa  Phật  và  các  đệ  tử  ở  hiện  tại,  mà  ià  pháp  có  đầy  đủ  phổ 

biến tính  và tất  nhiên tính  khắp  mười  phương,  ba đời.  Nói  khác 

đi,  giáo  pháp  mà  Phật  đã  thể  hiện  và  là  sự  sống  còn  của  Giáo 

đoàn  không phải  là của riêng  Phật  giáo  mà  là  đại  biểu  cho  chân 

lý  bất  biến,  ý nghĩa tôn trọng  pháp cũng chính  là ở đó. N hư trên 

kia đã nói,  sau  khi thành đạo chưa bao  lâu,  Phật đã tư duy về  sự 

tôn  trọng  Pháp.  Lúc  ấy  Phạm  Thiên  xuất  hiện  và  tán  thán  như 

sau:

“Chư  Phật  ở  quá  khứ,  chư  Phật  ở  vị  lai  và  Phật  ở  hiện  tại 

đều  là  những  người  diệt khổ  cho  chúng  sinh;  các  Ngài  đều  tôn 

trọng  Pháp,  vì  đó  là Pháp  tính  (Dhammatã)  của  chư Phật ở quá 

khứ,  hiện  tại  và  vị  lai.  Bởi  thế,  người  (đại  nhân-  Mahattam) 

muốn  tìm  cầu  thực  nghĩa,  phải  y  theo  những  lời  cùa  chư  Phật 

phải  tôn trọng chính pháp.”7

Những  lời  tán  thán  của  Phạm  Thiên  trên  đây  có  quả  là  tâm 

lý  sự  thực  của  Phật  hay  đó  chỉ  là  một  loại  ngụ  ngôn  thì  ta 

không  cần  biết,  nhưng  cái  tư tưởng  nội  dung  của  đoạn  văn  trên 

đích  thực  đã biểu thị  sự   tự  giác của  Phật,  tức  chư Phật trong  ba 

đời  (tam  thế)  cũng  đều  lấy  chính  pháp  làm  trung  tâm,  bởi  thế, 

nếu  ai  muốn  trở  nên  toàn  giác  tất  cũng  phải  nương  tựa  vào 

pháp  ấy.  Nói  cách  khác,  bất  cứ  ai,  hễ  nương  theo  pháp  ấy  thì 

bất  luận  ở  vào  thời  gian,  xứ  sở  hay  địa  vị  nào  đi  nữa  cũng  đều 

đạt  đến  cảnh  giới  đồng  đẳng  như chư  Phật trong tam  thế.  Pháp 

đã  bao  hàm  phổ  biến  tính  và  tất  nhiên  tính,  nay  lại  thêm  vào 

ứng  đáng  tính  chính  là  ý  nghĩa  trong  những  lời  tán  thán  trên. 

Vả  lại,  Pháp  trở thành  căn  cứ trung  tâm  của  Phật  giáo  cũng  là 

do  đó,  tức  Phật  giáo  chủ  trương  giáo  pháp  của  mình  là  chân  lý 

có phổ biến tính và tất nhiên tính  cũng  là căn cứ  vào đó. 


7 

s.  (1,  p.  140  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  12,  Tương  ưng bộ  1,  p.  239- 

40);  Tạp A-hàmAA (Dại  chính 2,  p.  322a). 
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3- Ý  NGHĨA  CỦA PHÁP

Trước  hết  hãy  xét  về  tự  nghĩa.  Nó  do  gốc  động  từ  dhr  có 

nghĩa  là  “nắm  giữ”  mà  ra,  vốn  chỉ  nghĩa  giữ  chặt  không  thay 

đổi,  từ  đó  biến  chuyển  một  cách  tự  nhiên  mà  thành  nghĩa  trật 

tự, pháp tắc  và đặc chất.  Do  đó,  về  sau các  học  giả A-tỳ-đạt-ma 

bảo 

định 

nghĩa 

của 

pháp 

là 

chấp 

trì 

tự 

tính 

(svalaksanadhãrayatva).  Nếu  nói  một  cách  khái  quát,  ta  có  thể 

cho  đây  là  sự  giải  thích  rất  thích  đáng.  Tuy  nhiên,  tiếng  này 

được  dùng  làm  thuật  ngữ  không  phải  bắt  đầu  từ  Phật  giáo  mà 

đã  có  từ  thời  đại  Lê-câu-vệ-đà  liên  quan  đến  những  tác  dụng 

của  các  Thần  linh,  cho  nên  tiếng  này  đã  dược  dùng  với  hình 

thái  dharman  (trung tính)  và đã  có  đủ ý nghĩa trật tự,  thứ  lớp và 

đặc tính  rồi.  v ề   điểm  này,  cứ xem  ý  nghĩa được  biểu  diện  trong 

các  bài  tán  ca  người  ta  sẽ  thấy  rất  rõ.8  Trở  xuống  đến  thời  đại 

 A o  nghĩa  thư thì  tiếng  này  hầu  như  chỉ  được  dùng  với  ý  nghĩa 

đạo  đức,  còn  nghĩa  trật  tự,  thứ  đệ,  v.v  ...  thì  chỉ  còn  liên  quan 

đến  nghĩa vụ  bốn giai  cấp mà thôi. 

Thế  rồi  trải  qua thời  đại   Á o  nghĩa thu cho đến thời  đại   K inh 

 thư thì  cái  pháp tắc  đạo đức  dùng để chỉnh  lý xã hội  Bà-la-môn 

giáo  được  mệnh  danh  là   Pháp  kinh,   và   pháp-được  dùng  với 

nghĩa  quy  định  phổ  quát.  Xem  thế  thì  Phật  giáo  cũng  chỉ  thu 

thập  cái  danh  từ  chung  đã  được  thông  dụng  ở thời  bấy  giờ  mà 

thôi:  đó  là  điểm  ta  cần  chú  ý  trước.  Duy  có  điều  là:  khi  tiếng 

này  được  Phật  giáo  thu  dụng  thì  ý  nghĩa  của  nó  lại  trọng  đại 

hơn  Bà-la-môn  giáo,  tức  không  những  chỉ  có  ý  nghĩa  thuộc 

luân  lý  mà  còn  bao  hàm  cả  ý  nghĩa  về  thế  giới  quan,  chính 

tương  đương  với  chữ   đạo  của  Trung  Quốc  và  chữ   logos  của 

Tây  phương  vậy.  Trong  tư tưởng  cổ  Ấn  Độ,  nếu  tìm  một tiếng 

tương  đương  với  chữa   đạo và   logos,   thì  ở  thời  đại  Lê-câu-vệ- 

đà,  trong  các  sách  bằng  tiếng  Phạm  thường  trịnh  trọng  dùng 

chữ   quy luật (rta).  Nhung,  trong  chữ  pháp của  Phật  giáo,  quy 

 luật này  gồm  đủ  cả  ý  nghĩa  quy  luật  vũ  trụ,  quy  luật  đạo  đức

8 Grassmann;  Wốterbuch  zum  Rigveda (S. 659). 

79



NGUYÊN THÚY  PHẬT GIÁO T ư  TƯƠNG LUẬN

v.v...  Tóm  lại,  ngữ  nguyên  của  chữ   pháp trong  Phật  giáo  tuy 

xuất phát từ  Bà-la-môn  giáo,  nhung ý  nghĩa của nó  lại  bao  quát 

hơn  và  đã  lấy  quan  niệm  quy  luật  xa  xưa  làm  bối  cảnh.  Vả  lại, 

 quy luật hay  pháp của  Bà-la-môn  giáo  cũng  đề  nhận thần  nhân 

cách  là  nguồn  gốc,  còn  ý  nghĩa   pháp trong  Phật  giáo  thì  phủ 

định  sự tồn  tại  của tạo  vật chủ,  cho  nên,  mặc  dù  nguồn  gốc  của 

nó  tuy  phát  xuất từ  Bà-la-môn  giáo,  nhưng  trong  Phật  giáo,  nó 

lại có một ý  nghĩa đặc thù. 

Song,  cách  dùng  chữ  pháp trong  Phật  giáo  như thế  nào?  v ề  

vấn  đề  này,  nếu  đề  cập  đến  tất  cả  mọi  trường  hợp  thì  có  rất 

nhiều  cách  dùng,  nhưng,  nếu  chỉ  nhằm  vào  mục  đích  ở đây  thì 

đại  khái  có  thể  chia thành  hai  cách:  1-  Là  pháp đầy  đủ   lý  pháp 

tự  nhiên,  hoặc  là   pháp  tắc.   2-  Là   pháp  chỉ  pháp  tính 

(dhammatã)  và   giáo pháp (pariyatti).  Phật  Âm  (Buddhaghosa) 

thì  bảo   pháp  có  bốn  nghĩa:  1 -   Giáo pháp  (pariyatti).  2-   Nhân 

 duyên (hetu).  3-  Đức (guna). 4-  H iện tượng (nissatã, nijjĩvata).9 

Sự  phân  loại  này  rất  tinh  vi  nhưng,  theo  tôi  nhận  xét,  ba  loại 

sau  đều  dẫn  phát từ quan niệm  về  pháp đầy  đủ  lý pháp tự nhiên 

cho nên,  như đã nói  ở trên,  căn cứ theo  cách phân  loại  đơn giản 

là   lý  pháp và  giáo pháp mà  nghiên cứu thì  có  lẽ  sẽ tiện  lợi  hơn, 

vì,  như  Phật  đã  nói,  tất  cả  đều  y  theo  pháp  tính  (lý  pháp)  tự 

nhiên  như thế, trong đó không có một cái  gì  là ngẫu nhiên. Như 

vậy  thì  ý  nghĩa  nhân  quả  và  ý  nghĩa  thiện  ác  đều  bao  hàm  ý 

nghĩa  trên  đây  mà  cấu  thành  hiện  tượng.  Bởi  thế;  nếu  lại  tiến 

lên  một bước  nữa  mà phân tích  pháp tính về  phương diện   động 

để  khảo  sát  thì,  nhận  xét  theo  mục  đích  của  Phật,  trong  bốn 

định  nghĩa  của  Phật  Âm  nên  chỉ  được  thu  lại  còn  hai  là  chính 

đáng,  tức  một  là  lý  pháp  về   hiện  tượng g iớ i như thực và  một 

liên  quan  đến   lý  tưởng g iớ i như thực;   nói  theo  thuật  ngữ,  là  lý 

pháp về  luân h ồ i g iớ i và lý pháp về  g iả i thoát g iớ i vậy. 

Vì  mục  đích  giáo  pháp  của  Phật rốt  cục  cũng  chỉ  là  thuyết 

minh  cái  tướng  trạng  của  thế  giới  luân  hồi,  đồng  thời,  cũng  từ

9 Atthasãlim,  p.38.  
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đó  tìm  ra  cái  lý  pháp  thường  hằng  bất  biến  của  thế  giới  giải 

thoát,  ứ n g  dụng  vào  việc thực tu thì  pháp tính  là đối  tượng  của 

giáo  pháp  cũng  lại  chia  làm  hai  bởi  thế,  nhận  xét  theo  cách 

phân  loại  của  Phật  Âm,  thì   giáo pháp (pariyatti)  vẫn  có  thể  để 

nguyên,  còn  ba  loại  sau  là   nhân  duyên  (hetu,  đức  (guna),  và 

 hiện  tượng (nijjĩvata)  thu  nhiếp  vào  pháp  tính  của  hiện  tượng 

giới  thứ  hai,  ngoài  ra,  về  pháp  tính  của  giải  thoát  giới  thì  liệt 

vào  hàng  thứ  ba.  Như  vậy;  ta  có  thể  đối  chiếu  giáo  pháp  theo 

đồ biểu  sau đây:

35 

o

z    f  1 -Vê hiện tượng giới  - Khô,  Tập đê  'I

 - ĩ \   .  '  . 

 .  

„1 =

3 »  ^  2- v ề   lý tưởng  giới 

- Diệt, Đạo đế  J  >. 

o . 

HS

Khảo  sát như thế,  người ta thấy  rằng giữa  giáo  pháp  căn  bản 

của  Phật  giáo  là   Tứ đê  quan  và  nền  tảng  lập  cước  của  nó  là 

 pháp tính có một sự nhất trí hỗ tương, và có thể đoán chắc rằng 

bản  ý  của  Phật  cũng  là  ở  đó.  Cho  nên,  cứ  quan  sát  theo  cách 

phân  loại  này  sẽ  rất dễ thấy được  cái  quan  niệm  cơ sở của  Phật 

giáo.  Theo  chiều  hướng  ấy,  sau  đây  tôi  sẽ  lần  lượt trình  bày  ý 

nghĩa của từng  loại  một. 

4- PHÁP TÍNH

Căn  cứ vào đồ  biểu trên,  giờ hãy  chia thành  hai  mục  là  pháp 

tính hiện tượng và pháp tính  lý tưởng để quan sát. 

 a)  về pháp tính hiện tượng

Như  đã  được  trình  bày  ở  trên,  theo  Phật  nói,  tất  cả  hiện 

tượng  đều  y  theo  cái  lý  pháp  (tức  pháp  tính)  tự nhiên  như  thế, 

và  Phật  giáo  gọi  lý  pháp  hiện  tượng  ấy  bằng  một  danh  từ  bao 

quát  là  Nhân duyên (hetu,  hay paccaya). 

 “Tất cả cắc pháp phát sừứi  từ nhãn duyên.  Như Lai nói là nhân 

 duyên ấy (yc dhammã hetuppabhavã tesain hetum  Taửiagato ãha)”. 
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 ( Vinaya I, p.40 -  Nam truyền Đại tạng kmh 3, Luật bộ 3, p.  73); Ngũ 

 phần luật 16 (Đại chính 22, p. llOb). 

Trên  đây  là  lời  của  Assaji  (A-thuyết-thị)  nói  với  Xá-lợi-phất 

và  Mục-kiền-liên.  Tương  truyền  lời  nói  pháp  ấy  đã  là  động  cơ 

chính  khiến  hai  ông  này  trở  về  theo  Phật,  vì  nó  là  một  thuyết 

rất  nỗi  tiếng.  Đức  Phật  mệnh  danh  cho tất cả mọi  hiện  tượng  là 

nhất  thiết  pháp  (sabbe  dhammã)  rốt  cục  cũng  chỉ  vì  hết  thảy 

hiện  tượng  đều  bị  chi  phối  bởi  cái  lý  pháp  nhân  duyên  này  là 

pháp  tính  thường  hằng  và,  về  điểm  này,  khi  nào  bàn  về  cái  gọi 

là  Duyên  khởi  (Paticca-samuppãda)  chúng  tôi  sẽ  cố  găng  trình 

bày. 

 “Thấy được duyên khởi là  ử ẩy được pháp,  mà  thấy pháp túv là 

 thấy duyên khởi.  Tại sao  vậy?  Vì tât cả năm thủ uãn đêu do duyên 

 khởi nia sinh  . 

 Ỷ   nghĩa  trong  đoạn  văn  trên  đây  coi  duyên  khởi  và  pháp 

cũng  là một vật.  Còn  về pháp tính thường  hăng của nó thì  được 

diễn tả như sau:

 “Duyên khỏi là gì? N ày các Tỳ-khưu! Do duyên là sinh mà có già 

 chết. N ày Tỳ-khưu! Dù Như Lai có ra đời hay không, cũng không liên 

 quan  g i  cả.  Nó  là  pháp  giới  thuởng  ứụ,  là  pháp  trụ  tính 

 (dhammatthitãtã) là pháp định tính (dhammaniỵãimtã),  là tính duyên 

 khởi (idappa-ccayatã),  Như Lai đã chứng ĩìệộ pháp ây,  đã thâu suôt 

 pháp ấy.  Sau kh i đã chứng ngộ,  đã thấy suốt rồi, m ọi người mà bằng 

 m ọi cách ứiuỵếtmừứi, giảng giải, chỉ bày, xác lập, nói rộng ra,  và phân 

 biệt rõ ràng cho họ có ứiể ứiấy”.“

Tóm  lại,  duyên  khởi  là pháp tự nhiên  như thế và đã có từ vô 

thủy;  N hư  Lai  đã  thấy  được  pháp  ấy  rồi  đem  phân  biệt  thuyết 

minh để  chỉ  cho mọi  người đều thấy, v ề  sau, trong các  bộ phái, 

10  M.  28  Mahahatthipadopama-S  (1,  p.  190 -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  

 Trung bộ  1,  p.  339);  Trung A-hàm 7,  kinh  Tượng  tích  dụ  (Đại  chính  1,  

p. 467a). 

11  s. (2,  p.  25  -  Nam  truyền  Đại  tạng  13,  Tương ưng bộ 2,   p.  36).  Tạp A - 

 hàm  12 (Đại  chính 2, p.  84c). 
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nhất  là  Hóa  địa  bộ  (Mahĩsãsaka)  đã  coi  pháp  tắc  duyên  khởi 

cũng  như   vô  vi  (thường  trụ,  bất  biến)  mà  chủ  trương  thuyết 

 “D uyên kh ở i chi tính  vô v i”,n có thể nói, đã khế hợp với  chân ý 

Phật. 

N hư  vậy,  theo  Phật  hết  thảy  hiện  tượng  tuy  là  vô  thường 

biến  thiên,  nhưng  trong cái  thiên  biến vô  thường  ấy  có  một cái 

lý  pháp  nhất  quán  vĩnh  viễn  bất  diệt,  mà  lý  pháp  đó  chính  là 

nhân  duyên,  và  tất  cả  những  hiện  tượng  thiên  sai  vạn  biệt 

chẳng  qua  là  kết  quả  của  nhũng  tác  dụng  của  lý  pháp  đó  mà 

thôi.  Bởi  thế,  trong   Tạp A-hàm ,   bản  Hán  dịch,  có  câu   “Pháp 

 kiến lập th ế gian”  và ý nghĩa của nó rất sâu xa.13

 b)  vế pháp tính lý tưởng

Pháp tính  lý tưởng  là phần nội  tại  của pháp tính  hiện thực 

giới,  nó  y  vào  pháp  tính  sự  thực  nhưng  lại  là  pháp  tắc  được 

dùng  để  chinh  phục  hiện  thực  giới  và  kiến  giải  thoát  giới.  Đó 

chính  là  ý  nghĩa  mà  Phật  đã  ngụ  trong  lời  chỉ  dạy  cho  Tu-chí- 

ma  (Susĩma)  “Trước  hết  phải  có  trí  tuệ  về  pháp  trụ  (nhân 

duyên),  sau  lại  phải  có  trí  tuệ  về  Niết-bàn” 14  Vì  như  Phật  nói, 

sự  hiểu  biết  về  pháp  tắc  của  hiện  thực  giới  sẽ  đưa  đến  nhận 

thức  về  pháp  tắc  của  lý  tưởng  giới.  Do  đó,  sau  khi  chỉ  bày  về 

pháp tắc  duyên  khởi,  Phật thường nói  ngược  lại  là  vô  minh  diệt 

thì  hành  diệt,  hành  diệt thì  thức  diệt...  cho đến  sinh,  lão,  tử diệt 

v.v...  để  tỏ  rõ  cái  công  dụng  trái  ngược  của  pháp tắc  ấy.  Chính 

xiển  minh  pháp tắc  ấy  về  phương diện  này  và cái  phương  pháp 

cụ thể  hóa nó  là điểm  mà Phật đã dốc toàn  lực để thực  hiện. 

 ]2  Kathãvathu  VI. 2.  (p.  319);  Tôn luân luận,  mục nói về tôn nghĩa cùa Hóa 

địa bộ, 

13   Tạp A-hàm  36  (Đại  chính  2,  264b), trong  văn  Păli, tương đương với  câu 

này  là,  dukkhe  loka patitthito  (S.  1,  p,  40),  nghĩa  ỉà  “khổ  kiến  lập  thế 

gian”,  Hán dịch nguyên  bản trích dẫn  là:   dhamme lokopaụtthito. 

14  s. (2, p.  124 -  Nam truyền Đại tạng kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.180). 
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 “Vì  Sự  an  ẩn  tối  cao  của  chúng  sinh  mà  chỉ  bày  thắng pháp 

 (dhammavam) của đạo Niết-bàn (Nibbãnagãml)”.'*

Tuy  nhiên,  nếu  căn  cứ  vào  sự đại  tự  giác  của  Phật  thì  thắng 

pháp  này  cũng  vẫn  là  cái  pháp  tắc  của  pháp  tính   tự  nhiên như 

 th ế chứ  không  phải  là  Phật  sáng  chế  ra  mà  Phật  chỉ  là  người 

phát hiện   con đường của tiên nhân cổ đại (pãranam  magga = cổ 

Tiên  đạo)  bằng  phương  pháp  Bát  chính  đạo,16  Tứ  niệm  xứ  là 

đạo   N hất  thừa  (ekãyana-magga)17  đưa  đến  Niết-bàn  mà,  theo 

thần thoại,  là con  đường tu  hành  của sáu đức  Phật ở quá khứ,  là 

đạo   N hất thừa  của  chư  Phật.  Tóm  lại  tính   bất biến  và  tính   tất 

 nhiên của đạo giải  thoát,  dù  Phật có  ra đời  hay  không,  nó vẫn y 

nhiên  như  thế  chứ  không  khác.  Phật  chỉ  là  người   phát hiện  và 

 khai quang con  đường mòn  đã bị bỏ  quên  bằng sự đại tự  giác 

 mà thôi. 

“Phàm  những  người  giữ  giới  và  đù  giới  thì  nên  khởi  tâm 

niệm  không  hối  tiếc  (avippatisãra).  Đối  với  người  giữ  giới  và 

đủ  giới  niệm  thì  sự không  hối  tiếc  sinh,  đó  là  pháp  tính.  Người 

không  hối  tiếc  thì  sẽ  khởi  niệm  vui  mừng  (pãmujja).  Đối  với 

người  không hối tiếc  mà vui  mừng sinh thì  đó  là pháp tính,...” 

“Đối  với  như thực  tri  kiến  mà  sinh  lòng  chán  ghét  thì  đó  là 

pháp tính. Những  người  chán  (nibbinda),  ghét  (virata-xa) thì  sẽ 

khởi  tâm  niệm  thực  hiện  giải  thoát  tri  kiến  (vimuttinãna- 

dassana).  Với  những  người  chán  ghét  mà  giải  thoát  tri  kiến 

được thục  hiện thì đó  là pháp tính.18

15  Suttanipata 233  (p.41  -  Nam truyền  Đại tạng  kinh 24,  Tiểu bộ.  p.  85). 

16  s.  (2,  p.  106  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.  155);  

 Tạp A-hàm 12  (Đại  chính  2,  p.80c). 

17  s.  5,  p.  167  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  16,  Tương  ưng  bộ  5,  p.  393);  

 Tạp A-hàm 44  (Đại  chính  2,  p.  322b);  M.  10  Satipatthãna-s  (1,  p.  63  -  

Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  Trung bộ  1,  p.  101);  K .v.  (1.  9  -   p.158): 

 Tạp A-hàm 20 (Đại chính  2,  p.  143b). 

18  A. (5,  p. 4-5  -  Nam truyền Đại tạng kinh 22,  Tăng chi bộ 6, p. 201  f). 
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Tức  cái  gọi  là  pháp tính  cũng  như hành  đạo  vậy,  cứ tự nhiên 

mà  đạt  đến  cảnh  giới  lý  tưởng  chứ  không  cần  phải  có  những 

tâm  nguyện  hay tác  ý gì  cả.  Do  đó,  về  sau trong các  bộ  phái, có 

phải  chủ  trương  thuyết   Thánh  đạo  chi  tính  vô  vi,   bảo  rằng  sự 

quan  hệ  giữa  Bát  chính  đạo  và  Niết-bàn  là  pháp  tắc  tất  nhiên 

bất  biến,19  đâu  phải  con  đường  tiến  hành  là  tám?  Cũng  có  phái 

chủ trương  chỉ  y theo   m ột đạo (ekena  ariyamaggena-  nhất đạo) 

mà  thực  hiện  bốn  quả20,  nếu  đối  chiếu  với  thuyết   D uyên khở i 

 chi  tính  vô  vi thì  đều  có  thể  được  coi  là  gần  với  chân  ý  của 

Phật.  Bởi thế  về  sau,  trong kinh   Pháp hoa của Đại  thừa có  đoạn 

 “Trong  m ười phương  quốc  độ  duy  chỉ  có  pháp  N hất  thừa,  

 không hai,  cũng không 6 a ”chính đã phát xuất từ tư tuởng này. 

 c) Pháp tính một hay nhiều

Như vậy  là Phật đã  lấy quan  niệm về  pháp tắc  bất biến trong 

hiện  thực  giới  cũng  như  trong  lý  tường  giới  làm  chỗ  lập  cước 

nhưng,  vấn  đề  được  đặt  ra  ở  đây  là:  Phật  cho  những  tác  dụng 

của  pháp  tính  ấy  chỉ  là  những  phương  diện  bất  đồng  của   m ột 

pháp tính  hay  nhân  có  nhiều pháp tính  biệt  lập? Đây  là  một vấn 

đề  mà  ở  thời  đại  Phật  giáo  Nguyên  thủy  tuy  lờ  mờ  nhưng  sau 

đó  nó  đã trở thành  một nghị  đề  lớn, cho  nên  ở đây,  cần  phải  nói 

qua về điểm  này. 

Trước  hết  hãy  nhận  xét  về  mặt  biểu  diện.  Mặc  dầu  Phật 

không  nói  rõ,  nhưng,  nếu  căn  cứ vào  sự quan  liên  hỗ  tương  mà 

nhận  xét  thì  ta  có  thể  giải  thích  là  có  nhiều  pháp  tính  độc  lập; 

vì,  theo  chỗ  tôi  biết,  trong  nhiều  trường  hợp,  khi  chỉ  bày  sự 

khác  nhau  của  lý  pháp,  Phật  đã  chưa  bao  giờ  đưa  ra  một 

nguyên  lý  thống  nhất,  nghĩa  là  chưa  bao  giờ  Phật  đề  cập  đến 

một  pháp  tính  lớn  duy  nhất.  Cho  nên  cũng  là  luân  hồi  giới  mà 

nhiều  duyên  hòa  họp  thì  trong  đó  tất  phải  có  sự  kết  hợp  của 

nhiều  pháp  tắc;  cùng  là  giải  thoát  giới  mà  có  nhiều  phương

19   Tôn luân luận (Đại  chính 49),  trong  mục Hóa địa bộ  và Đại  chúng bộ. 

20  K .v.  XVIII,  Bắc  đạo  phái  và  Án-đạt-la  phái  (p.  563  -   Nam  truyền  Đại 

tạng kinh  58,  Luận s ự 2, p.  344). 
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thức tu đạo thì  tất phải  giải  thích  có  nhiều pháp giới;  có thể  nói, 

sự thuyết  minh  này  đại  khái  gần  với  sự biểu  diện  của  Phật giáo 

Nguyên  thủy,  v ề   sau   Thuyết  nhất  th iết hữu  bộ  cực  lực  chủ 

trương   Đa nguyên luận thật đã  phát  xuất từ đó.  Tuy  nhiên,  nếu 

đứng  ở  một  phương  diện  khác  mà  nhận  xét  thì  trong  đó  cũng 

hàm  ngụ  ý  nghĩa   m ột pháp  giới,  bởi  vì  chỗ  quy  thú  cuối  cùng 

của pháp tắc  luân  hồi  giới  cũng  nhu của pháp tắc giải  thoát giới 

rốt  cục  cũng  không  ngoài  cái   tâm  của  người  ta,  nhưng  về  ý 

nghĩa  này,  xin  sẽ trình bày  rõ  ràng  sau.  Tóm  lại, tuy  là pháp tắc 

trải  qua hai  lãnh vực  luân  hồi  và giải thoát nhưng chung cục thì 

chỉ  là xu  hướng  về  phương diện   nhất tâm mà thôi, v ề  sau,  một 

phái  triết  học  Đại  thừa  cho   nhiễm  (nhơ  nhớp)  và   tịnh  (trong 

sạch)  chẳng  qua  cũng  chỉ  cùng  một   chân như  pháp tính thật  đã 

phát xuất từ tư tưởng này. 

5- GIÁO PHÁP

Trở  lên,  chúng  tôi  đã  đứng  về  mọi  phương  diện  để  thuyết 

minh  về  pháp  tính,  giờ  đây,  xin  nói  qua  về  giáo  pháp,  tức  là 

phương pháp truyền bá giáo  lý. Nói  đến  phương pháp truyền bá 

thì  có  đến   tám  vạn pháp m ôn thông  cả Nam,  Bắc  và  Đại,  Tiểu 

thừa,  nhưng  trên  thực  tế,  đó  chẳng  qua  chỉ  kể  một  con  số  đại 

khái  mà  thôi.  Song,  chính  do  sự  kế  toán  đại  khái  ấy  mà  người 

ta  biết  Phật đã đề cập đến  nhiều  vấn  đề  trong các  buổi  nói  pháp 

và  mở ra nhiều pháp  môn  mà,  trong đó cốt cán  nhất,  dĩ nhiên  là 

pháp  môn Tứ đế, tức thế  giới  này  là   khổ,  mà  nguyên nhân (tập) 

của  khổ  là  dục  vọng:  có  thể  nói,  về  mặt  biếu  diện,  giáo  pháp 

này cực đơn giản. 

Tuy  nhiên,  có  điều ta cần  chú  ý  ở đây  là;  nếu ta cho  ý  nghĩa 

Tứ  đế  chỉ  giản  dị  và  vỏn  vẹn  có  thế  thôi  thì  ta  vẫn  chưa "nắm 

bắt  được  cái  tinh  thần  và ý  nghĩa  căn  bản  của  Tứ đế.  Nhờ  hiểu 

được  Tứ đế  mà  Phật đã trở thành  tự  giác  và  coi  đó  là  nền  tảng 

của  tất  cả  giáo  pháp  của  Ngài.  N hư  đã  trình  bày  qua  ở  trên, 

chính  Tứ  đế  đã  thuyết  minh  cái  pháp  tắc  thường  hằng,  hiện 

thực  cũng  như  lý  tưởng;  tức   Khổ,  Tập thuyết  minh  nhân  quả  ở
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luân  hồi  giới,  còn  Diệt,  Đạo  thì  thuyết  minh  nhân  quả  ở  giải 

thoát  giới,  kết họp  cả  hai  mới  bao  quát được  toàn thể  phạm  trù 

 “tồn  tạ i” và  “đương  v i”.   Căn  cứ  theo  Phật,  pháp  môn  Tứ  đế 

không  những  chỉ  được  lập  thành  để  tiện  việc  giáo  hóa  mà  nó 

còn  liên  quan  đến  nhận thức  vê  pháp  tăc  thường  hăng  nữa;  nếu 

pháp tắc  thường  hằng  là thường  hằng thì  pháp môn  này cũng  là 

 chân lý  thường hằng và có thỏa đáng tính phổ biến:  đó chính  là 

 Tứ đ ế quan của bản thân Phật. 

 “Các Tỳ-khưu! Tứ đế này là chân như, là tính không hư dối, không 

 biến dị”(Cattãrimãni bhikkhave tatiĩãni avitaứiãni anaímaứiãni):' 

Lại  nữa,  về  điểm  này,  cứ  xem  Phật  thường  bảo   vô m inh  là 

không biết nghĩa Tứ đế cũng đủ  rõ. N hư vậy,  nếu bảo  Tứ đế  chỉ 

là  nhu  cầu  giáo  hóa  mà  được  tổ  hợp  thì  không  nhũng  chăng 

hiểu  gì  về  ý  nghĩa vô  minh  mà  quan  điểm  ấy  còn  quá thiển  cận 

nữa.  Ngay  đức  Phật, trước  khi  chưa  liễu  ngộ Tứ đế  cũng  không 

thể  biết  gì  về  vô  minh  của  chúng  sinh,  vì  vô  minh  có  từ  vô 

thủy,  mà  Tứ  đế,  để  thích  ứng,  cũng  là  chân  lý  thường  hăng,  từ 

vô thủy  vẫn  như thế. Nhưng  vì  vô  minh  che  lấp  nên  chúng  sinh 

không thể  nhận  ra  được  và  cũng vì  thế  mới  phải  luân  hồi  từ vô 

thủy  mà  không được  giải  thoát.  Theo  ý  nghĩa  ấy,  về  sau,  Đông 

sơn  bộ  (Pubbaseliya) coi  lý Tứ đế  là một  loại  vô  vi:  tôi  cho chủ 

trương  này  rất  hợp  lý.  Hơn  nữa,  nếu  không  hiểu  như  thế  thì 

không  thể  nào  thuyết  minh  được  những  giáo  nghĩa  có  liên  hệ 

với Tứ đế quan. 

Tóm  lại,  nếu đứng về phương diện hình thức  thuyết giáo  mà 

nói  thì  Tứ đế  tuy  thu  nhiếp tất  cả  các  pháp  môn  và  là  giáo  điều 

cực  đơn  giản;  nhưng,  nếu  đứng  về  phương  diện  hình  thức  chân 

lý  mà  nhận  xét thì  nó  hoàn toàn  là  nhận  thức  về  cả  hai  pháp tăc 

của  hiện  thực  giới  và  lý  tường  giới,  và  nếu  kết  hợp  thành  một 

thì,  ít  ra,  trong  đó  cũng  có  thể  được  coi  như  hàm  ngụ  tư tưởng 

xu  hướng  tới   m ột pháp giới.   Sau  này,  Thiên  Thai  tông  đề  ra

21  s   (5,  p.  430  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  16,  Tương  ưng  bộ  6,  p.  353);  

 Tạp A-hàm  16 (Đại chính  2, p.  1 lObc). 
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bốn  loại  Tứ  đế  quan,  muốn  giải  thích  Phật  giáo  từ  nông  đến 

sâu,  chính  là  để  suy  diễn  kiến  giải  ấy  tự  nó  cũng  có  thể  được 

coi  là một phương pháp thuyết minh. 

6- PHÁP VÀ NGƯỜI

Trở  lên,  mới  chỉ  trình  bày  về  pháp  theo  kiến  địa   trừu 

 tư ợng  mà  thôi.  Nhưng,  mục  đích  của  Phật  quyết  không  phải 

chỉ  thuyết  minh  về  lý  pháp  suông  mà  trực  tiếp  thể  nghiệm  nó 

qua  nhân  cách,  tức  là  hoàn  thành  cái  gọi  là   pháp  thân  số n g  

 động (dhammakãya).  Dĩ nhiên,  ở đây,  chính  đúc  Phật đã  hoàn 

toàn  biểu  diện  nhân  cách  pháp  thân  ấy  và  quan  niệm  của Ngài 

về   pháp   cũng  thuần  túy  từ  kinh  nghiệm  sống  đó  mà  ra.  Mà 

niềm  tin  sâu  xa  của  các  đệ  tử  Phật  đối  với  pháp cũng  chính  là 

tin ở  pháp số n g  ấy. 

 Nếu thấy pháp là ứiẩy ta (Phật), nếu thấy ta là tiiấy pháp.  Tại sao?  

 Vì thấypháp nên ứiấỵ ta,  vì thấy ta nên tiiấypháp”.22

Trên  đây  là  lời  Phật  nói  với  Ngõa-da-lý  (Vakkali).  Theo 

ý  nghĩa  ấy,  ở  một  phương  diện,  pháp  tuy  là  vật  thường  hằng, 

không  có  liên  quan  gì  với  sự  có,  hay  không,  ra  đời  của  Phật, 

nhưng  ở một  phương diện  khác,  pháp  lại  phải  đợi  đến  Phật mới 

hoàn  thành  ý  nghĩa  của  nó,  xa  lìa  Phật,  có  thể  nói,  không  có 

pháp.  Các  đệ  tử  Phật  thường  nói:   “Pháp  của  chúng con  lấ ỵ  

 T h ế  Tôn  làm   gốc,  lấ y   T h ế  Tôn  làm   hư ớ ng  đạo,  lấ ỵ   T h ế 

 Tôn  làm   n ơ i y   c h ỉ”  (Bhagavarp  mulakã  no  bhante  dhammã 

Bhagavam  nettikã  Bhagavarp  patisaranã).23  Bởi  thế,  pháp  mà 

ngoài  Phật  thì  họ  không  có  gì  để  nương  tựa;  họ  tin  rằng  Pháp 

và  Phật  là   n h ấ t  thể,   y  vào  Phật  là  bậc  thầy,  nhờ  ở  pháp  mà 

được  giải  thoát,  chính  niềm  tin  ấy  cũng  cho  họ  là  những  người 

có thể tự thực  hiện được pháp. 

22  s.  (3, p.  120 -  Nam truyền Đại tạng kinh  14,  Tương ưng bộ,  p.  190). 

23  s. (2, p. 1 9 9 -Nam truyền  Đại tạng kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.291);  Tạp 

 A-hàm 27 (Đại  chính 2, p.l96c). 
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 “Ta là con của Như Lai, từ m iệng Ngài mà sừửi ra, do pháp sinh ra,  

 do pháp tạo ứiành, là người thùa kếpháp.  Tại sao? Nàỵ Bà-tất-đà! Vì 

 danh hiệu Như Lai cũng còn được gọi là Pháp ứiân, là Phạm thân, là 

 pháp thảnh, là Phạm thành”.24

Những  lời  trên  đây  là  của  đệ  tử  Phật,  thuận  theo  pháp  thân 

của  N hư  Lai,  cho  chính  mình  là  con  của  N hư  Lai,  đồng  thời, 

cũng  là  người  thể  hiện  pháp  thân  đó.  Lại  như chủng  tộc  Bà-la- 

môn,  tự khoe  mình  là từ miệng  Phạm  Thiên  mà  sinh  ra,  còn  đệ 

tử  Phật  thì  bảo  từ  miệng  N hư  Lai,  cao  hơn  Phạm  Thiên,  mà 

sinh ra, và là người thừa kế pháp thân. Niềm tin  này,  so với  Bà- 

la-môn,  sâu  xa  hơn  và,  ngoài  lý  do  dùng  để  khoe  khoang,  thật 

thì  nó  đã  nói  lên  cái  nhân  cách  thể  hiện   pháp  vậy:  trong  tư 

tưởng  Pháp của Phật giáo, đây  là điểm trọng yếu và rất đặc  sắc. 

Và sự bất đồng giữa quan niệm về   quy luật của Bà-la-môn giáo 

chính  cũng ở điểm đó.  Bởi  lẽ,  Bà-la-môn giáo thừa nhận  một vị 

 nhân cách  Thân là   chủ thê của  pháp và   quy luật,   vì  thế pháp và 

quy  luật ấy đều  là quy  luật của tha nhân. 

Trái  lại,  lập trường của Phật giáo  là  lột bỏ  cái  chủ thể  đó  mà 

chung  cục,  như  sau  sẽ  trình  bày,  pháp  là  do  ở   tâm  của  con 

người  phải  nhờ  vào  tự  lực  để  thể  hiện  pháp,  nếu  không  nhận 

xét  theo  lập  trường  tôn  giáo,  pháp  ấy  cũng  trở  thành  vật  vô 

dụng,  chứ  không  nhu  giáo  đồ  Bà-la-môn  cho  pháp  và  quy  luật 

là  ý  chí  của  thần  rồi  bảo  chỉ  cầu  đảo,  tế  lễ  là  mình  đã  hành 

động  đúng  cách,  hợp  nghi.  Đây  là  điểm  mà  Phật  đã  dốc  toàn 

lực  để thực  hiện và  nhờ thế  Phật giáo  mới  lấn  lướt được  Bà-la-

24  D.  27;  Agganíia-sutta:  Bhagavato  ‘mhi  putto  oraso  mukhato  jãto 

dhammajo  dhammanimmito  dhammadãyãdo  ti  Tarp  kissa  hetu?  

Tathagatassa  hetarp 


Varettha  adhivacanam 

dhammakãyo 

iti 


pi

Brahmakãyo  iti  pi  Dhammabhũto  iti  pi  Brahmabhũto  iti  pĩti.  D.  (3,  p.  

84);  Trường A-hàm 6,  Tiểu duyên kinh (Đại  chính  1, p.37b). 

Hãy  so  sánh  những  lời  sau  đây  cùa  Bà-la-môn:  Brãhmanã  Brahmuno 

puttã  orasã  mukkhato  jãtã  Brahmanimmitã  brahmadãyãdã  ti  (M.84 

Madhura-S,  2,  p.  84  -  Nam truyền  Đại  tạng  kinh  11,  Trung bộ 3,  p.  112);  

cf.  Tạp A-hàm 20 (Đại  chính 2, p.  142b):  D.  27.  Agganna-S (3, p.  81). 
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môn  giáo  thần  thoại  để  chiếm  một  địa vị  ưu  việt.  Nói  một cách 

đơn  giản,  Bà-la-môn  giáo  quy  pháp  cho  thần  và  lấy  lê  nghi  tế 

tự,  cầu  đạo  làm  phương  pháp  an  tâm  lập  mệnh;  ngược  lại,  Phật 

giáo  thì  quy  pháp  cho  nhân  giới,  một  mặt  cho  pháp  tự  thân  là 

chù  thể  và  người  thể  nghiệm,  đồng  thời,  mặt  khác,  cũng  cho 

người  ta chủ thể của pháp và  là  người thể  nghiệm  pháp,  đặc  săc 

của Phật giáo chính  là ở đó. 

Lại  nữa,  Phật  giáo  tuy  không  thừa  nhận  Thần  và  Phạm  là 

thật  tại  hình  nhi  thượng  nhưng,  trên  thực  chất,  lại  có  cái  khí  vị 

tự  giác  và  an  lập  hình  nhi  thượng  học:   “Ta  là  Phạm ”  (Aham 

Brahmãsmi)  và  “Cái  ấy  là  ngươi”  (Tat tvam  asi)  của   Á o  nghĩa 

 thự,   và  Phật  thường  tự  xưng  là   Phạm  thân  (Brahmakãya)  và 

 Phạm thành (Brahmabhũto)  lý do chính cũng  là ở đó. Như vậy, 

ta  thấy  một  mặt  Phật  giáo  đối  kháng  Bà-la-môn,  mặt  khác  lại 

dùng  ngôn  ngữ của  Bà-la-môn  giáo  để  biểu  minh  sự tự  giác  có 

tính  Chat  hình  nhi  thượng  học  kể  trên.  Sau  này,  tư  tưởng   Pháp 

 thân  dần  dần  đã  mang  đầy  đủ  ý  nghĩa  hình  nhi  thượng  học 

chính  là  đã  lấy  tư  tưởng  trên  đây  làm  bối  cảnh:  đó  là  điểm  ta 

không thể bỏ qua. 

Trở  lên,  tôi  đã  trình  bày  một  cách  sơ  lược  về   Pháp,   tuy 

nhiên,  thế  cũng  đủ  cho  ta  thấy  vấn  đề  Phật  giáo  được  chia 

thành  hai  bộ  môn:  tức  một  là  vấn  đề  liên  quan  đến  hiện  thực 

giới  (vấn  đề  Khổ,  Tập)  và  một  liên  quan  đến  lý tưởng  giới  (vấn 

đề  Diệt,  Đạo).  Sự  trình  bày  trên  đây  tuy  chưa  được  đầy  đủ 

nhưng  nó  cũng đã đề  ra  những  quan  niệm  cơ sở về   Pháp.   Dưới 

đây, toi muốn căn cứ theo  sự phân  loại  kể trên  mà nhận  xét một 

cách  rõ  ràng  hơn  về  nhân  sinh  quan,  thế  giới  quan,  tu  dưỡng 

quan và giải thoát quan  v .v ...  của Phật giáo. 
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 Thiên thứ hai 

THẾ GIỚI QUAN HIỆN THựC 

 (Luận về Khổ,  Tập đế)





Chương thứ nhất: 

NHÂN QUẢ QUAN VÈ NGUYÊN LÝ 

THÉ GIỚI

1- THẾ  GIỚI QUAN  ĐƯƠNG THỜI

Thế  giới  do đâu  mà có, tồn  tại  ra  sao  và  liên tục  như thế  nào 

là câu  hỏi  đã  được  đặt  ra  từ nghìn  xưa,  kể  từ  khi  có  loài  người. 

Đối  với  vấn  đề  này,  các  nhà tư tưởng Ấn  Độ  ở thời  đại  Phạt đã 

đưa  ra  nhiều  giải  thích  tưởng  không  có  gì  là  lạ  cả.  Chẳng  hạn 

như  62  ý  kiến  trong  kinh   Phạm  động chủ  yếu  cũng  là  đáp  án 

được  đề  ra để  giải  quyết vấn  đề  này.  Nhưng,  theo  như Phật  nói, 

nếu  kể  đến  những  thế  giới  quan  có  đặc  trưng  nhất thời  bấy  giờ 

thì  có  thể  chia  ra  ba  loại  sau  đây:  một  là   Túc  m ệnh  luận 

(pubba-kata-hetu  -  túc  nhân  luận);  hai  là   Thần ỷ  luận  (Issara- 

nimmãna-hetu  -  tôn  hựu  luận),  ba  là   Ngẫu  nhiên  luận  (ahetu- 

apaccaya  -  vô  nhân  vô  duyên  luận),  đó  là  ba  luận  thuyết  mà 

Phật,  đặc  biệt  khi  nói  về  nguyên  nhân  cùa  khổ,  vui  thương  đề 

cập đến  và gọi  là ba luận thuyết của ngoại  đạo.1

Thứ  nhất,  Túc m ệnh  luận  cho  rằng  vận  mệnh  của  người  ta 

tất cả  đều  do   nghiệp ở kiếp trước  quy định chứ hậu thiên  không 

the  làm  thay  đoi  được.  Khi  khoáng trương  chủ  trương  ấy  thành 

thế  giới  quan  thì  thế  giới  này  cũng  chỉ  vận  hành  theo  con 

đường  đã  được  quyết  định  bởi  quy  luật  vĩnh  viễn  của  bản  thân 

cá  nhân:  đó  là thế  giới  quan  có  tính  cách  quyết  định  luận.  Nếu 

nói  về  người  đại  biểu  cho  chủ  trương  này  ơ  thời  đại  Phật  thì 

phải  kể  đến  Ma-ha-lê-cù-xá-la  (Makkhaligosãla),  vì,  cứ  xem 

trong  kinh   Sa-m ôn quả,   ý  kiến  của ông  này  cho  rằng tất cả  mọi 

vận  hành  đều  được  quyết  định  bởi  quy  luật  tự  nhiên  trong  đó 

không thừa nhận  có  năng  lực của người  hay của vật.  Một thứ   tự  

 nhiên  chủ nghĩa  do  các  nhà   Thời tiế t luận  chủ  trương  từ  thời

 Trung A-hàm  3,  Độ  kinh  (Đại  chính  1,  p.  435a  f);  A  (1, p. 173-  Nam 

truyền  Đại  tạng  kinh  17,  Tăng chi bộ  1,  p.280). 
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đại  A-thát-bà-phệ-đà đến thời  đại  Long Thụ,  Đề-bà  cũng có  thể 

được  kể  vào  loại  này.2

Thứ  hai,  Thần ý  luận  chủ  trương  tất  cả  đều  nhờ  vào  ý  chí 

của  thần  mà  sống  còn.  Thuyết  này  lấy  Bà-la-môn  giáo  làm 

trung tâm  và  dĩ nhiên  là chủ  trương  của  các  phái  hữu  thần  luận 

đương thời.  Và,  như đã nói  ở trên,  lúc  đó  chính  là thời  đại  nhận 

Phạm  Thiên  là  vị  nhân  cách  thần  tối  cao  và  tuyệt đối.  Thần  ý  ở 

đây cũng chỉ  là ám chỉ  ý chí của Phạm  Thiên. 

Sau  hết,  Ngẫu nhiên luận cho  rằng  tất  cả  chỉ  là  kết  quả  tình 

cờ chứ chẳng có  nhân  duyên  chi  hết,  đó  là thế  giới  quan  có tính 

cách  máy  móc,  không  thừa nhận  có  bất  cứ một  quy  luật  hay  lý 

pháp  nào.  Trong  phái  Lục  sư,  chủ  trương  của  Phú-lan-na-ca- 

diếp  (Pũranã  Kassapa),  nếu  được  đổi  thành  thế  giới  quan  thì 

cũng  thuộc  loại  này,  nhất  là  Duy  vật  luận  của  A-di-đà-sí-xá- 

khâm-bà-la  (Ạịitakesa  Kambali)  mới  chính  là  đại  biểu  cho  chủ 

trương này. 

Nhưng,  Phật  đã  có  thái  độ  như  thế  nào  đối  với  những  luận 

thuyết  trên  đây?  Theo  Phật  thì  cả  ba  thuyết  trên  đêu  là  cực 

đoan,  đều  có  những  khuyết  điểm  riêng,  do  đó,  trên  thực  tế,  lập 

trường  tuy  có  khác,  nhưng  chúng  đều  giống  nhau  ở  điểm  kết 

luận  là  phủ  nhận  nỗ  lực  của  con  người  và  trách  nhiệm  của  cá 

nhân.  Vả  lại,  như trên  đã nói,  nếu cho  vận  mệnh  và  hành  vi  của 

con  người  đều có quy  luật thì  nhận  xét theo điểm  này,  ba thuyết 

trên  sẽ  đưa  đến  kết  luận  như thế  nào?  Bây  giờ thử  nhận  xét  về 

thuyết  thứ  nhất  và  thứ  hai.  Hai  thuyết  này  cho  rằng  tất  cả  đều 

do  quy  luật  siêu  nhân,  như vậy,  họa,  phúc,  thiện,  ác  và phạm  vi 

đạo  đức  cũng  là  hoạt  động  thuộc  một  quy  luật  nhất  định,  cá 

nhân  hoàn  toàn  không  có  trách  nhiệm  gì  cả.  Đến  thuyết thứ ba 

thì,  nhận  xét  về  mặt  biểu  diện,  tuy  trái  ngược  với  hai  thuyết 

trên,  nhưng  cũng  lại  giống  hai  thuyết  trên  ở  điểm  phủ  nhận


2 

v ề    Thời tiết luận của  A-thát-bà-phệ-đà,  tham  chiếu   Á n Độ  triết học  tôn 

 giáo  sứ  (Thiên  1,  chương  4,  tiết  3).  về  thời  đại  Long  Thụ,  Đề-bà  xem 

luận   Trí độ  quyển  1  (Đại  chính  25,  p.65b):   Ngoại đạo  Tiêu  thừa  Niêt- 

 bàn luận  17,  Thời tiết luận (Đại chính 32,  p.  158). 
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trách  nhiệm  đạo  đức  cá  nhân.  Tại  sao?  Vì  thuyết  này  cho  tất  cả 

đều  là  ngẫu  nhiên  thì  thiện,  ác  cũng  ngẫu  nhiên  mà  họa,  phúc 

cũng  ngẫu  nhiên  chứ  không  do  một  hành  vi  cố  gắng  nào  của 

con  người. 

N hư  vậy,  đù  cho  luận  lý  của  chúng  có  hoàn  chỉnh  đi  nữa 

nhưng,  trên  cơ  sở  kiến  lập  đạo  đức,  những  thuyết  đó  không  có 

một  chút  ích  lợi  gi  cho  nhân  sinh.  Nhưng,  đằng  này,  về  mặt  lý 

luận  cũng  lại  có  nhiều  điểm  bất  hợp  lý,  cho  nên  người  ta không 

thể  thừa  nhận  các  thuyết  ấy;  đó  là  thái  độ  phê  phán  của  Phật 

đối  với  các  luận  thuyết  kể  trên.  Nhưng,  theo  chỗ  tôi  biết,  thái 

độ  phê  bình  của  Phật  không  phải  đứng  về  phương  diện  lý  luận 

mà  thường  đứng  về  mặt  thực  tiễn  để  công  kích  những  thuyết 

ấy.  Bởi  thế,  nếu  lấy  nền  tảng  nhân  sinh  quan  mà  Phật  tìm  cầu 

làm  nguyên  lý  của thế  giới thì  Phật không  mâu thuẫn  gì  với  thế 

giới  hiện  tượng  cả,  không  những  thế,  nó  còn  tăng  thêm  giá  trị 

đạo  đức Vvà  tôn  giáo  của  nhân  sinh.  Nếu  thế  giới  quan  nào  mà 

trong  đó  không  bao  gồm  sự hoạt  động tinh  thần  của  con  người 

thì  thế  giới  quan  ấy  là  bất  hợp  lý,  sẽ  bị  bác  bỏ;  đại  khái  đó  là 

điểm  lập cước của Phật. 

2 - NHÂN DUYÊN  LUẬN

Đối  với  lại  những  luận  thuyết  trên,  Phật  đề  ra  thế  giới 

quan   “C ác p h á p   do  nhân  duyên  sin h ” mà  đã  thường  được 

nói  ở  trên.  Nói  một  cách  dễ  hiểu  sự  thành  lập  của  mọi  hiện 

tượng  đều  dó  quan  hệ  tương  đối,  ngoài  mối  quan  hệ  ấy  ra 

không  một  vật gì  được  thành  lập:  cái  gọi  là   nhân  duyên  chính 

là  chỉ  mối  quan  hệ  đó.  ở   thời  đại  Phật,  hoặc  nó  được  gọi  là 

 nhân (hetu),  là   duyên  (paccaya),  là   đ iều  k iệ n  (nidãna),  là   tập 

(samudaya)  v .v...  trong  đó  tuy  không  có  sự  khu  biệt  nghiêm 

khắc  về  thuật  ngữ3  nhưng,  nếu  nói  một  cách  rộng  rãi,  thì  hiểu


3 

Sau  đây  là  một  thí  dụ  về  cách  dùng  thuật  ngữ   nhân  duyên:  tasmãt  in 

Ãnanda  eseva  hetu  etarn  nidãnam  esa  samudayo  esa  paccayo 

namarũpassa,  yad  idam  virflfíãnam  (D.  3,  p.  63):  Này  A-nan!  Thức  này
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nghĩa   nhân duyên là   quan hệ,   là   điều k iện  có  lẽ  sẽ  không  sai 

mấy. v ề  tác  dụng  của  nhân  duyên,  tức  pháp  tắc  duyên  khởi 

(paticcasamuppãda) thì  Phật thường định  nghĩa như sau:

 “Cái này có thi cái kia  có,  cái này sừửi  thì cái kia  sừửi;  cái này 

 không thì cái kia không, cái này diệt ứù cái kìa diệt

(Imasmirn  sati  idarp  hoti  imassuppãdã  idarp  uppajj-ati, 

imasanim  asati  idarn  na  hoti  imassa  nirodha  idarp  nirujjhati, 

yad  idam...)

Tức   “Cái này  có  thì  cái kia  có,  cái này không  thì  cải kia 

 không”  là  chỉ  bày  mối  quan  hệ  hỗ  tương   đồng thời,   còn   “cái 

 này sinh  thì cái kia sin h ” có  thể  được  coi  như  nói  lên  sự quan 

hệ  hỗ  tương   d ị thời.   Tóm  lại,  dù  là  đồng thời  hay dị  thời,  tất cả 

các  pháp đều phải  nương vào  nhau  mà tồn tại, không  một vật gì 

có  thể  tồn  tại  độc  lập  tuyệt  đối.  Trong  mối  quan  hệ  hỗ  tương 

ấy,  nếu  là dị  thời  thì  cái  trước  là  nhân,  cái  tiếp theo  là  quả;  nếu 

là  đồng  thời  thì  quan  niệm  chủ  là  nhân,  quan  niệm  khách  là 

quả.5  Lại  như  trên  đã  nói,  trong  đó  tuy  có  một  pháp  tắc  nhất 

định  nhưng,  nếu  đổi  lại  lập  trường  mà  nhận  xét theo  cùng  một 

phương  pháp,  thì  tuy  là   m ột nhân nhưng  cũng   quả khác,   bởi  vì 

với   m ột là  chủ  thì   khác  là  khách  chứ  không  bao  giờ  có  nhân 

tuyệt đối hay quả tuyệt đối. 

Nói  một  cách  tóm  tắt,  thế  giới  này,  về  phương  diện  thời 

gian,  người  ta thấy  vô  số  quan  hệ  nhân  quả dị  thời,  về  phương 

diện  không  gian  nó  được  dệt thành  bởi  vô  số  quan  hệ  hô tương 

tồn  tại.  Nếu  trương  tấm  lưới  vĩ đại  này  lên thì  người  ta thấy  tất

đích  thực  là   nhân,   là   điều  kiện,   là   tập  là   duyên...   của  danh  sắc.  (Nam truyền  Đại tạng kinh  7,  Trường bộ 2,  p.14). 


4 

A.  (5,  p.184  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  22,  Tăng chi bộ 7,  p.  96-97);  

M.  (I,  pp.  262-264);  Tạp A-hàm 2  (Đại  chính  2,  p.83c).  Còn  giải  thích 

cùa  A-tỳ-đạt-ma  về  câu  này  thì  xem  luận   Càu-xá,   quyền  19  (Đại  chính 

29,  p. 285f). 


5 

về sau,  có  nhiều  quan  qiểm  khác  nhau  về nhân quả đồng thời.  Như kinh 

bộ  không  công  nhận  nó,  có  thể  được  xem  là thích  đáng  đối  với  tinh  thần 

Phật giáo Nguyên thủy. 
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cả  đều  chằng  chịt  lấy  nhau,  nương  vào  nhau  mà  tồn  tại:  đó  là 

tinh  thần  của  thuyết   “C hưpháp nhân  duyên sin h ”vậy.   Cái  mà 

Phật  giáo  gọi  là   hữu  vi pháp (sarpkhatã  dhammã)  chính  là  chỉ 

cái  thế  giới   nhân duyên sinh này.  Cái  lý  do  cắt nghĩa tại  sao thế 

giới  lại  biến  thiên,  vô  thường,  không  một  phút  nào  đứng  yên 

cũng  vì  các  mối  quan  hệ  ấy,  bởi  lẽ  trong  đó  không  có  một  vật 

gì thường  hằng tồn tại.  Và  một trong  những  lý  do  mà  Phật  giáo 

phủ  nhận  một vị thần  sáng tạo  và cho thế  giới  quan  hữu thần  là 

bất họp  lý chính cũng  là vì kết quả của nhân duyên quan vậy. 

3- S ự  PHÂN LOẠI NHÂN DUYÊN

Trở  lên  là  đại  cương  về   nhân  duyên  luận,   nếu  theo  lý  luận 

mà  suy  diễn  ra  thì  như  chủ  trương  của  Hoa  nghiêm  tông  cho 

toàn  thể  vũ  trụ  là  những  lớp  duyên  khởi  vô  tận,  tức  do  những 

mối  quan  hệ  mà được thành  lập.  Mặc  dầu  nhân  duyên  phức  tạp 

như thế  nhưng nếu quan  sát theo  những điểm  chủ yếu thì  người 

ta  cũng  sẽ  có  thể  hiểu  rõ  cái  tính  chất  của  nó. v ề   sau,  để  cho 

được  tiện  lợi,  các  học  giả  của  A-tỳ-đạt-ma  bèn  ứng  dụng

phương  pháp  phân  loại  để  quan  sát  và  coi  đó  là  nhiệm  vụ  chủ

*  

6 

yêu. 

Song,  ở  đây  ta  nên  chia  ra  bao  nhiêu  loại  để  khảo  sát.  v ấn  

đề  này,  như trên  kia đã  nói  về  mối  quan  hệ  nhân  quả đồng thời, 

và  nhân  quả  dị  thời,  vậy  đại  ước  ta  có  thể  khảo  sát  nó  theo  hai 

lập trường  ấy.  Thứ nhất  là  quan  hệ  đồng  thời,  tức  chủ  quan  và 

khách  quan.  Theo  Phật thì  cái  gọi  là thế  giới  rốt cục  chăng  qua


6 

Luận  Patthãna (hay  Mahãrakarana:  Bát xoa luận)  cùa Nam  phương  A-tì- 

đàm  kể  có  24  duyên,  ( v ề   danh  xưng  của  24  duyên  thấy  trong  Tika- 

patthãna,  part  1,  p.  1  -  Độ  Biên  Môi  Hùng:   Tư tưởng Phật giáo A n   Độ 

 cổ đại,   p.  138), Luận   Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm quyền 25,  kể  10  duyên.  Hữu 

bộ  và  phái  Duy  thức  liệt  kê  4  duyên  tức  cứ  đơn  thuần  hóa dần  dần.  Lại 

như  giáo  lý  đặc  hữu  của  Hữu  bộ,  ngoài  4  duyên  ra  còn  lậo  ra  sáu  nhân 

(và  5  quả)  riêng,  nhưng  cho  đến  nay  người  ta  cũng  chưa thê  biết  được 

thuyết đó  căn  nguyên  ra sao. 
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chỉ  là  sự giao thoa  giữa nhận thức  chủ  quan  và  đối  tượng  khách 

quan  mà thôi  ngoài  ra không có cái  gì  được  gọi  là thế giới  cả. 

 Tỳ-khưu! Hãy nghe cho k ỹ !  Ta muốn  vi các ông mà nói  “H ET 

 THA Y ” (Sabbain)

 Thế nào  là  H ÉT  THẢ Y?  Tức  là  m ắt  với  sắc,  tai  với  âm 

 thanh,  m ũ i  với hương,  lưỡi  với  vị,  thân  vớ i xúc,  tất cả  cái đó 

 g ọ i là H É T THẢ Y.  B ất cứ người nào không cho như thế thì ta 

 sẽ không n ó i H Ẽ T  THẢ Y  ấy mà  sẽ  h ỏ i lạ i họ  về  thuyết H ÉT 

 T H Ả Y  của họ. 

 “N ếu  H É T  THẢ Y  mà  không phải những  cái đó  th ì  thuyết 

 của họ chỉ là những lờ i biện luận suông,  không thích đáng,  chỉ 

 tăng thêm  não loạn,  Vì sao?  Vì đó không phải là  cảnh g iớ i của 

 người ta ” ( tức ngoài sáu căn,  sáu cảnh, không có g ì h ết]

Chữ   h ết thảy ở  đây  cũng  giống  như thuật  ngữ  idam  sarvam 

hay  sarvam  idam  (hết thảy  này  là toàn thể  vũ trụ)  được  dùng từ 

thời  đại  Lê-câu-vệ-đà, tức  là,  như đã  nói  ở trên,  muốn  chiếu  rọi 

để  biết rõ  xem thế  giới  thật sự  là vật gì.  Theo  Phật thì  cái  gọi  là 

thế  giới  chăng  qua  chỉ  thành  lập  trên  quạn  hệ  nhận  thức  giữa 

sáu  căn  và  sáu  cảnh,  ngoài  ra,  thế  giới  đối  với  ta  không  có  một 

ý  nghĩa  nào  khác.  Bởi  vì,  vẫn  theo  Phật,  nếu  không  có  chủ 

quan  thì  không  có  khách  quan,  mà  không  có  khách  quan  thì 

cũng  không  có  chủ  quan,  ngoài  quan  hệ  chủ  qụan,  khách  quan 

ra  cũng  không  có  thê  giới;  cái  gọi  là   h ết  thảy cũng  chỉ  được 

thành  lập  trên  quan  hệ  này,  hệt  như  dụ  bó  lau  nương  tựa  lẫn 

nhau  vậy. 

 “N ày bạn! cũng như hai bó lau (dve naỊakalãpiỵo) tựa  vào nhau 

 m ới đứng được,  cũng thế, DANH  SÁ C  làm duyên mà có thức,  thức 

 làm duyên mà có danh sắc...  Trong hai bó lau, nếu lấy đi m ột ứù bó 

 kia phải đổ, mà bó kia bị lấy đi thì bó còn lại cũng đổ.  Cũng thể, này

 1 

s.  (4,  p.  15  -  Nam truyền Đại  tạng kinh  15,  Tưong ung bộ 4, p.  26);  Tạp 

 A-hàm   13  (Đại  chính  2,  p.  9 la). 
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 bạn,  h ễ danh  sắc diệt thi  tíìức diệt,  mà  thức  diệt ửù danh sắc  cũng 

 diệt’*

Như sẽ trình  bày  sau,  nếu  nói  một cách  rộng  rãi  thì  cái  gọi  là 

 danh  sắc trong  đoạn  văn  trên  đây  tuy  chỉ  toàn  thể  tổ  chức  của 

hữu  tình,  nhưng  khi  cùng  đối  với   thức của  nhận  thức  chủ  quan 

thì  nó  có  ý  nghía  là  khách  quan,  tức  đoạn  văn  trên  đặc  biệt  lấy 

những  yếu  tố  chủ  quan  và  khách  quan  trong  hữu  tình  để  nói  rõ 

cái  quan  hệ  (nhân  duyên)  thành  lập  của  nó.  Nhưng,  có  điêu  ta 

cần  chú  ý  là:  bất  luận  chủ  quan  hay  khách  quan,  lúc  mới  bắt 

đầu  tổ  chức  thành  lập  chủ  quan,  khách  quan  không  phải  đã  sản 

sinh  ra thế  gian  một cách  ngẫu  hợp,  bởi  vì  to  chức  chủ  quan  và 

tổ  chức  khách  quan  tự thân  cũng  đều  được  thành  lập  trên  quan 

hệ,  cho  nên,  ngoài  quan  hệ  ra,  chính  chúng  cũng  không  thể  tôn 

tại  được.  Suy  cứu  cho  cùng  thì  cái  gọi  là   h êt  thảy  cũng  chỉ 

được  thành  lập  trên  quan  hệ  hô  tương  sinh  ton:  đó  là  chủ 

trương dút khoát của đức  Phật. 

Thứ hai  là  quan  hệ  dị  thời.  Nói  một  cách  khái  quát  thì  quan 

hệ  này  chỉ  cái  quy  luật  thành  lập  và  kế  tục  ton  tại  như  the  vì, 

theo  Phật,  hết thảy  sự tồn tại tuy  là vô thường biến thiên,  nhưng 

không  một  sự vật  gì  hoàn toàn  đoạn  diệt  cả,  nghĩa  là,  nếu  nhân 

duyên,  tức  quan  hệ,  của  nó  còn  tồn  tại  thì  sự  bien  hóa  của  nó 

cũng  sẽ  tiếp  tục  mãi  mãi  vì  trong  đó  có  một  pháp  tăc  bien  hoa 

nhất  định.  Tựu trung,  cái  mà Phật  đã  dồn  hết tâm  lực  để  thuyết 

minh  là  cái  pháp  tắc   sinh  m ệnh  k ế  tục,   tức  là  cái   ý  ch í m uôn 

 sống lấy  cái  vô  minh  hay  khát  ái  (dục)  làm  động  cơ  căn  bản, 

sinh mệnh tự nó  lại tích tụ những kinh  nghiệm  để tạo thành tính 

cách  của  chính  nó,  rồi  thích  ứng  với  tính  cách  ay  lại  mở  ra  vận 

mệnh  cảnh  giới  và  tính  cách  mai  sau:  đó  là  một  quy  tăc  nhat 

định, v ề   sau, trong  luân  lý  và tâm  lý  đã dùng những danh từ rất 

khó  khăn  để  thuyết  minh  như:  về  luân  lý,  có   d ị  thục nhân,  dị 

 thục quả (thiện  nhân,  thiện  quả,  ác  nhân,  ác  quả),  về  tâm  lý  thì


8 

s.  (2  p.  114  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.  166);  

 Tạp A-hàm  12 (Đại  chính 2, p.  81b). 
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CÓ   đồng loại nhân,  đẳng lưu  quả  (nghĩa  là,  tính  chất  của  nhân 

và  tính  chat  của  quả  giống  nhau)  v.v... về  thuật  ngữ tuy  chưa 

được  tiến  bộ  nhưng  về  pháp  tắc  của  nó  thì  đã  được  thừa  nhận 

từ thời  Phật giáo Nguyên thủy  rồi:  điều  đó  tưởng  không còn  hồ 

nghi  gì  nữa,  nhưng  về  điểm  này,  trong  chương  sau  về  sinh 

mệnh  luận  sẽ  được  khảo  sát  tường  tận.  Tóm  lại,  pháp  tắc  sinh 

mệnh  kế  tục  này  là  nền  tảng  của  sự  kế  tục  của  thể  giơi  và,  nếu 

đứng  về  phương  diện  thế  giới  quan  mà  nhận  xét,  nó  đóng  một 

vai  trò trọng yếu trong  những quan hệ thành  lập thế giới. 

Hai  pháp tăc  trên  đây,  trong  nhân  duyên  quan,  nếu  được  kết 

hợp  lại  thành  một  giáo  đieu,  nhận  xét  về  phương  diện  trọng- 

yeu,  thì  đó  chính  là  thập  nhị  nhân  duyên  luận  vậy.  Tức  bắt  đầu 

từ động  cơ căn  bản  của  sinh  mệnh  cho  đến  nhận  thức  luận  tổng 

hợp  chủ  quan  khách  quan;  rồi  lại  từ những điều  kiện  hoạt động 

chủ  quan  tiến  đến  thế  giới  phổ  quát  trong  đó  có  quan  hệ  như 

thế  nào;  tất  cả  quá  trình  ấy  được  chia  thanh  12  đoạn  đề  khảo 

sát. Nhưng, về vấn đề  này cũng  lại dành riêng một mục  sẽ được 

thảo  luận  rõ  ràng  sau.  Chủ  yeu  là,  trong  12  đoạn  này  cả  pháp 

tắc  hỗ  tương  đồng  thời  và  pháp  tắc  hỗ  tương  dị  thời  đều  phải 

liên  quan  và có trật tự mới  đại  biểu  được  cho  hiện thực  thế  giới 

nhân  duyên  quan,  Phật  cho  12  nhân  duyên  này  là  giáo  pháp 

ràng buộc với thế giới  quan quan hệ  luận của Phật giáo. 

Tóm  lại,  nhân  quả  quan  của  Phật  giáo,  nếu  nói  theo  nghĩa 

hẹp  thì  tuy  là  luật  nhân  quả  (causality),  nhưng  nói  theo  nghĩa 

rộng,  nó  không  những  chỉ  là  quan  hệ  nhân  quả  luân  lý  mà  còn 

bao  ham  quan  hệ  đạo  đức  nữa.  Neu  lại  quan  sát  nó  về  phương 

diện   “hoành”ứ\'\  ta sẽ thấy có quan hệ  hồ tương đồng thơi  vỉ  no 

bao  hàm  quan niệm   “h ết thảy”,  tức   “hoành”  th ỉ biến  khắp mươi 

phương  mà   “tung”  thì  quán  thông  ba  đời,  không  trực  tiếp  thì 

gián  tiếp,  có  quan  hệ  đối  với  tất  cả  mọi  sự  tồn  tại  hoạt  đọng. 

Noi  cách  khác, dù trong một mảy  bụi  cũng có nhân duyên quan 

hệ,  bời  the  bat cứ một hiện  tượng  nào  đi  nữa  cũng  đều  có  quan 

hệ  với  mười  phương  ba  đời,  dù  la  một  hạt  bụi  nho  cũng the:.đó 

la  y  nghía  đại  khái  của  thuyet   Nhân-D uỵên.   Trong  những  lớp
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nhân  duyên  (quan  hệ)  trùng  trùng  vô  tận  ấy  tuy  cực  kỳ  phức 

tạp,  nhưng  vân  có  một  pháp  tắc  tề  chỉnh,  không  một  chút  rối 

loạn.  Đời  sau  người  ta thu  thập những  điểm trọng yếu trong  đó, 

đứng  trên  nhiều  lập  trường  để  quan  sát,  rồi  cũng  theo  danh  từ 

cũ  mà gọi  là  nhân duyên  đặc  thù.  Nhung,  nói  theo tinh  thần của 

Phật,  thuyết  nhân  duyên  mặc  dầu  phức  tạp  như  thế  song,  nếu 

nói  theo  nghĩa  rộng  thì  điểm  trọng  yếu  căn  bản  là   sinh m ệnh,  

còn  nói  theo  nghĩa  hẹp  thì  nó  là  pháp  tắc  hoạt  động  của   tâm 

tức  là trong cái  mệnh  lưới  quan  hệ tuy vô cùng phức tạp,  nhung 

điểm  trọng  yếu  căn  bản  thi  vân  là  cái   tâm  (cita),  ngoài  tâm  ra 

thì  nhân  duyên  luận  cũng  không  thể  được  thành  lập:  đó  là  kết 

luận  chung cục  (nhưng,  điểm  này  sẽ  được trình  bày  sau). 

4- SO  SÁNH VỚI CÁC THUYẾT  CỦA 

NGOẠI ĐẠO

Nếu  cho  thuyết  nhân  duyên  là  vhế  giới  quan  đặc  sắc  của 

Phật  thì  đối  với  ba  luận  thuyết  của  ngoại  đạo  được  trình  bày  ở 

mục  thứ nhất,  nó  có  nhiều  điểm  hơn  hẳn  các thuyết  kia,  nhất  là 

khảo  sát  về  phương  diện  nhận  thức  tổng  hợp  để  thuyết  minh 

thế  giới  thì  nó  lại  vượt xa  chủ trương   độc đoán luận của  ngoại 

đạo;  không  những  thế  có  thể  nói  nó  còn  có  ý  nghĩa  học  thuật 

nữa.  Hãy  so  sánh  với  các  học  phái  cận  đại:  đứng  về  phương 

diện  triết  học  mà  nói  thì  nhân  duyên  quan  có  thể  sánh  với  lập 

trường  của  Khang-đức  (Kant)  và  Ước-biên-hà-ngạch-nho 

(Schopenhauer);  ccn  đứng  về  phương  diện  khoa học  mà  nói  thì 

nó  cũng  gần  với  tư  tưởng   tư ơ ng đ ố i chủ nghĩa  (Relativism) 

cho  nên,  cuối  cùng,  ba  luận  thuyết  chất  phác  của  ngoại  đạo 

không thể  bì  kịp:  đó  là  một sự thật  hiển  nhiên.  Tuy  vậy,  có  điểu 

ta  không  thể  bỏ  qua  là  nhân  duyên  quan  này  cũng  có  điểm 

phảng  phất  như  ba  thuyết  ngoại  đạo  trên  kia.  Nói  cách  khác 

nếu  chủ  trương  một  cách  nghiêm  khắc  thì  pháp  tắc  nhân  duyên 

có  khác  gỉ  cái  gọi  là   túc m ệnh  luậ n?  Rồi,  mặc  dầu  không  coi 

hết  thảy  là  quyết  định  như túc  mệnh  luận,  nhưng  lại  thừa  nhạn 

có tác  dụng hậu  thiên  thì  như thế  há  không tương  hợp  với  ngẳu
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nhiên  luận?  Đen  như đặc  biệt  lấy   tâm ,   tức  ý  chí,  làm  cơ  sở của 

nhân  duyên  thì  chẳng  qua  cũng  lại  từ  thuyết   Thần ý  dẫn  đến 

thuyết   N hân ý  mà  thôi.  Cứ  xem  thế  thì  thuyết  nhân  duyên  của 

Phạt  một  mặt  tuy  có  khác  với  ba thuyết  trên,  nhưng,  mặt  khác, 

đồng  thời,  cũng  lại  bao  hàm  sắc  thái  của  ba  thuyết  ấy:  đây  là 

một sự thật không thể  phủ  nhận.  Duy  có  điểm  bất đồng  là  nghĩa 

nhân  duyển  của  Phật co  tính  cách  chiết trung,  cấu  thành thế  giới 

quan  trung  đạo,  khác  hẳn  với  thế  giới  quan  cực  đoan.  Đúng  về 

phương  diện  thế  giới  quan  mà  nói  thì  kết  quả  của  thái  độ  trung 

đạo ấy chính cũng tức  là nhân duyên quan. 

 “Này Ca-chiên-diên! Phần nhiều người ta chì đứng về hai bên,  túv 

 hoặc cho là có, hoặc cho là không...  Ca-chiên-diên! Bảo hết thảy là 

 có  là đệ nhất biên kiến,  bảo á t cả là không,  là đệ nhị biên kiên.  Ca- 

 chiên-diên! Như Lai nói pháp xa lìa nhị biên này mà cho răng vi  vô 

 mừứi làm duyên mà có hành, hành làm duyên mà có thức

Đoạn văn trên  đây  là  Phật nói  cho  Trưởng  lão  Ca-chiên-điên 

về  vấn  đề  thế  giới,  và  trong  đó  Phật  đã  chỉ  bày  rõ  về  nhân 

duyên  luận.  Ở  đây,  đối  với  vấn  đề  thực  tại,  hiển  nhiên  ta  thấy 

Phạt  đã  giữ  thái  độ  trung  đạo  qua  thuyết  nhân  duyên  này. 

Ngoài  ra  nhu  đã  nói  ở  trên,  đôi  với  các  van  đe  trọng  đại  khac 

như sự khổ,  vui  của  kiếp  người  là  do  mình tự tạo  hay  do  người 

khác  gây  ra,  sau  khi  chết,  con  người  còn  hay  mất  v .v...  Phật 

đều  giữ thái  độ  ấy  và  muốn  giải  quyết chúng  băng thuyết  nhân 

duyên.  Do  đó,  thuyết nhân  duyên  là giáo  lý tự nó đã chiếm một 

địa  vị  đặc  biệt và  ảnh  hưởng  đến  tư tưởng  giới  đương thời  như 

thế  nằo  là một điều cũng dễ hiểu. 


9 

s.  (1  p.  17 -  Nam truyền  Đại  tạng  kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.  24-25);  

 Tạp A-hàmA5  (Đại  chính  2, p.  85c). 

102



Chương thứ hai:

H ử u  TÌNH LUẬN ĐẠI CƯƠNG

1- VÔ NGÃ LUẬN

Tất  cả  đều  do  nhân  duyên  sinh,  trong  đó  không  có  một 

cái  gì  tồn  tại  tuyệt  đối,  bởi  thế  hữu  tình  (satta),  tức  sinh  vật,  dĩ 

nhiên  cũng  không  ngoài  nguyên  tắc  ấy,  còn  cái   tự  ng ã  (attã, 

ãtman)  mà  người  đương thời  cho  là  một  linh  thể  cố  định  thì  đó 

chỉ  là sản phẩm của không tưởng mà thôi. 

 “Hỏi: A i tạo ra hình này (bimba= hữu tình)?Người tạo m hình ấy ở 

 đâu? Từ đâu trinh này sinh? Rồi về đâu hình này diệt?” 

 “Đáp: Hình này chẳng phải tự tạo,  cũng chẳng phải do ai tạo,  do 

 nhân duyên (heừim paticca) mà sinh,  nhân duyên diệt ửìì diệt; cũng 

 như hạt giông gieo ngoài ruộng, gặp đât gặp nước và ánh năng nhờ đó 

 mà nảy nở; (năm) uẩn, (mười tám) giới cũng do nhân duyên mà sinh,  

 nhân duyên diệt thì diệt.  ” 

Trên  đây  là  quan  niệm  của  Phật  và  các  đệ  tử  về  bản  thể 

hữu  tình,  tức  hữu  tình  được  thành  lập  bởi  những  yếu  tố  chủ 

quan,  khách  quan  và mối  quan  hệ  giữa  các  yếu  tố  đó.  Nói  khác 

đi,  là  được  thành  lập  bởi   nhân  duyên.   Nếu  nói  theo  thí  dụ  mà 

Phật  giáo  đồ  rất  ưa  dùng  thì  như  một  cỗ  xe  do  nhiều  bộ  phận 

hợp  lại  mà  thành.2  Đó  là   Vô  ngã luận  (Anattãvãda)  của  Phật


1 

s.  (1,  p.  134  -  Nam  truyềm  Đại  tạng  kinh  12,  Tương ưng bộ  1,  p.  229- 

30);  Tạp A-hàm 45  (Đại  chính 2,  p. 327c). 


2 

HỎI:  Ai  tạo ra chúng sinh? Chúng sinh  diệt rồi về đâu? 

ĐÁP:  Ông  muốn  biết  ai  tạo  ra  chúng  sinh  ư?  Đó  là ý  nghĩ của  ma  vậy.  

Chúng  sinh  chi  do  chư  hành  tập  hợp  lại  mà  thành  (suddha  sankhãra 

punjcj  trong  đó  không  có  cái  gì  có  thể  được  gọi  là hữu  tình  (quan  niệm 

định  mệnh  cá  nhân);  cũng  như  các  bộ  phận  tập  hợp  lại  mà  gọi  là  xe,  

cũng  thí,  chỉ  dựa  vào  (năm)  uẩn  mà  (tạm)  có  cái  tên  chúng  sinh  mà 

thôi...  (S.  I, p,  135;  Tạp 45,  Đại  chính  2, p.  327).  Đó  là  bài tụng  có tiếng 

cùa  ni  cô  Bạt-địa-la  (Vajĩra).  Sau,  thí  dụ  cỗ  xe  của  Long  Quân 

(Nagãsena)  nói  về  vô  ngã  luận  cho  vua  Di-lan-đà  (Milanda)  chính  đa
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giáo  và  là  chủ  trương  hiển  trứ  nhất trong  giáo  lý.  Tuy  nó  là  kết 

luận  của  nhân  duyên  quan  cũng  không  ngoài  việc  lấy  sinh 

mệnh  quan  vô  ngã  luận  làm  trung  tâm  để  phát  huy  và  khoáng 

đại.  Lại  như chủ  nghĩa  vô  thần  không  những  chỉ  là  chủ  trương 

của  Phật  giáo  mà  cũng  còn  là  chủ  trương  của  Kỳ-na  giáo  và 

phái  Số  luận  nữa,  nhưng,  ngoài  Phật  giáo  ra,  có  lẽ  không  có 

giáo  phái  nào  khác  đả  phá  định  mệnh  luận  cá  nhân  để  tìm  cầu 

giải  thoát  tôn  giáo:  đó  là  một  đặc  trưng  của  Phật giáo.  Bởi  thế, 

về  căn  cứ  vô  thần  luận  Phật  đã  không  quan  tâm  mấy,  nhưng, 

trái  lại,  đã  dốc  toàn  lực  vào  việc  luận  chứng  vô  ngã  luận,  điều 

đó  tưởng  không  có  gì  là  lạ  cả.  Tuy  nhiên,  theo  chỗ  tôi  thấy,  sự 

giải thích và luận chúng của Phật về chân nghĩa của vô  ngã  luận, 

thông  lệ,  phần  nhiều  có  tính  cách  cơ  giới.  Nhưng  ở  đây  tôi  sẽ 

không bàn đến những phương thức  luận chúng ấy, đợi  khi nói về 

tổ chức hữu tình thì tự nhiên ta sẽ thấy rõ bản ý của nó. 

2- NHỮNG YỂU TÓ TỎ  CHỨC THÀNH HỮU TÌNH

Song,  đức  Phật  cho  những  yếu  tố  tổ  thành  hữu  tình  là  gì? 

Vấn  đề  này,  nói  một cách đại  thể,  Phật chia những yếu tố thành 

lập hữu tình thành  hai  loại:  một  là yếu tố phi  vật chất (arũpina), 

và  hai  là  yếu  tố  vật  chất  (rũpina).  'Nói  một  cách  dễ  hiểu  thì  đó 

là  yếu  tố  tinh  thần  và  yếu tố  nhục  thể,  hai  yếu  tố  ấy  kết  hợp  lại 

mà  thành  hữu  tình,  và  nói  theo  thuật  ngữ  là   danh  sắc 

(nãmarũpa)  vậy.  Danh  từ  này  đã  được  dùng  làm  thuật  ngữ  từ 

thời  đại  Phạm  Thư  và  thường  chỉ  nghĩa  hiện  tượng  và  cá  thể 

(individual),3  Phật cũng  thu  dụng  và cho  đó  là đon  vị  thành  lập 

hữu  tình.4  Theo  sự  giải  thích  của  Phật  giáo  thì  danh  là  yếu  tố

phát  xuất  từ  đó  (Xem   Milindapanhă 9,   1 1 . -   1.1-8).  Lại  trong   Tạp  A - 

 hàm,   bàn  Hán  dịch  thì  bảo  đó  là  lời  nói  cùa  ni  cô  Thi-la  (Selã),  đây  tuy 

là m ột sự thực  lịch  sử  nhưng nay vẫn  chưa thể xác định được. 


3 

 Á n  Độ triết học tôn giáo s ử (Thiên 2, chương 4, tiết 3). 


4 

Sự  giải  thích  tường  tận  về  namarũpa,  xin  xem  Max  Walleser:   Die 

 Phiỉosophische grundlagedes  alteren  Buddhismus  (Heidelberg  1904,  s.  

42-64). 
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tinh  thần,  chỉ  cho  thụ,  tưởng,  hành,  thức  trong  thuyết  ngũ  uẩn, 

còn  sắc  là  yếu  tố  vật  chất,  chỉ  yếu  tố  nhục  thể  do  bốn  đại  tạo 

thành5.  Nói  cách  đơn  giản,  danh,  sắc  là  sự  tồn  tại  của  thân  và 

tâm  họp thành.  Theo  Phật,  nếu  bảo  sinh mệnh  (jĩva)  và thân  thể 

là  một  hay  khác  nhau  đều  là  sai  lầm6 bởi  vì  danh,  sắc  phải  hòa 

hợp  lại  mới  thành  lập  được  hữu  tình.  Cứ  xem  thế  thì  tư  tưởng 

của  Phật  tuy  có  phảng  phất  phong  vị  nhị  nguyên  luận,  nhưng 

thật  ra  cũng  có  thể  cho  nó  là  một  loại  tịnh  hành  luận 

(parallelism).  Phật  lại  còn  chia  sẻ  danh,  sắc  thành  nhiều  thứ để 

nói  về  những  yếu  tố  thành  lập  hữu  tình,  như  lục  giới,  ngũ  uẩn, 

tứ  thực,  thập  nhị  xứ,  thập  bát  giới  v.v...  Vì  có  khi  Phật  chú 

trọng  quan  sát  về  thân  thể,  có  khi  chỉ  nhấn  mạnh  về  phương 

diện  tinh  thần,  có  khi  chú  ý  quan  sát  về  mặt  hoạt  động  nhận 

thức,  nghĩa  là,  Phật đã đứng trên  nhiều  lập trường  khác  nhau để 

nói  rõ  sự  cau  tạo  của  hữu  tình.  Bây  giờ tôi  hãy  căn  cứ theo  sự 

phân  loại  chủ yeu đó  để trình  bày một cách  đơn giản như sau: 

Trước  hết  hãy  bàn  về  thuyết   Lục giới.   Thuyết  này  chủ  yếu 

thuyết  minh  về  yếu  tố  vật  chất,  tức  tổ  chức  của  thân  thể.  Nó 

thường  được  nói  đến trong   Trung A -hàm M ,   Phân  biệt  lục  giới 

kinh  (M.140  Dhãtuvibhahga-s)  và  các  kinh  khác.  Theo  thuyết 

này  thì  hữu  tình  là  do  đat,  nước,  lửa,  gió,  không  và  thức,  được 

gọi  là  lục  đại,  tạo thành;  nhờ năm  giới  (đại) trước  mà  có  các  cơ 

quan  của  thân  thể  và  tác  dụng  của  chúng  -  đất  là  xương,  thịt; 

nước  là  máu  và  chất  lỏng trong thân thể;  lửa  là  nhiệt khí;  gió  la 

sự  hô  hap;  không  là  các  lô  trong  -  nhờ  vào  một  giới  sau  cùng 

(thức)  mà  biểu  diện  các  hoạt  động  tinh  thần.  Khi  quan  sát  ve 

phương  diện  này,  thông  thường  chia  chẻ  và  thuyết  minh  về  tổ 

chức  thân  the  một  cách  rat  chi  li  và  tường  tận,  nhung  sợ  quá 

phiền  tỏạ  nên  ở đây  tôi  không dám  đi  sâu  vào  chi  tiết.  Tóm  lại

 Trung A-hàm 7,  Đại  Câu-hi-la kinh  (Đại  chính  1, p. 463a);  Cullaniddesa 

(p.  18-21  -  Nam  truyền  Đại  tạng kinh  44, Tiểu  nghĩa thích p.  28-33)

 Tạp  A-hàm   34  (Đại  chính  2, p. 244a);  M.  72  Aggivacchagotta-S  (1  p. 

4 8 4 -4 8 6 -N a m   truyền  Đại  tạng  kinh  10,  Trung bộ 2,  p.  312-316). 
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thuyết  Lục  giới  tuy  không  phải  phân  loại  trọng yếu  bằng thuyết 

Ngũ  uẩn,  nhưng  về  phương  diện  thuyết  minh  tổ  chức  hữu  tình, 

dĩ nhiên,  nó  cũng  là  một thuyết  quan  trọng, về  sau  Chân  ngôn 

tông  chủ  trương  Lục  đại  duyên  khởi  thật  ra  cũng  đã  bắt  nguồn 

tù' cách phân  loại  này. 

Thứ  hai  là  thuyết  Tứ thực.  Thuyết  này  đứng trên  lập  trường 

duy  trì  sinh  mệnh,  tức  hữu  tình  thể,  chia  sự thành  lập  hữu  tình 

làm  bốn  yếu  tố  để  quan  sát.  Một  là  đoạn  thực  (kabalihkãra- 

ãhãra)  là  bộ  phận  nhờ vào  thực  vật  để  nuôi  sống,  tương  đương 

với  cái  gọi  là “nhờ ăn  mà  sống”  (annarasamayãtman)  trong   A o 

 nghĩa  thư,   là yếu tố  nhục  thể.  Còn  hai,  ba  và  bốn  là  những yếu 

tố  tinh  thần,  từ thô  đến  tinh,  tức  là  xúc  thực  (phassa-ãhãra),  tư 

thực  (manosancetana-ãhãra),  thức thực  (vinnãna-ãhãra).  Thuyết 

này  nói  rõ  chúng  sinh  nhờ tứ  thực  (bốn  cách  ăn)  mà  được  cấu 

thanh.  Tuy  rất  tương  tự  như  cái  mà   Á o  nghĩa  thư gọi  là   N gũ 

 Tạng  nhưng,  Ả o nghĩa  thư cho  chân  tính  thực  ngã  là   hoan h ỷ 

/2£ã(ãnanda-rnayãtm an),  Phật  giáo  thì  cho  là   vô ngã.   Trong  khi 

nói   h ết  thảy  chúng  sinh  nhờ  ăn  mà  sông  (sabbe  sattã  ãhãra- 

tthitikã)  thạt  ra  cung  rất  tương  đồng  với  cái  gọi  là   h ết  thảy 

 chúng  sinh  nhờ  vào  hành  mà  tôn  tại  (sabbe  sattã  saiikhara- 

tthitikã),  bởi thế, tuy nói  là   ăn nhưng không cho đó  là trung tâm 

của  m ui vị.   Điều  này đã được  Phật chỉ bày rõ,  vì vậy không nên 

chấp chặt vào văn tự một cách thái  quá. 

Thứ  ba  là  thuyết   N gũ  uẩn  (Pancakkhandhã)  được  Phật  sử 

dụng  một  cách  rất  phổ  biến  và,  vì  vậy,  có  thể  được  coi  là  đại 

biểu cho  các yếu tố  quan.  Thuyết này  chia tổ chức  của  người  ta 

thành  năm  loại  để  quan  sát,  đó  là:   săc  (rũpa  -  vật  chat),  thụ 

(vedanã  -  cảm  tình),  tưởng  (sannã  -  biểu  tượng),  hành 

(saiikhãra - ý  chí)  và   thức (vinnãna -  ý  thức,  ngộ  tính).  Trái  với 

thuyết   Lục g iớ i  nói  trên,  phân  loại   N ệũ  uân  này  chỉ  chuyên 

thuyết minh  về  những yếu tố tâm  lý.  Sac thu  nhiếp tất cả những 

yếu  tố  vật  chất,  còn  bốn  uẩn  kia  (thụ,  tưởng,  hành,  thức)  là

7  về thuết   Ngũ tạng,  xem   Ân Độ triết học tôn giáo sử (Thiên  3, chucmg 2,  

tiết  1). 

106



 Thiên thứ hai -   Thế giới quan hiện thực

những  yếu  tố  tâm  lý  trọng  yếu,  nhưng  trong  phần  tâm  lý  luận 

sau  sẽ  nói  một cách  rõ ràng, ở đây chưa đề cập đến. 

Ngoài  ra,  còn  có  những  phương pháp phân  loại  khác  chuyên 

lấy  hoạt  động  nhận  thức  làm  tiêu  chuẩn  như  thuyết   lục  xứ  

(chãyatanã  hay  saỊãyatana)  chia  ra   mắt,  tai,  m ũi,  lưỡi,  thân  và 

 ý,   rồi  cộng  thêm  lục  cảnh   sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  và   pháp 

thành  ra  thập  nhị  xứ.  Rồi  lại  phối  hợp   lục căn,  lục cảnh và   lục 

 thức  mà  thành   thập  bát g iớ i (18  giới).  Nhưng,  để  cho  tiện  lợi, 

tất  cả  cũng  sẽ  được  thuyết  minh  rõ  ràng  trong  chương  tâm  lý 

luận  ở sau, đây chỉ  giới thiệu qua về danh  mục mà thôi. 

Tóm  lại,  dù  là  phương  pháp  phân  loại  nào  đi  nữa  theo  Phật 

thì   hữu  tình  là  một  hợp  thể  gồm  nhiều  yểu  tố  tụ  tập  lại  chứ 

quyết không phải  là một thể  thuần  nhất,  đơn  độc và  cố  định;  và 

bất  cứ  yếu  tố  nào  cũng  đều  niệm  niệm  sinh  diệt,  nhất  là  hiện 

tượng  tam  lý  luôn  luôn  lưu  chuyển  biến  thiên,  không  một  phút 

nào  dừng  ở  một  chỗ,  trong  đó  không  có  cái  gì  được  gọi  là   ngã 

 thể thường trụ cả.  Do đó,  cứ theo phương pháp quan  sát này thì 

đây  có  thể  cũng  coi  là  một  căn  cứ  của   vô  ngã luận.   Phương 

pháp  quan  sát  này  cũng  tương  tự  như  tâm  lý  học  hiện  đại,  lấy 

những  hoat  đông  tinh  thần  và  cân  nhục  làm  điểm  xuất  phát  rồi 

phân  tích  và  khảo  sát  mọi  hoạt  động  tâm  lý  để  đi  đến  chô  bác 

bỏ  cái  gọi  là   tự  ngã cố định.   Lại  nữa, phưong pháp quan  sát yếu 

tố  trên  đây,  dĩ  nhiên,  là  lấy  nhân  loại  làm  trung  tâm,  nhung, 

đứng  trên  lập trường  của  Phật  giáo  mà  nhận  xét thì  không  phải 

nó  chỉ  hạn  cục  ở  nhân  loại  mà  có  thề  úng  dụng  cho  tất  cả  mọi 

sinh  vật.  Duy  có  điểm  sai  khác  là ở những hạ đẳng  động  vật thì 

tinh  thần  lực  không  bằng  ở  loài  người,  bởi  thế  những  động  tác 

về  mặt  vật chất mạnh  hơn.  Ngược  lại,  nếu  ở trên  nhân  loại  còn 

có  sự  tồn  tại,  như  người  cõi  trời  chẳng  hạn,  thì  sinh  hoạt  vật 

chất chắc  phải  yếu  kém hơn  sinh  hoạt tinh thần,  và,  như vậy thì 

phương  pháp  phân  loại  trên  đây  không  thể  ứng  dụng  một  cách 

thích  hợp  như  loài  người  được.  Tóm  lại,  đứng  về  phương  diện 

nguyên  tắc  mà  nói  thì  phương  pháp  phân  loại  trên  có  thể  ứng 

dụng  cho  tất  cả  hữu  tình  ở  mọi  giai  cấp,  không  những thế,  nếu
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chỉ  đứng  trên  lập  trường  pháp  tướng  mà  nhận  xét  cũng  có  thể 

kết  luận  như  thế  (nhưng  về  sau  đã  nảy  sinh  những  vấn  đề  như 

hữu  tình  ở cõi  Vô  săc,  có  các  pháp  vô  sắc,  tức  là  những  vấn  đề 

vi  tế của  vật chất,  song ở đây chưa cần  luận  cứu  về điểm  này). 

3- ĐỘNG  L ự c  NHÂN THÀNH LẬP HỮU TÌNH

Trở  lên,  mới  chỉ  trình  bày  những   y ế u   tố  thành  lập  hữu 

tình,  đứng  về  phương  diện   tĩnh  mà  nhận  xét  thì  đó  mới  chỉ  là 

sự  quan  sát  có  tính  cách   cơ g iớ i và   phân  tích.   Bây  giờ,  đem 

tổng  hợp tất cả  những yếu tố  lại  với  nhau,  vì  cái  mà  Phật  gọi  là 

 nhân  duyên tức  là chỉ  sự quan  hệ  giữa tài  liệu nhân và  nguyên 

động  lực  vậy.  v è   vấn  đề  này,  Phật  đã  dùng  nhiều  danh  từ  để 

biểu  diện,  chẳng  hạn  như   nghiệp  (kamma),  vô  m inh  (avjjã), 

 d ụ c{ tanhã) v.v... 

 “N ày các Tỳ-khưu! Tứ thực này lẩy g ì làm nhân? Lấy g ì làm tập?  

 Do đâu mà sinh? Do đâu mà phát sinh? Tứ tìiực lấy DỤC làm nhân,  

 lây dục làm tập, do dục mà sinh, do dục mà phátsm h. ’*

 “Các nghiệp lấy Á I và  VÔ M INH  làm nhân mà  tích  tụ cấc ấm 

 (uân) của đời khác”? 

Trên  đây  là  những  đoạn  văn  thấy  rải  rác  trong  các  kinh. 

Đến  hai  chữ   chấp  trước  (upãdãna)  làm  nhân  để  tích  tụ  năm 

uân  thì  Phật  đặc  biệt  hay  dùng,  thông  thường  gọi  tổ  chức  của 

hữu  tình  làm   năm   thú  uân  (pancupãdãnakhandhã),  tức  là  năm 

yếu tố  do   chấp  trước mà được  kết họp.  Tuy  nhiên, nếu  nói  một 

cách tổng quát thì  những cái  làm  căn bản  để  kết hợp năm  uẩn  là 

 p h iê n   não  v à   nghiệp,   tức  là  chất  keo  dính  chặt  tổ  chức  của 

hữu  tình  lại  với  nhau,  không  để  cho  rời  nhau.  Bảo  rằng   vô

M.  38  Mahãtanhãsankhaya-s  (1,  p.  261  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  

 Trung  bộ  1,  p.  451);  Trung  A-hàm  54.  Trà  đế  kinh  (Đại  chính  1,  p.  

767c). 


9 

 Tạp A-hàm  13  (Đại  chính  2,  p.88b);  Cẫu-xá 22  (Đại  chính  29,  p.l 16a).  

văn  Pãli, chưa được  rõ. 
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 m inh,  ả i trước,  dục,   tất  cả  đều  là  những  vật thuộc  phiền  não, 

dựa  vào  kết  quả  của   nghiệp,   tức  hoạt  động  của  chúng,  rồi 

nghiệp  làm  căn  bản  để  lại  khiến  cho  năm  uẩn  hoạt  động,  cứ 

như thế trở thành  lưu  chuyển  vô  cùng. 

 “X e tùy các nghiệp khởi,  tâm  tíiức chuyển theo xe,  tùy nhân mà 

 chuyển tới, tâm hoại tíiìxe ngùng’>0

Mấy  câu  kệ trên đây của  Bạt-kỳ-la-ni  ví sự kết hợp  của năm 

uẩn  như  một  cô  xe,  nghĩa  là  xe  chính  được  tạo  bởi  nghiệp,  y 

vào  thức  để  chỉ  rõ  phương  hướng  hành  động  để  đưa  vạn  mệnh 

tiến  lên.  N ếu  muốn  hiểu  thật  rõ  ý  nghĩa  này  thì  dĩ  nhiên  phải 

thuỵết  minh  về  tính  chất  của  phiền  não  và  nghiệp.  N hung  về 

phiên  não  cũng  như  nghiệp  xin  dành  lại  các  chương  sau  sẽ  bàn 

rõ hơn,  ở đây chỉ  đưa  ra kết luận tổng quát, thế thôi. 

Nguồn  gốc  của  phiền  não  dĩ  nhiên  là  vô  minh,  nhưng  vô 

minh  là  một  cái  mà  nếu  giải  thích  là  không  biết  thì  tức  là  chỉ 

cái  không  biết  (vô  tri) từ vô  thủy  và,  đứng  về  phương  diện  liên 

quan  đến  sinh  mệnh  mà  khảo  sat,  nó  được  coi  như  bao  hàm  ý 

nghĩa  tình  ý.  Nếu  nói  theo  Uớc-biên-hà-ngạch-nho  (Schopen- 

hauer)  thì  đó  chính  là  sự  sống  và,  như vậy,  nếu  cho  nó  là  ý  chí 

mù  quáng  nguyên  thủy  có  lẽ  là  đúng  hơn. v ề   điểm  này,  toi  đã 

bàn  đến theo quan điểm toàn thể  của triết học Ấn Đ ộ",  nhưng ở 

đây  đặc  biệt  nhận  xét  theo  kiến  địa  của  Phật  giáo  cũng  có  thể 

được  coi  là  một  sự  thật  chứng  minh  giống  nhau.  Vì,  trong 

thuyết Thập nhị  nhân duyên,  vô  minh được gọi  căn  để của ý chí 

tức  là hành,  nhưng,  thuyết Tứ đế thì  lại  gọi  cái  nguyên  lý tương 

đương với  vô minh trong Thập  nhị  nhân duyên  là ái,  tức  khát ái 

(tanhã,  trsnã),  như  vậy  có  khác  gì  ý  nghĩa  vô  minh  dục  đâu? 

Lại  như ý  kiến  của  các  luận  sư A-tỳ-đạt-ma  đời  sau,  Pháp  Cứu 

(Dharmtrata,  một  trong  bốn  vị  đại  luận  sư  của  Hữu  bộ)  chẳng

Tạp,  49,  trang  753;  văn  Pãli  chưa được  rõ,  nhưng  những  câu  sau  đây  đại 

lược  cũng  tương  tự:  “Thế  gian  y  vào  nghiệp  mà  chuyển,  hữu  tình  theo 

nghiệp trói  buộc  cũng như bánh xe  lăn theo cái  trục” (Sutta nipata 654). 


11 

 Triết học tạp chí,   số 364-365  (Đại  chính năm thứ VI  tháng 7-8)
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hạn,  cũng  bảo  “vô  minh  là  tính  chấp  ngã  của  hữu  tình”  và 

Thuận  chính  lý  luận  cũng  thu  dụng  ý  kiến  này.12  Như  vậy  đủ 

biết  ít  ra  cũng  có  một  số  học  giả  giải  thích  vô  minh  với  nghĩa 

tình  ý.  Song  mà,  bảo  rằng,  do  vô  minh  mà  ngũ  uẩn  được,  kết 

hợp  thật  ra  cũng  không  ngoài  việc  lấy  ý  chí  sống  làm  căn  bản 

để  phát  sinh  hiện  tượng  sinh  mệnh,  cho  nên,  nói  là  dục  hay 

chấp  trước  chẳng  qua  cũng  chỉ  là  phiên  dịch  vô  minh  thành  ý 

chí,  rốt  cục  cùng  một  tác  dụng  nhưng  khác  nhau  về  phương 

pháp  quan  sát  mà thôi.  Đến  như  vô  minh  là  nguồn  gốc  của  hết 

thảy  nhân  duyên  thì  sau  đây,  trong  mục  Thập  nhị  nhân  duyên, 

sẽ  trình  bày  rõ,  tức  điều  kiện  thứ  nhất  để  kết  hợp  năm  uẩn  là  ý 

chí  sổng  vạy.  N hư thế  là  dựa  vào  ý  chí  nguyên  thủy,  tức  năng 

lực  vô  minh,  để  khơi  lên  hoạt  động  ý  thức,  rồi  hoạt  động  này 

hỉnh  thành  tính  cách của tự thể  hữu tình,  quy  định  quá trình  mà 

tự  thể  ấy  trải  qua  trong  vị  lai:  đó  tức  là  nghiệp.  Bởi  thế  bảo 

rằng  y  vào  nghiệp  mà  hữu  tình  tương  tục  lưu  chuyen,  tức  là  y 

vào  tư thực,  lục  giới  và  ngũ  uẩn  mà  thành  lập  đơn  vị  hữu  tình, 

rồi  cá  thể  hóa,  chấp  chặt  lấy  tính  cách  đặc  thù,  tích  tụ  tất  cả 

kinh  nghiệm  ở quá  khứ rồi  dựa  vào  đó  để  quy  định  và  sáng tạo 

quá  trình  trải  qua  trong  vị  lai.  Nói  cách  khác,  cái   nguyên  động 

 lực  thứ nhất làm  cho  năm  uẩn  ket hợp  lại  là  vô  minh,  với  mục 

đích  của   ý   ch í m uốn  sống  là  khiến  cho  yếu  tố  ấy  biểu  diễn 

thành  mọi  hoạt  động,  tức  kết  hợp  chúng  thành   hữu  cơ thê’  rồi 

theo  kết  quả  của  động  lực  căn  bản  ấy  mà  hữu  cơ thể  trở thành 

đặc  thù  hóa  làm  cơ  sở  cho  những  hoạt  động  đặc  thù  trong 

tương  lai;  tức  là   nguyên  động lực  thứ hai.   Nhưng   vô m inh  và 

 nghiệp nối  tiếp  luôn,  không  lúc  nào  đoạn tuyệt,  cho  nên  sự kết 

hợp  của  năm  uẩn  cũng  nối  tiếp,  không  gián  đoạn  và  chính  nhờ 

sự biến hóa bất tuyệt ấy  mà sinh  mệnh được  liên tục. 

12   Câu-xá quyển  10 (Đại  chính  29, p.52a).  
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4- BẢN  CHẤT CỦA  HỮU  TÌNH

Nhưng  có  điều  ta  cần  chú  ý  là  sự trình  bày  trên  đây  mới  chỉ 

coi  hữu  tình  có  tính  cách  CO'  giới,  tức  là  mới  chỉ  giải  thích  một 

cách  đại  khái  chứ  chưa  phải  đã  xử  lý  toàn  thể  sinh  mệnh  quan 

của Phật giáo  một cách triệt để. 

Trước  hết  hãy  khảo  sát về  sự phân  biệt   vô m inh và   ngũ uẩn.  

Theo  Phật  nói  thì  ngoài   ngũ uẩn ra  không  có  vật  gì  khác  có  thể 

được  gọi  là  nguyên  lý  của   vô  m inh,   về   nghiệp  cũng  vậy,  bởi 

thế,  bảo  là   vô m inh hay  là  nghiệp chẳng qua cũng chỉ  là nguyên 

lý  hoạt động của hữu tình  được  nhận  xét theo  những  lập trường 

khác  nhau  mà  thôi.  Thứ  hai,  tuy  có  chia  những  yếu  tố  cấu  tạo 

hữu  tình  thành  nhiều  loại  để  khảo  sát,  nhưng  đó  chỉ  để  tiện  lợi 

cho  việc  quan  sát  chứ  trên  thực  tế  thỉ  đương  nhiên  không  thể 

khu  biệt  được,  bởi  vì,  theo  Phật,  bảo  sinh  mệnh  là  một  hay 

khác  đều  sai  lầm;  do  đó,  thứ ba,  nhận  xét về  sự kết hợp  của các 

yếu tố  hữu tình thì  ý nghĩa của sự kết hợp ấy cũng  rất hạn  định, 

chứ  không  như  sự  kết  hợp  của  cỗ  xe.  Tại  sao?  Vì  xe  thì  trước 

phải  có  bộ  phận  rồi  sau  mới  có  toàn  thể,  còn  sự  kết  họp  của 

hữu  tình  hữu  cơ  thì  trước  là  toàn  thể  rồi  sau  mới  là  bộ  phận. 

Nhưng  thật  ra  thì  toàn  thể  hay  bộ  phận  đều  không  thể  tách  rời 

quan  niệm,  nghĩa  là,  sự  kết  hợp  ấy  cũng  như tâm  lý  học  ngày 

nay bảo  những hoạt động tâm  lý  là   trí,  tình, ỷ ,  chia ra nhiều  loại 

để  quan  sát,  cho  tâm  là  sự  kết  họp  của  những  yếu  tố  đó  thì  ý 

nghĩa của  lập thuyết này cũng tương đồng. 

Cho  nên,  theo  chỗ  tôi  thấy,  sự  thuyết  minh  có  tính  cách  cơ 

giới  trên  đây,  nói  theo  tinh  thần  của  Phật,  là  làm  cho  chúng 

sinh  hiểu  rõ  sự giáo  hóa về  vô  ngã  luận  của Ngài. Nên  biết,  cái 

dụng ý  của  Phật  là  ở chỗ  phủ  nhận thuyết  linh  hồn  cố  định,  tức 

Phật cho  sinh  mệnh cũng chỉ  là  một  hiện tượng  quan  hệ,  do  đó, 

bản thân  Phật quyết không coi  sinh  mệnh  như một cỗ xe có tính 

cách cơ giới,  nhất  là nếu giải thích  nó  gần  như tư tưởng duy  vật 

luận thì  lại càng không thề chấp nhận. 
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Như vậy, ý kiến đích thực  của Phật về  bản chất hữu tình  như 

thế  nào? về  vấn  đề  này,  khi  bàn  về   nghiệp và   luân  hồi sẽ  xin 

trình  bày  tường  tận,  còn  ở  đây  thì  chỉ  khảo  sát  trong  phạm  vi 

sinh mệnh  luận mà thôi. 

Nếu  căn  cứ theo  ý  thật  của  Phật  thì  hoạt  động  của  hữu  tình 

cũng  do  nhiều  điều  kiện  chi  phối,  bởi  thế,  nếu  xét  về  bản  chất 

hữu  tình  thì  chính  đó  là  sự  tồn  tại  phú  bẩm  từ  vô  thủy,  vi  lẽ 

điều  kiện  thứ nhất  là   vô m inh tức  ý  chí  sinh  tồn,  cũng   vô thủy,  

người  ta  không  thể  tìm  ra  đầu  mối  của  nó;  Phật  đã  nói  rõ  ràng 

như vậy.  Do đó,  vô minh tuy  là động  lực  nhân   k ế t họp ngũ uẩn,  

 tú  thực,  nhưng khi  ý chí căn bản này  là những hoạt động thi  rốt 

cục  nó  cũng từ trong  sự thể  cơ  quan  mà  triển  khai  ra  rồi  tạm  y 

theo  cái  đặc  trưng  ấy  mà  chia thành  nhũng  yếu  tố  để  quan  sát, 

phân tích chứ nó quyết không phải  là vật ngoài tự thân tác dụng 

khiến  cho  hiện tượng  sinh  mệnh  phát  khởi.  Nghĩa  là,  trong  bản 

thân  vô  minh  đã  có  đầy  đủ  khả  năng  tính  tương  đương  để  trở 

thành  những  yếu  tố  ngũ  uẩn,  tứ  thực  rồi,  nhung  khi  vẫn  chưa 

khai triển  cái  địa  vị  của trạng thái  nguyên  thủy  đó  thì  được  gọi 

là   vô m inh,   còn cái  đương thể  khi  đã triển  khai  rồi  thì  được  gọi 

là   ngũ thủ  uẩn.   Điều  này  cứ  xem  các  học  giả  của  A-tỳ-đạt-ma 

sau  này  khi  thuyết  minh  về  mười  hai  nhân  duyên,  cho   thể của 

các  chi   vô m inh,  hành,  v .v ...   là   năm  uân thì  đủ  rõ.  Bởi  vậy,  sự 

thành  lập  của  hữu  tình  tuy  là  kết  quả  của  nhân  duyên  hòa  hợp, 

nhưng  không  phải  giống  như  quan  niệm  về  cô  xe  khi  một  bộ 

phận  nào  đó  bị  phá  hoại  thì  toàn  bộ  cỗ  xe  cũng  như  hỏng,  mà 

hữu tình  là vật đơn thuần,  bản  chất của  nó  là  nhất thể,  vì thế  nó 

là vô thủy vô chung,  tiếp nối  không  ngừng.  Giả  sử cho  hữu tình 

là  sự  kết  hợp  một  cách  máy  móc  của  năm  uẩn  đi  nữa  thì  nhân 

duyên  căn  bản  vẫn  là   vô m inh và   nghiệp (ngoại  trừ trường  hợp 

giải  thoát  sinh  tử).  Bởi  thế  sinh  mệnh  cũng  vân  là  vô  thủy  vô 

chung tương tục  bất đoạn  chứ quyết  không  giống  như cỗ  xe  mà 

sự họp thành cũng  như sự tiêu  hoại  rất dê  dàng.  Xem thế  thỉ  thí 

du  về  cỗ  xe  cũng  chỉ  là  một  thí  dụ  đại  khái,  có  thể  nói  cuối 

cùng,  nó  chẳng  liên  quan  gì  đến  bản  chất  của  hữu  tình  cả. về 

sau,  trong  các  bộ  phái,  như  Độc  Tử  bộ  (Vajjiputtaka,  Vãtsĩ-
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putrĩya)  chủ  trương  có   "phi tức p h i ly  uẩn ngã”,  tức  là  một  loại 

 ngã  thê không  lìa  năm  uẩn  mà  cũng  không  phải  là  năm  uẩn; 

kinh  Lượng  bộ  (Sũtrãntika)  thì  thừa  nhận  sự  thường  hằng  tồn 

tại  cùa   “tế ý  thức”;   Hóa  Địa  bộ  (Mahĩsãsaka)  thì  bảo  có   “cùng 

 sinh  tử  uân”,   tức  là  một  loại  yếu  tố  (vô  minh)  trải  qua  sinh  tử 

mà  không  tiêu  diệt.  Thậm  chí  các  nhà  Đại  thừa  Duy  thức  thì 

chủ  trương  sự  thường  hằng  tồn  tại  của  thức   A -lại-da  (Ãlaya- 

vijnãna)  v.v...  cứ  như thế  phát  sinh  những  chủ trương   hữu ngã 

 luận tưởng  không  có  gì  là  lạ  cả.  Tóm  lại,  họ  đều  lấy   vô m inh 

hoặc   dục (tanhã)  làm  cơ sở để  khảo  sát  sinh  mệnh,  do  đó  mà đã 

đạt  đến  những  kết  luận  như  trên.  Tuy  nhiên,  theo  chồ  tôi  biết, 

so  với  chủ  trương  của  Thượng  Tọa  bộ  chấp  chặt  vào  sự  quan 

sát  cơ  giới,  những  chủ  trương  của  các  bộ  phái  trên  đây  tựa  hồ 

lại  gần  với  chân  ý  của  Phật  hon.  Nói  khác  đi,  các  bộ  phái  trên 

cũng  hơn  hăn  Thượng  Tọa  bộ  ở  điểm  đã  làm  cho  giáo  nghĩa 

của Phật sáng tỏ  về phương diện  luận  lý. 

Nhưng,  nếu  sinh  mệnh  quan  của  Phật  quả  thật  như  những 

chủ  trương  trên  đây  thì  tại  sao  lại  bảo   vô ngã luận  là  đặc  sắc 

của Phật giáo?  v ề   vấn  đề này, theo chỗ tôi thấy,  phía ngoại  đạo 

cho   tự  ngã là  một  vật  cố  định,  còn  Phật thì  lại  tận  lực  quan  sát 

nó  về  phương  diện  lưu  động,  và,  như  sẽ  trình  bày  sau,  coi  nó 

cũng  như   “dòng thác”để  loại  bỏ  mọi  quan  niệm  cố  định.  Hình 

thức và vận  mệnh của hoạt động sinh  mệnh  lưu chuyển  phải  nhờ 

vào  nhiều  sự tình,  đặc  biệt  là  nghiệp,   và  biến  hóa  không  ngừng, 

khác  hẳn  với  ngoại  đạo  cho   ngã thể là  một trạng  thái  tn  tục  bat 

biến.  Chính vì thế mà bảo sinh mệnh do nhân duyên sinh. 

Ngoài  ra,  còn  một  lý  do  khác  nữa  khiến  Phật kiên quyết chủ 

trương  vô  ngã  luận  là  vì  thuyết  này,  so  với  thuyết  hữu ngã  có 

hiệu  lực  làm  tăng  thêm  giá  trị  nhân  cách  của  người  ta  hơn,  đó 

là  lý  do  thực  tiên.  Phương  diện  thực  tiễn  này  của  Phật  còn  có 

căn  cứ trọng  đại  hơn  cả  mọi  lý  luận,  vì,  theo  Phật,  những tội  ác 

cùa  con  người  lấy   ngã  dục,  ngã  chấp  làm  căn  bản,  nói  theo 

thuật  ngữ  là   châp ngã, ngã sở,   nhung  chỗ  quy túc  của ngã chấp, 

ngã  dục  dĩ  nhiên  là  lấy  cái   ta  làm  trung  tâm,  cho  nên,  hễ  nhận
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định   ta  tu  cũng  là  nhận  định   ngã chấp,  ngã dục,   vậy  nếu  phủ 

định  cái   ta thì  sẽ  ngăn  ngừa  được  mọi  tội  ác:  đó  là  căn  cứ  đã 

khiến  Phật  chủ  trương thyết  vô  ngã.  Nhung,  xét đến  nguồn  gốc 

ý  nghĩa  vô  ngã  luận  (cắt  xén  tiểu  ngã)  này  thì  trong   Á o nghĩa 

 thư  đã  nói  đến  rồi13  và  được  số   luận  dùng  làm  quy  phạm 14 

khuyên  người  noi  theo  chứ  không  hẳn  là  giáo  lý  đặc  hữu  của 

Phât.  Song,  Á o nghĩa  thư và  số   luận  chỉ  lập   ngã làm  mục  tiêu 

chứ  trên  lý  luân  tuyệt  nhiên  không  đả  phá   ngã chắp,   còn  Phật 

thì  đi  xa  hơn,  dù  trên  hình  thức  cũng  kiên  quyết  đả  phá  thuyết 

 ngã',   đó  là  đặc  sắc  của  Phật.  Hơn  nữa,  như  sẽ  trình  bày  sau,  về 

ngã quan, về  mặt tiêu cực  diệt trừ ngã dục,  ngã chấp,  là công án 

chủ  yếu  của  sự tu  Thiền;  về  mặt tích  cực  là  cơ  sở chủ  yếu  của 

việc  tưởng  lệ  đạo  đức  và  tình  thương,  nếu  kết  hợp  cả  hai 

phương  diện  để  quan  sát  thì  vô  ngã  quan  càng  dễ  hiểu  hơn. 

Tóm  lại,  căn  cứ  của  thuyết  vô  ngã  trong  Phật  giáo  ngoài  lý  do 

tâm  lý  ra  còn  kiêm  cả  lý  do  luân  lý  nữa.  Bởi  thế,  khi  xử  lý  vấn 

đề  sinh  mệnh  sự thực  theo  lý  luận  không  thể  trực tiếp  dựa theo 

căn  cứ  luận  lý  thực  tế  rồi  tùy  ý  hoán  chuyển  mà  dựa  theo  căn 

cứ tâm  lý  luận,  vì  nếu  chỉ  suy  cứu  theo  lý  luận  không  thôi  thì 

sinh  mệnh  quan của Phật, như đã nói  ở trên,  sẽ đạt đến một loại 

kết  luận hữu  ngã:  đó  là điều ta cần  ghi  nhận. 

5- SINH MỆNH QUAN ĐƯƠNG THỜI VỚI SINH MỆNH 

QUAN  PHẬT GIÁO

Nhân  duyên  quan  của  Phật  đã  dựa vào  thế  giới  quan thời 

bấy  giờ mà  được  thành  lập  và  sinh  mệnh  qiian  đặc  sắc  này  của 

Phật cũng có quan  hệ  mật thiết với  tư tưởng giới  đương thời  về 

vấn  đề  này. N hư trên  đã nói  qua,  sinh mệnh  quan  lưu  động  của 

Phật chính  đã được  thành  lập  bởi  kết quả của  sự khảo  sát về  cả 

hai  khuynh  hướng  hữu  ngã  luận  chủ  trương  có  một  ngã thể  cố

13  Maitrãyana-up  6,  21  (xem   Sáu phải triết học Â n  Độ,  thiên  4,  chương  2,  

tiết 2). 

14  Sãmkhya-kãrikã  64  (như trên,  Sáu phái triết học Á n  Độ,  thiên  3,  chương 

5)

114



 Thiên thứ hai -   Thế giới quan hiện thực

định  và duy  vật  luận  do  các  nhà duy  vật chủ  trương.  Cứ xem  tư 

tường  giới  lúc  bấy giò' thì thấy  một mặt tư tưởng triết  học  lấy tự 

ngã  làm  trung  tâm  từ thời  đại   Á o  nghĩa  thư và  thuyết  linh  hồn 

thông  tục  đang  thịnh  hành,  đồng  thời,  mặt  khác,  cũng  có  rất 

nhiều  người  bất  mãn  với  nhũng  thuyết  hữu  ngã  mà  chủ  trương 

duy  vật  luận.  Điểm  này  cứ  nhìn  vào  phái  Lục  sư  thỉ  đủ  rõ. 

Chẳng  hạn  như  Ni-kiền-tử-nhã-đề-tử,  Ma-ha-lê-cù-xá-la  và 

Phù-đà-ca-chiên-diên  v.v...  là  những  nhà  hữu  ngã  luận;  nhung 

Phú-lan-na-ca-diếp,  nhất  là A-di-đa-sí-xá-khâm-bà-la,  thỉ  thuần 

nhiên  là  những  nhà  duy  vật  luận.  Lại  xem  như  62  ý  kiến  (lục 

thập  nhị  kiến)  trong  kinh   Phạm  võng thì  ta  thấy  đại  biểu  cho 

thường  kiến  luận  là  thuyết  hữu  ngã  (sassatavãdĩ),  còn  đại  biểu 

cho  duy  vật  luận  thì  chính  là  đoạn  kiến  luận  (ucchedavãdĩ)  và 

vô  nhân  vô  duyên  luận  (ahetu-apaccayavãdĩ)  vậy.  Sinh  mệnh 

quan  này  ở  An  Độ  vào  thời  đại  Phật  cũng  tương  tự  như  sinh 

mệnh  quan  ở Au  châu  vào thế  kỷ  thứ  13.  Một  bên  tuân theo tín 

ngưỡng  Cơ-đốc,  linh  hồn  quan  cố  định  đã  được  nền  học  thuật 

cận  đại  làm  cho  rực  rỡ nhưng dần dần  đã thất thế,  song  vẫn  còn 

bám  chặt  lấy  một  hình  thức  nào  đó;  còn  một  bên  thì  lấy  nước 

Đức  làm  trung tâm  kịch  liệt chủ  trương  duy  vật  luận  và  đã  ảnh 

hưởng  rất  lớn  đến  giai  cấp  trí  thức  tiến  bộ.  Ngoài  ra,  còn  có 

tịnh  hành  luận  với  những  hỉnh  thức  sinh  mệnh  luận  tương  tự 

như sinh mệnh quan  lưu  động  của  Phật và nói  theo  một ý  nghĩa 

nào  đó,  có  thể  bảo  thuyết  này  chính  muốn  điều  hòa  hai  tư trào 

của  hai  phái  đương  thời.  Cũng  như Phật  thường  nói  là  cơ giới, 

là  nhân  duyên  hòa  hợp,  nếu  chỉ  nhận  xét  ý  nghĩa  của  nhũng  từ 

ngữ này  về  mặt biểu  diện, thì  nó  cũng không khác  gì ý  kiến của 

A-di-đa-sí-xá-khâm-bà-Ia  và  cũng  tương  tự  như  thuyết  cho 

hiện  tượng  sinh  mệnh  là  sự  hòa  hợp  của  tứ  đại  do  Thuận  thế 

phái  (Lokãyata)  chủ  trương.  Nhung  khác  với  các  nhà  duy  vật, 

Phật  không  cho  nguồn  gốc  của  sinh  mệnh  chỉ  là  vật  chất  mà 

còn  thừa  nhận  có  yếu  tố  tâm  lý,  như  vậy,  điểm  này  cũng  lại 

tương  hợp  với  các  nhà  hữu  ngã  luận.  Xem  thế  thì  thái  độ  của 

Phật  là  bác  bỏ  cả  hai  thiên  kiến   thường,  đoạn  mà  chủ  trương
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một  hình  thức   tịn h   hành  luận  của  sinh  mệnh  quan  lưu  động. 

Sinh  mệnh  quan  này  của  Phật tuy  có  điểm  đặc  sắc,  nhưng,  như 

đã  nói  ở  trên,  vẫn  dựa  vào  sinh  mệnh  quan  do  hai  trào  lưu  tư 

tưởng  đương thời  biểu  diện,  ngay  cả  nhân  duyên  luận  cũng thế; 

đó  là  một  sự thật  không  thể  phù  nhận.  Cứ  xem  thế  thì  đặc  sắc 

về  sinh  mệnh  luận  của  Phật  là  do  kết quả  của  thái  độ   trung đạo 

của Ngài  và chính thái  độ  ấy  đủ cho ta thấy thế  lực của hữu  ngã 

luận  và  duy  vật  luận  lúc  đó  mạnh  biết  chừng  nào.  N hưng  nay 

người  ta  không  biết  Phật  đã  tốn  bao  nhiêu  công  trình  nghiên 

cứu  và  khảo  lự mới  cấu thành  và  biểu  diện  hóa sinh  mệnh  quan 

của Ngài. 
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Chương thứ ba: 

TÂM LÝ LUẬN

1- SINH MỆNH  VỚI  HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ

Lấy  vô  minh  làm  nền  tảng  mà  có  hoạt  động  sinh  mệnh,  và 

đã  có  hoạt  động  sinh  mệnh  thì  tất  phải  có  hoạt  động  tâm  lý, 

điểm  này  cứ xem  tính  chất của những yếu tố thành  lập  hữu  tình 

đã  được  trình  bày  ở trên  cũng  đủ  rõ.  Bởi  vì  hoạt  động tâm  lý  là 

ý  chí  căn  bản  vô  minh,  mun  đạt  đến  ba  mục  đích  của  nó  nên 

lấy  phương  hướng  làm  ánh  sáng  dẫn  đường,  đi  trong  đó  và  tự 

phát triển,  bởi  thế,  theo  Phật,  nếu  chỉ  đứng về  phương diện   khả 

 năng tính mà nói,  thi  hoạt động sinh  mệnh  và  hoạt đọng tâm  lý 

tuy  là  đồng  nhất,  nhưng  cái  phương  phằp  biểu  thị  thi  chưa  hẳn 

đã  giống  nhau.  N hư đã  nói  ở trên,  ở nhũng  sinh  vật hạ  đẳng thì 

hoạt  động  tâm  lý  yếu  mà  hoạt  động  sinh  lý  mạnh  (tức  hoạt 

động  bản  năng  vô  ý  thức);  còn  ở  những  sinh  vật  cao  đẳng  thì, 

để  thích  ứng  với  địa  vị,  hoạt  động  tâm  lý  hiển  trứ  hơn,  từ  đó 

phát huy  toàn  thể  tác  dụng tâm  lý  trong  sinh  mệnh  tự thân;  tức 

là,  theo  Phật,  bản  chat  của  sinh  mệnh  tuy  là  ý  chí  mù  quáng 

nhưng  nếu  nó  dần  dà  tiến  đến  sụ tồn  tại  quan  niệm  thì  no  có  ý 

nghĩa  hướng  thượng.  Bởi  vậy,  hễ  sự  chi  phối  của  ý  chí  mu 

quáng  càng  mạnh  bao  nhiêu  thì  sinh  vật càng chìm  xuống  mức 

hạ  đăng  bấy  nhiêu.  Tâm  lý  luận  của  Phật  giáo  dĩ  nhiên  cũng 

được  biểu thị  theo  chiều  hướng ấy,  căn cứ theo  những  loài  sinh 

vật  để  biểu  thị  sự  sai  khác,  nhưng  thật  ra  đây  cũng  chỉ  theo 

nghĩa  rộng  mà  nhận  định  phạm  vi  sinh  vật  một  cách  chặt  chẽ 

thôi.  Nếu theo  Phật thì  hiện tượng tâm  lý cực phức  tạp,  ấy nhân 

loại  làm  mô  phạm  và  như vậy  thi  tâm  ly  luận  Phật  giao  rốt  cục 

cũng  không  ngoài  kết quả  của  sự khảo  sát  về  nhân  loại.  Nhưng 

ve  sau,  sự  khảo  sát  về  tâm  lý  của  A-tỳ-đạt-ma  cũng  thường  so 

sánh  hữu  tình  trong  ba  cõi  và,  đứng  về  phương  diện  hữu  tình 

quan  luân  hồi  luận  mà  nói,  sự khảo  sát  này  cũng  rất thích  đáng. 

Do  đó,  tâm  lý  luận  tuy  lấy  nhân  loại  làm  trung tâm  nhưng cũng 

thường  lấy  hữu tình píiổ quát  làm  bối cảnh. 
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2- C ơ  QUAN  CẢM GIÁC

Trước  hết  hãy  nói  về  cơ  quan  cảm  giác.  Nhũng  cảm  quan  của 

người  ta  được  chia  thành  mắt  (cakkhu-  nhãn),  tai  (sota-  nhĩ),  mũi 

(ghãna- tỵ), lưỡi (jihvã- thiệt), thân (kãya hay tacca- xúc cảm) gọi  là 

năm  căn.  Sự phân  loại  này đã có từ thời   A o nghĩa thư và.  từ đó tất 

cả các học phái đều thừa nhận. Phật giáo cho đó là toàn thể cơ quan 

nhận thức ngoại giới, bởi  lẽ sự phân  loại ấy căn cứ vào sự thật hiển 

nhiên chứ không cần phải đưa ra một ý kiến đặc thù  nào.  Tuy  vậy, 

giữa các phái cũng có những ý kiến hơi khác nhau về vấn đề do đâu 

mà  năm cảm quan được thanh  lập. v ề   vấn đề  này, trong  Ả o nghĩa 

 thư tuy  không  được  rõ  ràng,  nhưng  đại  khái  có  thể  cho  chúng  đã 

phân tiết từ  Phạm rồi ữải qua quá trình phát triển mà thành. Phái  số 

luận  thì  một  mặt  chủ  trương  do   ngã mạn  (ahamkãra)  phát  triển, 

đống  thời,  mặt  khác,  lại  vẫn  bảo  tồn  ý  kiến  cho  rằng  chúng  được 

thành  lập  bởi  năm  yếu  tố   đất,  nước,  lửa, gió,   và   không.   Đen  phái 

Thắng luận thì cho chúng đã phát triển từ  năm đại,  song lại bảo môi 

đại tức  đất, nước, lửa, gió và khôngtụ nó hình thành  mũi, lưỡi, măt,  

 da và  ta ivM .. . Tóm lại, bất cứ phái nào cũng đều cho  ngũ căn có ý 

nghĩa nửa tâm  lý nửa sinh lý. Do đó, dù cho chúng có là vật chất đi 

nũa nhưng cũng do bộ  phận   cục vi diệu (sũksmabhũta- tế vật chất) 

tạo thành  mà con  mắt thịt thông thường  không thể thấy  được.  Tất 

cả các phái đều cùng một ý kiến về sự giải thích này, bởi vì cái mà 

họ bảo là  căn (indriya) không phải  là tai, mắt biểu diện bên ngoài là 

 phù trần căn mà có nghĩa chỉ cái tác dụng tiềm ẩn bên trong,  được 

gọi  là   thắng nghĩa căn vậy (nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì đó 

ĩà tương đương với tổ chức thần kinh). 

Song  về  điểm  này,  Phật  đã  bày  tỏ  ý  kiến  như thế  nào?  Nói 

một  cách  đại  thể thì  ý  kiến  của  Phật  cũng  không  khác  mấy  với 

những quan điểm  kể trên. 

 “N ội nhập sở ấy (căn) là gì? M ắt là nội nhập sở, là tinh sắc. do tứ 

 đại tạo thành mà không thể thấy được,  vì có chướng ngại (hữu đối).  

 N ội nhập sở của tai, mũi, lưỡi thân cũng thê”.' 

' 

 TạpA-hàm  13  (Đại  chính  2,  p.  91);  Dhammasarigani  597  (p.  1 3 4 -N a m  

truyền Đại tạng kinh 45:  Pháp tập  luận, p.  168). 
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Ý  nghĩa trong đoạn  văn trên  đây  cho  rằng  năm  căn  là  những 

vật  do  bốn  yếu  tố   đất,  nước,  lửa,  gió tạo  thành,  tuy  không  thể 

thấy  nhưng không thể  cho vật gì  khác  xâm  nhập và  là  sự tồn tại 

chướng  ngại  (hữu  đối  impenetrability).  Ý  kiến  này  đại  khái 

cũng tương tự như quan điểm của phái  Thắng  luận  ở chỗ  không 

cho  mỗi  yếu  tố  tự  nó  đưa  đến  căn  đặc  thù,  tức  mỗi  yếu  tố  tự 

hình  thành  căn  riêng  của  nó,  nhung  tổng  họp  toàn  thể  bốn  yếu 

tố  mới tạo thành các căn:  đó  là điểm  bất đồng giữa  Phật giáo  và 

phái  Thăng  luận.  Nhưng,  vấn  đề  được  đặt  ra  ở đây  là:  bốn  yếu 

tố  (tứ  đại)  tổng  họp  như thế  nào  để  thành  năm  căn?  Tại  sao  lại 

bảo  hình tướng  của  năm căn  là   tịnh sắc? v ề   những  vấn  đề  này, 

theo chỗ tôi  tận  lực  nghiên cứu,  trong các  kinh điển  cổ  chưa  hề 

được  giải  đáp,  do  đó  không thể  biết  một  cách  rõ  ràng,  v ề   sau, 

các  vị  Luận  sư  của  A-tỳ-đạt-ma  tuy  có  nhiều  luận  cứu  về  vấn 

đề này nhưng ý  kiến cũng  lại chia rẽ. 

Tóm  lại,  nếu  chỉ  nói  trong  phạm  vi  Phật  giáo  Nguyên  thủy 

thì  ngũ  căn  là  sự tồn  tại  vật  chất,  tác  dụng  của  chúng  dù  có  vi 

diệu  đến đâu  chăng  nữa thỉ  cũng  vẫn  là  vật  hậu  thiên  và  có  thể 

hủy  hoại.  Vả  lại,  trong  một trình  độ  tương  đương,  có  thể  dùng 

sự  dinh  dưỡng  sinh  lý  để  tác  thành,  bởi  vậy,  năm  căn  là  một 

trong  những  bộ  phận  của  nhục  thể,  cùng  chung  với  thọ  mệnh 

trong  kỳ  hạn,  là  năng  lực của chính  bản  chất sinh  mệnh.  Do  đó, 

Xá-lợi-phất đã giải  thích rất đúng khi ông nói  với  Đại  Câu-hi-la 

như sau:   “năm căn dựa  vào thọ m ệnh (ãyvs) mà tồn tạ i”.2

Năm  căn tuy  là  những  cơ quan  nhận  thức  ngoại  giới,  nhưng 

đối  tượng của  chúng  đều  có  hạn  định  và  dĩ nhiên  chúng  không 

thể  vượt  ra  ngoài  phạm  vi  nhất  định;  nghĩa  là,  nhãn  căn  chỉ  có 

thể  đối  với   sắc  cảnh,   không  thể  đối   thanh  cảnh,   và   tỵ  căn  với 

 hương  cảnh  chứ  không  thể  thông   sắc  cảnh  v .v ...   Nhưng  cơ 

quan  thống  nhiếp  toàn  thể  năm  căn  và  tiếp  nhận  hết  thảy  nhận 

thức  là  ý  căn (manas). 


2 

M.  43  Mahavedalla-S (1,  p.  295). 
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 ‘Ệ

 .Này bạn ! Năm căn đều có cảnh riêng, nhận thúc riêng, không thể 

 nhận ứiức cảnh giới chung nhau.  C hỗy chì (patisaram) của năm căn 

 không ứiể nhận ữiức cảnh giới chung này là ý  căn. Ỷ  nhận ứiức được 

 hết thày cảnh giới của năm căn. ’s

v ề  tác  dụng của _ỵ(manas) thì  từ  Á o  nghĩa th ư \ề   sau  tuy 

có  nhiều  giải  thích4  nhưng  đại  khái  đều  cho  là  có  quan  liên  với 

ngũ  quan;  Phật giáo đại  khái  cũng cho  như thế. Nghĩa  là  khi  nó 

tương  quan  với  ngũ  quan  thì  nó  cũng  vẫn  là  một cơ quan  nhận 

thức  ngoại  giới  nhưng  nó  có  thể  thống  nhiếp  toàn  thể  năm  căn, 

do  đó,  cũng  có thể  cho  nó  là một  loại   căn và cộng với  năm  căn 

trước  gọi  là   sáu  căn.   Lại  đứng  về  phương  diện  cơ  quan  nhận 

thức  ngoại  giới  mà  nói  thì  'nó  cũng  có  thể  được  gọi  là   cửa 

(dvãra  -  môn),  bởi  thế,  cộng  với  năm  căn  mà  gọi  là   sáu  cửa 

 căn  (lục  căn  môn).5  Tuy  nhiên,  ý  thực  ra  là tác  dụng   n ộ i tâm ,  

có  thể  làm  cho  phương  diện  tri  giác  quan  hệ  với  nhận  thức 

ngoại  giới;  nó  biệt  lập,  và  khác  với  năm  căn  là  những  vật  chất 

tính,  nó  là  một  loại  thuần  tác  dụng  tinh  thần.  Vả  lại,  khi  quan 

sát  từ  nội  bộ  thì  nó  là   đồng  th ể  với  cái  gọi  là   tâm   (citta)  và 

 thứ c  (vinnãna).  Ý  kiến  này  của  Phật  giáo  khác  hẳn  với  quan 

điểm  của  phái  Thắng  luận  cho   ý  là  yếu  tố  (đại)   cực  v i và  giải 

thích  là nửa  vật chất.6

3- QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

Sự  khảo  sát  về   lục  căn trên  đây  tuy  không  có  gì  đặc  biệt, 

nhưng về thứ tự của nhận thức  quan ấy thì  các  phái  khác  không 

sánh kịp. 


3 

M.  43  Mavedalla-S  (1,  p.  295  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  10,  Trung bộ 

2, p.  16-17);  Trung A-hàm  58, Đại  Câu-hi-la kinh (Đại  chính  l,p.791b). 


4 

 Sáu phái triết học (thiên  3,  chư ơng 4, tiết 3 , và  thiên  5,  ch ư ơ n g 2, tiết 2). 


5 

s. (4, p.  194 -  Nam truyền Đại tạng kinh  15,  Tương ưng bộ 4, p.  303). 


6 

 Sáu phải triết học (thiên  5, chương 2, tiết 2). 
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Trước  hết  hãy  nói  một  cách  đại  thể.  Lục  căn  đối  lục  cảnh, 

tức  là   nhãn  căn  đối   sắc  cảnh  (rũpa),  n h ĩ căn  đối   thanh  cảnh 

(sadda)   tỵ  căn đối   hương cảnh  (gandha),  th iệt căn  đối   vị cảnh 

(rasa)   tbãn  căn đối   xúc cảnh (phottabba),  ý  căn,   đối   pháp cảnh 

(dhamma)  v .v...  tất  cả  đều  trình  hiện  tác  dụng   thức  thủ  cảnh.  

Tựu  trung,  sự  quan  hệ  giữa   ý  căn thứ  sáu  và   pháp  cảnh  được 

gọi  là  pháp,   gân  có  nghĩa  là   hêt thày pháp,   bao  quát tất cả  nhận 

thức  do  năm  căn  trước  đưa  đến;  đồng  thời,  nếu  là  vật  đối  với 

nhận  thức  chủ  quan  thỉ  bất  luận  là   hiện  tượng tâm hay  là   vô  vi,  

ý  căn  đều  lấy  đó  làm  khách  quan  để  khiến  cho  quan  hệ  nhận 

thức  sáng  tỏ.  N hư  vậy,  sự  quan  hệ  giữa  lục  căn,  lục  cảnh  hầu 

như  bao  hàm  hết  thảy  mọi  nhận  thức,  ngoài  quan  hệ  ấy  ra,  tất 

cả  đều  là  vô  thức.  Điểm  này,  cũng  như  trên  kia  đã  trích  dẫn, 

Phật  bảo  là   “h ết thảy” mà  ngoài  lục  căn,  lục  cảnh  mưởi  hai  xứ 

ra  thì  không  có  cái  gì  được  gọi  là   “h ết th ả y”  cả.7  Còn  về  các 

thức  do  kết  quả  của  quan  hệ  lục  căn,  lục  cảnh  sản  sinh  thì 

chẳng  qua  cũng  chỉ  đứng  về  phương  diện  hình  thức  mà  gọi  là 

 sáu thức đó thôi. 

 “Các  Tỳ-khưu! H ết  ứiảy  tíiức  do  nhăn  duyên  sinh  (paccaỵam 

 paticca) mà có tên gọi,  tức lây nhãn căn làm duyên mà sừửi sắc 1 thúc 

 ứù gọ1 là nhãn thức; lấy n h ĩ căn làm duyên mà sừửi ứianh thức thì gọi 

 lànhĩtiiức; lây tỵ căn làm duyên mà sinh hương ửiức thì gọi là tỵ  thức;  

 lây thiệt căn mà sừửi  vị ứiức thì gọi là  thiệt ứiức; lấy tiiân căn làm 

 duyên sinh m xúc thức thì gọi là ứiãn thức; lẩy ỷ  căn làm duyên sinh m 

 pháp tíiức thì gọi là ý  ửiức,  cũng như lửa nhờ duyên mà đốt mà có 

 nhũng tên gọi khác nhau: lửa nhờ rơm làm duyên mà sình thì g ọ i là 

 lửa rơm


7 

s  (1,  p.  15  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  Trung bộ  1,  p.  450);  Tạp  13 

(Đại  chính  2,  p.  9 la). 


8 

M.  38  Mahãtanhãsamkhaya-s  (1,  p.  259  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  

 Trung  bộ  1,  p.  450);  Trung  A-hàm  54,  kinh  Trà-đế  (Đại  chinh  1,  

p.767a). 
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Tức  là  năm  căn  trước  là  những  cái  cửa  đối  với  ngoại  giới, 

khi  đưa  những  sự  khích  thích  nhất  định  từ  ngoại  giới  vào  nội 

bộ  thì  nhờ  sự  tiếp  ứng  của  ý  căn  mà  phát  sinh  phản  ứng  đặc 

hữu trong nội  bộ,  đó  là năm thức trước,  còn  ý  căn tự nó  là nhận 

thức  chủ  quan  mà trình  hiện  phản  ứng tổng quát thì  đó  chính  là 

nghĩa  ý  thức  thứ  sáu.  Nhưng,  vấn  đề  được  đặt  ra  ở  đây  là:  bản 

chất của thức  nguyên chỉ  là  một nhưng  vì  các  tác  dụng mà hiển 

hiện  thành  sáu  loại  hay  mỗi  thức  đều  có  bản  chất  khác  nhau? 

v ề  vấn đề  này,  giữa các nhà nghiên cứu đời  sau cũng có  những 

ý  kiến  bất  đồng.  Tóm  lại,  phạm  trù  của  Phật  giáo Nguyên thủy 

là,  trên  hình  thức,  sáu  căn,  sáu  cảnh  đối  nhau  sinh  ra  sáu  thức. 

Lại  đem  cộng  sáu  thức  này  với  thập  nhị  xứ  nói  trên  thì  thành 

cái  gọi  là   thập bát g iớ i bao  quát  h ết thảy{ sabba),  và  là  sự phân 

loại  trọng  yếu  nhất  của  A-tỳ-đạt-ma  sau  này.  Nen  tảng  của  sự 

phân  loại  ấy  thuần  là  nhận  thức  luận  và  đó  cũng  chính  là  điểm 

rất đặc  sắc của Phật giáo. 

Trên đây  là hỉnh thức  nhận thức  luận. Nếu tiến  lên  một bước 

nữa  mà  nói  thì  hình  thức  ấy  phải  qua  nhũng  quá trình  như thế 

nào  để  trở  thành  những  hiện  tượng  tâm  lý  phức  tạp? v ề  điểm 

này, theo  Phật thì trước sau cũng như một. 

 “Nhãn căn và sắc làm duyên sinh ra nhãn ứiúc, nhờ sự hòa hợp ấy 

 mà có xúc, rồi cùng với xúc, sừửi ra thụ, tưởng,  ừr...  Thân căn và xúc 

 làm duyên sũih ra thân thức cả ba hòa hợp mà có xúc...  Cakkhunca 

 paticca rũpe ca uppạiiati cakkhuvinnãnam, tiạnam samgatiphasso... 

Hãy  lấy  một thí  dụ  -  giả  dụ  khi  nhãn  căn  đối  trước  màu  đỏ 

thì  lúc  đó  màu  đỏ  khích  thích  nhãn  căn,  đó  là  quá  trình  thứ 

nhất.  Do  sự khích thích ấy  mà tâm  hoạt động  để  phát  sinh  nhãn 

thức,  đó  là  quá  trình  thứ  hai.  Nói  nhãn  căn  duyên  với  săc  mà 

sinh  thức  tuy  có  vẻ  như  đối  căn  mà  sinh  thức,  nhung,  thật  ra, 

tác  dụng  ấy  vốn  đã  có  sẵn  và  phát  động  từ  trong  tâm,  nếu 

không thế thì  tâm  lý  luận  Phật giáo  sẽ  mang khuynh  hướng duy 

vật  luận  và  không  phù  hợp  với  sinh  mệnh  quan  Phật  giáo.  Như 

vậy  thì  tâm,  giữ việc  thức  tỉnh  thị  giác  -  nhãn  thức  -  lại  là  hoạt 

động   năng động,   đến  khi  làm  cho   cán chuyên  chú  vào   cảnh thì
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lúc  ấy  mới  phát  sinh   cảm giác (xúc)  về  màu  đỏ,  đó  là  quá trình 

thứ  ba.  Rồi  mới  cảm  giác  nhận  thức  màu  đỏ  này  mà  sinh  khởi 

 khoái cảm hay   không khoái cảm là   thụ (vedanã-  cảm tình);  lấy 

đó  để  cấu  thành  hình  thức  biểu  diện  tri  giác  là   tưởng (sannã), 

trong đó  nếu  muốn   lấ y hay   bỏ là   tư  (cetanã-  ý  chí),  cứ như thế 

những  hoạt  động tâm  lý  nội  bộ  bắt  đầu  trờ nên  phức  tạp.  Đó  là 

ý nghĩa trong đoạn  văn trên.  Tức  hoạt động nội tâm  lúc đầu  đều 

dựa  vào   xúc  (cảm  thụ)  mà  trong   Trung  bộ  văn  Păli 

(Mahãpunnama)  thường  cho  là   thụ,  tưởng và   hành đều  lấy   xúc 

(phassa)  làm   nhân  (hetu),  lấy   xúc  làm   duyên  (paccaya).9  Như 

thế thì  sáu thức trong Thập  bát giới  nói trên cũng mang ý  nghĩa 

ấy.  Tuy  bảo  rằng  do  kết  quả  của  sự hòa  hợp  giữà   căn và   cảnh 

mà  phát  sinh  nhận  thức,  nhưng  thật  thì  quá  trình  ấy  vẫn  chưa 

đạt  đến  nhận  thức  cảm  giác  đích  thực  mà  mới  chỉ  là  sự  chuẩn 

bị  cho tâm phát sinh  nhận thức cảm  giác mà thôi.  Bởi  lẽ,  nếu cả 

ba   căn,  cảnh và   thức hòa  hợp  mới  sinh   xúc (cảm  giác)  thì   thức 

đây phải  là thức có   trước nhận thức  cảm  giác,  nếu không thế thì 

ý  nghĩa  không thông.  Lại  về  nhận thức  thì thức  này  (trước  cảm 

giác)  một  mặt có  ý  nghĩa   chủ động,   do  đó  hoạt  động tâm  lý  cụ 

thể  mới  thật  sự  bắt  đầu.  Thuyết  này  tuy  rất  lờ mờ  nhưng  cũng 

là sự quan  sát có ý vị. 

Tóm  lại,  theo  Phật,  nhận thức  của người  ta  là  do  sự liên  hợp 

của   chủ  quan  (lục  thức),  khách  quan  (lục  cảnh)  và  nhũng   cơ 

 quan  cảm giác (lục  căn)  mà thành,  nếu  thiếu  một trong  ba yếu 

tố ấy thì  không thể có  nhận thức. 

 “M ắt bên  ừong  tuỵ chua hoại nhưng sắc  bên  ngoài không đến 

 được phạm  vi của nó (ăpãửia- thị ùiyến); nếu không có sự hòa họp 

 ùrong úng vói nó (tạịịosam- amunãhãro) thì không thể biếu diện chức 

 phận tương ứng vớiT1Ó”. 


9 

M.  109  Mahapunnama-S  (3,  p.  17  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  Trung 

 bộ  1, p.  338-‘9);  Tạp A-hàm 2  (Đại  chính  2,  p.  14c). 
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 “M ắt bên trong khôngphá hoại,  sắc bên ngoài tuy đến được trong 

 phạm vi của nó, nhưng nêu không có sự hòa họp tương ứng đù không 

 thê biêu diện chức phận tưong úng với Ĩ1Ó

 “M ắt bên ứong không phá hoại,  sắc bên ngoài tay đến được trong 

 phạm  vi của nó,  khi có sự  hỏa họp tương ứng với nó thì do đó m ới 

 phátsừửì chức phận tương ứng với I1Ó”. 

Trên  đây  là  thuyết  minh  cùa  Xá-lợi-phất  về  điểm  này.  Ý 

nghĩa  đoạn  văn  trên  cho  rằng  điều  kiện  thứ  nhất,  phải  có   căn 

hoàn  toàn;  thứ  hai  phải  có   cảnh  đối   căn;  thứ  ba  căn  và  cảnh 

phải   hòa hợp,   có  đủ ba  điều  kiện  ấy  mới  có thể  sinh  khởi  nhận 

thức  tương  đương.  N hưng  cái  gọi  là   hòa  hợ p  nếu  nói  theo 

ngôn  ngữ  ngày  nay  thì  có  nghĩa  là  sự   chú ý  (attention),  nói 

theo  thuyết  18  ệiới  thì,  như  đã  nói  ở  trên,  là  tác  dụng  năng 

động  của  thức  lần  thứ  nhất;  khi  nhờ  kết  quả  ấy  mà  phát  sinh 

nhận  thức  cảm  giác  (ý  thức)  thì  là  tri  giác  biểu  tượng,  tức  cái 

gọi  là   thứ c phần thì  lúc  ấy  mới  là  ý  nghĩa của  sáu thức  lần thứ 

hai.  Tóm  lại,  trong  ba  điều  kiện  trên  nếu  thiếu  một  thì  nhận 

thức  không  thể  được  thành  lập.  N hư  thể  thì  cái  gọi  là   tâm  của 

người  ta  đều  do  nhân  duyên  sinh,  sinh  mệnh  cũng  có  khả  năng 

tính  trình  hiện  mọi  tác  dụng  của  tâm,  duy  chỉ  tùy  cảnh  ngộ  và 

địa vị  mà hoạt động thực tế  có chỗ bất đồng. 

4- TÁC  DỰNG NỘI TÂM

Trở  lên  mới  chỉ  đứng  trên  lập  trường  nhận  thức  ngoại  giới 

mà quan  sát những quá trình  hoạt động của tâm.  Sau  đây chúng 

tôi  sẽ  trình  bày  một  cách  đại  khái  về  những  tác  dụng  nhất  bên 

trong nội tâm. 

Đại  khái,  Phật chia tác  dụng  nội  tâm  thành  hai  là   tâm (citta) 

và   tâm sở(cetasika).  Tâm  tức  là  chủ thể  của tâm  như ngày  nay

10  M.  28  Mahahatthipadopama-S  (1,  p.  190  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  9,  

 Trung  bộ  1,  p.  338f);  Trung A-hàm   7,  Tượng  tích  dụ  (Đại  chính  1,  p.  

467a). 
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gọi  là   thống giác;  tâm  sở  là  chỉ  cho  tác  dụng  của  tâm.  Nhưng 

sự  phân  loại  này  mãi  về  sau  A-tỳ-đạt-ma  luận  mới  khai  thác, 

nhất  là   tâm  sở  luận,   để  trở  thành  cương  mục  cho   tâm  lý  luận 

luân  lý  của  A-tỳ-đạt-ma  Phật  giáo.  Thật  ra  thì  ở thời  Phật  giáo 

Nguyên  thủy,  sự  phân  loại  tâm  và  tâm  sở  vẫn  chưa  được  rõ 

ràng  mấy,  không  những  về  tâm  mà  ngay  về   tâm  sở  cũng  hầu 

như chưa  có  một thuyết minh  nào  đặc  biệt  cả."  Bởi  thế,  căn  cứ 

theo  sự phận  loại  này  để  nghiên  cứu  tâm  lý  quan  của  Phật  giáo 

Nguyên  thủy  là  phương  pháp  không  thích  đáng,  nhưng  nền 

tảng  của  sự  phân  loại  sau  này  đã  bắt  nguồn  từ  đây:  đó  là  điểm 

ta cân ghi  nhận. 

Sự phân  loại  của  Phật  giáo  Nguyên  thủy  đại  biểu  cho  những 

tác  dụng  nội  tâm  vẫn  là   bốn  uẩn  sau trong  thuyết   năm  uẩn  kể 

trên,  tức  cho  nhũng  yếu  tố  tâm  là   thụ (vedanã),  tưởng (saníĩã), 

 hành  (satikhãra)  và   thức  (vinnãna).  Nếu  đứng  trên  lập  trường 

phân  loại   tâm,  tâm sở  mà  nhận  xét  thì   thức  là   tâm  vương,   còn 

ba yếu tố  kia  là   tâm sở.   Bây  giờ hãy  lấy  cách  phân  loại  này  làm 

chính  để  nói  qua về  đặc chất của nó.12

Trước  hết  là   thụ (vedanã). N ếu nói theo tâm  lý học  ngày  nay 

thi   thụ  gồm  cả  nghĩa   cảm giác và   cảm  tình.   Khi   thụ có  nghĩa 

gần  như cảnh tình  thì  có thể trực  tiếp được coi  như biểu thị   cảm 

 tình phô  thông,   bởi  lẽ  nguyên  ngữ  cùa   thụ  là   vedanã tuy  bắt 

nguồn  từ  chữ   vid tức  là   biết,   nhưng  thay  vì  bảo  là  do   trí thức 

mà  biết  thì  lại  bảo  do   cảm  mà  biết,  mà   cảm thì  lại  có  cái   tình 

 vui thích,  hay không vui thích, bởi thế nên mới gọi  là   thụ. 

Lại  theo  Phật  thì   thụ  có  ba  trạng  thái  là   khổ (dukkha),  vui 

(sukha-  lạc),  và   không khổ  không  vui (adkkhasukha,  bất  khổ 

bất  lạc,  hay  là  xả).  Nói  theo  tâm  lý  học  ngày  nay  thì  đó  là  ba

11  v ề  tâm,  tâm  sở,  xem  D.  11  Kevaddha-S  (1,  p.  213  -   Nam  truyền  Đại 

tạng  kinh  6,  Trường bộ  1,  p.  304);  xem  cả   Trường A-hàm  16,  Kiên  cố 

kinh (Đại  chính  1, p.  lO lc). 

12  v ề định  nghĩa ngũ  uẩn,  xem  s. (3,  p.  86-90 -  Nam  truyền  Đại  tạng kinh 

14,  Tương ưng bộ 3,  p.  139-145). 
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tình  cảm   vui,  không  vui và   trung  dung.   Cứ  theo  chỗ  tôi  biết, 

trong  lịch  sử  tư tưởng  Ấn  Độ,  Phật  chính  là  người  đầu  tiên  đã 

chia  tình  cảm  con  người  thành  ba  trạng  thái  như thế.  v ẫ n   theo 

Phật,  ba  tình  cảm  này  tuy  là  sự  thật  tâm  lý  nhưng  không  một 

khắc  nào  giũ'  được  nguyên  trạng  của  chúng  mà  thường  thay 

nhau  di  chuyển;  khổ  rồi  vui,  vui  rồi  khổ,  từ  không  khổ,  không 

vui  trở  lại  vui  và  khổ...  cứ như thế  chuyển  biến  không  ngừng,13 

cho  nên  người  ta  không  thể  trông  cậy  ở  tình  cảm  và,  như  sẽ 

trình  bày  sau,  cái  lý  do  cắt  nghĩa  tại  sao  Phật  cho   thụ  là   khổ 

(thụ  thị  khổ)  và  nhấn  mạnh  ở điểm  ức  chế  tình  cảm,  chính  là  ở 

đó. 

Thứ đến  là   hrởng (saníĩã).  Tưởng  là  tác  dụng  trong  tâm  làjn 

cho  nhớ  đến  đối  tượng.  Chẳng  hạn  như   biết (sanịãnãti)  vật  đó 

là  màu  xanh,  mảu  vàng,  màu  đỏ,  màu  trắng,  v.v...  là   tưởng.'* 

Xem  thế  thì  tưởng  cũng  gần  như  tương  đương  với   trì  giác 

(perception),  nhưng  không  hẳn  lấy  trường  hợp  tri  giác  ngoại 

giới  làm  hạn định mà do ký  ức  gợi  dậy  động nhớ đến đối  tượng 

cũng  là  tác  dụng  của   tưởng,   Tôi  cho  rằng,  theo  nghĩa  rộng,  nó 

là tác  dụng biểu tượng (vorstallung) có  lẽ  xác  đáng hơn. 

Thứ  ba  là   hành  (saiikhãra).  Mới  nhìn  qua  thì  tác  dụng  của 

 hành rất  lờ mờ,  mà  ngữ ý  của  nó  cũng  khó  nhận ra.  Nhưng,  cứ 

theo  kinh  văn  bảo   “vì hình  thành hữu  vi nên g ọ i là hành,ịS  thì 

 hữu  vi của   ngũ uẩn,   tức  vô  thường  biến  thiên,  đều  có  thể  nhờ 

đó  mà được  thuyết minh,  vì  tác  dụng  hoạt động của  hành là kết 

hợp  tổ  chức  của  người  ta  lại;  nếu  nói  theo  nghĩa  hẹp  thì   hành 

tương đương với  ý c h í(  will),  nhưng,  nói  theo  nghĩa rộng,  phàm 

những yếu tố khiến cho tâm  hoạt động đều nhiếp trong  hành cả. 

v ề   sau,  khi  tâm  sở  luận  của  A-tỳ-đạt-ma  cực  thịnh,  ngoài   thụ

13  M.  44  Cullevedalla  (I,  p,  303  -  Nam  truyền  Đại  tạng  10,  Trung bộ 2,  p.  

28);  Trung A-hàm 58, Pháp lạc ni kinh  (Đại  chính  1, p.789b). 

14  s.  (3, p.  87 -  Nam truyền  Đại  tạng kinh  14,  Tương ung bộ 3,  p.  139f). 

15  Sankhatam  abhisaiikharatĩti  bhikkhave  tasmă  saiikhãrã  ti  vuccati  (S.  3,  

p.  87 -  Nam  truyền  Đại  tạng kinh  14,  Tương ưng bộ 3,  p.  140). 
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và   tưởng ra,  các  tác  dụng  tâm  khác  cũng  đều  được  nhiếp  vào 

 hành uẩn. 

Sau  hết  là   thức  (viníìãna).  Thức  cũng  là  một  danh  từ  rất  lờ 

mờ. Nói  một cách  khái  quát thì  Phật tựa hồ  dùng  nó theo  cả hai 

nghĩa  rộng  và  hẹp.  Khi  dùng  theo  nghĩa  rộng  thì  hẳn  như   lục 

 g iớ i quan,   ngoài  năm  đại   đất,  nước,  lửa,  gió,  không ra,   đại  thứ 

sáu  được  gọi  là   thức,   vậy   thức ở  đây  phải  có  nghĩa  là  toàn  thể 

với  tâm,  trong  đó  bao  hàm  toàn  bộ   thụ,  tưởng,  hành  và  tất  cả 

những   tâm  5Ởkhác.  Tại  sao?  Vì  sự  phân  loại  lục  giới  trên  đây 

cho  những  yếu  tố thân thể  gồm   năm mà  yếu tố  tinh thần  chỉ  có 

 m ột,   bởi thế,  khi  dùng nó mà không phân  biệt thì  hiển  nhiên có 

tương  đồng  với   tâm (citta)  và  ý  (manas).  Câu  Phật  thường  hay 

nói:   “Cái ấ y hoặc g ọ i là tâm,  là ý h a y  là  thức”{yahca kho  idam 

vuccanti  cittam  [PTS:  cittati]  vã  mano  vã  vinnãnam  ti  vã)16 

chính  là  dùng   tâm,  ý ,  thức như  nhau  mà  cho  đó  là  nghĩa  toàn 

thể của tâm.  Vi,  khi dùng một cách nghiêm  khắc thì   tâm và   tâm 

/c h u y ê n   cho   tình ý  mà thấy,  lấy  cơ quan  nhận thức  làm  chủ  và 

đều  chỉ  cho   tâm  chuyên  lấy  phán  đoán  và  suy  lý  làm  chủ; 

nhưng  khi  dùng  một  cách  bao  quát  thì  bất  cứ cái  nào  cũng  đều 

có  nghĩa  toàn  thề tác  dụng  nội  tâm.  Đối  lại  với  cách  dùng  theo 

nghĩa  rộng  này  là  cách  dùng  theo  nghĩa  hẹp,  như   thức  được 

dùng  trong  thuyết  ngũ  uân  chẳng  hạn,  tức là   thức tách  rời   thụ,  

 tưởng,  hành và được  coi  như đối  lập  lại  với  chúng.  Thức ở đây 

chỉ  là  tác  dụng   thông  giác  (apperception)  hay  ngộ  tính 

(understanding),  cho  tâm  ỉà  sự  thống  nhất  của  ý  thức  và  điều 

khiển  những  tác  dụng  phán  đoán  và  suy  lý.  Trong  kinh  nói 

 “biêt cho nên g ọ i là  thức”- vijãnãtĩti tasmã vinnãnanti  vuccati.17 

 B iết ở đây  có  nghĩa  là  cái   biết phân  biệt (vi-jfíã,  vi có  nghĩa  là 

phân  biệt ,jn ã  là  biết),  tức  có  nghĩa biết phán  đoán  cái  này  màu

16  Tham  chiếu  D .l  Brahmạjãla-S  (1.  p,  21  -   Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  6,  

 Trường bộ  1,  p.  27);  D .l 1  Kevaddha-sutta  (1,  p,.  213  -  Nam truyền  Đại 

tạng  kinh  6,  Trường  bộ  1,  p.  304);  s.  (2,  p.  94  -   Nam  truyền  Đại  tạng 

kinh  13,  Tương ưng bộ 2,  p.  136). 

17  s. (3, p.  8 7 -N a m  truyền  Đại  tạng kinh  14,  Tương ưng bộ 3, p.  140). 
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đỏ,  không  phải  màu trắng,  cái  này  vị  đắng,  không  phải  vị  ngọt, 

cái  này  là  khổ,  không  phải  vui  v.v...  Do  đó,  nếu  nhận  xét   thức 

về  cách  dùng  này  thì   thụ,  tưởng,  hành cũng  là  đối  tượng  nhận 

thức  của  nó,  bởi  thế  Phật  mới  cho  ba tác  dụng  sau  (thụ,  tưởng, 

hành)  là y  vào   xúc mà tồn  tại,  duy có   thức là dựa vào   danh sắc,  

(nãm arũpa)18  là  vật đối  với toàn thể thân  và tâm. 

Trở  lên  là  thuyết  minh  một  cách  đơn  giản  về  bốn  tác  dụng 

 thụ,  tưởng, hành,  thức.  Neu đem phối  hợp chúng với   trí,  tình, ý  

thì  dĩ nhiên   h rở n g \à   thức là   trí,  thụ là   tình và   hành  là  ý .   Song 

mà trong  bốn  tác  dụng  ấy,  cái  nào  có  tác  dụng  thống  nhất  toàn 

thể tâm?  v ề   vấn  đề  này, nếu chỉ  xử  lý về  ý  thức thì  dĩ nhiên  tác 

dụng  đó  phải  là   thức,   tại  sao?  Vì  thức  là  thống  giác  có  trách 

nhiệm  ý  thức  thống  suất mọi  hoạt động  của tâm.  Bởi  thế,  đứng 

trên  lập trường tổng quát,  Phật tuy  gọi toàn thể  ngũ  uẩn  là   danh 

 sắc,   nhưng  lại  thường  làm   cho  danh sắc và   thức đứng  riêng,  và 

lại  nói  y  vào danh sắc mà có thức, y  vào thức mà có danh sắc' \ 

tức  là,  đứng  trên  lập  trường  chủ  quan,  khách  quan  mà  nói  thì 

rốt  cục  chỉ  có   thức  là  chủ  quan,  nghĩa  là  muốn  nói   thức  là  sự 

thống nhất của bốn uẩn kia vậy. 

Tuy  nhiên,  đây  thật  ra  chỉ  là  sự  quan  sát  đại  khái  thôi.  Đến 

như  bản  chất  của  tâm  người  ta  thì,  như  đã  trình  bày  trong 

chương  trước,  chưa  hẳn  đã  là  ý  thức  mà  là  sự  xung  động   vô ý  

 thức,   còn  bản  chất  của  nó  là  ý  thức  thì  chẳng  qua  chỉ  nhân  sự 

xung  động  đó  mà triển  khai,  cho  nên  lấy  vô  minh  làm  bản  chất 

của  sinh  mệnh  là  kết  luận  tự  nhiên  phải  có.  Xem  thế  thì  đại 

biểu  cho  phương  diện  hoạt  động  trung  tâm  ngũ  uẩn,  tức 

phương  diện  ý  chí,  là   hành  (sarikhãra),  so  với  các   ý   thức  thì 

 hành  là  bản  chất,  cho  nên  có  thể  bảo   hành  là  nguyên  lý  thống 

nhất  các  thức.  Nay  cứ  xem  trong  hệ  lệ  thập  nhị  nhân  duyên, 

18  M .109  Mahapunnama-S  (3,  p.  17  -  Nam truyền  Đại  tạng  kinh  11,  Trung 

 bộ 3, p.  373). 

19  D  14.  Mahãpadãna-S  (2,  p.  32  -   Nam  truyền  6,  Trường  bộ  1,  p.  399);  

 Trường  1,  kinh  Đại  bản  (Đại  chính  1,  p.  7b).  v ề  quan  hệ  giữa  thức  và 

danh  sác, xem  chương sau;  mục Thập  nhị nhân duyên quan  sẽ  rõ. 
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Phật  đặt   hành gần  với   vô m inh hơn   thức (vô  minh,  hành,  thức) 

thì  đủ  rõ.  Lại  xem  như định  nghĩa về   hành trong  các  kinh  bảo  là 

 “năng lực có th ể khiến cho ngũ uẩn thành hữu  v i”,   cho toàn  thể 

tâm  là  đặc  chất  phụ  thuộc,  cũng  chính  do  đó.  Xem  thế  thì  tâm 

lý  quan  của  Phật  giáo,  nếu  nói  theo  ngôn  ngũ'  cận  đại,  có  thể 

bảo đã được xây dựng trên thuyết  ý  chí bản  vị. 

5- TÂ M  LÝ ĐẶC  TH Ù  VÀ  PH IỀ N  NÃO

Tâm  lý  quan  của  Phật  đã  được  trình  bày  ở  trên  mới  chỉ  là 

khái  luận  về  những  hoạt  động  tâm  Ịý.  Tuy  nhiên,  như  đã  nói  ở 

trên,  mục  đích  của  Phật  không  phải  như  tâm  lý  học  ngày  nay 

chỉ  chuyên  lấy sự thực  hoạt động của tâm  để  quan  sát  và ghi  lại 

những  sự  thực  ấy,  mà  tâm  lý  quan  của  Phật  là  tìm  hiểu  rõ 

những  sự  thực  hoạt  động  của  tâm  để  giúp  cho  việc  tu  dưỡng 

của người  ta tiến  lên  mà đạt đến  cảnh  địa giải  thoát tối  cao.  Bởi 

vì,  theo  Phật,  đúng  về  phương  diện  tâm  lý  học  mà  nói,  thì 

 thiện,  ác,  m ê,  ngộ,   tất  cả  đều  là  sự  thực  của  tâm;  nếu  muốn 

 “làm cho tâm trong sạch”,  thì  trước  hết không thể không biết rõ 

cái  tình  hình  hoạt  động  tâm  lý:  đó  là  tâm  lý  luận  của  Phật.  Do 

đó,  ngoài  tâm  lý  luận  phổ quát trình  bày ở trên,  Phật còn đề cập 

đến  tâm  lý  đặc  thù  và  những  phương  diện  ứng  dụng  tâm  lý 

tưởng cũng  là  lẽ  tự nhiên.  Nói  đặc  thù  tâm  lý  và  ứng  dụng  tâm 

lý có  nghĩa  là theo  kiến  địa  luân  lý  tôn  giáo,  tức  kiến  địa   thiện,  

 ác,  m ê,  ngộ,   chia  những tác  dụng  của tâm  thành  nhiều  loại  mà 

quan  sát  để  chỉ  rõ  loại  nào  nên  được  ức  chế  và  loại  nào  cần 

được phát triển.  Chẳng hạn  như nói  các  loại  tâm  phiền  não,  hay 

đưa ra những điều  kiện  luân  lý  hoặc  đề  xuất những  giai  đoạn  tu 

thiền  định,  hay tiến  xa hơn  nữa,  chỉ  bày  trí tuệ  đạt đến Niết-bàn 

tối  cao  v.v..,  tất  cả  đều  là  một  loại  tâm  lý  đặc  thù.  Xem  thế  thì 

một phần  lớn  những  lời  nói  pháp của  Phật rốt cục có thể  bảo  đó 

là thuyết minh về tâm  lý  đặc thù  và tâm  lý  úng  dụng.  Vì  thế  mà 

sau  này  A-tỳ-đạt-ma đã  lấy   tâm sở  luận làm  đề  mục  chủ  yếu  để 

xử  lý,  và  các  vị  Luận  sư  chia  ra  nào   thiện,  bất thiện,  đại phiền 

 não,  tiêu  phiên  não,   và   bất  định.   Cho  đến  đặt  ra  nhũng   trí
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 phẩm ,  định phẩm   v.v...  đều  là  muốn  nói  rõ  cái  tính  chất  của 

chúng vậy. 

Tuy  nhiên,  nay  muốn  căn  cứ  theo  các  kinh  điển  Nguyên 

thủy  mà  trình  bày  tất  cả  là  một  điều  cực  kỳ  phồn  tạp,  vả  lại 

trong  các   A -tỳ-đạt-m a  luận  thư cũng  có  ghi  lại  từng  loại  theo 

thể  tài  cũ,  vậy  khi  nào  bàn  về  nội  dung của A-tỳ-đạt-ma chúng 

tôi  sẽ  trình  bày  một  cách  rõ  ràng  hơn.  Ở  đây  tôi  chỉ  đặc  biệt 

chọn  những  tâm  phiền  não  chiếm  vị  trí  trọng  yếu  trong việc tu 

dưỡng, trong sinh  mệnh  luận cho  đến thế giới quan để trình  bày 

một cách sơ lược và đùng  làm  đại  biểu  mà thôi. 

Sinh  mệnh  của  người  ta  lấy  vô  minh  làm  cơ  sở,  tức  những 

hoạt  động  của  tâm,  thân  cũng  đều  k h ô n |  ngoài  phạm  vi  vô 

minh  này.  Nhưng  có  điều  rất  lạ  là   thức  lẩy   vô m inh  làm  nền 

tảng  mà  sinh  khởi,  đến  khi  dần  dần  trở thành  cái  gọi  là   ù i tuệ 

(paníĩã), thì  lại phản  lại vô  minh tự thân mà nảy sinh ra hy vọng 

giải thoát và vượt  lên trên  vô minh,  v ề  điểm  này, nếu muốn  lấy 

Phật  giáo Nguyên  thủy  làm  căn  bản  để  thuyết  minh  là một vấn 

đề  cực  kỳ  khó  khăn  (sẽ  trình  bày  sau).  Tóm  lại  theo  Phật,  bản 

chất  của  chúng  ta  được  thành  lập  từ  cái   ý  c h í m ù quáng là   vô 

 m inh ấy;  lý  tưởng  tối  cao  của  người  ta  là  nhờ vào  duệ  trí  mà 

được  giải  thoát,  con  đường  tu  dưỡng  của  người  ta  tất  kính 

không  ngoài  sự  phấn  đấu  với   ý  ch í bản năng vô m inh để  được 

giải  thoát  mà  đạt đến  cảnh  sinh hoạt thuần túy tinh thần  của   trí 

 tuệ (không phải  là trí thức).  Đức  Phật  gọi  những tác  dụng tâm 

dính  dấp đến  bản  năng  ngã chấp, ngã dục là  phiền não (kilesa), 

 sử  (anusaya),  triền  (bandha),  lậu (ãsava);  gọi  những  tác  dụng 

tâm  dính  dấp với  giải  thoát  là   trí (paíĩnã)  là   tuệ (nãna),  là   m inh 

(vijjã)  v.v ...  nói  cách  đơn  giản,  là   tâm  bồ  đề.   Do  đó,  ta  thấy 

phiền  não có nhiều  danh xung để  biểu diện những tác dụng tâm 

lệ thuộc  vào vô minh. 

Đức  Phật  nói  về  phiền  não  do  nhiều  lập  trường,  chia  ra 

nhiều  loại  khác  nhau,  những  tiêu  chuẩn  phân  loại  khá  nhiều 

nếu  theo  con  số  thì  bắt  đầu  kể  từ   vô m inh rồi  đến   tam độc,  tứ  

 ách,  thất sử,  thập  kết,  nhị  thập nhất  u ế...  bách  bát phiền  não
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v.v...  Tất cả  đều  là  những  luận  đề  chủ  yếu  trong   Tăng-nhất A - 

 hàm và cũng chính  là những tài  liệu của  Phiền não phẩm  (được 

mệnh  danh  là   Sử  phẩm   và   Tuỳ m iên phẩm )  của  A-tỳ-đạt-ma 

sau  này.  Theo  Phật thì  sự tu  dưỡng  cùa  người  ta,  nói  một  cách 

tiêu  cực,  lại  ở  sự  đoạn  trừ  phiền  não.  Do  đó,  đúng  về  phương 

diện tu  dưỡng thực  tế  mà  nói,  nếu  phải  kể  ra  những  loại  ác  đức 

và  những  phương  pháp  ngăn  chặn  thích  hợp  cho  người  tu 

dưỡng  thực  hành  để  thuyết  minh  thì  điều  đó  cực  kỳ  phiền  tỏa. 

Nếu  độc  giả  nào  muốn  biết  một  cách  tường  tận  xin  tham  khảo 

phẩm Tùy miên trong  luận   Câu-xá do tôi  phiên dịch,  còn ở đây, 

tôi  chỉ  nói  đến hai,  ba thành  phần  mà tôi  cho  là trọng  yếu  nhất, 

tức  lấy   dục (tanhã,  skt.  trsnã)  làm  khởi  điểm  để  đi  đến   thất sử  

rồi  kết  hợp  cả  hai   thượng phần kết,  hạ phần kết,   tức  là  nói  về 

phiền  não  luân  hồi  (bản  dịch  luận   Câu-xá của  Nhật  được  thu 

vào Đại tạng Nhật,  bộ 2, pho  11,  12 và  13). 

Trước  hết hãy nói  về   ái tức  là   dục (tanhã).  N hư đã  trình  bày 

ở trên,  dục là tác  dụng vô  minh  hơi  có ý thức,  nhưng  nhiều  bản 

năng  hơn  cả,  cho  nên,  trong  các  phiền  não,  nó  là  yếu  tố  căn 

bản.  Khi  chỉ  rõ  nguyên  nhân  của  luân  hồi,  trước  hết  Phật 

thường nói đến   dục. 

“Ngoài  sự  trói  buộc  của  dục  (tanhãsammyojana),  ta  lại 

không  thấy  một  sự  trói  buộc  nào  khác  trói  buộc  chúng  sinh 

khiến cho phải  luân hồi mãi  mãi”.20

Đại  ý  đoạn  văn  trên  cho  rằng  các  tâm  phiền  não  khác  tuy 

cũng  góp  nhiều  sức  trong  việc  trói  buộc  chúng  sinh,  nhưng  chi 

có   dục là  căn  bản,  một  mình  nó  cũng  có  đủ  sức  làm  nhân  cho 

sự luân hồi. 

Trong Tứ đế  gọi  nó  là   tập đế,  tửc  nguyên  nhân  của  khổ  đau, 

chính  cũng  căn  cứ  vào  lý  do  này.21  Lại  nữa  cái  gọi  là   A -lại-da

20  Itivuttaka (p.  8 -  Nam truyền 23,  Tiểu bộ 1, p. 252). 

21  Vinaya (1,  p.  10);  M.  141  Saccavibhaiiga-s  (3,  p.  250 -  Nam  truyền  11,  

 Trung bộ  1,  p.  353);  Trungl,   Phân  biệt  Thánh  đế  kinh  (Đại  chính  1,  p.  

468b). 
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(ãlaya  -  kho  chứa)  trong  Phật  giáo  Nguyên  thủy  cũng  chính  là 

gọi  tắt  chữ   dục;   đời  sau  biên  dùng  danh  từ  này  (tức  A-lại-da 

thức)  để  biểu  thị  bản  chất  cùa  sinh  mệnh,  thật  ra  cũng  chỉ  thoát 

thai  từ  nghĩa  gốc  của  chữ   dục  mà  thôi.  Song,  mà   dục  là  thế 

nào?  Phật định  nghĩa như thế  này:

 “Đ i đôi với thỏa mãn và tham dục, cái tâm tìm cầu theo chỗ đòi hỏi 

 được  thỏa  mãn  làm  nhân  cho  sự   tái  sinh”  (Ponobhavikã 

 nandừãgasahagatã tatmtaứãbhi- nandừiĩ}1. 

Đại  ý  câu  nói  trên  đây  cho  rằng  vì  khởi  phát tâm  mong  cầu 

mà  tìm  kiếm  sự  thỏa  mãn,  nhưng  sự  mong  cầu  vô  hạn  mà 

không  được  thõa  mãn  và  vì  không  được  thỏa  mãn  nên  cứ gắng 

sức  tìm  cầu  mãi  cho  đến  vô  cùng:  đó  là  cái  nhân  làm  cho  sinh 

mệnh  liên  tục  bất  đoạn.  Phật  chia   dục  này  thành  ba  loại:  thứ 

nhất,  á i dục (kãmatanhã); thứ hai,  hữu dục (bhavatanhã);  và thứ 

ba,  phồn  vinh  dục (vibhavatanhã).  Á i dục,   nếu  nói  theo  nghĩa 

rộng  tuy  Ụì  lòng  dục  phổ  thông  đối  với  sự  khoái  lạc  thể  xác, 

nhưng,  nói  theo nghĩa  hẹp, thì  nó chỉ  có  nghĩa  là sự tìm cầu dục 

lạc  đối  với  dị  tính  (khác  giống),  vì  nó  là  bản  năng  muốn  truyền 

sinh  mệnh  cho  con  cái  để  thực  hiện  sự  sống  liên  tục  bất  tuyệt. 

 Hừu  dục  là  sự  mong  muốn  được  sống  còn,  nó  chính  tương 

đương  với  cái  mà  Ước-biên-hà-ngạch-nho  (Schopenhauer)  gọi 

1  à ý  ch í sống (w i 11 zum  leben),  là  lòng  mong cầu  kéo  dài  và gìn 

giữ  mãi  cá  thể  của  mình.  Còn   phồn  vinh  dục  là  dục  vọng  đối 

với  uy  quyền  hay  tài  lực,  nó  có  thể  được  coi  như  lòng  mong 

ước tự do  của  đời  sống.23  Tức  là trong  ba thứ dục trên,  bất  luận

 22  Ibid. 

:3  Quan  hệ  đến   vibhava tanlìã,  xưa nay có nhiều giãi thích  khác  nhau.  Hoặc 

 vibhava được  hiếu  là “phi  hữu”,  thuyết  minh  dục  cầu  hướng  đến  sự diệt 

vong.  Hán  dịch   Trườiìữ A-hàm dịch  là  “phi  hữu  ái”  (  Trường A-hàm  8,  

kinh  Chúng  tập-  Đại  chính  1,  p.  50a).  Từ  điển  Pãli  (Childus)  hiểu  là 

 [thirst of\  nonexistence.   Nhưng  theo  quan  điểm  Phật  giáo,  sự  giải  thích 

dục  như  vậy  rất  không  thích  ứng.  Các  học  giả  Pãli  cận  đại  hiểu  nó  theo 

nghĩa  tích  cực.  Theo  Cao  Nam  bác  sỹ,  nó  hàm  ý  “quyền  lực”,  “toàn 

thịnh”  (Păti ngữ Phật giáo  vãn học giảng bản,   p.  245).  Neumann  dịch  là 

 Woh!seindurst,  chi  cho  dục  vọng  hướng  đến  cánh  ngộ  tốt  đẹp   ( Dic
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là  thứ  nào  cũng  đều  biểu  thị  lòng  dục  cầu  cố  hữu  của  chính 

sinh  mệnh,  nó  là tác  dụng  không  thể  thiếu  trong  việc  duy  trì  và 

phát  triên  sinh  mệnh.  Đức  Phật  cho  đó  là  nguồn  gốc  của  phiền 

não,  nếu  đứng  trên  lập  trường  thâm  thúy  mà  nhận  xét  thì  nó  là 

căn  cứ  của  sự  luân  hồi  tồn  tại,  nhưng,  nếu  nhận  xét  theo  lập 

trường thiển  cận,  thì  ngã chấp, ngã dục  và  những  hành  vi  tội  lỗi 

của  người  ta  rốt  cục  cũng  chỉ  là  kết  quả  của  sự thả  lỏng  ba  thứ 

dục  kể trên  mà thôi.24

Những  phiền  não  đi  theo  để  đạt  đến,  hay  làm  cản  trờ  sự đạt 

đến  ba  dục  nói  trên  thì  có  nhiều  loại,  nhưng  trọng  yếu  nhất  là 

thuyết   thẫt sử  (satta  anusaya),  tức   tham  dục  sử  (kãmarãgãnu- 

saya),  sân  sứ  (patigha  anusaya),  vô  m inh  sử  (avijjã  anusaga), 

 mạn  5 i / '( m ã n a   anusaga),  nghi sư ( V i-c ik icchãnusaya),  hữu ái sử 

(bhavarãga  anusaga)  và   kiến  sử  (ditthyanusaya)  v .v ...25  Đem 

chia   sử  hay   tùy m iên thành  bảy  không  pliải  từ đầu  đã  như  thế, 

 Reden  Gotamo Buddhos aus dcr lãngeren Sammlung Dĩghanikãya,   3  s.  

207;  273).  Tỷ  Kỳ  bác  sỹ  dịch  là  “cánh  sinh  dục”  (ước  muốn  tái  sinh) 

 (Căn bản Phật giáo,  p.  225).  Chúng tôi  trong  nhiều  năm vần  hoài  nghi  về 

ý  nghĩa  nguyên  thủy  cùa  nó.  v ề   sau,  khi  đến  Anh  quốc,  hỏi  Dr.  w .  

Stede,  chu  nhiệm  biên  tập  Pãli  đại  từ  điển,  theo  kết  quả  cùa  nhiều  năm 

kháo  cứu,  ông  đi  đên  kết  luận  nó  có  nghĩa  là  “tài  dục”  (ước  muốn  tài 

sàn).  Thí  dụ:   Tato  Okkãkarậịã Maddaraniìo  bahurp  vibhavam  datvã tam 

 ãdãya  pakkãm ị  (Jãtaka  5,  p.  285):  “Bấy  giờ  vua  Okkãka  cho  vua 

Maddanno  nhiều   VI'bhavar,   rồi  mang  nàng  (công  chúa)  đi.”  (Nam  truyền 

36,  Tiêu  bộ  14,  p.  294).  Trong  đoạn  văn  này,  vibhava  không  có  nghĩa 

diệt  vong,  mà  hàm  ý  tài  sản  mới  phù  hợp.  Hiện  tại,  có  dị  bản  thay 

 vibhava băng   dlianíim (tàị  sản),  Ở  đây  tôi  địch  là  “phồn  vinh  đục”  với  ý 

nghĩa là dục cầu  hướng đến tài  sàn và quyền  lực. 

24  Lại  phổi  hợp  dục  này  với  ba  cõi  thì  có  Dục  giới  dục  (kãmatanhã)  sắc 

giới  dục  (rũpatanhã),  và  Vô  sắc giới  dục  (arũpatanhã)  (D.33  Sangĩti-s,  3 

p.  216-  Nam  truyen  8,  Trường  bộ  3,  p.  295;  Đại  tập pháp  môn  kinh — 

Đại  chính  1,  p.  227c).  Lại  đem  phân  phối  cho  sáu  cánh  sắc,  thanh 

hương, vị,  xúc, pháp thi có  lục dục  (S.2,  p.3).  Tóm  lại, tuy  có  nhiều  phân 

loại  nhưng  chăng  qua  chi  là  một  dục  hoạt  động  theo  nhiều  phương  diện 

và hình  tướng khác nhau  mà thoi. 

25  A.  (4,  p.  9 -  Nam  truyền  30,  Tăng chi bộ 4, p.  242). 
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cho  nên  trong  các  kinh  hoặc  chia  làm  ba  hay  làm  bốn  khác 

nhau.  Nhưng  cái  hình  thức  phân  loại  hoàn  bị  hơn  cả  là  thuyết 

 thất sử  trên đây  đã được  ghi  trong   Tăng-nhất A-hàm .   Đến  Hữu 

bộ  tôn  thì   hữu  ái sử  được  bỏ  bớt  đi  mà  chỉ  lấy  sáu  sử  còn  lại 

làm  căn  bản.  Lại  chia   kiến  sử  thành  năm  gọi  là   m ười sử  tức 

mười  phiền  não  căn  bản.  1-   Tham  dục,   là  dục  vọng  tham  cầu. 

2-   Sân sử,  cầu  mà  không  được  thì  sinh  ra  bực  tức.  3-   Vô m inh,  

không phải  nghĩa căn  bản  vô  minh,  mà có  ý  là  vì  dục  vọng  làm 

cho  mê  mờ không  biết  biện  biệt  nghĩa  lý.  Ba phiền  não  này đặc 

biệt  còn  được  gọi  là   tham  (rãga  hay  lobha),  sân  (dosa)  và   si 

(moha),  cũng  con  được  gọi  là   ba  độc  (tam  độc),  là  trọng  yếu 

nhất  trong  thế  giới  mê  mờ.  4-   Mạn  nghĩa  là  kiêu  căng  tự  đăc, 

lên  mặt  khinh  người.  5-   N ghi vì  ham  mê  nên  thường  sinh  tâm 

nghi  ngờ,  không  tin  tưởng.  6-   Hữu ải là  dục  vọng  sinh  tồn,  đại 

biểu  cho  tất  cả  phiền  não  kia.  7-   K iến là  mê  lầm  về  trí thức,  vì 

lấy   dục  làm  cơ  sở  để  phán  đoán  sự  vật  nên  sự  phán  đoán  ấy 

không  thể  xác  đáng.  Và,  theo  thông  lệ,  kiến này còn  được  chia 

ra  bốn  năm  loại,  đó  là:   ngã  kiến  (sakkãya-ditthi  -  hữu  thân 

kiến),  chấp  chặt  ý  kiến  cho  rằng  có  một  cái  ta  thường  hằng  cố 

định.  B iên kiến (antaditthi)  nghĩa  là  chi  châp  có  một  bên,  hoặc 

co  hoặc  không,  thường  hay  đoạn;  sự  chấp  trước  này  có  tính 

cách  cực  đoan  không  phù  hợp  với  trung  đạo.  Tà  kiến 

(micchãditthi);  theo  nghĩa  rộng thì  tà  kiến  chỉ  cho tất  cả  những 

hiểu biết sai  lầm, nhim£ ở đây  đặc  biệt chỉ  cho  lý pháp vô nhân 

quả.  G iới  cấm  thủ  kiến  (sĩlabbata  parămasa),  nghĩa  là  những 

người  ngoại  đạo chấp chặt lấy những giới  điều  sai  lầm của phái 

mình  va  bảo  đó  là  chính  đạo.  Sau  hết  là   kiến  thủ  kiến 

(ditthivisuddhiditthi),  nghĩa  là  ngoại  đạo  tin  lầm  rằng  nhũng  ý 

kiến của phái  mình  là thanh tịnh, vì  chấp mệ  như thế  nên không 

thể  hiểu  lý  chân  thật.  Ngoài  ra,  cứ theo  Phật  nói  thì  còn  nhiều 

 phiền  não  kiến  nữa,  mà  nếu  nói  theo  nghĩa  rộng,  thì  như   lục 

 thập nhị kiến (dvãsatti-ditthiya)  trong  kinh   Phạm  võng đều  có 

thể thuọc  loại  này.  Nhưng,  cái  gọi  là   kiến sử  thì  chỉ  đặc  biệt  kể 

đến  bốn  hay  năm   kiến trên  đây  mà  thôi.  Tóm  lại,  thất  sử  được 

trình  bày  trên  kia,  nếu  lấy   dục  làm  nền  tảng  để  khảo  sát,  thì
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 tham dục thứ nhất và  hữu ái thứ sáu đều  là bản vị của   dục. Mạn 

thứ  tư  là  do   dục không  được  thỏa  mãn  mà  sinh  khởi,  sân  thứ 

hai  là  do   dục không được thỏa  mãn  mà  bộc  phát.  Còn  ngoài  ra, 

 vô m inh, nghi, kicn v .v ...   đều là những yếu tố có  liên quan đến 

việc  trù  mưu  kinh  tế  để  thỏa  mãn   dục,   đều  có  thể  được  coi  là 

những phiền  não  lấy   đục làm cơ sở để phát triển. 

N hư  đã  nói  ở  trên,  phiền  não  là  nguyên  nhân  của  sự  luân 

hồi,  tái  sinh;  nhất  là  cách  phân  loại   dục  (tanhã)  thường  phân 

phối  nó  với  ba cõi  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới26,  cho  nên 

giữa  phiền  não  và  thế  giới  quan  có  sự  quan  hệ  mật  thiết.  Bởi 

thế,  lấy   thất sử  kể  trên  làm  chủ  để  tổng  hợp  mọi  thành  phần 

liên  hệ  mà chia  ra  những  yếu  tố  ràng  buộc  con  người  ở  Dục 

giới  và những yếu tố ràng buộc  ở hai  cõi trên  là sắc  giới  và Vô 

sắc  giới:  đó  là  thuyết   phần  k ế t vậy  (bhagiya).  Nói  theo  thuật 

ngữ  là   hạ phân k ê t (orambhagiya  -  trói  buộc  vào  cõi  Dục)  và 

 thượng phân  k ê t  (uddharp-bhagiya  -  ràng  buộc  vào  hai  cõi 

trên), và mỗi  k ế t đề u có năm  loại  sau đây:

HẠ  PHẦN  KẾT 

 Thân kiến (sakkãyaditthi)

 Nghi ( vicikicchă)

 Giới cấm ứiủ kiến (sĩlabbata paiãmasa)

 Dục tham (kãmarãga)

 Sân khuể (papgha). 

THƯỢNG PHẦN  KỂT

 Sắc tham (rũparãga - dục ở  sắc giới)

 Vô sắc tiiam (aĩũparãga - dục ở  Vô sắc giới)

 Mạn (mãna)

 Trạo cừ(uddhaca - tâm hoạt động không ngưng nghỉ)

 Vô m int (avỊjjã)

26  Xem chú thích  24 trên. 
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Đại  ý  cho  rằng  vì  năm  hạ  phần  kết  mà  con  người  phải 

chịu  sự  trói  buộc  ở  cõi  dục,  không  thể  siêu  thoát,  vì  năm 

thượng  phần  kết  nên  không  thể  thoát  ra  khỏi  hai  cõi  trên.  Tóm 

lại,  vì  hai   k ế t  thượng,  hạ  ấy  mà  người  ta  phải  mãi  mãi  lưu 

chuyển  trong  ba  cõi:  đó  là  tinh  thần  của  sự  phân  loại  này.  Bởi 

vậy,  nếu  cắt  đút  được  hai  kết thượng,  hạ  phần  này thì  đạt được 

giải  thoát,  do  đó,  sự  phân  loại  này  cũng  lại  có  quan  hệ  với  tiến 

trinh  tu  chứng.  Nhưng,  nếu  người  luận  cứu  muốn  biết  tại  sao 

như thế,  hay,  tại  sao  trong  thượng  phần  kết  lại  có   m ạn thì  hiển 

nhiên  những vấn  đề  như thế  cũng còn  cần phải  thảo  luận.  Song, 

vì  vấn  đề  quá  phồn  tạp  nên  ở  đây  chỉ  nêu  lên  những  lời  Phật 

nói, thế thôi. 
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Chưcrag thứ tư: 

NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI

1- Ý NGHĨA LUÂN  HỒI  QUAN  TRONG  GIÁO LÝ PHẬT 

GIÁO

Những  điểm  này  đã  được  trình  bày  trong  hai  chương 

trước  là  mới  chỉ  lấy tổ chức  của hữu  tình  ở hiện tại  làm  chủ  yếu 

để  nói  về  những  hoạt  động  tâm  lý  tổng  quát  mà  thôi.  Nhưng, 

theo  Phật,  sự sống của  người  ta quyết  không phải  chỉ  trong  một 

thời  kỳ  mà,  vì  nghiệp  lực,  là  sự  tồn  tục  vô  thủy  vô  chung,  và, 

thích  ứng  với  tính  chất  của   n g hiệp,   con  người  sinh  vào  nhiều 

cảnh  ngộ  và  dưới  nlíững  hình  trạng  sinh  vật  khác  nhau:  đó  là 

thuyết   “y  ng hiệp luân h ồ i”  ( s a r p s ã r a   -  lưu  chuyển).  Thuyết  y  

 nghiệp  luân  h ồ i dĩ  nhiên  không  phải  bắt  nguồn  từ  Phật  giáo, 

mà  tư tưởng  này  của Án  Độ  đã xuất hiện  từ cuối  thời  đại  Phạm 

thư,  và  mãi  đến  thời  đại   Á o  nghĩa  thư nó  mới  được  hình  thành 

cùng  một  lúc  với  thuyết   thư ờ ng ngã,   về  điểm  này,  tôi  đã  nói 

rồi.1 Từ đó  trở đi  giáo  lý  ấy  đã  dần  dần  được  phổ  quát  hóa,  và 

đến  thời  đại  Phật,  trừ  những  nhà  duy  vật  luận  cực  đoan,  nhân 

thế  quan  này dưới  một hình thức  nào  đó,  đã được tất cả các  học 

phái  thừa  nhận.2  Cứ  xem  thế  thì  luân  hồi  quan  và  nghiệp  quan 

của  Phật  giáo,  có th è nói,  tất  kính  cũng  đã  bắt  nguồn từ giáo  lý 

phổ  thông  ấy.  Nhưng,  Phật  giáo  khác  với  các  giáo  phái  khác. 

Các  phái,  nếu  thu  dụng  thuyết  nghiệp  và  luân  hồi  thì  tất  cũng 

thừa  nhận  có  cái   ng ã   th ể  thư ờ ng  còn;   trái  lại,  như  đã  nói  ở 

trên,  Phật  giáo  thì  cho  sinh  mệnh  do  nhân  duyên  cấu  tạo  mà 

chủ  trương   vô n gã luận.   Nghiệp  luận  và  luân  hồi  luận  của  các 

phái  có  liên  quan  đến   thư ờ ng n g ã  mà  phát  khởi,  tức  các  phái, 

trong  khi  thuyết  minh  về  sự  tương  tục  của  linh  hồn  sau  khi 

chết,  bảo  rằng   tư  n g ã  như  viên  đạn,  nhờ  hỏa  lực  của  nghiệp


1 

 Ân Độ triết học tôn giáo sừ(Thiên 4, chương 4, tiết 5). 

: 

Như trên  (Thiên  5,  chương 2). 
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đưa  đến  một  nơi  nhất  định,  rồi  lại  từ  nơi  ấy,  nhờ  hỏa  lực  mới 

đưa  đến  một  nơi  khác,  như  thế  là  căn  cứ  vào  sự  bất  diệt  của 

linh  hồn  mà  nhận  có  luân  hồi.  Đối  lại,  Phật  giáo  không  thừa 

nhận  sự hăng tồn cùa viên  đạn  mà chỉ  thừa  nhận  hỉnh  thức  luân 

hồi  nhờ  vào  hỏa  lực  mà  thôi.  N hư  thế,  mới  nhìn  qua,  giữa  vô 

ngã  luận  và  luân  hồi  luận  của  Phật  giáo  hầu  như  mất  sự  điều 

hòa;  đức  Phật  đã  bị  vây  hãm  vào  giáo  lý  luân  hồi  luận  mà 

không  biết hay  chỉ  vì  khi  đối  đáp  với  người  đương thời  mà  dẫn 

dụng  thuyết  cũ  thôi?  Đó  là  vấn  đề  khiến  người  ta  không  thể 

không  nghĩ  đến.  Trong  số  các  học  giả  Phật  giáo  Âu,  Mỹ  ngày 

nay  cũng  có  nhiều  người  thắc  mắc  về  điểm  này.  Như  nhà  đại 

Phật học  Rhys Davids cũng đã bày tỏ  như sau:

 “Có thể cho đây là ý  kiến đang thịnh hành  ở thời bấy g iờ  mà 

 được  thêm  vào giáo  lý  căn  bản  của  Phật giáo nhưng hoàn  toàn 

 không có m ột chút dung hợp với luận lý  của giáo lý  căn bản ’*. 

Theo  tôi,  dĩ  nhiên,  không  thể  cho  sự  phê  bình  trên  đây  là 

chính  xác,  nhưng  nhận  xét  trên  bề  mặt,  ý  kiến  ấy  vẫn  có  điểm 

có thể chấp nhận:  đó  là một sự thật. Đúng thế, khi  Phật xử lý về 

thuyết  này  thì  thường chi  chú  ý  đến  phương  diện thực  tiễn  chứ 

không  hề  lưu  tâm  về  mặt  lý  luận,  cho  nên  không  thể  tìm  ra  sự 

dung  hợp  với  luận  lý,  đây  là  vấn  đề  mà  các  nhà  Phật  học  xưa 

kia  cũng  cho  là  khó  khăn.  Nhưng  đứng  ở  một  phương  diện 

khác  mà khảo  sát,  thuyết nghiệp  và  luân  hồi  có  một ý  nghĩa rất 

trọng  yếu  đối  với  nhân  sinh  quan  Phật  giáo,  nếu  không  có  nó 

thì  không  thể  nào  thuyết  minh  được  những  hình  tướng  nhân 

sinh,  thậm  chí  không  thể  nói  rõ  chỗ  quy  hướng  của  lý  tưởng 

nhân  sinh.  Vì  tính cách trọng yếu  của nó  như thế nên  không thể 

bảo  nó  là  vật  không  tương  dung  với  luận  lý  được.  Song,  nếu 

thế  thì  làm  cách  nào  để  điều  hòa  thuyết   vô  ngã  và  thuyết 

 nghiệp? Từ xưa,  đây  là  một vấn  đề  trọng đại  của Phật  giáo,  và 

lấy  đó  làm  trung  tâm  triển  khai  mọi  giáo  lý.  Theo  chỗ  tôi  biết, 

sở  dĩ  có  sự  khó  khăn  ấy  là  vì  người  ta  hiểu   vổ ngã một  cách


3 

Rhys  Davids:   Early Buddhism,  p.  77.  
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quá  máy  móc.  Nếu  ta  hiểu  được  sinh  mệnh  quan  của  Phật  một 

cách  đúng  đắn  thì,  trái  lại,  có  thể  thấy  thuyết  nghiệp  và  thuyết 

luân  hồi  chỉ  sau  khi  du  nhập  Phật  giáo  mới  có  đầy  đủ  ý  nghĩa 

triết  học  chân  chính.  Bởi  thế,  đối  với  vấn  đề  này,  ở  đây  chúng 

tôi  lại  xin  được  luận  cứu  và  so  sánh  với  sinh  mệnh  quan  đã 

được  trình  bày  ở  chương  trước  để  có  thể  hiểu  rõ  luận  lý  của 

thuyết  luân hồi  ở chỗ nào. 

2- NHẬN  X ÉT QUA VÈ  s ự  TƯ Ơ N G  TỤC 

SAU K H I  C H ẾT

Cho  được  tiện  lợi,  trước  hết  hãy  bàn về  tình  hình  chung  của 

luân  hồi.  Con  người  ở đời  phải  có  một thân  phận  nhất định,  đó 

là tính tất nhiên  của  sinh mệnh;  từ lúc  sinh  ra cho  đến  khi  chết, 

hoạt động  không  ngừng,  đó tức  là   sự sống Gĩva),  hay  còn  được 

gọi  là   thọ  m ệnh  (ãyus).  Những  đặc  trưng  biểu  diện  ra  ngoài, 

nói  về  nhục thể, thì  có  khí ấm  (usmã - noãn khí),  có hô hấp,  nói 

về  tâm  lý,  thì  có   thức,  tóm  lại,  là có   thọ,  noãn,  thức,   tức  có  cái 

goi  là   sinh  mệnh  vậy,4  Rồi,  đến  một  thời  hạn  nhất  định,  thọ,  

 noãn và   thức không  còn  có  thể  duy  trì  được  sự  điều  hòa  giữa 

chúng  và  thoát  ra  ngoài  thân  thể:  đó  tức  là   chết,   là   thọ  tận,  

(ãyusaii-khaya),  là  sự  tan  rã  của  tứ  đại.  Nhưng,  vấn  đề  được 

nêu  ra  là:  tại  sao  đến  một  kỳ  hạn  nhất  định  thì  phải  chết? về 

điểm  này,  tuy  không  có  một  thuyết  minh  đặc  biệt  rõ  ràng, 

nhưng  nó  là  một  sự  thật  không  thể  che  dấu.  Nếu  nói  một  cách 

đại  khái  thì  điều  đó  là  tác  dụng  của   nghiệp,   tức  cái  gọi  là   tự  

 nhiên nhi nhiên. 

 “H ai pháp  thường  theo  nhau,  đó  là  nghiệp  và  thọ,  không 

 nghiệp  thì cùng không thọ.  N ếu nghiệp  và  thọ không tiêu m ất


4 

M.  43  Mahavedella-S  (1,  p.  296-  Nam  truyền  10,  Trung  bộ  2,   p.18);  

 Trung  A-hàm  58,  kinh  Đại  Câu-hi-la  (Đại  chính  1,  p.791b);  D.  23.  

Pãyãsi-s  (2,  p.  335  -   Nam  truyền  7,  Trường  bộ 2,   p.  384f);  Trường 7,  

kinh Tệ-tú (Đại  chính  1, p. 45a). 
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 th ì hữu  tình  sẽ không chết,  còn  nếu  nghiệp  và  thọ  tận  d iệt thi 

 hàm thức (hữu tình) tất phải chết.' -

 N ghiệp ở  đây  có  nghĩa  là  cái  sức  nghiệp  chỉ  bảo  tồn  trong 

một thời  hạn,  nhờ sức  ấy  mà có thọ,  và khi  sức  diệt thì  thọ  cũng 

hết;  đó  là  sự  thuyết  minh  giữa   nghiệp và   thọ  tận.b  Tóm  lại,  co 

sinh  thì  tất  có  diệt,  đó  là  cái  vận  mệnh  do  luật  tắc  tự  nhiên  quy 

định.  Nhưng,  theo  Phật  thì  mệnh  số  của  con  người  không  phải 

tuyệt  diệt  với  cái  chết;  hoạt động của ý  thức  tuy  có  ngưng  lại  vì 

sự tiêu  hoại  của  năm  căn  nhung,  cái   ỷ  ch í sống căn  bản,  tức   vô 

 m inh,   lấy  những  kinh  nghiệm  (tức  nghiệp)  lúc  còn  sống  làm 

tính  cách,  khăc  sâu  những  ấn  tượng  mà  kế  tục,  tính  cách  ấy  khi 

khai  phát,  sẽ  có  đủ  khả  năng  tính  hình  thành  năm  uẩn  và,  để 

thích  ứng,  sẽ  tự  thể  hiện  thành  sức  sáng  tạo  đặc  định  của  hữu 

tình.  Duy  có  điểm  là  ta  không  thể  cho  cái  đương  thể  cùa  sinh 

mệnh  cũng  như  vật  chât  tôn  tại  không  gian,  dưới  một  hình 

tượng  và  di  động  tại  một  nơi  nào  đó.  Bởi  vì  khi  nói  đến  tồn  tại 

không  gian,  dĩ  nhiên  sẽ  liên  tưởng  đến  vật  chất  nhưng  đương 

thể  của  sinh  mệnh  thì  lại  là  sự  tồn  tại  phi  vật  chất,  cho  nên 

không  thể  xử  lý  nó  như  một  vật  không  gian.  Điểm  này  cứ xem 

Phật  bảo  chúng  sinh  ở  cõi  vô  sắc  không  có  xứ  sở,  không  nhận 

hữu  tình  sinh  hoạt  thuần  túy  tinh  thần  có  xứ  sờ thì  đủ  rõ.  Tức 

là,  hữu  tình  ở  cõi  Vô  sắc  trong  hiện  thực  giới  không  thể  được 

coi  là  sự tồn tại  không  gian,  xa  lìa mọi  thân tướng,  thu  nhiếp tất 

cả  mọi  hoạt  động  ý  thức  vào  ý  chí  căn  bản  của  sinh  mệnh  thì 

làm  sao  mà  coi  là  đồng  vói  vật  chất  được.  Đó  là  bất  đồng  lớn 

giữa  chủ  thể  luân  hồi  của  Phật  giáo  và  linh  hồn  quan  nửa  vật


5 

 Bàn sự  kinh 5  (Đại  chính  17,  p.685c). 


6 

Quan  hệ giữa  nghiệp  lực  với  khi  chết,  về  sau  có  các  quan  điếm  bất  đồng 

giữa các  bộ  phái.  Hoặc  cho  là tât  cả  mọi  cái  chết  đều  được  định  bởi  tiền 

nghiệp,  do  đó  không  sự chết  phi  thời.  Hoặc  cho  là  sự  chết  phi  thòi  là  do 

nguyên  nhân  hậu  thiên.  Tuy  nhiên,  Thượng  tọa  bộ Nam  phương và  Hữu 

bộ  Bãc  phương  đều  thừa  nhận  có  sự  chết  phi  thời   (Compendium  o f  

 Philosophy  b y   Anuruddha,  p.149;  Đại  Tỳ-bà-sa  20-  Đại  chính  27,  

p.l03b);  Kãthãvatthu  VII  -   p.  353  - ‘5;  D ị bộ  tôn  luân  lu ậ n -  Đại  chính 

49,  p.  lóa). 
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chất  phổ  thông  thời  bấy  giờ.  Nếu  đứng  trên  lập  trường  chân  đế 

của  Phật  mà  nói  thì  đương  thề  của  sinh  mệnh  cũng  như  cái  mà 

ngày  nay  gọi  là  phạm  vi  thuộc  chiều  thứ  tư  (The  íburth 

dimension),  nhưng  điểm  này  cũng  là  điểm  khó  giải  thích  về 

luân  hôi  quan  của  Phật  giáo,  v ề   sau,  thường  đưa  ra thuyết thân 

 trung hữu (antarãbhava)7  và  phiên  dịch  thành  tính  cách  không 

gian  để  giúp  cho  người  thường  dễ  hiểu.  Kết  quả  là  thuyết 

Trung  hữu  chân  đế  đã  được  thông tục  hóa.  Còn  như  đương  thể 

của  sinh  mệnh  chung  cùng  không  thể  lấy  sự tồn  tại  không  gian 

mà đo  lường được. 

Song,  cái  đương  thể  của  sinh  mệnh  ấy  làm  thế  nào  để  lại  tự 

thực  hiện  hóa? v ề   vấn  đề  này,  như sẽ trình  bày  sau.  Theo  Phật, 

cái  phương  pháp thực  hiện  hóa ấy  có  bốn  loại  là:  thai  sinh  (loài 

đẻ  bọc),  noãn  sinh  (loài  đẻ  trứng),  thấp  sinh  (loài  đẻ  ở  chỗ  ẩm 

ưót),  và  hóa  sinh  (loài tự  nhiên  mà sinh). Nhưng ở đây  chỉ  trình 

bày  về  phương  pháp  thực  hiện  hóa  bằng  thai  sinh  thôi.  Trước 

hết phải  có  sự giao  hợp của nam,  nữ, tức  là bước đầu trong  việc 

thực  hiện  hóa.  Sự  giao  hợp  ấy,  nếu  đứng  về  phương  diện  nam 

nữ  mà  nhận  xét,  thì  đó  là  để  thỏa  mãn  dục  vọng  của  bản  năng 

mà  có,  nhưng,  nếu  đứng  về  phương  diện  thực  hiện  hóa  sinh 

mệnh  của  con  người  mà nhận  xét,  thì  đó  là  vì  sức  sáng tạo  của 

nghiệp,  thực  hiện  tự   thân  mà  giao  hợp.8  Trong  kinh  bảo  khởi 

lên  cái  hiện  tượng  thác  thai  ấy  là  cha,  mẹ  và   Càn-thát-bà 

(gandhabba-  hương  ấm)  cả  ba  hòa  hợp  mà  có  hiện  tượng  thác 

thai.  Càn-thát-bà ở  đây  là  mượn  danh  từ  thần  thoại,9  dùng  với


7 

Theo  Kãthãvatthu  VIII,  2,  (p.  361  -  Nam  truyền  58,  Luận  s ự  2,   p.  65) 

Đông  sơn  bộ,  Chính  lượng  bộ  nhận  có  trung  hữu;  Thượng  tọa  bộ  thì 

không.  Theo Tôn  luân  luận (Đại  chính  49,  p.  16bc), Đại  chúng  bộ không 

thừa nhận  có trung hữu;  đặc biệt Hữu bộ, thừa nhận có. 


8 

M.  38  Mahãtanhãsartkhaya-s  (1,  p.  265-‘6 -  Nam  truyền  9,  Trung bộ  1 

p. 462);  Trung54,  kinh Trà-đế (Đại chính  1,  p.  769b). 

Càn-thát-bà  (Gandharva),  từ  thời  đại  Lê-câu  Phệ-đà,  trải  qua  nhiều  biến 

thiên  về  tính  cách  thần  linh  khác  nhau.  Sở  dĩ  Phật  dùng  nó  như  là  tên
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nghĩa  muốn  thực  hiện  hóa  sinh  mệnh.  Ở  chỗ  khác10  thì  gọi  là 

 thức của  sinh  mệnh  lấy  sự giao  hợp  của  cha  mẹ  làm  duyên  để 

hiện  thực  hóa  là  bắt  đầu  củá  hữu  tình  thai  sinh.  Do  đó  sinh 

mệnh  siêu  không  gian,  ít ra  là về  mặt tự thể,  cũng  phải  chịu  sự 

quy  định  của  không  gian  mà  có  được  cái  thân  phần  nhất  định. 

Rồi  những  hoạt  động  hiện  thực  trải  qua  năm  giai  đoạn  trong 

thai,"  cho  đến  ngày  xuất  sinh,  tìm  cầu  sự thích  ứng thân  phần, 

tức  là tái  sinh vậy. 

Cái  quá  trình  của  sự  tái  sinh  từ  trước  khi  sinh  đến  sau  khi 

chết  đại  khái  là  như thế.  Bởi  thế,  hiện  tượng  chết, nếu  nhận  xét 

trên  bề  mặt,  thì  tựa  hồ  như tuyệt  diệt,  nhưng,  nếu  nhận  xét  về 

mặt  đương  thể  của  sinh  mệnh,  thì  nó  vẫn  có  khả  năng tính  ngũ 

uẩn  kế tục,  thậm  chí thích  ứng  tính  cách  của  nó  lại  đi  đến  hiện 

thực  hóa,  vì  trong  quá  trình  ấy  luôn  luôn  tích  tụ  ngũ  uẩn  mới 

thay  cho  n |ũ   uẩn  đã  giải  thể.  Tóm  lại,  tái  sinh  chẳng  qua  là  kế 

thừa ngũ uẩn biến hóa của tiền sinh mà thôi. 

 “Có nghiệp báo, không người tạo tác, ấm này (ngũ uẩn) diệt lồ i ẩm 

 khác tương tục”}2

Điểm  này,  kinh  Di-lan-đà  (Milandapanha)  và  Luận  Trí  độ13 

thí  dụ  như  một  ngọn  đèn  này  lan  sang  một  ngọn  đèn  khác  để 

nói  rõ ý nghĩa liên tục bất đoạn. 

khác  của  sinh  mệnh  hướng  đến  sự  sinh,  vì  trong  thần  thoại  Càn-thát-bà 

là thần hiếu sắc, thường dòm  lén  buồng the của vợ chồng  mới cưới. 

10  D.  15  Mahãnidãna-S  (2,  p.  63  -   Nam  truyền  7,  Trường  bộ  2,  p.  13f);  

 Trường 10, kinh Đại  duyên phương tiện (Đại  chính  1, p. 61b). 

11  Thai  nội  ngũ vị,  danh xưng và tụng văn, xem  s. (1, p.206). 

12   Tạp 13  (Đại  chính 2, p.  92c). Theo  sự tra cứu  của tôi, câu  này không tìm 

thấy  tường  đương  trông  các  kinh  Pãli.  Nhưng  câu  tưong  tự  được  thấy 

dẫn  trong  Visuddhimagga, chương  19.  Cả  Hữu  bộ  và  Đại  chúng  bộ  đều 

dẫn  nó,  như  vậy  đù  xác  chứng  thầm  quyền  của  nó  (Visuddhimagga  2,  

p.602 -  Nam truyền  64,  Thanh tịnh đạo luận 3, p.  313). 

13  Milanda  panha  (p.  10  -N am   truyền  59,  Di-lan  vương  vấn kinh,  p.  147);  

 Trí độ luận  12 (Đại  chính 25, p.  149c). 
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Cũng  như  con  tằm  hóa  thành  nhộng,  nhộng  biến  thành  con 

Ngài, biến thái  như nhau  và  liên tục. Như vậy,  người ta cũng dễ 

hiểu  luân hồi quan  của  Phật giáo. 

Song,  vấn đề  được  đặt ra ở đây  là:  nếu  bảo tổ  chức  thân tâm 

của  con  iigười  là  do  sự kế  tục  của  ngũ  uẩn  ở kiếp trước,  thì  tại 

sao  người  ta  lại  không  nhớ được  cái  việc  ở kiếp trước?14  Đứng 

về  phương  diện  giáo  nghĩa của  Phật giáo  mà  nói  thì  đây  không 

hẳn  là một  vấn đề  nan  giải.  Tại  sao? Vì,  như đã  nói  ở trên,  theo 

Phật,  bản  chất  của  sinh  mệnh  quan  không  phải  là trí thức  mà  là 

ý  chí,  cái  ký  ức  đi  đôi  với  trí thức  sẽ  tiêu  tan  cùng  một  lúc  với 

sự tái  sinh.  Kinh  Đại  duyên  trong   Trường A-hàm  tuy  bảo  thác 

thai  là   thức đi vào thân thể của người  mẹ,  nhưng thức  lúc  đó rốt 

cục  chỉ  là   ý  ch í vô ý  thức,   tức  là  sinh  mệnh  được  gọi  khác  đi, 

chứ  quyết  không  phải  chỉ  cho  ý  thức.   Cứ xem  trường  hợp  Tỳ- 

khưu  Trà-đế  (Sati)  cho  rằng   thức (vinnãna)  là  chủ  thể  của  luân 

hồi  mà  bị  Phật  quở  trách  rất  nặng  thì  đủ  rõ.15  Tức  đã  không 

phải  là   thức thì  không thể  nhớ được  những kinh  nghiệm  ở kiếp 

trước,  đó  là  lẽ  tự  nhiên.  Vả  lại,  vấn  đề  này  trước  đây 

Schopenhauer  đã  có  bàn  đến;16  đứng  trên  lập  trường  thuyết   ý  

 ch í bản  vị mà  nói  thì  ký  ức,  đối  với  cùng  một  nhân  cách,  bất 

quá chỉ chiếm cái  giá trị thứ hai, thứ ba mà thôi. 

Như  Phật  nói,  đến  địa  vị  thánh  nhân  thì  không  những  các 

việc  ở kiếp trước  mà ngay  các  việc  ở kiếp  sau  cũng có  thể  hiểu 

được.  Ngày  xưa  chính  đức  Phật  cũng  đã  thường  nói  về  kiếp 

trước  của  người  ta,  đồng  thời,  cũng  chỉ  cho  người  ta  thấy  cái 

vận  mệnh  sau  khi  chết.17  Vì  đã  là  bậc  thánh  thì  thường  thấy

14  Milanda Panha, p, 7

15  M.  38  Mahãtanhasaiikhaỵa-s  (1,  p.  258  -   Nam  truyền  9,  Trung  bộ  1,  

p.448);  Trung A-hàm quyên 45, Trà-đế kinh (Đại  chính  1, p.  766b). 

16  Schopenhauer:   W eltals  Wille und  Vorstellungcn,  XI  (Gesamte  Werke 2,  

S.91). 

17  D.  18  Janavasabha-s  (2,  p.  200  -   Nam  truyền  7,  Trường bộ 2,  p.  205);  

 Trường A-hàm 5.  Xà-ni-sa kinh, Đại  chính  1,  p.34bc);  Trung A-hàm  57, 
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suốt  bản  chất  của  sinh  mệnh,  biết  rõ  được  quá  khứ,  vị  lai  của 

mọi  ấn  tượng tính  cách  (nghiệp).  Đây  không  phải  là  ký  ức  phổ 

thông  mà  người  thường có  thể  làm  được,  bởi  thế,  người  thường 

căn  cứ vào  cái   có,  không của  luân  hồi  là trái  với  lập trường của 

Phật giáo.  Cái  mà Phật giáo  gọi  là  luân  hồi  là  hoàn toàn  luận  về 

cái  tính  cách   vô ý  thức \ạ  y. 

3- ĐẶC  BIỆT LUẬN  VÈ BẢN  CHÁT

CỦA  NGHIỆP

Hữu  tình  lấy  nghiệp  làm  tự thể,  là  sự tương  tục  của  nghiệp, 

lấy  nghiệp  làm  mẫu  thai,  lấy  nghiệp  làm  quyến  thuộc,  lấy 

nghiệp  làm  sở  vi,  phàm  sự  phân  biệt  như thế  đều  là  do  nghiệp 

phân  phối.18  Thế  gian  y  vào  nghiệp  mà  chuyển,  hữu  tình  bị 

nghiệp trói  buộc,  cũng như bánh xe y  vào cái trục  mà quay.19

Bản chất của nghiệp  như thế  nào? v ấ n  đề  này tuy đã  nói  qua 

ở  trên,  nhưng  ở  đây  nó  là  vấn  đề  trung  tâm  của  luân  hồi  luận 

nên  lại  phải  được  bàn  đến  một  lần  nữa.  Và,  ở đây,  mặc  dầu  hơi 

phiền  phức,  vẫn  phải  trở  lại  lấy  sinh  mệnh  quan  làm  điểm  xuất 

phát để  lập  luận. 

N hư  đã  trình  bày  ở trên,  sinh  mệnh  quan  của  Phật  giáo  cho 

sinh  mệnh  quan  có  tính  cách  cơ  giới,  nghĩa  là,  sinh  mệnh  của 

sự  tích  tụ  của  năm  uẩn,  và  là  sự  chuẩn'bị  bước  đầu  để  hiếu 

nghiệp  quan  của  Phật  giáo.  Nói  khác  đi  nếu  tách  rời  ngũ  uẩn 

mà  khảo  sát nghiệp thì  chung cục  không thể  hiểu được  cái  chân 

nghĩa  của  sự  tương  tục  của  nghiệp.  Còn  lấy  ngũ  uẩn  làm  tài 

liệu  nhân,  nghiệp  làm  động  lực  nhân,  dùng  chiếc  xe  để  thí  dụ

Tiễn  mao  kinh  (Đại  chính  1,  p.  784a-c);  M.  79  CũỊasakuịũdãyi-s  (2,  p.  

31 -‘2  -  Nam  truyền  11,  Trung bộ  3,  p.  39);  Trung  18,  Tam  tộc  tính  tử 

kinh  (Đại  chính  l,p.  545b);  M.  68,  NaỊakapãna-s  (1,  p.  464-‘5  -   Nam 

truyền  10,  Trungbộ2,   p. 281). 

18  M.  135  CũỊakammavibhanga-s  (3,  p.  203  -  Nam  truyền  11,  Trung  bộ  4,  

p. 275-‘6);  Trung A 'hàm  44,  Anh vũ kinh  (Đại chính  1,  p.  706b);  Bán  sự 

kinh  1  (Đại chính  17, p.  663c). 

19  Suttanipãta 654 (p.  123 -  Nam truyền  24,  Tiểu bộ 2,  p. 244). 
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mà  thuyết  minh  tổ  chức  hữu  tình,  thì,  như đã  nói  ở trên,  chỉ  là 

lời  thí  dụ  thôi,  chứ  thật  ra  nó  chẳng  qua  chỉ  là  cùng  một  sinh 

mệnh  mà  quan  sát  theo  những  phương  diện  bất  đồng  để  thuyết 

minh  cho  tiện  lợi,  thế  thôi.  Nếu  như  các  nhà  hữu  ngã  luận  lập 

một  linh  hồn  thường  hằng cố  định  là  vật  phụ  thuộc  của  nghiệp 

thì  giữa  chủ  thể  và  vật phụ thuộc  có thể  khảo  sát riêng  rẽ  được, 

chứ  đằng  này,  theo  Phật  thì  rời  nghiệp  ra  tổ  chức  hữu  tình 

không  thể  tồn tại  được,  như vậy,  không  thể  khảo  sát  nghiệp  và 

sinh  mệnh  một  cách  riêng  rẽ  được.  N hư  ý  nghĩa  của  câu  kinh 

trích  dẫn  trên:  “ Hữu  tình  lấy  nghiệp  làm  tự thể,  là sự tương  tục 

của  nghiệp” thật đã  nói  rõ nghiệp  là vật  không  thể  tách  rời  hữu 

tình.  Cho  nên,  cứ  theo  chân  ý  cùa  Phật  thì  phải  hiểu  nghiệp 

không  phải  là vật  phụ thuộc  vào  sinh  mệnh  mà chính  nó  là  sinh 

mệnh  khi  tìm  cầu  sự sáng tạo tự kỷ. 

Cũng  như trên  kia đã nói,  cái  nguyên  lý thống  nhất thân  tâm 

của  người  ta,  nhận  xét  về  mặt  biểu  diện,  tuy  là   thức (viíĩnãna), 

nhưng,  nhận  xét  về  mặt  nội  bộ,  thì  nó  lại  là   hành  (saiikhãra), 

tức  theo  nghĩa  hẹp  là  7i/(cetanã-  ý  chí),  Phật  cho  quá  trình  ý 

chí  thống  nhất   thức  này  là  nhân  cách,  tức  là  cái   giả  ngã 

(puggala,  pudgala-  bổ-đặc-già-la),  điều  này  cứ  xem  những  câu 

nói  pháp  như   “H ết th ả y y  vào hành mà tập”và  “y  vào hành mà 

 có  thứ c” thì  đủ  rõ.  Cho  nên,  những  hành  vi  thân,  khẩu, ý  y  vào 

sinh  mệnh  doanh  cầu,  tức  phản  động  của  biểu  nghiệp,  nói  theo 

nghĩa  rộng,  tuy  cũng  ảnh  hưởng  đến  toàn  thể  tổ  chức  thân  tâm 

để  tạo  thành  tính  cách,  nhưng,  nói  theo  nghĩa  hẹp,  có  thể  nói, 

rốt cuộc,  chủ  thể  của  nó  là  hành,   tức  ý chí,  là  vật tạo thành  tính 

cách.  Vả  lại,  cái  ý  chí tạo  thành  tính  cách  này,  cho  dù  nó  là  vô 

ý  thức,  nhưng,  để  thích  ứng  với  tính  cách  của  nó,  nó  lại  thống 

nhất ý  thức  mà truy cầu  những  hoạt động ý  chí  sau  này.  Cái  mà 

Phật  gọi  là   nghiệp chẳng  qua  không  ngoài  cái  tập quán  này  của 

ý  chí  in  sâu  ’'ào tính cách,  v ề   sau,  Kinh  bộ tôn  và  Duy  thức  tôn 

v .v .. 

cho  thể  của   biểu nghiệp (hành  vi  hiện thực)  là  hiện  hành 

của   tư  (ý  chí  hiện  thực),  và  cho  thể  của   vô biểu nghiệp (tức  là 

nghiệp)  là   chủng tử của   tư,   tức  là  tính  cách  của  ý  chí.  Mặc  dù 145



NGUYÊN THÚY  PHẬT GIẢO T ư  TƯỚNG LUẬN

đây  là  sự giải  thích  của  đời  sau,  nhưng  theo  tôi  thì  nó  vẫn  gần 

với  chân  ý  của Phật giáo Nguyên thủy.  Lại  như nghiệp y  vào tự 

lực  mà  sáng  tạo  tương  lai  thì  quyết  không  phải  vỉ  cái  thể  sở y 

mà  có  sức  thần  bí  bất  khả  phân  nhưng  thật  thì  từ  bản  chất  của 

nó  đã có đủ tính cách tiềm tại  và ý chí sáng tạo  rồi. 

Lại  nữa,  khảo  sát ở một phương diện  khác,  theo  một ý  nghĩa 

nào  đó,  Phật  cũng  có  thể  được  gọi  là  một  nhà  kinh  nghiệm 

luận,  tức  là  chủ  trương  phàm  hoạt  động  của  người  ta  (lấy  hoạt 

động  tâm  lý  làm  chủ)  đều  do  những  kinh  nghiệm  ở  quá  khứ 

tích tụ  lại  mà có,  ngoài  kinh  nghiệm  ra không có một vật gì  hết. 

Duy  có  điểm  khác  với  các  nhà  kinh  nghiệm  luận phổ thông  là ở 

chỗ  các  nhà  kinh  nghiệm  phổ  thông  chỉ  nói  đến  những  kinh 

nghiệm  trong  một  thời  kỳ  từ  khi  sinh  ra  đến  lúc  chết  đi,  còn 

Phật  thì  lại  nói  đến  những  kinh  nghiệm  quá  khứ  từ  vô  thủy. 

Tóm  lại,  lấy  kinh  nghiệm  làm  chủ  để  nói  về  hoạt  động  sinh 

mệnh  của  người  ta,  ít  ra,  cũng  có  thể  nói  đó  là  thái  độ  của  nhà 

kinh  nghiệm  luận,  điều  đó  tưởng  không  còn  hồ  nghi  gì  nữa. 

Bảo  là  nghiệp thực  ra  chỉ  là  sự tích  tụ  của  kinh  nghiệm,  tuy  vô 

ý  thức  nhưng  là căn  để của tính  cách  người  ta và  là  sự thực  quy 

định  những hành  vi  tương  lai.  Do  đó  bảo  rằng nghiệp tương tục 

thì  chẳng  qua  cũng  chỉ  là  sự  liên  tục  của  kinh  nghiệm,  và,  dĩ 

nhiên,  chỉ  là  y  vào  kết  quả  của  kinh  nghiệm  và  sự  lưu  chuyển 

liên  tục  của  tính  cách.  Vì,  theo  như  Phật  nói,  sinh  mệnh  của 

người  ta  là  do  sự tích tụ  những  kinh  nghiệm  ở quá  khứ vô  hạn 

mà có,  y  vào tính cách thích  ứng kinh  nghiệm  mà doanh cầu tự 

kỷ,  và cái  phương  pháp  doanh  cầu  đó  lại  là những kinh  nghiệm 

mới  mà biến hóa tính cách, cứ như thế  kế tục  vô cùng,  đó tức  là 

luân  hồi.  Rồi  lại  lấy  cái  tính  cách  đó  cùng  với  quy  định  tất 

nhiên  trong  việc  thích  ứng  với  sự  sáng  tạo  tự  kỷ  mà  gọi  là  y 

vào  nhân  quả  của  nghiệp.  Bởi  thế,  nếu  cho  tư  tưởng  của  Phật 

chỉ  là  tư  tưởng  của  nhà  kinh  nghiệm  luận,  cũng  như  cho  Phật 

kiến  lập  sinh  mệnh  ngoài  kinh  nghiệm  (nghiệp)  đều  là  sự  sai 

lầm.  Nhưn^,  kinh  nghiệm  của  Phật  là  vô  thủy  vô  chung,  và, 

nhận  xét  về  phương  diện  không  nhận  kinh  nghiệm  có  điểm 

xuất  phát,  thì  Phật  hiển  nhiên  cũng  lại  là  nhà  tiên-thiên-luận
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nhưng  thừa  nhận  một  thứ  sinh  mệnh   không phải nghiệp  cùng 

 không rời nghiệp vậy. về sau,  phái  Duy thức  lập ra A-lại-da và 

khảo  sát,  so  sánh  về  tiên  thiên  chủng tử  (bản  hữu  chủng  tử)  và 

hậu  thiên  chủng  tử  (tân  huân  chủng tử)  của  nó  thật  ra  cũng  băt 

nguồn từ tư tưởng trên đây. 

Lại  nữa,  tuy  rườm  rà  nhưng  hãy  lấy  một thí  dụ  để  nói  rõ  về 

mối  quan  hệ  giữa   nghiệp  và   sinh  mệnh.   N hư  hắc  thủỵ  (nước 

đen)  chẳng  hạn.  Một  thể  lỏng  có  màu  đen  thì  gọi  là  hắc  thủỵ, 

nhưng  ngoài  thể  lỏng  ra  không  có  màu  sắc,  mà  ngoài  màu  sắc 

ra cũng  không có thể  lỏng:  đó  là  một nguyên  lý  nhất định  (theo 

cách  phân  tích  hóa  học  có  thể  khiến  cho  nó  xa  lìa  bản  thể  mà 

chơi  vơi  ra  ngoài,  nhưng  ở  đây  không  bàn  về  điểm  ây).  Cho 

nên,  cái  gọi  là   nghiệp  rốt  cuộc  cũng  như  màu  săc,  còn   sinh 

 m ệnh  cũng  như  thể  lỏng,  cả  hai  không  phải  một  mà  là  khác 

nhau,  khác  nhau  nhưng  là  một.  Nhung  sinh  mệnh  quan  Phật 

giáo  lại  có  tính  chất  lưu  động,  bởi  thế  nếu  chỉ  thí  dụ  với  hăc 

thủy  e  cũng chua  đủ,  mà  phải  biến  nó  thành  lưu  động,  nghĩa  là 

nối  tiếp  nhau  trôi  chảy  không  ngừng.  Và  cái  phương  hướng 

chảy  tới  tất phải  do  màu  sắc  quy  định,  đồng thời  lại do  phương 

hướng chảy tới  có  khác  mà màu  săc  của hăc  thủy  cũng có  khác. 

Còn  về  sự biến  đổi  của  màu  sắc  khi  từ màu  đỏ  biến  thành  màu 

đen,  biến  thành  màu  vàng  không  phải  mất  màu  để  trở  thành 

màu  đen,  vàng và màu  đỏ cũng  giữ được  khả  nặng tính  đê  biên 

thành  màu  vàng,  màu  đen.  Cũng  thế,  khi  từ  màu  đen  và  vàng 

chuyển  biến  thanh  màu  trắng  thì  đều  cũng  không  tiêu  diệt,  tức 

là,  trong  lúc  biến  hóa  vẫn  bảo  tồn  được  khả  năng  tính.  Điểm 

này  rất gần  giống như khái  niệm   nghiệp,  sinh m ệnh và   luân hồi 

vậy.  Tức  là,  phương  hướng  của  sinh  mệnh  do  nghiệp  quy  định, 

đồng  thời  nghiệp  lại  y  vào  nội  dung  hoạt  động  của  sinh  mệnh, 

luôn  luôn  gây  nghiệp  mới  in  sâu  vào  tự thể,  và  bảo  ton  những 

nghiệp  cũ  đã  có;  rồi  toàn  thể  nghiệp  này  hay  một  bộ  phận  lại 

quy  định  nội  dung  sinh  hoạt  sinh  mệnh  ngoại  hình,  tuy  cực  kỳ 

phức  tạp  nhưng  trong  đó  vân  có  một  quy  định  rõ  ràng,  mạch 

lạc mà biến thành  lun  động  liên tục.  Đây cũng  là điểm  bất đồng
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lớn  giữa  nghiệp  và  luân  hồi  luận.  Vì.  như  đã  nói  ở  trên,  hữu 

ngã  luận chò  rằng  nghiệp  chẳng qua chỉ  là  phần  ngoại  biểu  phụ 

thuộc  vào  sinh  mệnh  cố  định,  nghĩa  là,  cái  nguyên  đông  lưc 

vận  chuyển  đến  các  cảnh  địa,  còn  Phật  giáo  thì  bảo  trong  sự 

biến  hoá  bất  tuyệt  lại  hấp  thụ  những  kinh  nghiệm  quá  khứ  rồi 

lấy  đó  làm  nguyên  động  lực  mà  xúc  tiến  sự  sáng  tạo  (nói  đúng 

hơn  là^áng tạo tuần  hoàn).  N hư tôi  đã  nói  ở trên,  đến  Phật giáo 

thuyết  nghiệp  và  luân  hồi  mới  thật  có  đầy  đủ  ý  nghĩa  triết  học, 

chính  là  ở  điểm  này.  Xem  thế,  nếu  bảo  thuyết  nghiệp  của  Phật 

giáo  không  phù  hợp  với  luận  lý  thì  điều  đó  không  thể  chấp 

nhận  được. 

4- S ự  QUAN  HỆ CỬA NHÂN  CÁCH GIỮA ĐỜI TRƯỚC

VA ĐỜI SAU

N hư đã trình  bày  ở trên,  Phật  bảo  sinh  mệnh  là  một  cái  luôn 

luôn  biến  hóa,  trở  lại  sự  tương  tục  luân  hồi  của  nó,  nếu  chỉ  y 

vào tính cách  vô ý thức thì  mối  quan hệ  nhân  cách  giữa  khoảng 

đời  trước  và đời  sau  như thế  nào? Nói  cách  khác,  no  là  một  hay 

khác?  Vì,  theo  hữu  ngã  luận  thì  tất  cả  tuy  đều  biến  hóa,  nhung 

ngã  thể  thì  đồng  nhất  thường  trụ,  và,  nói  theo  luận  lý,  đương 

nhiên,  ngã thể  trước  hay  sau  cũng  là đồng  nhất.  Nhưng  Phật thì 

chỉ  nhận  trong  đó  chính  cái  tâm  là  vật  biến  hóa,  cho  nên  tất 

phải  có  những  câu  nạn  vấn,  Nhất  là  về  thuyết  nghiệp  báo 

hưởng thụ thì  các  nhà hữu  ngã  luận thường chất  vấn  Phật  luôn. 

 “Củ-đàm! Kẻ kia (Giáp) làm, chính kẻ kia (Giáp) nếm vị (quả của 

 nó), hay m ột kẻ làm (Giáp) mà kẻ khác (Át) nếm vị?”.20

Trên  đây  là  một người  Bà-la-môn  chất vấn  Phật.  Đúng  ra thì 

lời  chất  vần  này  đã  bắt  nguồn  từ chỗ  không  hiểu  được  cai  chân 

tướng  của  sinh  mệnh  biến  hóa  lưu  động  và  rốt  cuộc  cũng  chỉ 

lấy  cái  ngã  cố  định  làm  tiêu  chuân  mà  nạn  vấn,  thể  thôi.  Phật 

bảo  sự quan  hệ trước  hay  sau  của đặc  tướng  tương tục  của  sinh

20  s.  (2,c  p.  75-76  -   Nam  truyền  13,  Tương ưng bộ  2,  p.  II l - ‘2);  Tạp A - 

 hàm  14 (Đại  chính  2, p.  85c). 
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mệnh  không  thể  cho  là  một  mà  cũng  không  thể  bảo  rằng  khác 

nhau,  mà  là  cũng  giống  nhau,  mà  cũng  khác  nhau:  đó  là  trung 

đạo. 

Bởi  thế  Phật  đã  trả  lời  câu  hỏi  trên  đây  bằng  thuyết   duyên 

 k h ở i. 

 “Giáp làm mà bảo Giáp nếm vị thì đấy là cực đoan tỉiứnhất.  Giáp 

 làm mà bảo Á t nếm  vị dù đấy là cực đoan thứ hai. Như Lai tránh xa 

 hai cục đoan ẩỵ và tiiuyếtpháp tiieo ứimgổạo ’ĩ' 

Đó  là  tinh  thần  của  đức  Phật  về  điểm  này.  Nếu  theo  quan 

điểm  của  Mrs.  Rhys  Davids22  thì  có  thể  giải  thích  theo  hình 

thức  đồ  biểu  như sau:

A  - A ’  -  A” -  A ’”  -  An  ...  anB  -  B’  -  B”  -  B’”  -  Ba  -  bnc   -  C ’ 

- C ” - C ” - C a...  enD ..ỄdnE  ... 

Trong  đồ  biểu  trên,  ABCDE  là  mô  hình  của  sinh  mệnh  do 

năm  uẩn  tạo  thành,  thực  tế  tuy  không  có  nhưng  chỉ  giả  định  là 

nó  tách  rời  khỏi  nghiệp,  tức  là  sinh  mệnh  tính  cách.  Rồi  lại 

dùng  chỉ  số  \   ” , 

biểu  thị  sự  phản  ứng  của  kinh  nghiệm,  tức 

là nghiệp^  để tỏ rằng sinh mệnh  mô hình  là  sinh mệnh thực tế. 

Trước  hết  hãy  giả  định  sinh  mệnh  của  người  ta  lấy  hiện  thế 

làm  khởi  điểm  là A,  nếu dùng hắc  thủy  làm  thí dụ thì  như thanh 

thủy.  Nhưng  cái  tính  chất  của  Ắn  Độ  triết  học  tôn  giáo  sử  vốn 

không  một  khắc  nào  dừng  nghỉ;  hoạt  động  của  nó  trực  tiếp  tự 

nhuộm  màu  sắc  chính  nó  mà  thành  một  loại  tính  cách  của  A \  

A ’  này  lại  căn  cứ  theo  màu  sắc  tính  cách  mà  hoạt  động  để 

mang  lại  tính  cách  A ”   cứ như thế  lần  lượt thu thập  những kinh 

nghiệm  quá  khứ  vào  hiện  tại  rồi  hiện  tại  lại  dưỡng  thành  vị  lai 

cho  đến  chung  kỳ  là  A ,,?  vậy.  Trong  đồ  biểu  A ?  A "   A ” ’  tựa 

như có  gián  cách,  nhưng  thật  ra  nó  là  sự  liên  tục  bất  đoạn,  cho 

nên tuy trải  qua  nhiều  biến  hóa,  nhưng  nhờ vào  ký  ức  lúc  thiếu 

thời,  tên  họ  của  chính  mình  và  hoàn  cảnh  xung  quanh  mà  vẫn

21  Xem chú thích  20 trên. 

22  Mrs.  Rhys  Davids:   Buddhism (p.   135). 
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giữ  được  cái  nhân  cách  mô  hình  A.  Từ  một  đứa  bé  trở  thành 

một  ông  già  cũng  giống  như thực  thể  của  một  cuốn  phim  ảnh: 

cuốn  phim  tuy  dài  mấy  nghìn  thước  nhưng  cũng  là  một  người 

mà  có  những  hoạt  động  khác  nhau  trong  cuốn  phim.  Cứ  biến 

hóa như thế  cho  đến  khi  không  còn  có  thể  duy trì  được  cái thói 

thường  biết  là  cùng  một hình  tướng  thì  lúc  đó  sẽ  phát  sinh  một 

kịch  biến  lớn,  tức  là chết. Những  đường- trong đồ  biểu  chính  là 

chỉ  điểm  này,  kết quả đi đến  hình  B,  nhìn trên  bề  mặt tựa hồ  rất 

sai  khác  với  A,  nhưng,  theo  Phật,  cái  cơ  sở  của  B  là  tính  cách 

vô  ý thức.  Còn  như có  sự tích tụ  kinh nghiệm của An, tức a", thỉ 

chẳng  qua  đó  chỉ  là  sự  biến  hóa  liên  tục  của  A"  mà  thôi.  Lại 

theo  Phật thì tuy cũng  là nhân  loại  nhung trong đó có  những sai 

khác  về năng  lực,  cảnh ngộ và các  bất đồng khác v .v ...  chính  là 

sức   an tiềm  tại  này.  Rồi  lại  lấy   an  làm  cơ sở cho mọi  hoạt động, 

y  theo  quy  tăc  trên  đây,  đi  đến  Bn  mà  sinh  đại  kịch  biến  thành 

ra  bnC,  cnD,  dnE  ...  đó  chính  là  hình  tướng  luân  hồi  vô  hạn. 

Cho  nên,  nếu  chỉ  nhận  xét  trên  bề  mặt  thôi  thì  giữa 

A .B.C .D .E...  tựa hồ  như không có một quan hệ nào,  nhưng nếu 

quán  triệt  nội  dung  của  chúng  thì  trong  cái  nguyên  động  lực 

của B có bao hàm A ’  - A ”   - A ” \ . .   nữa,  rồi trong nguyên đọng 

lực  của  c   không  chỉ  có  B ’  -   B ”   -   B ” \..  mà  tiến  lên  bao  hàm 

cả A ’  -  A ”   -  A ” ’...  Bởi  thế,  B  do  A  quy  định,  c   do  A,B  quy 

định,  D  do  A,B,C  quy  định,  đó  tức  là  sự  thành  lập  quan  hệ 

nhân  quả  vậy.  Điểm  này,  khi  được  đặt  thành  vấn  đề  pháp 

tướng,  thì  câu  hỏi  được  nêu  ra  là A  quy  định  B  là  điều  kiện  để 

thực  hiện  hay  đó  chỉ  là  quá  trình  sẽ  đưa  đến  D?  Đến  một  đời 

người  thì  dĩ  nhiên  vấn  đề  cũng  được  đặt  ra  là:  trong  sự tích  tụ 

vô  số  nghiệp  thì  nghiệp  này  cái  nào  là  nguyên  nhân  chù  yếu 

quyết  định đại  vận  mệnh  tương  lai?  v.v...  v ề   sau,  A-tỳ-đạt-ma 

có  đưa  ra  nhiều  cách  nghiên  cứu,  nhung  ở đây  chưa cần  đề  cập 

đến.  Tóm  lại,  nói  một  cách  đại  thể,  pháp  tắc   tam  th ế nhân  qụâ 

của  Phật  giáo  đã  được  xây  dụng  trên  nền  tảng  sự  biến  hóa  kể 

trên;  nghĩa  là  theo  Phật,  nếu  bảo  mối  quan  hệ  giữa  quả  báo 

hưởng thụ  và  người  tạo  tác  là  một hay  khác thì  đều  sai  lầm,  mà 

phải  căn  cứ vào  phép tắc  biến  hóa tức  hệ  lệ  duyên  khởi,  để  giải

150



 Thiên thứ hai -   Thế giới quan hiện thực

quyết  mới  được.  Cũng  như  đã  dẫn  dụ  ở  trên,  cái  mà  Phật  giáo 

gọi  là  luân  hồi  chính  cũng  giống  như sự  biến  hóa  của  con  tằm: 

từ  con trùng  nhỏ  trở thành  con  nhộng,  từ con  nhộng  thành  con 

ngài,  cứ  nhìn  từ  bên  ngoài  thì  tựa  hồ  là  một  con  vật  hoàn  toàn 

khác  nhau,  nhưng  rốt  cuộc  thì  chỉ  là  sự  biến  hóa  của  một  con 

trùng. Người ta  không thể  bảo  con trùng và con ngài  là một,  mà 

cũng  không  thể  bảo  là  khác  nhau,  chỉ  có  thể  cho  đó  là  sự  biến 

hóa mà cái  lý thú của nó thì tương đồng mà thôi. 

 “Nghiệp không có người tạo tác củng không có người nếm quả, chỉ 

 là do các uẩn chuyển biến,  đó là sự nhận xét đứig với chân đế.  Có 

 nghiệp,  có  quả  cũng giống như sự ùiần  hoàn  của  cây  với trái cây 

 (nghiệp và quả), m ỗi m ỗi làm nhân cho nhau để chuyển biến, không ai 

 có ứiểnói được đầu m ối và chung cục của nó”.23

Sự biến  hóa trên  đây  là  sự biến  hóa  vô thủy  vô  chung,  tức  là 

luân  hồi  vô  hạn,  mà cái  pháp tắc quy định quá trình  biến hóa ấy 

là nhân quả:  đó  là quan điểm đích thực của Phật giáo. 

Đến  đây  vấn  đề  được  lưu  ý  là:  nếu  đức  Phật  chỉ  xây  dựng 

luân  hồi  theo  sự  biến  hóa  như  thế  thì  luân  hồi  luận  của  Phật 

không  phải  là thuyết  luân hồi theo  đúng tự nghĩa của  nó,  vì  nếu 

đúng  tự  nghĩa  của  luân  hồi  là  linh  hồn  luẩn  quẩn  trong  không 

gian  để đi  đầu thai chịu các thân  phận. 

Nhưng  theo  Phật  thì  cái  đương  thể  của  sự  biến  hóa  tức  là 

luân  hồi  chứ  không  có  linh  hồn  phảng  phất  trong  không  gian, 

cũng  như  con  sâu  không  phải  chết  đi  mới  biến  thành  tức  con 

nhộng,  con  ngài,  nhưng chỉ  vì  sự biến hóa mà thành  ngài, thành 

nhộng.  Sinh  mệnh  của  người  ta  cũng  là cái  đương  thể  biến  hóa 

thành  trâu,  thành  ngựa,  thành  địa  ngục,  thành  thiên  đường,  tất 

cả  đều  không  ngoài  cái  được  mệnh  danh  là  nghiệp,  tất  cả  đều 

biến  hóa thành  luân hồi, cho  nên  nói:

‘  ‘Do quả báo tà kiến mà tự nhiên sinh vào tám địa ngục lớn ’ỉ4

23  Visudimagga,  Chap.  19;  Waren:   Buddhism in  Translations,  p, 24. 

24   Tăng-nhấtAT)  (Đại  chính  2, p.  7 8 la). 
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Tức  cái  phú  bẩm  không  phải  là  thiên  đường,  địa  ngục  mà  là 

nghiệp  của  người  ta  lấy  nó  làm  cảnh  giới  của  chính  mình  sáng 

tạo  ra,  không  phải  linh  hồn  của  người  ta  đầu  thai  vào  bụng 

ngựa  mà  chỉ  là  nghiệp  của  người  ta,  trong  quá  trình  biến  hóa 

dùng  năm  uẩn  của  loài  người  thay  vì  năm  uẩn  của  loài  ngựa.  Ý 

thật của  Phật về  luân  hồi  luận  chính  là  ở điểm  này.  Xem thế thì 

ý  kiến  của  luận  sư  Long  Quân  (Nãgasena)  bảo  rằng  luân  hồi 

chỉ  là  sự kế  tục  của   danh sắc và thí dụ  lửa  từ một ngọn  đèn  này 

bén  sang  một  ngọn  đèn  khác  để  nói  lên  sự  tuần  hoàn  của  luân 

hồi  quan25,  có  thể  cho  là  rất  phù  hợp  với  luận  lý  luân  hồi  quan 

của Phật. 

Trong  số  các  học  giả  cận  đại  có  người  muốn  dùng  phương 

pháp  triết  học  để  chỉnh  lý  Phật  giáo  và  thuyết  của  họ  được 

người  ta  thừa  nhận  thì  trước  hết  phải  kể  đến  Ước-biên-hà- 

ngạch-nho  (Schopenhauer).26  Ngoài  ra,  số  nhân  sĩ  chủ  trương 

giải thích như trên cũng rất nhiều.27

5- TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP VÀ QUẢ VỚI THỎA

ĐÁNG TÍNH LUÂN  LÝ

 “N gười ta gieo nhân nào  thì hưởng quả  ấy:  làm   lành  được 

 quả  tốt,  làm   ác  chịu  quả xấu,  người trồng  th ì người hưởng”}* 

(Yad  idam  vappate  bĩjam  tãdisarp  harate  phalarp;  kalyãnakãrĩ 

kalyãnarp,  pãpakãrĩ ca pãpakam.  Pavuttam tãta te bĩjarp  phalarp 

paccanubhossasi). 

Đó  là  theo  pháp  tắc  nhân  quả  của  nghiệp.  Song  mà,  cái  tính 

chất  quan  hệ  giữa  nghiệp  và  quả  như  thế  nào?  Bởi  vì,  người

25  Milandapanha,  p,  46:  p,  71  -  Nam  truyền  59,  Di-lan  vương  vẩn kinh  1,  

p. 93-9. 

26  Gesamntliche  Werke 41,  s.  591

27  Warren:   Buddhism  in  Translations,   p,  234:  Mrs,  Rhys  Davids: 

 Buddhism,   p.  137

28  s.  (1,  p.  227  -   Nam  truyền  12,  Tương  ung  bộ  1,  p.398);  Tăng-nhất  3 

(Đại  chính  2,  p.  388c). 
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làm  thiện  (kalyãnakãrĩ)  được  quả  thiện  (katyãnaphala),  người 

làm  ác  (pãpakãri)  chịu  quả  xấu  (pãpaphala),  cái  ý  nghĩa  thiện, 

ác  ấy  chưa  thể  rõ  ràng  và  cái  thỏa  đáng  tính  của  nó  vẫn  chưa 

được  minh  bạch. 

Trước  hết  hãy  xét  về  phương  diện  tính  chất.  Đức  Phật  đại 

khái  cho cái tính  chất quan  hệ  giữa nhân  và quả có  hai  lớp.  Thứ 

nhất,  quan  sát  nhân  quả về  phương diện cùng tính chất;  thứ hai, 

quan  sát  nó  về  phương  diện  khác  tính  chất.  Nếu  nói  theo  thuật 

ngũ'  sau  này  thì  đó  chính  là  sự  nhận  định  về  hai  thứ  quan  hệ 

giữa 

 đông  loại  nhân  (sabhãgahetu), 

 đăng  lưu 

 quả 

(nisyandaphala)  và   d i  thục  nhân  (vipãka-hetu),  d ị  thục  quả 

(vipãkephala)  vậy  (đồng  loại  nhân,  đẳng  lưu  quả  nghĩa  là  tính 

chất  của  nhân  và tính  chất của quả  giống  nhau;  dị  thục  nhân,  dị 

thục  quả nghĩa  là tính  chất của  nhân  và của quả khác  nhau). 

Loại  quan  hệ  thứ  nhất  lập  trường  tâm  lý  làm  chủ,  đại  yếu 

cũng  giống  như  thuyết   nghiệp ở  trên,  nhưng  tiến  lên  một  bậc 

nữa  thì  kết quả  được  biểu  diện theo  hình  thức  tiến  bộ,  như:  đời 

này  gắng  sức  học  hỏi  thì đời  sau  sinh  ra sẽ  là  người  có tính chất 

thông  minh,  sáng  suốt;  đời  này  lười  biếng thì  đời  sau  sinh  ra  sẽ 

ngu  đần dốt nát.  Do  đó,  ngày  xưa  Phật thường hỏi  những  người 

tu  theo  eác  ngoại  đạo  trì  giới  gà,  chó  là  tương  lai  kết  quả  ấy  sẽ 

ra  sao rồi  cho  rằng tu  giới  gà,  chó mà nếu tâm tu gà, chó thì  sau 

khi  chết  đi  cũng  sinh  làm  gà,  chó.29  Vì  quả  b.áo  luân  hồi  không 

chấp  nhận  có  sự  thưởng,  phạt  của  đệ  tam  nhân  mà  chỉ  thích 

ứng với  tính  cách tự  kỷ  do chính  mình tạo tác, cho nên  người  tu 

làm  gà  sẽ  là  gà,  mang  tâm  quỷ,  sẽ  là  quỷ,  giữ tâm  trời  sẽ  sinh 

cõi  trời,  đó  có  thể  bảo  là  lẽ  tự  nhiên.  Do  vậy,  thuyết  nhân  quả 

bảo  người  làm  thiện  hưởng  quả  thiện,  làm  ác  chịu  quả  ác  cũng 

có  thể  cho  là  có  căn  cứ  tâm  lý  rất  xác  đáng.  Sự  tu  dưỡng  và 

giáo  dục  của  người  ta  tuy  lấy  một  thời  đại  làm  hạn  nhưng

29  M,  57,  Kukkuravattika-S  (1,  p.  387-‘8  -  Nam  truyền  10,  Trung bộ  3,  p.  

163). 

' 
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chẳng  qua  cũng  chỉ  thích  dụng  cái  lý  pháp  nhân  quả  đó  mà 

thôi. 

Loại  thứ  hai  là  nhân  quả  khác  loại,  đứng  trên  lập  trường 

luận  lý  để  nhận  thức  quan  hệ  nhân  quả  giữa  những  hiện  tượng 

có  tính  chất khác  nhau,  tức  là  cái  quy  luật  không  làm  thiện  mà 

được  hưởng  hạnh  phúc,  không  làm  ác  mà  phải  chịu  họa  hoạn, 

v ề   điểm  này,  thiện,  ác  chỉ  có  nghĩa  luân  lý,  còn  họa,  phúc 

không hẳn  có  ý  nghĩa  luân  lý,  mà chỉ  có  nghĩa hợp ý  hay  không 

hợp  ý,  bởi  thế  không thể  coi  tính  chất  nhân  quả  là  giống  nhau. 

Trong  khi  thuyết  minh  vê  những  hiện  tượng  nhân  sinh,  đức 

Phật  thường  không  bỏ  qua  loại  quan  hệ  này.  Hãy  lấy  một  thí 

dụ:  đời  nay  chết  yểu  là  đời  trước  sát  sinh  nhiều,  còn  đời  này 

sống  lâu  là  do  đời  trước  có  lòng  thương  xót  và  tha  sống  cho 

những  sinh  mệnh  khác;  đời  này  đau  khổ  nhiều  là  do  đời  trước 

làm  khổ  não  chúng  sinh,  trái  lại  đời  này  mạnh  khỏe,  không 

bệnh tật  là do  đời  trước  có  từ tâm  vô  về  những  người  khác.  Lại 

như  kiếp  này  tướng  mạo  xấu  xí  là  do  kiếp  trước  hay  giận  dữ 

cáu  kỉnh,  trái  lại,  kiếp  này  đẹp  đẽ  là  do  kiểp trước  nhu  mì  hiền 

hậu;  cho  đến  kiếp  này  nghèo  cùng  khổ  sở  là  do  kiếp  trước 

không  làm  việc  phúc  thiện,  trái  lại,  kiếp  này  giàu  có  là  do  kiếp 

trước  hay  bố  thí  giúp  đỡ  kẻ  khốn  cùng  v .v...  Trong  những 

trường hợp trên đây,  cái  gọi  là  sát sinh với   chết yểu,  vỗ về nuôi 

 nâng với   sông lâu,   ít ra,  về phương diện  luân  lý cũng  là  những 

khái  niệm  bất đồng, nhưng cách thuyết minh trển chính  là để co 

kết mối  quan  hệ  nhân  quả  trong  đó.  Bởi  thế,  sự thuyết  minh  ấy 

không  phải  chỉ  để  khuyên  người  đời  bỏ  ác  làm  thiện,  để  tăng 

tiến  đạo  đức  mà  chính  là  môn  giáo  lý  cực  trọng  yếu  để  giải 

thích  những hiện tượng  bất đồng của nhân  sinh. 

N hư vậy  là  Phật  đã  y  theo  nghiệp  để  thuyết  minh  về  hai  lớp 

quan  hệ  nhân  quả  mà  trong  đó,  dĩ  nhiên,  loại  nhân  quả  cùng 

loại  dê  hiểu  hơn,  vì,  như đã  nói  ở trên,  nó  có  căn  cứ tâm  lý  xây 

dựng  trên  tính  sáng  tạo  của  ý  chí.  Nhưng  loại  sau,  tức  là  nhân 

quả  khác  loại,  thì  khó  hiểu  hơn  vì  nó  không  phải  là  vật  do  tính 

sáng  tạo  trực  tiếp  của  ý  chí  đưa  đến;  nếu  bảo  vì  kiếp  trước  sát
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sinh  mà  kiếp  này,  theo  cái  tập  quán  đó,  sinh  làm  người  tàn  ác 

hiếu  sát thì  còn  có căn cứ, dễ  hiểu.  Chứ đằng này  lại  lấy sự chết 

yểu  thay  cho tàn  ác  hiếu  sát thì  căn  cứ ấy  ở đâu?  Cũng thế,  bảo 

vì  kiếp trước  làm  khổ  não chúng  sinh  nên kiếp  này  sinh  ra  phải 

đau  ốm,  kiếp  trước  vì  thương  xót  và  nuôi  dưỡng  chúng  sinh 

nên  kiếp  này  sinh  ra  làm  phúc  thần  thì  còn  dể  hiểu,  nhưng  nếu 

bảo  vì  não  ác  mà đau  ốm, vì  nuôi  nấng  mà được  khỏe  mạnh thì 

lấy  gì  để  minh chứng cái thỏa đáng tính của nó? Muốn trực tiếp 

căn  cứ  vào  tính  cách  sáng  tạo  của  tự  kỷ  mà  giải  thích  nó  như 

loại  nhân  quả  cùng  loại  là  một  việc  vô  cùng  khó  khăn.  Huống 

chi,  về  điểm  này,  sự  thật  trước  mặt  là  luật  pháp  quốc  gia  có 

điều  thưởng thiện  phạt ác,  lấy  việc  kết hợp thiện,  ác,  họa,  phúc 

làm  lý  bất  di  bất  dịch,  xem  thế  thì  biện  minh  về  nhân  quả  cực 

dễ  dãi.  Nhưng,  nên  biết  luật  pháp  quốc  gia  là  quy  định  hậu 

thiên,  còn  nhân  quả  là  lý  pháp  tiên  thiên,  nếu  không  cho  đó  là 

một  sức bất khả tư  nghị mà  đi  tìm  cầu  những  lý  do  của cái  tiên 

thiên vốn vĩ như thế thì vấn đề này nên phải  biện minh  làm  sao. 

Xưa  nay,  nhiều  học  giả  Phật  giáo  chủ trương  nhân  quả  là  chân 

lý  cũng  đều  bỏ  qua  điểm  này.  Họ  chỉ  thuyết  minh  ý  nghĩa  đạo 

đức  của  ác  nhân,  thiện  nhân,  rồi  hôn  hợp  thiện  ác  và  quả  báo 

của  thiện  ác  là  vận  mệnh  xấu  hay  tốt  mà  cho  như  nhân  quả 

đồng  loại  vì  ngừng  lại  ở  đó.  Nhưng,  chúng  ta  đừng  quên  răng, 

cái  điểm  khó  khăn  nhất cùa  nhân  quả  quan  của  Phật  giáo  chính 

là điểm  này. 

Nhưng  mà,  muốn  giữ được cái  nguyên  lý  và  sự điều  hòa  của 

các  luận trên  đây,  cái  quan  hệ  và  nhân  quả  khác  loại  này  có  đủ 

là  lý  luận  thuyết  minh  không?  Hay,  Phật  có  bảo  trong  quan  hệ 

dị  loại  ấy  có  đủ  lý  pháp  tự  nhiên  mà  chung  qui  ứng  dụng  nó 

như  một  loại  nhân  quả  đồng  loại  để  làm  cho  thiện,  ác,  họa, 

phúc  cùng  nhất  trí,  dùng  như  thế  để  thỏa  mãn  yêu  cầu  của 

người  ta  chăng?  v ấ n   đề  này  có  lẽ  cũng  cần  phải  tách  rời  đạo 

đức  để  thảo  luận  cũng  nên.  Theo  chỗ  tôi  nhận  xét  thì  nó  cũng 

có  thể  được  thuyết  minh  theo  tính  chất  của   nghiệp luận ở trên. 
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Tức  là,  nó  cũng  có  chỗ  duy  trì  được  sự  điều  hòa.  Ta  hãy  thử 

bàn  về  điêm  này. 

Nếu  chỉ  nhìn  ở  bề  ngoài  thì  thấy   hoạt  động  ý   chí 

(saíĩcetanika kamma) của  người  ta  đơn  giản,  nhưng thoạt thỉ  nó 

đã  được  thành  lập  trên  nền  tảng  và  quá  trình  hết  sức  phức  tạp. 

Bởi  thế,  khi  một  hoạt  động  nào  trở  về  với  chính  nó  thì  cái  an 

tượng  phản  ứng  của  nó  cũng  quyết  không  phải  là  vật  đơn 

thuần;  nó  sẽ  lấy cái  tính  cách  ấn  tượng của  nó  làm  cơ sở để,  sau 

khi  hoạt  động,  tác  thành  thế  giới  của  chính  nó,  và  kết  quả  của 

nó  không  phải  chỉ  đồng  nhất  mà  có  đủ  mọi  phương  diện,  điều 

này  tưởng  không  cần  nói  ai  cũng  hiểu.  Và  nữa,  trong  một  đời 

người  cũng tạo thành  vô số  nghiệp,  rồi  cùng  kết họp  với  nhũng 

cái  đã  tạo  ở  kiếp  trước,  lấy  đấy  làm  cơ  sơ  để  tạo  thành  vận 

mệnh  của  chính  mình,  thì  quả  báo  sẽ  có  ý  nghĩa  cực  phức  tạp, 

ta có thể tưởng tượng cũng thấy  được.  Tuy  nhiên,  đứng trên  lạp 

trường  ngày  nay  mà  nói,  ta  có  thể  chia  thành  hai  phương  diện 

để  khảo  sát,  tức  là,  phương  diện  biểu  diện  năng  động  và 

phương  diện  hiểu  hiện  phản  động.  Nói  cách  khác,  nghiệp,   một 

mặt  tuy  tích  cực  hiển  hiện  những  quả  tương  tự  như  chính  nó, 

nhưng,  đồng thời,  mặt khác,  lại trình hiện quả thưởng,  phạt.  Vì, 

tuy cùng một nghiệp  nhưng  khi  chỉ  khảo  sát nó theo  sự thật tâm 

lý  và  khi  cho  nó  một  giá trị  luân  lý,  thì  ý  nghĩa  của  nó  có  khác 

nhau.  Vả  lại,  cả  hai,  nếu  khảo  sát  từ  những  phương  diện  khác 

nhau  của  cùng  một  nghiệp  thì  ấn  tượng  của  nó  cũng  có  hai  ý 

nghĩa.  Bởi  thế,  sau  khi  tìm  cầu  cơ  sở  cho  hoạt  động  sáng  tạo 

mà  hiển  hiện  thành  hai  phương  diện  thì  cũng  là  lẽ  tự  nhiên. 

N hư  thế,  đúng  về  phương  diện  sự  thật  tâm  lý  mà  nói  thì  nó  là 

nhân  quả đồng  loại, còn đứng về  phương diện  giá trị  luân  lý  mà 

nói  thì  nó  là  nhân  quả  dị  loại,  phụ  thuộc  vào  sự  thường  phạt. 

Nếu  thuyết minh  theo tiền  lệ  thì  như người  có  tâm  từ thiện  làm 

việc  phúc,  kết quả,  chính  cái  tính  cách  đó  đã  nhu  hòa  và  người 

ấy  trở  thành  người  từ  thiện,  giàu  lòng  thương  yêu;  và  tiến  lên 

một  bậc  nữa  mà  nói,  nếu  tái  sinh  ở  kiếp  sau  cũng  sẽ  là  vị  hóa 

thân  Bồ-Tát có  lòng thương  người  tuyệt đối.  Đây tức  là sự hiển 

hiện  về  phương diện  năng  động,  thuộc  nhân  quả  đồng  loại  vậy. 
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Đồng  thời;  dù  cho  tâm  từ thiện  ấy  phát  xuất  từ  động  cơ  thuần 

túy  chân  chính,  không  mang  một  sự  báo  đáp  nào  nhung  đã  có 

của  và  người  thì  tự nó  cũng  đã  có  cái  ấn  tượng thực  hành  ý  chí 

đó,  nó  sẽ  trở  thành  tính  cách,  và  khi  tạo  thành  thế  giới  của 

chính  mình  thì  thế  giới  ấy  cũng  sẽ  trình  hiện  một  cách  sung 

thực,  tức  chính  mình  sẽ  sinh  vào  cảnh  ngộ  giàu  sang.  Vì,  như 

đã  nói  ở  trên,  và  cũng  sẽ  được  trinh  bày  ở  sau,  thế  giới  của 

chúng  ta  rốt  cục  cũng  chỉ  là  vật  do  tính  cách  của  chúng  ta  tạo 

thành;  đó  là  ý  kiến  đích  thực  của  PhậtỄ Cũng  thế,  kiếp  trước 

làm  khổ  người,  kiếp  này  hay  kiếp  sau  càng  lấy  tâm  hung  bạo 

làm  yếu  tố,  tức,  đồng  thời,  ở  phương  khác  hiện  ra  thế  giới 

phiền  não  là  cảnh  địa  của  chính  mình,  cho  đến  tự thân  đau  ốm 

hay  chết  yểu,  đó  tức  là  sự  hiển  hiện  phản  động  của  nghiệp,  tuy 

là  nhân  quả  dị  loại  nhưng  thật  thì  cũng  giống  như  nhân  quả 

đồng  loại,  rốt eục  không  ngoài  cái  tính  cách  của chính  mình  do 

chính  mình tạo tác.  Duy có điểm  sai  khác  là nhân quả đồng  loại 

là  nhân  quả  truy  theo  sự  thực  tâm  lý,  còn  nhân  quả  dị  loại  là 

nhân  quả truy theo cái  giá trị  bao  hàm  trong sự thực tâm  lý.  Lại 

như  hai  phương  diện  của  nghiệp  không  phải  lúc  nào  cũng  theo 

nhau  để  cùng  một  lúc  thực  hiện  thành  quả,  mà  có  khi  hiển  hiện 

là  khác  thời,  do  đó  mà  thế  giới  có  nhiều  phương  trạng  khác 

nhau,  chăng  hạn  như  những  người  hiền  lành  phúc  hậu  thì  cứ 

gặp tai  nạn,  nghèo  khổ,  còn  những  kẻ  hung ác  thì  lại  được  giàu 

có  sung  sướng.  Những  hiện  tượng  ấy  chính  là  hai  phương  diên 

kể trên  biểu  diện về dị  thời vậy. 

Nếu  sự  giải  thích  trên  đây  quả  thực  đúng  với  chân  ý  của 

Phật  thì,  có  thê  nói,  vấn  đề  thiện  nhân,  thiện  quả,  ác  nhân,  ác 

quả,  dù  cho  phương  pháp  biểu  diện  có  hơi  lờ mờ,  cũng  chỉ  nói 

cùng  một  nghiệp  nhưng  có  hai  phương  diện  tác  dụng  mà  thôi. 

Cho  nên,  theo  giải  thích  phân  tích  trên  đây,  mặc  dầu  dị  loại 

nhân  quả  trong  nhân  quả  luận  tuy  có  khó  hiểu  nhưng  hiển 

nhiên  vân  cũng có  căn  cứ  lý  luận,  điều  đó  rất rõ  ràng.  Vả  lại,  sự 

giải  thích  ây  không  phải  là  ý  kiến  của  riêng  tôi,  mà,  về  sau, 

phái  Duy  thức  đã  chia  chủng  tử  (ấn  tượng  của  nghiệp)  thành
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 danh  ngôn  chủng  tử   (sự  thực)  và   nghiệp  chủng  tử   (giá  trị); 

nghĩa  là,  danh ngôn  chủng tử phát  hiện  thành  thế  giới  sự  thực, 

còn  nghiệp  chủng  tử  phát  hiện  thành  thế  giới  vận  mệnh,  lý  do 

thật đã rõ ràng. 

Lại  nữa,  trong  hai  phương  diện  nhân  quả  kể  trên  nếu  đứng 

trên  lập  trường  lý  luận  mà  nói,  cái  gọi  là   nhân  quả năng động 

tuy  cũng  có  nhiều  phương  diện  sở  động,  nhưng  cũng  có  nhiều 

tính  xác  thực;  song,  đây  cũng  do  nỗ  lực  hậu  thiên,  tức  là  cũng 

có  thể  được  biến  đổi  đến  một  trình  độ  nào  đó:  dĩ  nhiên  đức 

Phật  cũng  đã  lưu  ý  đến  điểm  này.  Chẳng  hạn  do  nghiệp  kiếp 

trước  mà tư chất  ngu  độn,  nhung  nhờ  kiếp  này  cố  gắng  mà  bồi 

dưỡng  được  tính  cách  minh  mẫn,  như vậy  là  đã  điều  hòa  được. 

Cũng thế, tuy tư chất minh  mẫn,  nhưng vì  lười  biếng nên  có thề 

mờ  mất  bản  chất  và  trở thành  ngu  độn.  Bởi  thế,  đức  Phật  tuy 

thừa  nhận  năng  lực  của  tiền  nghiệp  rất  mạnh,  nhưng  cũng 

tưởng  lệ  sự  tu  dưỡng  hậu  thiên:  đó  là  điểm  khác  hẳn  với   túc 

 m ệnh  luận của  phái  Ma-ha-lê  Cù-xá-la  (Makkhali  Gosãla).  Và 

cái  sứ  mệnh  duy  nhất  cùa  Phật  là  làm  cho  con  người  chuyển 

biến  được  cái  phương diện  túc  nghiệp  này  để trở nên  sáng suốt, 

Phật  sở  dĩ  là  Phật  chính  là  ở  điểm  đó.  Vì  phương  diện  năng 

động  của  nghiệp  vốn  do  ý  thức  dưỡng  thành,  cho  nên  căn  cứ 

theo  hoạt  động  ý  thức  hậu  thiên  cũng  có  thể  được  điều  hòa 

chuyển  biến.  Trái  lại,  về  phương  diện  phản  động,  tức  về 

phương  diện  vận  mệnh,  thì  Phật cũng  cho  rằng  quy  luật của  nó 

cực  nghiêm ngặt, không thừa nhận có thể  được  biến đổi. 

 “Tỳ-khưu, ta quyết không bao giờ nói rằng ẹuả báo của tác nghiệp 

 cô ý  tiêu diệt, không được lãnh chịu. Quả báo ẳy hoặc đời này hay đời 

 sau nhất định phải hứng chịu ’*°

 “Nhũng kẻ tạo nghiệp ảc,  dù có lên không;  xuống biển hay vào 

 hang núi cũng không nơi nào có ửiể tiốn thoát’11

30  A.(5,  p.  297 -  Nam truyền  22,  Tăng chi bộ 1,   p.  256);  Trung 3,  Tu kinh 

(Đại  chính  1, p. 437b). 

31   Dhammapada  127
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'  Trên  đây  là  những  câu  Phật thường  nói.  Duy  về  nhân  quả 

dị  loại  thì  vì  nghiệp  ở  phương  diện  này  vốn  chỉ  do  vô  ý  thức 

dưỡng  thành,  nên  không  thể  dựa  vào  nỗ  lực  ý  thức  để  ngăn 

chặn  không  cho  quả  của  nó  phát  sinh  được.  Cho  nên,  đối  với 

những  tính  xấu  tâm  lý,  dù  xấu  xa  đến  như  thế  nào,  đức  Phật 

đều  muốn  chinh  phục  để  đạt  đến  địa  vị  cao  cả.  Còn  về  vận 

mệnh  may  rủi  thì  đó  là  pháp  tắc  tự  nhiên,  cho  dù  Phật  cũng 

không  thể  tránh  khỏi,  chính  đức  Phật  cũng  thường  giảng  dạy 

như thế.32

 “H ết ứiây cái có sừửi đều có chết,  thọ mệnh cuối cùng cũng phải

 hết. 

 “Y  vào nghiệp mà chịu duyên báo, ửủện, ác đều có quả của nó. 

 “Tuphúc được sinh lên cõi trời, tạo ác đùphải vào địa ngục. 

 “Tu đạo thì dứt được sống, chết, mà nhập Niết-bàn vinh viễn. 

 “Không tiên không, không dưới biển, không to n g  rùng núi, không 

 m ột chỗ nào tron được cái chết. 

 “Ngay đến chư Phật, Bồ-tát, Duyên Giác  và  Thanh  Văn còn phải 

 bỏ cắiửiãn vô ứiường, huôngnữa là phàm phu’*3

Đó  là  nghiệp  báo  sinh  tử,  không  một  ai  có  thể  tránh  khỏi. 

Nhiệm  vụ  của  Phật  chẳng  qua  chỉ  là  khiến  người  ta  nhận  chân 

điều  đó  và dạy cho phương pháp tuyệt đối thoát  ly mà thôi. 

6- CÁC  L O Ạ I HỮU TÌN H

Theo  nguyên  tắc,  để  thích  ứng  với  các  loại  nghiệp,  hữu  tình 

cũng  có  nhiều  loại.  Đúng  như  Phật  đã  nói,  tuy  có  vô  số  chúng 

sinh,  nhưng  không  chúng  nào  giống  nhau  là  vỉ  có  những 

nghiệp  khác  nhau.  Song,  nếu  chỉ  nói  là   vô số th ì  có chỗ  bất tiện 

cho  việc  thuyết  minh,  bởi  thế,  Phật  cũng  theo  tập  quán  đương

32   Trungĩ,  Già-di-ni  kinh  (Đại  chính  1, p.440b). Pali, không rõ. 

33  Tham  chiếu   B iệt  Tạp  3  (Đại  chính  2,  p.392b);  N gũ phấn  luật;  21  (Đại

chính  22,  p.  141 b);  Dhammapada,   127. 
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thời,  coi  hữu  tình  cũng  như  một  loại  tồn  tại  thần  thoại  và  đại 

khái  chia  thành  năm  hoặc  sáu  loại:  tức  là   năm  ngã 

(pancagatiyo-  ngũ  thú)  hay   sáu  ngã (chagatiyo-  lục  thú)  vậy. 

Năm  ngã  là:   địa  ngục  (niraya),  súc sinh  (tiracchãnayoni-  bàng 

sinh),  ngã quỷ (visaya),  nhân  sinh  (manussa)  và   thiên  thượng 

(devaloka).  Đó  là  cách  phân  loại  đầu  tiên.  Sau  đến  Độc  tử  bộ, 

Bắc  đạo  phái  thêm  A-tu-la  (asura)  vào  hàng  thứ tư thì  thành  ra 

sáu  ngã34  Trung  Quốc  và  Nhật  Bản  thường  gọi  là  sáu  ngả  luân 

hồi  chính  đã  phát  xuất  từ  đó.  Sự  thuyết  minh  tường  tận  về 

thuyết  sáu  ngã  đều  được  chép  trong   Tăng-chi  bộ,  kề  cả  Hán 

dịch  và  Pãli,  và trong   Trường A-hàm  bản  Hán  dịch  phần thứ tư 

(Thế  ký  kinh)  v.v ...  N hưng  khi  bàn  về  A-tỳ-đạt-ma  sẽ  lại  nói 

rõ  hơn,  ở đây  chỉ  lược  thuật thế thôi.  Tóm  lại,  sự phân  loại  hữu 

tình  trên  đây,  trừ  nhân  loại  và  súc  sinh  ra,  còn  tất  cả  đều  là  sự 

tồn  tại  thần  thoại.  Nhận  xét  theo  tín  ngưỡng  phổ  thông  của 

đương thời  thì  cho tất cả đều  là  sự tồn  tại  sinh  tồn  và  Phật cũng 

thừa  nhận  mà coi  đó  là một hiện tượng của thế  giới  luân hồi. 

Cách  phân  loại  năm  ngã  trong  sáu  ngã  kể  trên,  theo  một  ý 

nghĩa  nào  đó,  cách  phân  loại  thú  vị  nhất  là  về  Thiên  bộ.  Đức 

Phật đã  lấy  nó  phối  hợp  với  ba cõi  mà thành  hai  mươi  sáu  loại, 

và  trừ  một  bộ  phận  nhỏ,  còn  tất  cả  các  thần  khác  cho  dù  trong 

giới  tín  ngưỡng  Bà-la-môn  cũng  khó  mà  biết  được.  Vậy,  đức 

Phật  đã  dựa  vào  tài  liệu  nào  để  sắp  đặt  và  phối  hợp  Thiên  bộ 

như thế?  Đây  tuy  không  phải  là  vấn  đề  bản  chất của  Phật  giáo, 

nhưng,  nếu  muốn  nhìn  qua  tình  hỉnh  của  tôn  giáo  giới  đương 

thời  để  hiểu  rõ  nguồn  gốc  Phật  giáo,  thì  có  thể  nói  nó  cũng  là 

một vấn  đề  rất cần  được  nghiên  cứu.  Vì  ở đây  không  đủ  thì  giờ 

nên  không  thể  chép  đầy  đủ  tên  các  cõi  trời,  mà  chỉ  đặt  thành 

vấn  đề  một  cách  sơ  lược  như thế  thôi,  mong  quý  vị  nào  có  chí 

hãy nghiên cứu  nó  một cách  sâu xa hơn. 

Lại  trong  thuyết   ngũ đạo cho  đến  thuyết   lục đạo đều  không 

đề  cập đến thực  vật,  nếu  nói  theo  nguyên tắc  và  so  với  phái  số-

34   Trí-độ  luận  10  (Đại  chính  25,  p.  135c);  Kathavatthu  VIII  (1,  p.  360  -  

Nam  truvền  58,  Luận s ự 2,  p.  63). 
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L  jận,  thì  đây  là  một  khuyết  điểm  cùa  Phật  giáo;  nhưng,  nếu 

dứng  trên  lập  trường  thực  tiễn  tất  yếu  mà  nói  thì  đó  chẳng  qua 

chỉ  vì  muốn  cho  tiện  lợi  mà  thôi.  Tại  sao  vậy?  Vì,  như  sẽ  trình 

bày  sau,  đức  Phật  đặt  giới  bất  sát  sinh  lên  hàng  đầu,  thông  cả 

tại  gia  và  xuất gia,  nếu  nhiếp  cả thực  vật vào  lục  đạo thì,  trên  lý 

luận,  đại  khái  người  ta  không  thể  sống  được,  bởi  vì  ăn  cây  rau 

cũng  phạm  giới  sát  thì  còn  sinh  hoạt  bằng  cách  nào.  Nhưng, 

trong  luật cũng có dạy dù đối  với cây cỏ cũng phải có  lòng thương 

xót,  không  được  dẫm  bừa  lên,  xem  thế  thì  biết  dù  là  nhũng  vật 

thấp kém nhất đức Phật cũng thừa nhận sự sống của chúng. 

Chúng  sinh  trong  ngũ  đạo  hay  lục  đạo  kể  trên  do  các  sinh 

sản  khác  nhau  mà  được  chia  thành  bốn  loại  và  gọi  là   tứ  sinh 

(catasso  yoniyo),  tức  là   thai sinh  (jalãyujã),  noãn sinh (andajã), 

 thấp  sinh  (samsedạịã)  và   hóa  sinh  (opapãtikã).  Thai  sinh  thì 

như  người  và  thú  từ  thai  mẹ  sinh  ra.  Noãn  sinh  thì  như  loài 

chim  từ trong trứng  nở ra.  Thấp  sinh thì  như muỗi  và  ve  do  nơi 

ẩm  ướt  sinh  ra.  Hóa  sinh  thì  như  cõi  trời  hay  địa  ngục  tự  nhiện 

hóa  sinh.35   Á o nghĩa  thư cũng  đã  nói  đến  thai  sinh  (jarãyujã), 

noãn  sinh  (andạịã),  thấp  sinh  (svedajã)  và  chủng  sinh  (bĩjajã); 

xem  thế  thì  tư tưởng tứ  sinh  của  Phật  đã  bắt  nguồn  tù' đó,’6  duy 

có  điểm  khác  là  đã  thay  thế   chủng sinh  bằng   hóa  sinh,   lý  do, 

như  vừa  nói  ở trên,  vì  Phật  giáo  không  nhiếp  thực  vật  vào  luân 

hồi  giới,  mà,  thích  ứng  với  tư  tường  địa  ngục  đang  thịnh  hành 

thời  bấy  giờ,  cần phải  thuyết minh  về  cách  hóa  sinh. 

Tuy  nhiên,  cứ theo  lời  Phật  dạy  phải  mến tiếc  cỏ  cây  và  cho 

việc  phá  hoại  thảo  mộc  là  một  tội  ác37  thì  biết  Phật  cũng  đã 

từng để  ý  về điểm  này. 

15  Theo  giãi  thích  cùa  Xá-lợi-phất,  M.  12  Mahasihanada-s  (1,  p.  73  -   Nam 

truyền 9,  Trung bộ  1, p.  119). 

36  Tham  chiếu   Á n Độ triết học tôn giáo svlT hiên  3,  chươg 4, tiết  1). 

”   D.  1  Brahmajãla-S  (1,  p.  5  -   Nam  truyền  6,  Trường  bộ  1,  p.  7);  D.  2 

Sãmannaphala-s  (1,  p.  64  -   Nam  truyền  6,  Trườns  bộ  1,  p.  97);  nêu  4
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Lại  nữa,  ngũ  đạo  và  tứ  sinh  trên  được  phối  hợp  với  các  cõi 

thì  đức  Phật  lấy  đó  làm  ba  cõi,  tức   cõi  dục  (kãmaloka-  dục 

giới),  cõ i sắc (rũpaloka-  sắc  giới)  và   cõi  vô sắc (arũpaloka-  vô 

săc  giới).  Cõi  dục  là  nơi  lòng  dục  thịnh  nhất,  bao  gồm  từ  địa 

ngục  đến  một bộ phận trên  cõi  trời;  tất cả bốn  loài  (tứ sinh)  đều 

thuộc  cõi  này.  sắc  giới  và  vô  sắc  giới  toàn  là  cõi  trời  và  đều 

thuộc  hóa  sinh.  Cả  hai  cõi  này,  năng  lực  thiền  định  tuy  cực 

mạnh,  nhưng  cõi  sắc  thì  vẫn  còn  hoạt  động  vật  chất  (thân  thể), 

cõi  vô  sắc,  mới  là  nơi  dứt  mọi  hoạt  động,  chỉ  còn  tên  gọi  mà 

thôi. 

Ở  đây  có  điểm  ta  cũng  cần  chú  ý  là:  thuyết  tam  giới  này 

cũng  có  dính  líu  đến   A o nghĩa  thư,   tức  chia  hữu  tình  thành  ba 

loại  là:   thô  ngã sinh  (oỊarika  attapatilãbha),  ý   thành  ngã sinh 

(manomaya  attapatilãbha);  và   tưởng  sở   thành  ngã  sinh 

(sannãmaya  attapatilãbha).  Từ  Bá-tra-bà-lâu  kinh  (D.  9 

Potthapãda)  trong   Trường bộ đến  các  kinh  khác,  người  ta  đều 

thấy  cách  phân  loại  trên  đây.  Theo  sự  giải  thích  của  Phật  Âm 

(Buddhaghosa)  thì   thô ngã sinh là chỉ  cho  thân  ở cõi  dục  mạnh 

về  yếu  tố  nhục  thể,  ý  thành ngã sinh chỉ  cho  thân  ở cõi  sắc  có 

đầy đủ các căn;  sau hết,  tưởng sở  thành ngă sinh là chỉ cho thân 

ở  cõi  vô  sắc,  hoàn  toàn  thuộc  hoạt  động  của  thức.38  Cứ  theo 

chính  văn  trong  các  kinh  điển  mà  khảo  sát  thì  đây  cũng  là  sự 

giải thích rất đúng.  Song, điều nên nhớ ở đây  là thuyết  ngũ tạng 

trong  Khang-đức-lợi-dã   A o   nghĩa  thư  (Taittirĩya  up.)  cho  tổ 

chức  của  hữu  tình  là  lấy  chân  ngã  làm  trung  tâm  rồi  tổ  chức 

thành  năm  lóp  mà  có.  Trước  hết  từ  bên  ngoài  là   thực  v ị  sở 

 thành ngã (annarasamayãtman),  tiến  lên   sinh k h í sở  thành ngã 

(purãnamayãtman),  ý  sở  thành  ngã (manomayãtman),  thức  sở 

 thành  ngã  (vijnãnmayãtman),  hoan  h ỷ   sở  thành  ngã 

(ãnandamayãtman),  rồi  dần  dần  đi  đến  chỗ  nhỏ  nhiệm  mà  gần

loại  chủng tử (hạt giống):  căn chùng (mulabĩịa);  cán  chủng (khandabija),  

tiết chủng (phalubĩja) và chủng chùng (bĩjabĩja) v .v ... 

38  SumahgavilãsinT part I (p.  110;  120), xem giải thích về manomaya trong đó. 
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như  chân  tướng  của  nó,39  Bây  giờ  hãy  so  sánh  thuyết  này  với 

 tam ngã sinh của  Phật thì  hiển  nhiên  cái  mà  trong  kinh  gọi  là 

 thô ngã sinh chính  là tương đương với  cái  mà  A o nghĩa thư gọi 

là   thực  v ị ngã vậy.  Còn  ý  thành ngã sinh và   tưởng sở  thành ngã 

 sinh thì  cũng tương đương như  ỷ  sở thành ngã và   thức sở  thành 

 ngã trong  Á  o nghĩa thư vậy. 

Do đó,  ta thấy giữa hai thuyết đã có  ít nhiều quan  hệ  lịch  sử. 

Không  những  thế,  Phật  Âm  lấy  đó  phân  phối  với  ba  cõi  để 

thuyết  minh  đã  hẳn  rồi.  Nhưng,  Hữu  bộ,  vì  cho   thô ngã sinh  là 

nhục  thể,  nên  đã  lấy   ý   sở   thành  làm  thân  trung  hữu,  tức  có 

nghĩa  là  thân  nhỏ  nhiệm,  và  dẫn  một  bản  kinh  chứng  minh  sự 

ton  tại  của  trung  hữu  tồn  tại.40  Nếu  sự  giải  thích  này  quả  thật 

phù  hợp  với  ý  kinh  thì  thuyết  tam  thân  trên  đây  cũng  lại  gần 

giống  như  thuyết  của   Á o nghĩa  thư.   Nhưng,  nói  một  cách  rốt 

ráo  thì  giải  thích  của  Phật Âm  vẫn  gần  với  ý  kinh  hơn.  Ở  đây, 

vì  bàn  đến  sự  khu  biệt  các  loài  sinh  mà  tôi  bông  nhớ  đến  tài 

iiệu  Á o  nghĩa th u \à  chỉ  giới thiệu qua thế thôi. 

Thế  là đức Phật đã đứng về  nhiều phương diện để chỉ  bày  sự 

khác  biệt của  hữu tình  như đã  được  trình  bày  ở trên.  Song,  nếu 

đứng  trên  lập  trường  đệ  nhất  nghĩa  mà  nói  thì  tất  nhiên  chẳng 

cần  số  mục  phân  loại  nào  cả.  Phật  cho  tất  cả  sự  sai  biệt  giữa 

chúng  sinh  chỉ  là  do  nghiệp  mà  có;  nói  về  bản  chất  thì  tất  cả 

đều  giống  nhau,  kẻ  cao  thượng  có  thể  trở  thành  đê  tiện,  và  kẻ 

đê  tiện  cũng  có  thể  trở  thành  người  cao  thượng.  Sở  dĩ  chia  ra 

loại  mục  là  muốn  theo  hữu  tình  quan  phổ  thông  của  thời  bấy 

giờ cho tiện  lợi  mà thôi. 

39   Á n  Độ triết học tôn giáo i'í>(Thiên  3, chương 2, tiết  1). 

40   Đại  Tỳ-bà-sa  69  (Đại  chính  27,  p.  358a);  xem  thêm,  hán  dịch   Tạp  34 

(Đại  chính  2,  p.244b), từ  chỗ  nương theo  ý  thành  thân  mà thác  sinh  vào 

những nơi  khác để thuyết minh thân trung hữu  là ý  thành thân. 
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P H Ụ   L U Ậ N :  VÈ  G IÁ   TR Ị  C Ủ A   N G H IỆ P

Trở  lên  chúng  tôi  đã  giữ  một  thái  độ  cực  kỳ  tự  do  và  luận 

nạn  để trình  bày  về  ý  nghĩa  nội  bộ của thuyết  nghiệp  trong  Phật 

giáo.  Sau  đây,  để  bô  sung  thêm,  chúng tôi  sẽ  nói  qua  về  giá  trị 

của  nghiệp,  bởi  vì  có  một  phái  học  giả-  trong  đó  cũng  có  cả 

những  giáo  đô  Phật  giáo  nữa-  cho  rằng  thuyết  nghiệp  là  một 

thuyết  rất  cũ  kỹ,  không  còn  hợp  thời,  và  cũng  hết  sức  sống.  Do 

đó,  đoi  với  giá  trị  đích  thực  của  nghiệp  có  nhiều  người  chưa  lý 

giải  được. 

Trước  hết  hãy  khảo  sát  về  mặt  sinh  vật  học.  Diễn  tận  cùng 

của  nghiệp  với  thuyết di  truyền  có  thể  có  chỗ  tương thông.  Các 

học  giả  Tây  phương  cũng  đã  nói  thế.  Khí  chất  cũng  như 

khuynh  hướng  của  người  ta  ờ đời  này  là  do  các  kinh  nghiệm  ờ 

đời  trước,  cho  dù có  khác  nhau  ở điểm  một phần  do tổ tiên,  một 

phần  do  chính  mình  thì  nó  vẫn  có  chỗ  tương tự.  Huống  chi,  kểt 

quả  của thuyết  nghiệp thừa  nhận  tất cả  đều  là  quan  hệ  luân  hồi. 

như  vậy  cũng  có  chỗ  tương  thông  với  tư  tưởng  tiến  hóa  (bao 

gôm  cả  thoái  hóa  nữa).  Cho  nên,  đứng  trên  lập  trường  sinh  vật 

học  mà  nói  thì  ý  nghĩa  của  thuyết  nghiệp  cũng  có  điểm  rất 

hứng  thú;  đó  là  một  sự thật  không  thể  phủ  nhận.  Tuy  nhiên,  ta 

nên  thận  trọng  khi  coi  ngang  hàng  sự  khảo  sát  về  tiến  hóa  luận 

với  thuyêt  nghiệp  của  đức  Phật.  Tóm  lại,  so  với  tư  tưởng  cho 

loài  người  và  các  động  vật  khác  là  sự tồn  tại  đặc  thù  hoàn  toàn 

khác  nhau  rồi  giải  thích  sự  sai  dị  về  khí  chất  của  người  ta  là 

năng  lực  siêu  tự  nhiên  thì  thuyết  nghiệp  lực  có  thể  có  điểm  phù 

hợp  với  kiến  giải  của  học  thuật  hiện  đại.  Điều  này  ai  cũng  phải 

thừa nhận. 

Lại  đứng trên  lập  trường  tâm  lý  học  mà  khảo  sát thì,  như  đã 

nói  ở trên,  Phật giáo  cho  nghiệp  là ý  chí tích  tụ  kinh  nghiệm  trở 

thành  tính  cách  vô  ý thức  thì  điều  này tâm  lý  học  hiện  nay  cũng 

thừa  nhận.  Rồi  Phật  giáo  cho  tính  cách  vô  ý  thức  này  là  căn  đe 

của  ý  thức  thì  cũng  lại  tương  hợp  với  thuyết  vô  -ý  thức 

(Unbewusstseinstheorie). về  tất  cả  phương  diện  đó  đều  có 

điểm  phù  họp  với  sự  khảo  sát  về  tâm  lý  học.  Do  đó,  trong  số
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các  Phật tử Tây  phương,  đã  nhiều  người  nhờ ở  hứng thú  tâm  lý 

học  mà  bắt  đầu  nghiên  cứu  Phật  giáo.  Lại  cũng  có  nhiều  người 

do  sự  hiểu  biết  tâm  lý  học  mà  thấy  thuyết  nghiệp  có  một  hứng 

thú  rất  lớn.  N hư  vậy,  nếu  đem  ứng  dụng  vào  giáo  dục  thì,  như 

đã  trình  bày  ở  trên,  tất  cả  mục  đích  giáo  dục  của  nó,  nói  theo 

thuật  ngữ  Phật  giáo,  đều  có  thể  bảo  là  tích  tụ  thiện  nghiệp.  Tại 

sao?  Vì,  mục  đích  giáo  dục-  dù  là  đạo  đức  hay  kỹ  thuật-  đều 

nhằm  vào  sự  huấn  luyện  lành  mạnh  để  dưỡng  thành  tính  cách 

vô  ý  thức.  Đến  như  Phật  giáo  thì  không  những  chỉ  lấy  đó  thực 

hành  mà  còn  cho  ý  chí  tự  nó  là  nghiệp  nữa,  cho  nên,  nếu  ứng 

dụng  thuyết  này  thì  sự tu  dưỡng  nội  bộ  còn  có  một  ý  nghĩa  phi 

thường  trọng  đại.  Nói  khác  đi,  nếu  xa  lìa  những  sự  tu  dưỡng 

bên  trong thì  tất cả  giáo  dục  đều  không thể  được  thành  lập.  Biết 

được  điều  đó  thì  ta  sẽ  thấy  được  cái  hiệu  quả  của  nền  giáo  dục 

nghiệp  luận  này. 

Thuyết  nghiệp  tuy  có  những  phương  diện  như  thế,  nhưng, 

khảo  sát  về  giá  trị  của  nó  thì  ý  nghĩa  trọng  yếu  nhất  có  thế  bảo 

nó  là  thuyết  luân  lý,  tức  là  lý  luận  và  giả  định  về  sự  nhất  trí 

giữa  thiện,  ác,  họa,  phúc.  Bây  giờ  chúng  tôi  đúng  về  phương 

diện  này  để  so  sánh  nó  với  các  thuyết của  nhiều  người  từ trước 

và đưa  ra  những đặc  trường của thuyết nghiệp. 

Sự  nhất  trí  giữa  thiện,  ác  và  họa,  phúc  là  một  điều  rất  khó 

chứng  minh,  nhung,  như  Khang-đức  (Kant)  đã  nói,  nó  lại  là 

một  yêu  cầu  mà  người  ta  không  thể  làm  ngơ.  Sự  thường,  phạt 

và  những  định  chế  trật  tự  trong  xã  hội  nhân  loại  thật  đã  bắt 

nguồn  từ đó.  Tuy  nhiên,  trên  thực  tế,  yêu  cầu  này  luôn  luôn  trở 

thành  tương  phản:  những  người  hiền  lương  hay  gặp  tai  họa, 

những  kẻ  gian  ác  thường  lại  được  sung  sướng,  vẻ  vang:  đó  là 

hiện  tượng  bất tuyệt từ xưa đến  nay.  Điều  đó  có  nghĩa  là có  đạo 

trời  hay  không?  v ấ n   đề  này,  từ  xưa,  người  ta  đã  đưa  nhiều 

thuyết  để  muốn  điều  hòa  những  nỗi  bất  bình  khiến  cho  yêu  cầu 

của  người  ta  được  thỏa  mãn.  Nói  một  cách  khái  quát,  ta  có  thể 

đúc  kết thành  những điểm  sau  đây:
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Thứ  nhất,  hy  vọng  ở  sự  cải  thiện  tổ  chức  xã  hội,  xã  hội 

nguyên  là  cơ  quan  có  đầy  đủ  trách  nhiệm  về  yêu  cầu  này, 

nhưng  vì  tổ  chức  của  nó  không  được  hoàn  toàn  nên  chưa  thể 

thực  hiện  được  yêu  cầu  đó  một cách triệt để,  người  ta trông đợi 

trong  tương  lai  sự  tổ  chức  xã  hội  được  cải  thiện  thì  mới  dần 

dần  thực  hiện  được  sự  nhất  trí;  cho  nên,  ngoài  sự  tiến  bộ  cải 

thiện  của  xã  hội  ra  không  còn  phương  pháp  nào  để  thỏa  mãn 

đòi  hỏi  này.  Theo tôi  thì  lập  luận  ấy  đại  khái  cũng  có  lý  do  xác 

đáng  và  xã  hội  có  lấy  đó  làm  lý  tưởng  để  mưu  cầu  tiến  bộ  thì 

mới  có  thể  hoàn  thành  được  nhiệm  vụ  của  nó.  Tuy  nhiên,  trên 

thực  tê,  con  đường đi  đến  đó  còn  xa,  mà con  người, thay  vỉ  chờ 

đợi  và  hứa  hẹn  ở tương  lai,  lại  lấy yêu  cầu  đó  làm  vấn  đề  trước 

mắt.  Đối  với  nhũng  kinh  nghiệm  hiện  tiền,  nếu  người  ta  cho  là 

những  sự  tượng  bất  hợp  lý,  muốn  tìm  một  giải  đáp  thỏa  đáng 

và  một  phương  pháp  an  tâm,  thì  giải  đáp  ấy  có  thề  nói  là  giải 

đáp thích  đáng nhất cho  vấn đề này. 

Thứ  hai  là  thuyết  dựa  vào  sự  thưởng  phạt  của  chính  lương 

tâm  mình- tức  là  những  người  trung nghĩa,  thiện  lương hay  làm 

việc  phúc  mà  không  may  có  gặp  tai  họa  đi  nữa  thì  trong  lòng 

cũng vui  vẻ, thỏa mãn, trái  lại dù  bề  ngoài  có thành công đi  nữa 

mà  lương  tâm  thường  ray  rức  bất  an:  đó  là  thiện,  ác,  họa,  phúc 

không  nhất trí.  Thuyết  này  chù  yếu  lấy  lương tâm  làm  cơ sở để 

luận  về các chủ trương của các  nhà  luân  lý, theo tôi,  dĩ nhiên có 

một giá trị  trọng đại;  duy có điều  là tính cảm thụ của  lương tâm 

người  ta  không  phải  ai  cũng  giống  ai.  Nếu  theo  thuyết  này  thì 

người  nào  lương  tâm  trì  độn  thì  hạnh  phúc  cũng  trì  độn  như 

thế,  đây  có thể  bảo  là một điều  bất hạnh.  Tại  sao?  Vì  lẽ, nếu chỉ 

dựa  vào  sự thưởng  phạt trong  lương tâm  thì  lương  tâm  càng trì 

độn  bao  nhiêu,  cái  trình  độ  của  sự  thưởng  phạt  cũng  sẽ  càng 

nhẹ  nhàng  bấy nhiêu. 

Thứ ba  là thuyết mong ở tính  thỏa  đáng của con  cháu- tức  là 

theo  tư  tường  Nho  giáo  “tích  thiện  chi  gia,  tất  hữu  dư  khánh; 

tích  bất  thiện  chi  gia,  tất  hữu  dư  ương”  -  làm  lành,  gặp  lành, 

làm  ác  gặp  họa.  Tóm  lại,  nếu  chính  mình  không  thể  thực  hiện
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được  yêu  cầu  ấy  thì  hy  vọng  con  cháu  sẽ  có  thể  tiếp  tục  thực 

hiện.  Theo  tôi  thấy  thì  thuyết  này  cũng  có  lý,  vì  con  cháu  nói 

dõi  mình,  vả  lại,  nói  theo  thuyết  di  truyền,  nếu  thân  tâm  của 

ông cha vẫn  có thể truyền  đến con  cháu thì  sự thưởng,  phạt của 

họ  cũng  có  thể  liên  lụy  đến  con  cháu  họ.  Nhưng  khuyết  điểm 

của thuyết này  là ở chỗ  không quyết định được  rằng quả thật có 

cái  xác  thực  tính  phổ  biến  ấy  không?  Nhất  là  đối  với  những 

người  không  có  con  cháu  hay  những  người  có  con  cháu  mà 

không  đoái  hoài  đến,  có  cũng  như  không,  thì  vấn  đề  đó  sẽ  ra 

sao? Nếu  gặp những trường  hợp  như thế thì thật  khó  mà  đưa ra 

được  một giải thích thỏa đáng.  Đó  là điều đáng tiếc. 

Thứ  tư,  là  thuyết  căn  cứ  vào  tư  tưởng  kể  trên  để  khoáng 

trương  thêm  đến  thân  thích  và  xã  hội.  Một  phái  Vedãnta  của 

Ấn  Độ  bảo  rằng  khi  một  người  sắp  lâm  chung  thì  họ  hàng  của 

người  ấy  sẽ  phải  chịu  trách  nhiệm  về  những  nghiệp  thiện,  ác 

của  người ấy.  Trong  số  các  học  giả cận đại  cũng có  người  (như 

ông  Paul  Corus của  Hoa Kỳ chẳng hạn) cho  rằng những  nghiệp 

thiện,  ác  của  người  ta,  nặng  hay  nhẹ,  đều  lưu  lại  xã  hội  mà  thể 

hiện  kết  quả  của  chúng,  tức  là,  một  mặt chủ  trương  nghiệp  lực 

bất  diệt,  đồng  thời,  mặt  khác,  lại  muốn  tìm  cầu  cái  thỏa  đáng 

tính của nó ở xã hội.  Xét về  lý  do  của thuyết này thì  cũng giống 

như các  thuyết thứ  nhất và thứ  ba  nói  trên,  cho  nên,  có  thể  bảo 

nó  không hoàn toàn. 

N hư vậy,  nhận  xét các  đáp  án  kể  trên, tuy  giải  đáp  nào  cũng 

có  lý  do  của  nó,  nhưng  tất  cả  đều  không  được  triệt  để,  vì,  chỉ 

căn  cứ vào  hiện tại  mà tìm  cầu  thỏa đáng tính thì  không thể  đạt 

đến  một  giải  quyết tối  chung.  Vả  lại,  vì  chủ  trương  quá  độ  đến 

nỗi  đi  đến  chỗ  cực  đoan, tức  là thuyết ngẫu  nhiên,  cho  may,  rủi 

đều  là những  hiện tượng tình  cờ và thiện,  ác,  may,  rủi,  cùng  kết 

hợp  là  một  quan  niệm  sai  lầm  căn  bản.  Trong  các  thuyết  xưa, 

nay,  những  luận  thuyết tả  khuynh thì  tất khinh thường  đạo  đức, 

còn  các  luận  thuyết  hữu  khuynh  thì  muốn  tôn  sùng  quyền  uy 

đạo  đức,  siêu  việt công  lợi.  Tóm  lại,  cả  hai  đều  chủ  trương  vút 

bỏ  yêu  cầu  thiện,  ác,  họa,  phúc  nhất  trí,  và  đó  là  điểm  tương
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đồng  giữa  hai  khuynh  hướng.  Nhưng  cả  hai  khuynh  hướng  này 

đều  không  thể  đạt  được  một  sự  thỏa  mãn  tối  hậu,  cho  nên  sẽ 

phải  dựa  vào  ý thức tương  lai  đề  quyết định sự thưởng,  phạt. 

Thứ  năm,  là  thuyết  dựa  vào  sự  phán  xét  của  ý  trời  trong 

tương  lai.  Theo  thuyêt  này  họa,  phúc,  thiện,  ác  ở  hiện  tại  tuy 

không  nhât trí,  nhưng  sau  khi  chết,  thần  minh  hoặc trời  sẽ  phán 

xét,  thiện  thì  thưởng,  ác  thi  trừng,  không  hề thiên  vị,  do  đó,  yêu 

câu  này  có  thê  được  thỏa  mãn.  Trong  các  tín  ngưỡng  hữu  thần 

tại  An  Độ  cũng  có  phái  chủ  trương  như thế,  và  tư  tưởng  về  sự 

phán  xét  của  Diệm-ma  vương  (Yamarãja)  rất  thông  tục  cũng 

thuộc  chủ  trương  này.  Lại  như  tư  tưởng  về  sự  phán  xét  trong 

ngày  tận  thế  của  Cơ-đôc  giáo  chính  cũng phát  xuất  từ  đó,  nhất 

là  chủ  trương  linh  hồn  bất  diệt  và  thần  linh  tồn  tại  của  Khang- 

đức  (Kant)  cũng  hoàn  toàn  muốn  làm  thỏa  mãn  yêu  cầu  ấy. 

Nhưng,  điểm  lò'  mờ  thứ  nhất  của  thuyết  này  là:  nếu  có  một  vị 

thân  toàn  trí  toàn  năng thì  tại  sao  lại  phải  đợi  đến tương  lai  mới 

phán  xét?  Y  chí  của  một  người  tự do  hành  sử,  nếu  có  điều  lầm 

lôi  thì  sao  không  trừng  phạt  ngay  và  nếu  họ  hành  động  thiện 

lương  thì  tại  sao  không tưởng  thường  ngay?  Điểm  thứ  hai,  các 

phái  hữu  thần,  nhất  là  Cơ-đốc  giáo,  cho  rằng  những  kẻ  chính 

nhân  quân  tử mà  phải  gặp  vào  cảnh  khốn  cùng  là  do  nơi  ý  thần 

muốn  thử  thách  thế  thôi,  cuối  cùng  rồi  sẽ  được  phán  xét  một 

cách  rất công  bằng chính trực.  Nếu  vậy thì  có thể  bảo  những kẻ 

bất  lương  mà  được  vinh  hiển  cũng  là  do  thần  thử  thách!  Như 

thế  thì  sự  phán  xét  trong  tương  lai  cửa  thần  ý  hẳn  là  không 

được  công  băng:  đó  là  một  sự thật  khó  có thể  phủ  nhận.  Nhiều 

người  không  thỏa  mãn  với  nhũng  khuyết  điểm  ấy  đã  bài  bác 

thuyết  phán  xét  trong  ngày  tận  thế  của  tín  đồ  Cơ-đốc  giáo  mà 

chủ  trương  một  chủ  nghĩa  tương  tự  như tư  tưởng  Ấn  Độ,  nhất 

là  vị  lai  quan  của  Phật  giáo,  đó  là   tâm  linh  chủ  nghĩa 

(Spiritualism)  rất  thịnh  hành.  Theo  họ  nói  thì  linh  hồn  thích 

ứng với  nghiệp  kiếp trước  đến thẳng  một cảnh địa tương  đương 

(hoặc  là  ba  ngày  sau  khi  chết),  dưới  đến  địa  ngục,  trên  đến thần 

vị  có  nhiều  giai  đoạn,  hệt  như  lục  đạo  và  thập  giới  quan  của 

Phật giáo.  Duy  có  điểm  khác  nhau  là  họ cho  sau  khi  đã  hoàn tất
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những  tội  báo  ấy  thì  lập tức  linh  hồn  sẽ  lần  lượt tiến  lên các  địa 

vị  cao.  Đặc  biệt  một  điều  làm  người  ta  cảm  thấy  rất  hứng  thú 

là:  nhà  tâm  linh  học  trú'  danh  người  Anh,  mục  sư  Owen  đã  kể 

lại  trong  tò'  Weekly  Despatch  số  mùa  xuân,  năm  Đại  Chính  thứ 

chín,  câu  truyện  một  người  chết  báo  tin  về.  Theo  câu  truyện 

này  thì  một  người  nọ,  sau  khi  chết  vì  sợ  thần  linh  trùng  phạt 

những  tội  trạng  của  mình  nên  trong  lòng  luôn  luôn  thấy  lo  sợ 

bất  an.  Đúng  lúc  đó  có  một  vị  thiên  sứ  đến  bảo  rằng:  “Tội  của 

nhà  ngươi  là do  chính  nhà ngươi  kết  liễu  lấy chứ không  phải  do 

thần  linh  nào  phán  xét  cả” .  (Weekly  Despatch,  15-2-1920). 

N hư  vậy  thì  thuyết  phán  xét  ỏ'  ngày  tận  thế  và  thuyết thần  ý  tài 

phán  đã  bắt  đầu  lung  lay  giữa  các  mục  sư  mà  tiến  gần  đến  một 

loại  tư tưởng  như thuyết  nghiệp  của  Phật  giáo  vậy. N hũng phái 

hữu  thần  tại  Ấn  Độ  tuy  chủ  trương  thần  linh  phán  xét,  song 

cũng  thừa  nhận  nghiệp  của  cá  nhân,  nghĩa  là  thân  cũng  y  theo 

nghiệp  mà  phân  xử  để  định  tội  trạng,  quy  trách  nhiệm  cho  cá 

nhân.  N hư vậy  thì  không cần  có  thần  cũng có thể y  theo  nghiệp 

mà  tự xử theo  luật tự  nhiên  vậy.  Nếu  cứ miễn  cưỡng  lấy  thân  ý 

thêm  thắt  vào  để  cố  duy  trì  thuyết  phán  xét  do  thần  ý  thì  điều 

đó  rốt cục  cũng chỉ  là một lý  luận  nửa nạc  nửa mỡ mà thôi. 

Xem  thế  đủ  biết  sự  phán  xét  theo  thần  ý  cũng  có  nhiều 

khuyết  điểm  và  người  ta  không  thể  nhận  nó  là  giải  đáp tối  hậu 

được. Ngoài  ra,  chỉ  có  chính  mình  hoàn thành  nghiệp của chính 

mình  và  thuyết   tam  th ế nghiệp của  Phật  giáo  là  thuyết  có  thỏa 

đáng  tính  hơn  hết.  Tự  mình  gây  nghiệp,  tự  mình  thực  hiện  để 

rồi  tự  nhận  lấy  quả  báo  thì  tưởng  không còn  cách  phán  xét  nào 

công  băng  hơn.  Vả  lại,  điêu  đó  không  phải  chỉ  băt  đầu  ở  kiếp 

này  mà  nó  nối  tiếp từ không  biết  bao  nhiêu  kiếp trước,  cho  nên, 

sự  khốn  cùng  của  người  chân  chính  và  sự  vinh  hiển  của  kẻ  bất 

lương,  nếu  cú' nhận  xét  ở kiếp  này  thì  thấy  bất  công  nhưng  nếu 

quan  sát  tù'  những  kiếp  xa  xưa  thì  điều  đó  không  hề  bất  công 

chút  nào.  Tại  sao?  Vì  theo  Phật  giáo,  như  đã  được  trình  bày  ở 

trên,  sự  tốt,  xấu  của  vận  mệnh,  và  quả  đẳng  lưu  của  thiện,  ác 

không  hẳn  cùng  một  lúc  trình  hiện  một  cánh  nhất  trí;  cái  quả
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thiện  tạo  nên  ở kiếp  này  chưa  hẳn  được  thụ  báo  ờ kiếp  này  mà 

có  khi  hàng  bao  nhiêu  kiếp  sau  mới  chịu  báo,  không  hề  sai  một 

mảy  may,  và  như  thế  thì  quyết  không  phải  luống  công  vô  ích. 

Cho  nên,  một  khi  có  được  niềm  tin  vững  chắc  ấy  thì  người  ta 

có  thể  bình  thản,  an  vui  với  số  phận  và  cố  gắng  làm  các  việc 

phúc  thiện.  Cũng  thế,  nếu  người  ở  kiếp  này  không  gây  tội  ác 

mà  cứ  gặp  những  tai  nạn  rủi  ro  thì  sẽ  hiểu  rằng  do  kết  quả  cái 

nhân  mình  đã  gieo  ở  các  kiếp  trước  bây  giờ  mới  chịu,  và  như 

vậy,  tâm  họ  sẽ  trở  nên  nhẹ  nhõm,  chấp  nhận  trách  nhiệm  cùa 

mình  và  an  nhiên  tự tại.  Nếu  người  ở  kiếp  này  chẳng  cỏ  phúc 

đức  gì  mà  được  sung  sướng,  may  mắn  thì  đó  là  do  phúc  đức 

gây  dựng  ở kiếp trước  đã thành  thục  và phần  phúc  đức  sẽ  giảm 

thiểu.  Phàm  những  sự  sai  biệt  như  vậy  đều  dự  bị  trong  tương 

lai  đê  cổ  vũ  tất  cả  động  cơ  làm  thiện.  Đứng trên  lập trường  đệ- 

nhất-nghĩa  mà  nói  Phật  giáo  cho  cái  chính  nghĩa  và  đạo  đức 

xây  dựng trên  lập trường công  lợi  là tâm  còn  chỗ   sở  đắc và cực 

lực  bác  bỏ  nó,  và  Phật thường  dạy  cái  thiện  cao tột  là phải  siêu 

việt  hăn  đạo  đức  còn tâm  sờ đăc.  Tóm  lại,  đứng trên  lập trường 

họa,  phúc,  thiện,  ác  cùng  nhất  trí  mà  nói  thì  không  có  một 

thuyết  minh  nào  có  tính  cách  thỏa  đáng  và  đầy  hy  vọng  như 

thuyết  nghiệp của  Phật giáo,  bởi  thế,  những  người  Phật tử chân 

chính  đêu  đã  lấy  đó  làm  chô  an  tâm  lập  mệnh,  hăng  hái  tu  đạo, 

và,  trong  lịch  sử  Phật  giáo,  đây  là  một  sự thật  rất rõ  ràng.  Như 

sẽ  được  trình  bày  trong  thiên  thứ  ba,  trong  số  các  đệ  tử  của 

Phật  cũng  có  nhiều  người  là  điển  hình  cụ  thể.  Tức  như trường 

hợp  Nhật  Liên  chẳng  hạn,  cũng  đã  phải  chịu  biết  bao  nhiêu  sự 

báo  hại,  nhưng  cũng  vui  vẻ  và  thản  nhiên  nhận  lãnh  và  nỗ  lực 

truyền  bá đạo  lý   Pháp hoa và vững  tin ở thuyết nghiệp.  Bên  Âu 

châu  tuy  cũng  có  nhiều  người  chê  thuyết  nghiệp  là  sự  mê  tín 

của  Đông phương,  nhưng  lại  tin  thuyết phán  xét trong  ngày  tận 

thế.  Những  người  thiếu  trí  phán  đoán  như thế  không phải  là  ít. 

Nói  cho  cùng thì  thuyết  nghiệp  tuy  khó  chứng  minh  theo  khoa 

học,  nhưng  trong  các  thuyết  minh  về  điểm  này,  nó  là  một 

thuyết minh hợp  lý nhất;  đó  là điều ta cần  ghi  nhận. 
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Chương thứ năm:

LUẬN VÈ MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI

1- LỜ I  TỤ A

Trở  lên,  tôi  đã  theo   nhân duyên luận để  nói  về  bản  chất  của 

hữu  tình  và  những  hoạt  động tâm  lý  của  nó,  do  chô  tạo  nghiệp 

mà  phải  lưu  chuyển  v.v...  Tóm  lại,  tất  cả  các  vấn  đề  kể  trên, 

phàm  vấn  đề  nào  thuộc  về  sự  thực  giới,  nhất  là  về  hoạt  động 

của  sinh  mệnh,  tôi  đã  trình  bày  xong  vê  cách  quan  sát  đại 

cương  của  đức  Phật.  Duy  nhận  xét  từ  tổ  chức  giáo  điều  của 

Phật  thì  tất  cả  mọi  vấn  đề  ấy  đều  bao  hàm  trong  thuyết   m ười 

 hai nhân  duyên,   tức  là  mười  hai  nhân  duyên  được  chia  thành 

từng đoạn một để  quan  sát. Như tôi  đã nói từ đầu, khi  biên soạn 

cuốn  sách  này,  phương  pháp  của  tôi  là  lấy   vấn  đề  làm  trung 

tâm  chứ  không  phải  lấy   giáo điều và  sự   chú giải giáo  đieu  làm 

chủ  yếu,  bởi  thế,  tuy  có  chia  ra từng  loại  để trình  bày  như trên, 

nhưng,  dĩ  nhiên,  trong  khi  ấy,  vẫn  luôn  luôn  nghĩ  đến  sự  tổ 

chức  của thuyết  mười  hai  nhân  duyên.  Đến  đây,  để  đúc  kết  lại, 

tôi  xin  trình  bày  thêm  về  mười  hai  nhân  duyên,  vì,  theo  truyền 

thuyết,  khi  Phật  sắp  thành  đạo,  trong  lúc  tư  duy,  thường  nghĩ 

về  thuyết  này.  Trong  giáo  lý  Phật  giáo,  nó  đóng  vai  trò  cực 

trọng  yếu,  vả  lại  cũng  rất  khó  hiểu.  Không  những  chỉ  đức  Phật 

dùng  tổ  chức  mười  hai  nhân  duyên  để  giải  quyết  một  cách 

thống  nhất  các  vấn  đề  sống,  chết,  mà  ngay  các  giáo  lý  trọng 

yếu  của  Đại  thừa  sau  này  cũng  lấy  nó  làm  nên  tảng  đê  khai 

triển.  Người  nghiên  cứu  Phật  giáo  cần  phải  hiêu  rõ ý  nghTa tích 

cực  của  nó,  do  đó,  tôi  lại  phải  dành  riêng  một  chương  này  để 

thảo  luận thêm. 

Trước  hết hãy điểm  qua về  danh  mục  như sau:

1 -   Vô m inh (avijjã).  Y  vào vô minh  mà có

2-  Hành (sankhãra).  Y vào hành  mà có

3-   T hứ c(y iníĩãna).  Y  vào thức mà có

4-   Danh sắc (nãmarũpa).  Y  vào danh  sắc mà có
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5-   Lục  nhập  (salayatana)  (cũng  gọi  là  lục  xứ).  Y  vào  lục 

nhập  mà có

6- A uc(phassa).  Y  vào  xúc  mà có

7-   Thụ (ve danã).  Y  vào  thụ  mà có

8-  Á i( tanhã).  Y  vào  ái  mà có

9-   Thủ (upãdãna).  Y  vào thủ  mà có

10-   Hữu (bhava).  Y  vào  hữu  mà có

11-   Sinh (jãti).  Ý  vào  sinh  mà có

12-  Lão /‘ử(jarãm arana). 

Trên  đây  là  hệ  lệ  của  mười  hai  duyên  khởi.  Như  sẽ  được 

trình  bày  sau,  mười  hai  chi  này  không  biết  đã  được  cấu  thành 

một  cách  đây  đủ  ngay  từ  đầu  khi  Phật  mới  thành  đạo,  hay  về 

sau  chỉnh  lý  dân  dần  mà  thành  thì  điều  đó  vẫn  còn  cần  phải 

thảo  luận.  Tóm  lại,  về  hình thức  mười  hai  chi  thì  trong  các  kinh 

điên  từ   Luật bộ đại phẩm  (Mahãvagga)  cho  đến  Chi  phẩm  Pãli 

 Tương-ứng  bộ'   (Nidãna-Sarpyutta)  đại  khái  đều  nhất  trí.  Lại 

nữa,  ve  danh  từ  duyên 

khởi  (paticcasamuppãda,  skt 

Pratĩtyasamutpãda)  thì,  sau  này,  giữa  các  vị  luận  sư  của  A-tỳ- 

đạt-ma  tuy  có  nảy  sinh  nhiều  thuyết  khác  nhau,  nhưng  về  ý 

nghĩa  của  nó  cho  là  “duyên  họp  mà  sinh”2  tức  là  cái  pháp  tắc 

quan  hệ  vật  này  dựa  vào  khác  mà  tồn  tại,  thì  đại  khái  cũng  đều 

giống  nhau.  Vì  thập  nhị  nhân  duyên  quan  là dựa vào  sinh  (kể  là 

chi  thứ  11)  là  điều  kiện  (duyên)  đưa  đến  lão  tử mà  thuyết  minh 

cái  quan  hệ y tồn  cùa nó,  và chính  do  đó  mà được  mệnh  danh  là 

duyên  khởi. 

Samyutta  nikaya  s.  (2,  p.  1-133  -  Nam  truyền  Đại  tạng  kinh  13,  Tương 

 ưng bộ 2, p.  1-194). 


2 

 Đại  Tỷ-bà-sa  luận  quyến  24  (Đại  chính  27,  p.  124c);  Visuddhimaesa 


chap.  XVII. 
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2- DUYÊN  K H Ở I  QUAN  Đ Ư ƠN G  T H Ờ I V ỚI  T H Ậ P N H Ị

NHÂN  DUYÊN  QUAN

Nếu  đứng  về  phương  diện  tự giác  của  Phật  mà  nói  thì  duyên 

khởi  quan  này  là  chân  lý  chưa  từng  được  ai  phát  kiến,  nhưng 

nhận  xét  về  phương  diện  lịch  sử  thì  nó  cũng  tương  đồng  với 

các  tư tưởng  khác. 

v ề   bối  cảnh  tư   tưởng, ít  ra  duyên  khởi  quan  này  cũng  đã 

dựa  vào  những tư tưởng  khác  một cách gián  tiếp để  làm  tài  liệu 

tư  khảo,  về  điểm  này,  cứ  tham  chiếu  tư  tưởng  giới  đương  thời 

thì  đủ  rõ.  Chính  ông  Warren  cũng  đã  vạch  ra  điều  đó!.  Cho  dù 

bản  thân  Phật  không  muốn  thế  đi  nữa,  nhưng  khi  thẩm  sát  cái 

pháp  tắc  duyên  khởi  thì  chung  cục  không  thể  không  dựa  vào 

những  tư  tưởng  thuộc  loại  này.  Bây  giò' ta  hãy  thử  xem  duyên 

khỏi  quan  tương  tự  được  các  phái  ứng  dụng  khoảng  trước  và 

sau  thời  đại  Phật như dưới  đây. 

Cách  nay  đã  lâu,  vào  cuối  thời  đại  Lê-câu-vệ-đà,  có  một  bài 

ca trử danh  (Nãsadãsiya  sũkta),  bài  ca tán  mỹ  về  sự sáng tạo  đã 

mô  tả  rõ  quá  trình  khai  triển  của  vũ  trụ.  Theo  đó  thì  lúc  đầu  vũ 

trụ  chỉ  là  một  khối  mờ mịt,  hỗn  độn,  trong  đó  có  một  hạt  giống 

(ãbhu-chủng  tử),  hạt  giống  ấy  nhờ ở  sức  nóng  (tapas-nhiệt  lực) 

mà  triển  khai  thành  dục  (kãma),  rồi  do  dục  mà  triển  khai  thành 

hiện thức  (manas),  đó  là sự thành  lập của  vũ trụ. Như vậy tức  là 

căn  cứ  vào  thứ  tự  của  sự  phát  triển  tâm  lý  mà  quan  sát  vũ  trụ. 

Cái  hệ  lệ  chủng  tử  dục  thức  có  khác  nào  hệ  lệ  vô  minh-  hành- 

thức? 

Do  đó,  ta  có  thể  thấy  đại  khái  rằng,  dù  không  có  quan  hệ 

trực  tiếp  nhưng  ba  chi  đầu  của  duyên  khởi  quan  Phật giáo  cũng 

có quan  hệ  gián tiếp  với  loại  chủng tử trên đây.4

Trở  xuống  đến   Á o  nghĩa  thu:;  theo  đà  phát  đạt  của  tư  tưởng 

chủ  ý  luận,  tư tưởng cho   vô m inh (avidyã;  Păli,  avijjã)  là nguồn


1 

 Buddhism in  Translations,   p.  113


4 

 Án Độ  triết học tôn giáo .S 'í/ (Thiên  1,  chương 4, tiết 2). 
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gốc  của  hiện  thực  giới  lúc  đó  đã  rất rõ  ràng;  và  đối  với  sự quan 

sát tâm  lý,  tư tưởng cho  ý  dục là căn  bản  của hết thảy  mọi  hoạt 

động cũng  đã dần dần thành thục.  Để thích  ứng với  điểm  đó, có 

rất  nhiều  phương  pháp  thuyết  minh  gần  giống  như  thuyết 

duyên  khởi  của  Phật  giáo.  Nhất  là  trong  các  tác  phẩm  như 

Brhadãranyaka up.  4.4.5, có thuyết như sau:

 “Con người do dục (kãma) mà ứĩành, y  vào dục mà có chí hướng 

 (kartu), nhờ vào chí hướng mà có nghiệp (karma), y  vào nghiệp mà có 

 quả (phala)”. 

Ta  hãy  đối  chiếu  thuyết  trên  đây  với  duyên  khởi  quan  xem 

sao.  Cái  mà  Phật  giáo  bảo  là   vô  m inh  thì  cũng  tương  đương 

như  cái  mà  thuyết  này  bảo  là   dục,  hành  thì  giống  như   chí 

 hướng,   rồi  những  hoạt  động  tậm  lý  y  vào   danh  sắc trở  xuống 

thì  cũng  giống  như  thuyết  trên  đây  gọi  là   nghiệp,  và  sau  cùng, 

 sinh,  lão  tử  có  khác  nào  cái  mà  thuyết  này  bảo  là   quả?  Danh 

mục  tuy  có  khác,  nhưng  cái  tinh  thần  khảo  sát  thì  hẳn  là  có 

điểm  giống nhau;  đó  là một sự thật không ai có thể  phủ nhận. 

Rồi  lại  trở xuống  đến thời  đại  học  phái,  về  vấn đề  nhân  sinh 

đã  từng  khảo  sát  nhiều  loại  nhân  quả,  và  thuyết  có  liên  quan 

với  duyên  khởi  quan  của  Phật  giáo  nên  chú  ý  trước  hết  là 

thuyết  nhị  thập  tứ  đế  cùa  phái  số  luận,  tức  là  hệ  lệ   tự   tính 

(prakrti)-   giác  (budhi)-   ngã  mạn  (ahankãra)-   ngũ  duy 

(tanmãtra)  11  căn  5  đại  vậy.  Hệ  lệ  này  cũng  tương  tự  như 

duyên  khởi  quan  của  Phật  giáo  và  được  tất  cả  các  học  giả thừa 

nhận.  Khi  trình  bày  về  mối  quan  hệ  giữa  số   luận  và  Phật  giáo 

tôi  cũng  đã từng  nhắc  đến  sự  so  sánh  của  Kern5  để  dẫn  chúng. 

Đương  nhiên,  theo  chỗ  tôi  biết,  số   luận  đã  hoàn  thành  hệ  lệ 

Irên  đây  chậm  hơn thời  đại  Phật,  bởi  thế,  nếu  cho  rằng  hệ  lệ  ấy 

đã  trực  tiếp  đưa  đến  duyên  khởi  quan  của  Phật  giáo  thì  tôi 

không  thể  đồng  ý,  nhưng  nếu  thừa  nhận  giữa  số   luận  và  Phật 

giáo  có  sự  quan  hệ  gián  tiếp  thì  điều  đó  không  còn  hồ  nghi  gì 

nữa.  Lại  có  điểm  nên  chú  ý  hơn  cả  cái  hệ  lệ  kể  trên  là  sự  ghi


5 

 Sáu phái triết học Ă n Độ (Thiên 3, chương 2, tiết  1).  
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chép  trong  truyện  Phật,  bản  Hán  dịch,  kể  lại  rằng,  lúc  Phật  còn 

trong  thời  kỳ  tu  hành,  ông  tiên  A-la-la  đã  nói  pháp  cho  Phật 

nghe  về  nguyên nhân của sinh và già. 

v ề điểm  này, tôi đã nói qua ở trên, nhung, vì tính cách trọng 

yếu của nó nên ở đây tôi  lại  phải  chép  lại, tức  đó  là:

Minh  sơ -  ngã mạn  -  si  tâm  -  nhiễm  ái  -  ngũ  vi  trần  khí  (ngũ 

duy)  -  ngũ  đại  (nhục  thể)  -  tham  dục  sân  khuể  -  sinh  lão  tử  ưu 

bi  khổ  não.6

Nếu  quả thật  như thế  thì  duyên  khởi  quan  của  Phật  rốt  cuộc 

cũng  chỉ  là  sản  vật  đã  được  cải  tạo  từ giáo  thuyết  trên  đây  mà 

thôi.  Tức   vô m inh là  m inh sơ  gọi  khác  đi,  hành là tên  khác  của 

 ngã mạn,  thức là  s i tâm đã được tổng quát hóa,  ái,  thủ,   là  nhiễm  

 ái, hữu tức  là  ngũ vi trần k h í và ngũ đại và xúc,  thụ là   tham dục 

 sân khuể.   Duy  có  điều  đáng  tiếc,  như  đã  nói  ở trên,  là  không 

biết  có  thật  tiên  A-la-la  đã  dùng  thuyết  này  để  truyền  dạy  cho 

những  người  tu  hành  ở  thời  đại  Phật  không,  từ  xưa,  chưa  một 

sự  ghi  chép  nào  đã  có  thể  chứng  minh  về  điểm  này,  cho  nên 

người  ta  không  biết  rõ  mối  liên  lạc  của  nó.  Dù  sao  thì  điều  đó 

cũng  cho  thấy  thuyết  này  đã  từng  được  lưu  hành  khoảng  trước 

hay  sau  thời  đại  Phật,  và  như  thế,  dĩ  nhiên  nó  cũng  là  một  tài 

liệu  rất trọng yếu. 

Bây  giờ hãy thử x^m  Kỳ-na  giáo,  cùng thời  đại  Phật và  giao 

thiệp  nhiều  nhất  với  Phật  giáo.  Theo  chỗ  tôi  biết,  sự  lập thuyết 

của  đạo  này  tuy  không  được  tề  chỉnh  như  Phật  giáo,  nhưng 

cũng  hơi  có  điểm  tương  tự.  Chẳng  hạn  như  trong  Ãcaraiiga 

sũtra  1.3.4. nói. 

 “B iết sân thi biết mạn,  biết mạn thì biết dối tá ,  biết dối trá thi biết 

 ứiam, biết tirnn ửủ biết muốn, biết muốn thì biết ghét, biết ghét thì biết 

 lừa dối,  biết lùa dổi thì biết ứiúc,  biết tiiức thì biết sinh,  biết sinh  ửú 

 biết tử,  biết tử thì biết địa ngục,  biết địa ngục ứíì biết thú,  biết thú ửìỉ 

 biết k h ổ ...  cho nên, bậc hiền giả không thể không tránh xa sân, njạn,  

 dối trả, tham, muốn, ghéị ửiức, sinh, tử, địa ngục, thú và khổ”. 


6 

 Quả khứ  hiện tại nhân quả kinh,  quyển 3  (Đại  chính 3, p.  638a). 
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Đoạn  văn  trên  đây  thật  vô  trật tự và  tư tưởng  cũng  rất ấu  trĩ, 

tuy  nhiên,  nó  cũng  có  thể  được  coi  là  tương  đương  với  duyên 

khởi  quan của Phật giáo. 

Cũng  vào  khoảng  này,  còn  một  loại  tự  nữa  cũng  ang  áng 

như  duyên  khởi  quan  của  Phật  giáo  mà  người  ta  cần  chú  ý,  đó 

là   nhân th ế quan của phái Ni-dạ-da.  Nyãya  sũtra  1.2  nói:

 “Đ òi này khổ đau là  vì có sứửi (ịanma); mà sở cữ có sùih là do tác 

 nghiệp (pravrtti).  Tác nghiệp lấy phiền não (dosa) làm nền tảng, phiền 

 não lẩỵ vô trí (miứiỵajnãna) làm căn cứ. Do đó, nếu con người muốn 

 tiìoát khổ thì không thể không diệt trừ vô tri”. 

Thứ tự của đoạn  văn trên đây  như thế  này:   vô trí-p hiền nẫo- 

 nghiệp- sinh- kh ổ  (lão tử),  lệ  số tuy  ít nhưng  rất giống  với  hệ  lệ 

của  Phật  giáo.  Thuyết  này  của  phái  Ni-dạ-da  được  thành  lập 

sau  thời  Phật,  nhưng  không  thể  vin  vào  đó  mà  bảo  nó  chịu  ảnh 

hưởng  của  Phật  giáo,7  và  nếu  cho  nó  là  một  trong  những  tư 

tưởng  tiên  khu  của  Phật  giáo  cũng  là  sai  lầm.  Duy  có  điều  là 

loại  tư tưởng  này có  lẽ  đã được  lưu  hành  giữa các  phái,  hoặc  đã 

được  các  phái  thu dụng  làm  một  loại  chứng  cứ,  và,  nếu  vậy,  nó 

cũng  là một tài  liệu cần thiết để  tìm  biết cái  bối  cảnh của duyên 

khởi  quan  Phật giáo. 

Ngoài  ra,  nếu  sưu  tập  thêm  thì  giữa  các  phái  người  ta  vẫn 

còn  thấy  nhiều  tư  tưởng tương  tự  như tư tưởng  duyên  khỏi  của 

Phật  giáo.  Tóm  lại,  điều  đó  cho  thấy  khoảng trước  hay  sau  thời 

đại  Phật tư tưởng tương tự như thế  cũng đã thịnh  hành  giữa các 

phái.  Có  điều  đáng  tiếc  là  chúng  tôi  không  thể  biết  rõ  duyên 

khởi  quan  của  Phật giáo  lúc  bấy giờ đã chiếm  một địa vị  lịch  sử 

như thế  nào.  Nói  khác  đi,  chúng  tôi  không thể  tìm  ra  manh  mối 

xem  duyên  khởi  quan  của  Phật  giáo  đã  lấy  hệ  lệ  nào  làm  tài 

liệu  để  thành  lập;  đó  là  điều  rất  đáng  tiếc.  Mặc  dầu  Phật  đã  đề 

cao  duyên  khởi  quan,  cho  rằng trước  kia chưa tùng  đã có  người 

nào  phát  minh,  nhưng,  nếu  đứng  về  phương  diện  lịch  sử  mà 

nói,  thì  loại  tư  tưởng  ấy  vẫn  đã  ngấm  ngầm  tồn  tại,  và  có  thể


7 

 Sáu phái triết học Á n  Độ (Thiên 6, chương 2,  tiết 2).  
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bảo  là  đã  làm  bối  cảnh  cho  duyên  khởi  quan  của  Phật:  đó  là 

một sự thật không thể  phủ  nhận. 

Song,  đã  vậy  thì  cái  đặc  trung  của  duyên  khởi  quan  Phật 

giáo  ở  chỗ  nào?  Thứ  nhất,  về  phương  diện  hình  thức,  duyên 

khởi  quan  Phật  giáo  tề  chỉnh  hơn  cả,  vì,  trong  các  duyên  khởi, 

so  với  12  duyên  khởi  quan  của  Phật  thì  tất  cả  đêu  thiếu  sót 

(trong  24  đế  quan  của  số   luận  có  đủ  ý  nghĩa  duyên  khởi  quan). 

Thứ  hai,  xét  về  phương  diện  nội  dung  thì  đặc  trưng  của  duyên 

khởi  quan  Phật  giáo  là  chú  trọng  đặc  biệt  về  điều  kiện  tâm  lý, 

nhất  là  điều  kiện  nhận  thức,  tức  là  dựa  vào  môi  quan  hệ  giữa 

 thức và   danh sắc để  nói  rõ cái  thứ tự phát  khởi  của  những  hoạt 

động  tâm  lý   lục nhập,  xúc,  thụ,  ái,  thủ  v.v...  là  những  yếu  tố 

buộc  chặt  thế  giới  (hữu).  Trong  các  duyên  khởi  luận  khác, 

người  ta chưa từng thấy cái  đặc  chất đó,  và  nó  cũng chính  là bộ 

phận  trung  tâm  của  12  nhân  duyên  vậy;  bởi  lẽ,  cái  hệ  lệ  vô 

minh-  hành- thức  thì  từ Vô  hữu  ca trở xuống,  trải  qua  A o  nghĩa 

 thu cho  đến  lập trường của chủ ý  luận  là cái  mà  người  ta  rất dễ 

phát  hiện,  cho  đên  sinh,  lão,  tử  cũng  là  những  sự thật  hiên  trứ 

ai  ai  cũng  có thể  thấy  rõ.  Còn  lấy  chủ thể  của  nhận  thức  là   thức 

làm  điểm  xuất  phát,  trải  qua  khách  thể  của  nó  là   danh  sắc  và 

điều  kiện  nhận  thức  tâm  lý,  cho  đến  kết  hợp  cá  nhân  với  thế 

giới  để  luận  cứu  thì  đó  duy  chỉ  là  đặc  trưng  của  nhân  duyên 

quan  này  mà  thôi.  Cho  nên  đây  là  bộ  phận  mà  Phật  đã  tận  lực 

thuyết  minh  và  điều  đó  tưởng  cũng  không  có  gì  là  lạ  cả.  Phật 

tuy  lấy  nhiều  nhân duyên quan  làm  bối cảnh  nhưng đã tuyên  bố 

đó  là  do  trí  vô  sư  tự  ngộ  của  Ngài  phát  kiến,  và  chưa  từng  có 

người  đã  biết  đến  trước  Ngài,  chính  cũng  là  ở  điểm  này. 

Nhưng,  như  sẽ  trình  bày  sau,  trong  các  kinh  điển  thường 

thường  bỏ  bót  hai  hệ  lệ   vô m inh và   hành,   mà  chỉ  lấy  mối  quan 

hệ  giũa   thức và   danh sắc để thuyết  minh  cái  căn  bản  của  duyên 

khởi  đại  khái  là bộ  phận chủ yếu  do  Phật phát minh. 
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3- SỐ MỤC  CỦA CÁC CHI DUYÊN KHỞI:

Chiếu  theo  kinh  điển,  như  đã  trình  bày  ở  trên,  trong  Đại 

phẩm  của  Luật  và  trong  Chi phẩm   của  Tướng  ứng  bộ  đều  thấy 

là  12, nhung những thành phấn  quan trọng và nguyên thủy  nhất 

thì  lại  không  được  đầy  đủ.  Chẳng  hạn  kinh  Đại  duyên  trong 

 Trường  bộ  (D.19.  Mahãnidãna  sutta),  có  thể  gần  được  coi  là 

đại  biểu  cho  những  kinh điển thuyết minh về  duyên  khởi  tường 

tế  nhất,  nhưng trong  đó,  nếu  phán  đoán theo  văn Pãli  không  có 

 vô m inh và   hành,   và   lục nhập cũng  được  thu  nhiếp  vào   thụ và 

 xúc,   về  mặt  biểu  diện,  tổng  cộng  chỉ  có  chín  chi  mà  thôi.  Lại 

nữa,  Trường bộ Đại  bản  kinh  (D.  14.  Mahãpadãna-S  2,  p.  31) 

khi  nói  về  nhân  duyên  chứng  ngộ  của  Phật  Tỳ-bà-thi  (Vipassĩ 

B.uddha),  trong đó,  cũng phán  đoán  theo  văn  Pãli,  vẫn  thiếu   vô 

 m inh và  hành và tổng số chỉ có  10 chi.  Duy trong bản Hán dịch 

thì  ta  thay  cả  hai  kinh  đều  là  12  chi,  có  lẽ  hai  chi  sau  này  mới 

được thêm vào chứ không phải  là nguyên hình như được truyền 

từ  xưa.  Do  đó,  mới  thành  vấn  đề  ỉà  sự  quan  hệ  giữa  10  chi  và 

12  chi  vậy. v ề   sau,  vấn  đề  này  trở thành  vấn  đề  giáo  tướng  và 

giữa các  luận  sư của A-tỳ-đạt-ma đã phát sinh nhiều nghị  luận,8 

nhưng,  theo chỗ tôi  biết,  vấn đề trước mắt là phải đoán  định cai 

quá trình  lịch sử thành  lập, tức  là thuyết  12 chi  đã hoàn  bị  ngay 

từ  đầu rồi  sau đó  lược hành  10 chi hay 9 chi? Hay từ đầu khong 

nhất  thiết  là  12  chi  nhưng  sau  do  chỉnh  lý  mà  thành  12?  Nếu 

thế  thì  cái  quá trinh  đó ra sao? v ề  vấn đề này đã có một  sử liệu 

rất trọng  yếu  mà  cả  Hán  dịch  lẫn  Pãli  đều  nhất  trí  và  cần  phải 

được  chú  ý  đặc  biệt,  đó  là tài  liệu  được  ghi  trong một  kinh  của 

 Tạp A-hàm . 

N ếu  phải  dịch  hết  thì  hơi  phiền  tỏa,  cho  nên,  ở  đây  tôi  chỉ 

phiên dịch một bộ phận trọng yếu trong văn Pãli  như sáu:

 “Các  Tỳ-khưu! Xưa kia,  kh i ta  còn là Bồ-tát,  chưa  ứìành  chính 

 giác,  ta  tự nghĩ: cõi đời này thật do những nỗi lo khổ Ợáccha) ràng


8 

 Đại  Tỳ-bà-sa luận  quyển  24  (Đại  chính  27,  p.  124c):  Diệu  Âm,  Đại  đức,  

Hiếp Tôn giả, v .v ...  đều đã bày tỏ ý  kiến về vấn  đề này. 
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 buộc; sinh, già, chết, để rồi lại sinh ra,  và vẩn chim biết ứiọảt lỵ  cái khổ 

 của già,  chết thì làm sao biết được cái khổ của già,  chết đế ứioát ly?  

 Lúc đó ta tự hỏi: do đâu có già chêt? 

 Bấy giờ, ohờsựtưduỵchúửi đáng (Yoniso manasikãm) mà ta phát 

 trí hiểu biết đích  ứiực (abhisamaya) như vầy: do có sừứi mà có già,  

 chết, do sinh làm duyên mà có già, chết. 

 Lúc đó ta lại tự nghĩ,  do đâu mà có sinh,  có hữu,  có ái,  có thụ,  có 

 xúc, có lục nhập, có danh sắc, cho đến do đâu mà có danh sắc? 

 Bấy giờ nhờ sự tư duy chmh đáng mà ta phát trí hiểu biết đích tíiực 

 như vầy: do có thức mà có danh sắc,  do thức làm duyên mà có danh 

 sắc. 

 R ồi ta lại tự hỏi: do đâu mà có tiiức, lẩy g ì làm duyên mà có ứiức? 

 Bấy giờ ta tự nghĩ,  ửìức này,  từ đây quay trở lại, không vượt quá 

 danh sắc mà tiến lên,  do bởi đó (chúng sừửi) có già, sinh,  chêị  và tái 

 sừứi,  tức lấy danh sắc làm duyên mà có thức, lấy tíiức làm duyên mà 

 có danh sắc, lấy danh sắc làm duyên mà có lục nhập, lấy lục nhập làm 

 duyên mà có xúc,  v.v... như vậy là nguyên nhân của thuần khổ uấn. 

 Lớn tíiay những nguyên nhân ấy! Thế là,  với ta, đối vớipháp chưa 

 từng được nghe ấy mà sừửi mắt, sinh ù ị sừửi tiiệ, sừih sáng, sừửi ảnh 

 sáng. 

 Bây giờ ta lại tự nghĩ, làm thế nào không có già,  chết? Cái g ì diệt 

 thì già, chêtdiệt? 

 Rồi nhờ sự tư duy chúih đáng mà ta phát t í  hiểu biết đích ứiực như 

 vầy: không sinh ứù không già, chết, sừih diệt ứù già, chết diệt. 

 Lúc đó ta lại tự nghĩ, làm thế nào có được không sinh, không hữu,  

 không ứiỉị  không ái,  không thụ,  không xúc,  không lục nhập,  không 

 danh sắc, cho đến cái gì diệt đù danh sắc diệt? 

 R ồi nhờ sự tư duy chừửi đáng mà ta pbảt ú i hiểu biết đích thực như 

 vầy: không có thúc thì không có danh sắc, tiiức diệt đù danh sắc diệt. 

 B ẩy giờ ta lại tự nghĩ, làm thế nào để không có thức? Cái g ì diệt ứù 

 thức diệt? 
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 R ồi nhò' sự hr duy chúĩh đáng mà ta phát trí hiểu biết đích thực như 

 vây: không có danh săc thỉ không có thức, danh sắc d ệ t thì tlĩức diệt. 

 Lúc đó ta lại tự nghĩ, cái đạo mà ta  vừa ngộ có thể đạt được, tức là,  

 danh săc diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt,  do danh sắc diệt 

 mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, cho đến... như vậy là khối 

 thuân khô uẩn diột. 

 Lớn  thay sự tiêu diệt ẩy!  Thế ìà,  với ta,  đối với pháp chua  từng 

 được nghe ây mà sinh măt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng.  

 Điều này cũng giống như m ột người đang ứa  tíìẩn to n g  cánh đồng 

 hoang bông phát hiện con đường mòn của người xưa đã đi và cứ theo 

 lối mòn ấy mà ứìẩy được làng mạc và thành quách cùa người xưa  với 

 vườn, sân, rừng cây, ao sen và tường hoa v.v... 

Toàn  bộ  đoạn  văn  trên  đây  là  diễn  tả  quá  trình  phát  kiến 

duyên  khởi  đầu  tiên  nhờ  đó  mà  thấy  được  nguyên  nhân  của 

sinh tử và  phương pháp giải  thoát  sinh  tử.  Ở  đây,  ý  nói  nhờ vào 

pháp  của  chư  Phật  trước  mà  thành  chính  giác,  nhưng  thật  thì 

cũng  có thể  bảo  đó  là  xiển  minh  sự tự  giác  của  Phật  và cái  quá 

trình  thành  lập  duyên  khởi  quan.  Đầy  là  một  tài  liệu  rất  quý 

báu.  Song,  vân  đê  trước  măt  mà  ta  cần  phải  chú  ý  là:  trong  12 

nhân  duyên  lấy  sự quan  hệ  hỗ  tương  giũa   thức và   danh sắc làm 

 cuôi cùng,   từ đó  về  sau  không  thế  tiến  lên  nữa.  Tức  câu  “thức 

này,  từ đây  quay  trở  lại,  không  vưọt  quá  danh  sắc  mà  tiến  lên” 

(paccudãvattati 

kho 

idarp 

viíìnnam 

nãmarũpamhã 

nãpararpgacchati)  nên  được  giải  thích  như  thế  nào?  Nó  có 

nghĩa  sẽ  còn  tiến  tới  nhung  ngừng  lại,  hay  sẽ  không  còn  tiến 

nữa  mà  ngừng  lại?  Nấu  bảo  chỉ  dựa  vào  đó  (etãvatã)  mà  có 

sinh,  tử  thì  không  cần  phải  thêm  hai  chi  vô  minh  và  hành  vào 

để  khảo  sát.  Song,  để  giải  quyết  vấn  đề  sinh, tử tất phải  có  sự tự 

giác  đầy  đủ.  Cứ  theo  sự  phân  tích  ấy  thì  thuyết  10  chi  trong 

kinh  Đại  duyên  và  kinh  Đại  bản  trực  tiếp  là  thuyết trình  bày  sự


9 

s,  (2,  p.  104-106  -N a m   truyền  13,  Tương ưng bộ 2,  p.  151-4);  Tạp  12 

(Đại  chính  2,  p.  80bc). 

180



 Thiên thứ hai -   Thé giới quan hiện thực

khảo  sát  đầu  tiên  của  Phật  chứ  không  phải  là  thuyết  12  chi 

được tỉnh  lược  đi. 

Tuy  nhiên,  nếu  cho  vô  minh  và  hành  là do đời  sau  thêm  thắt 

vào  thi  cũng  lại  không  đúng.  Cũng  như Đại  bản  kinh,  kinh  Tỳ- 

bà-thi  trong   Tương ứng bộ (Vipassĩ sutta)10  như  đã  trích  dẫn  ở 

trên,  khi  nói  về  duyên  khởi  quan  của  Phật  Tỳ-bà-thi,  có  đề  cập 

đến  duyên  khởi  quan  của  Bồ-tát  Thích-ca"  mà  trong  văn  Pãli 

hiển  nhiên  đã  là  12  chi.  Bởi  thế,  nếu  nhìn  ở  một  phương  diện 

thuyết pháp  khác  mà  nói  thì  Phật cho  vô  minh  là nguồn gốc  của 

hết thảy  hữu tình,  như vậy, trong  những  thuyết  giáo  được  coi  là 

xưa  nhất  cũng  đã  có  vô  minh  rồi.  Cũng  thế,  như đã  trình  bày  ở 

trên,  chính  Phật cũng  đã đứng trên  lập  trường  đệ  nhất  nghĩa  mà 

chủ trương  hành  là yếu tố  hoạt động căn  bản  của hữu tình. 

Do  đó,  cho  dù  vô  minh  và  hành  có  được  đời  sau  thêm  thắt 

vào  cái  hệ  lệ  của  duyên  khởi  nguyên  thủy  đi  nữa  thì  cũng  rất 

phù  họp  với  tinh  thần  của  Phật,  huống  chi,  điều  này,  khảo  sát 

trong  các  kinh  điển,  lại  do  chính  đức  Phật  đã  lấy  vô  minh  làm 

khởi  điểm  mà thuyết minh  duyên  khởi  quan,  vậy mà  bảo  do  đời 

sau  thêm  thắt  vào  há  chẳng  là  đoán  định  một cách  hấp  tấp  sao? 

Chẳng 

hạn 

như 

trong 

 Trung 

 bộ 

38, 

văn 

Pãli 

(Mahãtanhãsaiikhaya  sutta)   Trung  A -hàm   54,  Trà-đế  kinh), 

Phật  đã  quở trách  Tỳ-khưu Trà-đế  cho  thức  là  chủ  thể  của  luân 

hồi  mà  bảo  thức  cũng  do  nhân  duyên  sinh.  Nhưng  Phật  hay 

dùng  thuyết  tứ thực  để  nói  rõ  về  tổ  chức  của  hữu  và,  để  nêu  lý 

do  thực  do  nhân  duyên  sinh,  cũng  nói  theo  thứ  tự  vô  minh- 

hành-  thức-  danh  sắc-  lục  nhập-  xúc-  thụ-  ái-  tứ  thực  (hữu),  ở  

đây  ta  cần  chú  ý  là  không  phải  kinh  này  muốn  nói  về  duyên 

khởi  đã được A-tỳ-đạt-ma chỉnh  lý,  và  phương pháp  lập chi  của 

nó  cũng  không  hẳn  đầy  đủ  như thông  lệ  mà  bỏ  hữu  đi  rồi  thay 

vào  đó  băng tứ thực. Nhưng trong đó, vô  minh  và hành  đã được 

kể  vào  hệ  lệ  duyên  khởi  rồi,  bởi  thế,  nếu  đứng  trên  lập  trường

10  s   (2,  p.  5-7 -  Nam  truyền  13,  Tương ưng bộ 2, p. 6-9). 

11  ibid.  (p.  10-11  -N a m   truyền  13,  ibid.  p.  13-15). 
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duyên  khởi  tự thân  mà nói,  thì  có  lẽ  khi  thuyết  pháp  Phật  đã  sơ 

lược  vô  minh  và  hành,  nhưng  sau  đó  đã  được  bổ  khuyết,  và   vô 

 m inh  và   hành  đã  chẳng  phải  là  kết  quả  được  thêm  vào  do  sự 

chỉnh  lý  của  A-tỳ-đạt-ma  sau  này.  Đây  há  không  phải  là  một 

minh  chứng  cụ  thể  sao?  Tóm  lại,  cho  dù  duyên  khởi  quan 

nguyên  thủy  có  thiếu   vô m inh và   hành đi  nữa,  nhưng,  nếu  bảo 

do đời  sau thêm vào thì cái  lý do đó cũng khó đứng vững. 

Nhưng,  như  vậy  thì  cái  ý  nghĩa  của  nó  ở  chỗ  nào?  Duyên 

khởi  quan  là  thế  giới  quan  (hay  đúng  hơn  là  nhân  sinh  quan) 

căn  bản cùa đức  Phật,  và nó  đã được  chia xẻ  ra thành  nhiều tiết 

mục. Nếu khảo sát một cách chặt chẽ về  quan  hệ của nó thì  ban 

đầu  hình  như  nó  chưa  được  xác  định,  nghĩa  là,  mối  quan  hệ 

trung tâm  của  nó dĩ nhiên  là   thức và   danh sắc,   nhưng  từ đó,  tất 

cả  hoạt  động  tâm  lý  lấy  nó  làm  cơ sở mà  cũng  tiến  tới   hữu thì, 

trong  sự  tư  duy  ban  đầu  của  Phật,  chưa  hẳn  đã  là  con  số  xác 

định   m ười chi hay   m ười hai chi.   Đó  là  lý  do  cắt  nghĩa  tại  sao 

trong  các  kinh  văn  lại  có  những  nhân  duyên  quan  dài,  ngắn 

khác  nhau  vậy.  Chẳng  hạn  luận   Đ ại  Tỳ-bà-sa  đã  dùng  nhiều 

hình  thức  nhu  thuyết   M ột duyên kh ở i (hết  thảy  pháp  hữu  vi), 

thuyết   H ai  duyên  kh ở i  (nhân  và  quả),  thuyết   Ba  duyên  khở i 

(hoặc,  nghiệp,  sự),  thuyết   Bốn  duyên  kh ở i  (vô  minh,  hành, 

sinh,  lão  tử)  cho  đến  mười  hai  duyên  khởi  v.v...  để  thuyêt 

minh  duyên  khởi  quan.12  Giả  sử đây  không  phải  là  chủ  trương 

ban  đầu  về  số  mục  thì  nó  cũng  có  thể  được  thêm  hoặc  bớt  tùy 

theo  sự tiện  lợi của việc quan sát. Nếu đứng trên  lập trường nào 

đó  mà  nhận  xét,  thì  lấy  số  mục  ấy  làm  nền  tảng  để  bao  quát 

toàn  thể  cũng  là  một  phương  pháp  cần  thiết.  Hãy  thử  nhận  xét 

kinh  văn  đã  trích  dẫn  ở trên,  Phật  chủ  trương  tiến  tới  quan  hệ 

giữa   thức và   danh sắc và  đó  là  mối  quan  hệ  do  chính  đức  Phật 

phát  minh;  vì  thời  bấy  giờ  Phật  chuyên  quan  sát  những  hoạt 

động  hiện  thực  của thân và tâm  để  xiển  minh  những  hoạt động 

hiện  thực  vốn  là điều  kiện  căn  bản  để thành  lập  hình thức.  Trên 

hình  thức,  trước  hết  cần  phải  như  thế  mới  có  được  một  sự  kết

12   Đại  Tỳ-bà-sa quyển  24 (Đại  chính  27, p.  122a). 
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t:iúc,  oởi  vì,  mối  quan  hệ giữa   thức và   danh sắc là mối  quan  hệ 

^giữa  chủ  quan và khách  quan;  có  chủ  quan  nên  có  khách  quan, 

có  khách  quan  nên  có  chủ  quan,  nếu  bảo  dựa  vào  sự  kết  hợp 

của  cả  hai  mà  có  sự  kết  hợp  thì  trước  hết  nhận  thức  luận  phải 

được  hoàn  thành:  đó  là  lập  trường  của  Khang-đức  (Kant).  Tuy 

nhiên,  như đã trình  bày  ở trên,  lập trường của  Phật  cũng  phảng 

phất 

cái 

phong 

thái 

của 

Ước-biên-hà-ngạch-nho 

(Schopenhauer),  cho  nên  bảo  ý  chí  vô  minh  là  căn  cứ của  thức 

thì thật ra đó chỉ  là thức chủ thể, nhung thế cũng không thể  giải 

quyết  được  tất  cả.  Đứng  về  phương  diện  diệt  quan  mà  nói  thì 

tuy  cho  rằng  do   thức diệt  mà   danh  sắc diệt,  nhưng  nếu  ngược 

lại mà nói thì tại  sao thức không thể diệt được? Bởi vì từ căn  để 

của   thức này  đã có  nghiệp  phiền  não  từ vô  thủy  và  đó  chính  là 

vô  minh và nghiệp cho nên không thể  không  là căn cứ tất nhiên 

của  duyên  khởi  quan.  Do đó,  sự khảo  sát đầu tiên  của Phật  bảo 

 “thức trở lu i”  đó  là theo  lập truờng bình diện, nếu đổi  thành  lập 

trường  lập  thể  mà  quan  sát  thì  chắc  đã  nghĩ  đến   vô  m inh  và 

 nghiệp và  cho  đó  là  căn  để  của   thức.   Giải  thích  như  thế  thiết 

tưởng  rất xác  đáng.  Vả  lại,  như đã trình  bày  ở trên,  cái  hệ  lệ   vô 

 m inh- hành-  thức đã bắt đầu từ sáng tạo  ca trong  Lê-câu-vệ-đà 

trở  đi,  như  vậy,  hình  thức  duyên  khởi  quan,  nhận  xét  về  quan 

hệ  bối  cảnh  của tư tưởng,  cũng  không  thể  được  coi  như  không 

dính  líu gì  đến cái hệ  lệ ấy. 

Cứ theo  chỗ tôi thấy,  nếu bảo  duyên khởi chỉ  ngay từ đầu  đã 

là  mười  hai  thì  dĩ  nhiên  là  một  kiến  giải  sai  ỉẩm;  song,  đồng 

thời,  nếu  cho   vô m inh và  hành là do  đời  sau thêm  vào  thì  cũng 

lại  sai  lầm  nốt.  Vậy sự thật như thế  nào?  Có  lẽ Phật đã dự dùng 

nhiều  phương pháp để thuyết minh duyên khởi  quan  mà Ngài  đã 

thể  chứng  dưới  gốc  cây  Bồ-đề,  trong  đó  đã  dự  tưởng  thành  lập 

những  phân  chi  của  nó,  rồi  về  sau,  khi  các  giáo  điều  dần  dần 

được  cố  định  hóa  thì  duyên  khởi  quan  cũng  được  xác  định  là 

mười  hai.  Vì,  cứ suy từ  sự chế  định  luật và  cái  thái  độ  biến  đổi 

thì,  đối  với  giáo  điều,  Phật  cũng  nhận  là  có  sự tiếp  tục  chỉnh  lý 

và tăng bổ. Nhưng, từ đó trở đi, các vị đại đệ tử, nhất là các vị có 

khuynh  hướng  A-tỳ-đạt-ma  như  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  và
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Câu-hi-la  v.v...  dĩ  nhiên  là  đã  tổ  chức  và  nghiên  cứu  nó  một 

cách  rộng rãi. Trong  luận   Đ ại Tỳ-bà-sa có chép:

 “Đại đức nói,  do chỗ quan sát về duyên khởi có mười hai chi tính 

 khác nhau mả Xá-Iợi-tử thành A  -la-hán ”J

Tôi  không  được  rõ  do  đâu  mà  Đại  đức  (Pháp  Cứu?)  đoán 

định  như thế? Tuy  nhiên,  nó  đã cho ta thấy  được  cái  học  phong 

của  Xá-lợi-phất  như  thế  nào  rồi.  Như  vậy  ta  có  thể  cho  rằng 

mười  hai  chi  đã  do  Xá-lợi-phất  kiến  lập  và  củng cố  và  Phật  có 

thề  đã chấp  nhận. Nhưng đây  chỉ  là  một thiển  kiến  mà tôi  đề  ra 

để gợi  ý cho  việc tham  khảo thôi. 

4- PHƯƠNG PHÁP  GIẢI THÍCH THÔNG THƯỜNG VÈ 

MƯỜI  HAI DUYÊN KHỞI

 “Cái này có thì cái kia có, 

 Cái này sinh thì cái kia sừíh, 

 Cái này không thì cái kia không, 

 Cải này diệt tíĩì cái kia diệt”. 

Đó  là  định  nghĩa  của  duyên  khởi.  Mười  hai  nhân  duyên 

chính  là quan  sát vấn  đề   lão tử để  nói  rõ  cái  điều  kiện  thành  lập 

của  nó.  Tuy  vậy,  điều  chúng  ta  cần  chú  ý trước  hết  là:  Khi  giải 

thích,  nếu  cho  mười  hai  nhân  duyên  một  ý  nghĩa  nhất  định, 

không di  dịch,  thì  điều  đó  không  những  sẽ cực  khó  hiểu  mà còn 

rất  lờ  mờ  nữa.  Bởi  vì  khi  trình  bày  về  thuyết  này,  Phật chỉ  mới 

nói  một  cách  đại  khái  chứ  chưa  đi  sâu  vào  chi  tiết,  cho  nên, 

cũng  là  mười  hai  nhân  duyên  quan,  nhưng  tùy  theo  những  lập 

trường khác  nhau  mà đã phát  sinh  những phương  pháp quan  sát 

bất  đồng,  đó  cũng  là  lẽ  tự  nhiên.  Bởi  thế,  nếu  quan  sát  qua  ba 

đời  (tam  thế),  quy  luật  liên  tục  của  các  hiện  tượng,  hay  nhũng 

hoạt  động  của thân,  tâm  người  ta trong  một tích  tắc  thỉ  trong  đó 

cũng  đã  có  sự  vận  hành  của  pháp  tắc  mười  hai  nhân  duyên  rồi, 

đó  là  lý  rất hiển  nhiên. Như vậy thì quả thật khó  mà có được  một

13  Luận   Đại Tỳ-bà-sa{\b\â.  p.  510b).  
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giải  nghĩa  nhất  định.  Do  đó,  về  sau,  Hữu  bộ  tôn  đứng  trên  bốn 

lập trường  mà chia duyên  khởi  quan thành   sát-na (trong một tích 

tắc  có  đủ  quan  hệ  của  mười  hai  nhân  duyên),  liên  tục (quan  hệ 

trước,  sau  nối  nhau),  phần  vị (phô  bày  cái  pháp  tắc  của  ba  đời) 

và   viễn  tục (phô  bày  cái  quy  định  và vô  hạn)  để  quan  sát,  và  có 

thể  nói,  cái  quan  sát ấy  rất đúng đắng,  ở  đây, dĩ nhiên, tôi  không 

căn  cứ theo  sự  giải  thích  đó,  nhưng,  ít  nhất,  cũng  phải  theo  hai 

hay ba lập trưòng để quan  sát và giải thích. 

Ở  đây  tôi  sẽ  dựa  trên  sự  sai  khác  giữa  vãng  quan  và  hoàn 

quan  để  nghiên  cứu  và  giải  thích  duyên  khởi.  Vãng  quan  tức  là 

sự  quan  sát  xem  lão  tử  bắt  đầu  từ  đâu,  rồi  lão  tử  đến  sinh,  từ 

sinh  đến  hữu  và  cứ thế  lần  lượt  đến  vô  minh.  Còn  hoàn  quan  là 

sự quan  sát  lấy  vô  minh  là khởi  điểm  rồi quy  kết đến  đâu  mà có 

lão tử.  Bởi  thế,  nói  theo  nguyên  tắc  thì vãng quan  và  hoàn  quan 

cố  nhiên  phải  nhất trí;  nhưng đứng ở một phương  diện  khác  mà 

nói  thì  do  sự bất đồng giữa vãng  quan và hoàn  quan,  lập trường 

của  nó  hơi  khác  nên  sự  giải  thích  cũng  có  khác.  Vì  vãng  quan 

lấy  sự thực  phú bẩm  làm  khởi  điểm để tìm  ra những điều kiện y 

tồn,  quan  hệ  ấy  rộng  rãi;  còn  hoàn  quan  thì  thứ  tự  phát  sinh 

cũng  như thứ tự  luận  lý  đều  biến  đổi,  không  thể  dùng  qui  định 

đồng  nhất  của  vãng  quan  để  thuyết  minh  nó.  Do  đó,  nói  theo 

tinh thần  Phật giáo Nguyên thủy thì trong hai  cái  đó, vãng quan 

được  coi  là trọng  yếu,  còn  hoàn  quan  chẳng  qua  là chỗ  quy  túc 

của  luận  lý  mà  thôi:  điều  này  cứ  xem  các  phương  pháp  thuyết 

minh  duyên  khởi  trong  các  kinh  thì  đủ  rõ.  Duy  bản  thân  Phật 

thì  đã  đứng  về  cả  hai  phương  diện  nào  cũng  đều  được  cả.  N hư 

vậy,  dĩ nhiên,  nghiên  cứu  và  khảo  sát theo  hướng nào  cũng  đều 

thỏa đáng,  nhất  là về  phương diện  hoàn quan cho đến phát  sinh, 

tức  cách  xử  lý  về  phần  vị,  thì  đã  trở  thành  đại  biểu  cho  luật 

nhân  quả  của  Phật  giáo,  về  điểm  này,  ta  cần  phải  biết  rõ  về 

chân  tướng của nó. 

Để  tiện  cho  việc  giải  thích,  ỏ'  đây  tôi  sẽ  quan  sát  theo  ba  lập 

trường. Thứ nhất, theo  lập trường vãng quan nguyên thủy; thứ hai
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dựa vào  lập trường vãng quan  để  giải thích hoàn quan;  và thứ ba, 

quan sát chúng theo lập trường phần đoạn qua tam thế (ba đời). 

5- GIẢI THÍCH THEO LẬP TRƯỜNG

VÃNG QUAN

Khi  đứng  trên  lập  trường  vãng  quan  đã  giải  thích  thì  tài 

liệu  có  thể  làm  căn  cứ  là  kinh  Đại  duyên  trong   Trường  bộ 

(Mahãnidãna  sutta).  Bộ  kinh  này  là  Phật  giảng  giải  rõ  cho  A- 

nan  về  vô  ngã  luận,  do  đó  mà  đã  đi  đến thứ tự duyên  khởi.  Và 

như đã  nói  ở trên,  trong văn  Pãli  thiếu  mất  hai  chi   vô m inh và 

 hành,   đặt  lụ c  nhập sau  xú c,   nhưng trong bản Hán dịch thì  đầy 

đù  hết,  và thuyết minh cũng khá cặn  kẽ.  Ở đây tôi  sẽ  chỉ  căn cứ 

theo  đó  để  trình  bày  về  sự quan  hệ  hổ  tương  cùa mười  hai  chi, 

và nhiệm vụ của mỗi chi. 

 1-L Ă O   777(jarã-marana). 

Già,  chết,  lo, thương,  buồn  khổ  là vận mệnh  không thể tránh 

khỏi  của  kiếp  người,  như  do  đâu  mà  có  những  cái  đó?  Đây 

chính  là khởi  điểm của sự quan sát vậy. 

2- STTVÊT Gãti). 

Người  ta  có  già  chết  buồn  lo  chẳng  qua  vì  người  ta  có  sinh 

ra,  nếu  không  có  sinh  thì  làm  gì  có  những  nỗi  buồn  khổ  lo  âu, 

như thế,  sinh là điều kiện của  lão tử. 

Nhưng,  tại  sao người ta sinh  ra?  Đó  chính  là đầu  mối  của  sự 

quan  sát  về  duyên  khởi. Những  điều  kiện  khiến  cho  con  người 

sinh  ra  tuy  có  nhiều,  nhưng,  theo  Phật,  cái  điều  kiện  trọng  yếu 

hơn  hết là:

 3- H Ữ U  (bhava) 

■

Nói  về  phương diện trừu tượng thì  đó tức  là sự tồn tại,  và, dĩ 

nhiên,  nếu  không  có  sự tòn  tại  thì  cũng  không  sinh.  Lại  đứng 

về phương diện cụ thể mà nói thì, theo Phật,  vì có sinh  nên có  y  

 báo  (khí  giới),  chính  báo  (hữu  tình)  trong  ba  cõi  là   D ục g iớ i 

(Kãmabhava), 

 sắ c  g iớ i  (rũpabhava)  và 

 Vô  sắc  g iớ i
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(arũpabhava)  v.v...  Đó  là  lý  do  cắt  nghĩa  tại  sao  người  ta  sinh 

ra và đặt  hữu vào hàng thứ ba. 

Song,  tại  sao  ba  cõi  đó  lại  là  cảnh  giới  của  người  ta?  Là  vi 

tại con người  ham đắm chấp trước  mà có. 

 4-  TH Ủ (upãdãna). 

Thủ  có  nghĩa  là  tìm  cầu  và  giữ chặt  lấy.  Trong  kinh  chia  ra 

bốn  loại  là   dục thủ, kiến thủ, g iớ i thủ,  và  ngã thủ.  Tóm  lại  là cái 

ý  chí  đối  với  tự  ngã,  lấy  chấp  trước  làm  nền  tảng,  để  tìm  cách 

thỏa  mãn  mọi  dục  vọng.  Nghĩa  là,  vì  có  sự  chấp  trước  ấy  mà 

con  người  mới  phải  rơi  vào  các  cảnh  giới  trong  ba  cõi;  nếu 

không  có  sự  chấp  trước  đó  thì  dù  ba  cõi  đó  là  sự tồn  tại  vật  lý 

đi  nữa cũng  không thể  là thế  giới  của con người  (Die  Welt-fũr- 

uns),  điều  này  đủ  nói  lên cái  quan  hệ  mật thiết giữa  hữu  và thủ 

vậy.  Tuy  nhiên,  chấp  trước  cũng  có  khởi  nguyên  của  nó  và  đó 

chính  là:

 5- Á I{ tanhã). 

Ái  ở đây tức  là dục  ái, khi  Phật nói về  pháp tứ đế, thì  gọi  nó 

là  tập  đế  tức  nguồn  gốc  của  thế  giới  hiện  thực.  Như  đã  nói  ở 

trên,  lấy  sinh  ton  dục  (bhava  tanhã=  hữu  dục)  làm  trung  tâm, 

rồi  phát  ra  hai  phương  diện  tính  dục  (kãmatanhã)  và  phồn  vinh 

dục  (vibhavatanhã):  đó  chính  là  cái  sức  căn  bản  của  hoạt  động 

sinh  mệnh  vậy.  Đến  đây theo  kiến  địa của thể  hệ  chủ  ý  luận thì 

duyên  khởi  quan  của  đức  Phật  đã  đến  một  giai  đoạn  hoàn  kết. 

Tại  sao?  Bởi  vì  nguồn  gốc  của  dục  tự  thân  không  thể  bắt  đầu 

ngoài  cái  sinh  mệnh  dục  muốn  sống,  tức  con  người  do  có  dục 

hữu  sinh  nên  mới  có  chấp  thủ,  do  chấp  thủ  mà  có  sinh  tồn 

(hữu),  do  sinh tồn  mà có  sinh,  do  có  sinh  nên  mới  có  lão tử;  đó 

chính  là  cái  tinh  thần  của  hai  đế  Khổ  và  Tập  trong  pháp  tứ  đế. 

Mà duyên  khởi  quan thì không ngoài  việc  giải thích hai  đế trên, 

cho  nên,  có  thể  nói,  năm  chi  trên  đây  đã  thuyết  minh  rõ  mối 

quan hệ  giữa Khổ và Tập rồi. 

Tuy  nhiên,  nếu  lại  tiến  lên  mà  khảo  sát  dục  như  hiện  tượng 

tức  nếu  coi  nó  là một  hiện tượng trong  nhũng  hoạt động tâm  lý, 

nghĩa  là  một trong  những  hcạt động  ý thức,  thì  sự phát  sinh  của
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dục  này  vẫn  có thể được  coi  là điều  kiện  của những tâm  lý  khác. 

Để hiểu rõ điểm này, ta hãy quan sát những yếu tố sau đây:

 6-  T H Ụ (vedanã)

 7- X Ú C  (phassa)

 8- LỤ C  N H ẬP (saỊãyatana)

Cái  gọi  là   ái và   dục,   nếu  khảo  sát  sâu  hơn  chút nữa thi  tuy  là 

nguồn  gốc  trọng  yếu  nhất  trong  những  hoạt  động  sinh  mệnh, 

song,  nếu  chỉ  coi  chúng  là  một  loại  hoạt  động  tâm  lý  thì  chẳng 

qua  chúng  cũng  chỉ  là  một  trong  những  tình  cảm  đặc  thù  mà 

thôi.  Biết  được  điều  đó  rồi,  ta  cần  xét  đến  cái  bối  cảnh  thành 

lập của   ái là tình  cảm  phổ  quát,  tức  là cần phải  có cảm  tình  mới 

thành  lập  được  ái,  cho  nên  phải  có  một  chi  về  cảm  tình,  tức  là 

 thụ.   Tuy  nhiên,  như  Phật  nói,  cảm  tình  cũng  là  một  vật  không 

thể tự thân  phát khởi,  mà nó phải  nhò' vào phản  ứng của sự yêu, 

ghét  khích  thích  mới  phát  sinh,  cho  nên  sự  thành  lập  cảm  tình 

lại  cần  phải  có  cảm  giác,  nghĩa  là  cảm  tình  phải  dựa  vào  cảm 

giác,  cho  nên   xú c được  đặt  vào  hàng thứ  bảy.  N hưng  cảm  giác 

này  lại  phải  nhờ  có  những  cơ  quan  cảm  giác  mới  phát  sinh 

được,  bởi  thế mới  đặt   lục nhập hay  lục căn vao hàng thứ tám. 

Ba  chi   thụ,  xúc,  lục  nhập  trên  đây  phải  tìm  nhũng  điều  lệ 

tâm  lý  trong  sự hoạt động  của  chi  thứ nam  là   dục rồi  tư đó  mới 

tiến  đến  các  cơ quan  nhận  thức  của  cảm  giác.  Bởi  thế,  đứng  về 

phương  diện  kinh  nghiệm  luận  mà  nói,  cái  thể  hệ  duyên  khởi 

lấy   dục  làm  điều  kiện,  ít  ra,  cũng  có  thể  được  coi  là  một  đoạn 

kết cục.  Tại  sao?  Vì  trong  quá  trình  tâm  lý,  bắt  đầu  từ cơ  quan 

cảm  giác  cho  đến  hoạt  động  của  dục  tâm,  đã  có  những  điều 

kiện  như trên. 

Nhưng  vấn  đề  được  đặt  ra  là  lục  căn  dựa  vào  đâu  để  tồn  tại? 

Muốn  giải  đáp  được  vấn  đề  này  lại  phải  tiến  lên  bước  nữa  mà 

khảo  sát,  đó tức  là:

9-  D A N H  SẮ C  (nãmarũpa). 

N hư  đã  trình  bày  trong  hữu  tình  luận  ở  trên,  danh  sắc  bao 

gồm  câu   thân sắc danh  tâm,   nghĩa  là tổ  chức  do  thân,  tâm  hợp
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lại  mà  thành,  do  đó,  mối  quan  hệ  giữa   lục nhập và  danh sắc,   sự 

thành  lập  lục  căn  cần  phải  y  tồn  nơi  toàn  thể  tổ  chức  thân  và 

tâm,  nếu  không thì  lục căn  không thể  được thành  lập. 

Song,  danh sắc  lại  dựa  vào  đâu  để  tồn  tại?  Danh  sắc  tuy  ià 

toàn  thể  tổ  chức  của sinh  mệnh,  nhưng  chủ  yếu  cũng  chỉ  là  một 

phức  hợp thể  hữu  cơ của  ngũ uân,   phải  lấy  ngũ  uẩn  làm  nguyên 

lý  cho  thê  của  tô  chức,  do  đó,  trên  lập  trường  nhận  thức  luận, 

Phật  đã  đặt  nhận  thức  chủ  quan  thành  một chi  độc  lập  với  danh 

sắc, tức  là:

 10-  77/ớ t7 (v in n ãn a) vậy. 

 Thức tuy  vốn  là  một  bộ  phận  trong   danh sắc,   nhưng  nếu  coi 

danh  săc  như  nhận  thức  thê,  thỉ   thức trở  thành  vật  trung  tâm, 

cho  nên,  sự  thành  lập  toàn  thể   danh  sắc tức  nhiên  sẽ  phải  dựa 

vào  nó.  Cũng  như  một  gia  đình  bao  gồm  vợ  chồng,  con  cái, 

nhưng  trong  đó  phải  có  một  chủ  nhà  làm  rường  cột.  Nói  cách 

khác,  điều  kiện  thành  lập   thức là  phải  dựa  vào   danh sắc khách 

quan,  nếu  không  danh  sắc  khách  quan  thì  thức  tuyệt  đối  không 

thể  đứng  một  cách  độc  lập  được.  Đây  chính  là  điểm  mà  Tỳ- 

khưu  Trà-đế  đã  chủ  trương  cho  rằng   thức  là   chủ  thể của  luân 

hồi  và đã  bị  Phật quở trách  nặng  nề.  Đây cũng  lại  chính  là điểm 

mà  như đã trích  dẫn  ỏ' trên,  Phật cho  quan  hệ  giữa   thức và   danh 

 săc cũng  như  những  bó  lau  nương  tựa  vào  nhau  vậy.  Và,  như 

đã  dân  dụng   Tương  ứng bộ,   ở  tiết  thứ  ba  trong  chương  này, 

Phật  đã  không  tiến  xa  hơn  cái  mối  quan  hệ  hỗ  tương  giữa   thức 

và   danh săc cũng  lại  hoàn  toàn  do  ở  lập  trường  nhận  thức  luận 

này;  có  thê  nói,  Phật đã thuyết  minh  một cách  cực  kỳ  sáng  suốt 

và cao  tột. 

Như  đã  trình  bày  ở  trên,  nếu  chỉ  lấy  sự  quan  sát  nhũng  điều 

kiện  hoạt động hiện thực của người  ta  làm  mục  đích thì  chỉ  mười 

chi  trên  đây cũng đã  hoàn  thành được  duỵên  khởi  quan  một cách 

đại  cương.  Tại  sao?  Vì  lấy   lão  tử phú  bấm  làm  mệnh  đề  rồi  cứ 

theo  nhũng  điêu  kiện  tất  nhiên  của  nó  mà  tiến  tới  thì  sẽ  đạt  đến 

nhận  thức  luận  rất  căn  bản,  bởi  vậy  cho  nên  từ  kinh  Đại  duyên 

đến các  kinh khác đêu chỉ thành  lập có  mười  chi  thôi. 
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Nhung,  nếu  chỉ  khảo  sát  một  cách  tỉ  mỉ,  thì  đây  chẳng  qua 

mới  chỉ  là  một thuyết  minh  về  hiện  thực,  không  những  nó  chưa 

cắt  nghĩa  được  cái  lý  do  tại  sao  sự  sống  chết  lại  vô  cùng,  mà 

ngay  cả đến  nhận thức về bản chất của sinh mệnh, nghĩa  là  ý  chí,  

theo  tinh  thần,  căn  bản  của  đức  Phật,  nó  cũng  không  thể  biểu 

diện được do đó, nguồn gốc của   thức cần được nói rõ, tức  là:

//-iZ47V 7/(sankhãra) và, 

 12-  VÔ M IN H ( avijjã) vậy. 

Dựa  vào  đâu  mà  thức  có  được  những  hoạt  động  nhận  thức? 

Điều  này  tất  phải  có  nguồn  gốc  của  nó  là   ý  chí.  Thức rốt  ráo 

chỉ  là  cơ  quan  thực  hiện  những  mục  đích  của   ý   ch í (hành). 

Đứng  về  mặt  biểu  diện  mà  nói  thì   hành  là  nguyên  động  lực 

thúc  đẩy  những  hoạt  động  thân,  khẩu,  ý,  còn  về  mặt  nội  tại  thì 

nó  chỉ  là   nghiệp,   tức  tính  cách  ý  chí.  Như  thế  truy  tầm  đến 

điểm  tựa  căn  bản  cuối  cùng  của  ý  chí  thì  đó  là   vô m inh,   tức 

hoạt  động  sinh  mệnh  của  con  nguời  là  do  ý  ch í mà  quán từ  vô 

thủy  mà  có  và  cứ  dựa  vào  nguồn  gốc  ấy  mà  tiếp  diễn  không 

cùng. Nếu  kết thúc  lại  thì  đây  là điểm tối  chung của duyên khởi 

(về ý nghĩa vô minh,  xem  lại  sinh mệnh  luận  ở trên). 

Trở  lên,  tôi  đã  lấy  các  kinh  làm  nền  tảng  để  tìm  tòi  ý  nghĩa 

và thêm phần  giải  thích về  mười  hai  duyên khởi;  đến đây,  điểm 

cần  chú  ý trước  nhất  là:  thứ tự của  mười  hai  chi  kể trên,  nếu  đi 

ngược  lên  cái  quan  hệ  tiến  hành  liên  tục  của  chúng,  ta  có  thể 

chia  nhỏ  ra  thành  năm  hệ.  Bây  giờ  thử  chiếu  theo  sự  thuyết 

minh ờ trên đồ  biểu như sau:

 (1) Lão tử <— Sừih <— Hữu

 (2) Hữu < 

 — Thủ <—Á i

 (3)Ái<— Thụ <—Xúc 

 Lục nhập <—Danh sắc

 (4) Danh sắc *-> Thức

 (5) Thức <—Hành <— Vômùih. 

Hệ  thứ  nhất  chuyên  quan  sát  những  sự  thực  và  vận  mệnh 

phú  bẩm,  tức  trình  bày  về  thân  phận  nhất  định  đã  có  được 

 (hữu),   rồi  lần  lượt cho  đến  quan  hệ  sự thực  của   lão  tử.   Hệ thứ
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hai, từ lập trường chủ  ý  luận  khảo  sát đến  sự kinh quá  đạt  được 

thân  phận  nhất  định.  Hệ  thứ  ba,  xiển  minh  sự  phát  động  của 

căn  bản  dục  và  quá  trình  tâm  lý.  Hệ  thứ  tư,  đứng  trên  lập 

trường nhận  thức  luận  để  nói  rõ tổ chức  của thân  tâm  và  nguồn 

gốc  của  hoạt  động.  Hệ  thú  năm,  thuyết  minh  căn  nguyên  của 

sinh  mệnh  đạt  đến  phát động  nhận  thức.  Nói  một  cách  dễ  hiểu 

hơn,  phương  pháp  khảo  sát  của  mười  hai  nhân  duyên  trên  đây 

chủ  yếu  lấy  ý  dục  căn  bản  là   vô m inh  làm  cơ  sở  để  nói  rõ  từ 

quan  hệ  nhận  thức  giữa   thứ c và   danh  sắc đến  quá  trình  phát 

sinh  tâm  lý  của   ái,   rồi  đúc  kết  ở  cái  kết  quả   dục  sáng  tạo  là 

 hữu.   Do  đó,  điểm  thứ hai  ta cần chú  ý là  sự khảo  sát về  mười 

hai  nhân duyên  không cần phải  dõi theo thứ tự thời  gian,  bởi  lẽ 

phần  lớn  đã  nói  sự quan  hệ  y tồn  đồng thời  rồi.  Tóm  lại,  lấy  tổ 

chức  hữu  tình  và  những  quan  hệ  hoạt  động  rồi  quan  sát  theo 

nhiều  lập  trường,  để  làm  cho  những  yếu  tố  chính  cũng  như 

những yếu tố  phụ  liên  hợp  lại  với nhau theo thứ tự,  người  ta  đã 

đạt đen  kết quả của chúng  là mười  hai  chi.  Điểm  khó  khăn  cho 

việc  giải  thích hệ  lệ mười  hai  nhân duyên chính  là ở đó,  nhưng, 

đồng thời,  cũng chính nhờ ở điểm đúc kết toàn bộ  lại  mà  người 

ta mới  thấy  trong đó  ngụ  nhiều  điểm khảo  sát có tính  cách  triết 

học của đức  Phật. 

6- CĂN  CỨ VÀO  S ự  TRÌNH BÀY TRÊN ĐÂY ĐẺ  GIẢI

THÍCH THEO HOÀN QUAN

Vấn  đề  duyên  khởi  tuy  nói  có   lão  tó" nhưng thật thì  đó  chỉ  là 

 hữu (tồn  tại)  mà  thôi.  Cái  gọi  là   lão  tử  rốt cục  cũng  chỉ  là  lấy 

cái  quá  trình  biến  hóa  qua  từng  sát-na  của   hữu,   tức  tồn  tại,  để 

hoạch  định  một  đời  người  rồi  do  lập  trường  vận  mệnh  mà  đặt 

tên  đó  thôi,  cho  nên,  mục  đích  của  duyên  khởi  quan  tất  kính 

cũng  không  ngoài  việc  xiển  minh  sự  biến  hóa  không  ngừng, 

tiến  trình  kinh  quá  và  nguyên động  lực của  hữu ấy  mà thôi.  Từ 

kiến  địa  ấy  mà  quan  sát   vô m inh,   và   hành,   nếu  muốn  thấy  rõ 

cái  n g u ồ n   gốc  chung  cùng của  sự tồn  tại  là  do  nơi  ý  ch í m uốn 

 sống thì trước phải  là   vô m inh.   Bản thân   vô m inh tuy  là vật còn
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lờ  mờ,  nhưng  đến  khi  phát  động  thì  nó  có  đủ  khả  năng  tính  để 

trở thành  ngũ  uẩn,  do  đó,  chi  thứ nhất tức   vô m inh,   được  coi  là 

nguyên  lý  của  sinh  mệnh.  Nhưng  đây  mới  chỉ  quan  sát  về 

phương  diện   tĩnh mà  thôi,  như thế  chưa  đủ.  còn  cần  phải  quan 

sát  về  phương  diện   động nữa,  do  đó  mà  có  chi  thứ  hai  là   hành.  

Tự  thân   vô  m inh  vốn  cũng  là   động  rồi  cho  nên   hành  và   vô 

 m inh không  rời  nhau,  vì  thế   hành được  đặt  vào  địa  vị  thứ  hai. 

Sở  dĩ   hữu,  tức  tồn  tại,  hoạt  động  không  ngừng  cũng  do  bắt 

n g u ồ n   từ    vô m inh  và   hành,   tức  là   vô m inh  và   hành  hoạt  động 

thường  xuyên  từ  nơi  căn  để  của   hữu.   Nhưng  nếu  chỉ  dựa  vào 

 vô  m inh  và   hành  để  dẫn  đạo  hoạt  động  của   hữu thì   hữu  vẫn 

không  khỏi  là  vật  lờ  mờ bởi  lẽ  đã  không  có  ánh  sáng  chiếu  rọi 

vào  nhũng  hoạt  động của nó.  Đến  đây,  cái  cơ quan  dẫn  đạo  ấy, 

tức  cái  ánh  sáng  chiếu  rọi  vào  bóng tối,  là  chi  thứ ba   thức,   nhò' 

đó  mà  các  sinh  vật  hoạt  động;  nếu  là  những  hoạt  động  tâm  lý 

thì   hữu  cũng  phải  dựa  vào  đó  mới  đạt  được  những  mục  đích 

mong  muốn,  nhung,  đồng  thời,  trên  căn  bản,  vẫn  không  quên 

những  hoạt  động  thường  xuyên  của  hai  chi  trước.  Như  vậy, 

nhận thức,  tức  ánh  sáng  chủ  quan,  nếu  phát  sinh  thì,  đồng  thời, 

theo  quy  định  đương  nhiên,  phải  phát  khởi  đối  tượng  khách 

quan  của  nó  là  danh  sắc.  Tóm  lại,  đây  chỉ  là  kết  quả  của  hữu  - 

quy  phạm  nhận  thức  -  tự  chia  thành  nội,  ngoại  mà  thôi.  Nếu 

đứng  về  phưong  diện  hữu  mà  quan  sát  thì  thức  là  tự  thân,  mà 

danh  sắc  cũng  là  tự  thân,  trong  đó  không  có  sự  phụ  thuộc  tự 

hay tha.  Cái  ý  nghĩa chặt chẽ của đức  Phật vốn  không  phân  biệt 

thế  giới  và  người,  mà  cùng  được  gọi  là  thế  gian  (loka)  thật  ra 

cũng  chính  kết  hợp  thức  và  danh  sắc,  tức  chủ  quan  và  khách 

quan,  làm  một mà gọi  đó  là  hữu. 

Thế  thì,  đúng  về  phương  diện  phát  sinh  mà  nói,  cái  sinh 

mệnh  quan  bắt  đầu  từ  vô  minh  và  chung  kết  ở  danh  sắc  đến 

đây,  có thể  nói  đã được  hoàn  thành.  Tại  sao?  Bởi  vì  đến  đây  nó 

đã  hoàn  bị  tri  tính  và  ý  chí tính,  chủ  quan  và  khách  quan  để  trở 

thành  hữu  cụ  thể.  Song,  như  đã  từng  đề  cập  ở  trên,  đứng  về 

phương  diện  lịch  sử mà  nói  thì  sinh  mệnh  quan  này có  điểm  rất 

tương  đồng  với  cái  gọi  là  phát triển  thuyết  (parinãmavãda)  cùa
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Lê-câu-vệ-đà  mà  duyên  khởi  quan  Ấn  Độ  đã  lấy  đó  là  căn  cứ 

điển  hình. 

Bốn  chi  trên  đây  chủ  yếu  ỉà  luận  về  căn  bản  vô  minh  đã  trải 

qua  những  quá trình  như thế  nào  mà trở thành  hình  thức  cụ  thể 

của  hữu.  Bây  giờ,  nếu  muốn  biết  rõ  những  hoạt  động  của  hữu, 

quy  định  những  quá  trình  trải  qua  trong  tương  lai  thì  lại  cần 

phải  nói  rõ  hơn,  vì   lục  nhập,  xúc,  thụ,  ái,  thủ  v .v ...   đều  là 

những  thành  phần  thuyết  minh  tình  hình  hoạt  động  tâm  lý  của 

hữu.  Nhưng  điều  nên  chú  ý  trước  hết  là  những  hoạt  động  này 

chẳng  qua  chỉ  là  những  tướng  khác  nhau  cùa  hữu  mà  đã  được 

thành  lập  bởi  bốn  chi  trên,  tức  lục  nhập,  xúc,  thụ  muốn  xiển 

minh  cái  quan  hệ  nhận  thức  cảm  giác  giữa  thức  và  danh  sắc, 

còn  ái  và thủ  là căn  cứ vào  phản  ứng của  nhận thức  ý chí,  và tất 

cả,  tóm  lại,  đều  có  thề  được  coi  là  những  hoạt  động  ý  thức  của 

vô  minh  và  hành.  Đen  thành  phần  cuối  cùng  là  thủ  thì  đặc  biệt 

được  quy  định  là  vật tự thân  (hữu),  nếu  coi  nó  là  ý  thức  thì  tuy 

là  sự  chấp  trước  của  dục,  nhung  nếu  coi  nó  ià  hoạt  động  vô  ý 

thức  thì  nó  chỉ  là  nghiệp  (tính  cách)  của  sinh  mệnh,  điều  này  cứ 

xem  ý  nghĩa  cho  rằng  “  ngũ  uẩn  do  nghiệp  kết  hợp  nên  gọi  ià 

ngũ  uẩn” thì  đủ rõ.  Dựa vào thủ  mà tự thân hữu  vận hành  sinh  ra 

biến  hóa:  đó  chính  là  nghĩa “ lấy thủ  làm  duyên  mà có  hữu”.  Lấy 

sự  biến  hóa  của  thủ  phối  hợp  với  một  đời  người  mà  khảo  sát  ta 

sẽ thấy có cái gọi  là sinh-sinh-tử-tử như đã trình bày ở trên  vậy. 

Tóm  lại, nói một cách  đơn  giản,  bốn chi  vô minh,  hành,  thức 

và  sắc,  nếu  chỉ  nói  rõ  về  mặt  động  thì  chúng  nói  những  hoạt 

động  sinh  mệnh,  rồi  tiến đến  quá trình  hoạt động tâm  lý,  nhưng 

nếu  xét  về  phương  diện  tĩnh  thì  chúng  là  những  yếu  tố  thành 

lập  đã  hoàn  thành  hữu.  Lại  như  năm  chi  lục  nhập,  xúc,  thụ,  ái, 

thủ  là tình  hình  hoạt động tâm  lý  nhằm  xiển  minh  nhũng yếu tố 

thành  lập của chủng,  dựa vào  những  hoạt động ấy  mà   hữu được 

trở thành   hữu cụ thể  đích thực; theo  những hoạt động ấy, tự thân 

 hữu  vận  hành  biến  hóa  mà  có  những  tướng  trạng  sinh,  lão,  tử: 

điểm  này  rất thích  ứng với  sự giải  thích  nghiệp  luận ở trên.  Xem 

thế  thì  thấy  mục  đích  chủ  yếu  của  duyên  khởi  quan,  sau  này  tuy
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CÓ  đề  xướng  nhũng  thuyết   nhị  thế nhất  trùng,  tam  th ế lưỡng 

 trùng v .v ...  nhưng thay vì xiển minh quy định  phần đoạn sinh tử 

thì  lại  nói  rõ  pháp  tắc   sát-na sinh  diệt,   bởi  vì  vấn  đề  phần  đoạn 

sinh  tử  chính  tự nó  đã  nhờ ở quy  định  sát-na  sinh  diệt  mà  được 

giải quyết: đó  là kiến địa đệ nhất nghĩa đế của đức Phật. 

7- MANH NHA CỦA s ự  GIẢI THÍCH PHẦN ĐOẠN 

SINH TỬ

Trên  đây,  chúng  tôi  đã  trình  bày  cái  chủ  ý  lớn  nhất  của 

duyên  khởi  quan, v ề   sau,  bất  luận  là  Nam  truyền  hay  Bắc 

truyền  cũng  đều  cho  chủ  ý  ấy  là  nhằm  thuyết minh  những  mối 

quan  hệ  duyên  khởi  của  phần  đoạn  sinh  tử.  Rồi  nếu  lại  cho  đó 

là  nhằm  xiển  minh  các  mối  quan  hệ  nhân  quả  của  tam  thế 

lưỡng  trùng  thì  cả Nam  phương  Thượng tọa  bộ  cũng  đều  đồng 

ý.  Bởi  thế,  cho  dù  cách  giải  thích  này  có  không  đúng  với  tinh 

thần  tối  đại  của  đức  Phật  đi  nữa  thì  nó  cũng  vẫn  có  chỗ  sở cứ. 

Theo  chỗ  tôi  biết,  trong  các  kinh  điển cổ tuy không đưa ra toàn 

bộ  các  chi  duyên  khởi,  chia  ra  những  thuyết  tam  thế,  nhị  thế, 

nhưng  như  thế  không  có  nghĩa  là  người  ta  không  thể  thấy  cái 

manh  nha  của  nó.  Điểm  này,  như tôi  đã  từng  trích  dẫn  ở  trên, 

trong 

 Trung  A-hàm   45, 

Trà-đế 

kinh 

(M.38 

Mahã- 

tanhãsankhaya-sutta)  cũng  có  một  đoạn  mà  tôi  sẽ  dịch  ra  (từ 

văn  Pãli)  sau  đây  để  làm chất  liệu  quan  sát thêm và duyên  khởi 

quan  và,  đồng  thời  cũng  để  xiển  minh  những  điểm  then  chốt 

của A-tỳ-đạt-ma Phật giáo  sau này. 

 ‘Tỳ-khưu! Ba sự hòa hợp m ới có tíiác ứiai, do đó kh i cha m ẹ hòa 

 hợp,  nếu  người  m ẹ  không  có  tính  ửiuỷ  (utunĩ)  và  hương  ấm 

 (gandhabba: càn-thát-bà) không hiện diện thì không ữiảc thai; kh i cha 

 m ẹ hòa hợp,  tuy m ẹ có tinh  tiiủy nhưng nếu hương ấm không hiện 

 diện đù cũng không ứiác thai. Này Tỳ-khưu! K hi cha m ẹ hòa hợp, mẹ 

 có tinh ửiủy,  hương ấm hiện tiền,  cả ba sự ấy hòa hợp thì ta có thác 

 ứiai. 

 Thế rồi  người  m ẹ  m ang  nặng  con  m ình  trong  thai  trong 

 khoảng thời gian chín tháng hay m ười tháng và rất lo âu sợ  hãi. 
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 Thiên thứ hai -   Thế giới quan hiện thực

 Tỳ-khưu! Sau chín hay m ười tháng lo âu,  m ẹ m ới sinh  con  và 

 sau k h i sinh  lại  dùng chính  tinh  huyết của  m ình  để nuôi con.  

 Tỳ-khưu!  Tinh huyết ấy,  trong  Thảnh luật g ọ i là sữa mẹ. 

 Thế rồi,  Tỳ-khưu,  đứa  con  lớn  dần  (thành  đứa  trẻ)  cho  đến 

 k h i cắc căn phát dục thì đứa trẻ chơi những trò chơi như câu cá,  

 múa gậy, nhảy cao,  thả diều, nắm đá,  cỡi xe,  bắn tên,  v .v ... 

 Cứ thế đứa  bé lạ i lớn  thêm,  các căn nảy nở,  rồi bị các cảnh 

 ngũ dục trói buộc sai khiến,  tức là nhờ vào m át mà  biêt các săc 

 cảnh  đáng thương,  đáng yêu mà sinh  lòng ham  đắm sắc  cảnh;  

 nhờ  vào  tai mà  biết các  thanh  cảnh  đảng thương đáng yêu  rôi 

 sinh  lòng  ham  đắm  thanh  cảnh;  cho  đến  nhờ  vào  m ùi,  lưỡi,  

 thân mà biết các cảnh hương,  vị,  xúc đáng thương đáng yêu  rôi 

 sinh lòng ham  đắm hương,  vị,  xúc  cảnh  và  bị chúng trói  buộc 

 sai khiến.  Thế là,  k h i m ắt  thấy sắc  thì ham  đắm  cái săc  đáng 

 yêu,  nếu  gặp  sắc  không  đảng  yêu   thì  sinh  ý   niệm   g h ét  bỏ,  

 khong trụ  vào  thân  mà  theo  sự  sai khiến  trói buộc  cùa  tâm  đê 

 hành  đọng,  cho  nên  bảo  rằng  những pháp  diệt  h ết  tâm  giải 

 thoát,  tuệ giải thoát khiến cho không biết được cái như thực. 

 Thế là  b ị những cảm giác  (thụ) mãn  túc  và  bất mãn  túc chi 

 phoi, hoặc  vui hoạc khổ, hay là không khổ không vui, hân hoan 

 đón nhạn  “thụ”,  bị  “thụ” chinh phục,  bởi thế m ới khở i tình  vui 

 sướng  sự   vui sướng  do  thụ phát khởi  tức  là  thủ  lây  thủ,  làm 

 duyen  mà  có hữu,  do hữu làm  duyên mà  có sinh,  do  sinh  làm 

 duyên mà có lão tử,  ưu bi, khô não-” 14

Bây  giờ,  nếu  quan  sát  theo  cái  kiến  giải  duyên  khởi  được 

phô  diễn trong  đoạn  văn  trên  đây,  thì  điểm  nên  chú  ý  trước  hết 

là:  bắt  đầu  nói  từ  kiếp  trước  đến  đời  vị  lai,  lấy   ái làm  thời  kỳ 

đạt đến tuổi  trẻ,  khi  chạy theo các  cảnh  ngũ  dục  mà  khởi  những 

tấc  dụng tâm  và  kết quả  cùa  nó  là   thủ,   nhờ  ở   thủ mà  có   hữu để 

rồi  trở  xuống  kết  thúc  ở   sinh,  lão  tử.   Tức  trong  đó  tuy  chưa 

trình  bày toàn thể  mười  hai  chi,  nhưng do  sự thuyết minh từ   thụ

14  M  38  Mahãtanhãsankhaya-s  (1,  p.  265-266 -  Nam  truyền  9,  Trung bộ  1,  

p.  462-3);  Trung54, kinh Trà-đế  (Đại  chính  1, p. 769bc). 
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và   thủ  trở  xuống  mà  đã  dung  quán  được  tinh  thần  toàn  thể, 

nghĩa  là  khởi  điểm  từ đời  trước  cho  đến   sinh,  lão tử  ở kiếp  sau 

thì  trong  khoảng  đó  không  thể  không  công  nhận  là  đã  nói  lên 

toàn  thể  mười  hai  chi  rồi.  Nói  cách  dễ  hỉeu  hơn:  nếu  lấy  lúc 

thác  thai  làm  khởi  điểm  mà đặt   vô m inh vào  đó,  rồi  lấy  năm  chi 

 hành,  thức,  danh  săc,  lục  nhập,  xúc  phối  hợp  với  thời  kỳ  đạt 

đến  tuổi  trẻ  thì  cái  lý  của  nó  cố  nhiên  là  phai  như  thế.  Do  đổ, 

lấy   vô  m inh  phối  họp  với  quá  khứ,  lấy   thức  làm  ý  thức  thác 

thai,  lay   danh  sãc,  lục  nhập  làm  quá  trình  phát  dục  của  thân, 

tâm  trong  thai,  lấy   xúc  làm  thời  kỳ  trẻ  con  nô  đùa,  lấy   thụ,  ái 

 thủ  là  nhũng  phiền  não  mới  ở  đời  hiện  tại  làm  vị  trí  tích  tụ 

nghiệp,  lấy  hữu làm vị  trí quyết định vận  mệnh vị  lai  khi chết,  lấy 

 sinh,  lão /z?phối  hợp với  một đời  trong tương  lai  để giải thích:  đó 

tức  là thuyết  tam thế lưỡng trùng nhân quả của Hữu bọ. 

Xin đồ  biểu  như sau:

r>i  IÁ 

V ô minh


KHU 

Hành 

> '   n h â n  ... năng dẫn  chi

, Thức 

- T1  X

iV _ũ  

' 

-  Nhât trùng

Danh  săc  ' 

“ 

, 


. 

.  - 

nhân  quả

Lục  nhâp 

' 

1


. 

Q U A ...  Sở dần  chi

Xúc

HIỆN  TẠI

Thụ 

'  , 

Ái

Đ ối nhân  vị  lai... 

■b

năng  sinh chi 

-

Hữu

Nhất trùng 

nhân  quả

VỊ  LAI 

Lão 

Ọuả vị  lai...  sờ sinh  chi

Tử

Trên  đây  là  tam  thê  lưỡng  trùng  nhân  quả.  Tuỵ  nhiên,  đứng 

trên  lập  trường  cùa  Phật  mà  nói  thì  cách  giải  thích  này  Phật  đa 

nói  theo  quan  điểm  rất  thông  tục  chứ  quyết  không  phải  íà   đệ 

 nhâtnghĩa.  Đó là điều chúng ta cần ghi  nhận. 
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dai A-that-ba-phé-da dén thoi dai Long Thy, D&-ba ciing co thé
duge ké vao loai nay.?

Thir hai, Than y ludn chi truong tat ca déu nhd vao y chi
cia thAn ma séng con. Thuyét ndy liy Ba-la-mén gido lam
trung tdm va di nhién 13 chu truong cia céc phai hiru than ludn
duong thoi. VA, nhu da noi & trén, ]uc d6 chinh 1a thai dai nhan
Pham Thién 12 vi nhan cch than t6i cao va tuyét déi. Than y &
day ciing chi 1a 4m chi y chi ctia Pham Thién.

Sau hét, Ng£u nhién luin cho réng tat ca chi la két qua tinh
c& chir chang 6 nhan duyén chi hét, d6 1a thé gidi quan c6 tinh
céch may moc, khong thira nhan c6 bat ctr mot quy luat hay ly
phap nao. Trong phai Luc su, chi truong cta Phu-lan-na-ca-
diép (Purana Kassapa), néu dugc ddi thanh thé gisi quan thi
ciing thudc loai nay, nhét 1a Duy v4t luan cia A-di-da-si-x4-
kham-ba-la (Ajitakesa Kambali) méi chinh la dai biéu cho chi
truong nay.

Nhung, Phat di c6 thai do nhu thé nao d6i véi nhu'ng ludn
thuyét trén ddy? Theo Phét thi ca ba thuyét trén déu la cuc
doan, déu co nhu‘ng khuyét diém neng, do do, trén thuc te, 1)
trudng tuy c6 khac, nhung ching déu gibng nhau ¢ diém ket
luan 12 pht nhan nd luc cia con ngudi va trach nhiém cia ca
nhan. Va lai, nhu trén da néi, néu cho van ménh va hanh vi cia
con ngudi deu co quy lut thi nhan xét theo diém nay, ba lhuyet
trén s& dua dén két luan nhu thé nao? Bay gior thir nhan xét vé
thuyét thir nhét va thir hai. Hai thuyét nay cho ring tat ca déu
do quy luat siéu nhéan, nhu vay, hoa, phic, thién, 4c va pham vi
dao dirc ciing 1a hoat dong thudc mdt quy luat nhit dinh, c4
nhan hoan toan khong 6 trach nhiém gi ca. Dén thuyét thir ba
thi, nhan xét vé mat bleu dién, tuy trdi nguoc voi hai thuyét
trén, nhung ciing lai gidng hai thuyét trén & diém phu nhan

* V& Thoi tiét lugn cia A-thét-ba-phé-da, tham chiéu An DG triét hoc ton

gido sir (Thién 1, chuong 4, tiét 3). Ve thoi dai Long Thy, Dé-ba xem
luan Tri dg quyén 1 (Pai chinh 25, p.65b): Ngoai dao Tiéu thira Niét-
bin lugn 17, Thoi tiét lugn (Pai chinh 32, p. 158).
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Chuong thir nhit: ’
NHAN QUA QUAN VE NGUYEN LY
THE GIOI

1- THE GIOI QUAN PUONG THOT

Thé gi¢i do dau ma co, tn tai ra sao va lién tuc nhur thé nio
la cau hoi da dugc dit ra tir nghin xua, ké tir khi c6 loai ngudi.
Déi véi van dé ndy, céc nha tu tuong An Do & thoi dai Phat da
dua ra nhiéu giai thich tudng khong c6 gi la la ca. Ching han
nhu 62 y kién trong kmh Pbam dung chu yéu ciing la dap an
ducc déra dd gidi quyét van dé nay. Nhung, theo nhu Phat néi,
néu ké dén nhitng the gidi quan c6 ddc trung nhét thai bay gid
thi ¢6 thé chia ra ba loai sau day: mot 1a Tic ménh luin
(pubba-kata-hetu - tic nhan luan); hai 1a Thin y Judn (Issara-
nimmana-hetu - ton hyu ludn), ba la Ngau nhién luin (ahetu~
apaccaya - vO nhén vo duyen luan), d6 la ba luan thuyét ma
Phat, dac biét khi noi vé nguyen nhan cua khd, vui thuong dé
cp dén va goi I ba luan thuyét ctia ngoai dao.'

Thit nhit, Tic ménh lugn cho ring vin ménh cua ngudi ta
tat ca déu do ng[uep & kiép trude quy dinh chir hau thlen khong
thé lam thay ddi dugc. Khi khoang truong chu truong dy thanh
thé gidi quan thi lhe giéi nay ciing chi van hanh theo con
duong da dugc quyet dinh boi quy luat vinh v1en clia ban than
ca nhan d6 1a thé glol quan c6 tinh cach quyét dinh luan. Néu
néi vé ngu'cl dai biéu cho chu truong nay ¢ thoi dai Phat thi
phai ké dén Ma-ha-lé-ci-xa-la (Makkha]:gosa]a) vi, cir xem
trong kinh Sa-mén qud, y kién cia dng nay cho rang tat ca moi
van hanh déu dugc quyét dinh boi quy ludt tu nhién trong d6
khong thira nhdn c6 nang luc ctia ngudi hay ciia vat. Mot thir o
nhién chi nghia do cac nha Thoi tiét luin chi truong tir thoi

Trung A-him 3, D6 kinh (Pai chinh 1, p. 435a ); A (1, p. 173 Nam
truyén ai tang kinh 17, Ting chi b6 1, p.280).
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nghfa nhén duyén \a quan hé, \a diéu kién c6 1€ s& khong sai
may. V& tac dung ctia nhan duyén, tic phap tic duyén khdi
(paticcasamuppada) thi Phét thudng dinh nghia nhu sau:

“Céi ndy c6 thi cdi kia cd, cdi ndy sinh thi cdi kia sinh; cdi ndy
khéng thi cdi kia khdng, c4i ndy digt thi cdi kia diét ...""

(Imasmim sati idam hoti imas$uppada idam uppajj-ati,
imasanim asati idam na hoti imassa nirodha idam nirujjhati,
yad idam...)

Tirc “Cédi ndy co f[u cdi kia cd, cdi ndy khéng thi cdi kia
khdng” 1a chi bay mbi quan hé hé tuong ddng thoi, con “cdi
ndy sinh thi cdi kia sinh” c6 thé duoc coi nhu néi 1én sy quan
hé h§ tuong df thor. Toém lai, du la déng thoi hay di thoi, tat ca
céc phap déu phai nuong vio nhau ma ton tzu khong mot vat gi
co the tdn tai doc 1ap tuyét ddi. Trong méi quan hé hé tuong
ay, néu 1a di thoi thi céi trude 1a nhan, cai uep theo 1a qua; néu
la dong thoi thi quan niém chu 1a nhan, quan niém khach la
qua.* Lai nhu tren da noi, trong d6 tuy c6 mdt phap tic nhat
dinh nhung, néu dbi lai 14p truong ma nhén xét theo cung mot
phuong phap, thi tuy 12 mdt nhén nhung ciling qud khéc, boi vi
véi mot 1a chu thi khdc 1a khach chir khong bao gio ¢6 nhén
tuyét dbi hay qua tuyét dbi.

No6i mot cach tém tét thé gii ndy, vé& phuong dien thoi
gian, nguoi ta thdy v6 s6 quan hé nhan qua di thoi, vé& phuong
dlen khéng gian n6 duac dét thanh boi vo s6 quan hé hd tuong
tdn tai. Néu truong thm ludi vi dai ndy lén thi ngudi ta thay tat

dich thuc 12 nhdn, 1a didu kién, 13 tip 1a duyén... cia danh shc. (Nam
truyén Dai tang kinh 7, Truromg b5 2, p.14).
* A. (S, p.184 — Nam truyén Dai tang kinh 22, Tdng chi b6 7, p. 96-97);
M. (I, pp. 262-264); Tap A-him 2 (Pai chinh 2, p.83c). Con giai thich
clia A-ty-dat-ma vé cdu nay thi xem ludn Cdu-xd, quyén 19 (Pai chinh
29, p. 285f).
V2 sau, c6 nhidu quan giém khéc nhau vé nhan qua ddng thdi. Nhu kinh
b6 khong cong nhan né, ¢ thé dugc xem Ia thich dang ddi véi tinh thin
Phat gido Nguyén thiy.
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trach nhiém dao dirc ca nhan. Tai sao? Vi thuyét nay cho tht ca
déu 1a ngdu nhién thi thién, 4c ciing ngiu nhién ma hoa, phic
ciing ngau nhién chir khong do mot hanh vi c¢§ géng nao cia
con ngudi.

Nhu vay, du cho ludn Iy cia ching cé hoan chinh di nira
nhung, trén co s& kién Idp dao dirc, nhiing thuyét d6 khong co
mét chit ich lgi gi cho nhan sinh. Nhung, déng nay, vé mit ly
luan ciing lai c6 nhiéu diém bét hop 1y, cho nén ngudi ta khong
thé thira nhan cac thuyél éy; d6 la thai do phé phén cia Phat
déi véi cac luan thuyet ké trén. Nhung, theo chd toi biét, thai
d9 phé binh cia Phat khong phai dung vé phuong dién Iy ludn
ma thuorng du'ng vé mat thuc tidn dé cong kich nhiing thuyet
4y. Boi thé, néu 4y nén tang nhan sinh quan ma Phét tim cau
lam nguyén |y cta thé gici thi Phat khong mau thufin gi véi thé
gi6i hién tugng ca, khdng nhimg thé, nd con tang thém gid tri
dao dirc:va ton gido cua nhén sinh. Néu thé gidi quan nao ma
trong dé khdng bao gdm su hoat dong tinh than cua con ngudi
thi thé giGi quan dy la bt hop 1y, s& bj bac bo; dai khai do 1a
diém I3p cudc cia Phat.

2- NHAN DUYEN LUAN

DGi véi lai nhimg luan thuyét trén, Phat dé ra thé gisi
quan “Cédc phdp do nhan duyén sinh” ma da thudng duogc
noi & trén. N6i mot céch d& hiéu sy thanh lap ctia moi hién
tugng déu do quan hé tuong ddi, ngodi mdi quan hé iy ra
khong mot vat gi duoc thanh Iap: cai goi la nhdn duyén chinh
la chi mdi quan h¢ d6. O thoi dai Phat, hodc né duoc goi la
nhén (hetu), 1a duyén (paccaya), 1a diéu ki¢n (nidana), 1a tip
(samudaya) v.v... trong d6 tuy khéng c6 su khu biét nghiém
khic vé thuat ngi® nhung, néu néi mot cach rong rii, thi hiéu

T
Sau ddy 1a mot thi du vé& cach ding thudt ngi nhdn duyén: tasmat in

Ananda eeva hetu etam nidanam esa samudayo esa paccayo
namariipassa, yad idam virifianam (D. 3, p. 63): Nay A-nan! Thirc nay

3
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mon gido than thoai dé chiém mot dia vi uu viét. N6i mot cach
don glan, Ba-la-mén gido quy phap cho thn va ldy 12 nghi té
ty, cau dao lam phuong phap an tam lap ménh; nguoc lai, Phat
gido thi quy phap cho nhan glou, mot mat cho phap tu than la
chu thé va ngum thé nghiém, dong thoi, mat khae, ciing cho
ngudi ta chi thé cua phap va la ngudi thé nghiém phap, dic sic
cua Phit gido chinh la & dé.

Lai nita, Phat gido tuy khong thira nhan Thn va Pham la
that tai hinh nhi thugng nhung, trén thuc chét, lai c6 cai khi vi
tu gidc va an lap hmh nhi thuomg hoc: “Ta I Pham” (Aham
Brahmasmi) va “Cai 4y la nguoi” (Tat tvam asi) ctia Ao nghia
thir, va Phat thudng tu xung 1a Pham thin (Brahmakaya) va
Pham thanh (Brahmabhuto) ly do chinh ciing la & d6. Nhu vy,
ta thdy mot mat Phat gido doi khang Ba-la-mén, mat khac lai
dung ngdn ngit cia Ba-la-mdn glao dé biéu minh sy tur gic c6
tinh chét hinh nhi thuong hoc ké trén. Sau nay, tu tudng Phdp
than dAn din di mang ddy du y nghla hinh nhi thuqng hoc
chinh 1a da 14y tu tudng trén day lam bbi canh: d6 1a diém ta
khdng thé bé qua.

Trd 1én, t6i da trinh bdy mot cach so luge vé& Phap, tuy
nhién, thé ciing du cho ta lhay vén dé Phat glao dugc chia
thanh hai bd mon: tic mot 1a van d& lién quan dén thuc
glm (vAn d& Khd, Tap) va mét lién quan dén ly tuong glm (van
dé Diét, Pao). Sy trinh bay trén ddy tuy chua duuc day du
nhung nd cung d4 @ ra nhitng quan niém co s& vé Phdp. Dudi
day, t6i mubn can cu theo su phan loai ké trén ma nhan xét mot
céch rd rang hon vé nhan sinh quan, thé gidi quan, tu dudng
quan va giai thodt quan v.v... ciia Phat gido.
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“Ta I con cuia Nhur Lai, i mi¢ng Ngai ma sinh ra, do phdp sinh ra,
do phép tao thinh, li nguor thir ké phép. Tai sao? Ny Ba-tat-da! Vi
danh higu Nhur Lai ciing con duroc goi Id Phdp thén, Ii Pham than, li
phép thinh, Ii Pham thanh”*

Nhiing 10i trén ddy 1a cua dé tir Phat, thuén theo phép than
cuiia Nhu Lai, cho chinh minh 14 con cia Nhu Lai, ddng thoi,
ciing la ngudi thé hién phép than do. Lai nhu ching toc Ba-la-
mon, ti khoe minh 1a tir miéng Pham Thién ma sinh ra, con dé
tir Phat thi bao tir miéng Nhu Lai, cao hon Pham Thién, ma
sinh ra, va la ngudi thira ké phép than. Niém tin nay, so vi Ba-
la-mdn, sdu xa hon va, ngoai ly do dixng dé khoe khoang, that
thi n6 da néi Ién cai nhan cich thé hién phap vay trong tu
tudng Phap cua Phit gido, day la dlem trong yéu va rét dic sic.
Vi su bit dong gm‘a quan niém vé quy Jugt cia Ba-la-mén gido
chinh ciing & diém do. Boi I&, Ba-la-mén gido thira nhan mét vi
nhin cach Thén 1a chii thé cta phap va quy lujt, vi thé phéap va
quy ludt dy déu la quy Iuit cda tha nhan.

Trai lai, 14p trudng cta Phét gido 1a 16t bo cai chu thé d6 ma
chung cuc, nhu sau s& trinh bay, phdp 1a do 0 tdm cua con
ngudi phai nhos vao tu lyc dé thé hlen phép, néu khong nhan
xét theo lap trudng ton glao phép dy ciing trd thanh vat vo
dung, chir khong nhu‘ gido do Ba la-mén cho phdp va quy luét
1a ¥ chi cua than rdi bao chi cu dao, té I& la minh da hanh
dong dung céch, hap ngh1 Pay la diém ma Phat da déc toan
lyc dé thuc hién va nho thé Phat gido mdi lAn lu6t duoc Ba-la-

* D. 27; Aggafifia-sutta: Bhagavato ‘mhi putto oraso mukhato jato
dhammajo dhammanimmito dhammadayado ti Tam kissa hetu?
Tathagatassa hetam Varettha adhivacanam dhammakayo iti pi
Brahmakayo iti pi Dhammabhiito iti pi Brahmabhito iti piti. D. (3, p.
84); Truomg A-ham 6, Tiéu duyén kinh (Dai chinh 1, p.37b).

Hay so sanh nhimg 101 sau day ciia Ba-la-mén: Brahmana Brahmuno
puttd orasa mukkhato jati Brahmanimmiti brahmadayada ti (M.84
Madhura-s, 2, p. 84 — Nam truyén Dai tang kinh 11, Trung b6 3, p. 112);
of. Tap A-hdm20 (Pai chinh 2, p. 142b): D. 27. Aggafifia-s (3, p. 81).
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bén loai Tar dé quan, mubn glal thlch Phit gido tir nong dén
sau, chinh la d& suy dién kién giai 4y tu n6 ciing ¢6 thé dugc
coi la mot phuong phap thuyét minh.

6- PHAP VA NGUOT

Trd 1én, méi chi trinh bay vé phap theo kién dia triu
trong ma théi. Nhnmg, muc dich cua Phéat quyet khong phai
chi thuyét minh v& Iy phap sudng ma truc tiép thé nghiém né
qua nhan céch, tic 1a hoan thanh céi goi 1a phdp thin song
dong (dhammakaya). DT nhién, & day, chinh dirc Phét di hoan
toan biéu dién nhan cich phap than 4y va quan niém cia Ngai
v& phdp ciing thudn tay tir kinh nghiém séng d6 ma ra. Ma
niém tin séu xa cua cic dé tir Pht ddi voi phdp ciing chinh 1a
tin & phdp song y.

“Néu thaypbap ld ﬂ:aym(l’[zat) néu tbaym la tIzayphap Tai sao?
Vi thily phép nén thiy ta, Vi thily ta nén thily phdp”?

Tren ddy la 1oi Phét n6i v6i Ngda-da-ly (Vakkali). Theo
¥ nghia 4y, & mot phuong dién, phap tuy 1 vat thudmg hing,
khéng c6 lién quan gi v6i su ¢6, hay khong, ra doi cia Phat,
nhung & mot phuong dién khéc, phap lai phéi dqi dén Phat méi
hoan thanh y nghia ciia né, xa lia Phat, ¢6 thé néi, khong c6
phap Céc dé ur Phat thuong néi: “Phdp cuia chiing con Iay
Thé Tén lim géc, ldy Thé Ton lim hudng dao, liy Thé
Tén lam noi y chi” (Bhagavam mulakd no bhante dhamma
Bhagavam nettika Bhagavam pausarana) > Boi thé, phdp ma
ngoai Phit thi ho khong c6 gi dé nuong tyra; ho tin ring Phép
va Phat la nhdt thé, y vao Phat 1a bac thiy, nho & phép ma
duge g|a| thoat, chinh niém tin 4y ciing cho ho 12 nhitng ngudi
¢6 thé ty thyc hién dugc phép.

#S.(3, p. 120 - Nam truyén Dai tang kinh 14, Tirong ung bg, p. 190).

*'S.(2,p.199- Nam truyén Dai tang kinh 13, Twong ung b6 2, p.291); Tap
A-ham 27 (Dai chinh 2, p.196c).
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“Vi sur an 4n (0i cao ctia ching sinh ma chi biy thing phip
(dhammavara) cia dao Nidt-ban (Nibbanagami)””

Tuy nhién, neu can cr vao su dai tr gidc cua Phét thi théng
phép nay ciing van la cai phap tic cia phéap tinh & nhién nhr
thé chir khong phai 1a Phit sing che ra ma Phét chi 1a ngum
phat hién con durong ciia tién nhan cé dai (paranam magga = cd
Tién dao) bang phuong phép Bat chinh &ao,“’ T nigm xur la
dao NhAt thira (ekiyana-magga)"” dua dén Niét-ban ma, theo
thn thoai, 1a con dudng tu hanh ciia sau dirc Phat & qua khir, 1a
dao Nhat thira cia chu Phat. Tém lai tinh b4t bién va tinh 24t
nhién cta dao giai thoat, di Phit c6 ra doi hay khong, n6 vin y
nhién nhu thé chir khong khéc. Phat chi la ngudi pht hién va
khai quang con dirong mon di bi bé quén bang sur dai tir gidc
mad théi.

“Pham nhiing nguoi gitr gidi va du gidi thi nén khai tdm
niém khong héi tiéc (avippatisara). DSi v6i ngudi giir gidi va
du gi6i niém thi sy khong héi tiée sinh, d6 1a phap tinh. Nguoi
khong héi tiéc thi s& khi niém vui mimg (pamujja). D6i véi
ngudi khong hdi tiéc ma vui mimg sinh thi d6 la phép tinh,...”

“Pdi v6i nhu thyc tri kién ma sinh long chan ghét thi d6 1a
phép tinh. Nhitng ngudi chan (nibbinda), ghét (virata-xa) thi s&
khoi tam niém thuc hién giai thodt tri kién (vimuttifiana-
dassana). V6i nhimg ngudi chan ghét ma giai thoat tri kién
dugc thuce hién thi d6 1a phap tinh.'

' Suttanipata 233 (p.41 — Nam truyén Dai tang kinh 24, Tiéu bg. p. 85).
"¢ S.(2, p. 106 - Nam truyén Dai tang kinh 13, Twong ung b5 2, p. 155);
Tap A-ham 12 (Dai chinh 2, p.80c).

'7S.5, p. 167 — Nam truyén Dai tang kinh 16, Twong ung bg 5, p. 393);
Tap A-ham 44 (Dai chinh 2, p. 322b); M. 10 Satipatthana-s (1, p. 63 —
Nam truyén Dai tang kinh 9, Trung b6 1, p. 101); K.V. (1. 9 — p.158):
Tap A-him 20 (Dai chinh 2, p. 143b).

'® A.(5, p.4-5 — Nam truyén Pai tang kinh 22, Téng chi b3 6, p. 201 f).
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nhat 1a Hoa dia bd (Mahisasaka) da coi phap tic duyén khoi
ciing nhu v6 vi (thudng try, bt bién) ma chi truong thuyét
“Duyén khoi chi tinh vé vi”}* ¢6 thé n6i, da khé hop véi chan y
Phat.

Nhu vy, theo Phat hét thay hién tuong tuy la vo thudng
bién thién, nhung trong céi thién bién vo thuong dy c6 mot cai
Iy phap nhat quan vinh vién bt diét, ma ly phap do chinh la
nhin duyén, va tit ca nhimg hién tuong thién sai van biét
chiing qua 1a két qué ctia nhimg tic dung cua ly phap d6 ma
théi. Boi the, trong Tap A-hiam, ban Han dich, c6 cau “Phdp
kién Ip thé gian”va y nghta ctia no rat sau xa.”

b) Vé phdp tinh Iy tuong

Phép tinh ly tudng Ia phin ndi tai ca phap tinh hién thuc
gidi, n6 y vao phap tinh su thuc nhu’ng lai la phap tic duoc
ding dé chinh phuc hién thyc giGi va kién giai thoat gioi. Do
chinh 13 y nghia ma Phét da ngu trong 16i chi day cho Tu-chi-
ma (Susima) “Trudc hét phai cé tri tué vé phép tru (nhén
duyen) sau Ial phai c6 tri tug vé Niét-ban™" Vi nhu Phat n6i,
su hleu biét vc phap tic ciia hién thuc gii s& dwa dén nhan
thirc ve phap tic cta ly tudng gi6i. Do do, sau khi chi bay vé&
phap tic duyén khoi, Phat thuong noi nguoc | lai 1 v6 minh diét
thi hanh diét, hanh diét thi thirc diét... cho dén smh Iao, tir diét
VY.l . dé t6 15 cai cong dung trai ngugc cua phap tic dy. Chinh
xién minh phap tic 4y vé phuong dién nay va cai phuong phap
cu thé hoa né la diém ma Phat da déc toan luc dé thuc hién.

Kathavathu VI. 2. (p. 319); T6n Judn lufn, myc ndi v ton nghia cia Héa
dia bg,

Tap A-him 36 (Dai chinh 2, 264b), trong van Pali, tuong duong v6i cu
nay 13, dukkhe loka patithito (S. 1, p, 40), nghta 12 “khd kién Iap thé
gian”, Han dich nguyén ban trich din 1: dhamme loko patttthito.

S. (2, p. 124 — Nam truyén Dai tang kinh 13, Tuong ung b6 2, p.180).
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thirc tu dao thi tat phai giai thich c6 nhiéu phip giéi; ¢ thé néi,
su thuyét minh nay dai khai gin vé6i sy biéu dién cua Phat gido
Nguyén thiy. V& sau Thuyét nhat thiét hitu b6 cuc luc chu
truong Pa nguyén luin that da phat xudt tir d6. Tuy nhién, néu
dirg & mot phuong dién khac ma nhén xét thi trong do ciing
ham ngu y nghia mot phap gidi, boi vi chd quy tha cubi cing
cua phép tic luan hdi gidi ciing nhu cua phép tic giai thoat glm
rbt cuc cung khéng ngoai cai tm cia ngudi ta, nhung vé y
nghia nay, xin s€ trinh bay rd rang sau. Tém lai, tuy 1a phap tic
trai qua hai lanh vye luan hdi va giai thoat nhung chung cuc thi
chi la xu huéng vé phuong dién nhat tim ma thoi. VE sau, mot
phai triét hoc Pai thira cho mhiém (nho nhép) va tinh (trong
sach) ching qua ciing chi cing mot chan nhu phap tinh that da
phat xut tir t tudng nay.

5- GIAO PHAP

Tro Ien ching t6i da dimg vé moi phu(rng dién dé thuyét
minh vé phap tlnh gio day, xin noi qua v& gido phap, tu‘c la
phuong phap truyén ba gido ly. N6i dén phuong phap truyén ba
thi ¢6 dén tim van phap mon théng ca Nam, Bic va Dai, Tleu
thira, nhung trén thuc té, d6 chang qua chi ké mot con s6 dai
khai ma thdi. Song, chinh do su ké toan dai khai &y ma nguoi
ta biét Phat da dé cap dén nhidu vén dé trong céc budi néi phap
va m& ra nhiéu phap mén ma, trong d6 cbt can nhat, di nhién la
phap mén Tir de, tirc thé glm nay la ldm ma nguysn nhan (tap)
ctia khé 12 duc vong: c6 thé néi, vé mat biéu dién, gido phap
nay cuc don gian.

Tuy nhién, c6 diéu ta cn cha y & day 13; néu ta cho y nghia
Tir de chi glan di va von ven c6 thé théi thi ta van chua ndm
bt duogc cai tinh thin va ¥ nghfa can ban cta T dé. Nhu hiéu
duqc Tir d& ma Phit da trd thanh ty gidc va coi do 14 nén tang
cua tAt ca glaa phép cua Ngai. Nhu da trinh bay qua & trén,
chinh Tir dé da thuyét minh cai phap tic thu(mg hing, hién
thyc ciing nhu 1y tudng; tic Kh6, Tip thuyét minh nhan qua &
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Tirc cai goi 1a phap tinh cling nhu hanh dgo vdy, cir tu nhién
ma dat dén canh glm ly tuéng chir khong can phai c6 nhiing
tam nguyén hay tac y g1 ca. Do db, vé sau trong cic bd phdi, c6
phai chu truong thuyét Thanh dao chi tinh vé vi, bao rang su
quan hé gitia Bat chinh dao va Nlet ban |2 phap tic tat nhién
bt bién," dau phai con dudng tién hanh Ia tim? Ciing ¢6 phai
chu truong chi y theo mgt dao (ekena ariyamaggena- nhét dao)
ma thuc hién bdn qui®, néu doi chiéu véi thuyét Duyén khoi
chi tinh v6 vi thl déu c6 thé dugc coi 1a gin vdi chan y cia
Phit. Béi thé vé sau, trong kinh Phdp hoa clia Dai thira c6 doan
“Trong muoi phuong quéc do duy chi co phip Nhit thir,
khéng hai, ciing khong ba” chinh da phat xut tir tu tuong nay.

¢) Phdp tinh mjt hay nhiéu
Nhu viy 1a Phat da Idy quan niém vé phép tic bét bién trong
hién thuc glm ciing nhu trong 1y tudng gidi lam chd 1ap cude

nhung, van dé ducc dit ra & day la: Phat cho nhlrng tac dung
ctia phap tinh dy chi la nhiing phuong dién bat ddng cua mal

phap tinh hay nhan ¢6 nhiéu phép tinh biét 1ap? Day 1a mot van
dé ma & thoi dai Phat gido Nguyen thiy tuy 16 mo nhung sau
[ da tr& thanh mt nghi dé 16n, cho nén & day, cin phai ni
qua vé diém nay.

Truée hét hay nhzfm xét vé mit bidu dién. szic dAu Phat
khoéng néi rd, nhung, néu can cr vao su quan lién h§ tuong ma
nhdn xét thi ta 6 thé giai thich 1a c6 nhiéu phéap tinh doc lap;
vi, theo chd t3i biét, trong nhiéu truong hop, khi chi bay su
khac nhau cua ly phap, Phét da chua bao giv dua ra m«_)t
nguyén Iy théng nhat, nghla la chua bao gi Phat dé cap dén
mét phap tinh 16n duy nhét. Cho nen ciing 1a luan hdi giéi ma
nhiéu duyén hda hop thi trong d6 tat phai c6 su két hop cua
nhiéu phép tic; cung I3 giai thoat giéi ma c6 nhiéu phuong

' Tén ludn lugn (Pai chinh 49), trong muc Héa dia bo va Pai chiing bd.

¥ K.V. XVIII, Bic dgo phai va An-dat-la phai (p. 563 — Nam truyén Dai
tang kinh 58, Lugn sir2, p. 344).
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d6 tim ra céi ly phap thuong hing bét bién cua thé gidi giai
thoat. Ung dung vio viéc thuc tu thi phap tinh 1a d6i tugng cua
gido phap ciing lai chia lim hai boi thé, nhan xet theo cach
phén loai ctia Phat Am, thi gido phdp (pariyatti) vin c6 thé dé
nguyén, con ba loai sau la nhan duyen (hetu, difc (guna), va
hién tuong (nujlvala) thu nhlep vao phap tinh cua hién tugng
gi6i thir hai, ngoai ra, v& phép tinh cua giai thodt gi6i thi liét
vio hang thir ba. Nhu vay; ta 6 thé déi chiéu gido phap theo
d6 biéu sau day:

1- V& hién tuong gi6i - Khé, Tap dé }

2- V& Iy tudng gi6i - Diét, Dao dé

1
PHAP TiINH
—t—
dYHd OYID
i

Khéo sat nhu thé, ngudi ta thiy rang giira gido phdp cin ban
clia Phat gido la Tir dé quan va nén tang lap cudc cua no la
phép tinh ¢ mdt sy nhét tri h3 tuong, va c6 thé doan chic ring
ban y cua Phat cung la & d6. Cho nén, cir quan sét theo cach
phan loai nay s& rit d& thay duogc cai quan niém co s& cta Phat
gido. Theo chiéu huéng dy, sau day t3i s& lan lugt trinh bay ¥
nghia cia timg loai mét.

4- PHAP TINH

Can ctr vao dd biéu trén, gids hiy chia thanh hai myc 1a phap
tinh hién tuong va phép tinh 1y tuong dé quan sat.

a) Vé phép tinh hién tugng

Nhu da duge trinh bay & trén, theo Phét ndi, tit ca hién

tuong déu y theo céi ly phap (tirc phép tinh) tir nhién nhu thé,
va Pht gido goi Iy phép hién tugng 4y bing mot danh tir bao
quét 12 Nhén duyén (hetu, hay paccaya).

“Tit cd cdc phip phit sinh - nhén duyén. Niur Lai n6i 1 nhén
duyén ay (ve dhamma hetuppabhava tesam hetum Tathagato iha)”.
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v... Tém lai, ngir nguyén cla chir phdp trong Phét gido tuy
xuéit phat tir Ba-la-mén gio, nhung y nghta cua n6 lai bao quat
hon va d I&y quan niém quy lut xa xua lam bdi canh. Va lai,
quy lujt hay phdp cia Ba-la-mén gido ciing d& nhén thin nhan
céch 1a ngudn gbc, cdn y nghia phdp trong Phét gido thi phu
dinh sy ton tai cua tao vat chu, cho nén, mac dit ngudn gbc ctia
né tuy phat xuét tir Ba-la-mén gido, nhung trong Phit gido, n6
lai c6 mét y nghia dac thi.

Song, céch dung chir phdp trong Phat gido nhur thé nao? V&
vAn d& nay, néu dé cap dén tht ca moi trudng hop thi co rat
nhiéu céch dung, nhung, néu chi nhim vao myc dich & dy thi
dai khai c6 thé chia thanh hai cach: 1- La phdp diy du Iy phdp
tu nhién, hoic 1a phdp tic. 2- La phdp chi phdp tinh
(dhammata) va gido phdp (pariyatti). Phit Am (Buddhaghosa)
thi bao phdp c6 bdn nghia: 1- Gido phap (pariyatti). 2- Nhén
duyén (hetu). 3- Difc (guna). 4- Hién tuong (nissata, nijjivata).’
Sy phan loai ndy rét tinh vi nhung, theo t6i nhan xét, ba loai
sau déu dn phat tir quan niém vé phdp diy du ly phap twr nhién
cho nén, nhu da néi & trén, cin cir theo cach phan loai don gian
la Iy phdp va gia’ophép ma nghién ctru thi ¢ I€ s tién loi hon,
vi, nhu Phét da ndi, tt ca déu y theo phap tinh (ly phép) tr
nhién nhu thé, trong d6 khdng c6 mot cai gi 1a ngau nhién. Nhu
vay thi y nghia nhan qua va y nghia thién dc déu bao ham y
nghia trén ddy ma cAu thanh hién tuong. Bm thé; néu lai tién
1én mt bude nita ma phan tich phdp tinh vé phuong dién dnng
dé khao sat thi, nhan xét theo muc dich cia Phat, trong bén
dinh nghfa cta Phat Am nén chi duoc thu lai con hai 1 chinh
déng, tirc mot 1a 1y phap vé& hign tmmg gzm nhur thue va mét
lién quan dén ly tzlo'ng &i61 nhir tlum ndi theo thudt ngit, 1a ly
phép v& ludn hoi gidiva ly phap vé glal thodt gidivay.

Vi muyc dich gido phap cua Pht rét cuc ciing chi la thuyét
minh céi tuéng trang cta thé gidi luan hdi, ddng thoi, ciing tir

? Atthasalini, p.38.
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(Vinaya I, p.40 — Nam truyén Bai tang kinh 3, Lugt bo 3, p. 73); Neii
phén lugt 16 (Pai chinh 22, p.110b).

Trén day 1a 16 cha Assaji (A thuyét-thi) nol v6i Xé-lgi-phit
va Muc-kien-lién. Tuong truyen 11 noi phap 4y di 1a dong co
chmh khlcn hai dng nay tr& v& theo Phat vi né la mot thuyét
rét ndi tleng Dirc Phat ménh danh cho tat ca moi hién tu‘(mg la
nhit thiét phap (sabbe dhamma) r6t cuc ciing chi vi hét thay
hién tuong d&u bi chi phéi bm cai ly phap nhan duyen nay 1a
phép tinh thudng hing va, vé diém nay, khi nao ban ve cai goi
1a Duyén khdi (Paticca-samuppada) ching tdi s& cb ghng trinh
bay.

“Thdy duoc duyén khoi ld thiy diroc phép, ma tl:ayphap e Ia
thily duyén khoi. Tai sao viy? Vi t4t cd ndm thi uin déu do duyén
khor ma sinh™"

Y ngha trong doan van trén ddy coi duyén khoi va phap
ciing la mt vat. Con vé phép tinh thudng hing ciia né thi duge
dién ta nhu sau:

“Duyén khor I4 gi? Nay céc Ty-khuu! Do duyén Ia sinh ma c6 gid
chét. Niiy Ty-kiuru! Di Nlur Lai ¢6 ra dox hay khéng, ciing khong lién
quan gi ci N6 I3 phip gidi thuomg tru, Ili phdp tu tinh
(dhammatthitatd) I3 phép dinh tinh (dhammaniyamat3), I tinh duyén
khor (idappa-ccayata), Nhur Lai di chimg ngo phqo 4y, di thiu sudt
phap ay. Sau khi dd chimg ngd, d& thily suét roi, moi nguoi ma bing
moi céch thuyét minh, gidng gidi, chi bdy, xdc Iip, ndi rong ra, vé i phin
bigt ré ring cho ho ¢6 thé thay™"!

Tém lai, duyén khéi 1a phéap tu nhlen nhur thé va da c6 tir vo
thiy; Nhu Lai da thdy duge phap ay rm dem phén biét thuyét
minh dé chi cho moi ngudi déu thiy. V& sau, trong cac bd phai,

19 M. 28 Mahahatthipadopama-s (1, p. 190 — Nam truyén ai tang kinh 9,
Trung bg 1, p. 339); Trung A-him 7, kinh Tugng tich du (Pai chinh 1,
p. 467a).

'S, (2, p. 25 - Nam truyén Dai tang 13, Tuong ung bj 2, p. 36). Tap A-
him 12 (Dai chinh 2, p. 84c).
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luan hdi glm, con Diét, Dao thi thuyét minh nhan qua o giai
thoat gwl két hop ca hal méi bao quat dugc toan thé pham tri
“ton tai” va “dwong vi”. Cin cir theo Phat, phap médn Ta dé
khong nhing chi dugc lap thanh dé tién viéc gido héa ma no
con lién quan dén nhan thirc vé phap tdc thuong hang nita; néu
phép tic thuong hang 12 thudng hang thi phap mon nay ciing la
chén Iy thiong hing va c6 thoa dang tinh phd bién: do chinh 1a
Tir d€ quan clia ban than Phit.

“Cic Ty-khuu! Tir dé ndy I chén nhu, I tinh khong hu d6i, khéng
bién di"(Cattarimani bhikkhave tathani avitathani anafifathani)”’

Lai nira, vé diém nay, cir xem Phit thudng bio vo minh la
khong blet nghfa Tir dé ciing da ro Nhur véy, néu bao Tir dé chi
la nhu cau gido hoa ma dugc t5 hop thi khong nhiing chang
hiéu gi vé ¥ nghta v minh ma quan diém ay con qua thién can
nira. Ngay dch Phat, truée khi chua lidu ngd Tir dé ciing khong
thé biét gi v& vo minh cia ching sinh, vi vo minh cé tir vo
thiy, ma TG dé, dé thich (mg, ciing la chan ly thuong hing, tir
v6 thiy van nhu thé. Nhung vi v6 minh che Iap nén chung sinh
khéng thé nhén ra dugc va ciing vi thé méi phal luan hdi tir vo
thiy ma khong dugc gml thoét. Theo y nghia 4y, vé sau, Dong
son by (Pubbasellya) coi ly Tar dé 1a mot loai v6 vi: toi cho chu
truong nay rét hop ly Hon nita, néu khong hiéu nhu thé thi
khong thé nao thuyét minh dugc nhimg gido nghia c6 lién hé
v6i Tar dé quan.

Tém lai, néu dimg vé huong dién hinh thire thuyét glao ma
n6i thi Tar dé tuy thu nhlep tat ca cac phap mén va la gido diéu
cuc don gian; nhung, néu dimg vé phuong dlen hinh thirc chan
ly ma nhén xét thi n6 hoan toan la nhin thuc v ca hai phap tac
cua hién thuc gidi va ly tucng gidi, va néu két hop thanh mot
thi, it ra, trong do ciing ¢6 thé dugc coi nhu ham ngy tu tudng
xu huéng t6i mét phdp gidi. Sau nay, Thién Thai tong dé ra

3§ (5, p. 430 — Nam truyén Pai tang kinh 16, Twong ung b6 6, p. 353);
Tap A-hiam 16 (Dai chinh 2, p. 110bc).
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3-Y NGHIA CUA PHAP

Trude hét hay xet vé t nghla N6 do gbc dong tir dhr co
nghla 1a “nam git” ma ra, von chi nghfa gitr chat khong thay
doi, tir 50 bién chuyen mot cach tu nhién ma thanh nghfa trat
tu, phap téc va dic chat. Do d6, vé sau céc hoc gia A-ty-dat-ma
biao dinh nghia cua phap la chip tri tu tinh
(sva]aksanadharayatva) Neu ndi mdt cach khéi quat, ta 6 thé
cho déy 1a sy giai thich rat thich déng. Tuy nhién, tiéng nay
dugc ding lam thuft ngu khong phai bit dau tir Phat gido ma
da co tir thoi dai Lé-cau-vé- da lién quan dén nhimg tic dung
clia cdc Than linh, cho nén tiéng nay di duoc ding véi hinh
théi dharman (trung tinh) va da ¢4 da y nghia trt tu, thir 16p va
dac tinh rdi. V& diém nay, cir xem y nghla du'crc biéu dién trong
céc bai tan ca ngum ta s& lhay rat 16.° Tré xudng dén thoi dai
Ao nghia thur thi tiéng nay hau nhu chi dugc dung véi y nghia
dao durc, con nghia trt tu, thir dé, v.v ... thi chi con lién quan
dén nghTa vu bon giai cdp ma thi.

Thé rdi trai qua thoi dai Ao nglzla thurcho dén thdi dai Kinh
thir thi céi phap tic dao dirc ding dé chinh Iy x& hoi Ba-la-mén
gido dugc ménh danh la Phdp kinh, va plzap duge dung véi
nghia quy dinh phd quat. Xem thé thi Phat gido cung chi thu
thép cai danh tir chung da duge thong dung & thoi biy glo ma
thdi: d6 1a diém ta cin chi ¥ trude. Duy c6 didu la: khi tiéng
nay dugc Phat gido thu dung thi ¥ nghia cua né lai trong dai
hon Ba-la-mén gido, tic kh6ng nhﬁ'ng chi ¢6 y nghia thudc
luén 1y ma con bao ham ca y nghia vé& thé gii quan, chinh
tuong duong véi chir dao clia Trung Quéc va chir Jogos cua
Tay phuong vay. Trong tu tuéng ¢ An Do, néu tim mot tiéng
twong duong véi chita a‘ao va logos, thi & thoi dai Lé-cau-vé-
da, trong céc sach bing tiéng Pham thuong trinh trong dung
chir quy luzt (rta). Nhung, trong chir phdp cua Phat giéo, quy
lujt nay gbm du ca ¥ nghia quy luft vii try, quy luat dao dirc

* Grassmann; Woterbuch zum Rigveda (S. 659).
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dugc ménh danh la Bat-nha (Paffa-tu¢), 1a Minh (Vijja), la
Nhu thyc tri kién (yathabhitafifianadassana), 1a tri tué cao nht
cua Phat gido, vi chi c6 tri tué d6 mai c6 thé lhéy dugc Chan
nhu (tathatd), Chan thuc (vitathatd) va tinh bat bién
(anafifiathata), n6i mot cach don gian, 1a thiy dugc Phép tinh
(Dhammata). D6 1a phuong cham can ban cia Phat dé thé hién
ly tudmng t6i cao 14 ly tudng giai thoat.

Song, lam thé nao dé dat duoc tri tué nhu thyc tri kién 4y?
Theo Phat thi céi can cir chung ciing cta n6 la Thién dinh Tam
mudi. Néi khéc di, nho tu Thién dinh mdi c6 tri truc quan va
chi ¢6 tri d6 mi thdy dugc chan nhu, nhung trong qua trinh dat
dén tri Ay ciing ¢6 nhiing thu tuc can thiét. Bai thé, phuong
phap khao sat clia Phat la phan tich hién tuong gioi, quan sat va
giai phiu nhimg yéu td thanh Iap dé tim hiéu trang thai hoat
dong cia no, va do d6 ma thay duoc cai phap tac van hanh
trong hién tuong gidi. Nhu'ng thuyet nhu Ngii uin, Thap nhi
xit, Thép bt gidi v.v... du la két qua cia phuong phép khao
sat nay; dic biét 1a trong Thip nhi nhin duyén quan, ph\mng
thire hogt d{)ng ctia hiru tinh dugc chia thanh mudi hai doan de
thuyét minh déu la dac chit ciia Phat gido. Nhu trén da néi,
phin tich sy vat dé quan sét fa hoc phong chung cua duong
thoi, boi thé, di nhién, phuong phap cua Phat, vi nhiéu I, cung
da chiu anh hudng cua trao luu duong thoi, duy 6 diém la
phuong phéap phan tich chia Phat cuc ky tinh té va chat che.
Hon nira, dic chét phan tich quan cua Phat la lay hoat dong tam
1y va hoat dong lun ly lam muc tiéu; néi mot cich dé hiéu hon
la dung trén lap truong tAm 1y hoc ludn ly méa quan sat va phan
tich thé giéi d& c6 dugc su phan doan chinh xac vé ca hai
phuong dién sir thuc va gid tri cla thé gidi: d6 la dac sc cla
phucmg phéap Quan sat clia Phat. Vi, nhu Phat néi, néu chi quan
sat thé gidi vé phuong dién su thuc thi s quan sat Chl la quan
sat nhu‘ng hlen tuong hoat dong tdm ly; nguoc lai, néu chi quan
sat thé gioi vé phuong dién gia tri khhong thdi thi su quan sat
Ay chi 1a quan sat su ton tai luan ly theo nghia rong, cho nén
phai liy ca hai tiéu chun hd tuong 4y lam co s cho tat ca su

74





index-71_1.png
Thién thir nhdt - Pai cuong lugn

¢) Phuong phdp khéo sdt

Céc phuong phap khio st thé glon én tuong dé tim ra cai
phap tac thudng hang duoc Phit coi 1a quan trong nhit, tirc gap
bt cir sy klen ndo ciing phai xét dén céi chan tuéng nhu thuc
clia né, néu chi dua vao hy vong, mo uéc, hay mu'ong tuong
cho su vét 14 c6 tht thi phuong phap tu khio 4y déu bi Phat
chdi bo. Nguyén nhan ctia sy mé mo dua dén nhimng nhan thic
sai 1am chinh 12 & do. Ngay xua, khi chua thanh chinh giac, con
tu khd hanh trong rimg rim, ban dém dic Phat thuong cam
thdy s hdi va tim ly nay gay nhidu phién ndo. Phat lién nghl
céch lam thé nao cho hét so hai. Phat méi hoi cac dao st khé
hanh khéc thi ho déu bao cach tudng tuong “dém cing nhu
ngdy, ngdy ciing nhur dém”1a phuong phap ky diéu nhat dé diat
trir long so hdi. Nhung Phét bac bo ngay phuong phip quén
tuong 4y cho 1a vu khodt, bia dit, vi “dém la dém ma ngay l1a
ngdy”, sir that rd rang nhu thé ma lai muong tuong khéc di thi
that khong phai phuong phép chan chinh dé diét trir long s
hi. Tir do, Phét cir tiép tuc tu hanh va tu minh theo phuong
cham nhu thuc dé diét trir long so hai va sau Phat da dal duogc
muc dich. VE sau Phit thudng néi cho cac dé tir nghe vé viéc
nay tlre cai phuong phdp quan sét sw vat cua Ngai tir trudc
dén nay van la mét phuong cham nhit quén, khung thay doi.
Cii lol tudng tuc'ng nhu ngudi say rugu nghc tiéng nguoi ta
doi tién thi bao 1a tiéng oanh hét, nhimg ké thit vong thuong
muon chat ma tiy ton gido dé ty an i trong nhét thoi: tat ca
déu b1 dire Phét cu tuyét. Cai phuong phap khao sat ding nhu
thuc 4y cia Phit thudng dugc goi lé nhur thi (yathatatha), hodc
13 nhur thue (yathabhiitam), ma tiéng nhu thuc thudng duge
dich sat véi nghTa la “ding nhur cdi dang Ia”, hodc 1a “ding nhu
cdi hign ¢6”. Thc quan sat sy vat mot cach a‘ung nhur thue 1a
mét phuong phap duy nhét khé hop VC'l chan Iy. Dén céi tri tug
do thai do va phuong phap quan sat dy ma c6 thi thong thudng

? M. 4. Bhayabherava (Nam truyén Dai tang kinh 9, Trung b6 1, p. 23 f;

‘Tham chiéu Han dich, Tdng nhit23 - Dai chinh 2, Pp. 665b).
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2- CHU NGHIA LAY CHINH PHAP LAM TRUNG TAM

DGi tuong cua sw khdo sét nhir thirc 1a Phdp (dhamma).
Chd 14p cudc cin ban cia Phat gido Nguyén thuy chung cuc
khong ngoai viéc thuc tu va liéu ngd Phdp dé. Nay, néu dimg
v& phuong dién Glao doan ma nhén xét, thi su thanh lap Phat
gido tuy la do mdi quan hé glu'a Phét va cac dé tu, ciing nhu
cha con, nhung trong d6, méi lién lac quén thong thi lai 1a
Phédp. Phit s¢ di 1a Phat vi da thé nghiém va thuc chimg du'qc
Pba’p, ma Tang-gia s& di duge gon 1a Tang-gia ciing 1a vi mudn
thé hign va thuc chimg Phdp ay. Ngay xua, trén by song Ni-
lién-thién (Neraijard), tai Uu-lau- -ty-la (Uruvela), sau kh1 thanh
dao khéng bao lau, diic Phat da ty suy nghi; “O doi néu khong
co mot ngudi dé nuong tua va ton thy ha khéng phai la mot
méi lo 16n sao? Nhung, ta s& tim du ra nguoi 4y?” Lai nghi:
“Néu d6i véi Gidi (stla), Pinh (samadhi), Tué (pafifia), Gidi
thodt (v1mum), Gidi thoat tri kién (vnmumnﬂana—dassana) con
¢4 chd thiéu sét thi can phal €6 ngudi phu tri gitp de; nhu'ng
nay, trong mudi phuong thé gii khong c6 mot Sa-mon hay
Ba-la-i mon ndo hon ta thi biét tim dau dugc nguoi gitp 457"
Thé rdi Phat tu néi: “Phdp ndy hd klzong do ta clumg ngo
sao? Tai sao ta kbong ton sing va [ay né lim noi nuong
tra?”* Xem thé thi biét chi cé Pl:ap ay Ia noi ton sung va
nuong tua cta Phit ma théi. D6 la diém xudt phat cia tat ca
chi nghia Phat glao khéng trong cdy Than, khong nuong tua
noi Troi, ma chi ldy viée the nghiém va truyén ba chink phdp
lam sir ménh; cho dén cudi cung, sau 45 nam gido héa, truéc
khi nhép diét, dire Phat ciing con can dan:

.

S. (1, p. 139 — Nam truyén Dai tang kinh 12, Tuong umg b6 1, p. 239:
Yam ninaham vyiyam dhammo maya abhisambudho, tam eva
dhammam sakkatva garukatva upanissaya vihareyyanti. Tham chiéu Tzp
A-him 44 - Dai chinh 2, p. 322a.
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quan sat thi méi ¢6 thé thdy dugc chan tudng cua cac phap.

Trong céc phai & An Do thoi by gid, day la dac séc hien trir
nhit cta Phat glao Sau nay khong lau, A- -ty-dat-ma 6 dé
xucfng va lhuyet minh vé Tam tam s6 lugn va thuyét nay da
cbng hién rét nhiéu cho nén tam 1y hoc luén ly. Nhung truy
nguyen ra thi thuyét nay ciing chi la két qua ctia sy trién khai
cdi thai do quan sét trén day cta Phat ma thoéi. Tuy nhién, c6
diéu chiing ta can phai luu y & ddy 1, su khdo sdt nhur thirc cia
Phat khong phai chi chuyen phan tich su thuc dé tim ra céi
nguyén tic hoat dong clia tam ly luan ly, ma trong d6 con so
sanh; d6i chiéu gia tri cta thé glm su thuc vai ly tudng t6i cao
dé phan dinh mt cach chinh xéc roi tim ra cai nguyén tac thuc
hién ly tudng d6. Cai goi 1a nhur thur tn kién cia Phit rdt cuc
ciing chi la sy phan doan gid !rl t6i cao &y ma thoi, 7 kién bao
ham tri thirc thuc té hoa 4y quyét khong phai chi cdi ri thirc ton
tai don !huan diu nay ctr xem chir Minh (vijja) cua Phat
thudng ndi vé sy chung ngé phap tic Tir dé trong d6 bao ham
su phan dodn ca vé& sur thuc tan gid i thi du r3. Ching han,
sinh ly hoc, giai phdu hoc, dugc vat hoc v.v... chi la nhimg tu
liéu can thiét cho mt y si trong muc dich chua benh ciing thé,
céi goi la “quan sat giai phiu su thuc” cua Phat tat kinh ciing
chi la phin dodn gid tri mot cach chinh x4c dé tim ra cai
nguyen tc chira bénh cho ching sinh ma thoi. “Bo: voi thé
gian, quan sit hét thdy mgt cdch nhur thit, xa lia tit ca moi
nhiém truge ciia tbé glan” d6 1a muc dich cla cach quan sét
nhir thuc. Nhung, néu mudn noi cho ro rang hon vé su quan sat
nhur thuc thi can pha1 blen minh vé van d& phan doan gi tri ly
tudng, ma néu thé thi van dé qud phién phirc nén s xin trinh
bay sau. Tom lai, ta dimg quén ring trong cach quan sit nhur
thire, 6 bao ham nhan thae ly tudng nita.

3 A. (2, p. 24) — Nam truyén Dai tang kinh 18, Tdng chi bg 2, p. 43:
Sabbam lokam abhififiaya sabbaloke yathatatha sabbalokavisamyutto
sabbaloke anupayo.
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tuong vé sinh ly, bénh 1y va giai phiu v.v... thi quyét khong
thé hoan thanh dugc muc dich tri lidu. Chinh dirc Phat ciing da
timg noi cho bénh nhén biét 15 diéu do, tirc la phai biét rd
chimg bénh va nguyén nhan phat bénh rdi méi du lidu cach
didu trj thé ndo cho ngudi bénh khoe manh. Tém lai, khi Phat
ndi phap, pham c6 lién quan dén td chirc va hoat ddng ctia con
ngu()i (va bi canh ctia n6 la vii trlg) déu ciing ludn vé nhiing van
dé sinh ly, benh ly va giai phau V.v... tic trong Phat glao,
nhu'ng vén dé 4y thuge van dé ly luan. Nhu vy, néu nhiing vén
dé ly luan nay duoc goi la triét hoc thi Phat gido Nguyén thuy
ciing nhur Ao nghla thurva S6 lugn v.v... déu [a mdt loai tongzan
tr1ét hoc. Do d6, néu bao pham vi quan sat ca Phat gido 14 triét
hoc thi ciing khong trai vdi ban y cua Phat, ma néu mudn hiéu
subt dugc céi tinh thdn tiém &n cia Phat thi d6 tht ciing s& la
cdng viée triét hoc. Duy ¢6 diém dimg bao git quén la: ban y
ctia Phit & chd bat cir 12 ly luan hay triét hoc déu phai dugc thyc
t& héa méi ¢6 y nghia chan chinh, Can cir theo kién giai do, sau
day ching ta hay ban qua vé pham vi ly luan va phuong phap
khao sat ctia Phat.

b) Déi tugng khio sdt

Néu néi mdt cach rong rdi thi di nhién, déi tuong khao sat
ctia Phat la vii try, bdi vi, néu vo tinh hay & y khong dé cap
dén vii tru thi sw khao sat s& mat hin cg so. Tuy nhién vén dé
dugc Phat tan luc thuyét minh lai 1a vAn d& thudn nhan sinh,
tirc su thanh Iap va hoat dong clia con ngudi: diéu nay cir nhin
vao muyc dich ctia Phat rdt cuc ciing chi Ia vid tru quan Iy vén
dé nhan sinh lim trung tim. Nghla 13, néu khao sat vu try ma
xa lia nhan sinh thi Phat khong chip nhan sy quan sat ay do la
ly do cét nghla tai sao Phat khong bao gid luan ciru dén van dé
thé gioi ifu bién hay vo bién. Lai nira, Phét thuong dugc ton
xung 1a Thé gian gidi (Lokavidi), tirc la nguoi hiu 16 thé gidi,
vi chir Ibeg'an (]oka) trong Phit gido 4m chi nghia thé glm clia
chung ta: néu mudn hiéu r5 gido ly cua Phit gido, trude hét ta
cin luu y dén diém nay. Boi vy, néu bao ring nhiém vu cin
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nhiing vén d& d6 khong dinh liu gi dén Phat phap, Phat cung
nhu 6ng thay thudc gioi (tiy chimg bénh ma cho thudc), da biet
rd nguyén nhén cla cac chung bénh méi tim phuong thude (tirc
gido phép) thich hop dé chira bénh mé hoc cho chiing sinh.
Ciing nhu ngudi trung tén doc, viéc trudc mat phzu lam la nhd
ngay mii tén ra rdi bang bo vét thuong, néu ctr chan chu tim
cho ra I& mili tén tir dau bén tGi va lam bing gi thi rét tiéc c6
thé nguy dén tinh ménh. Cho nén, cdi nhiém vu cin ban cia
Phat chang qua ciing nhu ngucl tri liéu cho ke triing tén ddc,
gia sir vén dé gi khong truc t:ep lign quan dén viéc trude mit la
diét trir bénh ngu si thi Phat du gat ra mot bén, khong luu y
t6i.' Bing nhirng thi du trén day, mot mat Phat da canh giac cac
dé tir dimg bt chudc cac nha nguy bién (Lakk') duong thoi mai
mé Iy ludn ma quen thuc té, mit khéc, dcng thai dirc Phit ciing
da thing thin noi 1én cai nhiém vu chinh yéu ciia Ngai 1a mo ra
con dudng giai thoat.

Mot didu nira ta cin phal chu y la ding cho gido phap
cta Phat chi la phic 4m thuan tiy tuyen truyen, hay la do s
chi day thyc tién ma thanh, nhng glao phap 4y khong thé tach
roi khoi hal phu'Ung dién triét hoc va ton gido, cling nhu ly ludn
va thuc té. Vi cai dic sic chung clia tu tudng An D, ké tir thoi
dai Ao nghla thur trd di, 1a dung nén nhung ly ludn va va tu
bién, ma Phat thi di nguoc lai, khong vi ly luan ma nghién ciru
ly luan, cling ching vi tu bién ma nghién ciru tu bién nhung
bao gdm ci pham V| triét hoc va tu bién. Va lai, dirc Phat L tuy la
mdt nha ton gido rét thyc té, nhung ciing rit giau tinh than phé
binh, s& trudng & sy quan sat phén tich, cho nen su thuyet phap
cua Phat tu né da c6 cai phong thi tu bién rdi, didu nay ciing
khong 6 gi la la ca. Noi cach khéc, dirc Phat, déi voi vmc clru
d6 chang sinh tuy luén ludn dimg trén lap tru’ong thyc té cla
mot luong y tly bénh cho thuoc nhung dong thdi ciing thira
nhén rang, trén co s¢ y hoc, néu khong nghién ctru cho tinh

! M. 63. Culla-Maluiikya-s (Nam truyén Dai tang kinh 10, Trung b0 2, p.
222 f); Trung A-him 60, kinh Tién du.
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ban ciia Phit ciing gdm ca viéc giai thich vé thién van, dia Iy
thi e s& 1a mot dicu 1dm 13n. Song, khi Phat I4y nhén sinh 1am
trung tim dé khao sat vii try thi cai thai do ctia Phat nhu thé
nao? V& diém ndy, trudc hét Phat le‘ly nhén sinh la mot sy that
ma quan st cai chan tuéng cia né dé tim ra chd quy thd i
cao ciia con ngudi, ma chd quy thu 4y khong phai nhu truéc
kia gié dinh ra mot nguyén ly hinh nhi thuong hoc v& Pham va
Than Linh; dén nhu phuong chdm cua Phit thi hoan toan 14y
nhan sinh nhu thuc lam nén tang dé tim ra chan tudng thanh
lap va hoat dong clia con n%u(‘:!i. Xem thé thi phuong phap khao
sat clia Phat, it ra 1a tir diém xu4t phat cta n6, khong phai la
hinh nhi throng hoc ma cé thé n6i 1a khoa hoc, khon, phai
dién dich ma 1a quy nap; hodc c6 thé noi dit ning vé hién
trong hon bén thé, vé sinh digt hon ton tai. Thai do 4y cia Phit
tuy la thich img véi hoc phong chung cta duong thdi, nhung
ciing lai 1a két qua tit nhién ciia y mudn chita trj thoi bénh nira.
Muc dich quan sat thé gian cta dirc Phat 1 tim ra trong do cai
Phdp (Dhamma, hay Dhammata) thudng hing bét bién, tic 1a
khao sat dé quan triét cai phap tic thong nhét hét thay moi hién
tugng trong thé gian. Nhu Phat thudng néi vil tru va nhén sinh
khong phai ngdu nhién ma c6, nhung phai do mot phap tic
thuong hing chi phdi, dong thoi ciing dua con ngudi dén ly
tudng t6i cao. Néu thay r& duge cai phap tic 4y thi tic 1a da
tim ra mt phuong phap duy nhit c6 thé ctru vét ching sinh.
Phét di nhién da nho tu gidc ma thanh Phat, nhung tu gidc &
day chu yéu ciing khong gi khac hon 14 sy quén triét dugc phap
the 4y: vé y nghfa nay, xin s& trinh bay sau. Tém lai, nhan xét
theo ¥ nghfa trén ddy thi ddi tugng cua Phét duy chi co mot
phap d6. Tirc muc dich quan sat su thanh 1ap va hoat dong cia
moi hién tugng (nhén sinh) rdt cuc ciing chi 1a tim ra cai phap
téc pho bién tat nhién Ay & ding sau hét thay moi hién tuong
ma thoi. Nhung & ddy Phat gido Nguyén thiy khong phai lay
ban thé lugn 1am chi ¥ ma ciing khong mang mot sic thai hink
nhi trong hoc ndo ca. Thé nhung, nén hink nhi tuong hoc cua
Phat gido Dai thira sau nay chinh lai da xuét phat tir day.
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4- Tu cach tu dao: Bén giai cip déu binh déng
5- Phu nii voi Vié'C tu dao .
6- Tai gia va Xuat gia

Chuong II: Khai ludn v& Dao dc.................oocoooeeeeccennnn.

A- Phuong dién ly
1- Y nghia dao dirc dbi v6i viéc tu dao
2- Can cr tudng 1€ su 1am lanh, lanh d
B- Phuong dién thuc t
3- Pao diic Gia dinh
4- Dao dirc Xa hoi
5- Luén vé Chinh
A- Chinh tri thu'c t
B- Chinh tri tu tuong.

Chuong III: Sur tu dao ciia Tin do

1- Su tt yé’l{cﬂa mot Tin db...

2- Nhiing diéu kién dé thanh Tin d

3- Canh gidi cta Tin do

Chwong IV: Phuong phap tu dudng ciia Nguoi xuit gia 275
A- Y nghia xudt gia vdi tinh thin cta

nhimg dirc muc tu dudng ...

1- Dong co cuia su xuat gia chan chinh.

2- Xuit gia véi dong co khong chan chinh

275
275
.278

3- Tinh thén gidi luat.. .279
4- Nhimg dirc muc va tinh th: tu da .282
B- Phuong phap tu dao thuc té 285

285
296

305

305
311
319

5-Tri - Tinh - Y v6i phuong phap tu dudng
6- Dic biét luan vé sy tu dudmg Thién dinh.

Chuong thir V: Tién trinh tu dao véi La-ha

1- L3i 14m va sy Sam hé
2- Su déc qua va Ban chit ciia né (Luan Ve
3- Niang luc cua La-han...






index-109_1.png
Thién thir hai — Thé gidi quan hién thuc

4- BAN CHAT CUA HU'U TINH

Nhung c6 diéu ta can chu y 14 sy trinh bay trén ddy mdi chi
coi hitu tinh ¢6 tinh cach co gidi, tirc 1a méi chi giai thich mot
céch dai khai chir chua phai da xur Iy toan thé sinh ménh quan
ctia Phat gido mot cach triét dé.

Trude hét hay khao sat vé su phan biét vé minh va ngi uan.
Theo Phat ndi thi ngoai ngi uan ra khong ¢6 vit gi khac c6 thé
duoc goi la nguyén |y cta vo minh, vé nghigp ciing vay, bsi
thé, bao 12 vé mink hay la nghiép chéng qua ciing chi la nguyén
1y hoat dong cta hitu tinh dwge nhén xét theo nhirng lap trudng
khac nhau ma thoi. Thir hai, tuy c6 chia nhiing yéu t6 cAu tao
hitu tinh thanh nhiu loai dé khao sat, nhung d6 chi dé tién loi
cho viéc quan st chir trén thuc té thi duong nhién khéng thé
khu biét du’(_)c, bai vi, theo Phat, bao sinh mf,":nh la mét hay
khac deu sai lam; do do, thi ba, nhan xét ve sur két hqp cua cac
yéu t6 hitu tinh thi y ngh:a ca su | két hop 4y ciing rat han dinh,
chir khéng nhu su ket hop ctia cd xe. Tai sao? Vi xe thi trudc
phi ¢6 bo phén rdi sau mdi c6 toan the con su két hop ctia
hitu tinh hitu co thi trude 13 toan thé rdi sau méi 1a bo phan.
Nhung thit ra thi toan thé hay bo phan déu khéng thé tach roi
quan niém, nghia 13, su két hop 4y ciing nhu tam 1y hoc ngay
nay bao nhiing hoat dong tam ly 14 &7, tinh, y, chia ra nhiéu loai
dé quan sét, cho tim 1a su két hop cua nhirng yéu t6 do thi ¥
nghia ctia 1ap thuyét nay ciing tuong dong.

Cho nén, theo chd t6i thiy, su thuyét minh c6 tinh cach co
gidi trén ddy, noi theo Lmh than cia Phat, [a lam cho chung
sinh hiéu r5 sy gido hoa vé vo nga luan cua Ngal Nen biét, cai
dung y cta Phat 1a & chd phi nhan thuyét linh hén ¢6 dinh, tirc
Phat cho sinh ménh ciing chi Ia mdt hién tuong quan hé, do do,
ban than Phat quyét khéng coi sinh ménh nhu mét ¢ xe 6 tinh
céch co gidi, nhat 1a néu giai thich n6 gan nhu tu tudng duy vat
luan thi lai cang khéng thé chap nhan.
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han, ciing bao “vé minh la tinh chip nga cua hitu tinh” va
Thuén chinh ly ludn cung thu dung y kién nay.” Nhu vay di
biét it ra cing c6 mot so hoc gia giai thich vé mmh \ nghla
tinh ¥. Song ma, bao ring, do vo minh ma ngil udn duge két
h(yp that ra ciing khong ngoai viée ldy ¥ chi song lam cin ban
dé phal sinh hién tuong sinh ménh, cho nén, néi la duc hay
chap tru’cc ching qua ciing chi 1a phién dich vo mmh thanh y
chi, rét cuc cung mot tac dung nhung khic nhau ve phucng
phap quan sat ma thoi. Dén nhu v6 minh la ngudn gbc cua hét
thay nhan duyén thi sau day, trong muc Thap nhi nhan duyen,
s& trmh bay 6, tirc diéu kién thir nhat dé k&t hop nam uédn 1a y
chi séng vay. Nhu thé la dua vao y chi nguyen thuy, tirc nang
luc vé minh, dé khoi Ién hoat dong y thic, 1di hoat dong nay
hinh lhanh tinh cach cua tu thé hitu tinh, quy dinh qué trinh ma
w thé &y trai qua lrong vi lai: d6 tic 1a nghiép. Boi thé bao
rang y vao nghiép ma hiru unh tuong tuc luu chuyen, tic lay
vao tir thue, luc glOl va ngu uin ma thanh lap don vi hitu unh
rdi ca thé hoa, chap chal lay tinh cach dac thy, tich tu tht ca
kinh nghiém & quéd khar rdi dua vao do dé quy dinh va séng tao
qué trinh trai qua trong vi lal Néi cach khéc, céi nguyen déng
lirc thir nhat 1am cho ndm udn két hop lai la vo mmh vGi myc
dich cua y chi muén song 1a khién cho yéu t6 dy biéu dlen
thanh moi hoat dong, tirc két hop chung thanh hifu co thé, rdi
theo két qua ctia dong luc can ban 4y ma hiru co thé trds thanh
dic thi hoa 1am co s& cho nhimg hoat dong dic thu trong
tuong ]al tuc 1a nguyén déng lirc thir hai. Nhung v6 miph va
nghiép noi ncp ludn, khong luc nao doan tuyét, cho nén sur két
hop cuia nam uan cung ndi tiép, khong gian doan va chinh nho
sur bién hoa bét tuyét ay ma sinh ménh dugc lién tuc.

2 Ciu-xé quyén 10 (Pai chinh 29, p.52a).
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Nhu vy, y kién dich thuc ctia Pht vé ban chét hitu tinh nhu
thé nao? V& van dé nay, khi ban vé nghiép va ludn hoi s& xin
trinh bay tudng tén, con & day thi chi khao st trong pham vi
sinh ménh luéin ma thoi.

Néu cin cir theo y that cua Phat thi hoat dong ctia hiru tinh
ciing do nhiéu didu kién chi phéi, boi thé, néu xét vé ban chat
hitu tinh thi chinh d6 1a su tn tai pht bim tl‘r vo thuy, vi 1€
diéu kién thir nhét 1a vé minh tu'c ¥ chi sinh tdn, ciing vé thiy,
ngudi ta khong thé tim ra dau méi cua né; Phat da néi 1o rang
nhu vdy. Do d6, v minh tuy la dong luc nhin két hop ngii uan
tir thire, nhung khi ¥ chi can ban ndy la nhimg hoat dong thi rét
cuc né ciing tir trong sur thé co quan ma trién khai ra roi tam y
theo cai dac trmg éy ma chia thanh nhiing yéu t5 dé quan sat,
phan tich chir n6 quyét khdng phai 1a vat ngoai tu than tac dung
khién cho hién tuong sinh ménh phat khai. Nghia la, trong ban
than v6 minh da co day du kha nang unh tuong duung dé tro
thanh nhu'ng yéu 6 ngii udn, tir thuc rdi, nhung khi van chua
khai trién cai dia vi cua trang thai nguyen thiy do thi dugc goi
12 v6 minh, con céi duong thé khi da trién khai rdi thi dugc goi
13 ngd thi uén. Didu nay cu' xem cac hoc gia clia A-ty-dat-ma
sau nay khi thuyét minh v& mudi hai nhan duyén, cho thé clia
céc chi v6 minh, hanh, v.v... |a nim udn thi du 5. B&i vay, su
thanh 1ap cia hiru unh tuy 1a két qua cua nhan | duyén hoa hop,
nhung khong phai giéng nhu quan niém v& cb xe khi mot by
phén nao d6 bj pha hoai thi toan bo cb xe cung nhu hong, ma
hitu tinh 1a vét don thuan ban chét ctia n 1a nhat thé, vi thé n6
la vo thuy v6 chung, tiép néi khong ngimg. Gla sir cho hitu tinh
1a sy két hop mdt cach méy méc cua ndm uén di nira thi nhan
duyén can ban van la vé minh va nghiép (ngoai trir truong hop
giai thodt sinh lu) Boi thé sinh menh ciing van 1a vo thuy vo
chung tuong tuc bét doan chir quyét khong gibng nhu ¢d xe ma
sur horp thanh ciing nhur sy tiéu hoai rét d& dang. Xem thé thi th1
du vé ¢d xe ciing chi la mot thi du dai khi, c6 thé néi cudi
cling, n6 ching lién quan gi dén ban cht ciia hitu tinh ca. vé
sau, trong cac bd phai, nhu Poc Tir bo (Vajjiputtaka, Vatsi-
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Song, & dy, ¢6 diém ta can cha y 13, theo nhu 161 cia Phét
va cdc dé tir Phat thi phdp 4y quyét khdng phai chi han cuc
glua Phat va cac dé tir & hién tai, ma 1a phap c6 ddy da phd
bién tinh va tit nhién tinh khap mudi phlmng, ba doi. No6i khéc
di, gido phép ma Phat da thé hién va la s séng con cta Gido
doan khong phai la cua riéng Phat gido ma la dai biéu cho chan
ly bét bién, ¥ nghia tén trong phap ciing chinh la & d6. Nhu lren
kia da noi, sau khi thanh dao chua bao Iau Pht da tu duy vé sw
ton trong Phap. Lac 4y Pham Thién xuét hién va tan than nhu
sau: .

“Chu Phat & quéa khir, chu Phét & vi lai va Phat & hién tai
déu la nhimg nguoi diét khd cho chiing sinh; cac Ngai déu ton
trong Phép, vi d6 1a Phép tinh (Dhammata) cta chu Phét & qua
Kkht, hién tai va vi lai. Boi thé, ngudi (dai nhan- Mahattam)
mubn tim cau thyc nghfa, phi y theo nhiing 15i cua chu Phat
phai ton trong chinh phap.””

Nhitng 16 tan than ctia Pham Thién trén ddy c6 qua la tim
ly su thuc ciia Phat hay d6 chi 1a mét loai ngu ngon thi ta
khéng cin biét, nhung cai tu tudng ndi dung cta doan van trén
dich thuc da biéu thi sy ar gidc cia Phat, tirc chu Phat trong ba
dbi (tam thé) ciing déu lay chinh pha'p lam trung tdm, boi thé,
néu a1 mudn trd nén toan gide tat ciing phai nuong twa vao
phap 4y. N6i cach khac, bét cir ai, hé nuong theo phap 4y thi
bét ludn & vio thoi glan X{r s& hay dia vi nao di nira cung déu
dat dén canh gii dong dang nhu chu Phat trong tam thé. Phap
da bao ham phd bién tinh va tit nhién tinh, nay lai thém vao
ung dang tinh chinh 1a y nghia trong nhimg 1i tin than trén.
Vi lai, Phép tr& thanh can c{r trung tdm cta Phit gido ciing la
do dé, tirc Phat gido chu truong gido phap cua minh la chan ly
¢6 pho bién tinh va tat nhién tinh ciing 1a can ctr vao do.

7 8.(1, p. 140 —~ Nam truyén Dai tang kinh 12, Twong ung b6 1, p. 239-

40); Tap A-him 44 (Dai chinh 2, p. 322a).
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tiéng Han, xuét ban & Thuong Hai, va Hoa thugng Thich Quang Do
da sir dung ban dich t|eng Hén a ay dé dich lai tiéng Viét va xut ban
vao nam 1970.

Lin ti ban nay, Hoa Ihuong ¢6 nho ching t6i xem lai va chinh
sira nhitng sai s6t néu c¢6 cua Ian in trud Chung 16i may mén c6
trong tay b Moc Thon Thai Hién toan tip cia 13n in Chiéu Hoa thir
42 (1967). Chiing t6i dem dbi chiéu ban dich cia Hoa thugng voi
nguyén ban tiéng Nhét va thdy c6 mot sb sai st. Chung t3i trinh lén
va Hoa thuong cho phep chinh stra nhimg chd do du khong nhiéu.
Cho nén, néu doc gia thiy In in nay c6 mot so khéc v6i lan in thir
nhét, thi d6 1a do ching t6i da dua vao ban tiéng Nhat dé chinh sira
theo tn y ciia Hoa thuong.

Viét Nguyén iy Phat gido tr tong lun vao thoi diém Nhat
Ban da duy tan cong nghiép héa hon nira thé ky va dang trén ducmg
tré thanh cudng quoe méi trén thé gnm Kimura r3 rang muén thé
hién mét quan diém mdi vé Phit gido cia ngudi Phét tir Nhat Ban.
Vi thé, doc tac phim nay, ngudi ta sé thay dugce nhan dan Nhit Ban,
ma !ren 90% la Phat tu, da nght gi vé dao gido ctia minh va mudn
truyén dat cho nhimg thé hé ké tiép nhiing tu tudng cin ban nao cia
Phit gido.

Ngay nay, nude ta dang trén da cong nghiép hoa - hién dai héa,
cong tac nghlen clru kinh nghlem Phit gido cac nude 1a mot yéu cau
tat yeu can dap tmg Viée xuat ban lai Nguyén thiy Phit gido tr
twong lugn 1a nhdm théa man yéu cau vira noi. V|¢n nghién ctru Phat
hoc Viét Nam xin tran trong gi6i thigu tac phdm nay véi ban doc,
nhat la nhimg ban doc quan tam dén van d& tu tudng Phat gido trén
bbi canh phat trién ctia dat nuéc Viét Nam hién tai.

Vién Nghién ctru Phét hoc Viét Nam
Manh déng nam Binh Tudt (2006)
Phé Vién truong
Lé Manh Thit
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*.. do d6, A-nan! (sau khi ta nhap digt) hiy tw minh thép dudc lén
md di, hdy mrong tira chinh noi minh chir dimg nuong tua vao mot ai
khic, lt:?yuumgnra vdo chinh phdp, dimg y chi noi ndo khéc,””

Theo y ngha dy thi ngudi nao da tu thé hién duogc phdp thi
phép 4y 14 ngon dén séng soi dudng cho minh, 14 noi tuyét déi
an toan dé nuong ta, chi ¢6 phép la quan trong, ma viéc thé
nghiém phép 4y khong c6 lién quan gi dén sy xuat hién hay
khong xuét hién cia Phit. D4y chinh la diém xuAt phét cua
thuyét Phdp than thuong tru & thoi ky phi thai.

Tém lai, tir khi thanh dao dén nhap Niét-ban trudc sau Phat
vin ldy P[lap lam trung tam, diéu ndy c&r xem trong doan van
trén day cung du r5. Bdi thé, sau khi Phat nhap diét, thira ké
tmh than 4y, Gido doan d ldy chinh phap lam trung tdm cho sy
sbng con tudng khéng c6 gl la la ca. Trudng hop nay cung
tuong tw nhu ngudi con mét cha phai can cir theo nhing gi
ngudi cha da quy dinh dé xir Iy moi viéc trong gia dinh. Cho
nén sau khi Phat nhap diét khéng 1au, Ba-la-mon Cu-mic-kién-
lién (Gopakamoggallana) va Pai Thin Vii Thé (Vassakara) hoi
A-nan 12 ai s& ke vi Phat 1am thu linh ctia Gido doan, thi A- -nan
tré 10 rang “hién nay khdng c6 ai c6 thé 1am diém tua cho tht
cd dé ké vi Phat; chung t6i 1a nhing ngudi mét cha
(appansarana), chi con biét nuong tua vao phép, nuong tua noi
Tang-gia, théng nhit véi Tang- gla”6 Nhiing 1&i n6i 4y that da
dai bieu cho long tin ving chdc va thinh khan cla d¢ tur Phat,
tire ho da theo ding 1&i Phat chi day hé sbng theo ding nhu
phéP thi cung nhu Phét vdn con tai thé, va chinh ciing nhd niém
tin ay ma duy tri dugc su théng nhét cia Gido doan vay.

* D: 16. Mahaparinibbana-s (2, p. 100) — Nam truyén ai tang kinh 7,
Truong bg 2, p. 68: Tasmat ih’ Ananda atta-dipa viharatha atta-sarana
anafifiasarana, dhammadipa dhammasaran anafifiasarana (7rudng A-
hdm 2, Du hanh kinh, Dai chinh 1, p. 15b).

M. 108 Gopakamaggallana-s(3, p. 9); Trung A-hém 36, Kinh Myc-kién-
lién (Pai chinh 1, p. 654a).
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dinh a tu ciing 1a nhan dinh nga chap, nga duc, vy néu phu
dinh céi ¢a thi s& ngan ngura dugc moi tdi ac: do la can cir da
khién Phat chi truong thyét vo nga. Nhung, xét dén ngudn gbe
y nghia vd nga luan (cit xén tidu ngd) nay thi trong Ao nghia
thir 43 néi dén roi” va duge S6 luan ding lam quy pham'
khuyén ngudi noi theo chir khong hin 1a gido ly dac hiru cia
Phat. Song, Ao nghia thir va S6 luan chi 1ap nga 1am muc tiéu
chir trén ly ludn tuyét nhién khong da pha nga chép, con Phat
thi di xa hon, di trén hinh thire ciing kién quyét da pha thuyet
ngd. d6 la ddc séc ctia Phat. Hon nira, nhu s trinh bay sau, vé
ngi quan, v& mit tiéu cuc dlel trir nga duc, nga chdp, 1a cong an
cha yéu cia sy tu Thién; vé mat tich cuc 1a o s& chi yéu cua
viée tudng 1& dao dic va tinh thuong, néu két ho'p ca hai
phuong dién dé quan sat thi vo ngd quan cang d& hiéu hon.
Tém lai, can cir cua thuyét v nga trong Phat glao ngoai ly do
tam ly ra con kiém ca ly do luan ly nira. Béi thé, khl xir ly vén
d& sinh ménh sy lhuc lheo Iy luan khong thé truc tiép dua theo
cén cur luan ly thue te rdi tity y hodn chuyén ma dya theo cin
cir tam ly ludn, vi néu chi suy ciru theo ly luan khong théi thi
sinh ménh quan ctia Phat, nhu da néi & trén, s dat dén mot loai
két luan hiru nga: do I diéu ta cdn ghi nhan.

5- SINH MENH QUAN PUONG THOI VOI SINH MENH
QUAN PHAT GIAO

Nhan duyén quan ctia Phat da dva vao thé gi¢i quan thdi
bAy giy ma dugce thanh I4p va sinh ménh quan dic sac nay cua
Phat cung ¢6 quan h¢ mat thidt v6i tu tudng gidi duong thoi vé
van dé nay. Nhu trén da néi qua, sinh ménh quan lwu dong cua
Phat chinh da dugc thanh ldp bdi két qua cua su khao sat vé ca
hai khuynh huéng hiru nga ludn chu truong c6 mdt ngd thé c6

'3 Maitrayana-up 6, 21 (xem Sdu phdi triét hoc An DG, thién 4, chuong 2,
tiét 2).

' Samkhya-karika 64 (nhu trén, Sdu phdi triét hoc An D, thién 3, chuong
5).
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putriya) chu truong c6 ‘p]zl tic phi ly udn ngd”, tic 1a mot loal
ngi thé khong lia nam udn ma ciling khong phai 1a nim uan

kinh Luong bo (Sutrantika) thi thira nhén sy thudng hang ton
tai clia “tey thirc”, Héa Dia bo (Mahlsasaka) thi bao ¢6 “cung
sinh tir udn”, tic 1a mot loai yéu t6 (vé minh) trai qua sinh tir
ma khéng tleu diét. Thim ch: céc nha Dai thira Duy thic thi
chi truong su thudng hang tdn tai cua thirc A-lai-da (Alaya-
vijfiana) v.v... cir nhu thé phét sinh nhiing chu truong hiru nga
lugn tuéng khong 6 gi la la ca. Tém lai, ho déu ldy vé minh
hodc duc (tanha) lam co s& dé khao sat sinh ménh, do d6 ma da
dat dén nhiing két luan nhu trén. Tuy nhlen, theo chd i biét,
50 v6i chii truong ciia Thuong Toa bd chip chit vao s quan
sat co glm nhimg chu truong cua céc bd phéi trén ddy tua hd
lai gan vi chan y cua Phat hon. Néi khéc di, cac bo phai trén
cling hon hin Thuorng Toa bd & diém da lam cho gido nghia
cua Phat sang t6 vé phuong dién luan ly.

Nhung, néu sinh ménh quan cia Phét qua that nhu nhimg
chu truong trén day thi tai sao lai bao vé nga lugn 1a dic sac
ciia Phét gido? V& van dc nay, theo chd t5i thay, phia ngoai dao
cho tzuzga 1a mét vat c6 dinh, con Phat thi lai tan luc quan sat
n6 vé phuong dién luu dong, va, nhu s€ trinh bay sau, coi nd
ciing nhu “dong thic” dé loai bé moi quan niém c6 dinh. Hinh
thirc va van ménh cua hoat dong sinh ménh lwu chuyén phai nhy
vao nhiéu sy tinh, dac biét 1a nghiép, va bién héa khong nglmg,
khéc hin véi ngoal dao cho ngd thé 1a mot trang théi tri tuc bat
bién. Chinh vi thé ma bao sinh ménh do nhén duyén sinh.

Ngoai ra, cdn mét ly do khac nira khién Phat kién quyét chi
truong vO nga luan la vi thuyet ndy, so v&i thuyét hdu nga, cé
hiéu luc 1am ting thém gid tri nhan céch cia ngudi ta hon, d6
13 1y do thuc tién. Phuong dién thuc tidn ndy ctia Phat con c6
can cir trong dai hon ca moi y lufn, vi, theo Phat, nhimg t9i 4c
clia con ngudi lay nga duc, ngd chip lam can ban, néi theo
thut ngir 1a chdp nga, 1ngd s6, nhung chd quy tic cua ngd chip,
ngd duc di nhién 1a l4y céi za lam trung tdm, cho nén, hé nhan
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ngoai chién truomg khong thé bao 1a 4c, ma cong viée cua cic
héi tir thién, dem tién cia phén phél cho nhfmg ké khén cung
chua hin d3 1a thién ma dicu d6 cin phai xét dén dong co nhu
thé nao méi phan dinh dugc. Lai nhu nguy bién ludn cta phai
Tén-nha-da, vé mit biéu dién, vi ngudi ta khong thé ndm bit
dugc chii ¥ cta ho nén cho ho la nhing nha B man lugn (kho
bét nhur bt luon), nhung néu khao sat n6 vé phuong dién tham
sau thi thdy no cling ham ngu mot thir triét ly. Nhing nguoi
nhiét tim cau dao trong Gido doan nay nhu X4-loi-phét va Muc-
kién-lién, khi ho chua quy y Phat gido, néu xét vé ban ¥ thi ho
quyét khdng phai chi 12 ngudi theo chi nghia nguy bién. Rdi dén
céc phai Ni-kién-tir va Sinh ménh (Phat gido goi 1a Ta ménh
phai), néu xét vé thé luc, thi ho cﬁng khong yéu kém nhu Phat
glao ndi, cir xem sur phén doan cua nhing ngum ngoai cudc thoi
by gio thi di r3, nghla la, ho da dat dia vi clia nhimg phai do
ngang hang v6i Phat va hét stc tan duong. Va lal theo truyén
thuyet, Phat va phal Luc su cung cu ngu tai hai quéc gia 12 Ma-
ha-da va Uong-gia (Anga) ma hai quoc gia nay, cing mdt lic,
d&u hung thinh, yén vui; nhu vay, néu néi mt cach cong bang,
ban thé ctia phai Luc su tuy khong dugc bing Phat, nhung ciing
khong dén ndi quéa thap kém va nguy hiém nhu Phat gido da néi;
day 1a diém ta cin phai ghi nhé néu ta mudn hiéu céi ly do tai
sao chinh ditc Phat, vé& nhiéu phuong dién, ciing da timg chiu
anh hudng cta céc hoc phai nay.

Ngoai phéi Luc sur ké trén, néu lai swu khio nhiing su ghi
chép ri réc trong cac kinh, thi ta thiy thoi by gio ciing con ¢o
nhiéu doan Tan Sa-mén khéc nira, nhung vi khong hiéu dic sic
v chu truong cia ho ra sao nén khong thé trinh bay mot cach
dAy du dugc. Hon nira, néu nhan xét mot cach dai thé nhimg
nha tu tudng mai duong thoi thi, tuy duqc ménh danh 14 cac
doan Sa-mén nhung trong d6 cung ¢6 rét nhiéu ngudi thé tuc
da tham gia cudc van dong tmh than ma tré thanh nhitng ngudi
chi dao ctia mét phal Song rét tiéc la len tudi su nghiép ciin
nhu chu truong cta ho khong duoc truyén tung nén khong the
biét r5. N6i mot cach khai quét thi nhiing ngudi thé tuc van
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giai.** Xét vé gido Iy cua phai nay thi thdy nhi nguyén ludn
ménh (jiva) va plu ménh (a_uva) lam co so dé sang ]ap cac
pham trii ma thuye! minh hét lhay, con vé thuc hanh thi lay kho
hanh cuc doan va nghlcm tri gi6i bt sat sinh lam dac sic.
Trong Luc su, phal nay tiép xic voi Phat nhiéu nhat va vé gido
1y ciing 6 rat nhidu diém tuong thong. Néu muédn biét r5 dia vi
clia Phét glao Nguyen thuy thi khong thé khong nghién ciru su
quan hé giira Phat glao va cac hoc phal nay. Nhung, & day, vi
khong du thi gio dé di sau vao van dé nén xin tam gac lai mot
bén. .

Tém lai, céc hoc phéi (Luc su) ké trén déu Ia dép ing nhu
clu cua cac trao luu canh tin duong thoi ma quat khoi. V&
diém phan khang chu nghfa truyén théng Ba-la-mén ma lap
nén hoc thuyét riéng ctia mdi phéi thi ciing khong khac gi véi
Phat, nhung c6 khac 12 & chd ho da di qu4 da dén ndi khién cho
long ngudi hoang mang, khong biét theo hudng nao, boi viy
Phit méi d& xudng mot 18i thodt dac biét: d6 la thuyét Trung
dao dé cai chinh xu thé cuc doan gy nguy hai cho nhan tam
thé dao va déy la mét nhiém vu hét sirc 16n lao cua Phat. Trong
lich sir tu tuong An B9, thuyét Trung dao da mang lai cho tr
tuong gioi duong thoi mot khong khi hoat bat. Theo sir liéu
Phat gido- nhd ring chi ctia Phat gido thoi- trong céc phéi, ¢6 ké
chi phé hoai dé ma pha hoai, cho nén trong Phit gido c6 ghi lai
nhiéu tai ligu cong kich kich liét nhimg ngudi nay. Nhung néu
xét dén 1ap truong tu than clia nhing ke bf coi /4 phd hoai ay thi
lai khac han nghia la trong nhimg thuyét ho cha truong ciing c6
nhiéu y tir rat 1a ham sic. Ching han nhu thuyét ciia Phu-lan-na-
ca-diép bao rang khong c6 thién 4c, bdo (mg, méi nghe qua
tuong chimg nhu mét chu thuyét phi dao dic, nhung néu suy
clru ky mot chut ta s& thdy chu y cta ho la nhu déng co hanh vi,
khéng c6 thién hay ac tuyét doi. Boi thé hanh dong giét gidc

% (2) M, 77 Makasakuludayi sutta (2, p.2-3 Nam truyén Dai tang kinh 11
thugng, Trung bd 3, p.3); Trung A-ham, quyén 57, Tién mao kinh (Pai
chinh 1, p.783¢f).
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Hoc sinh ky (Brahmacarin Pham chi ky)*, ddy 1a mot vai
chimg minh cu thé. Bai vay, gitta su th\;c hanh cia Phét gido
va phép quy Ba-la-mén c¢6 su quan hé rat mat thiét, d6 1 su
that khong thé phu nhan. Lai nhu dirc Phét menh danh gido ly
cta Ngai 1a Phdp (Dhamma) thi ciing lai do méi Phép trong
Phép kinh (Dharma Siitra) cia Ba-la-mén ma ra.

Thr hai, dimg vé phuong dién ly lun ma khéo sat thi nhan
sinh quan va thé giGi quan cua Phat ciing c6 diém tuong thong
v6i hé théng Ao nghia thu, nhét 1a trao heu tur tudng phan hoa
clia Tang -khu-da- du gia (Samkhya yoga) theo nghia rong thi
lai ¢ su quan hé rit mat thiét. V& diém nay chung t6i s& ban
dén 13 rang hon & thién sau, khi trinh bay vé gido ly.

Thir ba, nhu viy, ddi véi tu tuong Ba-| la -mén gido theo
nghia rong, hiu nhu khong tryc tiép thi gian tiép, dirc Phat déu
¢6 quan hé. Song, dén Iap tru'cng phan khang chu nghia Ba-la-
mén thi du‘c Phat, vi thuin liy khu vuc Ma-ha-da lam trung
tam, c6 tlep xic vm tu mo’ng tu do, nén thai do nguy bién cia
Phit ciing lai chju rét nhiéu anh hudng ca phai Luc su. Do dé,
ciing nhu Té-céch-lap-dé (Socrates) tuy phan doi phai nguy
bién, nh\mg chinh dng ciing lai mang sac thai nguy bién luan
Ciing thé, Phat tuy bai xich phai Luc su, nhung, nhan xét vé
mit biéu dién, chinh Phat ciing 1a 4 /uu ctia phéi Luc su. Bai
thé, néu khao sat va so sanh tu tudng giéi duong thdi qua tr
tudng va thai do cua Phét gido thi dirc Phat, thuong néi la “vo
sur tr ngd”, da bién thanh mdt vi Thanh thoi dai.

Song, cai dic séc sang tao clia Phat, tirc Phét gido nhu thé
nio? Vén dé nay, thuc phan n0| dung gido ly, s& dugc thuyet
minh sau. § day, hay xét qua v& véin dé cua Phit dé c6 thé tong
hop nhu'ng diém wu ta nhat cua thoi dai, tic Ia, bt lun la tur
tudng truyén théng hay tu tudng méi trong d6 déu 6 thé luyen
chon nhimg tu tuong siéu viét nhat dé sich tmg vcu tinh thin
thoi dai ma dan dén diém hop 1y thoa dang. Ma su tdng hop va

0 Ibid. 1.1.2.21-22.
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dong tinh than nay ciing c6 nhidu anh hudng, ching han nhu
chii nghta khoai lac ctia Duy vt ludn ké trén, xét vé tinh chat
ciing c6 thé duoc coi la chu truong cia nhimg ngudi thé tuc
nay: d6 1 mot chimg minh cu thé.

4-DIA VI VA DAC TRUONG CUA NGUYEN THUY
PHAT GIAO

Nhu vy, sau khi d4 quan sat mot cach dai khai nhimg chu
truong va cut}c van dong tu tudng chi yéu cua duong thdi cé
quan hé dén Phit gido Nguyén thuy nhu thé nao thi, tmng do,
dia vi cia Phat glao cung 14 15 rang rdi, tudng k.hong can phai
luan cu riéng vé diém ndy niva. Nhu11g, vi muén tim hiéu cho
r5 rang hon nén dic biét lai phai d& cap dén mot Ian nira. Xét
vé nhu-ng trao luu  tur tuong duong thoi ¢ quan hé rét sdu véi
Phat gido thi dai yéu c6 thé chia thanh ba loai nhu sau:

Thir nhit, Ba-la-mén gido. Tir nhim; diéu dugc ghi chep
trong phdp dién Ba-la-mén, quy dinh xuat gia theo nghia rong,
dén luan Iy quan trong Dai tr s thl, thi phap quy Ba-la-mén
tuy ldy su phan chia chat ch& cua bon gml cap lam quy dinh
cén ban, nhung trong dé CUng ¢6 rat nhiéu gi tri ton gido nhén
dao chan chinh, nhat 1a dén Pai tr sur tl:l ly luan ton gido hdu
nhu khdng con coi sy khu biét bon giai cAp 1a trong yéu nita, va
lai, pham vi luan Iy quan ciing rat rong rdi. Trong Phat gido,
nhing tu tudng duge coi la tu'o‘ng img v&i, hay do, tu tudng
Ba-la-mén chuyén héa ciing rat nhiéu. Néi céch khac, quy dinh
thyc hanh duoc coi 1 trong yéu nhit trong Phét gido 1a Ngad
267, dai khéi ciing da thoat thai tir quy dinh Ba-la-mén.” Dén
nhu phép tri trai (mah’ upostha) ma La-hén va cdc ngudi tai gia

. thu tri ciing d4 thodt héa tir quy dinh ctia Ba-la-mén vé ché do

* Tham chiéu An Dg triét hoc tén gido sir (Thién 5, chuong 2). Lai nhu
gi6i thir nam trong Ngii gi6i tuy 1a dac sic cua Phit gido, nhung, néu la
gido diéu cia c nhan thi trong Phap quy Ba-La-Mén ciing c6. Ching
han trong Apastambhiyadharma sutra (1.5. 17, 21), (1. 10. 28. 10).
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(Purana Kassapa), dai khai theo chu nghia hoai nghi luan
1y, cho rng thién, 4c Ia do tap quén, tirc lam thién hay lam ac
la do théi quen chir khong c6 mét nghiép bao tuong img nao.
D3 la chit truong chinh yéu ctia phéi nay.

2.- MAT-GIA-LE-CAU-XA-LA

(Makkhali Gosala), 1a thiy t5 ciia Sinh ménh phal
(Ajivaka/Ajivika= ti ménh  ngoai dao). Theo Phat gido cho biét
thi pha| nay chi truong T4t nhién lun cuc doan (fatallsm) dai
y cho ring hanh vi cling nhu van ménh cta con ngudi, tat ca
déu dugc quyét dinh bsi quy luat tu nhién, con nguoi khong
thé lam gi trdi lai dugce, do dé ngu‘m ta ching cin phai nd luc
ma rdi t nhién sy giai thoat cling dén. Cha tru(mg nay ¢ céi
khi vi ctia chi nghia diém dam vé6 vi. Theo truyen thuyét ctia
Ky-na thi phal nay la mét chi phal dé tir ctia Thuy td Dai Hing
(Mahavira); néu lai theo truyén thuyét cua Phat gido thi ho la
ngudi thira ké ciia Nan da-bat-la (Nanda Vaccha). Tém lai,
phal nay 1a mot phai gan v6i Ky-na, & thoi dai Phat, phai nay
rat c6 thé lyc, trr Ky-na ra, phai nay 16n nhat trong nhém Luc
s

3.- A-DI-DA-SI-XA-KHAM-BA-LA

(Ajita Kesakambah) 1a nha duy vat luan thuin tuy, bao
ring con ngudi ching qua do tir dai hop thanh, chét rdi 1a hét,
muc dich ctia doi ngudi 1a tan hudng moi khoai lac; ho bac bo
nhung cdi gi c6 tinh cach luan ly, nghiém tac. Cung c6 ngudi
goi ho la Thudn thé phai (Lokayata) chinh [a dé chi lap trudng
nhan sinh quan cia ho vdy. Thuyét nay ciing dugc ghi trong
Sittra Krtariga (1. 1. 12-13) ctia Ky-na.

4.- PHU-DA-CA-CHIEN-DIEN

% Dic biét, vé Ajivika, tham chiéu luan van cua Hoernle trong Hasting's
Encyclopaedia of Religion and Ethics (1, p. 259-268): B. M. Barna’s
The Ajivika (Caleutta 1920): Sumangalavilasini (1, p. 160-165).

61






index-60_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

(Pakudha Kaccayana) chii truong trdi hin vdi duy vat
ludn & trén, tac la Ihuyel cho tdm, vit 1a bat diét. Nhung
phuong phép ludn chimg cla phéi nay co tinh cich rit may
méc. Ho cho ring con ngudi do bay yéu tb dét, nudc, lira, gio,
khd, vui va smh ménh hop lai ma thanh do sy tu, tan, ly, hop
clia nhung yeu t6 d6 ma c6 hién twong song, chét, nhung chinh
bay yéu t6 4y thi khdng bao gid tiéu diét. Ching han nhu lay
dao dam nguoi thi chi xuyén qua cai_ diém phan, hop cia bay
yeu t6 ma thdi chir sinh ménh tu né van chua mat. Xem thé thi,
néu mubn giai thodt khoi sy song chét dang s¢ kia khong thé
dung dao ma cét dut nhitng céi & bén canh sinh ménh duoc.
Thuyét nay ciing tuong tu nhu thuyét &rong Bac-gia-pham ca
(Bhagavadgita)® do la diém ta nén cha y.*

5.- TAN-NHA-DA-TY-LA-LE-TU'

(Sanjaya Belatthiputta). Cha truong cua phdi nay cling ¢é
thé goi la chu nghia cdm hu'ng, ngha la, ctr tuy theo thoi gian
va noi chd, hé cam hu‘ng thé nao thi cir theo thé ma doan dmh
chén ly Chéing han, néu ai hoi “c6 vi lai khéng”, néu luc ay
cam thay ¢6 thi dap la cd, nhu thé la ding véi chan ly; nhu'ng
v& sau néu cam thay khong c6 thi lai dap la khéng cd, nhu the
cling dung v6i chan 1y. Triét gla Hy Lap Protagoras cho ring
con ngucrl 1a thude do van vat, neu tién thém bude nira thi ciing
¢6 thé néi cam himg tuy theo mdi trudng hop la thude do cia
van vat.

6.- NLKIEU-TU-NHA-DE-TU

(Nigantha Nataputta), tirc la thiy td ciia Ky-na gido. Tén
truéc chinh 1a Ngda-nho-dat-ma-na (Vardhamana), ra doi trude
Phat. D3 mot lic thé lyc ctia Gido doan Ky-na hiu nhu tuong
duong véi Phat gido. Theo sy gidi thiéu trong kinh Sa-mon qua
thi hinh nhu chd truong cia phai nay la mot loai vdn ménh
lugn, nhung, theo su suy dinh” cda Buhler thi d6 1a su ngd

% Bhagavadgita (2, p. 19-20).
37 Buhler: The Indian Sects of the Jaina (p. 23, London 1908).

62





index-5_1.png
5- Tinh chét cia Nghiép & Qua vdi thoa
dang tinh luan ly.
6- Cac loai Hiru tinh.

Chuong V: Ludn vé Muwi hai duyén khéi

1- Loi tua.
2- Duyén kh quan du‘ong thoi vai
Thap nhi Nhan duyén quan..
3- $6 muc ctia cac chi Duyén khm
4- Phuong phap giai thich thong thuong
Muoi hai Duyén khoi ..
5- Giai thich theo lap truong Vang Quan
6- Cin cir vao sy trinh bay trén day dé
giai thich theo Hoan Quan ...
7- Manh nha cta sy giai thich P n doan sanh

Chwong VI: Ludn vé Ban chit ton tai...............ooooooovrrrrenns

1- Khuynh huéng Thuong thirc ...
2- Khuynh huéng Quan niém luan
3- Khuynh hudéng V6 vii tru ludn .
4- Khuynh hudéng Hinh nhi thuong hoc-Thuc tai luén .

Chuong VII: Cin cir va sy phin dodn gia tri su ton tai.. 209
1- Hét thay 1a khd.

2- Vo thudng - V6 nga: Can cir cta kho quan

3- Thuong lac nga tinh: Can cir ciia kho quan

4- Can cir cta tim ly: Thuong lac ngd tinh...

3 . Thié{l thir ba
LY TUGNG VA SU THUC HIEN
Chuong I: Téng quét vé Tu dao lujn......

1- Phuong chdm tu dao can ban...
2- Phuoig phap tu dao cua duong thoi

Phuong phap tu dao ctia Phét
3- Khong khd, Khéng vui .
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!uycn chon nay quyét khong phai chi y theo cuc doan ma phai
chiét trung, hay nhu Hach-khach-nho (Hegel) ndi, lay Ba-la-
mon gido hmh thirc 1am chinh dién, ldy cac phai Luc su lam
phan dién, ri chiét trung hai chinh va phan d6 ma tong hop; d6
1a thai do cua Phat vay. Va thai do dy khong nhung chi neng
d8i v6i Ba-la-mon hay Luc sw ma ddi véi tt ca cc van de nhu
déi véi cac chi truong clia mgi phai, dirc Phat ciing van giir
thai do dé: c6 thé noi ddy la dic sic cua Phat gido. Chang han
nhu phuong phép tu dudng dugc ngudi duong thoi tu theo, mot
mit 1a khodi lac Iudn cuc doan, mat khac la chui nghza khd hanh
cuc doan, dirc Phat bén chiét trung hai thuyét 4y ma dé xuéng
tinh thin tu dudng khdng kh6 khong vui. Lai nhu vén d& linh
hon, mét mat co nhing ngudi chu truong thuong tru luin
(thudng kién luan) cuc doan, mat khac, c6 nhiing phai duy vat
chu truong doan diét lun (doan kién luan) cuc doan. Puc Phat
bai xich ca hai rdi chiét trung ma lap thanh sinh ménh quan
theo quan hé (nhén duyén) luu djng, va dbi véi tat ca van dé
khac ciing déu ng dung nghia luu dong 4y, va thai do nay,
theo nghia rong, dugc ménh danh 1a thai d6 trung dao (majjha).
Ve sau, khi Dai thira Phat gido hung khoi, danh tir trung dao
duge dung lam tidu chudn va thay cho chn ly cta Phét gido.
Xem thé thi dia vi cia Phit gio dbi vdi cac phai duong thoi 1a &
nhu trung dao, va dia vi 4y da chiém phin uu thé trong toan thé
lich sir tu tuong An Dg. Trong cac chuong sau, khi gap nhimg
vAn dé lién hé, ching t6i s& trinh rd hon vé thuyét Trung dao.
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Chuong thir ba:

GIAO LY PAI CUONG
(Ldy quan ni¢m Phdp lim trung tim)

1- GIAO PHAP VA PHUONG PHAP KHAO SAT CUA PHAT

Nhu da duge trinh bay & trén, dirc Phét ciing véi cac hoc
phai khéc, da vung day va trong khoang 45 nam, da hoat dong
khong ngimg dé truyén ba gido phap: cdi goi la gido [y cua Phat.
glao Nguyen Lhuy chinh da duogc bleu dién trong suot 45 nam
truyén ba ndy, va gido ly 4y bao gom tat ca thé gidi quan, nhan
sinh quan, ly tu‘cng quan va thuc tién quan clia Phat. Nay mudn
quén _triét du‘oc tat ca quan niém ve phdp nay dé trinh bay
nhung diém cot yéu cta nén gido ly &y, thi trude hét phal bat
dau khao sat vé phuong dién hinh thl ic thuyét phap cua Phat,
va nhitng van dé bao ham trong dé, ri sau lai phéi nghién ciru
dén cai phuong phép khao sat dic hitu ciia Ngai.

a) Thuyét phap vdi vin @é gido ly

Nhu vira néi & trén, tét ca gido ly Phat gido déu dugc
bxeu dién trong cac budi néi phap cia Phat. Nhu‘ng, 6 didu la
can ghi nhé 13, myc dich cia Phit lrong cac budi noi phap 4 ay
khong phai chi glal thich hay ly luan vé thé giGi, nhan sinh dé
théa man yéu cau khoa hoc va triét hoc, ma muc dich ciia Phat
day tinh cach ton gido: cai y chi chi yéu cta Phat fa lam cho
nhing ngudi nghe phap ciing duoc gid thodt nhur chinh Ngal
Phét so di du(yc g0| 1a Phit chinh 1a ct diém do. Boi thé dbi vei
néu vin dé nao khong tryc uep dua den viéc thue hién
gidi thoét Niét-ban, thi du d6 1a vén d& hoc vén dugc ngudi doi
sung bii di nita, Phat thuong cung khong chii y [dm. Ching
han, nhu da néi & trén, nhig vén d& thé gisi 1a hiru bién hay
V0 bién, than va ménh la mét hay klzac v.v... déu la nhiing dé
muc ma cic nha tu lucmg ducrng thoi rat thlch théo luén, nhung
Phit thi it c6 Quan tam dén. Néu trong hang ngii dé tir Phat c6
ai dua cac van dé d6 ra dé chét van thi 1ap tirc Phat tra 1oi
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nhién luan? Dén nhu dic biét lay tdm, tic y chi, l1am co s& cia
nhan duyén thi ching qua ciing lai tir lhuyet Than y din dén
thuyét Nhdn y ma thoi. Cir xem thé thi thuyét nhan duyén cia
Phat mot mat tuy c6 khac véi ba thuyét trén, nhung, mal khac,
ddng thai, ciling lai bao ham sdc thai cua ba lhuyel ay: day la
mot su that khong thé phi nhan. Duy 6 diém bal dong 1a nghxa
nhén duyén ctia Phat ¢4 tinh cach chiét trung, chu thanh thé gIOI
quan trung dao, khac hin vai thé giGi quan cyc doan. Plng vé
phuong dién thé gidi quan ma ndi thi két qua cuia thai do trung
dao 4y chinh ciing tirc 1a nhan duyén quan.

“Ndy Ca-chién-dién! Phén nhiéu ngudi ta chi dimg vé é hai ' bén, nic
hodc cho 14 ¢6, hodc cho I3 khong... Ca-chién-dién! Bio hét thay ld
6, I3 d¢ nhit bién kién, bio tit cd I3 khong, Ia dé nhj bién klcn Ca-
chién-dién! Nhur Lai néi phép xa lia nhi bizn ndy ma cho zzzng vi VO
minh lam duyén mé 6 hanh, hénh lim duyén ma cd thifc ..

Doan vin trén ddy la Phat n6i cho Trudng lao Ca~ chlen~d|en
v& vAn dé thé gidi, va trong, d6 Phat da chi bay 5 vé& nhan
duyén lugn. O day, d6i v&i vén dé thuc tai, hién nhién ta thay
Phat di giir thai do trung dao qua thuyel nhdn duyén nay.
Ngoai ra, nhu da no6i & trén, ddi voi cac van d& trong dai khic
nhu sy khé, vui ctia klep ngudi 1a do minh tu tao hay do nguoi
khac gdy ra, sau khi chet con ngu'm con hay mat v.v... Phat
déu giir thai d6 dy va mudn giai quyet ching bang thuyet nhén
duyen Do d6, thuyét nhan duyen 1a gido ly tu n6 da chiém mot
dia vi déc biét va anh hudng dén tu tuong gisi duong thoi nhu
thé nao la mot diéu ciing d& hiéu.

°S.(1, p. 17~ Nam truyén Dai tang kinh 13, Tuong ung bg 2, p. 24-25);
Tap A-hdm 45 (Dai chinh 2, p. 85¢).
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gido va la chu truong hién trir nhét trong gido Iy. Tuy no la két
luan ciia nhan duyén quan ciing khong ngoai viéc ldy sinh
ménh quan vd ngi luan lam trung tim dé phat huy va khodng
dai. Lai nhu chi nghfa vo than khdng nhimg chi la chu truong
cua Phit gido ma cling con Ia chu truong ciia Ky-na gido va
phal S6 ludn nira, nhung, ngoai Phat gido ra, co I8 khong co
glao phai ndo khac da ph4 dinh ménh luan ca nhan dé tim cau
glal thoat ton glao d6 1a mot dac trung cua Phat glao Bdi thé,
v& can cir vo than ludn Phat di khong quan tim miy, nhu'ng,
trai lai, d3 ddc toan luc vao viéc luan chimg v6 ngi luan, diéu
d6 tudng khong cd gi la la ca. Tuy nhién, theo chd t6i thay, sy
giai thich v luan chimg ctia Phét vé chan nghia cta v ngi luan,
thong 1¢, phan nhiéu ¢6 tinh cach co gidi. Nhung & day t6i s&
khéng ban dén nhitng phuong thirc ludn chimg 4y, doi khi néi vé
td chire hitu tinh thi ty nhién ta s& thiy r5 ban y ciia n6.

2-NHUNG YEU TO TO CHUC THANH HU'U TINH

Song, dirc Phat cho nhiing yeu td t6 thanh hiru tmh la gi?
Vén d& nay, n6i mot cach dai thé, Phat C]‘lla nhiing yeu t6 thanh
14p hitu tinh thanh hai loai: mét la yéu t8 phi vat chat (ariipina),
va hai 12 yéu t6 vat chét (riipina). N6i mot cach d& hiéu thi d6
12 yéu t6 tinh than va yéu t6 nhuc thé, hai yéu t6 4y két hop lai
ma thanh hiru tinh, va néi theo thudt ngit la danh sic
(namariipa) vdy. Danh tir nay da duoc dung lam thudt ngir tir
thoi dai Pham Thu va thudng chi nghfa hién tuong va ca thé
(individual),’ Phét cling thu dung va cho d¢ 1a don vi thanh 1ap
hitu tinh.* Theo sw gii thich cia Phat gido thi danh Ia yéu t&

phét xult t d6 (Xem Milindaparihi 9, 11. ~ 1.1-8). Lai trong Tap A-
hém, ban Han dich thi bao d6 12 13i néi cia ni c6 Thi-la (Seld), day tuy
1a mot sy thyc lich sir nhung nay van chua thé xac dinh dwoc.

An Dg triét hoc tén gido sir(Thién 2, chuong 4, tiét 3).

Sy gidi thich tudng tan v& namariipa, xin xem Max Walleser: Die
Philosophische grundlagedes alteren Buddhismus (Heidelberg 1904, s.
42-64). .
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HU'U TINH LUAN PAI CUONG

1- VO NGA LUAN

Tt ca déu do nhan duyén sinh, trong dé khong c6 mot
céi gi ton tai tuyét ddi, bai thé hiru tinh (satta), tic sinh vét, di
nhién ciing khong ngoai nguyén tic 4y, con cdi m nga (atta,
atman) ma ngum duong thai cho 1a mot linh thé ¢b dinh thi d6
chi la san phdm cua khdng tudng ma thoi.

“Hoi: Ai tao ra hinh ndy (bimba= hitu tznh)7Ngmn tao ra hinh 4y &
dAu? Tir déu hinh ndy sinh? R6i vé déu hinh ndy dig

“Dép: Hinh ndy ching phdi tir tao, ciing ching phai do ai tao, do
nhdn duyén (betwn paaa:a) ma sinh, nhin duyén dit thi diét; cing
nhur hat giong gieo ngoal rudng, gip dit gip nudc va dnh ning nho do
'ma ndy nd; (ndm) uan, (muo1 tim) gidi ciing do nhén duyén ma sinh,
nhan duyén digt thi digt.”

Trén ddy 1a quan niém cia Phét va cac dé tir ve ban thé
hiru tinh, tic hiru tinh ducc thanh lap bai nhung yéu t& chu
quan, khach quan va méi quan hé giira cac yéu t6 d6. Néi khac
di, 1a dugc thanh lap boi nhdn duyén. Néu noi theo thi du ma
Phat gido do rét wa dung thi nhu mot & xe do nhiéu bd phan
hop lai ma thanh.* D6 13 V6 ngd ludn (Anattavada) cia Phat

' S.(1, p. 134 — Nam truyém Dai tang kinh 12, Tuong ung b5 1, p. 229-

30); Tap A-him 45 (Pai chinh 2, p. 327c).

HOL: Ai tao ra ching sinh? Chung sinh diét rdi vé dau?

DAP: Ong mubn biét ai tao ra ching sinh u? D6 1a ¥ nghi cia ma vay.
Ching sinh chi do chu hanh tap hop lai ma thanh (suddha saikhara
pufijc) trong d6 khdng c6 cai gi co thé duoc goi la hiru tinh (quan niém
dinh ménh ca nhan); ciing nhu cac bo phan tap hop lai ma goi Ia xe,
ciing the, chi dya vao (ndm) udn ma (tam) c6 cii tén ching sinh ma
thi... (S. I, p, 135; Tap 45, Dai chinh 2, p. 327). D6 1a bai tung c6 tiéng
cia ni c6 Bat-dia-la (Vajira). Sau, thi du c¢§ xe ctia Long Quin
(Nagasena) néi vé vo ngd lugn cho vua Di-lan-da (Milanda) chinh da
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lhuyel Luc gidi tuy khong phai phan loai trong yeu bang thuyét
Ngii uén, nhung vé phuong dién thuyét minh t6 chirc hiru tinh,
di nhién, no ciing la mét thuyét quan trong. V& sau Chan ngon
tdng chu truong Luc dai duyén khoi thét ra ciing da bt ngudn
tir cach phén loai nay.

Thir hai la thuyét Tar thuc. Thuyet nay dung trén lap trudng
duy tri smh menh tire hifu tinh thé, chia su thanh 1ap hitu tinh
lam bén yeu t6 dé quan sat. Mot 1a doan lhuc (kabalinkara-
ahara) la bo phan nho vao thu‘c vt dé nudi séng, tuong duong
V@i cdi goi 1a © nhc an ma song (annarasamayatman) trong Aa
nghla thu, 1a yéu t6 nhuc thé. Con hai, ba va bén 1a nhitng yéu
t5 tinh than, tir thd dén tinh, tirc 14 xdc thuc (phassa-ahara), tu
thuc (manosaficetana-ahara), thirc thuc (vifiiana-ahara). Thuyct
nay ndi 13 chung sinh nho tir thuc (bon céach an) ma dwoc ciu
thanh. Tuy rat tuong tu nhu cdi ma Ao nghia thr goi la Ngi
Tang nhung, Ao nghia thu cho chan tinh thuc ngi la hoan hy
nga (ananda-mayatman), Phat gido thi cho la v6 ngd. Trong khi
noi hét thiy chiing sm[z nho dn md sdng (sabbe satta ahara-

tthitika) that ra ciing rat tuong dong voi cdi goi la hét thdy
chung sinh nho vdo hinh ma ton tai (sabbe satta sankhara-
tthitika), bai thé, tuy ni la 4n nhung khong cho d6 14 trung tim
clia mui Vj. Biéu nay da dugc Pht chi bay rd, vi vdy khong nén
chép chat vao van tu mét céch thai qua.

Thur ba la thuyet Ngu uén (Pancakkhandha) duge Phat sir
dung mot cach rat pho bién va, vi vély, c6 the dugc coi la dai
biéu cho céc yéu t6 quan. Thuyét nay chia td chirc clia ngum ta
thanh nam loai d& quan sat, d6 la: sdc (rupa - vét chat), thu
(vedana - cam tinh), fdng (sanna - biu tugng), hdnh
(sankhara y chi) va thire (vififidna -  thic, ngd tinh). Trdi voi
lhuyet Luc gml néi lren, phan loai Nga udn nay Chl chuyén
thuyet minh v& nhing yeu lo tam ly. Sacthu nhiép tét c nhimg
yéu td vat chit, con bén uan kia (thy, tudng, hanh, thic) la

7 V& thuét Ngi tang, xem An D§ triét hoc tén gido sir(Thién 3, chuong 2,

tiét 1).
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tinh than Chl cho thu, tu'cng, hanh thuc trong thuyel ngii uén,
con sic 1a yéu t8 vat chét, chi yeu t6 nhuc the do bén dai tao
thanh®. Néi cach don gian, danh séc 1a sy tdn tai cua than va
tam hop thanh. Theo Pht, néu bao sinh ménh (jiva) va than thé
la mot hay khac nhau déu 12 sai 1am® bdi vi danh, sic phai hoa
hop lai mi thanh 1ap dugc hiru tinh. Ct xem thé thi tu tudng
ctia Phét tuy c6 phang phat phong vi nhi nguyén ludn, nhung
thit ra ciing ¢4 thé cho né la mot loai tinh hanh luén
(parallelism). Phit lai con chia sé danh, sic thanh nhiéu thir dé
n6i v& nhitng yéu t6 thanh [ap hitu tinh, nhu luc giéi, ngii uan,
tir thuc, thap nhl xur, thap bét gidi v.v... Vi c6 khi Phat chi
trong quan sét vé than thé, c6 khi chi nhan manh vé& phuong
dién tinh than, c6 khi cha y quan sét vé mat hoat dong nhan
thire, ngh:a 14, Phat da dimg trén nhiéu I4p trudng khac nhau dé
néi 16 sy cau tao cua hitu tinh. Bay gi¢ t6i hdy cin cir theo su
phan loai chu yéu d6 dé trinh bay mét cach don gian nhu sau:

Trudce hét hay ban vé thuyet Luc gun Thuyét nay chu yéu
thuyét minh vé yeu t6 vat chat, tirc t0 chirc cuia than thé. N6
thuong dugc néi dén trong Trung A-ham 42, Phan biét luc glm
kinh (M.140 Dha!uVIbhanga -s) va cdc kinh khéc. Theo thuyét
nay thi hitu tinh 12 do d4t, nuéc, I, gi6, khdng va thirc, duge
goi 14 luc dai, tao thanh; nh& nam gidi (dai) trude ma ¢6 céc co
quan cua than thé va tac dung cia chung dat 1a xuong, thit;
nuéc 1a mau va chét Iong tmng than thé; Itra 1 nhiét khi; gio la
su hd hép; khong 1a cac 13 trong - nhd vao mot gidi sau cun
(thitc) ma biéu dién céc hoat dong tinh than. Khi quan sat ve
phuong dién nay, théng thuong chia ché va thuyét minh vé t§
chirc than thé mot cach rét chi li va tudng tén, nhung SO qua
phién téa nén & day t6i khong dém di sdu vao chi tiét. Tom lai,

Trung A-him 7, Dai Cau-hi-la kinh (Bai chinh 1, p. 463a); Cullaniddesa
(p- 18-21 — Nam truyén Dai tang kinh 44, Tiéu ngha thich p. 28-33)

Tap A-him 34 (Dai chinh 2, p. 244a); M. 72 Aggivacchagotta-s (1, p.
484-486 — Nam truyén Dai tang kinh 10, Trung b6 2, p. 312-316).

6
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chi dung trén ]ap truong phap tudng ma nhén xét cung 6 thé
két ludn nhu thé (nhung vé sau da nay sinh nhing vén de nhu
huu tinh & ¢3i V6 sac, c6 cac phap vo sic, tic 14 nhu‘ng van d&
vi té clia vit chét, song & day chua can lugn ctu ve diém nay).

3-PONG LUC NHAN THANH LAP HU'U TINH

Trg 1én, méi chi trinh bay nhing yéu £6 thanh lap hitu
tinh, dimg vé phuong dién #inh ma nhan xét thi 6 méi chi la
sy quan sat c6 tinh cach co 8I01 va phan tich. By gid, dem
téng hop tht ca nhiing yéu t6 lai v6i nhau, vi cai ma Phit goi 1a
nhan duyén tic 1a chx sy quan hé giira tai liéu nhén va nguyen
dong luc vay. V# vén dé nay, Phat da diing nhiéu danh tir d&
biéu dién, ching han nhu nghiép (kamma), vé minh (avjja),
duc (tanha) v.v.

“Ndy cdc Tyklwu’ Tir thue ndy Iy gi lim nlzan”,é_ygz lam t3p?
Do déu mé sinh? Do déu ma phat sinh? Tit thue Iy DUC lim nhn,
18y duc lim t3p, do duc ma sinh, do duc ma phét sinh.™*

“Céc nghiép iy Al v VO MINH lim nhén ma tich tu cic 4m
(uén) cua doi khdc™?

Trén déy la nhimg doan vin thy rai réc trong cac kinh.
Den hai chir clzzp trirde (upadana) lam nhan dé uch tu nam
udn thi Phit dac biét hay ding, théng thudng goi t6 chic cia
huu tinh 1am nam thu uan (pancupadanakhandha), tuc la nam
yéuté dc chap trurde ma duge két hop. Tuy nhién, néu néi mot
céch tong quat thi nhiing cai lam can ban dé két hop nim uan [a
phién nao va nghiép, tic 1a chét keo dinh chit td chirc cia
hitu tinh lai v6i nhau, khong dé cho r&i nhau. Béo ring vé

® M. 38 Mahatanhasaikhaya-s (I, p. 261 — Nam truyén Dai tang kinh 9,
Trung b6 1, p. 451); Trung A-him 54. Tra dé kinh (Pai chinh 1, p.
767c).

° Tap A-ham 13 (Pai chinh 2, p.88b); Ciu-x4 22 (Pai chinh 29, p.116a).
van Pali, chua dugc r5.
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nhiing yéu t5 tam 1y trong yéu, nhung trong phan tdm ly luan
sau s& n6i mdt cach rd rang, ¢ day chua dé cap dén.

Ngoai ra, con c6 nhiing phuong phap phan loai khac chuyén
ldy hoat dong nhan thic lam tiéu chuan nhu thuyel luc xir
(chayatana hay salayatana) chia ra mit, tai, mii, ludi, thin va
¥, 1di cong thém luc canh séc, thanh, huong, vi, xic va phip
thanh ra thap nhi xir. ROi lai phdi hop Juc cn, luc cinh va luc
zhuc ma thanh thdp bat gzw (18 gi6i). Nhung, dé cho tién loi,
tAt ca ciing s& dugc thuyét minh 3 rang trong chuong tam Iy
luan & sau, ddy chi gidi thiéu qua vé danh muc ma théi.

Tém lai, du la phuong phap phén loai nao d| nita theo Phat
thi Iwu tinh 14 mot hop thé gom nhidu yéu 6 tu tap lai chtr
quyel khong phal 1a mot thé thuln nhat, don ddc va co dinh; va
bt cir yéu t6 nao ciing déu niém niém sinh diét, nhit 1 hign
tugng tam Iy luén ludn luu chuyén bién thién, khdng mot phat
nao dimg & mot chd, trong d6 khong c6 céi gi dugc goi la nga
thé tbuong tru ca. Do d6, ctr theo phuong phap quan sat nay thi
day c6 thé ciing coi la mdt can cfr cua vo ngd lugn. Phuong
phap quan sit nay ciing tuong tu nhu tdm 1y hoc hlen dai, lay
nhiing hoat dong tinh thn va can nhuc lam diém xuat phat 101
phan tich va khao sit moi hoat dong tam ly dé di dén chd bac
bo cai goi la ar nga co6 5 djnh. Lai nita, phuong phép quan sat yéu
t6 trén day, di nhién, la liy nhan loai lam trung tdm, nhung,
dutng trén lap trudng cua Phat gido ma nhan xét thi khong phai
né chi han cuc & nhan loai ma c6 thé img dung cho tht ca moi
sinh vat. Duy ¢ diém sai khac 12 & nhiing ha dang dong vt thi
tmh than luc khong bang & loai ngudi, bm thé nhiing dong tic
vé mat vat chét manh hon. Nguoc lai, néu & trén nhan loai con
6 su ton tai, nhu' ngudi cdi trdi ching han, thi sinh hoat vt
chét chic phai yéu kém hon sinh hoat tinh than, va, nhu vay thi
phuong phép phan loai trén ddy khong thé img dung mot cach
thich hop nhu loai ngudi duge. Tom lai, dimg vé phu‘ong dién
nguyén tac ma noi thi phuorng phap phan loai trén c6 thé u'ng
dung cho tht ca hitu tinh & moi giai cip, khong nhiing thé, néu
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minh, di trude, duc, tat ca déu 13 nhimg vat thuoc phién ndo,
dua vao két qua cta nghiép, tirc hoat dong cua ching, di
nghiép lam can ban dé lai khién cho nim udn hoat dong, clir
nhu thé tré thanh luu chuyén vé ciing.

“Xe ty cdc nghiép khi, tam thirc chuyén theo xe, tiy nhan ma
chuyén t, tim hoai thi xe ngimg™™®

M4y cdu ké trén day ciia Bat-ky-la-ni vi sy két hop cua nim
udn nhu mot ¢3 xe, nghia la xe chinh dugc tao bai nghiép, y
véo thirc d¢ chi rd phuong huéng hanh dong dé dua van ménh
tién 1én. Néu mudn hidu that r5 y nghia nay thi di nhién phai
thuyét minh v& tinh chit ctia phién nio va nghigp. Nhung vé
phién ndo ciing nhu nghi¢p xin danh lai cdc chuong sau s& ban
13 hon, & ddy chi dua ra két ludn tong quat, thé thoi.

Ngudn gée cia phién ndo di nhién 1a vo minh, nhung vo
minh 2 mot cai ma néu giai thich 1a khong biét thi tirc 13 chi
c4i khong biét (v6 tri) tir vo thiy va, dimg vé phuong dién lién
quan dén sinh ménh ma khao st, no dugc coi nhir bao ham y
nghia tinh y. Néu néi theo Udc-bién-ha-ngach-nho (Schopen-
hauer) thi d6 chinh la sy séng va, nhu vay, néu cho n6 la y chi
mi quéng nguyén thiy c6 I& 1a ding hon. V& diém nay, ti da
ban dén theo quan didm toan thé ctia triét hoc An D", nhung &
day dac biét nhan xét theo kién dia cua Phit gio ciing c6 thé
duge coi 1a mdt sy that chimg minh gidng nhau. Vi, trong
thuyét Thap nhi nhan duyén, vé minh duoe goi cin dé cia y chi
tirc 1a hanh, nhung, thuyét Tir d€ thi lai goi c4i nguyén 1y tuong
duong v6i vé minh trong Thap nhj nhan duyén 1 4i, ttre khat 4i
(tanha, trsna), nhu viy cé khéc gi y nghia v6 minh duc dau?
Lai nhu y kién ciia cac luéin sur A-ty-dat-ma doi sau, Phap Citru
(Dharmtrata, mt trong bon vi dai luan su cia Hiru bo) ching

' Tap, 29, trang 753; van Pali chua dugc r3, nhung nhitng ciu sau day dai
luge ciing tuong ty: “Thé gian y vao nghiép ma chuyén, hitu tinh theo
nghiép tréi bude ciing nhu bénh xe 1an theo c4i truc” (Sutta nipata 654).

"' Triét hoc tap chi, sé 364-365 (Dai chinh nam thir VI thang 7-8)

109






index-52_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

rd dia vi cha Phét gido nhu thé no ta can phai tim hiéu sy quan
hé gitra hai hé théng tu lu’('mg nay.

Truée hét hay n6i vé& ban than Ao nghia thu. Néi mét cach
nghiém khic thi, tuy dicu la lung la tren van hién, ngudi ta
khong thAy mot vét tich gi cho thdy mdi quan hé gitra Ao nghlz
thur va Phét gnao Nguyén thiy. Cho nén trong Ao nghia thur cb
xua khong thiy ¢6 su ghi chep nio dinh dang dén Phat gido ca,
trong nhiing tai liéu Phat gido cling chua timg thdy cai tén Ao
nghia hay nhic dén tu tudng cla nd. Néu ludn ciru mot cach
sau rong thi gifra thoi dai Ao nghia thur va thoi dai Phat gido
tuy c6 su tuong lién twong tuc, nhung dirc Phat co biét dén Ao
ng[ua thr hay khéng thi do con la mét nghi van. Pay la mot
van dé khién cho ngum mudn nghién ciru toan thé tu tudng sir
An Do khong khoi bbi réi, ngdr vuc va cuc ky ban khoan.

Tuy nhién néu n6i mt cich dai thé thi, Phat gido, v& nhiéu
phuong dién, ¢6 the noi, cung da timg chiu anh hudng cia Ao
nghm thir, nhung néu bio nd 1a tu tudng vién thuc cta Phat
gido thi khéng thé dugc. Hay ldy mot thi du; nhu thuyét
Nghlep chéng han. Trong Ao nghIa thir ¢b xua, thuyet nay la bi
gido, khong duoc cong khai lruyen thira,” nhung dén thoi dai
Phat thi n6 1a tur tuéng duoc tht ca céc phai cong nhan.

Lai nira, ve vét chdt quan, trong Ao nghia t/nl cb chi ¢6
thuyét Tam yéu t6* nhung & thoi dai Phat thi tat ca déu thira
nhén thuyét Tir dai va Ngd dai. Lai nhu trong 7ap A-hdm, ban
Haén dich, c6 thuyét “Ca: nga .ay 14 hét thay, khéng hai, khong
khéc, khéng digt”’?® néu nhin bang nhan quan Ao nghia thir thi
tu tudng do cung chua timg dugc gxm thiéu hay ban dén.
Khong nhitng thé, néu lai di sau vao phin ndi dung cua su fr
gidc cua dirc Phat va bdi canh ciia Gido phdp (Dhamma) cén
ban cta Ngai ma khao sat thi, nhuge bang khong lién tudng

" An D triét hoc tén gido sir(Thién 3, chuong 4, tiét 1).

% An B triét hoc t6n gido str(Thién 3, chu3ong 3, tiét 2).
* Tap A-him7 (Dai chinh 2, p. 43¢): MR R & — )T = TR TH.

54





index-51_1.png
Thién thir nhdt - Dai curong luin

Céc doan Sa-mén ldy cic quoc gia mdi & dong bd lam trung
tam ké tiép nhau moc I1én va tiép xdc ca voi tr tu(yng tu do cua
Ba-la-mon & tay bd, bai thé da c6 cac Gido doan ma tin ngudng
khong gidng nhau. D6 chinh 1 thai ky ma ngudi ta goi 1a thoi
ky manh nha ciia cac hoc phdi vay. Ma dac trung thir nhat la
m&i Gido doan ton thy mot chi nghia hay mét tin ngudng khac
nhau, vi thiy t cia Gido doan hay nhan cach ca nhan cia vi
lanh tu déu c6 anh hudng dén séc thai cia Gido doan, va cha
nghia cua ho cang xa véi Ba-la-mén gido bao nhiéu thi y nghia
thay t5 va lanh tu lai Cang tror nén Ltrong yéu bay nhiéu. Ba-la-
moén gido chi la ton gido truyen thong cua qudc dan, nd khong
co méty nghm dic biét nao vé vi gido chu hay ngudi truyén tri
ca, tréi lai, v& cdc doan Sa-mon thi do ¥ thirc clia c4 nhan ma co
nén phal dua vao mdt chi nghia hay nhan céch cua vi lhuy )
dé ton tai. Lic ay. tr phan Luc su tré xubng, phan 16n déu dung
nhiéu danh lLr ¢6 hitu dé dat tén cho Gido doan cia minh: day
1a diém ta can dac biét cha y

Tém Ial lic giao thdi, nén van minh cii dang bién ddi, ton
gido truyén théng Ba-la-moén gido co tinh cach chu nghia quan
lleu khdng con dap tmg dugc yéu cu tr tudng tu glac mdi clia
quan chang, do d6 ma vao lhcl dai nay, da ¢6 nhiéu Gido doan
phat khdi. Trong phong trao 4y thuong ¢6 nhiing xu thé cuc
doan nguy hiém cta céc nha tr tudng méi, nhung, xet cho cling
thi chdng qua chl 1a két qua ctia long mong mubn ¢b géng vuot
hén lén trén truyén thong ma thoi; do 1a didm ta khong thé bo
qua. -

C- TU TUONG A0 NGHIA THU

Trd 1én méi chi cén ci theo sir liéu cua Phat gido dé khao
sat tu tudng gidi duong thdi, nhung nhu thé chua du, ta phai
tién 1én budc nita ma tim hleu cai nguyén lai cia tu tudng Phat
glao, tuc la, glua tu tumg Ao nghia hé va tu tuong Phat gido
¢6 quan hé gi; day 1 vén de can phai ducc nghién ciu den Vi
trén binh dién triét hoc st An D9, tir rat sém, o tuong tne! hoc
Ao nghia h¢ da chiém mot vi tri cuc trong yéu, nén mudn biét
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duoc sir dung cho mai dén Bac-gm pham-ca (Bhagavadgita)
m&i hinh thanh vién thuc. Xem thé thi Thién dinh cua dirc Phat
ciing ¢6 thé dugc coi nhu thude vao trao luu Du- -gia theo nghia
rong.

Thir ba, phal S6 lugn 1a mot vén dé 16i cudn rét nhidu hoc
gia. Trong cubn Lucphal triét hoc,”' t6i da ban qua, & day t5i s&
khong di vao chi tiét ma chi dua ra két luan don gian thoi. Phéi
S luan & thoi dai Phat khong nhu phai S6 luan do Tang-khu-

da-tung (Samkhya karika) truyén lai ngay nay, nhung khuynh
huéng tir tu tudng Ao nghia thr dén S& luan thay vi trong Bdn
thé lugn thi lai trong Hign tuong lugn, khong trong nguyén ly
chi y ma trong nguyén ly chu tri, ua thai do phan tich ma khao
st tam, vat va {mg dung thé hé duyén khoi dé quy két sy quan
hé giira chung. Hoc phong nay la phuong phap nghlen clru rat
manh va dugc ua chugng & thoi bay gio. Phai S6 luan that da
nhd hoc phong 4y ma thich img véi Ao nghia thr, nhung vi
phuong dién khuynh hudng c6 hoi khac véi chinh hé nén két
qua da trd thanh doc lap chinh dirc Phat ciing chiu anh hudng
cia hoc phong chung ay cho nén két qua 1a tu lu(mg Phat gido
thucrng ¢6 nhicu diém tu‘ung ddng véi tir tudmg S6 Iuan dolay
kién cua riéng t5i. Néu dem so sanh thir tr phat trién cia tu
tuong thi tr tudng S6 luan vin di trude Phit gido, cho nén,
ngudi ta khong the khong tin ddng céch td chirc va chu truong
ctia Au-nho-ding-bé-nho-khéc (Oldenberg) trong cudn Lchre
der Upanishaden und die An[énge des Buddhismus (Gido nghia
Ao nghia thirvéi ngudn gbe Phat gido), va chinh t6i ciing da dya
vao thir tw d6, ldy Phat gido Nguyén thiy lam ban vi, nhin qua
S6 ludn dé ni vé "Qud trinh phit trién cia Chii y lujn An Dj”.
Bai tham luan nay dugc ding.trong Tap chi triét hoc s6 364 va
365.

Tém lai, néu theo kinh dién Phat gido ma tham khao va so
sénh thi ta khong thdy mét quan hé truc tiép nao giira tu tuong

" Sdu phii triét hoc An DG (Thién 3, chuong 1, tiét 1).
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dén nhung tur tudng béac hoc Ao nghia thur thi quyet khong thé
thuyet minh duge.® Do do, nguoi ta khong thé khong thira
nhan rang du khong truc tiép thi gian tiép, gifra tu tuong Ao
nghia thu va Phét gido c6 mot sy quan hé mat thiét. Vi, Ao
nghia thur 1 ndi bi gido cta nhimg ngudi Ba-la-mon lay tay bd
1am trung tam, con dong bd chua chiu su cam hda sdu xa cla
Ba-la- mon khong tiép xiic nén Phit gido khong c6 quan h¢
truc tiép ma chi anh hucmg mot céch gian uep cing véi khuynh
huéng tu tudng chung dé rdi trg thanh béi canh clia tr tudng
Phat gido.

Thir hai, cc hoc phéi chinh do Ao nghia thur khich phat,
theo chd 6i biét, 1a ba trao luu S& lugn (Samkhya), Du-gid
(Yoga), va Hiu Than phdi (Phai Phé-dan-da tuy 1a chinh hé
cua Ao nghia thu, song sur thanh lap cua phai nay hoi muon,
nén & day khong ban dén). Tuu trung vé céc phai hiru than &
thdi dai Phat nhu da n6i & trén, iy Pham Thién 1am trung tim,
coOn danh tir Ty-thép-nﬁ’u va Thap-ba (tirc Ty Tai Thién- [§ana)
thi vin chua biéu dién rd rang. Pén nhu tin ngudng Pham
Thién thi hodc gin nhu than thoai, hoic cho 1a ngudi sang tao
vii try, con vé quan hé giira Pham Thién va Phat gido nhu thé
nao thi & trén da trinh bay rdi.

V& céi goi la Du-gi thi df nhién 1a phai Du-gia ctia Ba-dan-
ta-1& (Patdnjali), xuat hién muén hon dirc Phat. Theo ché toi
biét thi phai ny da timg chiu anh hudng ctia Phat, 1€ ra khong
¢6 quan hé gi véi Phit gido Nguyén thuy; song cac phai Thién
dinh, theo nghia rong, & thoi dai Phat cling da tOn tai dudi
nhidu hinh thire va hién nhién la Phat ciing chiu anh hudng cta
ho. Chéng han nhu Tir Thién dinh, V6 séc dinh déu dd c6 tir
trude chir khéng phéi doi dén Phét gido méi co. Nhung, cir
theo Phat thi yeu t6 cua Ngai 1a tir A-la-la va Uat-da-ca ma c6,
va tir ngir phd bién nhat dugc ding trong Phat gido la 7am-
mugi (Samadhi- Tam ma dia) thi & cudi thai ky Ao nghia méi

* Prof. Wilhem Geiger: Dhamma und Brahman (Sonderdrucke: Der

Zeitschrift fiir Buddhismus 1921 Miinchen, S. 73-83)
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trung | tdm ctia ho. Can cir vao nhimng chung minh trén day, ta
¢6 thé tin d6 1a sy thuc Ngoal ra, can cir theo Ngd phan luf®
chép la ngudi em cia vua Tan- ty sa-la 1a Ca-luu tirng mcl chin
muoi sau thir ngoai dao dé thiét mét bira dai trai, con sb nay di
nhién la khéng dugc xéc thuc, nhung nd ciing cho ta thdy & dia
phuong nay thoi bay gi® ¢4 rat nhiéu doan Sa-mén..Lai nita,
licc dau khi Phit xuét gia, Ngai da khéng di dén can cir dia cua
Ba-la-mén la Cau-ly (Kuru) ma lai nhim t6i Phé-xa-li va
Vuong Xa thanh dé lam noi tién tu. Nay néu ching ta tim hiéu
nguyén nhan tai sao thi ta s& thdy khu vuc nay 1a qué huong
clia cac nha tu tudng mdi. Pac Phat tuy khong hai long véi cac
dao sT ma Ngai dén hoi dao dé rdi tuc nd luc ma dat dugc tri
“v6 sur tur ngd”, nhung khong truc tiép thi gian tiép, ciing da
chiu anh hudng cta céc nha tu tuong mai dy: ddy 1a mot sy
tht khong thé ho nghi gi nira.

Vi lai, theo truyén thuyét, nhu da noi & trén, sau khi thanh
dao, trong mot liac Phat da quyét dinh khong thuyet phap d6
sinh, nhung rdi lai dbi y dinh ma bit diu chuyén phap luan, 1a
vi ¢6 Pham Thién néi ve tinh trang hdn loan lrong tur umn; gml
& Ma-ha-da dé thinh cAu Phit ra tay ciru vt day van dé
Pham Thién hdy gat qua mot bén, khong ban dén, néu giai
thich theo tinh than ctia truyén thuyét do thi, vi mot dong co
nio dé, Phat mudn im king ma khong thé im lang dugc, nghia
1a khong n& ngdi nhin cac nha tu tudng méi xung quanh Ma-
ha-da gay nguy hai cho thé dao nhan tam. Tic mot mat Phat loi
dung xu thé tuong ddng cuia ho. mat khac dit din ho trés vé con
dudng chinh dang, va coi ddy la mot nhiém vu thiét yéu. Mubn
hiéu Phat gido mot cich xac thuc, ta khong thé bo qua diém
nay.

* Tang nhét 42 (Pai chinh 2, p. 778b f).
% Ned phén Judt quyén 7 (Dai chinh 22, p. 48¢ ).
2 Nga phén ludt quyén 15 (Pai chinh 22, p. 103c).
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Phit dat hdnh gan v&i vo minh hon thire (vd minh, hanh, thic)
thi du r5. Lai xem nhu dinh nghia ve hanh trong cac kinh bao la

“ndng luc c6 thé khién cho ngi un thanh hitu vi”, cho toan thé
tam la dic chét phu thugc, ciing chinh do d6. Xem thé thi taim
Iy quan ciia Phét gido, néu néi theo ngdn ngif can dai, c6 thé
bao da dugc xay dung trén thuyét y chi ban vi.

5-TAM LY PAC THU VA PHIEN NAO

Tam ly quan cta Phat da dugc trinh bay & trén mai chi la
khii luin vé nhitng hoat dong tam Iy. Tuy nhién, nhu da néi &
trén, muc dich cua Phat khong phai nhu tim |y hoc ngay nay
chi chuyén lay su thuc hoat dong ctia tim dé quan sét va ghi lai
nhimg sy thuc iy, ma tam ly quan ciia Phat 13 tim hiéu rd
nhitng su thuc hoat dong cua tam dé gitp cho wec tu dudng
ctia ngudi ta tién lén ma dat dén canh dia giai thodt t6i cao. Boi
vi, theo Phét, dimg ve phucmg dién tam ly hoc ma noi, th:
thién, dc, mé, ngg, tht ca déu 1a sy thyc cua tam; néu mudn
“lim cho tam trong sach”) thi trude hét khong thé khong biét rd
céi tinh hinh hoat dong tim ly: d6 12 tdm ly luan cda Phat. Do
do, ngoai tam 1y ludn phd quat trinh bay & trén, Phat con dé cap
dén tdm 1y dic thd va nhimg phuong di img dung tam ly
tudng ciing 13 I& tu nhién. Néi dac thu tdm ly va Lrng dung tdm
1y ¢6 nghta 1a theo kién dia luan ly ton gido, tirc kién dia thién,
dc, mé, ngg chia nhimg tac dung ctia tim thanh nhiéu loai ma
quan sat dé ch1 r5 loai nao nén dugc (e ché va loai nao cin
duoc phat trién. Chang han nhu néi cac Ioal tdm phién ndo, hay
dua ra nhing dneu kién lun 1y hodc dé xuét nhirng glal doan tu
thlen dinh, hay tién xa hon nira, chi bay tri té dat dén Niét-ban
t6i cao v.v.., tat ca déu 1a mot loai tam ly dl_i(l thi.. Xem thé thi
mot phan I<7n nhng 18i néi phap ctia Phat rot cuc ¢ thé bao d6
1 thuyét minh vé tam ly dc thu va tam ly u'ng dung. Vi the ma
sau nay A~ty -dat-ma da 8y tdm s6 lugn 1am d& myc chi yéu dé
xtr ly, va céc vi Luan su chia ra ndo thién, bt thién, dai phién
ndo, tiéu phién nio, va bit dinh. Cho dén dit ra nhimg tri
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d6, khdng phai mau tring, cai nay vi ding, khong phai vi ngot,
céi nay la khd, khong phai vui v.v... Do do, néu nhin xét thirc
vé cach dung nay thi thu, tuong, hanb ciing 1 déi tuong nhan
thirc ciia né, boi thé Phat m&i cho ba tac dung sau (thu, tuong,
hanh) la y vao xiic ma ton tai, duy c6 thirc 1a dua vao danh sac,
(namariipa)'® 13 vat d6i véi toan thé than va tim.

Tré 1én 1a thuyét minh mét céch don gian vé bén tic dung
thu, tuong, hanh, thirc. Néu dem phéi hop ching véi i, tink, y
thi di nhién wrong va tbuc |a #ri, thu \a tinh va hanh la y Song
ma trong bén tac dung ay, cdi ndo ¢ tac dung thong nhét toan
thé tdm? V& vin d& nay, néu chi xir Iy v& y thurc thi di nhién tac
dung d6 phai la thirc, tai sao? Vi thic la théng gidc c6 trach
nhiém y thirc thx‘)ng suat moi hoat dong cta tam. Boi thé dimg
trén lap truong tong quét, Phat tuy goi toan thé ngii udn 1a danh
sdc, nhu‘ng lai thucvng lam cho danh sédc va thirc dimg riéng, va
lai néi y vdo danh sac ma c6 thirc, y vdo thirc ma c6 danh sac”,
tirc 13, dimg trén lap trudng chi quan, khach quan ma ndi thi
rbt cuc chi c6 thic 1a chi quan, nghia 1a muén néi thifc la sy
théng nhét cia bon uén kia vay.

Tuy nhién, day thit ra chi 1a su quan sat dai khai thoi. Dén
nhu ban chit cia tim ngudi ta thi, nhu da trinh bay trong
chucng truéc, chua hin d la y thire ma 1a sy xung dong vé y
thifc, con ban chat cua n6 la y thic thi ching qua chi nhan sy
xung dong d6 ma trién khai, cho nén 14y v6 minh lam ban chat
ctia sinh ménh 14 két luan tu nhién phai c6. Xem thé thn dai
biéu cho phuong dién hoat dong trung tdm ngii uan, tirc
phuong dién y chi, 1a hdnh (sankhara), so VGi cac y thirc thi
hanh 1a ban chit, cho nén c6 thé bio hdnh la nguyén 1y thong
nhit cac thirc. Nay cir xem trong hé 1¢ thap nhi nhan duyén,

'® M.109 Mahapunnama-s (3, p. 17 — Nam truyén Dai tang kinh 11, Trung
563, p.373).

' D 14. Mahapadana-s (2, p. 32 — Nam truyén 6, Tnrong b6 1, p. 399);
Trutng 1, kinh Dai ban (ai chinh 1, p. 7b). V& quan h¢ gitia thirc va
danh sic, xem chuong sau; muc Thap nhj nhan duyén quan s rd.
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. Tét ca déu la nhimg luan dé chu yéu trong Tang- -nhit A-
ham va ciing chinh la nhifng tai liéu cua Phién ndo pham (dugc
ménh danh 13 Sir phdm va Tuy mién pham) cia A-ty-dat-ma
sau ndy. Theo Phit thi su tu ducmg clia ngudi ta, ndi mot cach
tiéu cuc, lai & su doan trir phlen ndo. Do do, diung vé phuong
dién tu dudng thuc té ma néi, néu phai ké ra nhimg loai dc dirc
va nhitng phuong phap ngan chan thich hgp cho ngu'm tu
duong thyc hanh dé thuyet minh thi diéu d6 cuc ky phién toa.
Néu doc gia nao mudn biét mot cach tudong tan xin tham khao
phém Tuy mién trong luan C4u-x4 do t6i phién dich, con & day,
t6i chi ni dén hai, ba thanh phan ma t6i cho 12 trong yéu nhat,
tire 1y duc (tanha, skt. trsna) lam khoi diém dé di dén thdt sir
10i két hop ca hai thuong phin két, ha phan két, tic 1a n6i vé&
phién ndio luan hdi (ban dich luan Ciu-x4 cua Nhit dugc thu
vao Dai tang Nhat, b6 2, pho 11, 12 va 13).

Trudce hét hdy néi vé 4itirc 13 duc (tanha). Nhu d trinh bay
& trén, duc la tic dung vo minh hoi ¢6 y thirc, nhung nhiéu ban
ning hon ¢4, cho nén, trong céc phién ndo, n6 1a yéu t cin
ban. Khi chi rd nguyén nhin cua luin hoi, trudc hét Phat
thudng noéi dén duc.

“Ngoai su tr6i bugc cia duc (tanhasammyojana), ta lai
khong thdy mot sy tr6i budc ndo khac tréi bude chang sinh
khién cho phai luan hdi mai mai” ®

Pai y doan van trén cho ring cic tim phién ndo khic tuy
ciing gop nhiéu stc trong viéc tréi bude chiing sinh, nhung chi
¢6 dyc la cin ban, mot minh né ciing ¢ du strc 1am nhéan cho
sy lun hdi.

Trong Tir dé goi n6 1a t4p dé, tirc nguyén nhén cua khd dau,
chinh ciing can cir vao Iy do nay.” Lai nira cai goi 1a A-/ai-da

* Itivuttaka (p. 8 — Nam truyén 23, Tiéu bg 1, p. 252).

' Vinaya (1, p. 10); M. 141 Saccavibhanga-s (3, p. 250 — Nam truyén 11,
Trung b6 1, p. 353); Trung 7, Phan biét Thanh dé kinh (ai chinh 1, p.
468b).
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phém, dinh phdm v.v... déu 12 mubn néi 15 c4i tinh chit cia
ching vay.

Tuy nhién, nay muon cin cir theo cac kinh dién Nguyén
thiy ma trinh bay tit ca 1a mét didu cuc ky phdn tap, va lai
tmng cic A-ty-dat-ma luin tIzu ciing ¢6 ghi lai timg loai theo
thé tai ci, vay khi nao ban v& noi dung ciia A-ty-dat-ma ching
t0i s& trinh bay mét cach rd rang hon. O ddy 6i chi dic biét
chon nhitng tam phién néo chiém vi tri trong yéu trong viéc tu
dudng, trong sinh ménh luan cho dén thé gidi quan dé trinh bay
mét céch so luge va ding lam dai bidu ma thoi.

Sinh ménh ciia ngudi ta 4y vé minh.1am co sd, tic nhimg
hoat dong clia tdm, than cung déu khong ngoai pham vi vo
minh nay Nhung ¢6 diéu rét la 13 thirc 1dy v6 mink 1am nén
tang ma sinh khai, dén khi din din tr& thanh cai goi 1a #f tué
(panna), thi lai phan lai vo minh tu thdn ma nay smh ra hy vong
giai thodt va vuot Ién trén v minh. V& diém nay, néu muén ]ay
Pht gido Nguyén thiy lam céin ban dé thuyét minh 12 mét van
d& cuc ky khé khian (s& trinh bay sau). Toém lai theo Phat, ban
chit clia ching ta dugc thanh lap tir c4i y chi mi quang 1a vé
minh &y; 1y tudng tdi cao ciia ngudi ta Ia nhd vao dué tri ma
dugc gidi thoat, con duong tu dudng cia ngudi ta tit kinh
khong ngoai sy phin dau véi y chi ban ning vé minh dé dugc
giai thoat ma dat dén canh sinh hoat thuin tiy tinh thin ca fri
tué (khong phai la tri thirc). Dic Phét goi nhing téc dung tim
dinh dép dén ban nang ngd chép, nga duc | phién nio (kilesa),
st (anusaya), trién (bandha), /4u (asava); goi nhimg tac dung
tam dinh dAp véi giai thoat |4 #r7 (pafifia) 1a tug (fiana), 1a mink
(vijja) v.v... n6i cach don gian, 1a tdm b6 dé. Do db, ta thiy
phien nio c6 nhidu danh xung dé biéu dién nhimng tic dung tim
1¢ thudc vao v6 minh.

Purc Phit ndi vé phién ndo do nhiéu lap trudng, chia ra
nhleu loai khac nhau, nhu‘ng tiéu chudn phan loai kha nhiéu
néu theo con s6 thi bat diu ké tir vé minh rdi dén tam déc, nr
dch, thit si, thip két, nhi thip nhét ué... bich bét phién nio
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(alaya - kho chira) trong Phat gido Nguyén thuy ciing chinh Ia
goi tat chir duc; doi sau bién dung danh tir nay (tic A-lai-da
thirc) dé biéu thi ban chat ctia sinh ménh, that ra ciing chi thoat
thai tir nghia goc cta chir duc ma théi. Seng, ma duc 1a thé
nao? Phit dinh nghta nhu thé nay:

“Di d6i voi thoa man va tham duc, cdi tm tim ciu theo chd doi hor
duge thoa man lim nhian cho sy tif sinh” (Ponobhavika
nandiragasahagat tatratatrabhi- nandiniy*.

Dai ¥ ciu néi trén diy cho ring vi khoi phat tim mong cau
ma tim kiém sy thoa min, nhung su mong ciu vo han ma
khong duoc thoa mén va vi khong dugc théa man nén cir géng
sirc tim cau mai cho dén v6 cung: d6 1a c4i nhan lam cho sinh
ménh lién tyc bat doan. Phat chia duc nay thanh ba loai: thir
nhét, 47 duc (kamatanha); thir hai, Aufu duc (bhavatanha); va thir
ba, phén vinh duc (vibhavatanha). A7 duc, néu néi theo nghia
rong tuy 1 long duc phd thong dbi véi su khodi lac thé xac,
nhung, néi theo nghta hep, thi né chi c6 nghia la sy tim cu duc
lac déi vai di tinh (khac gidng), vi n6 14 ban ning mubdn truyén
sinh ménh cho con c4i dé thuc hién su séng lién tuc bét tuyét.
Hifu dyc 1a sy mong mubn dugc séng con, n chinh tuong
duong véi cai ma Udc-bién-ha-ngach-nho (Schopenhaucr) goi
la y chi song(W|l] zum leben), 14 1ong mong cau kéo dai va gm
gilr mai cd the cta minh. Con plmn vinh duc 1a duc vong déi
vGi uy quyén hay tai luc, n6 ¢ thé dugc coi nhu long mong
uéc tu do cia doi song. Tic la trong ba thir duc trén, bét luan

* Ibid.

3 Quan hé dén vibhava tanha, xua nay c6 nhiéu giai thich khac nhau. Hoac
vibhava dugc hiéu 1a “phi hiu”, thuyét minh duc ciu huéng dén sy diét
vong. Han dich Truomg A-him dich la “phi hitu 4" (Trurong A-him 8,
kinh Ching tap- Pai chinh 1, p. 50a). Tir dién Pali (Childus) hiéu la
[thirst of] nonexistence. Nhung theo quan diém Pht gido, sur giai thich
duc nhu vy rét khong thich img. Céc hoc gia Pali can dai hiéu né theo
nghia tich cyc. Theo Cao Nam bac sy, né ham y “quyén luc”, “toan
thinh” (Pali ngd Phit gido vin hoc gidng bin, P. 245). Neumann dich la
Wohlseindurst, chi cho duc vong huong dén canh ngd tot dep (Die
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clia van d& I3 1am thé nao con ngudi c6 thé thuc hién dugc céi
Iy tuong chung clng ctia minh, tic 1a tim ra chd quy thu cta
kiép ngudi. Xem thé th'l nhitng van dé hién tai ho nghién ctru
ciing khong khéc gi may véi nhu’ng d& tai duoc dat ra tir trong
Ao nghia thu, nhung 6 didu sai khac 1a ho ngh|en clru mot
céch ty do chir khdng chiu sy rang bude cua truyén théng, do
d6 ma co nhidu xu hudng nguy bién va hoai nghi. Trong
Tnlong A ham 14, kinh Pham dong (Brahmajalasuna) c6 ghi
lai tAt ca vn dé va gial dap ctia moi hoc pha1 thoi bay gio, ma
theo d6 nhimg luan déva gm dap ndi tiéng nhat luc ay thi dai
luge ¢6 thé chia lam tam dé muc. D6 la:

1.- Thmmg kién Iugn (sassatavada), chu truong thé gidi va
tir nga déu thuong hing.

. 2.- Bén thuong bén vé thudng luin (ekacca sassatika), cho
réng thé gidi va tﬁ} ¢ hitu tinh déu mét phén 12 v6 thuong, mot
phn la thuong hang.

3.- Hiru bién va v6 bién ludn (antanantika), ndi vé thé gidi la
¢6 han hay khéng c6 han.

4.- Nguy bigén phdi (amaravikkhepika) (Bat tir kidu loan
luan, B4 man |uan) chu truong khong du'a ra mot giai dép
‘quyét dinh ndo vé bt cr mot sur viée gi, rit kho ma nim bit
dugc chi y ctia phdi nay, vi thé nén dugc ménh danh 12 B& man
luén (c6 nghta la khé bat nhu bét luon).

5.- V6 nhan luin (adhiccasamuppada), chu truong tAt ca hién
tuong déu 1a ngdu nhién, khdng cé quan hé nhan qua gi ca.

6.- Tir hiu luin (uddhamaghatanika), dua ra nhiing giai
thich v& trang thai cta ¥ thirc sau khi chét.

7.- Poan kién luin (ucchedavada), chi trurong sau khi chét
1a hét khong c6 gi ca.

8.- Hjen phép Niét-bin lugn (dllthadhamma nibbana), bién
luan v& trang thi ndo 4 canh gici tbi cao ¢ hién tai.

Trong tam chu truong trén day, néu lai chia nho ra nira thi
thanh cai goi 1a sdu muoi i hai y kién, ciing nhu luéi vay boc c4,
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truyén ba Phat phap, khong ai biét dén trudong hop Pha-lau-na
(Punna).

G man tdy An Dg thud xua c6 mot dia khu goi 1a Du-lau-na
(Sunaparanta), Phat gido chua dugc truyén dén ddy va dan ban
xir thi rét hung 4c. Phi-lau-na c6 y dinh qua do truyén gido,
bén dén xin phep Phat dé d1 Phat bao: “Dan x& Du-lau-na dir
ton, kho thuyét phuc lim, néu dng dén day ma ho si va ong thi
5a0?”. Phi-lau-na tra 16i: “Con nghi ring ho vin la nhung
ngudi hién lanh, vi ho di khong dung gy goc dénh dap con”

- “Vay néu ho ding gdy goc danh dap ong thi ong nghT
5a0?”. - “Con nghi ho van la ngudi luong thién vi ho da ching
diing dao buia chém giét con”. - “Thé 15 ho dung dao bia chém
giét dng thi ong nght sa0?”. - “Con nghi 1a ho vin tét va con
phai cam on ho vi nhd ho ma con xa bd dugc céi than nho
nhdp khd dau nay.” Biét duge y chi kién quyét va diing cam 4y,
Phit lién tan dong va cho phép Phi-lau-na dén truyén dao tai
x{r d6. Ai dam bao thai do 4y la thai 6 “doc thién ky thén”, la
“tiéu nha bal ching”? Pay chi la mét truong hop dién hinh
trong v6 sb trudng hop khic ma & ddy ching toi khong thé ké
hét duge. Hon nita, cir nhin vao tinh hinh Phat gido Tiéu thira
tai cac nude nhu Tich Lan, Mién Blen Thai Lan, v.v... hién
nay ta cling lhay o cong dirc truyen ba va duy tri Phat phép
clia céc nha Tiéu thira nhu thé nao rcn dic biét tim guong sang
chm clia Anaganka Dhammapala gin day ciing chinh Ia tiép
ndi ci tinh thin truyén théng cta nhimg Punna va Mahinda tir
nghin xua vay.

Tréi lai, quan niém cta cic nha Tiéu thira thudng cho ring
Dai thira 12 “phi Phat thuyét” (Dai thira khong phai Phét ndi ra,
ngu y la ngoai dao), rdi tw man vdi 16i séng !ruyén théng cua
minh, tu déng kin, khong chiu tim hleu céc kinh dién cua Dai
thira thi quan niém 4y néu khong 1a ¢b chap thai qua thi cung la
hoi hep hoi. Neu bio Dai thira “phi Phat thuyét” thi ngoal mot
bac Dai giac “cing tin ching sinh nghiép tinh” ra, ai ¢6 duoc
nhing tu tudng siéu viét nhu tu tudng trong cac kinh Dai thira?
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hé Ao nghla thir va dirc Phat, l’)hng néu khao sat vé Xu huéng
dai thé thi, vé phuong dién gian tiép, hién nhién no rat c6 quan
hé véi Phét glao Pay ciing 12 mét trong nhimg véan dé trong yéu
ma sau ndy can phai nghlen ciru mét cach tinh tudng hon.

Sau hét 1a néi qua vé cac phdi Mét-mai-sa (Mimamsaka),
Théng luin (Veusesnka) va Ni-da-da (Nyaya) v.v... dugc nhan
1 thudc hé thng tu mcmg Ao nghia thu. Cac phai nay déu xuit
hién sau dirc Phat va, trén quan hé gian tiép, trir phal Ni-da-da
con ¢ diém thao luan ra, tat ca cac phéi kia, vé tu tuong tién
khu ctia chiing, khong dinh dp gi dén Phat gido, boi thé chi d&
cép dén mdt cach so luge thoi.

3- DAC BIET VE CHU TRUONG CUA CAC POAN SA-

MON

Chu truong cia céc tong phai & thoi dan Phat da ké trén kia,
vé Ba-| ]a-mon thi t6i da trinh bay trong cuén An B triét hoc tén
gido sir, vé tur tuong Ao nghia thir hé (va Pham Thu hé) thi tm
ndi trong Sdu phdi triét hoc An D, & day t6i tuong khong cin
phal lap lai nira. Duy c6 chu truong clia cac doan Sa-mén lic
bay gior thi chua dugc théo luan dén mot cach 1o rang, boi thé &
déy t6i s& dac blet gidi thi¢u qua. Nhur da néi & trén, va ca trong
cac chuong, tlet sau ndy cling s ndi ro, pham chu truong va thai
d6 cua Phat, vé nhiéu khla canh, déu c6 quan hé véi cic doan
Sa mén ndy. Nhung néu ndi mot cach chit ché thi day Ia mct
van dé 16n ¢6 tinh céch doc lap, mudn hieu dén mn ngudn gbc
cua n6 khong pha1 la mt viéc d€ dang. Nay muén gitp thém
cho viéc tim hiéu Phat gido, t6i se chi cin cir theo Phat gido dé
gidi thiéu va phé binh mdt cach tdng quat thoi.

Trude hét hay khao sat vé lap trudmg cta van dé. Nhirng vén
dé ma céc hoc phai thoi bay 810 thuong ludn ctru dai khai 1a
nguén géc cua thé gidi va chd quy thii cia kiép nguoi. Chang
han, thé gi6i 1a hitu bién hay vo bién, thanh nhan sau khi chét
c6 hay khong, than va ménh la mot hay khéc v.v Bo la
nhiing van dé ma tht ca céc phai déu rét ua thao luan. Két luan
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cho nén trong cdc kinh hodc chia lam ba hay lam bén khac
nhau. Nhung céi hinh thirc phan loai hoan bi hon ca la thuyét
thét sirtrén day d3 dugc ghi trong Tdng- -nhat A-hm. Dén Hiru
bd ton thi Aru 4i sir duge bo bt di ma chi ldy séu sir con lai
1am cén ban. Lai chia kién si thanh nam goi la muoi sir tuc
mudi phién nﬁo can ban. 1- Tham duc, 12 duc vong tham cau.
2- San sif, cAu ma khong dugc thi sinh ra buc tirc. 3- V4 minh,
khong phal nghia can ban v6 minh, ma c6 y la vi duc vong lam
cho mé m¢o khong biét bién biét nghia ly. Ba phién ndo nay dic
biét con dugc goi la tham (raga hay lobha), sn (dosa) va s:
(moha), cung con duoc goi 1a ba déc (tam doc), 1a trong yeu
nhit trong thé giéi mé md. 4- Man nghia 13 kiéu cang tw dic,
1én mit khinh ngudi. 5- Nghi vi ham mé nén thuong smh tam
nghl ngo, khong tin tuong. 6- Hiu 4i la duc vong smh ton, dai
biéu cho tt ca phién nio kia. 7- Kién 1a mé 1am vé tri thirc, v1
1Ay duc 1am co s& dé phan doén sy vét nén sy phan doan by
khong thé xac dang. Va, theo thong 1€, kién nay con duge chia
ra bbén nim loai, d¢ la: nga kién (sakkaya-dmhl - hiru (han
kién), chdp chit y kién cho ring cé mét céi ta thuong hing ¢6
dinh. Bién kién (antaditthi) nghia la chi chap c6 mot bén, hodc
¢6 hogc khong, thuong hay doan; sy chép trude niy c6 tinh
cach cuc doan khéng phi hop véi trung dao Ti kién
(mlcchadmhx) theo nghia rong thi ta kién chi cho tat ca nhing
hiéu biét sai lam nhung & ddy ddc biét chi cho Iy phép v6 nhan
qua. Gioi cam thi kién (snlabbata paramasa) nghla 1a nhing
ngudi ngoai dao chép chit 14y nhitng gi6i diéu sai lam clia phai
minh va bao dé la chinh dao. Sau hét la Iacn thi kién
(dltthlvnsuddhldmhl) nghia 1a ngoai dao tin 1Am rang nhimg y
kién ctia phai minh 12 thanh tinh, vi chép mé nhu thé nén khong
thé hiéu ly chan that. Ngoal ra, cir theo Phdt néi thi con nhiéu
phién ndo kién nira, ma néu néi theo nghia rong, thi nhu fuc
!hap nhi kién (dvasam-dmhlya) trong kinh Pham vong déu c6
thé thudc loai nay. Nhung, céi goi 1a kién sirthi chi dac biét ké
dén bén hay nam lnen trén ddy ma thol Tém lai, that sir duge
trinh by trén kia, néu ldy duc 1am nén tang d& khao sat, thi
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dﬁ bt ngudn tir day Ve diém nay, n6 c6 mét y nghia rét trong
yéu, nhung déng tiéc 1a trong kinh A-ham cb xua khong thiy
mot sy ghl chép tuong tr nao ca, du chi 1a so luge, do do
khong thé phé binh va nghién ciru mdt cich tudng lan dé doén
dinh nhén sinh quan cta A la-la nhu thé nao. Con v& UAt- da—ca
thi van chua thay mét vét tich gi duoc ghi lai cho nén, mubn
biét 15 chu truong cua 6ng nay lai cang kho khin hon nira.
Tém lai A-la-la va Udt-da-ca 1a cic lanh tu Sa-mén doan
chuyen ]ay viée tu ]uyen Thién dinh 1am cha va la mét pha1
ddng nhét. Con hé thong tu tudng cua ho thi, sau khi chét,
khong ¢ ai thira ké: diéu nay cir xem trong cudc déi thoai gilta
ho va Pht ciing du r5.”

Trong céc phdi c6 nhlmg diém rét khéng dugc thoa dang,
nhung ve phai Luc su con 6 mt chit trt tw. Tir kinh Sa-mon
qua noi danh trong Trudng A-him 14 (D. 2. Samannaphala-s)
cho dén nhiéu doan vin rai rac céc noi khéc déu thiy n6i dén
phai Luc su," vi dia vi cuaPhal nay, ngoai phai Ky na ra, lrong
lich sir triét hoc ton gido An Do, khong ¢6 dia vi gi-dang ké.
Nhung it ra, & thoi dai Phat, cic phai nay ciing lay Ma-ha- da
lam trung tam dé phat huy dac Lruong cta ho nén ciing ¢6 rét
nhiéu uep xiic v6i Phat gido. Bay gidy hay cin cir theo kinh Sa-
moén qua dé gi6i thiéu mot cach don gian chu truong cuia ho
nhur sau:

1.- PHU-LAN-NA-CA-DIEP

** M. 26 Ariyapariyesana-s — Nam truyén Dai tang kinh 9, Trung b6 1,
290 f, Trung A-him 56, La-Ma-Kinh; S. XXXV, 103, Uddaka (Nam
truyén Dai tang kinh 15, Tuong ung b6 4, p. 132 f): Trung A-him 28,
kinh Uu-da-la (Dai chinh 1, p. 775¢).

AL (3, p.383 - Nam !ruyen Dai tang kinh 20, Ting chi bj 4, p. 138 f); S.
(1, p. 65-67 — Nam truyén Dai tang kinh 12, Twong ung b 1, p. 109f);
Tap A-him 49 (Pai chinh 2, p. 359¢); S. (1, p. 681); Tap A-ham 46 (Dai
chinh 2, p. 334cf).
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la thir nao ciing déu biéu thj long duc chu ¢ hiru cia chinh
sinh ménh, né la tac dung khong thé thiéu trong vwc duy tri va
phat men sinh ménh. Pirc Phat cho d6 12 ngudn gbc cua phién
ndo, néu ding trén ]ap lruung tham_ thiay ma nhan xét thi n6 la
can cr cha su ludn hoi ton tai, nhung, néu nhdn xét theo Iap
trudng thién can thi nga chap, nga duc va nhitng hanh vi t3i 16i
cua ngudi ta 1ot cuc cung chi 1 két qua cua su tha long ba thir
duc ké trén ma théi.*

Nhirng phlen ndo di theo dé dat dén, hay lam can trc su dat
dén ba duc néi trén thi cé nhidu loai, nhung trong yéu nhit la
thuyét thdt sir (satta anusaya), tiic tham duc sir (kamaraganu-
saya), sdn sur (patigha anusaya), v6 minh sir (avij anusaga)
man str(mana anusaga), nghi sir (vi-cikicchanusaya), hiru 4i sir
(bhavaraga anusaga) va kién sir (dl!thyanusaya) v.v...” Pem
chia sirhay iy mién thanh bay khong phai tir dau da ner thé,

Reden Gotamo Buddhos aus der lingeren Sammlung Dighanikaya, 3, S.
207; 273). Ty Ky béc sy dich 1a “canh sinh duc” (uoc mudn téi sinh)
(Can ban Phat gido, p. 225). Chung 15i trong nhiéu nam van hoai nghi vé
y nghia nguyén thiy cta no. V& sau, khi dén Anh quéc, hoi Dr. W.
Stede, chu nhiém bién lap Pali dai tir dién, theo két qua cua nhleu nam
khao ciru, 6ng di dén két luin n6 c6 nghia la “tai dyc” (uéc muén tai
san). Thi du: Tato Okkakardja Maddarariio bahum vibhavam datvi tam
ddaya pakkami (Yitaka S, p. 285): “Bdy gio vua Okkika cho vua
Maddafifio nhiu vibhava; rdi mang nang (cong chiia) di.” (Nam truyén
36, Tiéu bg 14, p. 294). Trong doan van nay, vibhava khong c6 nghia
diét vong, ma ham y tai san méi phu hop. Hién tai, c6 dj ban thay
vibhava bing dlmndm (i san), G dy t6i dich Ia “phon vinh duc” voi y
nghia [a duc cAu huéng dén tai san va quyén lyc.

Lai phdi hop duc nay véi ba csi thi c6 Duc gidi duc (kimatanha), Séc
gidi duc (rupalanha), va V6 sic gidi duc (arlipatanha) (D.33 Sangiti-s, 3,
p- 216- Nam truyén 8, Truong b 3, p. 295; Dai tip phip mon kinh ~
Dai chinh 1, p. 227c). Lai dem phan phéi cho sau canh sic, thanh,
huong. vi, xiic, phap thi ¢6 luc duc (S.2, p.3). Tom lai, tuy ¢6 nhiéu phan
loai nhung chéng qua chi la mdt duc hoat dong theo nhiéu phuong dién
va hinh tuéng khéac nhau ma théi.

*A.(4,p.9 - Nam truyén 30, Tang chi b6 4, p. 242).
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sau muoi hai loai kién giai nay bao ham tat ca moi chu truong,
chinh vi thé ma c6 tén |a Pham vong kinh: diém nay trong kinh
vin da hién thi. Va day 1a mot tai liu rat quy vi nho n6 ma
ngay nay ta blet dugc mot cach dai the céc van dé va giai dap
nhitng van dé 4y cua duong thoi, vi tht ca y kién cta cac phai
ciing nhu chu ndo cua cac doan Sa-médn déu di duoc ghi lai
trong do. Cac phal thu’ong van nan 1in nhau va thuat bién luan
nhé d6 ma tién trién rat nhiéu” cho dén ndi da nay sinh ra mot
phal chi thich bién luan dé ma bién luan, cic phai nguy bién lic
bAy gitr do d6 ma 16n manh. Pén ngay dirc Phat, méc dau kich
liét bac bo ly luéin sudng, nhung, dimg & mot phucng dién khac
ma néi, phuong phap bién ludn cta Phat cling rét sic bén, c6 I&
ciing chiu anh hudng cuia khuynh hudng duong thoi ching?

Tam chu truong va sau muorl hai kién giai trén day méi chi
la phan loai tong quat thdi, néu lai khao sat timg muc mot dé
biét r5 timg thuyét va do phdi nao chu truong thi rat tiéc la
khong ¢6 du tai ligu dé tham khao Hoc thuyét ctia hai nha d@o
ST dAu tién ma Phat dén tham vén 1a A-la-la-ca-la-ma va Uat-
da-ca-la-ma-tir ngay nay khong dugc biét r3. Duc Phat tuy
khdng hai long véi hai 6ng nay, nhung khi thuyét V6 so hiru xir
dinh ciia A-la-la-ca-la-ma va thuyet Phi tmmg— Phi phi tmmg
dtinh ctia Uét-da-ca-la-ma-tir, néu duoc dit vao dia vi tdi cao
trong Thién dinh Phat gi4o thi it ra, nhan sinh quan ctia ho cung
da anh hudng dén Phat, diéu c6 thé suy ra ma biét. Vé sau
trong cac Phat truyén (nhu kinh Qué khir hi¢n tai nhan qua va
kinh Phét s6 hanh tan) déu c6 chép A-la-la timg néi véi Phat vé
lich trinh cta sur séng, chét. Thir tu do ong dua ra 1a: Minh so-
Ngi man- Si tam- Nhiém 4i- Ngi vi tran khi (ngii duy)- Ngi
dai- Phién ndo- Sinh, Ldo, Tirv.v..., nhu vy ciing khong khac
gi S6 luan sw. Muoi hai nhan duycn quan ctia Phat ciing c6 thé

2 Thuyét Ly chi nan, Doa-phu v.v... 6 quan h¢ véi ludn ly Ni-da-da,
trong kinh Phat da ¢6 roi, nhu: D. 1 Brahmajala-s (1, p. 8 — Nam truyén
Dai tang kinh 6, Truong b6 1, p. 10); Tap A-him 48 céc ban (Dai chinh
2,p.352).
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tinh cam vui, khong vui va trung dung. Cir theo chd t6i biét,
trong lich sir tu tudng An D8, Phit chinh 13 ngudi dau tién da
chia tinh cam con ngudi thanh ba trang thai nhu thé. Vin theo
Phit, ba tinh cam nay tuy la su that tim 1y nhung khéng mét
khic nao giir dugc n%uyén trang cua ching ma thudng thay
nhau di chuyén; khé roi vui, vui rdi khd, tir khong khd, khong
vui tr lai vui va kho... ¢l nhu thé chuyén bién khong ngimg,”
cho nén ngudi ta khong thé trong cdy & tinh cam va, nhu s&
trinh bay sau, cai ly do cit nghia tai sao Phit cho thu la khd
(thy thj khd) va nhin manh & diém tc ché tinh cam, chinh 14 &
do.

Thir dén 1a auong (safifia). Tudng la tic dung trong tam lam
cho nhé dén di tuong. Ching han nhu biét (saijanati) vat d6
1a mau xanh, mau vang, mau d6, mau trdng, v.v... la nrong.
Xem thé thi tudng cling gin nhu tuong dwong véi #ri gidc
(perception), nhung khdng hén lay trudng hop tri gide ngoai
gi6i lam han dinh ma do ky rc goi ddy dong nhé dén ddi tuong
ciing 1a tic dung ciia tuong, Tdi cho ring, theo nghia réng, nd
1a tac dung biéu tugng (vorstallung) ¢6 1€ xc dang hon.

Thir ba la hanh (sankhara). Mdi nhin qua thi tac dung cta
hanh rat 15 md, ma ngir y ctia né cling kho nhan ra. Nhung, cir
theo kinh van bao “vi hinh thanh hitu vi nén goi Ia hanh™ thi
hifu vi ctia ngd udn, tic vo thudng bién thién, déu co thé nhor
d6 ma duogc thuyét minh, vi tac dung hoat dong cua hdnh 1a két
hop t6 chirc clia ngudi ta lai; néu noi theo nghia hep thi hdnh
tuong duong v&i y chi (will), nhung, néi theo nghia rong, pham
nhimg yéu t6 khién cho tam hoat dong déu nhiép trong hanh ca.
V¢ sau, khi tim s& ludn ctiia A-ty-dat-ma cuc thinh, ngoai thu

1 M. 44 Cullevedalla (1, p, 303 — Nam truyén Dai tang 10, Trung b 2, p.
28); Trung A-him 58, Phap lac ni kinh (Dai chinh 1, p.789b).

'S, (3, p. 87 — Nam truyén Dai tang kinh 14, Twong umg b§ 3, p. 139f).

'S Sankhatam abhisarikharatiti bhikkhave tasma saikhara ti vuccati (S. 3,
p. 87 — Nam truyén Dai tang kinh 14, Twong ung b6 3, p. 140).
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g0i 1a thdng gidc; tim su la chi cho tic dung cia tdm. Nhung
su phan loai niy mai vé sau A-ty-dat-ma ludn méi khai thac,
nht 13 tdm s6 lugn, dé tro thanh cuong muc cho tdm Iy lugn
luan ly ctia A-ty-dat-ma Phét gido. That ra thi & thoi Phat gido
Nguyén thiy, su phan loai tim va tim s& van chua duoc r5
rang mdy, khong nhitng vé tim ma ngay vé tdm s¢ ciing hdu
nhu chua ¢6 mot thuyét minh nao dic biét ca." Béi thé, can cir
theo su phan loai nay dé nghién ciu tim ly quan cila Phat glao
Nguyén thay 1a phuong phap khong thlch déng, nhung nén
tang ctia su phn loai sau nay da bt ngudn tir day: d6 la diém
ta can ghi nhan.

Su phién loai cua Phét gido Nguyén thuy dai biéu cho nhung
téc dung ndi tim vin Ia bon udn sau trong thuyét nim udn ké
trén, tirc cho nhiing yeu t6 tam la thy (vedana) tuong (safifia),

. hanh (sankhara) va thifc (vififiana). Néu dimg trén 1ap truong
phan Ioal tdm, tim s6 ma nhan xét thi thic 13 tim vuong, con
ba yéu t6 kia la tam S0. Bay gid hiy ldy cach phan loai nay lam
chinh dé n6i qua vé dic chat cia n6.”

Trudc het 1a thu (vedana). Néu néi theo tam Iy hoc ngay nay
thl thu gdm ca nghia cdm glac va cam tinh. Khi thu c6 nghia
gan nhu canh tinh thi c6 thé truc tiép dugc coi nhur bidu thi cm
tinh p[zo théng, b&i 1€ nguyén ngir cia thu la vedana tuy bt
nguon tir chir vid tirc 1a biét, nhu'ng thay vi bao la do o7 thire
ma biét thi lai bio do c4m ma biét, ma cam thi lai ¢6 cai tinh
vui thich, hay khdng vui thich, bai thé nén méi goi la thu.

Lai theo Phat thi thu 6 ba trang thai 1a khd (dukkha), vi
(sukha- lac), va khéng khd khéng vui (adkkhasukha, bat khd
bét lac, hay la xa). N6i theo tam ly hoc ngay nay thi d6 1a ba

Vé tam, tam s&, xem D. 11 Kevaddha-s (1, p. 213 — Nam truyén Dai
tang kinh 6, Trurong bg 1, p. 304); xem ca Truong A-him 16, Kién cb
kinh (Pai chinh 1, p. 101c).

V¢ dinh nghia ngi un, xem S. (3, p. 86-90 — Nam truyén Dai tang kinh
14, Tuong ung b§ 3, p. 139-145).
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Vi tuong ra, cic tac dung tam khac ciing déu dugc nhiép vao
hanh uin.

Sau hét la thifc (vififiana). Thirc ciing [a mot danh tir rét 1o
md. Néi mot cach khéi quét thi Phét twa hd ding né theo ca hai
nghia rong va hep. Khi dung theo nghia rong thi han nhu Juc
£idi quan, ngoai nam dai dat, nudc, lia, gio, khong ra, dai thir
sdu duoc goi 1a thirc, vy thirc & day phai c6 nghia la toan thé
v&i tam, trong d6 bao ham toan bd thu, tdng, hanh va tht ca
nhimg tdm so khéc. Tai sao? Vi su phan loai luc gidi trén day
cho nhiing yéu t6 thin thé gdm nam ma yéu t6 tinh than chi c6
mét, bai thé, khi ding né ma khdng phén biét thi hién nhién c6
tuong déng véi tim (citta) va y (manas). Ciu Phét thuong hay
néi: “Céi ay hodc goi Ia tam, I y hay I4 thirc” (yafica kho idam
vuccanti cittam [PTS: cittati] va mano va vifiianam ti va)'
chinh 1a ding #im, y, thirc nhu nhau ma cho d6 1a nghia toan
thé ciia tam. Vi, khi dung mot cach nghiém khéc thi t4m va tim
ychuyén cho tinh y ma thay. lay co quan nhan thirc lam chi va
déu chi cho tdm chuyén ldy phan doan va suy ly lam chua;
nhung khi diing mdt cach bao quat thi bat cir cai ndo ciing déu
¢6 nghila toan thé tac dung noi tam. Di lai véi cach dung theo
nghia rong nay la cach dung theo nghia hep, nhu thire duge
dung trong thuyét ngii uan chang han, tifc |a thire tach i thy,
trong, hanh va dugc coi nhu ddi 1ap lai v6i ching. Thire & day
chi la tic dung théng gidc (appercept:on) hay ngé tinh
(understandmg), cho tim 1a sy thong nhét cua y thic va didu
khién nhing tac dung phan doan va suy ly. Trong kinh n01
“biét cho nén gor ld thire™ vuanatm tasma ananti vuccati.'
Biét & day c6 nghla la cai bmtphan biét (vi-jiia, vico nghia 1a
phan biét, /i la biét), tirc c6 nghia biét phén doan cai ndy mau

' Tham chiéu D.I Brahmajala-s (1. p, 21 — Nam truyén Dai tang kinh 6,

Truong b6 1, p. 27); D.11 Kevaddha-sutta (1, p,. 213 — Nam truyén Dai
tang kinh 6, Truomg bg 1, p. 304); S. (2, p. 94 ~ Nam truyén Dai tang
kinh 13, Tuong ung b6 2, p. 136).

"7'S.(3, p. 87 ~ Nam truyén Dai tang kinh 14, Turong ung b6 3, p. 140).
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day 1a vin dé ma, sau ndy, cin dugc khoi sau thém, cho nén, &
day ching ta phai du liéu truge.

2- TU TUONG GIOI PUONG THOI

Trd 1én toi méi trinh bay vé xu thé van minh biu dién
bén ngoai, con xu thé noi clia nd, tire tinh than gidi duong
thoi ciing c6 nhidu diém can duoc luan ciru dén. Pao Ba-la-
mén tir xua tuy van cir mudn duy tri thé luc ciia minh, nhung
da tur l4u, khong con du sirc nira. Nhan dé, cac hoc phai sting
béi nhiing chi nghfa bt ddng thuong cong kich, khich béc I3n
nhau dén ndi khién cho long ngudi ly tan, cam thiy mét chd
quy hudng: d6 chinh la tinh hinh dai cuong cua tu tudng gidi
thdi by giv. Dé cho tién lgi, ching ta hdy chia nhimng khuynh
huéng tu tuong chi yéu cua thoi dai nay, khoang mét vai tram
nam, 1am bn tro luu I6n dé khao sat’ nhu sau:

Thi nhét, trao lwu Bi-la-mén gido chinh théng: chu
truong duy tri ba giéng mbi ¢ xua 1a chu nghia Thién Khai
Phé-da, chu nghia Ba-la-mdn chi ton chi thuong va chi nghia
té thin van nang.

Thr hai, trdo lwu tin nguéng tip tuc: khong chip chit
vao hinh thic cia trao luu trén ma sing béi nhiéu loai nhan
céch than, trong d6 l4y ba thin Pham Thién (Brahma), Ty-niru-
noa (Visnu), va Thép-bé (Siva) lam trung tam van dong dé rdi
nghiém nhién tré thanh trao luu Nhét Than gido: d6 chinh la tw
tudng trung tam trong Pas tur sur-thi (Mahabharata) va c6 thé
cho d6 la cudc van dong thong tuc cua Ba-la-mén.

Thir ba, trao luu triét hoc: Lay Pham thirva Ao nghia
thirlam chu yéu, nhét 1a khuynh hudng tu tudng phét dat trong
Ao nghia thir ¢6 thé 1am 1y tuong trién khai v& moi phuong
dién. Tir S5 ludn, Du-gia dén phén Ion sau phai triét hoc it ra
ciing da manh nha tir thoi dai nay.

°  Tham chiéu An B triét hoc tén gido st thién 5 chuong 1.
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1a hinh thirc, thoi ky nay 12 tht chat, thai ky trude 1a tinh, thoi
ky nay la dong phuong phép tu tudng cta thoi ky trude bat
ludn din ta diéu gi, d&u c6 tinh cach thi ca, hinh nhi thuong,
con thai ky nay, c6 thé noi, lai la thuc chimg, [111111 nhi ha: d6 la
diém khéac biét glua hai thoi ky. Ly do tai sa0 nén van mmh cla
thoi ky ndy, so vdi céc thoi ky trude, lai rat binh di, va gin véi
dan chang chinh 1a ¢ diém dé. Néu cho van minh thoi ky truée
1a van minh Ba-la-mén thi vin minh thoi ky nay c6 thé bao 1
van minh Sat-dé-li. Lich sir Nhat Ban ciing ¢6 thé 12 mot thi du
chimg minh, tic nén van minh thoi ky trude la van minh Cong
Khanh, 14y Kinh d6 lam trung tim, con van minh thai ky nay la
van minh Liém Thuong Giang H¢, l4y v s, thi dan lam trung
tam. Lai nita, v& phuong dién trang nghiém, van nhi thi thi ky
ndy tuy khéong sanh dugc vdi thoi ky trude; nhung vé phuong
dién binh di, gin giii v&i dan ching va khi tugng hoat bat thi
thoi ky nay hon han thai ky trude.

Nhin vao dic séc cta nén van minh duong thoi nguoi ta
ciing c6 thé thay duge ly do hung khm va st ménh cua Phat
glao Tic 13, thir nhét, ditc Phat xudt than tir giong Sat-dé-li
thudn tiy chir khong phai 1a Ba-la-mén. Thir hai, Phat sinh &
thanh Ca-ty-la-vé, mdt do thi 0 bién thuy, chech vé phia Dong
hon Cau-tat-la. Thir ba, vi mudn chon mét quéc gla méi 1én dé
lam can cir dia tu hanh nén Phét da dac biét chu y dén khu vuc
Ma-ha-da.

Tht tu, Ay Ma-ha-da lam trung tam giuvong cao ngon c&
truyén dao tai cac quéc gia méi ving day. Thir nam, lay viée
phan lal chu nghia Ba-la-mén lam tiéu bang va cuc luyc ngin
ngira mdi té cuc doan. Thir sau, nhirng ngudi tin Phat déu thuge
giong Sat-dé-li va phan 16n 1a nhimg trudng gia, cu si cd thue
luc trong xa hoi thoi by gio. Néu lai doi chiéu nhimg dac
trung trén day véi tinh hinh duong thi thi ta thy su hung khai
cta Phat gido phén nhiéu do tinh hinh tich cuc hoic tiéu cuc
clia thoi by gio thac ddy. Nhu vay gitra sy hung khdi ctia Phat
gido va tinh thé duong thoi c6 mot su quan hé rét mat thiét va
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V¢ dia vi ciia A-that-ba-da tuy khong dugc 15 1im," nhung
vé ba kinh Phé-da nhu Lé-cau, Da-nhu va Sa-ma thi di nhién da
duge théng hop lam mot. Khong nhimg thé céi goi 1a Tam
minh (trividya, tevijja) cing da vién thuc rdi va cic chi Phé-da
(Vadanga) ciing déu da dugc thanh Iap cing véi viée ldy Sir
truyén (Itihasa; Mahabharata) dat vao hang thir nam. Trong céc
kinh dién, cac nha bic hoc Ba-la-mén thudng dugc goi la
ngudi “thong ba Phé-da, thdng Tu vung hoc (nighanda), thong
Ngir nguyén hoc (sakkharapp-abhedana), thong thir nam la Sir
truyén (itihasa), thong Van phap hoc (veyyakarana), théng Thé
hoc (lokdyata) va thong Dai nhan tudng (mahapuris-
lakkhana).”"

Tic cic Ao nghia thir dugc ké sau ba Phé-da, dat A-thét-ba-
uong-ky-la (Atharvangiras) vao hang thir tu, Str truyén vao
hang thtr ndm;" ¢ khi lai |4y mot phan chi cua ngdn ngir hoc
ctia Phé-da thay cho A-that-ba thir tu. Su hoc tap tét ca nhimg

" Théng thudng A-ham Han dich cho 1a bén kinh gdm ca A-thét-ba, nhung
A-him Pali thi thudng chi néi c6 ba Phé-da (tayo veda) chir khong phai
bén Phé-da (cattaro veda). Theo A-him Pali thi tén A-that-ba la
Atthabbana; trong Jataka (vol 4, p. 490) va Suttanipata thi chi c6
znhabbana dugc ding dé goi céc chu thuél va sach thude ma thdi. Mai
dén Milinda paiiha thi A-tht-ba dugc ké la mot trong Phé-da, nhung,
theo Trenckner’ s ed. p. 178 thi diéu do cung khong c6 sy tl zt chimg
minh. Tém lai, diém nay rét nén chi y néu muon nghién ctru vé thir tw
thanh 1ap kinh dién Pali va Han dich cua P

" Thi dy, M. 93 Assalayana-s ndi: tinnam vedanam paragi
sanighanduketubhanam  sakkharappabhedanam itihasapaicamanam,
padako, veyyakarano, lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo (2, p.
147; tham chiéu Nam truyén Dai tang kinh 11, p. 195). Han dich, Tlung
A-him 37, A-nhiép-hoa kinh: i AL, i 8 B 3R
(Pai chinh 1, p. 663c), van nghia khong rd lim. Thém nira, Truong A-
ham 13, kinh A-ma-tri:

SHEABRWER EELCR TSR FEERAARE SEHE
(Pai chinh 1, p. 82a), ciing khéng chinh xéc.
" An D6 triét hoc tén gido si(Tong ty, tiét 2).
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Thir tu, trio lwu phdn Phé-da: ba trao luu ké trén theo mét
y nghia nao dé, khong nhiéu thi it, vin c6 quan hé véi Phé-da,
dén trao luu thir tu ndy thi hoan todn phu nhdn uy quyén cia
Phé-da ma dimg trén lap truong tu do doc 1ap dé nghién ciu,
nhu phai Luc su ching han. Phit gido ciing c6 thé duoc liét vao
trao luu ndy. Tém lai, nhig trao luu trén déy, du la thoa hiép
hay chéng ddi, hinh théi tuy c6 khac nhau nhung muc dich deu
mubn mang lai sy quy hudng cho long ngudi vén di hoang
mang tir lau: do 1a thoi dai cia céc hoc phai dua nhau phat
khai, tirc vio khoang tir sau dén bdn traim nam trude Tay lich.
Chinh Phit gido ciing hinh thanh vao thoi gian nay.

Tuy nhién, ddy chi 1a sy quan sat khai quat thdi. Néu dimg
trén 1ap truomg toan thé triét hoc ton gido sir An Do dé phan
biét cac bé loai ma chi dwa vao sir liéu Phét gido khong théi thi
chua du dé chimg minh. Boi thé, mot mat tuy van theo céch
phan loai tren day, nhung khong nén cd chap thai qua, mat
khac, chi yéu theo sir ligu Phat gido dé quan sét trang huong
clia tu tudng gidi duong thoi dé tim hiéu rd céi ngudn gbc va
dia vi ctia tr tuong Phat gido.

A- BA-LA-MON GIAO

Thé lyc cta Ba-la-mdn gido vao thm 4y tuy da suy giam,
nhu’ng van con lan tran khip noi, va vé& hinh thirc vin con uy
quyén dang ké, diéu ndy cir xem nhimg su tich trong A-ham,
ban Han dich, 10 kinh ctia phdm Pham chi'® cling du r6 Vi Ba-
la- mon gido vén 14 ton gido clia quéc dén, di c6 nén tang rit
sdu vé quan he It ra n6 ciing ket hop véi moi nghi thuc ma da
anh huong rét nhidu dén doi song hang ngdy. Song mudn biét
tinh trang ciia Ba-la-mén gido lic 4y ra sao thi truéc hét phai
khao st n6 qua cac kinh dién Phat gido.

' Tham chiéu Trung A-ham tir kinh 38 dén kinh 42. Thanh dién Pali theo
phan loai khc.
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biéu cho cdc nuée méi ving day la Ma-ha-da ma nén van minh
méi clia Ma-ha-da ciing 13 dai biéu cho céc nén van minh méi
lic biy gid: day khong phai 1a nhan dinh qua dang. Duy & thoi
dai Phat, Ma- ha da da cung tranh hing véi Cau-tat-la va khi
Phat luéng tudi thi din din da dp déo dugc Cau-tat-la va m&
man cho su 1hong nhit toan An Do sau do khong qud hai tram
nam. Xem thé thi du lhay nén van minh méi nay it ra cung da
chi ph01 An D trong may thé ky. Phat gido that da do nén van
mmh ndy ma phat khdi va trg thanh tinh thin chi dao cta né,
néu néi theo mdt y nghia nao do, trén quan hé, ciing c6 thé cho
1a san pham ctia vin minh Ma-ha-da.

Tém lai, néu n6i mdt céch toan thé, thi dia phuong van minh
& thai dai Phat tuy ciing han dinh & nhitng khu vuc bic b ban
dao, nhung trong d4, nhimg dia phuong dugc coi 13 trung tim
thi tir Tay dén Dong, tir Bic dén Nam, nghfa 14, tir cdc d6 thi ct
den cac lang mac. Con néi dén trung quéc & thoi dai Phat chu
yéu la chi céc dia phuong méi viing day nay, tic tir Cau-tat-la
I phla Bic dén Ma-ha-da & phla Nam; tir Vam-di (thu d6 la
Kiéu-thuong-di) & phia DPong dén Udng-gia (Anga, thi d6 la
Thiém-ba) & phia Tay.

V& tinh than vin mmh chi dao thoi ky trude 12 Ba-la- -mon,
ky nay chuyén ldy quoc vuong lam trung tam, do Sét-dé-lj nim
glu‘ trong su phat trién cia cac dé thj va nhing quan hé kinh
té, cho nén, ket qua céc nha thuc nghiém ménh danh la truéng
gia, cu si, dan dan da phat huy thuce luc cua ho: d6 1a dic sic
khac hin vm thoi ky trude, va chinh tir d6 da phét sinh ra dic
quyén giai cp vay Lai theo thir tw bon glal cAp cla Ba-la- -mén
Gido thi dimg dau 1a Ba-la-mén, rdi dén Sat-dé-li, Phé-xa va
Thu-da, nhung theo sir liéu (Pali) Phét gido thi thuan tu d6 lai
bat ddu tir Sat-dé-li, Ba-la- mon, Phé-xa va Thu-da diéu nay
khong nhung chi vi dirc Phat xut than tir giai cap Sat-dé-li ma
con cho thiy ng tru'oc sau ciing luy thudce vao thé luc thuc
té lic d6 nita. Boi thé, néu S0 sanh diém tuo'ng trung cho van
minh ctia hai thdi ky nhu thé no, thi ta c6 thé ndi thai ky trude
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Y nghla trong doan van trén ddy cho ring nim cin la nhlrng
vit do bén yéu t6 dit, nudc, hira, gid tao thanh, tuy khong thé
thdy nhung khong thé cho vat gi khdc xam nhgp v 1a sy ton tai
chuéng ngai (hiru doi impcnelrablhly) Y kién nay dai khai
ciling luu'ng tr ner quan diém cta phéi Thing luin 54 cho khong
cho mdi yéu t t n6 dua dén can dac tha, tirc mbi yeu 5 tu'
hmh thanh can riéng cua no, nhung tong hop toan thé bén yéu
t6 méi tao thanh cac can: do 1 diém bét dong giira Phat glao va
phal Thang luan. Nhung, van dé dugc dit ra & ddy la: bon yéu
t6 (tir dai) tong hop nhu thé nao dé thanh nam can? Ta1 sao lai
bao hinh tuéng cta nam can 1a tinh sic? Vé nh\mg van dé nay,
theo chd toi tan lyc nghién cu‘u, lrong céc kinh dién ¢b chua hé
duoc giai dap, do d6 khong thé biét mét cach rd rang. Ve sau,
céc vi Ludn su ciia A-ty-dat-ma tuy c6 nhidu ludn ctu vé& vin
d& nay nhung y kién ciing lai chia ré.

Tém lai, néu Chl ndi trong pham vi Phét gido Nguyén thay
thi ngu can 14 sir ton tai vat chat, tac dung ctia ching du ¢4 vi
diéu dén dau chang nira thi cling van 1a vat hau thién va c6 thé
hiy hoai. Vi lai, trong mét trinh d6 twong duong, ¢6 thé ding
su dinh dudng sinh Iy dé tac thanh, bsi vay, ndm can la mdt
trong nhitng bd phan ctia nhuc thé, cing chung v6i tho ménh
trong ky han, 1a ning luc cua chinh ban chét sinh ménh. Do do,
Xa-lgi-| phat da giai thich rét ding khi 6ng néi véi Dai Cau-hi-la
nhu sau: “ndm can dua vio tho ménh (dyus) mé ton tai”?

Nam can tuy la nhu‘ng co quan nhan thirc ngoai gidi, nhung
dbi tuong cia ching d&u c6 han dinh va di nhién ching khéng
thé vuot ra ngoai pham vi nhét dinh; nghia 13, nhan can chi ¢4
thé déi véi sic canh, khong thé déi thanh canh, va ty can véi
huong céinh chir khong thé thong sic canh v.v... Nhung co
quan thdng nhiép toan thé nim can va tiép nhan hel thay nhén
thirc 12 y can (manas).

* M. 43 Mahavedalla-s (1, p. 295).
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Sa-moén (Samana cn tirc). Va dé phan biét v6i ngudi Ba-la-
mon phd thong, ho duoc goi 1a Sa-mén, Ba-la-mén, danh xung
chung cho cac nha tu tuéng (cac nha ton gido) duong thoi. Vé
diém nay, khi Phat dé cap dén y kién cua cac phai d\mng thoi,
thudng ndi “hodc Sa-mén hay Ba-la-mon”. Mai dén thoi dai
Chién-dan-la-quat-da (Chandragupta), mét ngudi Hy Lap tra
ngu tai An D9, tén 1a Mach-ca-tu Dirc-lic-tu (Megasthenes)
ciing bao ring cic nha hoc gia An Do c6 hai Ioal Sa-moén va
Ba-la-mén. Ngay nay, cir xem céc ky luc con (ruyen lai thi da
r5. Néu ciin cii theo lich sir thi danh muc va ché do Sa-mén Ia
do 16i sinh hoat tudn thé va ngudi tu hanh tron doi (naisthika)
trong ky thir ba, thir tu ctia Ba-la-mo6n ma ra.

Nhung dén thoi dai Phat thi n6 da khac han véi ché do Ba-
la-mén phd thong, nd khong con bi go bo bai nhing glao didu
hay quy dinh truyén thng Ba- Ia~mon ma duoc tu do xuét gia,
ty do ton tho chi nghia theo ¥ mubn. Chinh tir d6 da nay sinh
ra nhiéu thir Sa-mén doan khac véi thong thuong. Nho khong
khi phén khoi lc 4y, nhimg ngudi bat min véi truyén théng
binh pham cua Ba-la-mdn gido hodc vai chi truong clia mot
phai nao do, da di theo hudng Sa-mon doan, va nhimg ngudi c6
thé di tu cich nhét dé dai biéu cho tinh than gi6i lic bdy gio
chinh 1a hang ngudi nay: day khong phai 16i ndi qua dang. Va
lai, nhu da n6i & trén, cude van dong Ay ldy mién phu cin Ma-
ha-da lam trung tdm, nhirng nuéc mai ving day la vii dai hoat
dong va la bbi carh tao nén xu thé cua ho. Chang han nhu hai
nha dao sT dau tién ma dirc Phét dén hoi dao 1a A-la-la-gia-la-
ma (Alara Kalama) va Uét-da-ca-la-ma-tir (Uddaka Ramaputta)
déu la nhimg tha lanh cia cic doan Sa-moén lay cac mién phu
can Ma-ha-da hay Phé-xa-li 1am can c(r dja. Lai nhu doan Sa-
mon Jatilika ddu tién quy Phat (tirc ba anh em Ca-diép) ciing &
Ma-ha-da. Roi dén ngudi Pham Chi Ni-cau-ly-da (Nigrodha)
bién ludn v&i Phét dugc ghi trong Truong A-ham 8, kinh Tan-
da-na (D. 25, Udumbarika-s) hiu nhu ciing & gan thanh Vuong
Xa. Nhét 1a phai Luc su sau tuy c6 di khap cac quée gia méi
ving 1én nhung thanh Vuong X4 ciia Ma-ha-da van la noi
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Trudc hét hay néi mét cach dai thé. Luc can déi luc canh,
tic 1a nhan can d6i sdc canh (ripa), nhi can d6i thanh cinh
(sadda) ty can dbi huong cinh (gandha), thigt cin d6i vj cinh
(rasa) tPdn can dol xtic cnh (phottabba), y cin, dbi phip cinh
(dhamma) v.v... tit ca déu trinh hién tic dung thifc thu cdnh.
Tuu trung, su quan hé gitta y can thir sdu va phdp oanlz duoc
20i 1a phdp, ghn ¢6 nghia la hét t]zay phép, bao quat tAt ca nhan
thitc do nam cin trude dua dén; dong thdi, néu 1a vat dbi véi
nhan thirc cht quan thi bét luan 14 Aién nmng tim hay 1a v vi,
y cin déu lay d6 lam khich quan dé khién cho quan hé nhin
thire sdng to. Nhu vay, su quan hé giita luc can, luc canh hau
nhu bao ham hét lhay moi nhan thirc, ngoai quan hé 4y ra, tat
ci déu la v6 thic. Diém nay, ciing nhu trén kia da trich dan,
Phat bao 12 “hét thiy” ma ngoai luc can, luc canh mudi hal XU
ra thi khong c6 cai gi dugc goi la “Bét thdy” ca.” Con vé céc
thicc do két qua cua quan he luc can, lyc canh san sinh thi
chang qua ciing chi dimg vé phuong dién hinh thirc ma goi la
sdu thirc d6 thoi.

“Céc Ty-khuu! Hét thiy thirc do nhén duyén sinh (paccayam
paticca) mé 6 én &0, tifc Idy nhén cén lim duyén ma sinh sic thirc
thi goi I3 nhan thirc; Iy nhi cin lim duyén mé sinh thanh thirc thi goi
14 nhi thire; Izytycm[amduyenmasmhbumgthub thlgulla ty thirc;
Iy thi¢t can ma sinh vi tuc thi goi I thiet thirc; [y thn cin lém
duyén sinh ra xiic thifc thi goi I thn thitc; Iy y can lim duyén sinh ra
phép thirc thi goi I y thirc, cling nhur him nho duyén mé dét ma cé
nhimg tén goi khdc nhau: hra nho rom Iim duyén ma sinh thi goi li
hiarom..."*

7 S.(1, p. 15 ~ Nam truyén Dai tang kinh 9, Trung b6 1, p. 450); Tap 13

(Pai chinh 2, p. 91a).

M. 38 Mahitanhasamkhaya-~s (1, p. 259 ~ Nam truyén Dai tang kinh 9,
Trung bg 1, p. 450); Trung A-him 54, kinh Tra-dé (Dai chinh 1,
p.767a).

8
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“Nay ban! Niim cin déu c6 canh riéng, nhin thirc riéng, khong thé
nhin thifc canh gi61 chung nhau. ChG y chi (patisarapa) ctia ndm cin
kadng thé nhin thifc cinh gidi chung ndy I y cin. Y nhin thic dupe
hét thiy canh gidi cia ndm can.”®

V& tic dung ctia ¥ (manas) thi tir Ao nghia thur vé sau tuy
¢6 nhiéu giai thich‘ nhung dai khai déu cho Ia c6 quan lién véi
ngii quan; Phét gido dai khai ciing cho nhu thé. Nghia 1a khi n6
twong quan v&i ngili quan thi né ciing van [a mdt co quan nhan
thire ngoai giéi nhung no c6 thé théng nhiép toan thé nam can,
do d6, ciing c6 thé cho né 1a mét loai c4n va cong véi nim can
truée goi la sdu can. Lai dimg vé phuong dién co quan nhin
thirc ngoai gi¢i ma noi thi né ciing c6 thé duoc goi la cua
(dvara - mén), boi thé, cong véi nam can ma goi 1a sdu cia
can (luc can mén).’ Tuy nhién, ythuc ra 1a tac dung noi tim,
c6 thé 1am cho phuong dién tri giac quan hé véi nhan thic
ngoai gidi; n6 biét 1ap, va khic v6i nam can la nhimg vat chét
tinh, n6 1a mét loai thuln tac dung tinh thin. Va lai, khi quan

sat tir ndi b thi n6 1a dong thé véi cai goi 1a tdm (citta) va
thifc (vififiana). Y kién nay cua Phét gido khac hin véi quan
diém ctia phai Thing luin cho ¥ 1 yéu t6 (dai) cuc vi va gidi
thich 12 nira vt chét®

3- QUA TRINH NHAN THUC

Sur khéo sat vé luc can trén day tuy khong c6 gi dic biét,
nhung vé thir tu céia nhan thire quan 4y thi céc phai khac khong
sanh kip.

M. 43 Mavedalla-s (1, p. 295 — Nam truyén Dai tang kinh 10, Trung b6
2,p. 16-17); Trung A-hém 58, Dai Cau-hi-la kinh (Dai chinh 1, p.791b).

Séu phii triét hoc (thién 3, chuong 4, tiét 3, va thién 5, chuong 2, tiét 2).
5 S.(4, p. 194 — Nam truyén Dai tang kinh 15, Tuong ung b3 4, p. 303).
Sdu phdi triét hoc (thién S, chuong 2, tiét 2).
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Tic la nam can trude 1a nhiing ci cira d6i voi ngoai gidi,
khi dwa nhing su khich thich nhat dinh tir ngoai gidi vao ndi
b6 thi nh sy tiép Ung cla y cin ma phat sinh phan tng dac
hiru trong ndi bg, d6 1a nam thirc trude, con y can tu nd la nhan
thirc chi quan ma trinh hién phan (mg tdng quét thi d6 chinh la
nghia y thirc thir sau. Nhung, vén dé duoc dit ra & day la: ban
chit ctia thire nguyén chi 1a mot nhung vi céc tac dung ma hién
hién thanh sau loai hay mdi thic déu ¢6 ban chét khac nhau?
Vé vén dé nay, giira cac nha nghién ctru ddi sau ciing ¢6 nhiing
y kién bit ddng. Tom lai, pham tra ctia Phat gido Nguyén thiy
13, trén hinh thirc, siu cin, séu canh d6i nhau sinh ra séu thic.
Lai dem cong sdu thirc ndy v6i thip nhi x{r ndi trén thi thanh
cai goi la [hdp batgzm bao quat hét thdy (sabba) va la su phan
loai trong yeu nhét ciia A-ty-dat-ma sau ndy. Nén ting cla su
phan loal 4y thudn [a nhan thic ludn va do ciing chinh la diém
rit dic sic cua Phit gido.

Trén déy 1a hinh thirc nhan thire luan. Néu tién 1én mot bude
nita ma néi thi hinh thirc 4y phai qua nhimg qué trinh nhu thé
nao d& tro thanh nhimg hién tuong tim 1y phuc tap? Vé diém
nay, theo Phat thi trudc sau ciing nhu mot.

“Nhan cin vé séc lam duyén sinh ra nhan thirc, nho sur hoa hop & iy
md c6 xiic, rdi cting voi xiic, sinh 1a thy, tuong, tr.... Than cin v xiic
13m duyén sinh ra thin thirc cd ba hoa hop ma c6 xic.. Cakkbunca
paticca ripe ca uppajjati cakkhuvifiianam, armamsamgaaphasso

Hay ldy mot thi du - gia du khi nhan can d6i trude mau dc')
thi lac d6 mau do khich thich nhan can, d6 1a qué trinh thir
nhét. Do su khich thich 4y ma tdm hoat dong dé phat sinh nhan
thirc, d6 1a qua trinh thir hai. N6i nhan can duyén véi sdc ma
sinh thirc tuy co vé nhu dol can ma sinh thirc, nhung, that ra,
tac dung Ay von da c6 sn va phat dong tir trong tam, néu
khéng thé thi tam ly luan Phat gido s& mang khuynh hudng duy
vét luan va khong pht hop véi sinh ménh quan Phat gido. Nhu
véy thi tm, giit viéc thic tinh thi gidc - nhan thic - lai 1a hoat
dong ning dong, dén khi 1am cho can chuyén chii vao cinh thi
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(than lira), T6-ma (than rugu), To-lgi-da (thin mat troi) vov...
lic d6 van con y nguyén. Duy c6 diéu 13, theo sir lidu Phat
gido, thdi bay gioy [dy Ba-la-mén am trung tim va vi nhan cach
than dugc ho kinh trong va ton lén hang diu la Pham Thién
(Brahma). Lai c¢6 Dé Thich Thién (Sakko devanam indo) lam
cht trgi Tam thap tam, Tir Thién Vuong (Catumaharaja) gilr
gin bén phuong (Lokapala) v.v.. . trong d6 ciing ¢6 vi nhan
céch than méi duge dung nén la nhu vay, trong tin ngudng
than tht su da c6 su bién ddi lon. Trong céc than, Pham Thién
duge ngudi ta ton trong nhat, duoc coi la dang sing tao thé
gidi, va trong moi su sang tao, dic biét gidng Ba-la-mén dugc
sinh ra tir miéng Pham Thién, va sau khi chét, duoc sinh vé c5i
Pham Thién v.v... DPdi véi Phat, ngudi Ba-la-mén trudc sau
vén bao d6 I ly tuéng téi cao cua ho,

“Ta la Pham Thién, la Dai Pham Thién, la Thing Gia, la Vo
Nang Thing, 1a déng toan tri, la dang quan ly, a dang ty tai, 1a
déng sang tao, I3 ké ké hoach 1a t6i thang, 1a ngudi phan phéi,
1a dang Thanh cha ctia qué khi, vi lai; tht ca ching sinh déu do
ta tao tac.”

D6 1a quan niém vé vi nhan céch thAn Pham Thién cia
duong thoi. Doan vin trén thdy trong Tlmmg A-hdm 14, kinh
Pham dong (D. 1 Brahmajalasutta)'® va nhiéu kinh khéc ciing
ddng nhat. Nhu da néi & trén, khi Phat déi dap v&i ngudi Ba-la-
mén, Ngai khong thé gat hin tin ngudng ctia ho ra mét bén; va
lai, dimg trén lap trucyng thin thoai ma néi thi Pham Thién
ciing ludn luén duge biéu dién trong Phit gido, ly do chinh la &
d6. Hon nifa, theo su suy dinh cua toi, tin ngucng Vian Tha,
Quan Am cia Dai thira Phat gido sau nay phin 16n cung do
than thoai Pham Thlen ma ra, va sau da déng vai trd rat trong
yéu trong Phat glao vé& moi phu‘(mg dién. Do d6 khi noi dén
Pham Thién 1a vi nhan cach than trung tam ¢ thoi dai Phat da
ham ngu mét y nghia rat trong yéu trong bé mit nghién ciru

' D. Brahmajala-s (1, p. 18 - Nam truy&n Dai tang kinh 6, Trurong b5 1, p.
22); Trurong A-him 14, Pham dong kinh (Pai chinh 1, p. 90c).
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Phat gio ciing nhu cai cdy c6 ba phan: phan géc, phan than
cdy va phan ngon bao gém nhidu canh 14 Phin gdc 1a Can ban
Phat gido, phan than cdy la Tiéu thira Phat glao va phan ngon
cdy la Dal thira Phat gido. Ngudi ta khong thé nao tudng tuong
dugce sy ton tai ciia mot cai cay ma khong cé goc nhung néu
chi co goc khong thoi thi ciy 4y khong con sirc song, hoac gia
c6 gbc, co than cdy ma khong c6 canh 14 thi cay ay cung nhu
cdly trong muia dong khong khol gay cho ngudi ta cai 4n tugng
tro trui tiéu didu. Néu phan gc va than cdy giir cho cai cdy
dimg viing, thi phan canh Ia sum sué, xanh tot 1a sy biéu duong
cho céi sirc sbng manh liét ciia toan b cai cdy; hon nira tan cay
tuoi thim toa ra che rop khoang khong gian ¢6 du sirc mang lai
cho ngudi 1t hanh trén con duong dai mét moi nhirng phut gidy
&m mat, thoai mai giira budi trua hé oi bic.

Cai cay Phit gido ciing thé: ca ba phin Cin ban, Tiéu thira,
Dai thira c6 hop lai, c6 biéu li va bd sung cho nhau thi méi la
cai cdy Phat gido hoan toan. Sau khi doc xong ba b$ sach
Nguyén thily Phit gido tw tuong lugn, Tiéu thira Phat gido tr
turong luin va Dai thira Phit gido tr tuong lujn cua Bic st
Kimura Taiken, chung tdi da c6 y nghi nhu thé. Do do, theo
thién kién, quan diém cua céc nha Dai thira (Bo tat) xua d6i
Vv6i céc nha Tiéu thira (La-hén) ciing nhu nhiing thanh kién cta
c4c nha Tiéu thira d6i véi céc nha Dai thira déu Ia sai 1am.
Ching han, quan niém ctia cic nha Dai thira thuong cho cac
nha Tiéu thira |3 hang “tiéu nha bai chung” (du‘t hat gidng
Phat), nghia 14 hang ngudi ich ky, chi biét tim clu giai thoat
cho neng mmh khéng lo “hodng phép lgi sinh” dé uep ndi céi
tinh thin truyén dao cta Phat v.v.. 13 quan niém rat sai lam,
hoan toan khong dung véi su thét lich sir. Khi doc lich sir
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bd mén nay thu(‘:mg dugc coi la tu cach tiéu chuan cua Ba-la-
mon chinh théng. Ngoai ra, cling ¢6 nhi¢u ton phai hoc tap va
truyén tri cac b mén nay, ching han nhu tron Tm’aﬂg A-
hdm, Tam minh kinh 16 (D.13 Tevijja) c6 n6i dén Tu-té-ting
(addhariya; skt. adhvaryu) la Ba-la-mén Taitiriya thugc phai
Da-nhu, Ba-la-mén Chandogya thudc phai Sa-ma (Chandoka
Brahmana) va_€a-vinh-tang (Chandava; skt. Udgata) v.v... c(r
xem thé thi du r5."

Xem thé thi thiy trong nhiing sach van hoc cta Ba-la-mén
thoi by gior 1a Ban dién (Vedasamhita) bao gdm céc Kinh thu
(Ststras), Pham thu (Brahmana) Phé-da chi phan thu
(Vedanga), d6 la su that khong thé tranh luan. Boi thé, dimg vé
phuong dién vin hoc sir ma n6i thi thoi dai Phat chinh ciing
tuong du(mg v6i thoi dai kinh dién nay. Can cir vao nhimg su
thyc trén ma suy luan ciing c6 thé tin duge. '

Theo dé thi nhimg nghi thirc té tu clia Ba-la-mén gido lic ay
vén con thinh hanh, nghi thire 16n thi nhu M7 ru(Asvamedha,
Pali: assameddha), nhimg nghi thirc nho thi nhu cac 1& té lira
thuong nhét (Agmhotm) thay rai rac khap noi trong cac kinh
van. Nhitng ngudi Ba-la-mén thoi biy gio nghe ucng Phat
ciing cho Phat 1a ngudi tinh thong céc nghi thirc té 1€, boi the,
trong Truong A-ham, Ciu-la-dan- diu kinh tht 15 (D. 4.
Kutadanta Sutta) c6 chep truyén mot ngudi Ba-la-mon dem ba
phép | té va mudi sdu te cu ra hoi Phat nhu vy Ba- la-mon thoi
do van 14y nghi thirc € 18 lam van dé nghlen ctru chit yeu, va
Phat tat cung pha1 théng thao cac nghi thirc 4y nén méi duge
héi dén; diéu nay cir xem trong Ctru-la-dau-dan kinh s& rd.

Vi ton sting nhitng nghi thirc té 12 nén tht c4 cac than dugc té
bai ciing vin nhiéu nhu trudce, nhu cic danh xung A-ky-ni

Ve Tirté quan va cac chi phai Phé-da, Xem An Bg triét hoc ton gido st

thién thir nhét, chuong 1, thién hai chuong 1, thién bén chuong 3tiét
hai.

Vé thoi dai Kinh thu, xem An dg triét hoc tén gido sir (Thién 4,
Chuongl).
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“Mét bén trong khong 2 phd ho, sdc bén ngodi tuy dén diroc trong
pham vi cua nd, nhumg néu khdng c6 su[ma hop trong img thi khéng
thé bidu dién chirc phén tuong ting véi n6”,

“Méit bén trong khdng phd hogi, sic bén ngoéi tuy dén duoc trong
pham vi cia nd, khi ¢6 sur hoa hop trong img voi nd thi do dé moi
phat sinh chirc phin twong tmg vor né”"

Trén day la thuyét minh cia Xa-loi-pht vé& diém nay. Y
nghta doan van trén cho rang diéu kién thir nhit, phai c6 can
hoan toan; thir hai phai ¢6 cdnh dbi can; thir ba cin va canh
phai A0a hop, c6 di ba diéu kién &y mdi c6 thé sinh khoi nhan
thire tvong duong. Nhung céi goi 1a hda hop néu néi theo
ngdn ngir ngdy nay thi c6 nghia la sy chii ¥ (attention), néi
theo thuyét 18 gidi thi, nhu da néi & trén, Ié tac d\_mg nang
dong cia thirc lan thir nhat; khi nhe két qua ay ma phat sinh
nhén thirc cam gide (y thuc) thi la tri gidc biéu tuong, tic cai
goi la thucpban thi lac 4 ay méilay nghla clia sau thirc lan thir
hai. Tém lai, trong ba diéu kién trén néu thiéu mot thi nhan
thire khong thé duge thanh 1ap. Nhu thé thi cdi goi 1a tdm cua
ngudi ta déu do nhéan duyén sinh, sinh ménh ciing c6 kha nang
tinh trinh hién moi tdc dung cta tam, duy chi tiy canh ngd va
dia vi ma hoat dong thuc té c6 ché bit dong.

4- TAC DUNG NQI TAM

Trd 1én mdi chi ding trén Iap trudng nhén thic ngoai gidi
ma quan sat nhirng qua trinh hoat dong cua tdm. Sau day ching
t6i s& trinh biy mot cch dai khai vé nhimg tic dung nhat bén
trong ndi tim.

Dai khai, Phat chia tac dung ndi tdm thanh hai la tim (citta)
va tim so (cetasika). TAm tirc 1 chu thé cuia tm nhu ngdy nay

19 M. 28 Mahahatthipadopama-s (1, p. 190 — Nam truyén Dai tang kinh 9,
Trung b6 1, p. 3381); Trung A-him 7, Tugng tich du (Pai chinh 1, p.
467a).
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Chiang han nhu khi mt truong gia & thanh X4-vé chét, vi
khéng ¢6 con nén tai san bi quan lai trung thu, ciu chuyén nay
tuy dugc chép trong kinh Phat®' nhung ciing c6 thé cho dé la
bang chimng luat 1§ duong thoi do phép dién Ba-la-mén® quy
dinh. Ciing nhu sau nay dirc Phét ¢6 n6i dén chinh tri luan,?
nhén néi dén mudi dirc cia nha vua phai gitr ma ban vé mudi
duc cua Ty-khuu thi ciing lai tuong hop véi nhiing nghia vu
ctia quéc  vuong ma Ty -tu-ma (Bhisma) noi trong Par tu sur thi.
Do d6, néu ta mudn biét 1o su quan hé giita Ba-la-mén gido va
Phit gido thi duong nhién cin phai tham khéo va ddi chiéu véi
phap dién va Dai tir sur thi,

Tém lai, vao thoi dai Phét, dimg vé phuong dién hinh thl'xc
ma néi, Ba-la-mén gido di hoan toan dinh dbn, hoic, néu
khong thé thl, nhu d néi & trén, hinh thirc du con nhung tinh
thin da mit, khong con du sirc lanh dao long ngudi trong thai
dai méi dé dat dén diém mong mubn: d6 chinh Ia thoi dai ma
c4c ton phai dua nhau ndi ddy. Ciing dung vao lac nay, dirc
Phat, ngoai truong hop Pham Thién ra, nhu s& néi sau, da
nghién ciru vé moi phuong dién va dua ra mot phuong sach két
hop Ba-la-mén gido duong thdi dé phat dong mot phong trao
thong tuc cho thich hop véi long ngudi trong thoi dai méi.
Nhung, ddng thoi, nhu trén vira néi, thoi dai nay ciing 1a thoi
dai clia céc ton phai An D9 moc Ién va nhu vay theo mot y
nghia nio d6, ciing c6 thé cho ddy la thdi dai thai nghén cia
Tén Ba-la-mén gido vay.

B- CAC DOAN SA MON

Ba-la-mén gido cii da mét hét sirc séng, ma lic dé c6 mot
chu nghia dic biét dy sinh khi hoat bét, lan tran moi noi: dé la
td chirc Gido doan. Theo thong 1& Gido doan nay dugc goi la

' S. (1, p. 91 — Nam truyén Dai tang kinh 12, Twong ung b 1, p. 153);
Tang-nhit 13 (Dai chinh 2, p. 612c).

* Apastambiya dharmasitra (2. 6. 14. 5).
# Xem ban thu, Thién 3, Chuong 1.
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lac &y mi phét sinh cdm gidc (xtc) vé mau do, d6 1a qua trinh
thir ba. Rdi m&i cam gidc nhan thirc mau d6 nay ma sinh khai
khodi cam hay khong khodi cim 1a thu (vedana- cam tinh); ldy
d6 dé chu manh hmh thic biéu dién tri gidc 1a trong (sanna)

trong d6 néu mubn /4y hay b6 la ur(cetana- ¥ chi), ctr nhu thé
nhitng hoat dong tim 1y ndi bd bit dau tr& nén phic tap. D6 1a
y nghia trong doan van trén. Tac hoat dong ndi tim lic dau déu
dya vdo xic (cam thu) ma trong Trung by van Pali
(Mahapunnama) thuong cho 13 thy, tuong va hinh déu lay xic
(phassa) 1am nhdn (hetu), ldy xic 1am duyén (paccaya).” Nhu
thé thi sau thirc trong Thap bét giGi n6i trén ciing mang ¥ nghia
4y. Tuy bio ring do két qua cia su hoa hop gilia can va canh
ma phét sinh nhan thiic, nhung that thi qué trinh 4y vin chua
dat dén nhén thirc cam giac dich thyc ma méi chi 1a sy chudn
bi cho tdm phat sinh nhén thirc cam giac ma théi. Boi I&, néu ca
ba can, canh va thirc hoa hgp mdi sinh xiic (cam giac) thi thirc
day phai 1a thirc ¢6 trrde nhan thire cam gidc, néu khong thé thi
y nghia khong thdng. Lai vé nhan thirc thi thic nay (trudc cam
gidc) mot mdt c6 y nghia chi dgng, do d6 hoat dong tam Iy cu
thé méi that sy bat dau. Thuyét nay tuy rat 1 md nhung ciing
la su quan sét co y vi.

To6m lai, theo Phit, nhén thirc cua ngudi ta 1a do su lién hop
cta chi quan (luc thic), khdch quan (luc canh) va nhiing co
quan cam gidc (luc can) ma thanh, néu thiéu mot trong ba yéu
t8 4y thi khong thé c6 nhén thirc.

“Mit bén trong tuy chua hoai nhumg sa’c bén ngodi khong dén
duoc pham vi cua n6 (apatha- thi tuyén); néu khong co sur hoa hop
turong umg voi né (lzy/os'am amunihiro) thi khong thé bidu dign chic

phén trong img vor né”.

° M. 109 Mahapunnama-s (3, p. 17 — Nam truyén Dai tang kinh 9, Trung

61, p. 338-9); Tap A-him2 (Dai chinh 2, p. 14c).
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Phat gido sir An D§. Vi tham khao cac kinh dién Ba-la-mon dé
d6i chiéu, khao sat thi sy hung thinh ciia Pham Thién va cac
than thi ho thiy duge ghi chép trong cac Phap dién va thoi ky
dau cua Pai tr sir thi, khong bao lau, Pham Thién da nhuong
chd (thuc luc) cho Ty-nitu-noa Thlen va Thép-ba, song, tin
nguong nay & thoi dai Phit chi ton tai trong mot thai ky ngén
ma thoi.”

(5 thoi dai Phat, than Ty-nitu-noa-va Thip-ba Thién, tirc Ty
Tai Thién (T$ana) tuy dan hung thinh, nhung chung cuc khong
di manh dé sanh v6i Pham Thién."*

Vé nhung cach hanh tri cia Ba-la-mén duge biéu dién trong
céc kinh dién Phat glao cling tuong ddng v6i quan niém vé
than k& trén, va c6 nhiéu céi rat phu hop véi quy dinh trong
Phap kinh hay Dai tur sir thi. Ching han trong Trung A-ham 38,
kinh Anh vii (M. 99 Subha-sutta) ¢ thudt lai cach hanh tri ly
tudng cia mdt Pham Chi nhu: chan that (sacca), khé hanh
(tapa). pham hanh (brahmacariya), doc tung (ajjha) va ly duc
(caga) v.v..."” Nhig dirc muc nay tuy ¢6 thdy trong Ao nghia
thi® nhung chinh 13 twong duong vdi nhimg dirc muc tu dudng
va thdi ky tu hanh cia pham chi dugc quy dinh trong Phip
kinh. Lai nhu trong céc kinh Phét c6 chép mét phai Ba-la-mon
vi mubn duogc trong sach nén tam rira ludn va cho d6 1a mot
théi quen thiéng liéng thi chinh ciing lai tuong duong véi mot
quy luat thuong duoc khuyén khich trong Par tir sur thi. Ngoai
ra, pham nhimg tap tuc duoc ghi chép trong céc kinh dién cta
Phét gido ciing c6 rat nhidu diém tuong hgp véi nhimg tap tuc
duoc chép trong Dai tur sur thi.

Xem Hopkins: Religions of India, Chap. X.

Xem S. (1, p. 219 — Nam truyén Dai tang kinh 12, Tuong ung b6 1, p.
383); Téng-vhét 14 (Dai chinh 2, p. 615a).

M. 99 Subha-s. (2, p. 199 — Nam truyén ai tang kinh 11, Trung 663, p.
260); Trung 38, kinh Anh v (Dai chinh 1, p.667c).

An B triét hoc t6n gido sir (Thién3, Chuong 4, Tiét 2).
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mot hinh thic #inh hanh Jugn cia sinh ménh quan luu dong.
Sinh ménh quan | nay cuia Phat tuy c6 diém dic sic, nhung, nhu
d3 n6i & tén, vin dya vao sinh ménh quan do hai trao luu tw
tudng duong thdi biéu dién, ngay ca nhan duyén luan ciing the,
do 1a mot sur that khong thé phi nhan. Cir xem thé thi dac shc
v& sinh ménh lugn cua Phat 1a do két qua cua thai d6 trung dao
cua Ngal va chinh thai d6 dy di cho ta thiy thé luc cua hiru nga
luan va duy vat ludn lic d6 manh biét chimg nao. Nhung nay
ngudi ta khéng biét Phat da ton bao nhiéu cong trinh nghién
clru va khao ly méi cdu thanh va biéu dién hoa sinh ménh quan
ciia Ngai.
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dinh va duy vat ludn do cac nha duy vét cha truong. Ctr xem tu
tudng gidi lic bAy gio thi thiy mot mat tu tudng triét hoc lay tur
ngd lam trung tam tir thoi dai Ao nghia thur va thuyét linh hon
thong tuc dang thinh hanh, ddng thdi, mat khac, ciing c6 rat
nhiéu ngudi bat man véi nhimg thuyét hiru ngd ma chu truong
duy vat luan. Diém ndy ct nhin vao phai Luc su thi du rd.
Ching han nhu Ni-kién-ti-nha-dé-ttr, Ma-ha-lé-cii-x-la va
Phii-da-ca-chién-dién v.v... 1a nhiing nha hitu nga luan; nhu-ng
Phii-lan-na-ca-diép, nhat la A-di-da-si-xa-kham-ba-la, thi thudn
nhién la nhung nha duy vat luan. Lai xem nhu 62 y kién (luc
thép nhj klen) trong kinh Pham véng thi ta thiy dai bidu cho
thuong kién luan 1a thuyét hiru ngi (sassatavadl) con dai biéu
cho duy vat luan thi chinh la doan kién luan (ucchedavadr) va
v6 nhan v6 duyén ludn (ahetu-apaccayavadi) vdy. Sinh ménh
quan nay ¢ An Do vao thoi dai Phét cling tuong tu nhu sinh
ménh quan & Au chau vao thé ky thir 13. Mot bén [uan theo tin
ngudng Co-dbc, linh hén quan cé dinh da duoc nén hoc thuft
cén dai lam cho ruc r& nhung din dan da thét thé, song vin con
bam chit ldy mét hinh thirc nao do; con mot bén thi 14y nuéc
Dirc lam trung tdm kich liét chu truong duy vat luan va da anh
hudng rat 16n dén giai cp tri thic tién bo. Ngoai ra, con c6
tinh hanh luan véi nhiing hinh thirc sinh ménh luan tuong tu
nhu sinh ménh quan luu dong cua Phat va ndi theo mét y nghia
nao d6, c6 thé bao thuyét nay chinh muén didu hoa hai tur trao
ctia hai phai duong thoi. Cung nhu Phit thuong néi la co gidi,
la nhan duyen hoa hop, néu chi nhin xét ¥ nghia cia nhu'ng tir
ngir nay vé mit biéu dién, thi no ciing khong khac gi y kién cua
A-di-da-si-xé-khdm-ba-la va ciing tuong tu nhu thuyét cho
hién tuong sinh ménh 14 sy hoa hop cia tir dai do Thuan thé
phéi (Lokayata) cha truong Nhung khac vdi cac nha duy vat,
Phit khong cho nguon goc clia sinh ménh chi la vat chat ma
con thira nhan ¢6 yéu t§ tim Iy, nhu vay, diém nay ting lai
tuong hop véi cac nha hitu ngd ludn. Xem thé thi thai d6 cua
Phit la bac bo ca hai thién kién thuong, doan ma chi truong
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2- CO QUAN CAM GIAC

Trude hét hdy néi vé co quan cam gide. Nhiing cam quan clia
ngudi ta dugc chia thanh mét (cakkhu- nhan), tai (sota- nhi), mii
(ghana- ty), ludi (jihva- thit), than (kaya hay tacca- xtic cam) goi la
nam can. Su phan loai nay da c6 tir thoi Ao nghia thur va tir d6 tat
ca céc hoc phai déu thira nhn. Phat gido cho d6 1 toan thé co quan
nhén thirc ngoai glm b sur phén loai ay can cir vao sur thit hién
nhién chir khong can phai dua ra mqt y kién dac Lhu nao T fuy véy,
giira cac phal ciing c6 nhimg y kién hm khac nhau v& van dé do dau
ma nam cam quan dugc thanh 1ap. V& van dé nay, trong Ao nghia
tbutuy khong duoc 1o rang, nhung dai khai co thé cho ching da
phin tiét tir Pham rOi tréi qua qua trinh phat trién ma thanh, Phai So
luan thi mot mat chu truong do nga man (ahamkara) phat trién,
dong thdi, mat khac, la1 van béo ton ¥ kién cho ring chung duge
thanh 18p boi ndm yéu td dit, mrot' lira, gi6, va khong. Ben phm
Thing luén thi cho ching da phat trien tir ndm dai, song lai bao moi
dai tic dét, mude, lia, gi6 va khéngt n6 hinh thanh mili, oz, miéft,
dava taiv.v... Tom lai, bt ctr phai ndo cling déu cho ngil canc6 §
nghiia nira tam 1y nira sinh Iy. Do d6, dui cho ching c6 la val chét di
nita nhung ciing do b9 phan cuc vi digu (suksmabhum- té vat chat)
tao thanh ma con mit thit thong 1.hu'ung khong thé théy dugc. Tat
ca cac phai déu cling mot ¥ kién vé sy gidi | thlch ndy, bdi vi cdi ma
ho bao 1a can (mdnya) khong phal 1a tai, mat bleu dién bén ngoai la
plzu trdn cdnma ¢6 nghla chi céi tac dung tiém &n bén trong, duoc
goi la thing nghla can vay (neu néi theo ngdn ngir ngay nay thi do
la tuong duong V& th chirc than kinh).

Song, vé diém nay, Phat da by to y kién nhu thé nao‘7 Noi
mét céch dai thé thi ¥ kién ciia Phit ciing khong khac may véi
nhimng quan diém ké teén.

“Ngi nhip 56 &y (can) I &i? Mgt I ngi nhp s6, Id tinh sdc do tir
dai tao thanh ma k}wng thé thily duroc, vi c6 chudng ngai (hiu doj).
N§i nhap s6 cua tai, mii, lu61 thin ciing thé"!

' Tap A-him 13 (Pai chinh 2, p. 91); Dhammasaigani 597 (p. 134 — Nam
truyén Dai tang kinh 45: Phap tap luan, p. 168).
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1- SINH MENH VOI HOAT PONG TAM LY

Ly v6 minh lam nén tang ma c6 hoat dong sinh ménh, va
da c6 hoat dong sinh ménh thi tat phax co hoat dong tam ly,
diém nay c( xem tinh chat cia nhiing yéu t6 thanh lap hitu tinh
da dugc trinh bay ¢ trén ciing du rd. Boi vi hoat dong tam ly 1a
y chi can ban vé minh, muu dat dén ba muc dich cta né nén
lay phucmg huong lam anh sang din ducmg, di trong d6 va ty
phit trién, bdi thé, theo Phat, néu chi dimg veé phuong dién kha
ndng tinh ma noi, thi hoat dong sinh ménh va hoat dong tdm ly
tuy la ddng nhét, nhung céi phuong phép biéu thj thi chua hin
da gibng nhau. Nhu dé noi & trén, & nhing sinh vét ha ding thi
hoat dong tam ly yeu ma hoat dong sinh Iy manh (tre hoat
dong ban ning vo y lhuc) con & nhitng sinh vat cao ding thi,
dé thich img véi dia vi, hoat dong tim ly hién trir hon, tir d6
phét huy toan thé tac dung tdm ly trong sinh ménh tu than; tirc
14, theo Phat ban chat cua sinh menh tuy la y chi mi quang,
nhung néu n6 dan da tién dén sur tdn tai quan niém thi né cé y
nghia hudéng thuong. Boi vay, hé su chi phdi cia y chi mu
.Quéng cang manh bao nhiéu thi sinh vit cang chim xudng mirc
ha dang bay nhiéu. Tam ly luan cua Phat gido di nhién ciing
duoc biéu thi theo chidu huéng 4y, cin ot theo nhiing loai sinh
vat d& biéu thi su sai khac, nhung that ra ddy ciing chi theo
nghia rqng ma nhdn dinh pham vi sinh vat mét cach chat che
thdi. Néu theo Phat thi hién tuong tdm ly cuc phirc tap, ay nhan
loai 1am m6 pham va nhur vdy thi tim ly Iuan Phat gido rét cuc
cung khong ngoai két qua clia sur khao sat vé& nhén loai. Nhung
vé sau, su khao sat v& tam ly cia A- ty-dat ma ciing thudng so
sanh hiru tinh trong ba c6i va, dimg vé phuo‘ng dlen hiru tinh
quan luan hdi ludn ma ndi, sur khao sat nay ciing rat thich déng.
Do d6, tam ly ludn tuy Iay nhén loai lam trung tm nhung ciing
thuorng 14y hitu tinh phé quat 1am béi canh.
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phai dugc m& rong. Ngay xua, khi sép nhp diét, dirc Phat da
din A-nan.

“A-nan! Sau khi ta nhdp digt, Ting-gid c6 thé b6 nhimg chd hoc
1hé nhat” (tic Ticu gion)

D6 1a mot chimg minh rét r5 ring va cu thé. Déng tiéc theo
truyén thuyét, trong 14n két tip thir nhit vi sy so suat cia Ca-
diép, 16i di chic dac thu trén ddy da khong dugce noi theo, lai
dem phan tich nhimg pham vi tiéu giéi dén ndi vé sau Ludt by
da trs nén rat chi ly. Do d6 néu ta mudn khao sat ban y cia
Phit qua Luét bd ma khong ghi nhé nhimg didu trinh bay trén
day thi quyét khong thé dat dugc muyc dich.

Thr ba, thai do cta Phat ddi véi tin ngudng va tip quan phd
thong ctia by gis nhur thé nao? V& diém nay, mot mit Phit gir
mot thai d phé binh nghiém tic, mat khéc, néu xét ra khong
6 hai cho tinh than vi dai cia Ngai, hon nira, vi nhu cAu gido
hoa, d6i vdi tdp quan va tin ngudng duong thoi, Phat chd
truong théa hiép. Cho nén trong cac gido thuyét thudng c6 chd
khéng nht tri, tirc 1a cai gi khong c6 hai cho chu nghia cta
Phét thi dugc thu dung, néu trdi lai, thi tuy cing mét su kién
nhung Phat lai gitr thai d6 phan ddi: diu nay tuong khong c6
gi 13 la ca, tin ngudng Pham Thién 1a mot thi du. Gido dd Ba-
la-mdn cho Pham Thién 14 vi Nhan Céch Than trung tim, lam
chu thé gidi Sa-ba, cho nén khi tiép xiic v6i xa hdi Ba-la-mén
dic Phat ciing khong bo qua tin ngudng dy. Dirc Phét thira
nhan Pham Thién v6i tu cach mot ngudi tan than va tay hy, khi
12 ngudi bao chimg cho tu tudng cua Phét, ” khi thi la ngudi
thinh Phat thuyét phap.* Nhung khi gip truong hop ngudi nao

©  Truomg A-him, quyén 4, Du hanh kinh“(Dai chinh 1, p. 26a); D. 16
Mahaparinibbanasutta (2. P. 154 — Nam truyén Dai tang kinh, quyén 7,
Truong b§2, p. 142).

7 Tap A-him quyén 44 (Dai chinh 2, p. 321 ff); S. (1, p. 136-140).

M.26 Ariyapariyesana-s (1. p. 168-169 — Nam truyén Pai tang kinh,

quyén 9, Trung b6 1, p. 301-4); Phit ban hanh tip kinh quyén 33 (Dai

chinh 3, p. 806a ff).

34





index-31_1.png
Thién thir nhdt — Pai cuong lugn

“Nhur Lai biét nghia, biét phip, biét trinh d6, biét thoi co, vi
biét clmng h6i”* Tuy nhién, ta khong thé dua vao ly do 4y ma
cho rang tat ca 1oi thuyel phép cua Phat déu phan anh diing nhur
thue phin “t ndi chimg” cua Phat, hay tit ca nhing budi
lhuyét phép déu cé dAy du nhimg yéu t6 ké trén. D6 14 diéu ta
khéng thé bo qua khi giai thich kinh van.

Thir hai, trén déy 1a can cir theo kinh van ma néi, néu lai can
ctr theo luat, tirc nhimg qui dinh cua Gido doan, ma nhén xét
thi lai cang rd hon kinh vin nira. Vi tht ca nhimg qui lut do
Phat ché dinh déu la nhfmg qui dinh xiy ra sau cac sy kién da
phat sinh, bai thé, thich img véi thoi, xit, vi, so voi kmh thuyét,
cang 15 hon. Tirc 13, sau khi viéc dd dugc qui dinh rdi, nhung
khi thoi, xit, vi thay dbi, khong hiém truong hop quy dinh cac
ngoai 18, dicu nay chinh trong ludt van d cho ta thiy rd rang.
Boi thé, vé sau ¢6 ngudi cho ring nhimg qui dinh trong yéu
nhét phan 16n déu dugc ché dinh tiy theo timg trudng hcyp
Hay lay mot thi du glo‘l Tam Y ching han. Tic, theo luat, mdi
Ty -khuu phai c6 ba thm 40 Thuong, Trung, Ha, day la mot
diéu khoan nghiém trong nhét trong Luat. Nhung, cir theo luat
van thi ngay xua Phat tir thanh Phé-xa-li di dén Bat-gia-la-thap
nira dudng gap tiét trdi gia budt, nghi lai mot dém va lic d6
phai mac dén ba tim 4o m&i du 4m, do kinh nghiém 4y ma ché
dinh 7am Y vay.* Nhung néu  Phit theo kinh nghiém & khu vure
Ca-thip-di-la ma dit ra glm 4y thi hin phai budn cudi, cir thé
suy ra du biét tinh thin ché gi6i I thich img véi timg canh ngo
vay. Xem ché d§ Tam Y ma doi sau cho la cyc trong yéu nay
con nhu thé hudng chi 1a nhing tiéu luat khdc, cir suy ra ciing
du 15. Boi vay, dimg vé phuong dién toan thé gi6i luat ma nhan
xét tinh than cua Phat, néu cir khu khu chip chat vao ludt van
hoiic diéu khoan mét cach théi qué thi s& mat hin cai ban y cia
Phat. Quan niém “niy phuong Ty-ni, tuy thoi Ty-ni” that nén

* A (3, p. 148); Ty Ky chinh tri: phu luc cia Cin ban Phit gido (p. 15).

Ngil phin lugt quyén 20 (Dai chinh 22, p. 136a).
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phép d sinh.> Ngay nay, néu ta cho quyét tam nhét thoi d6 1a
su thue tam ly cua Phat lic biy gw thi truyén thuyét Pham
Thién thinh Phét tmyen gido ciing c6 thé duoc thira nhan. Tém
lai, ngudi ta mudn biét la cai dong cm:ua Phat nhu thé nao ma
sau d6 Phat da ddi quyét tim dé di truyén dao. bay tuy la mot
sur that hlen nhién, nhung, glua khoang tir tuglac chuyén sang
gidc tha, ve phuong dién thuyét giso, ta khong thé khong thAm
sat ky diém d6. Bao ring VI gido phap qua sau xa, ngucl doi
khéng thé hnh hoi ma quyet tam khong truyen dao, roi sau lai
b6 ¥ dinh &y ma di thuyét phap db sinh: néu trd lai nhung diém
da dugc trinh bay trén kia thi day ciing la sy dén do vé ddi co
trude khi bt dau chuyén phdp ludn viy.

Cir theo nhung ly do da néi & trén, khl khao sat vé mm quan
hé gnra kinh dién va ban y cta Phat, néu cb chép tt ca kinh
dién déu phan anh trung thuc ban y cia Phat thi that 1a phuong
phap glal thich khong ding din. N6i mot cach khai quét, cac
nha Tiéu thua cho tit ca kinh dién déu 12 ban y cua Phat, tinh
b chap dy khong thé pha ndi, bsi vy ma cic nha Pai thira
ménh danh ho la Tiéu thira. Nhung cung c6 mét s6 ¢6 du 6c
phé binh thi cho nhitng 15i Phat néi gbm hai phuo‘ng dién 1a
Chén dé (paramattha) va Tuc dé (vohara) ma hién trir nht la
Thuyét nhét thiét hiru by thude Thugng toa bd. BY nay thira
nhén trong céc kinh dién, ¢6 kinh, “b4t liéu nghia” (tic nghia
ly chu'a dugc hoan toan),” ma cha truong khi gidi thich kinh
dién can phal vuot [én trén cac cau van. Luan Dai Ty-bi-sa da
chdm biém nhimg ngudi c6 chép kinh van mot cach thai qué.
nhu sau': “C6 vj trude vin Sa-mén cir bam sét lay van ty, hé
roi kinh dlen ra ld khong dim noi gi ca”. T tmh than d6 ma di
sdu mii vao nifa 1a Dai thira gido. Va lai, ddu mdi cia cudc van
dong Dai thira chinh ciing 1 mudn trg vé& vdi chan tinh than

"2 Xem cht. 10 trén.

" Dj bj ton ludn lugn (Pai chinh 49, p. 16c) = Thap bt b lugn (ibid., p.
19a) = B§ chip di lugn (ibid., p, 21c).

"% Pai Ty-bi-sa, quyén 50 (Dai chinh 27, p. 259b).
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tin Pham Thién la ly w(mg ciru kinh ma khéng doai hoal dén
gido nghia cta Phat thi tat Phat s& phu nhan thyc tinh tn tai
ciia Pham Thién va cho tin ngudng dy 12 vo can cir.

Nhu trong Truong A-him, Tam minh kinh (Tevijja Sutta),
Phat c6 hoi mot ngudi Ba-la-mén tin twong Pham Thién rang:
Di c6 ai timg thdy Pham Thién tin mét chua? D6 chi I khong
tuong cing nhur ngmn ddn ba thuong mgt nguoi trong méng
vdy. Do d6 ta thiy d6i vdi tin ngudng duong thoi tuy Phat c6
qu tdm dén nhung khong phal d6 1a ban y cia Phit, boi vay,
néu chi biét qua cac ky luc vé sy tiy hy hay khuyén thinh ctia
Pham Thién ma cho rang d6i voi Pham Thién, Phat ciing biéu
th] kinh y thi that tri v6i ban y ciia Phat. Lai trong cac kinh
dién, ta thuong thdy ghi chép vé Ma vuong (Mara papimé)
cung gidng nhu trudng hop Pham Thién trén day. Phat néi

a” 1a 4m chi su chuong ngai viée tu dao chir khong hé ham
ngu y nghia ma qudi nhu tip tuc duong thai tin lu’cmg V¢ diém
nay, truée kia Windisch va Warren da néi r3." Néu khong di
sau ma chi tim hiéu trén bé mat céc kinh van thi déo ciing, nhu
Fausboll da n6i, chi la nhan ngum trong a0 tugng''. Ngoai ra,
con nhiéu thi dy nhung khong thé ke het Chl xem qua méy
chimg minh trén day ciing du biét rang néu mubn thay o chan
y cua Phét, ngudi ta khong thé cdu chdp vao sy biéu dién cua
kinh dién dugc.

Thir tu, biy gid lai khao sit dén méi lién lac giita su nr gide
va gidc tha ciia dirc Phat, va ¢ day ciing ¢6 diém ta can chu y.
Theo truyén thuyét, sau kh| thanh chinh glac Phat con ngdi lai
tur duy trong hai muoi mét ngdy nita. Luc 4y Phat nhan thay
chan ly Ngai vira ngé dugc qué siu xa, sg ngu'cl doi khong thé
hiéu dugc, nén, trong mot lic, da ¢ quyét tim khong thuyét

Quyén 16, Tam minh kinh (Dai chinh 1, p. 105b ff); D. 13 Tevijja-s (1.
p. 241 ff— Nam truyén Dai tang kinh quyen 6, 7ruong b6 1, p. 342 ff.

' Windisch, Mara und Buddha (S 192); Warren, Buddism in Translations
(p. 63 footnotes)

"' S.B.E.X Introduction to Suttanipata (p. XIV).
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nhung thira nhdn mot thir sinh ménh khdng phai nghiép cung
khong roi nghiép vay V& sau, phai Duy thic lap ra A-lai-da va
khéo st, so sanh vé tién thién ching tir (ban hitu ching tir) va
hdu thlen chung tir (tan huén ching tir) ciia nd that ra ciing bt
nguon tr tu tudng trén day.

Lal nira, tuy ruom ra nerng hay Iy mot thi du dé noi 15 vé
mbi quan hé giira nghiép va sinh ménh. Nhu hic thiy (nuée
den) ching han, Mot thé long ¢6 mau den thi goi la hdc thay,
nhung ngoai thé ]ong ra khong c6 mau sic, ma ngoa1 mau sac
ra ciing khong c6 thé 16ng: d6 la mot nguyen ly nhat dinh (1heo
céch phan tich héa hoc c6 thé khién cho né xa lia ban thé ma
choi voi ra ngoai, nhlmg o day khong ban vé dlem 4y). Cho
nén, céi goi la nglncp rbt cudc ciing nhu mau séc, con sinh
ménh ciing nhu thé long, ca hai khong phii mot ma 1a khac
nhau, khac nhau nhlrng 1a mét. Nhu'ng gmh ménh quan Phat
gido lai c6 tinh chat luu dong, boi thé néu chi thi du véi hac
thuy e cung chura du, ma phai bién né thanh luu dong, nghta 1a
ndi tiép nhau troi chdy khong ngimg. Va cai phuong hudng
chay t6i tat phai do mau sic quy dinh, dong thoi lai do phuong
hucmg chay t6i ¢6 khdc ma mau shc cua hc thuy cung c6 khac.
Con vé su bién di ciia mau sdc khi tir mau d6 bién thanh mau
den, bién thanh mau vang khong phai méat mau dé tr& thanh
mau den, vang va mau d9 ciing gilr dugc kha nang tinh dé bién
thanh mau vang, mau den. Ciing (he, khi tir mau den va vang
chuyén bién thanh mau trang thi deu ciing khong tiéu diét, tuc
la, trong lic blen héa van bio tdn duoc kha ning tinh. Diém
nay rét gin gidng nhu khéi niém nghigp, sinh ménhva luin hoi
vay Tirc 13, phuong hudng clia sinh ménh do nghiép quy dinh,
dong thoi nghiép lai y vao ndi dung hoat dong clia smh ménh,
luén ludn gay nghlep méi in sdu vao tu thé, va bao ton nhitng
nghiép cii da co; rdi toan thé nghiép nay hay mot bd phan lai
quy dinh ndi dung sinh hoat sinh ménh ngoai hinh, tuy cuc ky
phirc tap nhung trong d6 van c6 mdt quy dinh 5 rang, mach
lac ma bién thanh luu dong lién tuc. DAy ciing 1a diém bat dong
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day la su giéi thich ctia doi sau, nhung theo tdi thi n6 van gan
véi chan y ciia Phét gido Nguyén thuy Lai nhu nghiép y vao tu
luc ma sang tao Iucmg lai thi quyét khong phai vi ci thé s& y
ma c6 st than bi bat kha phan nhung that thi tu ban chat ctia
né da cé du tinh cach tiém tai va y chi sang tao rdi.

Lai nira, khao sat & mot phuong dién khéc, theo mét y nghia
nao do, Phat ciing c6 thé dugc goi la mot nha kinh nghlem
ludn, tic la chi truong pham hoat dong cua ngudi ta (I4y hoat
dong tdm ly lam chu) déu do nhing kinh nghiém & qua khir
tich tu lai ma ¢4, ngoai kinh nghiém ra khong c6 mot vét gi hét.
Duy ¢6 diém khac v6i cac nha kinh nghiém luan pho thong 1a &
chd cac nha kinh nghiém phd thong chi néi dén nhung kinh
nghiém trong mot thoi ky tir khi sinh ra dén lac chét di, con
Phit thi lai n6i dén nhimg kinh nghiém qua khir tir vo thay.
Tém lai, ldy kinh nghiém 1am chu dé n6i vé hoat dong sinh
ménh ctia ngudi ta, it ra, ciling c6 thé n6i do la thai do cia nha
kinh nghiém luan, didu d6 tuong khong con hd nghi gi nira.
Bao la nghiép thyc ra chi 1a su tich tu cta kinh nghiém, tuy v6
¥ thirc nhung 14 can dé cua tinh cach ngudi ta va la su thuc quy
dinh nhing hanh vi tuong lai. Do d6 bio ring nghiép twong tuc
thi chdng qua ciing chi la sy lién tuc cua kinh nghiém, va, di
nhién, chi la y vio két qua cta kinh nghiém va su luu chuyén
lién tuc cua tinh cach. Vi, theo nhu Phat ndi, sinh ménh cua
ngudi ta 1a do su tich tu nhimg kinh nghiém & qua khir vé han
ma ¢6, y vio tinh cach thich (mg kinh nghiém ma doanh cau tr
ky, va ci phuong phap doanh cau d6 lai 1 nhitng kinh nghiém
mé&i ma bien hoa tinh cach, cir nhu thé ké tuc vo cang, do tic la
luan hdi. R&i lai ldy cai tinh cach d6 cung véi quy dinh tat
nhién trong viéc thich ung vdi su sang tao tw ky ma goi lay
vao nhan qua ctia nghiép. Bdi thé, néu cho tu tudng ctia Phat
chi la tu tudng cua nha kinh nghiém luan, ciing nhu cho Phét
kién 1ap sinh ménh ngoai kinh nghiém (nghiép) déu 1a sy sai
1Am. Nhung, kinh nghiém cua Phit 14 v6 thiy vd chung, va,
nhén xét vé phuong dién khong nhén kinh nghiém c6 diém
xuét phat, thi Phat hién nhién ciing lai 12 nha tién-thién-ludn
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ménh khong thé cho 12 mdt ma ciing khong thé bio ring khac
nhau, ma la ciing gidng nhau, ma ciing khac nhau: d6 1a trung
dao.

Bai thé Phat da tra 10i cdu hoi trén ddy bing thuyét duyén
khoi.

“Giip lim md bdo Gidp ném vj thi ddy I cuc doan thir nhét. Gidp
ldm ma bdo At ném !{it!zid'iy]d cuc doan thir hai. Nhur Lai trinh xa
‘hai cuc doan dy vé thuyét phép theo trung dao™’

D6 1a tinh than cia dic Phat vé diém nay. Néu theo quan
diém cia Mrs. Rhys Davids® thi ¢6 thé giai thich theo hinh
thic dd biéu nhu sau:

A-A-A”-A”-A"._ a"B-B-B”-B”-Ba-b"C-C
O -CT-C. e'D.. dnE

Trong b biéu trén, ABCDE 12 mé hinh cta sinh ménh do
nam uén tao thanh, thuc té tuy khdng c6 nhung chi gia dinh la
né tach I‘O‘l khol nghlgp, tirc 1a sinh ménh tinh cach. Roi lai

diing chi 6, ™ . > biéu thi su phan g cta kinh nghiém, luc
1 nghiép, dé to ring sinh ménh mé hinh 1a sinh ménh thuc té.

Trude hét hay gia dlnh sinh ménh cua ngudi ta ldy hién thé
lam khai diém 12 A, néu dung hic thiy lam thi du thi nhu lhanh
thuy. Nhung cai tinh chét cia An D§ triét hoc ton gido su vén
khong mét khac nao dlmg nghl hoat ddng ciia né truc tiép tu
nhudm mau sic chinh né ma thanh mét loai tinh cich cia A’,
A’ ndy lai can cir theo mau sic tinh cich ma hoat dong ¢
mang lai tinh cdch A”> c&r nhu thé I3n luot thu thap nhimg kinh
nghiém qué khir vao hién tai rdi hién lai lai du&ng thanh vi lai
cho dén chung ky la A vay. Trong d biéu A” A” A’ tya
nhu c6 gian cach, nhung that ra n6 Ia sy lién tuc bat doan, cho
nén tuy trai qua nhiéu bién hoa, nhung nh vao ky i lic thleu
thi, tén ho clia chinh minh va hoan canh xung quanh ma vin

' Xem chii thich 20 trén.
2 Mrs. Rhys Davids: Buddhism (p. 135).
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16n giita nghiép va luan héi luan. Vi. nhu da n6i & trén, hiru
nga luan cho rang nghlep ching qua chi la phan ngoai biéu phu
thudc vao sinh ménh ¢ dinh, nghia 14, cai nguyén dong luc
vén chuyen dén céc canh dia, con Phat gido thi bao trong sur
bién hoa bt tuyét lai hip thu nhiing kmh nghlem qua khir rdi
lay d6 lam nguyen dong luc ma xuc tién sy sang tao (noi dung
hon la sang tao tudn hoan) Nhu t5i da néi & trén, dén Phat gido
thuyét nghlep va luén hoi méi that 6 day du y nghia triét hoc,
chinh 1a & diém nay. Xem thé, néu bao thuyet nghiép cua Phat
gido khong phi hop véi luan Iy thi dicu do khong thé chép
nhan dugc.

4-SU QUAN HE CUA NHAN CACH GIUA POI TRUGC
VA DOISAU

Nhu da trinh bay & trén, Phat bao sinh ménh 1a mot cal luén
luon bién hoéa, tro lai su tuong tuc luan hdi cua né, néu chi y
vao tinh cach vé y thirc thi méi quan hé nhén cach gitta khoang
doi trude va dai sau nhu thé nao? Nm cach khac, n6 1a mot hay
khac? Vi, theo hiru nga luan thi tat ca tuy déu bién hoa, nhung
ngi thé thi dong nhét thuong try, va, néi theo luan ly, duong
nhién, nga thé truge hay sau ciing la dong nhat. Nhung Phat thl
chi nhén trong d6 chinh cal tam la vat blen hoa, cho nén tat
phai c6 nhu-ng cau nan van, Nhit la vé thuyel nghiép béo
hudng thy thi céc nha hiru ng luan thudng chét vén Phat luén.

“Cui-dim! Ké kia (Gidp) lim, chinh ké kia (Gidp) ném vj (qué ciia
n6), hay mot ké lim (Gidp) ma ké khic (At) ném vi?

Trén day 1a mot ngudi Ba la-mon chat van Phat. Dung ra thi
16i chét van nay da bat ngudn tir chd khong hleu duoc céi chan
luong cla smh ménh bien héa luu dong va rol cudc ciing chi
lay cai nga 6 dinh 1am tiéu chuin ma nan van, thé thoi. Phat
bao sur quan hé trude hay sau cta dic tuéng tuong tuc cua sinh

*S.(2,¢ p. 75-76 ~ Nam truyén 13, Twong ung b6 2, p. 111-2); Tap A-
hdm 14 (Dai chinh 2, p. 85¢).
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cla u‘n ca cac cuéc vén dong van hoa. Boi I§, cac quéc gia méi
nay vé mat bieu dién, mic du chiu anh hudng van héa Ba-la-
mén, nhung nen tang khéng sdu xa nhu’ cac dia phuong trung
quéc;* va lai, vé nhan chiing tuy cé gwng ngum Aryan nhung
khong phai tir trung quéc di cu dén, ma huyet théng cua ho
ciing da pha tron nhiéu chir khong phai 1a thuan chung nira.® Va
mic dau chju anh hudng cta van minh tmng quoc nhung chinh
no lai hop v6i sy hinh thanh ciia mét nén van minh dac thii. O
day, c6 diéu ta nén cha y y 1a sy bdt khoi ciia Ma-ha-da. Ma-ha-
dala n01 theo Phap dién (Baudhayana dharma siitra), hiu nhu
thuoc glong hén huyét (sang Mélé) Phé-xa va Thi-da, 13 mot
qudc gia ma trude Phat mot thai ky, tirc vao khoang 600 nam
truée Tay lich, khong dang dugc chu y dén. Ké wr kh1
SlsunagaIS|sunaga (Hé-tu-na-, gla) dung nén mot vuong qudc
thi bdng tr nén gidu manh. Dén thoi dai Phét thi ngoai Cau-
tét-la ra, khéng mot nude nao ¢ thé dich lai dugc su cuong
thinh cia Ma-ha-da. Vé dia gidi thi phia Nam glap nii Tan-do-

da, phia Béc giap song Hang, Dong gidp tiép voi sﬁng Thiém-
ba, va phia Tay chay sudt dén song Sa-na (Sona). DAt da rong,
thé lai manh nen Ma-ha-da lic d6 da Xung ba tai An D§,’ va
phat huy mét nén van minh dic hitu dé thich tng véi cai quéc
thé d6. Theo truyén thuyét, vao thoi vua Tan-ty-sa-la, Ma-ha-
da da dit ra nién lich riéng, cu xem thé thi du 5. Con dbi véi
tu tudng méi cung co nhung nd lyc phat huy dic séc cta né, tir
pha: Luc su n6i tleng dén cac cude van dong w 1ucmg maéi
chong lai Ba-la-mén déu liy d6 lam trung tim dé phit trién. C6
thé 12 lac dau Phat gido ciing hung khai tir d6. Xem thé thi dai

5 Oldenberg: Buddha(7te Aufl. S.72-73).

R. Fick: Die Sociale Gliederung in Nordéstlichen Indien zu Buddhas
Zeit (S. 6).

Rhys Davids, Buddhist India(p.4; p. 24).

®  Ngif phén ludt 18 (Dai chinh 22, p. 122b) néi: “Lic dy vua Binh-sa djt
ra ndm nam lai 6 mGt ndm nhugn vé tt ci ngoai dao va Ba-la-mon déu
ndi theo...
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quyét méi duge. Ciing nhur da dan du & trén, cai ma Phat gido
g0i 1a luan hdi chinh ciing gidng nhu sy bién héa cta con tam:
tir con trung nho trd thanh con nhdng, tir con nhdng thanh con
ngai, ¢t nhin tir bén ngoai thi twa ho 1a mét con vat hoan toan
khac nhau, nhung r6t cudc thi chi la sy bién héa cia mdt con
tring. Ngudi ta khong thé bao con triing va con ngai la mét, ma
ciing khong thé bao Ia khac nhau, chi c6 thé cho d6 Ia su bién
héa ma cai ly thi cia né thi tuong ddng ma thoi.

‘Ng}uep Id:ang 6 ngudi tao tic ciing khong c6 nguoi ném qud, chi
14 do céc uan chuyen b" do Id sunban xét diing voi chan dé Co
nghiép, ¢6 qua cing gidng nhur sy tudn hodn cua cdy voi trdi ciy
(nghiép va qua), moi mor lim nhan cho nhau dé chuyén bién, khéng ai
6 thé ndi duoe déu mdi va chung cuc cia né””

Su bién héa trén day 1a sy bién héa vo thiy vo chung, tirc 1a
luan hdi v6 han, ma céi phap tic quy dinh qua trinh bién héa ay
1a nhan qua: d6 12 quan diém dich thuc ciia Phat gido.

Pén day vén dé dugc luu ¥ 1a: néu dirc Phat chi xdy dung
luan hdi theo su bién hoa nhu thé thi luan hdi luan cua Phat
khong phai la thuyét luan hdi theo dung tu nghla clia nd, vi néu
ding tu nghla ctia luan hoi 14 linh hon ludn quén trong khong
gian dé di du thai chiu cac than phan.

Nhung theo Phét thi cai duong thé cua sy bién héa tic 1a
luan hdi chir khong c6 linh hdn phang phét trong khéng gian,
ciing nhu con sau khong phai chét di méi bién thanh tirc con
nhong, con ngai, nhung chi vi sy bién héa ma thanh ngéi, thanh
nhng. Sinh ménh cuia ngudi ta cling 1a c4i duong the bién hoa
thanh trdu, thanh ngua, thanh dia nguc, thanh thién dudng, tht
ca déu khong ngoai cai dugc ménh danh 12 nghiép, tit ca déu
bién hoa thanh luan hdi, cho nén néi:

*Do qud béo ti kién mé tur nhién sinh véo tim dia nguc lon™**

¥ Visudimagga, Chap. 19; Waren: Buddhism in Translations, p, 24.
2 Téng-nhit43 (Dai chinh 2, p. 781a).
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gilr dugc cai nhan cich md hinh A. TUr mot dira bé try thanh
mot ong gia ciing gidng nhu thuc thé cia mot cudn phim anh:
cudn phim tuy dai may nghin thude nhung ciing 13 mot ngudi
ma c6 nhimg hoat dong khac nhau trong cubn phim. Cir bién
héa nhur thé cho dén khi khdng con c6 the duy tri dugc cai théi
thudng biét 1a cing mét hinh tudng thi lic do s& phat sinh mot
kich bién 16n, tirc a chét. Nhimg dudng- trong dd biéu chinh la
chi diém nay, két qua di dén hinh B, nhin trén bé mit tua hd rt
sai khac vdi A, nhung, theo Phét, cdi co s cua B 1a tinh cich
v y thirc. Con nhu ¢6 sur tich tu kinh nghiém ctia A", tirc 2", thi
ching qua d6 chi Ia sur bién héa lién tuc cia A® ma théi. Lai
theo Phat thi tuy ciing 13 nhan loai nhng trong d6 c6 nhimg sai
khac vé& nang luc, canh ngd va cac bat dong khac v.v... chinh 1a
sirc & tiém tai ndy. RO lai Iay 4" 1am co sd cho moi hoat dong,
y theo quy tic trén ddy, di dén Bn ma sinh dai kich bién thanh
ra bnC, cnD, dnE . d6 chinh Ia hinh !uong luan hdi vo han.
Cho nén, néu Chl nhan xét trén bé mat théi thi glua
A.B.C.D.E... tra hd nhu khéng c6 mot quan hé nao, nhung néu
quén triét ndi dung cta chung thi trong céi nguyén dong luc
clia B ¢6 bao ham A’ - A” - A”>... nifa, rdi trong nguyén dong
luc ciia C khong chi c6 B° — B’* — B*”... ma tién Ién bao ham
cdA’—A” - A... Bdi thé, B do A quy dinh, C do A,B quy
dinh, D do A,B,C quy dinh, d6 tic 1a sy thanh Iap quan hé
nhan qui viy. Diém nay, khi dugc dit thanh vin dé& phap
tudng, thi cau hdi duoc néu ra la A quy dinh B 14 diéu kién dé
thuc hién hay d6 chi la qué trinh s& dua dén D? Dén mot doi
ngum thi df nhién van d& ciing duoc dit ra la: trong sir tich W
vo so nghiép thi nghiép nay cai nao la nguyen nhén cha yéu
quyét dinh dai van ménh tuong lai? v.v... V¢ sau, A- ty -dat-ma
6 dua ra nhiéu cach nghién ctu, nhung & day chua can dé cap
dén. Tom lai, n6i mot cach dai thé, phap thc tam thé nhan quz
clia Phat gido dd dugc xdy dung trén nén tang su bién hoa ké
trén; nghia 1a theo Phat, néu bio mdi quan hé gitra qua bao
hudng thu va ngudi tao tac 1a mot hay khac thi déu sai 1am, ma
phai can cir vio phép tic bién hoa tic hé 18 duyén khoi, dé giai
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Tic céi phi bim khong phai la thién dudng, dia nguc ma la
nghiép cuia ngudi ta 14y nd lam canh giGi cua chinh minh sang
tao ra, khong phai linh hdn cia nguoi ta diu thai vao bung
ngua ma Chl la nghiép cua ngudi ta, trong qua trinh bién héa
dung nam uan cua loai ngu'ou thay vi nim uin cia loai ngua. Y
that cta Phét vé luan hdi luan chinh 1a & diém nay. Xem thé thi
y kién cua luan su Long Quan (Nagasena) bao ring luan hdi
chi la su ké tuc cta danh sdc v thi du lira tir mot ngon dén nay
bén sang mot ngon dén khic dé néi 1én s tudn hoan cua luin
hdi quan®, c6 thé cho la rét phi hop véi luan 1y luan hdi quan
clia Phat.

Trong s6 cdc hoc gia can dai ¢6 ngudi mudn dung phuong
phap triét hoc dé chinh ly Phit gido va thuyet cta ho dugc
ngudi ta thira nhan thi trude hét phai ke dén Udc-bién-ha-
ngach-nho (Schopenhauer) Ngoal ra, s6 nhan si chu truong
giai thich nhur trén ciing rat nhiéu.?’

5- TINH CHAT CUA NGHIEP VA QUA VOI THOA
PANG TINH LUAN LY

“Nguoi ta gieo nhin néo thi huong qua dy: lim linh duoc
qua tot, 1sm dc chiu qud x4u, nguoi trong thi nguoi huong”®
(Yad idam vappate bijam tadisam harate phalam; kalyanakari
kalyanam, papakarT ca papakam. Pavuttam tata te bijam phalam
paccanubhossasi).

D6 la theo phép téc nhan qua cua nghlep Song ma, céi tinh
chat quan hé giita nghiép va qua nhu thé nao? Bai vi, ngudi

* Milandapafiha, p, 46: p, 71 ~ Nam truyén 59, Di-lan virong vén kinh 1,
p. 93-9.

* Gesamntliche Werke 41,s. 591

* Warren: Buddhism in Translations, p, 234: Mrs, Rhys Davids:
Buddhism, p. 137

S. (1, p. 227 — Nam truyén 12, Twong ung bg 1, p.398); Ting-nhit 3
(Pai chinh 2, p. 388c).
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di Hué, ching t6i da by to niém khao khat cia chang tol véi
hy vong dugc Thugng toa gitp d& bang cach truc tiép hoi
Thuong toa Thién Siéu dé muon gip tdi thi chic chin sé dugc
va Thuong toa Mlnh Chéu da hoan hy nhan 1&i. Thé 1a sau
chuyén dl Hué 4y ciia Thugng toa Minh Chéu, ching ti d c6
dugc cubn Nguyén thiy Phit gido tr tudng luin, mét bao vit
ma ching t6i hang mong udge. Khi co ducrc Nguyen thuy thi
chiing t6i ciing da dich gan hoan thanh cuon Tiéu thira, d6 1a ly
do ct nghia tai sao chiing t6i da bat dau cuén Dai thira trudc.

Nhén co héi nay, chung t6i xin chan thanh bay to long biét
on sdu xa cia ching t6i doi v&i quy Thugng toa Thién Siéu,
Minh Chéu va Tri Quang da gitip d ching t6i dat thanh y
nguyén. Ching t3i danh gia rdt cao su gitp d& d6 va coi né la
mdt duyén may I6n cho chiing tdi.

Sau hét, ching t6i thanh kinh cAu mong céc bic cao minh se
phu chinh cho nhimg 15i lam ma chung 13i tin rang co rat
nhidu, dé, nhe d6, sau nay, néu c6 thé, cudn sach s& dugce kién
toan trong ky tdi ban.

NGUOI DICH
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cia Phat, ma, néu muén thé, khéng thé khong tim trong céc
kinh van: d6 12 diém chung ta can ghi nho. Nhan xét theo diém
ndy, ching ta, mic dau khong nhu cac nha Pai thira doi sau
cho ring ngoai cac kinh dién A-hdm, dic Phal cung con truc
tiép néi céc kinh dién Dai thira, nhung vi mudn tim cau chén y
ctia Phat nén chu truong dbi khi ciing ding tinh than Dai thira
ma nhin qua A-hdm b¢ va Luat bj. Va lai, nhimg kinh dién
duogce luu truyen dén nay, phan lon d dugc hinh pham hoa va
A-ty-dat-ma hoa, tic da dugc bién tap sau thoi ky Tiéu thira
héa, néu muén tim duqc tinh thin nguyén thay thi chﬁ truong
trén lai cang can thiét hon. Do d6, trén [inh vuc hoc van, ta nén
than trong, khong thé khinh thuong cac loal klnh van. Bcu le,
néu khong cung mét liic tim toi y nghta tiém 4n ding sau tit ca
céc 101 kinh dé quan triét toan the tu tuong thi chung cling
khong thdy rd dugc cai chan tudng cia Phit: d6 la diéu ta
khong thé quén.

Tém lai, theo chd t6i thiy thi trong ban than lap trudng cla
Phit chéng phai Tneu thira, ma cling chéng phii Pai thira; dong
thoi, gdm du hai yéu t6 Tiéu thira va Dai thua Nhung kinh
dién Nguyén thuy, khi dugc bién tap dé luu truyén, phan lon da
mang sac thai Ticu thira, nhung, khi duge chinh 1y thi ding
nhu lap trudng ma t6i da nhan dinh & trén. O day, t6i sé can cir
theo Iap truo‘ng Ay ma khao sat trong gido ly Dai thira va Tiéu
thira dé c6 dugc sy giai thich tu do: d6 la thién y cia t6i trong
cudn sach nho nay.
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ching qua ciing chi thich dung cai ly phap nhan qua d6 ma
thoi.

Loai thir hai 1a nhan qua khac loai, dung trén ldp truong
luan Iy dé nhan thirc quan hé nhan qua giita nhimg hién tuong
¢6 tinh chét khac nhau, tirc 1 céi quy luat khong 1am thién ma
duogc hucvng hanh phiic, khong lam 4c ma phai chiu hoa hoan.
V& diém nay, thién, ac chi c6 nghia ludn ly, con hoa, phic
khong hin c6 y nghla luan ly, ma chi ¢6 nghia hcrp y hay khéng
hop y, bdi thé khong thé cm tinh chét nhan qué la gidng nhau.
Trong khi thuyét minh vé nhimg hién tuUng nhan sinh, dirc
Phét thuong khong bo qua loai quan hé nay. Hay ldy mot thi
du doi nay chét yéu 1a doi trudce sat sinh nhidu, con dm nay
song lau 1a do doi trude c6 long lhucng x6t va tha séng cho
nhing sinh ménh khéc; doi nay dau khd nhidu 1a do doi trude
lam khd ndo ching sinh, tréi lai doi nay manh khoe, khong
bénh tat la do doi trude c6 lu tam vévé nhung nguoi khac. Lai
nhur kiép nay tuorng mao xAu xi la do klep tru6e hay gidn dir
céu kinh, tréi lai, klep nay dep dé la do klep truée nhu mi hién
hau; cho dén kiép ndy nghéo ciing khé s 1a do kiép trude
khong lam viéc phc thién, tréi lai, klep nay gidu c6 1a do kiép
truée hay b thi gitp do ké khén cing v. Trong nhitng
trudng hcrp trén day, cai gol la sét sinh v&i chét yéu, vo vé nudi
nang véi song I4u, it ra, vé phuong dién luan ly cling la nhung
khai mem bit ddng, nhung cach thuyét minh trén chinh 1a dé ¢4 €0
két méi quan hé nhan qua trong d6. Boi thé, sur thuyét minh 4y
khong phai chi dé khuyén ngudi doi bo 4c lam thlen, dé mng
tién dao dic ma chinh 1a mon gido Iy cuc trong yéu dé giai
thich nhing hién tuong bt ddng ctia nhan sinh.

Nhu vay 1a Pht dd y theo nghiép dé thuyét minh vé hai I6p
quan hé nhan qua ma trong d6, di nhién, loai nhan qua cing
loai d€ hiéu hon, vi, nhu d& n6i & trén, né ¢6 can cir tim ly xay
dung trén tinh sang tao ctia y chi. Nhung loai sau, tirc la nhan
qua khac loai, thl kh hiéu hon vi n6 khong phai la vat do tinh
sang tao truc tiép cua ¥ chi dua dén; néu bao vi kiép trude sét
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huy dugc dic sic cia n6. Lai nhu Magadha (Ma ha-da) thi tir

A-thét-ba-phé-da cho dén Kién-da-la v.v... déu bj coi l1a khong
6 van héa.? Cir theo phép dién Ba-la-mén thi nhimg chang toc
d6 bi coi la ha dang, bén da man,’ khong c6 mot chit the luc
nio. Nay thoi thé bdng dol thay, khong nhimg chi khu vuc
trung quoc, df nhién ma tt ca cac dia phuong cii déu bt dau
suy ddi. Nhimg chiing toc & man bién thity dong nam trudc kia
bi van minh Ba-la-mén coi 1a moi 19, nay bong nhién bdc phat
va vé bét ¢t linh vuc nao, déu chiém dia vi va thé luc trung
tam: day that 1a mét hién tuong chuyen bién thoi dai rat dang
chii y. Vi céc dan toc nay di c6 lan tinh nguyén tham chién
(nhu cude dai chlen duoc mleu ta trong Pai tysu thi chang
han) & mmg quoc khi tr& vé xir 56, ho bit diu nghi ké img
dung nén vin minh ho da hip thu d& lam cho nuéc giau dén
manh.

Cir thé, thé luc ctia ho m3i ngay mot ting ma tao nén mot xu
thé vin minh Narn Tién, tirc cac mmc & bién thuy ciing Ian lugt
khai phat dé rdi cai xu thé chung 4 ay, da lam cho sy bién dong
Vi dai ké trén boc phat. Vao thoi gian nay, cic mmc ké can (néi
céch nghiém khic, 1a cdc chung toc doe 1ap) cir ni tiép nhau
ma quat khdi. Theo cac kinh dién Phit gido, dén thoi dai Phat,
dai uéc c6 mudi sau nude 1on* va mbi nude déu cb dic sic va
thé lyc ctia mot qudc gia mdi ving diy. Tuu trung, thanh X4-
vé (Savatthi) thugc Cau-tit-la, thanh Vuong-xd (Rajagaha)
thuge Ma-ha-da, thanh Kiéu-thuéng-di (Kosambi) thudc Vam-
di (Vamsa) va Phé-xa-li (Vesal) thugc Batky v.v... déu la
nhitng dd thi méi rat ndi tiéng lic by gid, va Ia trung tam diém

DAn thuong. (ban luan, Thién thir nhét, Chuong 3, tiét 3).

Dén thuong. (ban luan, Thién thir tw, Chuong 2, tiét 3).

* Phgt thuyét Nhan tién kinh (Dai chinh 1, p. 213c f); Truong 5, Xa-ni-sa
kinh (Pai chinh 1, p. 34b): A. (1, p. 213 — Nam truyén Dai tang kinh
quyén 17, Tang chi bg 1, p. 344-5); idid (4, p. 252 ~ Nam truyén Dai
tang kinh quyén 2, Tdng chi b§ 5. p. 146); Rhys Davids: Buddhist India
(p.23-34).
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1am thién (kalyanakart) duoc qua thién (katyanaphala) nguoi
lam 4c (papakari) chiu qua x4u (papaphala), cai y nghla thién,
4c Ay chua thé rd rang va céi thoa dang tinh ciia n6 vin chua
dugc minh bach.

Trude hét hay xét vé& phuong dién tinh chat. Dirc Phat dai
khai cho cai tinh chat quan hé gitra nhan va qua c6 hai 16p. Thir
nhit, quan sét nhén qua vé phuong dién ct‘mg tinh chat; thir hai,
quan sat n6 vé phuong dién khéc tinh chét. Neu nodi theo thuft
ngit sau ndy thi d6 chinh 1a su nhan dinh v& hai thir quan hé
gitra déng loai nhin (sabhagahetu), ding hu  qud
(nisyandaphala) va di thuc nhan (vipaka-hetu), df thuc qui
(v:pakephala) vay (dong loai nhan, dang Iuu qua nghia Ia tinh
chét ciia nhan va tinh chét ctia qua giéng nhau; dj thuc nhan, di
thuc qué ngha 1a tinh chat ctia nhan va cia qua khac nhau).

Loai quan hé thir nhét 1ap truong tam ly Iam chu; dai yéu
ciing glong nhu thuyét nglm:p & trén, nhung tlen 1én mot bac
nita thi két qua dugc biéu dién theo hinh thirc tién bo, nhu: doi
nay géng sirc hoc hm thi doi sau sinh ra s& 13 ngudi ¢ tinh chat
thong minh, sang sudt; doi nay ludi biéng thi doi sau sinh ra s&
ngu dan dét nat. Do dé, ngdy xua Phat thudmg hoi nhung ngum
tu theo cac ngoai dao tri gidi ga, ché 1a | tuong lai két qua ay s&
ra sao rdi cho rang tu gidi ga, cho ma néu tam tu 24, cho thi sau
khi chét di cung sinh 1am ga, chd.” Vi qua bao luan hdi khong
chip nhén c6 su thuong, phat cia dé tam nhan ma chi thich
mg véi tinh cach tu ky do chinh minh tao tac, cho nén ngudi tu
lam ga s la ga, mang tam quy, s& la quy, giir tim troi s€ sinh
i troi, d6 c6 thé bao 12 1 tu nhién. Do vdy, thuyét nhan qua
bao ngum lam thién huong qua thlen lam 4c chiu qua 4c ciing
¢6 thé cho 1a cé can cir tim ly rét xdc dang. Su tu dudng va
gido duc cua nguoi ta tuy lAy mot thoi dai lam han nhung

2 M, 57, Kukkuravattika-s (1, p. 387-‘8 — Nam truyén 10, Trung b6 3, p.
163). °
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1- MOT QUAN NIEM KHAI QUAT VE THOI THE

Khi néi dén thoi dai dirc Phat duong nhién 1a chi thoi ky
khoang the ky thir ndm, thir sau, trude Tay lich; & thoi ky nay,
An D§, v& moi phuong dién, nht 13 vé phuong dién lich su
vin minh, 1 mdt thoi dai ma bat luan khao sat vé sy phat trién
dan tdc, quan hé chinh tri hay hoc thuat, déu 6 su bién chuyén
rat 16n. Gio mudn biét qua nhiing trio luu & thoi ky nay trude
hét phai noi rd cai xu thé chung cua nén vin minh 4y da.

Hay bét diu khao sat tir vii dai van héa. Dén thoi ky nay,
khu vuc van minh cia An D9 dai khai ciing khong khac gi véi
thi ky trude d6, do la tir Deccan trés 1én phia béc dai luc, tirc
dia phuong tam gisc & bic bd, chir chua lan tran xudng ban
dao Ma cude vén dong trong thdi ky nay dé dua van hoéa
xuéng khu vue ban dio van chua thiy dugc tién hanh mot cach
rd rét, boi vay, néu nhan xét mot cach dai lhe ta c6 thé bao thoi
ky nay cung khorig khéc gi v6i cudi thdi ky trude d6 ca. Tuy
nhlen 6 diéu khac biét 1a trung tam diém van minh thi khong
gmng vai thoi ky trude. Cach d6 mét vai tram nam trudce, cin
cir dia vin minh la cic khu vuc & thuong luu séng Hing, nhu
Kuruksetra (Cau Lu), Paficala (Ba-ca-la), Matsya (Ma-da), va
Surasena (Tl’n-noa-séc-na) v.v... la cac qudc gia va ching toc
c6 thé lyc va déu lay khu vuc nay lam trung tam van héa va
chinh tri cua ho. Nguun Ba-la-mén goi dia phuong 4 ay la trung
quéc (Madhyadesa) va xdy dung mdt co s¢ vitng chac tai déy.
Nhung céc quéc gia (tire ching toc) & phia Nam va Phla Dong
la Kosala (Cau-tat-la), Kast (Ca-thi), Videha (Vi- de -ha) v.v.
tuy c6 llep xuc voi van minh trung quoc song van chua phat

Tham chiéu An d6 triét hoc tén gido si(Tong tw, Tiét 1).
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ma thuyél minh td chirc hitu tinh, thi, nhu da néi & trén, chi la
151 thi du thdi, chir thit ra né ching qua chi la cl’mg m{)t sinh
ménh ma quan sat theo nhu'm> phuong dién bat dong dé thuyét
minh cho tién lgi, thé thoi. Neu nhu céc nha hitu nga ludn lap
mot linh hdn thuo'ng hing 8 dinh 1a vat phu thudc ctia nghiép
thi gitra chu thé va vét phu thuge 6 thé khao sat riéng r& duoc,
chir ding nay, theo Phat thi rdi nghiép ra td chirc hitu tinh
khong thé ton tai dugc, nhu vay, khéng thé khao sat nghiép va
sinh ménh mdt cach riéng r& duoc. Nhu y nghia cua cau kinh
trich dan trén: “Hiru tinh ldy nghiép lam tu thé, 1a sy tuong tuc
clia nghiép” that da néi rd nghiép la vat khong thé tach roi hiru
tinh. Cho nén, cir theo chin y cua Phat thi phai hiéu nghiép
khong phai la vat phu thudc vao sinh ménh ma chinh né la sinh
ménh khi tim cAu sy séng tao tw ky.

Ciing nhu trén kia da néi, cai nguyén 1y théng nht than tim
ca ngudi ta, nhan xét v& mit biéu dién, tuy la thire (vifiiiana),
nhung, nhan xét vé& mit ndi bo, thi né lai 1a kdnh (sankhara),
tirc theo nghTa hep la Tur (cetana- y chi), Phat cho qua trinh y
chi théng nhit thirc nay 13 nhan céch, tic 13 cai gid ngd
(puggala, pudgala- bd-dic-gia-la), didu ndy cir xem nhiing cau
néi phap nhu “Hét thdy y vdo hanh mi tap va “y vdo hanh ma
6 thire”thi di rd. Cho nén, nhimg hanh vi than, khiu, y y vao
sinh ménh doanh cu, tirc phan dong cia bidu nghiép, néi theo
nghla rong, tuy ciing anh huong dén toan thé t6 chirc than tam
de tao thanh tinh cach, nhung, néi theo nghia hep, ¢6 thé noi,
rét cude, chi thé ciia n6 14 Adnh, tic ¥ chi, 12 vat tao thanh tinh
cach. Va lai, cai y chi tao thanh tinh céch ndy, cho du né 1a vo
y thire, nhung, de thlch (g v&i tinh cach cua né, né lai thong
nhit y thitc ma truy cAu nhitng hoat dong y chi sau nay. Cai ma
Phat goi 1a nghigp ching qua khong ngoai cai tap quan ndy cia
y chi in sdu vao tinh cach. V& sau, Kinh bg tén va Duy thic ton

., cho thé cta biu nghiép (hanh vi hién thuc) 1a hién hanh
ctia aur (y chi hién thuc), va cho thé cua vo biu nghigp (tic 1a
nghiép) 1a chung tr cha ar, tirc 12 tinh cach cta y chi. Mac du

145





index-22_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

dién A-hdm ma khao sat cai ngudn géc cua tu tuong doi sau,
nhat 1a tr tudng Dai thira. N6i tom lai, viéc ding tai liéu khong
thé han cuc trong mét pham vi chat hep, nghia Ia tuy ldy nhimg
tai liéu nhit tri giira Pali va Han dich lam cha yéu nhung trong
trudng hop chi c6 Han dich ma khong c6 trong Pah van thi sau
kh1 nghién ctru, di nhan thiy la tu tuémg trong yéu, céc tai liéu
4y ciing vin chua dugc thu dung. D7 nhién, vin Pili xua hon
Hén dich, nhung theo chd t3i nhan xét, trong céc ban Han dich
hién nhlen ciing c6 cac tai liéu ma céc nha bién tip Thanh dién
Pili ¢6 y tinh lugc, cho nén khong vi ly do ching khéng c6
trong Pali van ma suy doan 1 bo phan duogc thém vao sau nay,
boi thé khong nhimg chung ta nén tham khao ca hai bo Han
dich va Pali ma con can phai so sanh, déi chiéu va tdng hop
toan thé dé xem nhiing tu tudng nao da 1a dai biéu cho nhiing
A-ty-dat-ma Jugn cta céc bd phai ciing nhu nhimng kinh luan
cia Dai thira sau nay. Didu nay ciing ¢ vé mau thudn vdi
nhitng diém da dugc trinh bay & trén, nhung ching t6i khong
bao gitr xa lia kién giai sir liéu, va déi khi con phai phé binh tai
liéu ding dé nghién ciru niva. D6 1a cha truong khac vai lap
truong khong phé binh ciia cac nha nghién ciru xua.

Ghi chii: D& tién cho nhung ngu'm méi hoc, sau day chung
t6i s& liét ké mdt cach don gian t6 chirc cia nhimg kinh dién
Nguyén thuy.

A- NHUNG KINH PIEN PALI

I- LUAT TANG (Vinaya pitaka), dai udc c6 bén bd:

1. Patimokkha (Ba-la-dé—m@c-xoa). Day la luat van.

2. Suttavibhanga (Tu-da-ty-bdng-gia: kinh phan bigt) sy
giai thich luat van.

3. Khandhaka( ién-do). Day la sy bo khuyet cta Tu-da- ty-
bing- gla va la tai liéu lich sir rat cha yéu. Tét ca ¢6 22 pham

Mudi phim dau g0i la Dai pham (Mahavagga), mudi hai phim
sau goi la 7iéu pham (Cullavagga).

4. Parivara (phu thudc).

24





index-24_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

(Pa;isambhidamagga), ldy su xién minh cac dc muc tu dao
lam chu, d6 la dac sac cua A-ty-dat-ma. 13- Thi du (Apadana)
truyen clia cac dé tir Phat. 14- Phat sir (Buddhavamsa), chuyén
ke vé Phat qua khir. 15- Hanh ting (Cariyapitaka), b phan vin
van cua kinh Ban sinh. Tal ca trén day trir kinh Bdn sinh, con
lai déu do hiép hoi Pali xufit ban.

IIl. LUAN TANG (Abhidhammapitaka), vé Lugn bg, xin
xem & chd khac, & day khong ké dén.

B- HAN DICH.

I- LUAT TANG.

Thép tung lugt (do Hiru b6 truyén), 61 quyén, do Phat-
nhi-da-la va La-thap cung dich vao doi Hau Tan.

Tt phan lugit (do Phép thugng b truyén), 60 quyén, do Phat
Da Da X4 va Tric Phat Niém cting dich vao doi Hau Tan.

Ma-ha- tang ky luat (do DPoc tir bd va Pai ching Bo
truyén, 40 quyén, do Giac Hién va Phép Hién cing dich vao
doi Dong Tan.

Ngtl phan lujt (do Hoa dia b truyén), 30 3uyén, do Phit
Da Thép va Tric Phat Niém cung dich vao ddi Tong.

II- KINH TANG:
. Truong A-hdm (do Phat Da Gia X4 va Trac Phat Nlem

cung dich vao d‘ol Hau Tén), gbm 40 kinh chia lam bén phim,
tat ca c6 22 quyén.

2. Trung A-ham (Ting-gia Dé Ba doi Dong Tén dich) gdm
220 kinh chia lam 5 tung, ¢6 60 quyén.

3. Tap A-him (Ciu Na Bat Da La doi Téng dich) dai ude c6
15000 kinh nhé, chia thanh 50 quyén.

4. Ting-nhat A-ham (Tang- gla Dé Ba doi Dong Tén dich),
gdm 500 kinh chia thanh 50 quyén.

111- LUAN TANG: Xin xem ch khac, & day khong k& dén.

26





index-23_1.png
Thién thit nhat — Pai cuwong lugn

Toan bd Luat tang phién ra chir La-tinh gdm 5 quyén, da
xudt ban.

II- KINH TANG (Sutta pitaka). Tt ca c6 ndm bd dugc goi
la Ngii Ni-kha-da (Paficanikaya).

1. Dighanikaya, tuong duong véi Han dich Trudng A-ham,
24 kinh, gdm 3 quyén, ban ctia Hiép hoi Pali.

2. Majjhimanikaya, tuong duong véi Han dich Trung A-
ham, 152 kinh, gdm 3 quyén, ban cia Hiép hoi Pali.

3. Samyutta-n, tuong duong véi Han dich Tap A-ham, thu
tap nhiing kinh van ngan, dai uéc c6 7762 kinh chia lam 56
thién (samyutta), gdm c6 5 quyén, ban cta Hiép hoi Pali (thém
sach din thanh 6 quyén).

4. Anguttara-n, tuong duong véi Han dich Tang-nhdt A-
ham, chia thanh 11 tip (nipata) gdm 9550 thién ngan (nhung
trong d6 ciing ¢6 nhiéu thién rat dai), 5 quyén, ban cia Hiép
hoi Pali (thém sach dn thi 6 quyén).

5. Khuddaka-n (Tiéu bd), dai khai thu thap nhimg doan
cuong yéu trong kinh van. Tat ca c6 15 loai.

1- Tiéu tung (Khuddakapatha) 1a nhitng doan van ngén nhu
van Tam quy ching han. 2- Kinh Phap cii (Dhamamapada), ghi
chép nhiing cau cich ngon vé dao dirc ton gido. 3- Cim himg
ngit (Udanam Uu-da-na) nuong theo cam himg ma néi lén
phap nghia. 4- Nhur thi ngir (Itivuttaka) tuong duong véi Han
dich Bdn su kinh. 5- Kinh tip (Suttanipata) ghi chép nhimng
kinh van trong yéu, |4y céc bai tung 1am chi. 6- Thién cung sir
(Vimanavatthu) ndi Ve chc viée trén cdi Troi. 7- Nga quy s
(Petavatthu). 8-9- Truong ldo ca - Trirong ldo ni ca (Theragatha
Therigatha), nhitg 10i cam himg ctia dé tir Phat hay nhitng cau
ca thuét hoai. 10- Bdn sinh kinh (Jataka), ghi chép nhitng su
tich ban sinh clia Phat, tit ca c6 546 truyén. Fausboll phién 4m
La-tinh, thém séch din, xuét ban thanh 6 quyén. 11- Gidi thich
(Niddesa), giai thich Kinh tp (Suttanipata), chia ra hai loai:
Cullaniddesa va Mahaniddesa. 12- V4O ngai dao luin
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1- Y NGHIA LUAN HOI QUAN TRONG GIAO LY PHAT
GIAO

Nhing diém nay di duoc trinh bay trong hai chuong
truée la méi chi ly t6 chirc cua hitu tinh & hién tai lam chu yéu
dé noi vé nhimg hoat dong tam Iy tdng quat ma thdi. Nhung,
theo Phat, sy séng ctia ngudi ta quyét khong phai chi trong mot
thoi ky ma, vi nghiép luc, 1a su ton tuc vé thiy vo chung, va,
thich (mg v&i tinh chit cta nghiép, con ngudi sinh vao nhiéu
canh ngd va dudi nhitng hinh trang sinh vét khac nhau: d6 la
thuyét “y nghigp ludn hoi” (samsara - luu chuyén). Thuyét y
nghiép luén hoi di nhién khong phai bat ngudn tir Phét gido,
ma tu tudng nay cia An D6 da xudt hién tir cudi thoi dai Pham
thu, va mii dén thoi dai Ao nghia thir né méi duge hinh thanh
cling mot lic v&i thuyét thuong nga, vé diém nay, t6i da n6i
rdi.' Tir do trés di gido ly 4y da dan dan duoc phd quat héa, va
dén thoi dai Phat, trir nhimg nha duy vt ludn cuc doan, nhan
thé quan nay dudi mét hinh thirc ndo do6, da duoc tit ca cac hoc
phai thira nhan.> C&r xem thé thi luan hdi quan va nghiép quan
cuia Phat gido, c6 thé noi, tat kinh ciing da bit ngudn tir gido ly
phd thong 4y. Nhung, Phat gido khac véi cc gido phi khéc.
Céc phai, néu thu dung thuyét nghiép va luan hdi thi tit ciing
thira nhan c6 cai ngad thé thuong con; trai lai, nhu da néi &
trén, Phat gido thi cho sinh ménh do nhan duyén céu tao ma
chu truong vo nga lun. Nghiép luan va luan hoi luan cta céc
phéi ¢6 lién quan dén thuomg nga ma phat khoi, tic cac phai,
trong khi thuyét minh vé sy tuong tuc ctia linh hdn sau khi
chét, bao ring & ngd nhu vién dan, nhd hoa luc clia nghiép

' An DG riét hoc ton gido sir(Thién 4, chuong 4, tiét 5).

* Nhu trén (Thién 5, chuong 2).
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quéa may moc. Néu ta hiéu dugc sinh ménh Quan ctia Phat mot
cach dung dn thi, tréi lai, c6 thé thay thuyét nghlep va thuyét
luan hdi chi sau khi du nhap Phat glao méi c6 day di ¥ nghia
triét hoc chan chinh. Boi thé, ddi véi vén dé nay, & ddy ching
t6i lai xin dugc lun ciru va so sanh véi sinh ménh quan da
duqc trinh bay & chuong trude dé c6 thé hiéu (5 ludn ly cia
thuyét luan hdi & chd nao.

2-NHAN XET QUA VE SU TUONG TYC
SAU KHI CHET

Cho dugc tién lgi, trude hét hay ban vé tinh hinh chung cua
luan hm Con ngudi & doi phai c6 mot than phan nhit dinh, dé
12 tinh tht nhién ctia sinh ménh; tir lic sinh ra cho dén khi chét,
hoat dong khong ngimg, d6 tirc la s song(]lva) hay con duge
goi Ia tho ménh (ayus). Nh\mg dic trung bidu dién ra ngoal,
nm v& nhuc thé, thi c6 khi 4m (usma - noan khi), ¢6 hd hép, néi
vé tim ly, thi c6 thifc, tom lai, 14 ¢6 tho, noan, thirc, tirc c6 cai
goi la sinh ménh vay, ROi, dén mét thi han nhat dinh, tho,
nodn va thirc khdng con c6 thé duy tri duge su didu hoa giira
ching va thoat ra ngoai than thé: do tic 1a chéf, la tho tin,
(ayusan khaya), 1 sur tan rd cua tir dai. Nhung, vén @& dugc
néu ra la: tai sao dén mot ky han nhét dinh thi phai chét? V&
diém nay, tuy khong c6 mot thuyet minh dic biét rd rang,
nhung né 12 mét sur that khong thé che ddu. Néu néi mot cach
dai khéi thi didu d6 13 tac dung ctia nghiép, tirc cai goi la ar
nhién nhi nhién.

“Hai phdp thuong theo nhau, d6 ld nghi¢p va tho, khéng
nghiép thi ciing khong tho. Néu nghiép va tho khong tiéu mat

i

M. 43 Mahavedella-s (1, p. 296- Nam truyén 10, Trung b6 2, p.18);
Trung A-hém 58, kinh Pai Cau-hi-la (Pai chinh I, p.791b); D. 23.
Payasi-s (2, p. 335 — Nam truyén 7, Truong b6 2, p. 384f); Trrong 7,
kinh Té-tG (Dai chinh 1, p. 45a).
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dua dén mot noi nhét dinh, rdi lai tir noi 4y, nhd hoa luc méi
dua dén mét noi khac, nhu thé 13 cin cir vao sur bat diét cia
linh hén ma nhan 6 luan hdi. DSi lai, Phat gido khong thira
nhan sur hing tdn cia vién dan ma chi thira nhan hinh thirc luan
hdi nhd vao hoa lyc ma thdi. Nhu thé, méi nhin qua, giira vo
ngd luin va luan hdi ludn cia Phat gido hiu nhu mét su didu
hoa; dirc Phat da bi vay him vao gido Iy lun hdi ludn ma
khéng biét hay chi vi khi déi dap voi ngu’m duong thdi ma din
dung thuyét cii thoi? E)o la vén d& khién nguoi ta khong thé
khéng nghi dén. Trong 6 cac hoc gla Phit gido Au, My ngay
nay ciing ¢6 nhiéu ngudi thic méc vé diém nay. Nhu nha dai
Phat hoc Rhys Davids ciing da bay to nhu sau:

“C6 thé cho ddy Ié y kién dang thinh hédnh & thoi by gic ma
dirgc thém vdo gido Iy can ban cia Phat gido nhumg hoan todn
khong c6 mot chiit dung hop vor ludn Iy cia gido Iy can ban™.

Theo t6i, di nhién, khong thé cho s phé binh trén day la
chinh xéc, nhung nhan xét trén bé mat, y kién ay vin c6 diém
¢6 thé chap nhin: d6 1a mt sur thit. Dung thé, khi Phat xir ly vé
thuyét nay thi thucng chi chii y dén phuong dién thyc tién chir
khdng hé luu tm vé mat ly ]uan, cho nén khong thé tim ra sy
dung hop véi luén ly, day la van d& ma cdc nha Phit hoc xua
kia ciing cho la khé khan. Nhung dimg & mét phuong dién
khac ma khéo sat, thuyét nghiép va luan hdi c6 mot y nghia rat
trong yéu dbi v6i nhan sinh quan Phat gido, néu khong c6 nd
thi khong thé nao thuyet minh dugc nhitng hinh tudng nhén
sinh, thdm chi khong thé néi ro chd quy hucvng cha ly tuon
nhén sinh. Vi tinh céch trong yéu cia n6 nhu thé nén khong the
bao n6 la vat khong tuong dung véi luan 1y dugc. Song, néu
thé thi lam cach nao dé didu hoa thuyét vé ngd va thuyét
nghiép? Tir xua, day la mot vAn dé trong dai cua Phit gido, va
Iéy d6 lam trung tdm trién khai moi gido ly. Theo chd t6i biét,
s& di ¢6 su kho khan dy 14 vi ngudi ta hiéu v6 ngd mot cach

> Rhys Davids: Early Buddhism, p. 77.
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cin ban ctia Phit, khong thé cau chip vao mot tinh hinh hay
hoan canh dac thii no. Sau ddy xin néu ra méy trudng hop dé
ching minh.

Thir nhat, hay khao s&t mét cach tdng quat kinh van. Trong
céc kinh, méi nhin qua, tya ho c6 diém vi ing dung tong quat
mé noi ra, nhung, neu nhén xét ky nhing su thuc thi ta thdy c6
rét nhiéu diém vi mudn thich @mg véi tinh hinh dic thi cia
duong thoi ma néi ra. Nhu Pall Trung bg (No, 69) ching han,
céi goi la Apannakasutta’ vén dugc Phét néi ra tir thon Tra-la
(Sala) ctha ngudi Ba-la-mén thudc nuée Kiéu-tét-la; nhung, xét
dén phin noi dung cta kinh nay thi thai dd ctia Phat hoan toan
vi da pha chu truong hoai nghi phi dao dirc ciia nhém Luc sir
ma noi vé Iy nhan qua, trong d6 khong n6i dén Tir dé ma cling
khong néi dén Trung dao. Néu néi mét cach nghiém khac thi
kinh nay khong bao ham phong thai Phét gido, nhung van dugc
Phat néi ra, boi I&, thon Tra-la nay cua ngu'm B?a-la-m()n la noi
chua duoc Phat glao hoa, nay Phit mdi bt dau truyén dao nén
chua di ngay vao dé tai chlnh ma chuén bj trude, ding trén 1ap
truo‘ng phi ton gido ma n6i vé ly nhan qua dé biéu thi ton gido
rt nén ton trong.

Do dé, néu bao ban y ciia Phat da dugc biéu dién trong kinh
nay thi, y kién 4y, néu khong 1a sai 13m thi ciing d& qua xa véi
sy gidi thich Trung dao. Lai nhu Trung A bam, La-vén kinh
thir 3 (M.16 Rahu]ovﬁda) trong d6 dirc Phat Iay La-hdu-la lam
dbi tugng dé noi lén sy tai hai clia nhitng 161 néi dua, néi débi;
méi nhin, day ching qua ciing chi la mét déi co thuyét phap
théng thuong, _nhung, khi khao sat nhimg ky luc trong Luat
tang thi thiy ring La-hdu-la, vi tudi nho, nén sau khi xuét gia
van chua bd dugce tinh dda cot, nghich ngom, thudng dung
nhitng 15i n6i déi lira ddi cc bac trudng ldo, do d6, su biéu lhl
cua Pht chi la mot phuong phép ran day La-hdu-la nho tudi,
rdi sau dugc phd théng héa ma thu tép vao Trung A-ham. Béi

* Kinh nay khong c6 trong Han dich.
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chét phé thong thoi biy gid. Néu ding trén lap truong chan dé
clia Phat ma néi thi duong thé cta sinh ménh ciing nhu cai ma
ngay nay goi la pham vi thudc chidu thir tu (The fourth
dlmensmn) nhung diém nay cung la diém kho giai thich vé
luan hdi quan cua Phat gido. V& sau, thuong dua ra thuyét than
trung hifu (antarabhava)’ va phién dich thanh tinh cach khong
gian dé gitp cho nguoi thuong dé hiéu. Két qua la thuyet
Trung hitu chin dé da dugc thong tuc héa. Con nhu duong thé
ctia sinh ménh chung cing khéng thé lay sy tn tai khong gian
ma do luong dugc.

Song, cai duong the ctia sinh ménh 4y 1am thé nao dé lai tw
thuc hién héa? V& vén dé nay, nhu s& trinh bay sau. Theo Phat,
cdi phuong phap thuc hién hoa 4y c6 bdn loai la: thai sinh (loa:
dé boc), noan sinh (loai dé trimg), thip sinh (loai dé & chd 4m
udt), va héa sinh (loai tu nhién ma slnh) Nhung & day chi trinh
bay vé phuong phap thyuc hién héa bang thai sinh thoi. Trude
hét phai c6 sur giao hop cua nam, nLr tac la buac dAu trong viée
thuc hién héa. Su giao hop 4 ay, néu dimg vé phuong dién nam
nit ma nhén xét, th| do la de théa man duc vong ciia ban ning
ma ¢6, nhung, néu dimg vé phuong dién thuc hién héa sinh
ménh clia con ngudi ma nhan xét, thi d6 1a vi sirc sang tao ctia
nghiép, thuc hién tu thin ma glao hop.* Trong kinh bao khdi
lén cai hién tuong thac thai dy 1a cha, me va Can-that-bi
(gandhabba- huong 4m) ca ba hoa hop ma ¢6 hién tugng thac
thai. Can-thét-bi & ddy 1a muon danh tir thin thoai, dung véi

7 Theo Kathavatthu VIIL, 2, (p. 361 — Nam truyén 58, Ludn sir2, p. 65),

Déng son b, Chinh lugng bo nhan c6 trung hiru; Thugng toa bé thi
khéng. Theo Tén luan luan (ai chinh 49, p. 16bc), Dai chiing b khong
thira nhan ¢6 trung hiru; dic biét Hiru bo, thira nhan c6.

M. 38 Mahatanhasankhayas (1, p. 265-6 ~ Nam truyén 9, Trung b6 1,
p. 462); Trung 54, kinh Tra-dé (Dai chinh 1, p. 769b).

'CAn-|ha!‘bA (Gandharva), tir thoi dai Lé-cau Phé-da, trai qua nhiéu bién
thién vé tinh cach than linh khéc nhau. So di Phat dung né nhur 13 tén
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thi hitu tinh sé khong chét, con néu nghiép va tho tin diét thi
ham thirc (hiru tinh) tt phai chét”

Nghiép & ddy c6 nghia la céi sirc nghiép chi béo tdn trong
mét thdi han, nho sirc ay ma c6 tho, va khi stic diét thi tho ciing
hét; do Ia su thuyét minh giira nghiép va tho tin Tém lai, co
sinh thi tét c6 diét, d6 la cai van menh do luat tdc ty nhién quy
dinh. Nhung, theo Phat thi ménh s6 ctia con nguoi khéng phai
tuyét diét véi cai chét; hoat dong cia ¥ thirc tuy ¢4 ngung lai vi
sur tiéu hoai ctia nam can nhung, céi y chf séng cin ban tic v
minh, \dy nhimg kinh nghlem (tirc nghlep) lic con son[, lam
tinh cach, khic sdu nhitng an tugng ma ké tuc, tinh cach ay khi
khai phét, s& c6 du kha ning tinh hinh thanh nim uin va, dé
thich tng, s& tu thé hién thanh siic séng tao dic dinh cia hiru
tinh. Duy ¢6 diém Ia ta khong thé cho cai duong thé ctia sinh
ménh ciing nhu vat chit ton tai khong gian, du6i mot hinh
tuong va di dong tai mét noi nao d6. Boi vi khi ndi dén ton tai
khong gian, di nhién s& lién tudng dén vat chat nhung duong
thé cta sinh ménh thi lai 12 sy ton tai ph| vat chét, cho nén
khéng thé xir ly né nhu mét vét khong gian. Piém nay cir xem
Phit bao chiing sinh & c5i v6 sic khong ¢6 xir s&, khéng nhan
hiru tinh sinh hoat lhuan tly tinh than c6 x{r s& thi du r3. Tic
la, hitu unh & ¢bi Vo sdc trong hién thuc gi6i khong thé duac
coi la su tdn tai khong gian, xa lia moi than tudng, thu nhiép tht
ca moi hoat dong y thirc vao y chi cin ban cta sinh ménh thi
lam sao ma coi la dong véi vat chit duoe. D6 1a bit ddng 16n
giita chi thé luan hdi ctia Phat gido va linh hon quan nira vat

* Ban sirkinh S (Dai chinh 17, p.685c).

° Quan hé giira nghiép luc véi khi chét, vé sau c6 cac quan diém bat dong
gitra cac b phai. Hodc cho la tat ca moi cai chét déu dugc dinh bai tién
nghiép, do d6 khong su chét phi thoi. Hoac cho 1a sy chét phi thoi 1a do
nguyén nhan hau thién. Tuy nhién, Thiong toa bo Nam phuong va Hiru
b6 Béc phuong déu thira nhan c6 su chét phi thoi (Compendium of
Philosophy by Anuruddha, p.\49; Dai Ty-bi-sa 20- Pai chinh 27,
p.103b); Kathavatthu VII — p. 353 ~S; Dj bg 6n ludn lugn - Dai chinh
49, p. 16a).
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thé, néu cho nhimg 15i day ran ctia Phat vé sy néi can hay dia
cot 1a chi dic biét n6i v6i La-hau-la chir khong lién quan gi dén
ngudi khac thi thit 1 mdt diéu sai 1dm 16n. Lai nhu trong Phan
biét thanh dé kinh (Saccavibharigasutta, M 141, Trung A-him
quyen 7) ciing ¢6 mét thi du tuong tu. Lin diu tién dirc Phat
chuyén phap Iudn d& chi bay phap Tir dé cho nam vi Ty-khuu,
cudc thuyét phap nay cung nhu ban tuyén ngdn cia Clmycn
ludn virong khi 1€n ngdi tri vi Phdp gidi, nhung trong d6 van
bao ham y nghia dor co, tirc la dic Phat da tin luc trinh bay
phuong phép trung dao khéng kho khong vui va d6 1a con
dudng tu dao chi yéu vdy. DT nhién, tuong khong cin ndi ai
cung biét ring trong tu dudng quan nay ctia dirc Phit c6 diém
rét dic sdc, co ddy di y nghfa phd bién ma I€ ra, trong ban
tuyén ngoén so cbuycn phép luén khong cn phai ¢6, nhung vi
bon ong Kiéu- tran nhu (Afifida hay Affata Kondafifia) nim
nguol trude kia vén cing tu khd hanh v6i Phit (tire lac con 1a
Bo-tat), sau khi thdy Phat bo 16i tu &y ma cho la Phat da sa doa
nén boé Phét di noi khéc, do d6, trong cudc thuyet phéap nay
Phat da dic biét ddi véi ho chi bay con dudng ham I&m tha vui
12 sai 1Am, ddng thoi, ciing bac bo Iap trudng khd hanh, hanh ha
thé xac modt cich vo ly, chinh & diém nay ma ta phat hién y
nghxa d6i cociia n6. Bdi thé, gia sir sau khi Phat thanh dao ma
hai 6ng A-la-ca-ma-la (Alara Kalama) va Uét-da-ca-la-ma-tir
(Uddaka Ramaputta) vin con séng, va Phat da lhuyet phép lin
dau tién cho ho thi chic ciing chi khéc véi nam vi Ty-khuu kia
vé phuong phap tu hanh ma thoi, didu nay c6 thé tin duoc.
Ngom ra, con nhleu chimg minh khac ma & day khong néu ra
hét dugc, néu mudn di sau hon nita ma tim ti swu tap thi phin
16n cac budi thuyel phép clia Phat, ¢6 thé néi déu thuoc loai
nay. Song, didu éang tiéc 13 tir trude dén nay da chua c6 mét
thuyét minh nao day du va cu thé duoc luu lai vé tinh cich déi
cortrong sy thuyét phap ctia Phat véi tinh hinh cia duong thai,
do d6, ngudi ta khé luan ciru mdt cach tudng tan ma chi c6 thé
néi da| khal théi. Su lhuye( phép cia Phat dai luge can cir vao
ba yéu t8 thoi, xit, vi, cho nén Phat thuong dugc xung tan la
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nghia muén thuc hién héa sinh ménh. O chd khac® thi goi 1
thire ctia sinh ménh lay su giao hop ciia cha me lam duyén dé
hién thyc héa 1 bit du cia hu'u tinh thai sinh. Do d6 sinh
ménh siéu khong gian, it ra 12 vé& mit ty thé, cung phai chiu su
quy dinh ctia khong gian ma ¢6 duogc cai than phan nhat dinh.
R&i nhimg hoat dong hlen thuc tral qua nam giai doan trong
thai," cho dén ngay xuit sinh, tim cu sur thich img than phan,
tirc 1a tai sinh vay.

Cai qué trinh cua su tai sinh tir trude khi sinh den sau khi
chét dai khai 1a nhu thé. Bi thé, hién twong chet néu nhan xet
trén bé mat, thi tua hd nhu tuyét diét, nhu'ng, néu nhan xét vé
mat du(mg thé cta sinh ménh, thi n6 van c6 kha nang tinh ngii
uén ké tuc, tham chi thich u'ng tinh cach cua n6 lai di den hién
thye hoa, vi tr(mg qua trinh dy ludn ludn tich tu ngil uén méi
thay cho ngii udn da glal the Tém lai, tai sinh ching qua 1 ké
thira ngii uan bién hoa cua tién sinh ma théi.

“C6 nghiép béo, khong nguor tao tic, 4m niy (ngi uén) diét réi 4m
khiéc trong tuc”*

Piém nay, kinh Di-lan-da (Milandapafiha) va Luan Tri do"
thi du nhu mdt ngon dén nay lan sang mdt ngon dén khac &
ndi rd y nghia lién tuc bét doan.

khéc cia sinh ménh huéng dén sy sinh, vi trong thin thoai Can-thét-ba
1 thin hiéu séc, thuong dom lén budng the cua vg chdng méi cusi.
1 D, 15 Mahanidana-s (2, p. 63 ~ Nam truyén 7, Truong bg 2, p. 13f);
Truéng 10, kinh Dai duyén phuong tién (Dai chinh 1, p. 61b).
Thai ngi ngil vi, danh xumg va tung van, xem S. (1, p.206).
2 Tap 13 (Pai chinh 2, p. 92¢). Theo sy tra cifu cta t3i, cdu nay khong tim
\hay tuong duong trong céc kinh Pali. Nhung cdu twong tu duogc Ihay
dén trong Visuddhimagga, chumg 19.Ca H(?u b6 va Pai chiing bd déu
dén n6, nhu vay di xéc chimg thdm quyén cua n6 (Visuddhimagga 2,
p.602 — Nam truyén 64, Thanh tinh dao lujn3, p. 313).
Milanda pafiha (p. 10 -Nam truyén 59, Di-lan vuong vén kinh, p. 147);
Tri @ lugn 12 (Dai chinh 25, p. 149¢).
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Thir ba, Tang-gid lugn (Gido hdi luan) la nghién ciru dén t§
chirc va nhimng quy dinh ctia Gido doan Phat gido. Vi Giéo
doan la co quan duy tri va phat trién van ménh ton gido thuc té
cua Phét gido, nén viéc nghién ciru sy thanh lap, qua trmh thé
luc va trang hudng phén phéi cia né la mot nhu yeu khong
nhiing chi gitip cho v1ec ly giai Phat gnao ma con thiy dugc cai
nguyén nhan chu yéu c6 lién quan dén nhimng hién tuong lich
stir Phdt gido phét sinh sau nay Nhur vay su nghlen clru Tang-
gia Nguyén thuy ciing la mot van dé cuc ky trong yéu. Dén nhu
Lugt bg chinh cung vi néi 15 nhirng qui dinh ctia Gido doan ma
dugc bién tap va nhu vay di nhién ciing I tai ligu cha yéu cho
viéc nghién ctru vén dé nay.

Ba dé muc trén ddy 13 nhimg d& muc dai cuong cta Phat
glao Nguyén lhuy vala nhung dé muc khong thé tach roi nhau
néu ching ta muén nghién ctru toan thé Phit gido Nguyén thay.
0 day, phucrng phép nghién ciru cia chiing t6i ciing dya trén
nén tang ay

Ngoar ba dé muc dai cuong ay ra con mdt vén dé Ion nita
cung cn phai nghién cir, d6 1a méi i quan hé gitra Phat gigo voi
nén van minh duong thoi. Néu muén hleu Phat gido mot cach
chinh xac ngudi ta khong thé bo qua van dé nay. Phét gido tuy
ton xung dirc Phét 1a vé sur mngo nhu'ng thét thi trén quan he
da chiu nhxeu tinh than thi dai; va, néu ta khéng xét dén diém
nay thi quyet khéng thé thdy duoc céi chan tucmg clia Phat
gxao Pa s6 hoc gia hién nay tuy da luu y dén diém nay nhung
cac hoc gla thi cyu cia Nhat Ban van con cho phim nhlrng
diu Phat n6i déu 12 sang kién ctia Phat. S& di ¢6 thanh kién 4 ay
12 vi ho d& mi m& khong biét lhuyet ndo la thuyét dic hitu cia
Phit gido, con thuyel ndo la thuyét cua d\mng thoi ducrc thira
nhan mét cach phé bién ma trong khi giai quyét cic van dé cé
lién hé dén van minh thoi dai, dirc Phat cung da thu dung Ma
diéu nay khong phai chi han dinh trong viéc nghién ciru Phat
glao Nguyén thay, du la Phét gido Bo phal, thdm chi ca Phat
gido Dai thira sau ndy, néu khong chi y dén diém dé thi chung
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R&i doc gia (néu 6i han hanh c6 dugc) s& thiy, thé gisi quan
“tring trung duyén khoi” mot kién tric vi dai, trong Hoa
nghiém, thé giéi quan “khéng” cta Bét nha, tu tudng “chu
phap thuc tuéng” trong Phdp hoa, tu tudng “Ung vo s& tru nhi
sinh ky tém” trong kinh Kim curong, cho dén tu tuong “Vé tru
Niét-ban”, “phién ndo tirc BO-dé”, v.v... tat ca nhitng tu tuéng
moéng ménh, bao la va tham thdm 4y déu da bit ngudn tir tr
tudng ctia Phat gido Nguyén thuy.

Phat phap chi c6 mét vi, d6 1a v1 g|a1 thoat, nhung phuong
phép dé dat dén giai thoat thi ¢6 rét nhiéu va phuong phap nao
-dii 1a Dai thira hay Tiéu thira- cung d&u nhim dat dén muc
dich nhét vi k& trén. Chinh vi mudn nhin manh & diém d6 nén
chiing t6i da ¢b géng phién dich cac cubn Dai thira Phé{g[a’a fr
rmrng lugn, Tiéu thira Phat gido ur tuomg ludn va, cum cung,
cubn Nguyén thiy Phét gido tr nrdng lugn nay dé cong hién
mét it tai ligu cho nhiing vi nao hang luu tdm dén céc van dé
Phit gido, nhit Ia thuong thic mic dén nhimng diém di dong
gitra Tiéu thira va Dai thira.

Chéc doc gia s& tu hoi tai sao chung toi da khong bat dhu
dich tir Nguyén thiy, qua Tiéu thira, roi dén Dai thira dé cho
ngudi doc dé theo ddi qua trinh dién bién cia tu tuong Phat
gido hon ma lai dich Bal thira trudce thi ¢6 khac nao ngudi doc
sach bat dau tr trang cudi cling trds 1én khong? D6 chinh la diéu
chung toi rét tiéc. Doi kh1 chung t6i c6 y nghi ring trong cai
the glm dao dién ndy, néu nguoi ta bit dau moi cong viéc tir
cudi trude ¢ 1€ lai hay hon. Nhung day khong phal laly do
trong trudng hop nay, ma ly do ]a chung toi dd ¢ dugc cuon
Dai thira truée hét, ké do 1a cudn Tiéu thira nhu'ng dén cubn
Nguyén thiy nay thi chung toi da khong thé nao kiém duoc 1a
vi n6 da duoc dich va xuat ban lin dau tir gin bén muoi nam
nay va tir do, theo chd chung toi biét, vin chua dugc in lai.
Nhung duyén may da dén khi chiing t5i duoc Thu’o'ng toa Tri
Quang cho biét 1a Thuong toa Thién Siéu hién c6 cudn sach
ndy, boi thé mot hom, nhan Thuong toa Minh Chau ¢6 viéc sip
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2- VAN PE NGUYEN THUY PHAT GIAO

Su nghlen ciru Phat glao Nguyen thiy nén dugc chia thanh
bao nhiéu d& muc? Van dé nay néu n6éi mot cach ti mi thi di
nhién 1 c6 nhidu, nhung néu néi mot cach dai thé thi co thé
chia thanh ba d& muc 16n, tic 1a: 1. Phat Da lugn. 2. Gido ly
Iugn va 3. Ting-, glz Judn, tic Gido hoi lugn. Su phan loai nay
dé thich tmg v&i cai goi 1a Phit, Pbap, Téng: Tam bao vi phai
¢6 dit tam bao méi 12 Phat gido, diéu d6 tuong khong can ai néi
ciing hiéu 1.

Thir nht Phaz‘Ba Iudn 14 nghién ctu vé tidu sir va nhén cach
cua vi Thuy td Phét gido, tic la duc Phat. Day 1a vén dé trong
yéu thir nhit trong viéc nghién ctu Phat gido. Trong céc ton
gido thudc Ba-la-modn gido hé dac biét khong c6 mot VI Gito t&
nao, ma dii ¢ di nita thi cdi nhan cach cta ho ciing rat mo hd.
V4 lai, gilta nhan cach va gido ly khong thy co mot quan hé
dac thu nao. Trai lai, trong Phét gido, su quan hé ay rt trong
yéu: néu xa lia nhan cich ctia Phat thl khong thé hiéu duoc
glao 1y va giéo hoi. Khong nhung thé, néu dimg trén lap trudng
thuan tay gido 1y ma nhan xét, dbi vdi gigo Iy sir cua Phit gido,
Phit Ba Iuan da din dan chiém dia vi trong yeu cung coy
ngha giéng nhu Co- déc lugn (Chnstology) doi vm nén Than
hoc ciia Co-dbe gido vdy. Bai thé, su nghién ciru vé lich sir va
nhan céch cta dirc Phat nghiém nhién ciing 1a mot d& myc can
ban ctia Nguyén thuy Phat gido.

Thir hai Gido Iy Iudn 1a nghién ctu nhimg 15i thuyét phap
cua Phat tu sau khi thanh dao trai qua khoang 45 nam lién  quan
dén cac van d@ nhan sinh. Nhu da néi & trén, cac kinh dién A-
ham chu yéu 1a bién tap nhimg 15 thuyet phap &y, boi thé vé
viée ngh:en clru ly luan cung nhu thuc té, A-ham bg.da thanh
san pham quan trong béc nhat. V& sau, gido ly Phét glao phat
trién thanh Pai (Thira), Tiéu (Thua), Ouym, Thure, tat ca deu
phat xuat tir A-ham. Cho nén cé thé néi A-hdm bg 1a diém xuét
phat cia su nghién ciru tht ca gido ly Phat gido.
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sudt ban chét cia sinh ménh, biét r5 duoc qua khir, vi lai cia
moi 4n tuong tinh cach (nghiép). Day khong phai 1 ky Gc phd
théng ma ngudi thudng co thé lam dugc, bai thé, ngudi thuong
ciin cilr vao cai ¢6, khong cia ludn hdi 13 trai véi lap truong cia
Phat gido. Cai ma Phat gido goi la luan hdi I3 hoan toan luan vé
cdi tinh cach vé y thirc vay.

3- DAC BIET LUAN VE BAN CHAT
CUA NGHIEP

Hiu tinh 14y nghiép lam tr thé, 1 sy tuong tuc cla nghlep,
14y nghiép lam mAu thai, ldy nghiép lam quyen thudc, lay
nghiép lam s& vi, pham su phan biét nhu thé déu 1a do nghiép
phan phéi.'® Thé gian y vao nghiép ma chuyén, hitu tinh bj
nghiép tréi budc, cling nhu banh xe y vao cai truc ma quay."”

Ban chét cua nghiép nhu the ndo? Van dé nay tuy da ndi qua
& trén, nhung & ddy né 13 vén dé trung tdm caa luan hdi luan
nén lai phai duge ban dén mot 1An nira. Va, & ddy, mac dau hol
phién phirc, vin phai trd lai [y sinh ménh quan lam diém xuat
phat dé 1ap luan.

Nhu da trinh bay & trén, sinh ménh quan cua Phét gido cho
sinh ménh quan c6 !mh céch co gidi, nghia la, sinh ménh cia
sy tich tu cia nam uan, va la sy chuén - bl budc diu dé hleu
nghiép quan cia Phat gido. Néi khéc di néu tch roi ngii uan
ma khao sit nghiép thi chung cuc khong thé hiéu ducfc cai chan
nghia cua su twong tuc cua nghiép. Con lay ngu uan lam tai
liéu nhan, nghiép lam dong luc nhan, ding chiéc xe dé thi du

Tién mao kinh (Dai chinh 1, p. 784a-c); M. 79 Ciilasakuludayi-s (2, p.
31-2 — Nam truyén 11, Trung b6 3, p. 39); Trung 18, Tam tdc tinh tir
kinh (Dai chinh 1,p. 545b); M. 68, Nalakapana-s (1, p. 464-'5 — Nam
truyén 10, Trung bg2, p. 281).

M. 135 Cilakammavibhanga-s (3, p. 203 — Nam truyén 11, Trung b 4,
p. 275-6); Trung A-him44, Anh vil kinh (Dai chinh 1, p. 706b); Ban su
kinh 1 (Dai chinh 17, p. 663c).

19 Suttanipata 654 (p. 123 — Nam truyén 24, Tiéu b6 2, p. 244).
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3- DPAC BIET LUAN VE PHUONG PHAP GIAI THICH
GIAO LY PHAT GIAO NGUYEN THUY

Trd Ién, chiing t3i da trinh bay qua vé sy chinh 1y cdc tai
liéu va phuong phép nghién ciru cac dé muc, gio day sé dic
biét noi qua, vé s chinh ly gido ly. V& gido ly, nén dung nhan
quan nao dé quan sét nhimg kinh dién cua Phit gido Nguyén
thay? Noi cach khac, giira céc kinh dién ghi chép nhimng 1o cua
Phét day cac dé tir voi ban y y cua chinh dirc Phét co quan hé gi
va nén phai quan sat nhu thé nao? Van dé nay, vé phuong dién
giai thich gido ly Phat gido, c6 mét y nghia rét trong dai.

Nhu'ng 11 Phat néi trong 4 45 nam déu xudt phat tir ¥ “dar tir
g]aa 7 khong mot 10 ndo xuat phat tir su ké thira truyén tip ca:
diém nay chinh dire Phat thudng hay ndi 5. Céi goi la Jim theo
ché biét, ndi theo viéc lim, trong, ngodi théng sudt, hét thiy
déu chan that, ldmng hur d6i, chinh dirc Phat d minh dinh.' Do
d6, nhimg kinh dién thu thap va ghi chep nhimg loi néi phap,
nhu trong Kinh, Ludt, cung tie 1a dai biéu cho ban ¥ dich thuc
cua Phat - khong d& cap dén diém c6 khi vi thu tuc bién tap ma
6 diém ]ay, diém bo - vay nhimg ngucl giai thich ma thém hay
bot ]ay chd nay, bo chd kia, hodc gidi thich sai Iam cdu van

.déula phan lai chan y cta dirc Phat. Do viy, vé sau, trong
céc bo phdi Tiéu thira, ¢6 nhiéu phi chu truong khong ¢6 kinh
“bat liéu nghia” (apanetabba) Vi ho cho ring tht ca kinh van
déu 13 bing chimg dai biéu cho ban tim ctia Phat.

Tuy nhién, phuong phép quan sat kinh dién nhu thé khong
khoi ¢ vé qua c4u né hinh thirc; néu lai di siu vao ma tim hleu
thai do thuyét phap cta Phat va ndi dung ctia su thuyet phép &y
thi ngudi ta ciing d& phat hién nhing d:em con can duge xét ky
lai. Phuong phap néi phaP cia dirc Phat von tuy theo tinh hinh,
tuy theo hoan canh lic bay gio, vy mudn tim cAu c4i tinh than

' Trung A-him, Thé gian kinh 22 (Pai chinh 1, tr., 145¢); A (2, p. 24).

2 Dj bg ton luan lugn (Dai chinh 49, tr. 15a ff), muc Dai ching bd, va
Sumangalavilasini (p. 12).
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Ciing nhu con tam hoa thanh nhdng, nhdng bién thanh con
Ngii, bién thai nhur nhau va lién tuc. Nhu vdy, ngudi ta ciing d&
hiéu luan hdi quan cuia Phit gia

Song, van dé dugc dat ra ¢ ddy 1a: néu bio 6 chirc thin tim
cua con guoi la do su ké tuc cia ngii udn & kiép trude, thi tai
sao ngudi ta lai khong nhé duge cai viée & kiép truge?" Dimg
vé phuong dién giéo nghia ciia Phét gido ma ndi thi ddy khong
hin 2 mot van dé nan giai. Tai sao? Vi, nhu da néi & trén, theo
Phat, ban chét cua sinh ménh quan khéng phai la tri thirc ma la
¥ chi, céi ky trc di d6i vdi tri thirc s& tiéu tan cing mét luc vai
sy téi sinh. Kinh Dai duyén trong Truong A-him tuy bao thac
thai la thire di vao than thé cia ngudi me, nhung thirc lic d6 rét
cuc chi 13 y chi v y thirc, tirc 1a sinh ménh dugc goi khéc di,
chir quyét khéng phai chi cho y thire. Clr xem trudng hop Ty-
khuu Tra-dé (Sati) cho ring thirc (vifiiana) la chu thé cia ludn
hdi ma bi Phat qud tréch rit ning thi du r5.” Tirc da khong
phai la thirc thi khdng thé nhé dugc nhimg kinh nghiém & kiép
trude, d6 1a 1& ty nhién. Va lai, vAn dé ndy trudc day
Schopenhauer da c6 ban dén;'® dimg trén lap truong thuyét y
chi bdn vi ma néi thi ky tc, d6i v&i cing mt nhén cach, bat
qué chi chiém cdi gia tr thir hai, thir ba ma théi.

Nhu Phat néi, dén dia vi thanh nhan thi khong nhimg cac
viée ¢ kiép trude ma ngay céc viée & kiép sau ciing c6 thé hiéu
dugc. Ngdy xua chinh dirc Pht ciing da thuong néi vé kiép
trude clia ngudi ta, ddng thoi, ciing chi cho ngudi ta thdy cai
van ménh sau khi chét.”” Vi da Ia bac thénh thi thuong thiy

'  Milanda Panha, p, 7

M. 38 Mahatanhasankhaya-s (1, p. 258 — Nam truyén 9, Trung b6 1,
p.448); Trung A-ham quyén 45, Tra-dé kinh (Dai chinh 1, p. 766b).
Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellungen, X1 (Gesamte Werke 2,
S.91).

D. 18 Janavasabha-s (2, p. 200 — Nam truyén 7, Truomg b3 2, p. 205);
Truong A-him S. Xa-ni-sa kinh, Dai chinh 1, p.3dbc); Trung A-hém 57,
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cuc khéng thé thdy 15 chan tudng cua Phat gido: déy 1a diéu
chiing ta can ghi nhan. Hon niva, ngudi tim hiéu Phat glao chan
chlnh khong nhung chi nghnen ciiu cac kinh dién Phat gido. ma
tht ca cai gi c6 lién quan dén vin héa duong thoi, nhu tu tuong
t6n gido ching han, ciing déu phai tham khao va so sénh.

Trd 1én 1a ndi 16 giai doan toan thé cua Phat gido Nguyén
thay, trong d6 bao ham nhiéu vin dé. Song, khi nghién ciru,
ngudi ta khong can phai dé cip dén tit ca ma tiy theo y hudng
c6 thé ldy TéngAgia' lam trung tam, hodc ldy Phét dd Jugn lam
lrung tam, hay lay glao ly lam trung tam cung deu duge ca. Ta
can ghi nhan ky diéu nay, vi céc van dé ké trén c6 mot quan hé
rét mat thiét, néu quan triét duac mot thi cic vén dé khac
khdng c6 gi la kho hiéu. Boi thé, néu ciing nghién ciu ca ba dé
muc mét lic dé thiu met chan tudng cia Phat gido Nguyén
lhuy thi cang hay nhu‘ng néu chi lya mot trong ba ciing 1a mot
dé muc trong dai rdi. Néu cung nghién clru ca ba mét lac ma
khong thdy dugc toan thé vén de thi mot m3t quan st toan thé,
mit khac chuyén chi vao mot van dé thi chic chin s& phat huy
dugc chan tucmg cua no.

Trong cun séch ndy, ching i chuyén 14y vén dé gido Iy
lam trung tam dé quan sat Phit gido Nguyen thuy, tirc muc dich
ctia cudn sach nay |a trong Tam bao, 1y viéc nghién ciu Phdp
bdo lam trung tam i, trinh bay mot cach bao quét ca Phat bio
va Téng bdo. Nhu trén da noi, trong Tam bdo, c6 thé tly y chon
mot déu dugc ca, nhung, tinh thin cua dic Phat ldy Phdp
(dhamma) lam trung tdm; va lai, dimg trén 1ap trudng tu tudng
sir ma ndi, thi Phdp ciing 1a mot bd phén trong yéu, boi thé, &
day, chiing tai tmg dung phuong phap ké trén.

Noi dén quan hé¢ tinh thin thoi dai, lap truong cua ching tor
hét sirc than (rong Nhu s& dugc trinh by sau, tit ca cic vin
dé, trir chuong nay ra, déu phai chii y. Nghia la gia sir dem chia
Phat glao Nguyén lhu)f thanh bén cuong muc, thi I8p trudng
ctia cudn sach nay 1a lay van de glao ly Iam chu yéu. Con quan
hé tinh than thoi dai thi chi 1a van d& thtr yéu ma théi.
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Pai y cho ring vi nam ha phan két ma con ngudi phai
chiu su tréi budc & cdi duc, khong thé siéu thoat, vi nam
thugng phan két nén khong thé thoat ra khoi hai cdi trén. Tom
lai, vi hai két thirong, ha &y ma ngudi ta phai mai mai luu
chuyén trong ba c5i: d6 1a tinh thin cta sy phan loai nay. Boi
vay. néu cét dit dugc hai két thugng, ha phan nay thi dat dugc
giai thoat, do d6, su phdn loai nay ciing lai ¢6 quan hé véi tién
trinh tu chimg. Nhung, néu ngudi luan ciru mudn biét tai sao
nhu thé, hay, tai sao trong thuong phan két lai c6 man thi hién
nhién nhiing van dé nhu thé ciing con can phai thao ludn. Song,
vi van dé qua phdn tap nén & day chi néu lén nhitng 15i Phat
n6i, thé thoi.
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tham duyc thir nhat va Au 47 thir sdu déu 1a ban vi ciia duc. Man
thir tr 1a do duc khdng dugc théa man ma sinh khoi,. sén thir
hai 1a do duc khéng dugc théa man ma boc phat Con ngoai ra,
v6 minh, nghi, kién vy, . déu Ia nhimg yeu t6 ¢6 lién quan dén
viéc tri muu kinh té dé thoa man due, déu c6 thé dugc coi 1a
nhing phién néo ldy duc lam co s dé phét trién.

Nhu d4 néi & trén, phién ndo la nguyén nhan cia sy ludn
hoi, tai sinh; nhat la cach phan loai duc (tanha) thucmg phan
phdi né véi ba c5i Duc glm Sic gidi va Vo sic gisi*, cho nén
glua phlen ndo va thé giéi quan c6 sy quan hé mit thiét. Boi
thé, 1y that sir ké trén lam chu dé tong hop moi thanh phan
lién hé ma chla ra nhu'ng yéu t6 rang budc con ngum & Duc
gi6i va nhimg yéu t6 rang budc & hai c8i trén la Séc gidi va Vo
sac gidi: do la thuyet phén két vay (bhagiya). N6i theo thudt
ngir 1a ha phan két (orambhagiya - tréi budc vao cdi Duc) va
thurong phan Két (uddham bhagiya - rang budc vao hai coi
trén), va mdi k& déu c6 nim loai sau day:

HA PHAN KET

Thin kién (sakkayaditthi)

Nghi (wcubccha)

Gidi cim thii kidn| (silabbata parimasa)

Duc tham (kimaraga)

Sén khué (patigha).

THUQNG PHAN KET

Sic tham (ripardga - dyc & Séc gid)

V6 sic tham (aripariga - duc & V6 sic gidi)

Man (mana)

Trao cur (uddhaca - tim hoat dong khong ngung nghi)

V6 mint (avijja)

 Xem ch thich 24 trén.
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16 m&, nhung dén khi phat dong thi né c6 du kha nang tinh dé
tr& thanh ngii uan, do d6, chi thir nhat tirc v6 minh, dugce coi la
nguyén ly cta sinh ménh. Nhung day mdéi chi (Quan sat vé
phucrng dién tinh ma thoi, nhu thé chua da. con can phai quan
sat vé& phuong dién dong nira, do d6 ma c6 chi thir hai 1a hdnh.
Ty than v6 minh vén ciing 1a dong rdi cho nén hinh va vo
minh khong roi nhau, vi thé hinh duge dat vao dia vi thir hai.
S& di hiru, tic tOn tai, hoat dong khong ngimg ciing do bét
nguén tir vé minh va hanh, tic 1a v minh va hanh hoat dong
thuong xuyén tir noi cin dé cta Adu. Nhung néu chi dya vao
v6 minh va hanh dé din dao hoat dong cta hitu thi hiu vin
khéng khoi la vat 16 mo bdi 1& da khong c6 anh séng chiéu roi
vio nhiing hoat dong ciia né. Dén dy, cai co quan dan dao 4y,
tire cai anh sang chi€u roi vao bong tdi, 1 chi thir ba thire, nho
d6 ma cac sinh vét hoat dong; néu 1a nhiing hoat dong tim Iy
thi A cling phai dua vao d6 méi dat duoc nhiing muc dich
mong mudn, nhung, dong thdi, trén can ban, vin khong quén
nhiing hoat dong thuong xuyén cua hai chi trudc. Nhu vy,
nhan thirc, tire anh sang chi quan, néu phat sinh thi, ddng thoi,
theo quy dinh duong nhién, phii phat khoi déi tuong khach
quan ctia n6 Ia danh sic. Tém lai, ddy chi 1a két qua cda hiu -
quy pham nhén thirc - tu chia lhanh ndi, ngoai ma thoi. Néu
dimg ve phuong dién hiru ma quan sat thi thirc 1a ty than, ma
danh séc ciing la tu than, trong d6 khong c su phy thudc tu
hay tha. Cai y nghia chat ché cua dirc Phat vén khong phén biét
thé gi6i va nguoi, ma cing dugc goi la thé gian (loka) that ra
ciing chinh két hop thiic va danh sic, tac chi quan va khach
quan, lam mgt ma goi do la hiru.

Thé thi, dimg vé phuong dién phat sinh ma n6i, ci sinh
ménh quan bt diu tir v minh va chung két & danh sic dén
day, c6 thé n6i da dugc hoan thanh. Tai sao? Boi vi dén day nd
da hoan bi tri tinh va y chi tinh, chii quan va khach quan de tr&
thanh hitu cu thé. Song, nhu da timg d& cap & trén, dimg vé
phuong dién lich sir ma néi thi sinh ménh quan nay c6 diém rét
tuwong ddng véi cai goi la phit trién thuyét (parinamavada) cta

192





index-18_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

1a v6i kinh dién Pai thira thi gén véi su that ciing nhu gén véi
chdn tuéng cia Phat gido Nguyén thiy hon. Trudc kia, vao
thcu dal Duc Xuyén, Phi Vinh Trong Co ciing da tirng suy dinh
vé vén dé nay. Ngay nay, trong cai goi la Nam phuong Phat
gido, tuc dung kinh dién bing van Pali khéng thay ghl chép tén
mot cubn kinh Dai thira nao, khong nhimg thé ma ngay ca
trong cac ban Han dich cia A-hdm bo ciing khong thdy chép.
Suy luan nhu thé thi dai khai sy quyet doan cho ring A-ham by
va Ludt bg la nhu'ng kinh dién gan vdi chin tuéng cia Phat
gido Nguyén thiy nhét, ¢6 thé Ia sy quyét doan khong d1 dich.
Nhu vy, su nghién ctru cta Phat gido Nguyén thay, néu chi
lay van sach lam tai ligu thi d6 chi la sy nghién ciru, phé binh
va chinh ly A-hdm b3 va Ludt bj ma thoi.

Trén day chi la noi dai thé thoi, néu lai tién lén mot buc’rc
nira ma khdo sat thi A-hdm b va Luat bg c6 that da du truyén
bé chén tuéng cua Phat gido Nguyén thuy? Néu néi mdt cach
nghiém khéc thi nhu thé cung chua du. Vi 1§ A-hdm b va Luat
bg tuy 1a nhimg kinh dién chinh théng nhat tirc dugc ghl chép
va luu ba bing van Pili, nhu-ng theo truyén thuyét mai dén thoi
dai A-duc vuong (lén ngdi vao nam 269 trudc Tay llch) tirc
hon hai trim ndm sau Phat nhap diét, nhimg kinh dién 4y méi
duoc chinh ly thanh thé tai nhu hién nay. Nhu vay hién nhién
diéu d6 d3 ham y nghia gido Iy da co thm ky phat dat. Con cac
ban Han dICh mac du thude vé s truyen khac vdi Pali nhung
nhén xét vé nhleu phuong dién, so v6i Thanh dién Pali van, c6
thé n6i thuge vé thoi ky bién tdp con mudn h(yn nhiéu. Song,
bét ludn Ia Thanh dién Pali hay la Han dich; néu ching van giit
duoc nguyén hinh thi tuong d6i ciing c6 thé tin la dang voi
gido nghia Nguyén thay, nhung vi dd qua mét giai doan chinh
ly méi thanh hinh thirc hién hitu thi trong d6 khong khoi c6 cai
goi la thanh kién téng phai (thong thuong noi tat 1a muoi tam
B¢ phéi Tiéu thua) Mot khi thanh kién da bi xam nhdp thi tat
nhién phal ¢6 y kién bat ddng vé nhimg diém nen dé hay nén
b6. B&i thé, trong cac kinh dién hién con luu truyén, du 1a Pali
hay Hén dich, ngudi ta thdy céc nha bién tap da hinh pham héa
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céc Phat tir Tay phuong. da nhiéu nguoi nhd & himg tha tim ly
hoc ma bt dau nghién ciu Phat gido. Lai ciing ¢6 nhiéu ngudi
do sy hiéu biét tam 1y hoc ma thay thuyét nghiép c6 mot himg
tha rat 16n. Nhu véy~ néu dem g dung vao gido duc thi, nhu
da trinh bay & trén, tit ca muc dich gido duc cta nd, noi theo
thuat ngir Phat gido, déu c6 thé bao Ia tich tu thién nghiép. Tai
sa0? Vi, muc dich gido duc- du la dao dirc hay ky thuat- déu
nhdm vao su huan luyén lanh manh dé dudng thanh tinh cach
v6 y thirc. Dén nhu Phat glao thi khong nhitng chi lay do thuc
hanh ma con cho ¥ chi tu n6 la nghiép nita, cho nén, néu img
dung thuyét nay thi su tu dudng nol bd con ¢6 mot y nghia phi
thudng trong da: Noi khdc di, néu xa lia nhiing su tu duong
bén trong thi tat ca gido duc déu khong thé dugc thanh lap. Biét
duoc dicu do thi ta s& thiy dugc cai hidu qua ctia nén gido duc
nghiép luan nay.

Thuyét nghiép tuy c6 nhiing phuong dién nhu thé, nhung.
khao sat vé gia tri ctia n6 thi y nghta trong yéu nhat c¢6 thé bao
né la thuyét luan 1y, tic 1a ly ludn va gia dinh vé su nhat tri
gitra thién, dc, hoa, phic. By gid ching toi ding vé phuong
dién nay dé so sanh n6 véi cic thuyét ctia nhiéu ngudi tir trude
va dua ra nhiing dic trudng cta thuyét nghiép.

Sy nhit tri giia thién, ac va hoa, phuc la mot diéu rat kho
chimg minh, nhung, nhu Khang-duc (Kant) da néi, né lai la
mot yéu cau ma ngum ta khong thé lam ngo. Su thudng, phat
va nhiing dinh ché trit tu trong xa hoi nhan loai that da bit
nguon tir d6. Tuy nhién, trén thuc té, yéu cdu nay luén ludn tr&r
thanh tuong phan: nhirng ngudi hién luong hay gap tai hoa,
nhitng ké glan ac thuong lai duge sung sudng, vé vang: do la
hién tugng bat tuycl tir xua dén nay. Diéu d6 6 nghia 1 c6 dao
troi hay khong" Vén dé nay, tir Xua, ngudi ta da dua nhleu
thuyét dé mudn diéu hoa nhimg ndi bat binh khién cho yéu ciu
clia ngudi ta dugc thoa man. Néi mot céch khai quét, ta co thé
dic két thanh nhiing diém sau day:
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PHU LUAN: VE GIA TRI CUA NGHIEP

Tro 1én ching l()l da gitr mot thai do cuc ky tu do va luan
nan dé trinh bay vé y nghia ndi bd cua thuyét n"hlep trong Phat
gido. Sau ddy, dé bo sung thém. chunf, t6i s& noi qua vé gia tri
cua nghiép, boi vi c6 mot phai hoc gia- lrong do ciing c6 ca
nhu‘ng gnao dd Phat gido nira- cho rang thuyel nghlep la mot
lhuyel rat cii ky, khong con hop thoi, va ciing hét stc song. Do
6, déi voi gia trj dich thyuc cua nghiép ¢6 nhiéu nguoi chua ly
giai dugc.

Trude hét hay khao sat ve mit sinh vét hoc. Dién tin cung
clia ngh(cp v6i thuyét di truyén c6 thé c6 chd tuong théng. Cac
hoc gida Tay phuong ciing di néi thé. Khi chat ciing nhu
khuynh hudng cuia nguoi ta & doi nay la do cdc kinh nghiém &
doi trude, cho du c6 khac nhau & diém mot phén do t6 tién, mot
phan do chinh minh thi n6 van c6 cho tuong ty. Hudng chi, két
qua cua thuyét nghlcp thira nhan tat ca déu 1a quan hc luan hoi.
nhu vy ciing ¢6 chd tuong lhong Vvéi tu tudng tién héa (bao
gdm ca thodi héa nira). Cho nén, dimg trén Iap truong sinh val
hoc ma néi thi y nghia cta thuyét nghlcp cling ¢6 diém rét
himg thi; d6 12 mot sy that khong thé phu nhan. Tuy nhién, ta
nén than trong khi coi ngang hang su khao sat vé tién héa luan
v6i thuyét nghiép cua dic Phit. Tom lai, so véi tu tuong cho
loai ngudi va cac dong vét khac la sy ton tai dic thi hoan toan
khéc nhau rdi giai thich su sai dj vé khi chat cua ng Oi ta la
nang lyc siéu tu nhién thi thuyét nghiép luc ¢6 thé c6 diém phu
hop véi kién giai cua hoc thuat hién dai. Didu nay ai ciing phai
thira nhan.

Lai ding trén |ap truong tdm ly hoc ma khao sat thi, nhu da
noi & trén, Phat gido cho nghiép 1a y chi tich tu kinh nghiém try
thanh tinh cach v y thic thi diéu nay tam ly hoc hién nay ciing
thira nhan. Roi Phit gido cho tinh cach vo y thirc nay la can dé
cia y thic thi ciing lai tudng hop véi thuyét vo y thac
(Unbewusslscmstheone) vé tat ca phuong dién d6 déu co
diém phd hop véi su khao sét vé tam Iy hoc. Do dé, trong s6
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duoc yéu cu dy thi hy vong con chau s& c6 thé tiép tuc thuc
hién. Theo t6i thiy thi thuyét nay cling co ly, vi con chdu no6i
ddi minh, va lai, néi lheo lhuyet di truyén, néu than tim cia
6ng cha vAn ¢ thé truyén dén con chau thi sy thudng, phat clia
ho ciing ¢6 thé lién luy dén con chau ho. Nhung khuyét diém
ctia thuyét ndy 1a & chd khong quyét dinh dugc rang qua that c6
cai xc thuc tinh phd bién &y khong? Nhét la dbi véi nhing
ngudi khdng ¢6 con chau hay nhimg ngudi co con chiu ma
khong doai hoi dén, c6 ciing nhu khong, thi vén dé do sé ra
sa0? Néu gp nhimg trudng hop nhu thé thi that kho ma dua ra
duoc mét giai thich thoa dang. D6 1a diéu déng tiée.

Thir tu, la thuyet cin cir vao tu tusng ké trén dé khodng
truong thém den than thich va xa hoi. Mot phai Vedanta cua
An D3 bao ring khi mdt ngudi sip am chung thi ho hang cia
ngudi 4y se phai chxu trach nhiém vé nhiing nghiép thién, 4c
cuia ngudi dy. Trong s6 céc hoc gia can dai ciing ¢4 nguoi (nhu
6ng Paul Corus cua Hoa Ky ching han) cho rang nhimng nghlep
thién, 4c cla ngudi ta, ning hay nhe, déu luu lai xa hoi ma thé
hién két qua cuia chung, tic 13, mot mat cha truong nghiép luc
bt diét, dong thdi, mat khac lai muén tim ciu céi thoa dang
tinh ctia n6 & xa hoi. Xét vé Iy do cuia thuyét nay thi cling gmng
nhu cac thuyét thir nhét va thir ba néi trén, cho nén, cé thé bao
nd khéng hoan toan.

Nhu vdy, nhan xét céc dap an ké trén, tuy giai dép nao cung
¢6 1y do cua nd, nhung tat ca déu khéng duge triét dé, vi, chi
cdn cir vao hién |a1 ma tim cAu thoa déng tinh thi khong the dat
den mot giai quyet t6i chung. Va lal vi chu truong qud d6 dén
ndi di dén ch cuc doan, tirc 1 thuyét ngau nhién, cho may, rii
déu la nhiing hién tugng tinh c& va thién, 4c, may, rii, cung Kkét
hop 1a mét quan mem sai lam can ban Trong céc thuyét xua,
nay, nhimg ludn thuyet ta khuynh thi tit khmh thudng dao dirc,
con cac ludn thuyét hiru khuynh thi mudn ton sing quyén uy
dao durc, sleu viét cong loi. Tém lai, ca hai déu cha tru'ong vit
bo yéu clu thién, 4c, hoa, phic nhét tri, va do la diém tuong
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Thir nhat, hy vong & su cai thién t& chirc xa hoi, xa hoi
nguyén la o quan ¢6 ddy du trach nhiém vé yéu cau nay,
nhung vi t§ chiic cua né khong dugc hoan toan nén chua thé
thuc hién dugc yéu cau dé mdt cach triét dé, nguoi ta trong doi
trong tuong lai su td chirc xa hoi dugc cai thién thi méi dan
dan thuc hién duge sy nhat tri; cho nén, ngoai sy tién bo cai
thién cua xd hdi ra khong con phucng phép nao dé théa man
doi hoi nay. Theo toi thi lap luan 4y dai khai cung ¢6 ly do xac
dang va xa hoi ¢6 lay d6 lam 1y tudng dé muu cau tién bo thi
méi co thé hoan thanh dugc nhiém vu cia né. Tuy nhién, trén
thuc té, con dudng di dén d6 con xa, ma con ngudi, thay vi chd
doi va hira hen ¢ tuong lai, lai liy yéu cau do lam vén dé truge
mét. D6i v6i nhiing kinh nghlem hién tién, néu ngudi ta cho la
nhung sur tuong bat hop Iy, mudn tim mot glal dap thoa déng
va mdt phuong phap an tam thi giai dap 4y c6 thé noi 1a giai
dap thich dang nhét cho vén dé nay.

Thi hai la thuyét dya vao su thudng phat cua chinh luong
tdm minh- tic 1a nhitng ngudi trung ngha, thién luong hay lam
viée phuc ma khong may c6 gip tai hoa di nita thi trong long
ciing vui v&, thda man, trai lai dui bé ngoai c6 thanh cong di nita
ma luo'ng tam lhuo/ng ray rirc bat an: d6 la thién, 4c, hoa, phuc
khong nhét trf. Thuyét nay chu yéu 4y luong tam lam co s& dé
luan v& cac chu truong cia céc nha ludn ly, theo t3i, di nhién co
mot gla tri trong dai; duy c6 dleu la tinh cam thy cta Iu‘c!ng tim
ngudi ta khong phai ai ciing gidng ai. Néu theo thuyét nay thi
ngu‘m nao Iuc'ng tam tri don thi hanh phuc ciing tri don nhu
thé, day ¢6 thé bao la mot diéu bt hanh. Tai sao? Vi 1&, néu chi
dua vao sy thuong phat trong luong tdm thi luong tam cang tri
don bao nhiéu, céi trinh do cia su thudng phat ciing s& cang
nhe nhang biy nhiéu.

Thir ba la thuyét mong & tinh thoa dang cl)a con chau- tirc 1a
theo tu tuong Nho glao “tich thién chi gla tat hitu du khanh;
tich bét thién chi gia, tit huu du wvong” - lam lanh, gap lanh,
lam 4c gap hoa. Tém lai, néu chinh minh khong thé thuc hién
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nhung t9i bao ay thi Iap tire linh hon s& 1an luot llen Ién cac dia
vi cao. Dic biét mot diéu 1am ngudi ta cam thay rét himg thi
la: nha tdm linh hoc trir danh ngudi Anh, muc su Owen da ké
lai trong t& Weekly Despatch s6 miia xuan, nz'\m Dai Chinh thir
chin, cau truyén mot ngudi chét bao tin vé. Theo cau truyén
nay thi mot ngudi no, sau khi chét vi sg than linh lerg phat
nhung t0i trang clia minh nén trong Iong ludn luén thdy lo so
bat an. Dung lic d6 c6 mot vi thién sir dén bao ring: “Téi cla
nha nguoi la do chinh nha nguul két lidu 14y chir khong phai do
than linh nao phan xét ca”. (Weekly Despalch 15-2-1920).
Nhu vay thi thuyet phén xét & ngay tan thé va lhuyet than y tai
phan da bat dau lung lay giita cdc muc su ma tién gan dén mot
loai tu tuong nhu thuyét nghiép ctia Phat gido vay. Nhimg phai
hitu thin tai An Do tuy ch truong than linh phan xét, song
ciing thira nhn nghiép cta ca nhan, nghta I thén ciing y theo
nghiép ma phin xu dé dmh o1 trang, quy trach nhiém cho ca
nhan. Nhu vdy thi khong can co than ciing €6 thé y theo nghlep
ma tu xur theo luat tu nhién vay. Néu cir mién cu‘ong 14y than y Y
them thét vao dé ¢8 duy tri thuyét phan xét do than y thi diéu
d6 rbt cuc cling chi 1a mét ly ludn nira nac nira m& ma thoi.
Xem thé du biét sy phan xét theo than y ciing c6 nhiéu
khuyét diém va ngui ta khong thé nhan n6 la giai dép i hau
dugc. Ngoai ra, chi c6 chinh minh hoan thanh nghiép cua chinh
minh va thuyét fam thé nghigp ctia Phat gido la thuyét 6 thoa
dang tinh hon hét. Ty minh gy nghiép, tu minh thuc hién dé
1di tu nhan lay qua bao thi tudng khong con cach phan xét nao
cong bing hon Vi lai, didu d6 khong phai chi bat dau & kiép
nay ma né néi tiép tir khong biét bao nhiéu kiép truée, cho nen,
su khén cung clia ngudi chan chinh va su vinh hién cua ké bat
luong, néu ¢t nhan xét & kiép nay thi lhay bat cong nhung néu
quan st tir nhiing kiép xa xua thi diéu d6 khong hé bat cong
chit nao. Tai sao? Vi theo Phat gido, nhu da dugc trinh bay &
trén, su tot, xdu cta van ménh, va qua déng luu cua thién, ac
khéng hén cing mét lac trinh hién mét canh nhat tri; cai qua
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don{> gitia hai khuynh huéng. Nhung ca hai khuynh huéng nay
déu khong thé dat dugc mét su thoa man t5i hdu, cho nén s&
phii dua vao y thiic tuong lai dé quyét dinh sy thuong, phat.

Thir nam, la (huycl dua vao su phan xét cua y troi trong
tuong lai. Theo thuyét ndy hoa, phuc thién, 4c & hién tai tuy
khong nht tri, nhung sau khi chét, thin minh hoac tr&i phéan
x¢t, thién thi thuong, éc thi trimg, khong hé thién vi, do d6, yeu
ciu nay ¢ thé dugc théa man, Trong céc tin ngudng hiru than
tai An D§ ciing ¢6 phéi chu truong nhu thé, va tu tudng vé su
phén xét ciia Diém-ma vuong (Yamarﬁja) rat théng tuc ciing
thude cha truong ndy. Lai nhu tu tudng vé sy phan xét trong
ngdy tan thé cia Co-ddc glao chinh cung phat Xuét tir d6, nhét
1a chu truong linh hdn bét diét va than linh ton tai cua Khang-
dire (Kant) ciing hoan toan mudn 1am théa mén yeu clu ay.
Nhung, diém 16 mo thi nhit cua thuyét nay la: néu c6 mét vi
than toan trf toan nang thi tai sao lai phai doi dcn tuong lai mgi
phén xét? Y chi ciia mot ngudi tu do hanh sir, néu ¢6 diéu 1Am
1i thi sao khong trimg phat ngay va néu ho hanh dong thién
luong thi tai sao khong tutmg thudng ngay? Diém thir hai, cic
phai hitu than, nhat la Co-ddc gido, cho ring nhiing ké chinh
nhén quan tir ma phal gap vao canh khon cling 14 do noi y than
mudn thu thach thé thoi, cubi cung 1di s& dugc phan xét mot
céch rat cdng bing chinh tryc. Néu vy thi c6 thé bao nhing ké
bét luong ma dugc vinh hién ciing la do than thir thach! Nhu
thé thi su phan xét trong tuong lai cia thin y hin la khong
dugc céng bing: d6 1a mot sy that khé c6 thé phu nhan. Nhi¢u
ngu(n khong théa man véi nhung khuyét diém 4y da bai bac
thuyét phan xét trong ngay tan thé cia tin & Co-déc gido ma
chu truong mét chi nghia twong tu nhu tu tudng An Do, nhit
la vi lai quan_ cua Phat gido, d6 la tdm linh chi nghia
(Spiritualism) rat thinh hanh. Theo ho n6i thi linh hdn thich
Ging v&i nghiép kiép trude dén thing mot canh dia luong duong
(hozc la ba ngay sau khi chét), dudi dén dia nguc, trén dén than
vi ¢6 nhiéu giai doan, hét nhu luc dao va thap gidi quan cla
Phat gido. Duy c6 diém khac nhau 1a ho cho sau khi da hoan tat
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dé ghi lai gido phap cia Phat hay trang hudng sinh hoat cta
Gito doan thi biy gior va két qua nhiing kinh dién dé da duoc
quy nap trong mdt hinh pham nhét dinh, di¢u nay ai da timg
doc A-hdm bg hay Ludt bg ciing phai thira nhan. Do d6, nhiing
kinh dién 4y da mat mot phan nao tinh thuan chan ctia Nguyén
thay va nhu trén da néi mét céch chit ché khong thé duge coi
1 truyén ba cai chdn tudng, nhur thuc cia Phit gido Nguyén
thuy. Didu nay ciing hét nhu kinh Phic 4m cia Co-déc gido,
khéng phai truyén ba 101 n6i va viéc lam thit cia Gia-td ma la
do céc nha bién tap Phiic 4m ddi sau thém bt ma tao thanh. Hay
ciing nhu trudng hop Socrates dugc biéu dién trong sich van
dap cua Plato, nhiing 10i n6i va viéc [am cta Socrates di ching
dugc phan anh mdt cach trung thuc. Cir xem vai thi du d6 ciing
du r5. Boi thé, noi mot cach nghiém khéc, mudn nghién ciu
Phit gido Nguyén thiy chan chinh, lai phai khu biét nhiing tai
liéu trong A-hdm bg va Ludt bg xem tai liéu ndo 12 ci, tai liéu
ndo la méi rdi lua chon 14y nhimg cai Nguyén thiy, do 1a ly do
ct nghta tai sao su nghién cru A-ham bg va Lugt bg sau ndy da
tr& thanh mot dé muc cha yéu.

Nhung lam thé nao phén biét dugc la viéc cuc ky kho khan.
Tuy nhién, ngay nay chiing ta may mén con c6 hai by Han dich
(nguyén dién hodc bang Sanskrit) va Pali duoc truyen lai. Can
clr vao nhiing diém tuong duong cia ca hai bg, ta c6 thé thiy
duoc hinh thirc cii ctia cac bd phai truyén luu va gitra nhiing sy
bat ddng, ciing ¢6 chd nhét tri. Cho di nhimg hinh thic iy
khéng phai thuan tiy Nguyén thiy di nita nhung it ra ciing c6
thé dugc coi thude loai cyu truyén, con sy khong nhat tri thi d6
chdng qua chi la phuong phap suy dinh va thuyét minh dzc hitu
clia mot phal nao d6 ma thoi. Cung nhu nhimg kinh dién hién
con luu truyén dén ngay nay, bét luan la Han dich hay la van
Pali, deu chea chéc di hoan toan 1a ¢6 truyén: didu nay tuang
khéng can ndi ai cung biét. Tirc ¢6 khi nira chu'ng bi that lac,
hoac do phal nay truyén, phéi kia khong lruyen cho nén khong
thé can ctr vao mét tong phéi dic dinh nao dé suy dinh chan ly
ma phai cin cir theo nhimg diém tuong duong dé tim thdy mot
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Chuwong thir ndm:
LUAN VE MUOI HAI DUYEN KHOT

1- LOT TUA

Trd 1én, i da theo nhén duyén luin dé noi vé ban chat cia
hitu tinh va nhitng hoat dong tam ly cua nd, do cho tao nghlep
ma phal luu chuyén v.v... Tém lai, tat ca cac van de ké trén,
pham vén d& nao thudc vé su thuc gisi, nhat 1a vé hoat déng
cua sinh ménh, toi da trinh bay xong ve cach quan sat dai
cuong cua dac Phat. Duy nhan Xét tir t6 chirc gido diéu cua
Phat thi tt ca moi vAn dé 4y déu bao ham trong thuyét muoi
hai nhén duyén, tic 13 mudi hai nhan duyén duoc chia thanh
tung doan mot dé quan sat. Nhu toi da noi tir dau khi bién soan
cudn sach nay, phucng phap cla i 1a Wy vin dé 1am trung
tam Chu khéng phai lay gido diéuva su chii gidi gido diéu lam
ch yéu, bai thé, tuy c6 chia ra timg loai dé trinh bay nhu tren
nhung, di nhién, trong khi 4y, vin ludn ludn ngh1 dén sy to
chirc cua thuyét mudi hal nhan duyén. Dén day, dé dic két lal,
t0i xin trinh bay thém vé mudi hai nhan duyén, vi, theo truyén
thuyet khi Phat sip thanh dao, trong lic tu duy, thuong nghi
vé thuyet nay. Trong glao ly Phat gido, n6 dong vai trdo cuc
trong yeu va lai cung rét khé hiéu. Khong nhung c}n dirc Phat
dung t6 chic mum hai nhan duyen dé giai quyét mdt cach
thong nhét cac van dé song, chét, ma ngay céc gido ly trong
yeu cua Dai thira sau nay cling lay né lam nén tang dé khai
trién. Ngum nghién ciru Phat gido can phai hiéu 15 ¥ nghta tich
cuc cia nd, do do, toi lai phii danh riéng mt chuong nay dé
thao luan thém.

Trude hét hdy diém qua vé danh myc nhu sau:
1- V6 minh (avijja). Y vao v6 minh ma cé

2- Hanh (sankhara). Y vao hanh ma cé

3- Thire (vifiiana). Y vao thirc ma ¢

4- Danh sic (namartipa). Y vao danh sic ma cé

171





index-21_1.png
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nhan 1a Nguyén thiy, ciing dugc coi nhr dong nhét véi 161 Phat
néi. Song, nhiing tai li¢u nhu thé hoan toan khong thé tim dau
ngoai A ham b hay Ludt bj. Lai nita, nhitng ngum bién tap
céc tai liéu ay khong nhiing chi 1a cac dé tir truc tiép & thoi dai
Phat ma c6 thé la & thoi ky mot trim nam hay xa hon nira sau
Phat nhap diét. Tham chi A-ty-dat-ma lugn thu da chiém mot
dia vi ddc thu ciing da manh nha tir A-hdm va Ludt bg. Do dé,
theo y nghta dy, c6 thé n6i A-ham va Ludt by la tai liéu toan bo
dé nghién ctu Phat gido Nguyén thay. Con vé nhiing yéu to
dugc thém bét sau nay tuy khong phai khong c6, nhung theo
truyén thuyét, trong lic bién tap, di co nhiéu Trudng lio
Thuong toa hdi hop dé kiém duyet lai va chd nao 1a dai biéu
chan chinh cho 15i Phat néi rdi mol ghi chép, trong do ciing
nhu céc Bo luan cia hau thé, néu khong ¢ chi truong tong
phai dic trung rd rang thi khong dugc ghi chép. Néi mot cach
d& hiéu la kinh luat dugc luu truyén dén nay 14 do céc tong phai
duy tri, trong d6 vi sur tién loi cia mdi tong phai nén ciing c6
diém thém hay bdt cho phu hop v&i chu truong cia minh. Hon
nira, trong lic bién tap, vi mudn ¢ duge hinh thirc twong dong
nén khong khoi c6 sy stra déi nguyen hinh. Duy céi ban thé thi
néi mot cach khai quét, vin c6 thé dai biéu cho Phit gido truéc
thoi ky phan phai, tudng day khong phai 1a mét nhan dinh sai
1am to tat. Cai dung y cho A-hdm va Ludt bg 1a nhiing kinh
dién N uyen thay chinh ciing & do. Tuy nhién, khi ding cac
kinh dién 4y 1am tai lidu nghmn ciru, néu nodi Phat glao Nguyén
thuy theo nghia rdng, ta cling can pha| chi ¥ dén tat ca nhiing
diém da dugc trinh bay & tren Con vé& phuong phép chinh Iy
ciing phai dugc phé binh néu mudn cm Phét gido la mot nen
hoc thuatde nghlen ciru, ddy 1a didu ta can ghi nhan.

Nhan d& cudn sach nay (Nguyen thiy Phit gido tu tuong
Jugn) 1a noi theo nghia rong va chi 1Ay A-ham b6 (v Ludt bg)
lam tai liéu nghlen ctu chi yéu. Nhu dé muc da cho lhay, muc
dich cua cuun sach nay chuyén dimg vé tu tudng ma ly luan
héa va triét hoc héa roi tir d6 suy dién rong ra dé néi ro tu
tudng cta Phat gido Nguyén thuy, dong thoi cling tir cac kinh
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thién tao nén & kiép nay chua hin dugc thy bdo & klep nay ma
6 khi hang bao nhiéu kiép sau mdi chiu béo, khong hé sai mot
may may, va nhu thé thi quyet khong phai Iuong cong vo ich.
Cho nén, mét khi c6 duge mem tin viing chac ay thi ngudi ta
¢6 thé binh than, an vul v&i s phan va cb ging lam cac viéc
phic thién. Ciing thé, néu ngucrl & kiép nay khong gay i ac
ma cir gip nhitng tai nan ri ro thi s hiéu ring do két qua cai
nhan minh di gieo & cac kiép trude bay gio m6i chju, va nhu
vdy, tim ho s& tré nén nhe nhdm, chdp nhén trdch nhiém cia
minh va an nhién ty tai. Néu nguoi & kiép nay ching c6 phac
dirc gi ma du‘qc sung suéng, may mén thi d6 1a do phuc dirc
gay dung & kiép truée da thanh thuc va phan phuc dirc s& giam
thiéu. Pham nhung su sai biét nhu viy déu du bi trong tuong
lai dé ¢ vii tat ca dong co lam thién. Ding trén lap truung de-
nhal—nghxa ma n6i Phit gido cho céi chinh nghfa va dao dirc
xdy dung trén 13p trudng cdng loi 1 tim con chd s¢ dic va cuc
luc bac bo nd, va Phat thu'ong day cai thién cao tot 12 phai siéu
viét han dao dirc con tim sor dic. Tém lai, dimg trén 1ap truong
hoa, phuc thién, dc clng nhat tri ma ndi thi khong c6 mot
thuyet minh ndo ¢4 tinh céch théa dang va ddy hy vong nhu
thuyét nghiép ctia Phét gido, boi thé, nhitng ngudi Phit tir chan
chinh déu d 14y d6 1am chd an tim lap ménh, hang héi tu dao,
va, trong lich sir Phat gido, ddy 13 mot sy that rat 15 rang. Nhu
s& duogc trinh ba; trong thién thir ba, trong, s6 cac dé tir cua
Phat ciing ¢6 nhiéu nguoi 1a dién hinh cu thé. Tic nhur truong
hop Nhit Lién ching han, ciing da phai chju biét bao nhiéu sy
bao hal, nhung ciing vui vé va than nhién nhan linh va nd luc
truyén bé dao ly Phap hoa va vimg tin & thuyet nghiép. Bén Au
chau tuy ciing ¢6 nhidu ngudi ché thuyel nghiép 1a su mé tin
ctia Dong phuong, nhu'ng lai tin thuyét phan xét trong ngay tin
thé. Nhitng ngudi thiéu tri phén doan nhur thé khong phai la it.
N6i cho cling thi thuyét nghlep tuy kho chu‘ng minh theo khoa
hoc, nhu'ng trong céc thuyét minh vc diém nay, né 1a mot
thuyét minh hop Iy nhat; do 1a didu ta cAn ghi nhan.
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tiéu chuin nhét dinh. V& diém nay, ching t5i dic biét tan
thudng gido su Ty Ky da cho ra doi mét danh tic dudi tiéu dé:
The four Buddhist Agamas in Chinese (A concordance of their
parts and of the corresponding counterparts in Pali Nikayas,
1908, Tokyo). Bo sich ndy da so sanh, ddi chiéu A-him bo
gitra Pali va ban Han dich, ddy la tai liéu tham khao rat hiru
ich. Néu lai tién Ién budc nira ciing nd luc nhu vay dbi Thanh
dién Luat bd; rdi lai tién 1én budc nita d6i véi Ludn bo phat
sinh trong qué trinh di chuyén tir Phit gido Nguyén thuy dén
Phit gido BO Phdi ciing dugc so sénh, déi chiéu nhu thé thi that
1a st liéu rat hiru ich cho viée nghlen ctru Phat gido Nguyén
thay. Hién | nay thi chua tién dén diém 4y, tuy nhién n6 phai la
muc tiéu cb gang cua ching ta sau nay.

R&i giai doan thu hai tirc phai dat dén 1a: trong hai bd Hén
dich va Pali dugc chinh ly do lai phﬁi tim xem nhimg chd nao
nhal tri va nhiing chd nao khong nhét tri, va bo phan nio la cuu
truyén, bo phan nao dugc thém vao sau v.v. Day tuy 1a viéc vo
cung kho khan nerng la phuong huéng khong thé khéng nhim
t6i néu mudn dat dén muc dich hoan toan. Néi mét cach nghiém
khéc thi néu khong theo phuong chim 4y s& khong thé hoan
thanh viéc nghién ciru Phat giao Nguyén thiy chan chinh.

Phucng phap chinh ly duoc trinh bay trén ddy that ra chi n6i
theo y nghia nguyén thiy rit han d/nh thoi. Néu giai thich
Nguyén thity theo nghta rong thi bt tat phai noi mét cach chat
ché nhu thé. Vi Nguyén thiy theo nghia rong la chi Phat gido
tir thoi dai Phat cho dén khoang mdt trim ndm sau Phat nhap
diét, lic d6 Gido hdi chua phén chia thanh céc b phai. Nhiing
tai liéu nghién ciru khong nhat thiét phai han cudc trong thdi
dai dirc Phat. Hon nifa, nhin trén phuong dién tu tuong, gido ly
cta Phét gido Nguyén thiy ciing khong nht thiét duoc hoan
thanh trong mot doi dirc Phat, ma khong it truong hop do Phat
am thi hay nhimg diéu dugc dé cap dai khai, rdi sau d6 cac dé
ttr dan dén bién tap thanh. N6i cach khéc, bét cir tai liéu nao co
thé 1am séng to tinh than chan chinh cua Phat gido ciing dugc
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5- Luc nhdp (salayatana) (ciing goi la luc x&). Y vao luc
nhdp ma ¢

6- Xiic (phassa). Y vao xic ma ¢é

7- Thu (vedand). Y vao thu ma c6

8- Aj(tanhd). Y vao 4i ma c6

9- Thii (upadana). Y vao thii ma cé

10- Hiu (bhava). Y vao hitu ma co

11- Sinh (jati). Y vao sinh ma c6

12- Ldo tir (jaramarana).

Trén day 1a hé 1& cia mudi hai duyen khai. Nhu se duoc
trinh bay sau, mudi hai chi nay khong biét da dugc cAu thanh
mot cach day du ngay tir diu khi Phat méi thanh dao, hay vé
sau chinh ly dan dan ma thanh thi di¢u d6 van con cin phai
thao luan. Tom lai, vé hinh thirc mudi hai chi thi trong céc kinh
dién tr Lugt bg dai phim (Mahavagga) cho dén Chi pham Pali
Tlrofng-tmg bg' (Nidana-Samyutta) dai khai déu nhét tri. Lai
niia, vé danh tr duyén  khoi (pauccasamuppada skt
Pratityasamutpada) thi, sau nay, glua cac vi ludn su cla A- ty-
dat-ma tuy c¢6 nay sinh nhiéu thuyét khac nhau, nhung vé Y
nghia ctia n6 cho 1a “duyén hop ma sinh™ tic 1a cai phap tic
quan hé vat ndy dua vao khdc ma ton tai, thi dai khai ciing déu
gidng nhau. Vi thap nhi nhan duyén quan 1a dura vao sinh (ké 1a
chi thir 11) la dleu kién (duyén) dua dén ldo tir ma thuyét minh
c4i quan hé y tn ciia n6, va chinh do dé ma dugc ménh danh 1a
duyén khai.

Samyutta nikaya S. (2, p. 1-133 — Nam truyén Dai tang kinh 13, Twong
ung 662, p. 1-194).

Dai Ty-bii-sa luin quyén 24 (Pai chinh 27, p. 124c); Visuddhimagga
chap. XVII.
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c6 d& xudng nhimg thuyét n/u thé nhét tring, tam thé hrong
trung v.v... nhung thay vi xién minh quy dinh phan doan sinh ar
thi lai n6i r6 phép tic sdt-na sinh digt, boi vi vén d& phan doan
sinh tir chmh tu n da nho & quy dinh sédt-na sinh diét ma duoc
giai quyet d6 1a kién dia dé nhat nghia dé cia dirc Phat.

7- MANH NHA CUA SU’ GIAI THICH PHAN POAN
SINH TU'

Trén day, ching t6i da trinh bay céi chu y ](m nhat cta
duyen khaoi quan. Vé sau, bat luan 12 Nam truyén hay Bac
truyén ciing déu cho chi y ay 12 nhim thuyét mmh nhitng méi
quan hé duyen khoi ctia phan doan sinh tir. R néu lai cho do
1a nhim xién minh cdc méi quan hé nhan qua cua tam thé
]uong trung thi ca Nam phuong Thuong toa b ciing déu ddng
y. Bm thé, cho du cach giai thich ndy c6 khong ding véi tinh
than t6i dai cia dirc Phét di nira thi n6 cung van ¢6 chd s& cir.
Theo chd t6i biét, trong cac kinh dién cd tuy khong dua ra toan
bo cac chi duyen khai, chia ra nhing thuyet tam thé, nhj thé,
nhung nhu thé khang 6 nghia 13 ngudi ta khong thé thdy cai
manh nha ctia né. Diém nay, nhu toi da timg trich dn & trén,
trong Trung A-him 45, Tra-d¢ kinh (M.38 Maha-
tanhasankhaya- sutta) ciling ¢c6 mdt doan ma tdi s& dich ra (tir
van Pali) sau ddy dé lam chét Ileu quan sat thém va duyén khoi
quan va, ddng thoi ciing dé xién minh nhimg didm then chét
ctia A-ty-dat-ma Phat gido sau nay.

“Tyk[zmﬂBasuhdabopmm 0 thic thai, do d6 khi cha me hoa
hop, néu nguoi me khéng 6 tinh thuy (utuni) vi huong 4m
(gandhabba: cin-that-bd) khong hién dién thi khong thic thai; khi cha
me héa hop, tuy me c6 tinh thiy nhung néu hong 4m khdng hién
di¢n thi cungkbongﬂﬁac thai. Néy Ty-khuu! Khi cha me hoa hop, me
6 tinh thily, huong 4m hign tién, ci ba sir &y hoa hop thi ta c6 thic
thai.

Thé réi nguoi me mang ndng con minh trong thai trong
khodng thoi gian chin thing hay muoi thing va rét lo 4u so hai.
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Lé-cau-vé-da ma duyén khoi quan An DG da ldy do la can cir
dién hinh.

Bén chi trén day cha yéu 1a luan vé cin ban v minh da trai
qua nhiing qué trinh nhu thé nao ma tré thanh hinh thie cy thé
ctia hitu. Bay gid, néu mubn biét rd nhirng hoat dong cba hiru,
quy dinh nhig qua trinh trai qua trong tuong lai thi lai can
phai ndi 13 hon, vi luc nhdp, xic, thu, di, thi v.v... déu la
nhing thanh phan thuyét minh tinh hinh hoat dong tam ly cua
hiru. Nhung diéu nén chi y trude hét 1a nhiing hoat dgng nay
ching qua chi la nhilmg tuéng khac nhau ctia hitu ma da dugc
thanh lp boi bén chi trén, tic luc nhip, xic, thy mudn xién
minh cai quan hé nhin thirc cam gidc giira thic va danh sic,
con 4i va thi I3 cin cir vao phan ing ctia nhan thic y chi, va tat
c, tom lai, déu c6 thé duogc coi 1a nhiing hoat dong y thirc cua
v6 minh va hanh. Pén thanh ph?xn cudi cting 1a tha thi dac biét
duogc quy dinh la vat tu than (hﬁ'u), néu coi n6 14 y thic thi tuy
1a su chap trudc cia duc, nhung néu coi né 14 hoat dong vo y
thic thi né chi la nghnep (tinh cdch) cia sinh ménh, diéu nay cir
xem y nghla cho rang * ngii udn do nghiép két hop nén goi Ia
ngu uan” thi di rd. Dya vio thi ma ty than hitu van hanh sinh ra
bién hoa: dé chinh Ia nghla “Iay tha lam duyén ma c6 hiru”. Lay
su bién hoa cua tha phéi hop véi mét doi ngudi ma khao sat ta
s& thily c6 cai goi 12 sinh-sinh-tir-tir nhu da trinh bay & trén viy.

Tém Iai, ndi mot cach dcm gian, bon chi v6 minh, hanh, thic
va sic, néu chi nor ro vé& mit dong thi ching néi nhimg hoat
dcng sinh menh 10 tién dén qua trinh hoat dong lam ly. nhung
néu xét vé phuong dién tinh thi ching 1a nhiing yeu t6 thanh
lap da hoan thanh hiru. Lai nhu nam chi luc nhap, xic, thu, ai,
thu 1a tinh hinh hoat dng tam 1y nhim xién minh nhing yéu t6
thanh lap ctia ching, dua vao nhitng hoat dong 4y ma hiu dugc
trd thanh Airu cu thé dich thyc; theo nhimg hoat dong éy, tu than
hiru van hanh bién héa ma ¢6 nhimg tudng trang sinh, ldo, ti:
diém nay rét thich img véi sy giai thich nghiép luan & trén. Xem
thé thi thiy muyc dich chi yéu cua duyén khoi quan, sau nay tuy
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va thi tro xuong ma di dung quan duqc tinh than toan thé,
nghia la khi diém tir doi trude cho dén sink, l3o tr & kiép sau
thi trong khoang do khong thé khong cong nhén la da néi lén
toan thé mudi hai chi roi. N6i cach d& hiéu hon néu ldy lic
théc thai lam khai dlem ma dat vé minh vio do, rdi lay ndm chi
hanh, thirc, danh sdc, luc nhap, xiic phdi hop véi thoi ky dat
dén tdi tré thi cai 1y cta nd ¢6 nhién Ia phai nhu thé. Do do,
lay v6 minh phm hop vé&i qua kha, Iay thirc 1am y thirc thac
thai, ldy danh sac, luc nhdp 1am qua trinh phat duc cua than,
tam trong thai, Iay xdic lam thoi ky tré con né dia, ly thy, 4i,
thi la nhung phien ndo mm & doi hién tai [am vj tri tich tu
nghiép, ldy Adu lam vj tri quyét dinh van ménh vi lai khi chét, ldy
sinh, ldo nrphox hop véi mét doi trong twong lai dé giai thich: do
tirc 1a thuyét tam thé hrong trung nhan qua cta Hiru bg.

Xin dd biéu nhu sau:

" +. V6 minh N 5
QUAKHU" po .~ NHAN...nang dan chi -
~Thic .~
Danh sac
Luc nhap

Xa
TAI - lic

- Nhit tring
nhan qua

QUA ... S din chi

Di nhan vi lai...
Thu niing sinh chi o
-Nhit tring

Sinh nhan qua
VILAI Lio Qui vi lai... s sinh chi

Trén déy 1a tam thé ludng lrung nhén qua. Tuy nhién, dimg
trén ldp truong cua Phat ma ndi thi cach g|a1 thich nay Phat da
ndi theo quan diém rat théng tuc chir quyét khong phai 1a d¢
nhét nghia. D6 1a didu chiing ta can ghi nhan.
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Ty-khuu! Sau chin hay mudi thing lo 4u, me moi sinh con v
sau khi sinh lai ding chinh tinh huyét cia minh dé nuéi con.
Ty-khuu! Tinh huyét dy, trong Thénh ludt goi ld sira me.

Thé 16i, Ty-khuru, dita con 6n din (thanh dita tré) cho dén
khi céc can phat dyc thi dita tré choi nhimg tro choi nhir cdu c4,
mua gdy, nhdy cao, thi didu, nim d, ci xe, bin tén, v.v..

Cir thé dira bé lai Ion thém, cdc cin ndy 1o, 161 bj cdc canh
ngil duc tréi budc sai j khién, tic li nho vio mat ma biét cdc sdc
canh ddng thuong, ding yéu ma sinh long ham dim sdc cdnh;
1nhé vao tai md biét cdc thanh cinh ding thuong déng yéu roi
sinh Iong ham dim thanh canh; cho dén nho vio mili, lum
than mé biét céc canh huong, vi, xtic ddng thirong ding yéu 161
sinh long ham dim huong, vi, xic cinh va bi ching troi buge
sai khién. Thé 14, khi mat thay séc thi ham dim cdi sic ding
yéu, néu gip sic khéng ding yeu thi sinh y niém ghét bo,
khéng tru vdo thin ma theo s sai khién téi budc cuia tim aé
hanh déng, cho nén bdo rang nhimg phép diét hét tim gidi
thodt, tué gidi thodt khién cho khong biét duoc céi nhur thire.

Thé I4 bj nhitng cim gidc (thu) man tic va bét man tic chi
phéi, hoic vui hodc khd, hay I4 khong khé khéng vui, hdn hoan
dén nhan “thu”, bi “thu” chinh phuc, boi thé mdi khoi tinh vui
sudng, s vui sudng do thu phat khoi tirc 1d thi Idy thu, lim
duyén ma c6 hiru, do hitu lim duyén ma c6 sinh, do sinh lim
duyén ma cé ldo tir, uu bi, khé ndo"

Bay gio, néu quan sat theo céi kién giai duyén khoi dugc
phé dién  trong doan van trén day, thi diém nén chi ¥ trude hét
1a: bt dau néi tir kiép trude dén doi vi lai, lay 47 1am thoi ky
dat dén tudi tré, khi chay theo céc canh ngii due ma khoi nhurng
lac dung tam va két qua cla né la thi, nho & thi ma c6 hiu dé
rdi tro xubng két thic & sinh, ldo . Tuc trong dé tuy chua
trinh by toan thé mudi hai chi, nhung do su thuyét minh tir thy

14 M 38 Mahatanhasankhaya-s (1, p. 265-266 — Nam truyén 9, Trung b5 1,
p. 462-3); Trung 54, kinh Tra-dé (Dai chinh 1, p. 769bc).
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sinh ma kiép nay, theo céi tap quan do, sinh lam ngum tan ac
hleu sat thi con c6 cin cir, dé hiéu. Chir dang nay lai l4y su chét
yeu thay cho tan 4c hiéu sat thi can cir dy & dau? Ciing thé, bao
vi klep trude 1am khd ndo ching sinh nén kiép nay sinh ra phai
dau 8m, kiép trudc vi thuong x4t va nudi duong ching smh
nén kiép nay sinh ra lam phuc than thi con dé hiéu, nhung néu
béo vi ndo 4¢ ma dau 6m, vi nudi ning ma dugc khée manh th:
l4y gi d& minh chiing cai thoa dang tinh ctia n6? Mubn truc tiép
can cir vao tinh cach sang tao cua tw ky ma giai thich né nhu
logi nhan qua cuing loai la mét viéc vo cung kho khan Hubng
chl, v& diém nay, sur tht truéc mit 12 ludt phap quée gia cé
diéu thu'o'ng thién phat 4c, 14y viéc két hop thlen ac, hoa, phic
1am Iy bat di bat dich, xem thé thi blen minh vé nhan qua cuc
d& dii. Nhung, nén biét luat phap quéc gla la quy dinh hau
thién, con nhan qua l1a ly phap tién thlen, néu khong cho dé 1a
mdt sm: bt khi tr nghz ma di tim cau nhiing Iy do cua cai tién
thién vén vi nhu thé thi vén d& nay nén phai bién minh lam sao.
Xua nay, nhiéu hoc gla Phat gido chu truong nhéan qua 1a chan
1y ciing déu bo qua diém nay. Ho chi thuyét minh y nghm dao
dirc cua 4c nhan, thi¢n nhan, rdi hén ho’p thién 4c va qua bio
cla thién 4c 4 van ménh xdu hay tét ma cho nhu nhan qua
ddng loai vi ngimg lai & d6. Nhung, ching ta dimg quén rang
c4i diém kho khan nhat ciia nhan qua quan cua Phat gido chinh
1a diém nay.

Nhung ma, mubn giir duge c4i nguyén ly va sur diéu hoa cta
cac ludn trén dﬁy, cai quan hé va nhan qua khac loai nay c6 du
laly Iuan thuyét minh khong? Hay, Phét ¢ bao trong quan hé
di loai 4y 6 da ly phap tu nhién ma chung qui ing dung né
nhu mot loai nhin qua dong loai dé 1am cho thién, ac, hoa,
phuc cing nht tri, dung nhu thé dé lhoa min yéu ciu clia
ngum ta ching? Van d& nay c6 I& cling cin phai tach roi dao
dirc dé thao luan cung nén. Theo chd t3i nhan xét thi n6 cling
¢6 thé dugc thuyét minh theo tinh chat cia nghiép ludn & trén.
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Ddng thoi; di cho tim tir thién 4y phat xudt tir dong co thudn
tiy chan chinh, khdng mang mét su béo dap nao nhung da ¢
ciia va ngudi thi tu nd ciing da c6 cai 4n tugng thuc hanh y chi
do, né s& trd thanh tinh cach, va khi tao thanh thé giéi cua
chinh minh thi thé gi6i 4y ciing s& trinh hién mét cach sung
thye, tirc chinh minh s& sinh vao canh ngd giau sang. Vi, nhu
da noéi & tren va ciing s& duoc trinh bay & sau, thé gi6i cia
chiing ta rét cuc cung chi la vat do tinh cach cua chung ta tao
thanh; d6 la y kién dich thuc cua Phat. Cung thé, kiép trudc
lam kho nguol klep nay hay kiép sau cang liy tim hung bao
lam yéu t5, tic, dong thoi, & phuong khac hién ra thé glm
phién no |a canh dia ctia chinh minh, cho dén tu than dau ém
hay chét yéu, d6 tirc Ia sy hién hién phan dong clia nghiép, tuy
la nhén qua di loai nhung thit thi ciing giéng nhu nhin qua
déng loai, rét cuc khong ngozu céi tinh cach cta chinh minh do
chinh minh tao tac. Duy c6 diém sai khéc la nhan qua ddng loai
la nhan qua truy theo su thuc tdm ly, con nhan qua di loai la
nhén qua truy theo céi gi tri bao ham trong sy thuc tam ly. Lai
nhu hai phuong dién ciia nghiép khong phai luc nao cung theo
nhau dé cing mét lic thyuc hién thanh qua ma c6 khi hién hién
1a khac thdi, do d6 ma thé gidi co nhidu phuong trang khac
nhau, ching han nhu nhung ngudi hién lanh phic hau thi cir
gap tai nan, nghéo khd, con nhiing ke hung 4c thi lai dugc giau
c6 sung su‘ong Nhung hién tugng 4y chinh 12 hai phuong dién
ké trén bidu dién vé dj thoi vay.

Néu sy glal thich tren day qua thuc ding vdi chén y cha
Phat thi, c6 thé noi, vén dé thién nhan, thién qua, 4c nhan, 4c
qua, di cho phuong phap biéu dién ¢6 hoi 1o md, ciing chi néi
cing mot nghiép nhung c6 hai phuong dién tac d\_mg ma thoi.
Cho nén, theo gidi thich phan tich trén day, mac dau di loai
nhdn qua trong nhan qua luan tuy co kho hiéu nhung hién
nhién van cung c6 can ctr ly luan, diéu d6 rat 16 rang. Va lal su
giai thich &y khong phai la y kién cua riéng t6i, ma, vé sau,
phai Duy thiic da chia chung tir (An tuong cta nghiép) thanh
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Tic Ia né ciing ¢4 chd duy tri dugc sy didu hoa. Ta hay thir
ban vé diém nay.

Néu chi nhin & b ngoai thi thdy hoat déng y chi
(saficetanika kamma) cua nguol ta don gian, nhu'ng thoat thi n6
da dugc thanh lap trén nén tang va qua trinh hét st phirc tap.
Bai thé, khi mot hoat dong nao tro ve v6i chinh n thi cai an
tu'ong phéan ung cua nd cung quyét khdng phai la vat don
thuan; né s 4y céi tinh cach 4n tugng clia nd 1am co s& dé, sau
khi hoat dong, téc thanh thé gidi cia chinh né, va két qua cua
né khdng phai chi dong nhit ma c6 du moi phuong dién, diéu
nay tudng khong cin néi a1 ciing hleu Va nita, trong mot doi
ngudi ciing tao thanh v6 sb nghlep, rdi ciing két hop véi nhiing
cdi da tao & kiép trude, lay ddy lam co s& dé tao thanh van
ménh cta chinh minh, thi qua béo s& c6 y nghia cuc phic tap,
ta c6 thé tuong tugng cung thdy dugc. Tuy nhién, dimg trén lap
mrcrng ngdy nay ma néi, ta co thé chia thanh hai phuong dién
dé khao sat, tirc Ia, phuong dién biéu dién ning dong va
phuong dién hiéu hién phan dong. Néi cach khac, nghigp, mot
mit tuy tich cuc hién hién nhitng qua tuong tu nhu chinh né,
nhung, ddng thoi, mat khac, lai trinh hién qua thudng, phat. Vi,
tuy cliing mdt nghiép nhung khi chi khao sat né theo su that tim
ly va khi cho né mét gxa tri ludn ly, thi y nghia cia n6 c6 khac
nhau. Va lai, ca hai, néu khao sat tir nhitng phuong dién khac
nhau cua cung mot nghiép th1 4n tugng clia n6 ciing c6 hai y
nghfa. Béi thé, sau khi tim cAu co s& cho hoat dong sang tao
ma hién hién lhanh hai phuong dién thi ciing 1a 1& tu nhién.
Nhu thé, du'ng vé phuong dién s thét tim Iy ma noéi thi n6 1a
nhan qua ddng loai, con ding vé phuong dién gid tri luan Iy ma
néi thi n6 1a nhan qua dl loai, phy thuc vao su thudng phat.
Néu thuyét minh theo tién ¢ thi nhu ngudi ¢ tam tir thién lam
vxec phiic, két qua, chinh céi tinh cach d6 da nhu hoa va ngum
Ay trdy thanh ngudi tir thlen giau long lhu‘cmg yéu; va tién lén
mét bdc nita ma ndi, néu téi sinh & kiép sau ciing s& la vi héa
than Bo-Tat 6 long thuong ngudi tuyét d6i. Day tac 14 su hién
hién vé phuong dién ning dong, thude nhan qua ddng loai vay.
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" Trén day 14 nhitng cau Phat thuong néi. Duy vé nhan qua
di loai thi vi nghiép & phuong dién nay ~vén chi do v y thirc
dudng thanh, nén khong thé dua vao nd luc y thirc dé ngan
chin khong cho qua ctia no phat sinh dugc. Cho nén, dbi véi
nhimg tinh xdu tim 1y, di x4u xa dén nhu thé nao, dic Phat
déu mubn chinh phuc dé dat dén dia vi cao ca. Con vé van
ménh may rui thi d6 la phap tac tu nhién, cho du Phét ciing
khong the tranh khoi, chinh dirc Phét ciing thudng giang day
nhu thé.?

“Hét thiy cdi ¢6 sinh déu c6 chét, tho ménh cudi ciing cing phii

hét.

“Y véo nghiép ma chiu duyén béo, thign, dc déu c6 qué ciia né.

“Tu phiic diroc sinh Ién cdi troi, tao dc thi phéi véo dja nguc.

“Tu dao thi diit dugc séng, chét, ma nhdp Niét-bén vinh vién.

“Khong trén khdng, khong dudi bién, khéng trong nimg nui, khdng
mgt chd ndo trén duroc cdi chét.

“Ngay dén chu Phit, 1?0—&1!, Duyén Gidc va Thanh Van con phéi
bO cdi than v6 thuong, hudng nita I phim phu’*

D6 1a nghiép bio sinh tir, khdng mét ai c6 thé tranh khoi.
Nhiém vu ctia Phat ching qua chi 1a khién ngudi ta nhan chan
diéu d6 va day cho phuong phap tuyét déi thoat ly ma thoi.

6- CAC LOAI HU'U TINH

Theo nguyén thc, dé thich (mg vdi céc loai nghiép, hitu tinh
ciing ¢6 nhiéu loai. Dlng nhu Phat di ni, tuy c6 vd s6 ching
sinh, nhung khong ching nao gidng nhau 13 vi ¢6 nhiing
nghiép khéc nhau. Song, néu chi ndi Ia v6 séthi c6 chd bét tién
cho viéc thuyét minh, bsi thé, Phét ciing theo tdp quan duong

* Trung 3, Gia-di-ni kinh (Dai chinh 1, p.440b). Pali, khong r5.
* Tham chiéu Bi¢t Tap 3 (Pai chinh 2, p.392b); Ngil phin lugs, 21 (Dai
chinh 22, p. 141b); Dhammapada, 127.
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danh ngén ching tir (su thuc) va nghiép ching tr (gia tri);
nghia 13, danh ngén chiing ti phat hién thanh thé giéi su thuc,
con nghiép chiing tir phét hién thanh thé gii van ménh, 1y do
that da rd rang.

Lai nita, trong hai phuong dién nhan qua ké trén néu ding
trén |4p truong ly ludn ma néi, cai goi la nhdn qud nang dong
tuy ciing c6 nhiéu phuong dién s& dong, nhung ciing 6 nhiéu
tinh xéc thuc; song, day ciing do nd luc hu thién, tic la ciing
¢6 thé duoc bién doi dén mot trinh do nao d6: di nhién dic
Phat ciing da luu ¥ dén diém nay. Ching han do nghiép kiép
truGc ma tw chat ngu don, nhung nho kiép ndy c6 gang ma boi
dudng duogc tinh cach minh mén, nhu vay la da diéu hoa dugc.
Ciing thé, tuy tu chét minh man, nhung vi ludi biéng nén c6 thé
m& mét ban chat va tré thanh ngu don. Boi thé, dic Phat tuy
thira nhan nang luc cua tién nghiép rat manh, nhung ciing
tudng 18 sy tu dudng hau thién: dé la diém khac han véi nic
ménh lugn cia phai Ma-ha-1é Cu-xa-la (Makkhali Gosala). Va
céi sir ménh duy nhét cta Phat la lam cho con ngudi chuyén
bién dugc céi phuong dién tic nghiép nay dé trd nén sang sudt,
Phit s& di 1a Phit chinh 1a & diém d6. Vi phuong dién ning
dong cua nghiép vén do y thirc dudng thanh, cho nén cin cir
theo hoat déng y thirc h:_iu thién ciing c6 thé duoc diéu hc‘)a
chuyén' bién. Trai lai, vé phuong dién phan dong, tic vé
phuong dién vén ménh, thi Phat cung cho rang quy ludt ciia nd
cuc nghiém ngat, khdng thira nhdn ¢6 thé dugc bién ddi.

“Ty-kiur, ta quyét khong bao gio néi ring qud bio ciia tic nghiép
¢ y tiéu digt, khdng durpc linh chju. Qud bdo 4y hodc doi ndy hay doi
sau nhét dinh phéi himg chiu™™

“Nhimg ké tao nghiép 4c, du c6 lén khong, xung bién hay vio
hang nii ciing khong not ndo c6 thé trén thodt’™

3 A (5, p. 297 — Nam truyén 22, Tang chi b 7, p. 256); Trung 3, Tu kinh
(Pai chinh 1, p. 437b).

3 Dhammapada 127
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1 adn, thi day 12 mot khuyét diém ciia Phat gido: nhung, néu
aimg trén 1ap trudmg thuc tién tat yéu ma noi thi dé ching qua
chi vi mudn cho tién lgi ma thdi. Tai sao vay? Vi, nhur sg trinh
bay sau, dirc Phdt dit gioi bat sat sinh 1én hang dau, thong ca
tai gia va xuat gia, néu nhiép ca thuc vat vao luc dao thi, trén ly
luan, dai khai ngudi ta khong thé sng duge, bai vi an cdy rau
ciing pham gidi sét thi con sinh hoat bing cich nao. Nhung,
trong luat ciing c6 day dui ddi véi cdy cd ciing phii ¢6 long thuong
x6t, khong dugc ddm bira 1én, xem thé thi biét du la nhimg vat
thip kém nhat dirc Phit ciing thira nhan sy séng cta ching.

Chung sinh trong ngii dao hay luc dao ké trén do cdc sinh
san khac nhau ma dugc chia thanh bon loai va goi la &t sinh
(catasso yoniyo), tirc 1a thai sinh (jalayuja), nodn sinh (andaja),
thip sinh (samsedajd) va hdéa sinh (opapatika). Thai sinh thi
nhu ngudi va tha tir thai me sinh ra. Noan sinh thi nhu loai
chim tir trong trimg nd ra. Thap sinh thi nhu mudi va ve do noi
4m u6t sinh ra. Hoa sinh thi nhu ¢3i trdi hay dia nguc tu nhién
héa sinh.* Ao nghia thur cing da n6i dén thai sinh (jarayuja).
nodn sinh (andaja), thap sinh (svedaja) va ching sinh (bTjaja):
xem thé thi tu tudng tr sinh cta Phat da bit ngudn tir d6,* duy
¢6 diém khac 1a da thay thé ching sinh bing hda sinh, 1y do,
nhu vira ni & trén, vi Phat gido khong nhiép thuc vat vao lun
hdi giGi, ma, thich tmg véi tr tuc’mgA dia nguc dang thinh hanh
thoi by gio, cin phai thuyét minh vé céch hoa sinh.

Tuy nhién, cr theo 16 Phat day phai mén tiéc c6 cay va cho
viéc phd hoai thao moc 1a mdt toi ac” thi biét Phit ciing da
timg dé ¥ vé diém nay.

" Theo giai thich cua Xa-lgi-phat, M. 12 Mahashanada-s (1, p. 73 - Nam
truyén 9, Trung b3 1,p. 119).

3¢ Tham chiéu An DG triét hoc tén gido sir(Thién 3, chuog 4. tiét 1).

D. | Brahmajila-s (1, p. S — Nam truyén 6, Truong bg 1, p. 7): D. 2
Samafiftaphala-s (1, p. 64 — Nam truyén 6, Truwong bg 1. p. 97): néu 4

n
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thoi, coi hitu tinh cing nhu mot loai ton tai than thoai va dai
khai chia thanh nam hoac siu loai: tac la nam nga
(paficagatiyo- ngii thii) hay sdu nga (chagatiyo- luc thi) vay.
Nam nga la: dia nguc (niraya), sic sinh (tiracchanayoni- bang
sinh), ngad quy (visaya), nhan sinh (manussa) va thién thuong
(devaloka). D6 la cich phan loai dau tién. Sau dén Ddc tir bo,
Bic dao phai thém A-tu-la (asura) vao hang thir tu thi thanh ra
sau nga™ Trung Qudc va Nhat Ban thuong goi 12 séu nga ludn
hdi chinh da phdt xuat tir d6. Su thuyét minh tudng tan vé
thuyét sdu ngd déu dugc chép trong Ting-chi bg, ké ca Han
dich va Pali, va trong Truong A-ham ban Han dich phin thi tu
(Thé ky kinh) v.v... Nhung khi ban vé A-ty-dat-ma s& lai n6i
13 hon, & day chi luge thuft thé thoi. Tém lai, sy phan loai hitu
tinh trén ddy, trir nhan loai va siic sinh ra, con tt ca déu la sy
ton tai thin thoai. Nhan xét theo tin ngudng phd thng cua
duong thoi thi cho tht ca du 1a sy ton tai sinh ton va Phit ciing
thira nhan ma coi d6 1a mét hién tugng cia thé gidi luan hoi.

Céch phén loai nam nga trong sau ngﬁ ké }rén, theo mot y
nghia nao dd, cach phan loai thi vi nhat la ve Thién by. Dic
Phat da 1y n6 phdi hop véi ba c5i ma thanh hai muoi sau loai,
va trir mét bo phéan nho, con t4t ca cac than khac cho du trong
gi6i tin ngudng Ba-la-mon ciing khé ma biét duge. Vay, dirc
Phét dd dya vao tai liéu nao dé sdp dat va phdi hop Thién bd
nhu thé? Day tuy khong phai la van dé ban chét cia Phat gido,
nhung, néu mudn nhin qua tinh hinh cta tn gido gisi duong
thoi dé hiéu rd ngudn goc Phat gido, thi c6 thé néi no ciing la
mot van dé rat can dugc nghién clu. Vi & ddy khong du thi gidr
nén khong thé chép day du tén cac cdi trdi, ma chi dat thanh
van d& mot cach so luge nhu thé thdi, mong quy vi ndo c6 chi
hay nghién ciru né mdt cach sau xa hon.

Lai trong thuyét ngd dao cho dén thuyét /uc dao déu khong
dé cap dén thuc vat, néu noi theo nguyén tic va so vdi phai S6-

* Tri-dg lugn 10 (Dai chinh 25, p. 135¢); Kathavatthu VIII (1, p. 360 —
Nam truyén 58, Lugn sir2, p. 63).
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Lai nira, ngu dao va tir sinh trén dugc phéi hop véi cac coi
thi dirc Phat 14y d6 lam ba ¢di, tic coi duc  (kamaloka- duc
gidi), coi sac (ripaloka- sic gidi) va cdi vé sic (arupaloka vo
sic glm) Csi duc la noi long duc thmh nhit, bao gdm tir dia
nguc dén mot bo Phan trén 3 trdi; tAt ca bbn loai (i sinh) déu
thudc ¢Bi nay. Sic gidi va vb sic gisi toan la cdi troi va déu
thudc hoa sinh. Ca hai COl ndy, ning luc thién dinh tuy cuc
manh, nhung cGi shc thi van con hoat dong vat chét (thn thé),
¢0i vo sdc, méi la noi dit moi hoat dong, chi con tén goi ma
thoi.

J day c6 diém ta cling cin chii y la: thuyét tam gi6i nay
ciing ¢6 dinh liu dén Ao nghia thu, tic chia hitu tinh thanh ba
loai la: thé nga sinh (olarika attapatilabha), y thanh nga sinh
(manomaya attapatilabha); va wrong sé thinh ngad sinh
(safifiamaya attapatilabha). Tir Ba-tra-ba-lau kinh (D. 9
Ponhapada) trong Truomg bg dén céc kinh khéc, nguoi ta deu
thdy céch phan loai trén ddy. Theo su giai thich cia Phat Am
(Buddhaghosa) thi thé nga sinh 1a chi cho than & cdi duc manh
v& yéu t6 nhuc thé, y thinh nga sinh chi cho than & c5i sic c6
dAy du cac can; sau hét, ardng s6 thanh ngd sink 1a chi cho than
& c5i v shc, hoan toan thudc hoat dong ciia thirc.® Cr theo
chinh vin trong céc kinh dién ma khao sat thi day cung la su
giai thich rét ding. Song, diéu nén nh¢ & day la thuyét ngd tan,
trong Khang-dirc-loi-da Ao nghia thur (Taittirya up.) cho o
chirc cta hiu tinh 1a ldy chin nga 1am trung tim roi t chirc
thanh nam I6p ma cé. Trude hét tir bén ngoai la thuc vi sé
thinh nga (annarasamayatman), tién lén sinh khi so thinh nga
(puranamayatman), y so' thanh nga (manomayatman), thifc s¢
thinh ngd (vijianmayatman), hoan hy s6 thanh n€§
(anandamayatman), rdi din dan di dén chd nho nhiém ma gin

loai chiing t (hat giéng): can ching (malabija); cén chung (khandabija),
tiét ching (phalubija) va ching chiing (bijabija) v.v.

*® Sumangavilasin part I (p. 110; 120), xem giai thich v& manomaya trong d6.
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nhu chan tudng cia n6,” Bay gidr hdly so sanh thuyét nay véi
tam ngé sinh ca Phat thi hién nhién cai ma trong kinh goi la
thé nga sinh chinh la tuong duong véi cdi ma Ao nghia thir goi
1a thuc vi nga vay. Con y thanh nga sinh va tuong so thinh nga
sinh thi cling twong duong nhu y s¢ thinh nga va thirc so thanh
ngédtrong Ao nghia thurviy.

Do d6, ta thdy glua hai 1huyet da ¢6 it nhiéu 1 quan hé lich su.
Khong nhimg the, Phat Am 14y d6 phan phdi véi ba cdi dé
thuyét minh da hén rdi. Nhung, Hitu bg, vi cho thd nga sinh la
nhuc thé, nén da liy y so thanh lam than trung hitu, tic c6
nghla 12 than nho nhlcm, va din mét ban kinh chimg minh sy
tdn tai cia trung hiru ton tai.® Néu sy giai thich nay qua that
phu hop véi y kinh thi thuyet tam than trén day ciing lai gan
giéng nhu thuyét cua Ao nghla thu. Nhung, néi mot cach rét
réo thi glal thich cia Phat Am van gin vé y kinh hon. O day,
Vi ban dén su khu biét céc loai sinh ma i bdng nh¢ dén tai
liéu Ao nghia thrva chi giéi thiéu qua thé thoi.

Thé 1a dirc Phat da dimg vé nhiéu phuong dién dé chi bay su
khéc biét cua hitu tinh nhu da dugc trinh bay [ tren Song, néu
dung tren lap trudng dé nhat nghia ma nm thi tat nhién ching
cAn s6 muc phén loai nao ca. Phat cho tal ca su sai biét glua
chung smh chi 1a do nghiép ma c6; néi vé ban chét thi tat ca
déu glong nhau, ké cao thugng c6 thé tr& thanh dé tién, va ké
dé tién ciing c6 the tr& thanh nguoi cao lhu‘ong S¢ di chia ra
loai muc 1a mudn theo hitu tinh quan phd thdng cta thai by
gio cho tién lgi ma thoi.

* An D triét hoc ton gido sir (Thién 3, chuong 2, tiét 1).

" Pai Ty-bd-sa 69 (Dai chinh 27, p. 358a); xem thém, han dich Tap 34
(Pai chinh 2, p.244b), tir chd nuong theo y thanh than ma thic sinh vao
nhiing noi khéc dé thuyét minh than trung hiru 1a y thanh than.
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thic, odi vi, m6i quan hé giiva thifc va danh sic 1 mdi quan hé
2ifra cht quan va khéch quan; c6 chu quan nén c6 khich | quan,
¢6 khach quan nén 6 chi quan, néu bao dua vao su két hop
clia ¢ hai ma c6 sy két hop thi trudc hét nhén thirc luan phai
dugc hoan thanh: d6 1a Iap truong cua Khang-dic (Kant). Tuy
nhién, nhu da trinh bay & trén, 13p truong cua Phat ciing phang
phit cai phong thii cla  Udc-bién-ha- ngach -nho
(Schopenhauer), cho nén bao y M chi vé minh 1a cin cir cta thirc
thi th@t radé Chl la thie chu thé, nhung thé ciing khong thé gidi
quyét duge tat ca. Dimg vé phuong dién diét quan ma noi thi
tuy cho rang do thirc diét ma danh sic diét, nhung néu nguoe
lai ma noi thi tai sao thirc khong thé diét duoc? Bai vi tir cin dé
cla thifc nay di ¢6 nghiép phién ndo tir v thuy va dé chlnh la
v6 minh va nghiép cho nén khéng thé khéng 1a can ctr tat nhién
ctia duyén khoi quan. Do d6, su khao sat dau uen cia Phat bao
“thifc tré lui” d6 1a theo lap truong binh dién, néu ddi thanh 1ap
truong lap thé ma quan sat thi chic da nghi dén v6 minh va
ngluep va cho d6 1a cin dé cua thirc. Giai thich nhu thé thiét
tudng rat xdc dang. V4 lai, nhur d trinh bay & trén, cai
minh- hanh- thirc d3 bt diu tir sing tao ca trong Lé- vé-dé
tr& di, nhu vy, hinh thirc duyén khoi quan, nhan xét vé quan
hé bdi canh ctia tu tuo‘ng ciing khong thé dugc coi nhu khong
dinh liu gi dén cai hé 1 ay

Cir theo chd ti thdy, néu bao duyén khai chi ngay tir ddu da
1a mudi hai thi di nhién 12 mét kién giai sai 14m; song, dong
thosi, néu cho v6 mink va hanh la do doi sau thém vao thi cling
lai sai [3m nét. Vay sur that nhu thé nao? C6 1& Phat da dv dung
nhidu phuong phap dé thuyét minh duyén khdi quan ma Ngai da
thé chimg dudi goc ciy Bd-dé, trong d6 da dy tudng thanh lap
nhimg phén chi cta nb, rdi vé sau, khi cac gido dicu dan dan
duge ¢6 dinh héa thi duyén khoi quan ciing duge xéc dinh 1a
mudi hai. Vi, cir suy tir sy ché dinh ludt va cai thai do bién dbi
thi, d6i vdi gido diéu, Phat ciing nhan 1a c6 sy tiép tuc chinh ly
va tang bd. Nhung, tir d6 trd di, cac vi dai dé tir, nhit la cac vicd
khuynh hudng A-ty-dat-ma nhu Xé-lgi-phat, Muc-kién-lién va
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duyén khdi tu than ma néi, thi ¢6 1& khi thuyét phap Phat da so
luge v6 minh va hanh, nhung sau d6 da dugc bd khuyét, va vé
minh va hanh da ching phai la két qua dugc thém vao do sy
chinh ly cia A-ty-dat-ma sau nay. Pay ha khong phai la mot
minh chimg cu thé sao? Tém lai, cho du duyén khdi quan
nguyén thiy c6 thiéu vé minh va hinh di nita, nhung, néu bao
do doi sau thém vao thi céi ly do d6 cling kh6 dimg vimg.
Nhung, nhur vay thi céi ¥ nghia ctia né & chd nao? Duyén
khdi quan 1a thé gii quan (hay ding hon 1a nhan sinh quan)
cin ban cia dirc Phat, va n6 da duogc chia xé ra thanh nhiéu tiét
muc. Néu khao sat mot cach chit ché vé quan hé cua no thi ban
dAu hinh nhu n6 chua duge xac dinh, nghia la, mbi quan hé
trung tdm cta n6 di nhién 1a thifc va danh sdc, nhung tir do, At
¢ hoat dong tam 1y &y n6 lam co s& ma ciing tién i At thi,
trong sy tr duy ban dau cia Phét, chua hin da la con s6 xac
dinh muror chi hay muroi hai chi. D6 1a ly do cht nghia tai sao
trong céc kinh van lai c6 nhimg nhan duyén quan dai, ngin
khéc nhau vdy. Ching han lugn Pai Ty-bd-sa da dung nhiéu
hinh thire nhu thuyét Mot duyén khoi (hét thay phap hiru vi),
thuyét Hai duyén khoi (nhan va qua), thuyét Ba duyén khoi
(hoac, nghiép, su), thuyét Bon duyén khoi (v minh, hanh,
sinh, &0 tir) cho dén muoi hai duyén khéi v.v... dé thuyét
minh duyén khoi quan.” Gia sir ddy khong phai la chu truong
ban dau vé sé muc thi nd ciing c6 thé dugc thém hoic bét tiy
theo sur tién loi ctia viéc quan sat. Néu dimg trén lap truong ndo
d6 ma nhan xét, thi ldy s6 muc 4y lam nen tang dé bao quat
toan thé ciing la mot phuong phép can thiét. Hay thir nhan xét
kinh vén da trich din & trén, Phat chu truong tién t6i quan hé
gitta thifc va danh sic va d6 1a m6i quan hé do chinh dirc Phat
phat minh; vi thoi bdy gio' Pht chuyén quan sat nhimg hoat
dong hién thuc cua than va tam dé xién minh nhimg hoat dong
hién thuc vén la didu kién cin ban dé thanh 1ap hinh thirc. Trén
hinh thire, tru6e hét can phai nhu thé méi ¢6 duge mot sy két

‘2 Paj Ty-ba-sa quyén 24 (Dai chinh 27, p. 122a).
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giai nghfa nhét dinh. Do d6, vé sau, Hiru b ton ding trén bén
14p truong ma chia duyén khoi quan thanh sdt-na (trong mét tich
tdc c6 di quan hé cua mudi hai nhan duyén), /ién tuc (quan hé
trude, sau ndi nhau), phan vi (phd by céi phap tic cia ba doi)
va vién tuc (ph6 bay céi quy dinh va vd han) dé quan sét, va c6
thé noi, cai quan sat Ay rét dang déng. O day, di nhién, ti khong
cin cir theo sy giai thich d6, nhung, it nhat, ciing phai theo hai
hay ba lap truong dé quan st va giai thich.

O day toi s& dua trén sy sai khac giira ving quan va hoan
quan dé nghién cru va giai thich duyén khgi. Vang quan tire la
su quan sat xem ldo tir bt diu tir dau, rdi ldo tir dén sinh, tir
sinh dén hiru va cr thé 13n luot dén v6 minh. Con hoan quan la
su quan st 14y vo minh 12 khoi diém rdi quy két dén dau ma co
Izo tir. Bdi thé, noi theo nguyén téc thi ving quan va hoan quan
c6 nhién phai nhét tri; nhung dimg & mot phuong dién khac ma
noi thi do sy bit ddng giira ving quan va hoan quan, lap trudng
cia nd hoi khac nén su giai thich cling c6 khac. Vi vang quan
14y sy thuc pht bAm lam khdi diém dé tim ra nhimg diéu kién y
ton, quan hé 5y rong rii; con hoan quan thi thir tur phéat sinh
ciing nhu th ty ludn ly déu bién ddi, khong thé dung qui dinh
dong nhit cta vang quan dé thuyét minh né. Do d6, néi theo
tinh than Phat gido Nguyén thay thi trong hai cai dé, vang quan
duge coi 1a trong yéu, con hoan quan ching qua la ch quy tic
ctia lugn Iy ma théi: diéu nay cir xem cic phuong phap thuyét
minh duyén khoi trong céc kinh thi di r5. Duy ban than Phét
thi da dimg v& ca hai phuong dién nio ciing déu dugc ca. Nhu
vdy, di nhién, nghién ctru va khao st theo hudng nao ciing déu
thoa dang, nhét 1a vé phuong dién hoan quan cho dén phat sinh,
tic cach xir Iy vé& phan vi, thi da trd thanh dai biéu cho luat
nhan qua cta Phat gido, vé diém nay, ta can phai biét 15 vé
chén tudng cua nd.

Pé tién cho viéc giai thich, & ddy toi s& quan sat theo ba lap
trudng. Thir nhét, theo 1ap trudng ving quan nguyén thiy; thir hai
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Cau-hi-la v.v... di nhién 12 d& t§ chirc va nghién ctu né mot
cach rong rai. Trong ludn Pai Ty-ba-saco chép:

“Dai diic ndi, do ché quan sdt vé duyén khoi c6 muor hai chi tinh
khdc nhau ma Xa-lor-nr thanh A-la-han’"

Téi khéng duoc 5 do ddu ma Pai dirc (Phap Ctru?) doén
dinh nhu thé? Tuy nhién, né da cho ta thdy dugc céi hoc phong
ctia Xd-lgi-phdt nhu thé nao rdi. Nhu vay ta c6 the cho rang
mudi hai chi dd do Xé-lgi-phét kién lap va cung ¢6 va Phat co
thé da chip nhan. Nhung day chi 1a mot thién kién ma t6i dé ra
dé ggi y cho viéc tham khao thi.

4- PHUONG PHAP GIAI THICH THONG THUONG VE

MUOI HAI DUYEN KHOI

“Céi ndy c6 thi céi kia c6,

Céi ndy sinh thi cdi kia sinh,
Ciéi ndy khéng thi cdi kia khong,
Cai ndy di¢t thi cdi kia di¢t”.

D6 l1a dinh nghia ctia duyén khoi. Mudi hai nhan duyén
chinh la quan sat van dé /4o tir dé ni 16 cai diéu kién thanh lap
ctia n6. Tuy vdy, diéu ching ta can cha ¥ trude hét 1a: Khi giai
thich, néu cho mudi hai nhan duyén mét y nghia nhat dinh,
khong di dich, thi diéu d6 khdng nhimg s& cuc khé hiéu ma con
rat 1o m& nira. Boi vi khi trinh bay vé thuyét nay, Phat chi méi
néi mdt cach dai khai chir chua di sdu vao chi tiét, cho nén,
ciing la mudi hai nhan duyén quan, nhung tily theo nhiing lap
truorng khac nhau ma da phat sinh nhu‘ng phucrng phép quan sét
bat dong, d6 ciing 1a I& ty nhién. Bai thé, néu quan sat qua ba
doi (tam thé), quy ludt lién tuc cda cac hién tugng, hay nhiing
hoat dgng ctia than, tdm ngudi ta trong mét tich tic thi trong d6
ciing d ¢6 sy van hanh cta phap tic mudi hai nhan duyén i,
d6 1a ly rt hién nhién. Nhu vay thi qua that khé ma c6 duge mot

'3 Luan Paj Ty-ba-sa (ibid. p. 510b).
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(aripabhava) v.v... D6 la ly do cét nghia tai sao ngudi ta sinh
ra va dat Adfu vao hang thir ba.

Song, tai sao ba ¢di do lai la canh gidi cua ngudi ta? La vi
tai con ngudi ham dim chdp trude ma cé.

4- THU (upadana).

Thu c6 nghia la tim cu va giif chat l4y. Trong kinh chia ra
bbn loai 1a duc thi, kién tlzu, gI0i thil, va nga thi. Tém lai 12 cai
¥ chi ddi véi tw nga, 14y chép trude lam nén Lang, aé um cach
thda man mgi duc vong. Nghia 14, vi ¢6 su chdp trude ay ma
con ngudi mdi phal roi vao cdc canh gidi trong ba ¢5i; néu
khong c6 su chip trudc d6 thi dii ba cdi do 12 su ton tai vét ly
di nira cung khong thé 1a thé gi6i cua con ngum (Die Welt-fiir-
uns), didu ndy di néi 1én cai quan hé mét thiét gitra hiru va thi
vay. Tuy nhién, chip trude ciing ¢6 khdi nguyén cua nd va dé
chinh la:

5- AI(tanha).

Aig day tirc la duc a: khi Phat n6i v& phap tir dé, thi goi n6
1a tap dé tirc nguon gbc cua thé gisi hién thuc. Nhur da néi &
tren, lay sinh ton duc (bhava tanha= hitu dyc) lam trung tam,
rdi phit ra hai phuong dién tinh duc (kamatanha) va phén vinh
duc (v1bhavatanha) d6 chinh la cai sirc cin ban cia hoat dong
sinh ménh vy. DBén day theo kién dia cia thé hé chu y luan thi
duyén khdi quan cua duc Phét di dén mot giai doan hoan Két.
Tai sao? Boi vi ngudn gbc cua duc tu than khong thé bit dau
ngoai cai sinh ménh duc mubn song, tirc con ngudi do 6 duc
hitu sinh nén mcu ¢6 chp tha, do chap thi ma c6 sinh ton
(hitu), do sinh tdn ma c6 sinh, do ¢6 sinh nén mai c6 lao tir; 46
chinh la cai tinh than cua hai & Khé va Tap trong phap tir dé.
Ma duyén khoi | quan thi khong ngoai viéc giai thich hai dé tren
cho nén, c6 thé néi, nam ch1 trén day da thuyét minh rd méi
quan hé giira Khé va Tap roi.

Tuy nhién, néu lai tién 1én ma khao sat duc nhu hién tuong
tie néu coi né 1a mt hién tuong trong nhiing hoat dong tam ly,
nghia 1a mét trong nhitng hcat dong y thirc, thi su phat sinh clia
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dua vao I4p trudmg vang quan dé gii thich hoan quan; va thir ba,
quan st chiing theo Iap trudmg phan doan qua tam thé (ba doi).

5- GIAI THICH THEO LAP TRUONG
VANG QUAN

Khi ding trén 13p trudng vang quan da giai thich thi tai
ligu c6 thé 1am can cir la kinh Dai duyén trong Truong bo
(Mahanidana sutta). B kinh nay la Phat giang giai rd cho A-
nan vé vo ngi ludn, do d6 ma da di dén thir tr duyén khoi. Va
nhu da néi & trén, trong van Pili thiéu mat hai chi vé minh va
hanh, dit luc nhdp sau xiic, nhung trong ban Hén dich thi diy
da hét, va thuyét minh ciing kha cn k&. O day toi sé chi can cir
theo d6 dé trinh bay vé su quan hé hd tuong ciia mudi hai chi,
va nhiém vu ctia méi chi.

1- LAO TU (jara-marana).

Gia, chét, lo, thuong, budn khd 1a van ménh khong thé trénh
khoi cua kiép ngudi, nhu do diu ma c6 nhimg cii d6? Pay
chinh 1 khoi diém cia sw quan sat vay.

2- SINH (jati).

Ngudi ta c6 gia chét budn lo ching qua vi ngudi ta ¢6 sinh
ra, néu khong c6 sinh thi [am gi c6 nhimg ndi budn khd lo au,
nhu thé, sinh 14 diéu kién cta l3o tir.

Nhung, tai sao ngudi ta sinh ra? D6 chinh 1a du méi ciia s
quan sét vé duyén khoi. Nhimg diéu kién khién cho con ngudi
sinh ra tuy c6 nhiéu, nhung, theo Phit, c4i diéu kién trong yéu
hon hét la:

3- HUU (bhava) —

N6i vé phuong dién triru tugng thi d6 tirc 1 s tdn tai, va, di
nhién, néu khdng c6 s ton tai thi ciing khong sinh. Lai dimg
v& phuong dién cu thé ma noi thi, theo Phat, vi ¢6 sinh nén ¢ y
bdo (khi gidi), chinh bdo (hitu tinh) trong ba cdi 1a Duc gidi
(Kamabhava), Sic gidr (ripabhava) va V6 sac gidi
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lai ma thanh, do d6, méi quan hé giira /uc nhip va danh sdc, s
thanh 14p luc can cin phai y ton noi toan the t6 chic than va
tam, néu khong thi luc can khong thé dugc thanh lap.

Song, danh séc lai dua vao dau dé tdn ta!"’ Danh sic tuy la
toan thé td chirc cta sinh ménh, ‘nhung cha yéu cung chi la mot
phirc hcp thé hitu co ciia ngit uan, phai lay ngii uan lam nguyén
1y cho thé cuia t6 chire, do d6, trén lap truong nhan thic luan,
Phét da dit nhén thuc chi quan thanh mot chi doc 13p véi danh
sic, tac la:

10- THUC(Viﬁﬁéna) vay.

Thire tuy von 1a mot by phén trong danh sdc, nhung néu coi
danh séc nhu nhan thic thé, thi thirc tro thanh vat trung tam,
cho nén, sy thanh lap toan thé danh sic tirc nhién s& phai dua
vao né. Ciing nhu mét gia dinh bao gém vo chdng, con c4i,
nhung trong d6 phai ¢6 mét chu nha l1am ruong cét. Né6i cach
khac, d|eu kién thanh lap thirc 1a phai dua vao danh sdc khich
quan, néu khdng danh sic khach quan thi thirc luyel déi khong
thé ding mot cach doc lap dugc. Pay chinh Ia diém ma Ty-
khuu Tra-dé da chu truong cho rang thirc 1 chui thé cha luan
hi va da b Phat qud trach ning né. Day ciing lai chinh la diém
ma nhur da trich dan ¢ trén, Phit cho quan hé giita thirc va danh
sdc ciing nhur nhiing b6 lau nuong tra vao nhau vay. Va, nhu
da din dung Tmmg img bg, & net thir ba trong chuomg nay,
Phat da khong tién xa hon c4i m&i quan hé h3 tuwong giilta thirc
va danh sac cting lai hoan toan do & l4p trudng nhén thirc luan
nay. 6 thé néi. Phat da thuyét minh mot cach cuc ky sang sudt
va cao tot.

Nhu d trinh bay & trén, néu chi ldy sy quan sét nhiing diéu
kién hoat dong hién thuc chia ngudi ta lam muyc dich thi chi mudi
chi trén day ciing da hoan thanh dugc duyén khéi quan mét cach
dai cuong. Tai sao? Vl lay Jdo tr phi bam Iam ménh dé rdi cr
theo nhiing diéu klen tAt nhién cia n6é ma tién t6i thi sé dat dén
nhan thirc luan rét cin ban, bai viy cho nén tir kinh Dai duyén
dén céc kinh khac déu chi thanh 1ap c6 muoi chi thoi.
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duc nay van c6 thé dugc coi Ia didu kién cua nhu‘ng tim ly khéc.
D¢ hiéu ro diém ndy, ta hdy quan sat nhing yéu t6 sau day:

6- THU (vedana)
7-XUC (phassa)
8- LUC NHAP (saléyatana)

Cal gm la diva duc néu khao st sau hon chit nira thi tuy la
ngudn goc trong yéu nhit trong nhitng hoat dong sinh ménh,
song, néu chi coi ching 1a mét loai hoat dong tam ly thi ching
qua chung ciing chi la mot trong nhu-ng tinh cam dac thd ma
thdi. Biét dugc didu d6 rol, ta can xét den céi bbi canh thanh
1ap ctia 471a tinh cam phd quét, tie 1a can pha: c6 cam tinh méi
thanh 14p duoc 4i, cho nén phai c6 mét chi vé& cam tinh, tic la
thu. Tuy nhién, nhu Phét néi, cam tinh ciing la mét vat khong
the tu than phét khoi, ma n6 phai nhd vao phan Gng ctia su yéu,
ghe( khich thich méi phat sinh, cho nén su thanh 1ap cam tinh
lai can phai ¢6 cam giac, nghia la cam tinh phai dua vao cam
gidc, cho nén xiic dugc dat vao hang thir bay. Nhung cam giac
nay lai phal nho ¢6 nhiing co quan cam glac moi phat sinh
dugc, boi thé mai dat Juc nhdp hay luc can vao hang thir tam.

Ba chi thu, xic, luc nhip trén day phii tim nhu‘ng diéu l¢
tam ly trong sur hoat dong cta chi thtr nam la duc rdi tir do mm
tién dén cac co quan nhan thirc ciia cam gidc. Bai thé, ding vé
phuong dién kinh nghiém ludn ma néi, cai thé h¢ duyén khoi
ldy duc 1am diu kign, it ra, cling c6 thé dugc coi 1a mot doan
ket cuc. Tai sao? Vi trong qua trinh tam Iy, bdt dau tir co quan
cam gidc cho dén hoat dong cia duc tim, da c6 nhiing diéu
kién nhu trén.

Nhung van dé duge dat ra la luc cin dua vao dau dé ton tai?
Muén giai dép duoc van dé nay lai phai tién Ién budc nita ma
khao sat, d6 tirc 1a:

9- DANH SAC (namariipa).

Nhu da trinh bay trong hitu tinh ]uan & trén, danh sic bao
gdm cau than sic danh tam, nghia 1a t& chirc do than, tim hop
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hai, tir 14p trudmg chi y luan khao sat dén sy kinh qua dat duoc
than phan nhét dinh. Hé thir ba, xién minh sy phat dong cua
cin ban duc va quéa trinh tim ly. Hé thir tu, ding trén lap
truong nhan thirc luan dé néi & 6 chirc cha thin tim va ngudn
gdc ciia hoat dong. Hé thir nim, thuyét minh cin nguyén cia
sinh ménh dat dén phét dong nhan thirc. N6i mot cach dé hidu
hon, phuong phap khéo sat cua mudi hai nhan duyén trén day
chi yéu ldy y duc cin ban 1a v6 minh lam co s& dé néi & tir
quan h¢ nhan thirc giita thifc va danh sic dén qua trinh phét
sinh tam 1y cuia 47, rdi duc két & cai két qua duc séng tao 1a
hifu. Do d6, diém thir hai ta cAn cht y la su khao sat vé mudi
hai nhan duyén khong cin phai ddi theo thir tur thai gian, bdi 18
phin 16n da n6i sy quan hé y tdn ddng thoi rdi. Tom lai, ldy td
chirc hiru tinh va nhimg quan hé hoat déng rdi quan sat theo
nhiéu 1ap truong, dé 1am cho nhimg yéu t6 chinh ciing nhu
nhimg yéu t6 phu lién hop lai vi nhau theo thi tu, ngudi ta da
dat dén két qua ciia chiing 13 mudi hai chi. Diém khé khan cho
viéc giai thich hé 1€ mudi hai nhan duyén chinh 1a & d6, nhung,
ddng thoi, ciing chinh nhos & diém dac két toan bd lai ma ngudi
ta méi thy trong d6 ngu nhiéu diém khao sat c6 tinh céch triét
hoc cua dic Phat.

6- CAN CU' VAO SU TRINH BAY TREN DAY DE GIAI
THICH THEO HOAN QUAN

Vén d& duyén khoi tuy n6i c6 /4o tr nhung thit thi d6 chi 1a
hiu (tdn tai) ma thdi. Cai goi 1a /o fir bt cuc ciing chi la 1y
céi qué trinh bién héa qua timg st-na ctia hdu, tirc ton tai, dé
hoach dinh mét doi ngudi rdi do 14p trudng van ménh ma dit
tén do6 thdi, cho nén, muc dich cua duyén khoi quan tAt kinh
ciing khong ngoai viéc xién minh su bién héa khong ngimg,
tién trinh kinh qua va nguyén dong lyc ctia hifu 4y ma théi. Tir
kién dia &y ma quan sat v6 minh, va hanh, néu mubn thdy ro
c4i ngudn gbc chung cing cua sy ton tai 1a do noi y chi mudn
s6ng thi trude phai 12 v6 minh. Ban than v6 mink tuy 1a vat con
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Nhung, néu chi khao sat mét cach ti mi, thi ddy ching qua
méi chi 12 mot lhuyél minh vé hién thuc, khéng nhimg né chua
cét nghfa dugc cdi Iy do tai sao su song chét lai vo ciing, ma
ngay ca dén nhan thirc vé ban chét cta sinh ménh, nghia 1a y chi,
theo tinh thin, cin ban cua dirc Phit, n6 ciing khong thé biéu
dién dugc do do, ngudn gdc ctia thirc can duge néi 13, tire la:

11- HANH (sankhira) va,
12- VO MINH (avijja) vay.

Dua vao dau ma thirc ¢6 duge nhirng hoat dong nhén thirc?
Didu nay tt phai c6 ngudn gbc clia né la y chi. Thirc rét réo
chi 12 co quan thuc hién nhitg muc dich cia y chi (hanh).
Pimg vé mit bidu dién ma ndi thi Adnh la nguyén dong luc
thic ddy nhing hoat dong than, khéu, y, con vé mat ndi tai thi
né chi 1a nghiép, tirc tinh cich y chi. Nhu thé truy tim dén
diém tua can ban cudi ciing cta y chi thi d6 13 vé minh, tirc
hoat dong sinh ménh cia con ngu'm la do ¥ chi ma quén tir v
thuy ma c6 va cir dua vao nguon goc 4y ma txep di&n khéng
cung Néu két thic lai thi dy la diém t6i chung cta duyén khéi
(vé ¥ nghia vd minh, xem lai sinh ménh luan & trén).

Tro Ién, t6i da liy cic klnh lam nén tang dé tim i ¥ nghla
va thém phan giai thich vé mudi hai duyén khoi; dén day, dlem
can chi y trude nht 1a: ter tw ctia mudi hai chi ké trén, néu di
ngugc 1én cai quan hé tién hanh lién tuc cua ching, ta c6 thé
chia nho ra thanh ndm hé. Bay gi thir chiéu theo sur thuyét
minh & trén dd bidu nhu sau:

(1) Lao tir — Sinh — Hinu

(2) Hitu — Thi — Ai

(3) Ai — Thu — Xiic — Luc nhfp « Danh sic

(4) Danh sic « Thic

(5) Thitrc «— Hanh « V6 minh.

Hé thir nhat chuyén quan sat nhiig su thuc va van ménh
phi bim, tic trinh bay vé than phén nhét dinh da c6 duoc
(hiFu), rbi 1an lugt cho dén quan hé sy thyc cta /o fir. Hé thir
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2- DUYEN KHOI QUAN PUGNG THOI VOI THAP NHI
NHAN DUYEN QUAN

Néu diing vé phuong dién tu gidc cia Phat ma noi thi duyén
khoi quan nay 1a chan ly chua timg duoc ai phat kién, nhung
nhan xét vé phuong dién lich sir thi n ciing tuong dong véi
céc tu tuong khac.

V& bbi canh tu tudng, it ra duyén khoi quan nay ciling da
dua vao nhung tu lucng khac mét cach gian tiép dé 1am tai liéu
tu khao, vé diém nay, ctr tham chiéu tu tudng gidi duong thdi
thi du r3. Chinh 6ng Warren cung da vach ra diéu d6'. Cho du
ban than Phét khong mubn thé di nira, nhung khi tham sat cai
phép tic duyén khai thi chung cuc khong thé khong dua vao
nhiing tu tudng thude loai nay. Bay gid ta hay thir xem duyén
khoi quan tuong tu dugc céc phai ing dung khoang trudc va
sau thoi dai Phat nhu dudi day.

Céch nay da lau, vao cubi thoi dai Lé-cau-vé-da, cé mot bai
ca trir danh (Nasadasiya sﬁkla). bai ca tan my vé sy sang lg\o da
mo ta rd qua trinh khai trién cta vii tey. Theo d6 thi lac dau vii
tru chi 1a mot khéi me mlt hun dén, trong d6 ¢6 mot hat giéng
(abhu-chung tu), hat gibng &y nho & slic néng (Lapas nhiét luc)
ma trién khai thanh duc (kama), rdi do duc ma trién khai thanh
hién thirc (manas), d6 la su thanh [ap cua vii try. Nhu vay tic la
¢in ¢t vao thir tu cta sy phat trién tm ly ma quan sat vi tru.
Cai h¢ Ié chung tir duc thirc ¢ khéc nao hé 1é vé minh- hanh-
thirc?

Do db, ta c6 thé thdy dai khai ring, du khong c6 quan hé
truc tiép nhung ba chi dau cua duyén khoi quan Phat gido ciing
¢6 quan hé gian tiép véi loai chung tir trén day.'

Trd xubng dén Ao nghia thu, theo da phat dat cia tu tudng
chit ¥ luan, tu tudng cho v6 mink (avidya; Pali. avijja) 1a nguén

* Buddhism in Translations, p. 113

* An B wriét hoc ton gido sur(Thién 1, chuong 4, tiét 2).
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chép trong truyén Phat, ban Han dich, k& lai ring, lac Phat con
trong thai ky tu hanh, 6ng tién A-la-la da néi phap cho Phat
nghe vé nguyén nhin cia sinh va gia.

V¢ diém nay, toi da ndi qua & trén, nhung, vi tinh céch trong
yéu ctia né nén & day toi lai phai chép lai, tirc do 1a:

Minh so - ngé man - si tdm - nhiém 4i - ngdi vi trn khi (ngdi
duy) - ngii dai (nhuc thé) - tham duc san khué - sinh ldo tir wu
bi khé ndo.*

Néu qua that nhu thé thi duyén khdi quan ctia Phat rét cude
ciing chi 14 san vat da dugc céi tao tir gido thuyét trén ddy ma
thoi. Tic v6 minh la minh so goi khéc di, hdnh 1a tén khac cia
1ngé man, thirc 4 si tim d3 dugc tdng quat héa, 47, thi, 1a nhiém
41, hiru tic la ngd vi trén khi va ngi dai va xuc, thula tham duc
sén khué. Duy c6 diéu déng tiéc, nhu da néi & trén, 1a khong
biét ¢6 that tién A-la-la di dung thuyét nay dé truyén day cho
nhimng ngudi tu hanh & thoi dai Phét khong, tir xua, chua mét
su ghi chép nio da ¢6 thé chimg minh vé diém nay, cho nén
ngudi ta khong biét rd méi lién lac ca n6. Du sao thi diéu dé
ciing cho thdy thuyét nay da timg dugc luu hanh khoang trude
hay sau thoi dai Phat, va nhu thé, di nhién né ciing la mot tai
ligu rét trong yéu.

Bay gi¢ hay thir x2m Ky-na gido, cung thoi dai Phét va giao
thiép nhi¢u nhat vdi Phat gido. Theo chd t6i biét, sy 1ap thuyét
cia dao nay tuy khong dugc t& chinh nhu Phét gido, nhung
ciing hoi c6 diém twong ty. Ching han nhu trong Acaranga
siitra 1.3.4. néi.
thi biét man, biét man thi biét doi tr, biét dobi tré thi biét

i biét mudn, biét mudn thi biét ghét, biét ghét thi biét
j biét thitc, biét thirc thi biét sinh, biét sinh thi
ble tik, biét ti thi biét dia nguc, biét dia nguc thi biét this, biét this thi

. cho nén, bacluenglaldxongtbekhangtzanhxasan, man,
déi tr, tham, muon, ghét, thirc, sinh, i, dia nguc, thi v i kh6”,

6

Qué khir hign tai nhén qui kink, quyén 3 (Pai chinh 3, p. 638a).
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gbc ctia hién thuc gi6i lic 6 da rét rd rang; va ddi véi sy quan
sat tam ly, tu tuorng cho y duc la cin ban cua hét thay moi hoat
dong cung da dan dan thanh thuc. Dé thlch lmg véi diém do6, c6
rét nhiéu phuong phap thuyet minh gin gidng nhu thuyét
duyén khoi ctia Phat gido. Nhit la trong cac tac phim nhu
Brhadaranyaka up. 4.4.5, ¢6 thuyét nhu sau:

“Con nguroi do duc (kama) ma thanh, y véo duc ma c6 chi hudng
(kartu), nho vdo chi hudng ma cé nghiép (karma), y véo nghigp ma cé
qué (phala)”.

Ta hay ddi chiéu thuyét trén day véi duyén khoi quan xem
sao. Cai ma Phat glao bao la v6 minh thi ciing tuong duong
nhu céi ma thuyét nay bao la duc; hanh thi glong nhu c[n
hudng, rdi nhung hoat dong tam ly y vio danh sdc tro xubng
thi ciing gidng nhu thuyét trén day goi 1a nghiép, va sau cing,
sinh, 4o tir c6 khédc nao cai ma thuyét nay bao la qua? Danh
muc tuy c6 khéc, nhung cai tinh than khao sat thi hin 1a c6
diém gidng nhau; d6 1a mét sur tht khong ai ¢ thé phii nhan.

R&i lai tré xubng dén thoi dai hoc phai, vé vén dé nhan sinh
da tung khao sat nhiéu loai nhan qua, va thuyét c6 lién quan
v6i duyén khdi quan cia Phat gido nén cha y trude het la
thuyét nhi thap tir dé cua phai SO luan, tirc 1a hé 1& & tinh
(prakrti)- gidc (budhi)- ngd man (ahankara)- ngd duy
(tanmatra) 11 can 5 dai vdy. Hé I nay ciing twong tu nhu
duyén khoi quan ciia Phit gido va dugc tit ca céc hoc gia thira
nhan. Khi trinh bay vé mbi quan hé giira S ludn va Phat gido
t0i ciing da timg nhic dén sy so sanh cua Kern® dé din chimg.
Duong nhién, theo chd toi biét, S lun dd hoan thanh hé 1§
trén ddy cham hon thoi dai Phat, boi thé, néu cho ring hé 18 dy
da truc tiép dua dén duyén khdi quan cia Phit gido thi toi
khong thé dong y, nhung néu thira nhén giira S6 luén va Phat
gido c6 su quan hé gian tiép thi diéu d6 khong con hd nghi gi
nita. Lai ¢6 diém nén chu y hon ca céi hé 16 k& trén 1a sy ghi

> Sdu phéi triét hoc An P (Thién 3, chuong 2, tiét 1).
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bao la da lam béi canh cho duyén khoi quan cua Phat: d6 1a
mot su that khong thé ph nhan.

Song, da vay thi cai dic trung ctia duyén khoi quan Phat
gido & chd nao? Thu nhat, vé& phuong dién hinh thic, duyén
khoi quan Phit gido t& chinh hon ca, vi, trong cac duyen khai,
so vGi 12 duyen khoi quan ciia Phat thi tat ca déu thiéu sot
(trong 24 dé quan cua SO luén c6 du y nghia duyén khéi quan).
Thir hai, xét vé phuong dién ndi dung thi dac trung cua duyén
khoi quan Phit gido 14 chu trong dac biét ve dleu kién tam ly,
nhit 1a diéu ki én nhan thirc, tic 1a dya vao méi quan hé gitia
thite va danh sic & n6i 15 cai thir ti phat khdi ciia nhﬁng hoat
dong tam ly luc nhip, xiic, thu, 4i, thiv.v... la nhiing yéu t6
budc chat thé gisi (hiru). Trong cac duyen khoi luan khéc,
ngudi ta chua timg thiy c4i dic chét d6, va n6 ciing chinh la bd
phan trung tam cua 12 nhan duyén vay, bai 1€, cai hé 1€ vo
minh- hanh- thic thi tir V6 hitu ca tro xuong, trai qua Ao ng[ua
thir cho dén lap lru'ong cua chu y ludn 1 cai ma ngudi ta rat dé
phat hién, cho dén sinh, ldo, tir cling 1a nhung sy that hién trir
ai ai cung o lhe thdy r5. Con 14y chu thé ctia nhan thirc 1a thiic
lam diém xudt phat, trai qua khach thé cia né 1a danh sic va
didu kién nhan thic tdm 1y, cho dén két hop c4 nhan véi thé
gi6i dé luan ctru thi d6 duy chi la dic trung cta nhan duyén
quan nay ma thdi. Cho nén day la bd phan ma Phat da tan luc
thuyet minh va diéu dé tudng cling khong c6 gi la la ca. Phét
tuy 14y nhiéu nhan duyén quan lam bdi canh nhung da tuyén b6
d6 1a do tri vo su tu ngd cua Ngai phat kién, va chua tu'ng co
ngudi da biét dén trudc Ngai, chinh cling 1a & diém nay.
Nhung, nhu s& trinh bay sau, trong céc kinh dién thu‘cfng
thuong bo bét hai hé 1¢ vo minh va hanh, ma chi ldy mbi quan
hé gitva thirc va danh sdc dé xhuyel minh cai can ban cua duyén
khi dai khai la b phan ch yéu do Phat phat minh.
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Poan vin trén diy thit vo trat tu va tu tudng ciing rat u tri,
tuy nhién, né ciing c6 thé duge coi la tuong duong véi duyén
khai quan ctia Phat gido.

Ciing vao khoang nay, con mét loai tu nira cling ang ang
nhu duyén khdi quan ctia Phat gido ma ngudi ta cin cha y, do
la nhan thé quan cta phéi Ni-da-da. Nyaya siitra 1.2 ndi:

“D7 ndy khd dau I vi 6 sinh (janma); ma s¢ di ¢6 sinh li do tic
nghiép (pravrttr). Téc nghicp Idy phién nio (dosa) lim nén ting, p}uen
ndo ldy vo tri (mithyajiidna) lim can cii. Do d6, néu con nguor mudn
thodt kh thi khong thé khong dit tnr vé tri”,

Thir ty ctia doan van trén day nhu thé nay: vé tri- phién nio-
nghiép- sinh- kho (130 tir), 1€ s6 tuy it nhung rét gidng véi he 18
cha Phat gido. Thuyét nay cta phai Ni-da-da duoc thanh lap
sau thoi Phat, nhung khong thé vin vao d6 ma bao n6 chiu anh
hudng cia Phat gido,” va néu cho né 1a mét trong nhiing tur
tuong tién khu ctia Phat gido ciing la sai lam. Duy ¢ diéu 1
loai tu tudng nay co & da duoc luu hanh giira cac phéi, hoac da
dugc céc phai thu dung lam mét loai chiing ci, va, néu viy, nd
ciing la mot tai lidu can thiét dé tim biét cai bbi canh cua duyén
khai quan Phat gido.

Ngoai ra, néu suu tap thém thi giira cac phai ngudi ta van
con thdy nhiéu tu tudng tuong tu nhu tu tudng duyén khai cla
Phit gido. Tém lai, di¢u dé cho thiy khoang trudc hay sau thdi
dai Phit tu tuéng tuong tu nhu thé ciing da thinh hanh gita cac
phai. C6 diéu dang tiéc 1a ching i khong thé biét rd duyén
khoi quan ctia Phét gido luc bdy gios da chiém mot dia vi lich st
nhu thé nao. N6i khéc di, ching t6i khong thé tim ra manh mdi
xem duyén khdi quan cua Phat gido da laf\y hé 1¢ nao lam tai
ligu dé thanh 1ap; do la diéu rat dang tiéc. Mic dau Phat da dé
cao duyén khai quan, cho r:;mg truge kla chua timg da co ngu'm
nao phat minh, nhung, neu dimg ve phuong dlen lich st ma
noi, thi loai tu tudng ay van da ngdm ngam ton tai, va 6 thé

7 Sdu phdi triét hoc An DG (Thién 6, chuong 2, tiét 2).
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bugc; sinh, gza, chét, dé 161 lai sinh ra, vé van chia biét tboatlycaz khé
ciia gid, chét thi lim sao biét duoc ci khé ciia gid, chét dé thodt ly?
Liic dé ta tir hoi: do diu c6 gid chét?

Bay 10, nho sur tur duy chinh déng (Yoniso manasikara) mad ta phat
tri hiéu biét dich thue (ablysmya) nhur vay: do ¢ sinh ma c6 gid,
chét, do sinh lim duyén ma c6 gia, chét.

Liic d6 ta lai tyr nghi; do diu ma 6 sinh, cd hitu, ¢6 &, co thy, c6
xtlc, 6 luc nhap, ¢6 danh séc, cho dén do déu md c6 danh sic?

Bay i nho syr tur duy chinh ddng ma ta phat tri f hidu biét dich thuc
nhtlvay do c6 thitc ma c6 danh sic, do thirc lim duyén mé c6 danh
sac.

RGi ta lai tir hoi: do du mi c thirc, Iy gi lim duyén mé ¢ thirc?

Bﬁygla ta b nghi; thitc ndy, tir diy quay 6 Jai, khong vuot qud
danh sic mé tién Ien do bor do (chiing sinh) co gia, sinh, chét, va téi
sinh, tic la,y danh sic lim duyén ma c6 thitc, Ky thirc lim duyén ma
6 danh sic, Ky danh séc lim duyén mé c6 luc nhip, laylucnhap lam
duyén ma cé xic, v.v... nhir viy I nguyén nhan cia thudn khG udn.

Lon thay nhing nguyén nhin Ay! Thé I, vdi ta, d6i vdi phép chua
timg duoe nghe Ay ma sinh mét, sinh tri, sinh tug, sinh sing, sinh dnh
séng.

Biy gzo ta lai tur nghi; lm thé ndo khéng co gid, chét? Cii gi dit
thi gia, chét digr?

RGi nhé sur tir duy chinh déng mé ta phét tri hiéu biét dich thuc nhr
vdy: khong sinh thi khéng gi, chét, sinh diét thi gié, chét digt

Lijc do ta lai mngh: lém thé ndo c6 duoc khong sinh, khdng hinu,
khéng thii, khdng 4, khong thy, khong xic, khdng luc nhdp, khong
danh séic, cho dén céi gi diét thi danh sc dit?

ROi nho sur tur duy chinh déng ma ta  phét o f hiu biét dich thuc nhur
vdy: khéng c6 thifc thi khdng ¢6 danh sic, thifc digt thi danh sic diét.

degwm lai tir nghi; Iam thé ndo dckbong c6 thire? Céi gi diét thi
thife diét?
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3-S0 MyC CUA CAC CHI DUYEN KHOT:

Chiéu theo kinh dién, nhu da trinh bay & trén, trong Pai
phim cua Luat va trong Chi phim cia Tucng img b déu thé;
12 12, nhung nhitng thanh phan quan trong va nguyén thuy nhat
thi lai khong duge ddy du. Ching han kinh Da: duyén trong
Tnnmg b (D.19. Mahanidana suna) cb the gan duoc coi la
dal biéu cho nhiing kinh dlen thuyét minh vé duyén khoi tudng
té nhét, nhung trong d6, néu phan doan theo van Pali khong co
vé mmh va hanh, va luc nhap ciing dugc thu nhiép vao thu va
xiic, v& mat bidu dién, tong cong chi c6 chin chi ma théi. Lai
nira, Tnloug b¢ Dai ban kinh (D. 14. Mahapadana-s 2, p. 31)
khi néi vé& nhan duyén chimg ngd cia Phat Ty-ba- thi (Vipasst
Buddha), trong do ciing phén doén theo vén Pali, van thiéu vé
minh va hanh va tong sb chi c6 10 chi. Duy trong ban Han dich
thi ta thdy ca hai kinh déu 14 12 chi, c6 I& hai chi sau nay mm
dugc thém vao chir khong phal 12 nguyén hinh nhu dugc truyén
tlr xua. Do'd6, méi thanh vén dé 1a sy quan hé gma 10 chi va
12 chi vay. V& sau, vén dé nay tr& thanh van d& glao tudng va
giffa cdc ludn s clia A-ty- dat -ma da phat sinh nhicu nghj luan,*
nhung, theo chd t5i biét, van d& truéc mét la phai doén dinh cdi
qua tnnh lich sir thanh I4p, tic 1a thuyét 12 chi da hoan bj ngay
tir du rdi sau d6 lwgc hanh 10 chi hay 9 chi? Hay tir ddu khong
nhét thiét 1a 12 chi nhung sau do chmh Iy ma thanh 12? Néu
the thi cai qua trinh d6 ra sao? V& vén d& nay da c6 mot su liéu
rht trong yéu ma ca Han dich I4n Pali déu nhét tri va cin phai
duoc chi y dic biét, d6 1a tai liéu dugc ghi trong mét kinh cia
Tap A-ham.

Néu phai dich hét thi hoi phlen toa, cho nén, & day t6i chi
phién dich mdt bd phan trong yéu trong vin Pali nhur sau:

“Cic Ty-khuu! Xua kia, khi ta con I3 Bo:m.t; clzup thinh chinh
gidc, ta tr nghi: c6i dor ndy thit do nhilng ndi lo kho (kiccha) ring

' Dai Ty-bi-saluan quyén 24 (Dai chinh 27, p. 124c): Digu Am, Dai ditc,

Hiép Tén gia, v.v... déu da biy t6 y kién vé vén dé nay.
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khio sat diu tién cta Phdt chir khong phai la thuyét 12 chi
dugc tinh lugc di.

Tuy nhién, néu cho v minh va hanh Ia do doi sau thém thit
vao thi ciing lai khong ding. Ciing nhu Dai ban kinh, kinh Ty-
ba-thi trong Tuong tmg bg (VipassT sutta)'® nhu da trich din &
trén, khi néi vé duyén khdi quan cua Phat Ty-ba-thi, c6 dé cap
dén duyén khdi quan ctia Bo-tat Thich-ca' ma trong van Pali
hién nhién da 1a 12 chi. Boi thé, néu nhin & mot phuong dién
thuyét phap khéc ma n6i thi Phat cho v6 minh Ia ngudn gdc cua
hét thay hitu tinh, nhu vay, trong nhiing thuyét gido dugc coi la
xua nhit ciing da c6 v6 minh rdi. Ciing thé, nhu da trinh bay &
trén, chinh Phat ciing da dimg trén lap truong dé nhat nghia ma
chu truong hanh 1a yéu t6 hoat dong can ban cta hiwu tinh.

Do d6, cho dit vo minh va hanh c¢6 dugc doi sau thém thit
vao cai hé 1é cua duyén khoi nguyén thay di niva thi ciing rét
phd hop vai tinh thin cua Phat, huéng chi, diéu nay, khao sat
trong céc kinh dién, lai do chinh dirc Phat da 14y v6 minh lam
khai diém ma thuyét minh duyén khoi quan, vy ma bao do doi
sau thém thit vao ha ching Ia doan dinh mot céch hip tap sao?
Chang han nhu trong Trung b¢ 38, van Pali
(Mahatanhasankhaya sutta) Trung A-ham 54, Tra-dé kinh),
Phat da qu trach Ty-khuu Tra-dé cho thirc 1a chu thé cia luan
hoi ma bao thirc ciing do nhan duyén sinh. Nhung Phat hay
diing thuyét tir thyc dé noi rd vé td chirc cua hitu va, dé néu ly
do thuc do nhan duyén sinh, ciing noi theo thir tr vé minh-
hanh- thirc- danh séc- luc nhdp- xuc- thy- 4i- tir thuc (hitu). O
day ta can chi y 1a khong phai kinh nay mudn néi vé duyén
khoi da dugc A-ty-dat-ma chinh ly, va phuong phap Iap chi ciia
né ciing khong han day du nhu thdng 1€ ma bo hiru di rdi thay
vao dé bang tir thue. Nhung trong d6, v minh va hanh da dugc
ké vao hé 1& duyén khai roi, boi thé, néu dimg trén 1p truong

' $(2, p. 5-7 - Nam truyén 13, Twong ung b6 2, p. 6-9).
""" ibid. (p. 10-11 = Nam truyén 13, ibid. p. 13-15).

181






index-178_1.png
NGUYEN THUY PHAT GIAO TU TUONG LUAN

RGi nho s aur duy chinh déng ma ta phat tri hleu biét dich thye nhir
vdy: khng c6 danh sic thi khong cé thirc, danh séc diét thi thiic dit.

Liic d6 ta lai tir nghi, cdi dao ma ta viia ngg c6 thé dat duror, tiic /4,
danh sic digt thi thiic iy, dutc digt thi danh séc dit, do danh sic diét
ma Iuc nhap diét, Juc nhdp dit thi xic di¢t, cho dén .... nhur vy I3 khdi

Lon thay sur ticu dit dy! Thé I, vdi ta, d6i voi  phip chia timg
dirge nghe dy ma sinh mat, sinh tri, sinh g, sinh sing, sinh dnh sdng.
Diéu ndy cing giong nhur mot ngum dang tha thin trong canh dong
hoang bong phét hi¢n con dirong mon cia nguor xua da di v cit theo
161 mon dy mi thiy diroc lang mac va thanh quach ctia nguor xua voi
vuon, san, nimg cdy, ao sen va wong hoa v.v..

Toan by doan van trén day la dién ta qua trinh phat kién
duyén khoi ddu tién nhd' d6 ma thdy duoc nguyén nhan cua
sinh ttr va phuong phap giai thoat sinh tir. O ddy, ¥ ndi nhd vao
phdp ctia chu Phét truéc ma thanh chinh gidc, nhung that thi
ciing c6 thé bao d6 1 xién minh sy tu gidc cia Phat va cal qud
trinh thanh Iap duyén khdi quan. Bay 12 mot tai ligu rat quy
bau. Song, van dé truéc mit ma ta cin phai chd y la: trong 12
nhén duyén lay su quan hé hd tuong glua thirc va danh sac lam
cudi cing, tir d6 vé sau khéng thé tién 1én nira. Tic cau “thirc
ndy, tir day quay trd lai, khong vuot qua danh sic ma tién lén”
(paccudavattati kho idam vififinam nﬁmarupamhﬁ
napammgacchau) nén dugc giai thich nhu thé nao? N6 co
nghia s& con tién t6i nhu'ng ngung lai, hay s& khong con tién
nifa ma ngung lai? Neu bao chi dua vao d6 (etavata) ma co
sinh, tir thi khong cdn phai lhem hal chi vo mmh va hanh vao
dé khao st. Song, dé giai quyét vén de sinh, tir tat phai c6 sy tu
gide dy da. Cu theo su phan tich ay thi thuyet 10 chi trong
kinh Dai duyén va kinh Dai ban truc tiép la thuyét trinh bay sy

9

S, (2, p. 104-106 — Nam truyén 13, Twong ung b 2, p. 151-4); Tap 12
(Pai chinh 2, p. 80bc).
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1- PHUONG PHAP CHINH LY NHUNG TAI LIEU

NGHIEN CUU

Vén d& nghién cru Phat gido 1 mdt van d€ rét ddc biét va to
1é6n. Muc dich ctia cac nha nghién ciru trude kia, ké ca Dai thira
va Tiu thira, 1 tim hiéu trong céc kinh dién xem nhiing kinh
nao la dai biéu cho ban y dich thuc ctia Phat, con nhiing kinh
nao chi vi mun dua dén ban y dich thyc 4y ma Phat da
phrong tién ni ra. TAt ca céc nha thuyét minh ch gii déu bat
dhu cong viéc nhu thé ca, nhung nay thi khéc. Ci phuong
phép dugc coi la chu yéu cua su hoc /én 13 tim xem nhimg tr
tudng nao la dai bidu chan y ciia Pha: va da trdi qua nhimg qua
trinh khai trién nhu thé nao ma lam cho Pht gido dugc chinh
1y va thiét 1ap thanh hé théng. Trudc kia, cho tat ca 1oi Phat néi
ddu bao ham trong phuong phép gido héa cua Phat roi dem
chinh ly, théng hop va liy khoang thdi gian vai trim nim sau
Phat nhap diét la gido phap chan chinh cua dirc Phat. Mot khi
d3 hiu o duge nhimg kinh dién nao la dai biéu thi méi co thé
quan triét duoc tat ca gido 1y Phét gido. Dimg vé phuong dién
nghién ciru gido 1y Phat gido, dy Ia diém cuc ky trong yéu, ¢6
thé noi 1a diém xudit phat cta su nghién ciru cling khong phai 12
qua dang.

Song, trong cc kinh dién dugc luu truyén dén ngay nay thi
nhimg kinh dién nao gan v6i chan tuéng cua Phat gido Nguyén
thiy nhat? Néu néi mot cach chat ché thi ddy tuy 1a vén d& rit
kho giai dap, nhung néu ndi mot cach dai yéu thi ta co thé cho
d6 1 céc bd A-hdm va Lugt b (luat Tiéu thira). Vi nhimg sy
ghi chép trong hai bd kinh dién ndy, v& noi chd ciing nhu vé
nhan vt va cac chi tiét khéc, so voi nhimg kinh dién khac, nhat
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nhén duyén (quan hé) tring triing vo tan 4y tuy cuc ky phirc
tap, nhung van c6 mdt phép tic té chinh, khong mét chit rdi
loan. Doi sau ngudi ta thu thap nhimg diém trong yéu trong dé,
dimg trén nhidu 13p truong dé quan sat, rdi ciing theo danh tir
cli ma goi 1a nhan duyén dic thii. Nhung, néi theo tinh than cia
Phat, thuyét nhan duyén mac diu phitc tap nhu thé song, néu
ndi theo nghia rong thi diém trong yéu cin ban 1a sinh ménh,
con néi theo nghia hep thi né 1 phép tic hoat dong cia tim,
tirc 1a trong cai ménh lui quan hé tuy vé cling phirc tap, nhung
diém trong yéu can ban thi vn Ia céi t4m (cita), ngoai tim ra
thi nhan duyén luan ciing khong thé duoc thanh 1ap: d6 1a két
ludn chung cuc (nhung, diém nay s& duoc trinh bay sau).

4- SO SANH VGI CAC THUYET CUA
NGOAIPAO

Néu cho thuyét nhan duyén 1a thé gi6i quan dic sic cua
Phit thi di v6i ba luan thuyét ctia ngoai dao duoc trinh bay &
muc thir nhat, n6 ¢6 nhidu diém hon hin cac thuyét kia, nht la
khao sat vé phuong dién nhan thirc tdng hop dé thuyét minh
thé giGi thi n6 lai vuot xa cha truong déc dodn lugn cia ngoai
dao; khong nhimg thé ¢6 thé ndi né con c6 y nghia hoc thuat
nira. Hay so sanh v6i cac hoc phdi can dai: dimg vé phuong
dién triét hoc ma ni thi nhan duyén quan c6 thé sanh véi lap
trudng cia Khang-dirc (Kant) va Uc-bién-ha-ngach-nho
(Schopenhauer); cén dimg vé phuong dién khoa hoc ma néi thi
n6 ciing gin véi tu tudng twong déi chii nghia (Relativism),
cho nén, cudi cung, ba luan thuyét chét phéc cta ngoai dao
khong thé bi kip: do l1a mét sur that hién nhién. Tuy vay, ¢6 diéu
ta khong thé bo qua la nhan duyén quan nay ciing ¢6 diém
phang phét nhu ba thuyét ngoai dao trén kia. N6i céch khéc,
néu chii trrong mdt cach nghiém khéc thi phap thc nhan duyén
c6 khac gi cai goi la nic ménh luin? Rdi, mic diu khéng coi
hét thay la quyét dinh nhu tic ménh luan, nhung lai thira nhan
¢4 tic dung hau thién thi nhur thé ha khong tuong hop véi ngau
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6 dong loai nhin, ding luu qud (nghfa 14, tinh chit ciia nhan
va tinh chdt cia qua gidng nhau) v.v... V& thuat ngir tuy chua
duoc tién bo nhung vé phap téc ctia né thi da dugc thira nhan
tir thoi Phat gido Nguyén thuy rdi: diéu d6 tuong khong con hd
nghi gi nita, nhung vé& diém ndy, trong chuong sau vé sinh
ménh luan s& dugc khéo sét tudng tan. Tém lai, phap tic sinh
ménh ké tuc nay 12 nén tang ciia su ké tuc cua thé gidi va, néu
dimg vé phuong dién thé gi6i quan ma nhan xét, né déng mot
vai trd trong yéu trong nhiing quan hé thanh Iap thé gi6i.

Hai phap tic trén day, trong nhan duyén quan, néu dugc két
hop lai thanh mot gido diéu, nhan xét vé phuong di¢n trong:
yéu, thi d6 chinh 13 thap nhj nhan duyén luin vay. Tirc bit dau
tlr dong co can ban cua sinh ménh cho dén nhan thic luén téng
hop chu quan khéch quan; rdi lai tir nhimg diéu kién hoat dong
chii quan tién dén thé gi6i phd quat trong d6 c6 quan hé nhu
thé nao; tht ca qua trinh &y duoc chia thanh 12 doan dé khao
sét. Nhung, v& van dé nay ciing lai danh riéng mot muc s& dugc
thdo luan rd rang sau. Chu yéu la, trong 12 doan nay ca phap
thc hd twong ddng thai va phap tic h§ tuong di thdi déu phai
lién quan va ¢6 trét tw méi dai biéu duoc cho hign thuc thé gigi
nhan duyén quan, Phat cho 12 nhan duyén nay la gido phap
rang budc véi thé gisi quan quan hé ludn cua Phat gido.

Tom lai, nhan qua quan ctia Phat gido, néu néi theo nghia
hep thi tuy 13 lut nhin qua (causality), nhung néi theo nghia
rong, né khong nhing chi la quan hé nhan qua luan ly ma con
bao ham quan hé dao dirc nira. Néu lai quan sét né ve phuong
dién “hodnh”thi ta s& thdy c6 quan hé hd twong ddng thdi vi n6
bao ham quan niém “héf thdy”, tc “hodnh”thi bién khip mudi
phuong ma “fung” thi quan théng ba doi, khong truc tiép thi
gian tiép, c6 quan hé doi vdi tht ca moi su tdn tai hoat dong.
N6i cach khac, du trong mdt may bui ciing c6 nhan duyén quan
hé, béi thé bat cir mot hién tugng nao di nira ciing déu ¢6 quan
hé v&i mudi phuong ba doi, du la mot hat bui nho ciing thé:.d6
1a y nghta dai khéi cia thuyét Nhin-Duyén. Trong nhitng I6p
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Kimura Taiken (Mdc Thén Thai Hién 1881-1930) la mot hoc gia
16n cia nén nghién ciu Phat gido Nhat Ban. Ong thuge vao thé hg
thir hai ciia nén nghién ciru nay, sau khi Takakusu Junjiro (Cao Nam
Thudn Thir Lang 1866-1945) da thiét ap co s& voi viée thanh lap
khoa Phan vin hoc vao nam 1901 tai Pai hoc Tokyo, 1oi sau d6 5
nam (1906), thanh 1ap b mon An D9 triét hoc ton gido si. Kimura la
mét trong nhing hoc trd xudt sac cila Takakusu va da ké nghiép thiy
minh phy trach khoa Phan van hoc va bo mon An Db triét hoc ton
gido sur tai chinh dai hoc 4y. Rét tic 1a ong d qua doi sém vao nam
1930 & tudi 49, lic dang con sirc lam vige rat tét.

Déu thé, sau khi mét, do anh huong to 16n ciia dng déi v&i nén
nghién ciru Phét gido Nhat Ban, cc hoc trd ong da thu thip tac phim
cla !h?ay minh, rdi cho ra doi by Kimura Taiken Zenshu (Mgc Thon
Thii Hién todn tip) gbm 6 quyén véi 1oi 4@ tya cua an su Takakusu
va xult ban vao giira nhimg nam 1930. Nguyén thiy Phét gido tr
trong lugn 1a quyén thir ba clia bd Toan tap nay. Bén nam C Hoa
thir 42 (1967), do 1an in dau khong con ban nao, cic hoc gia Nhat
Ban ndi tiéng lic d6 da thanh 1ap mot Uy ban in lai Mgc Thon Thai
Hién toan tip gdm nhig gido su dAu nganh clia nén hoc thuat Phat
gido Nhat Ban nhu Miyamoto Shoshon, Nakamura Hajime, Nagao
Gadjin v.v... dé in lai bd ndy v gilr nguyén quy cach @i, chi thém
phin chi giai va cét bo ty bat cua bd Todn tip trude.

Nguyén thiy Phit gido tr tuong lugn do Kimura viét trong thoi
gian lam viéc tai Piic va Anh vao nhiing nam 1919-1921, lic phong
trao nghién ctru Phét gido tang Pali dang Ién cao v6i su xut ban don
dap Tam tang Pali bang nguyén van va dich ban Anh van cua hoi
Pali Text Society. Tai Nht Ban, phong trao ny ciing gy anh huéng
16n véi su ra doi cia chi nghia Phét gido Nguyén thiy cia Anesaki
Masaharu (Ty Ky Chinh Tri 1873-1949), ma tic phim da dugc chinh
Kimura trich d&n nhiéu I4n trong Nguyén thiy Phét gido tu tuong
Jugn cia minh. Khai niém Phét gido Nguyén thiy ciing I4y tir chi
truong vira néi cla Anesaki. Sau khi vé nude, Kimura da cho xudt
ban vao nam Dai Chinh thir 10 (1922) tac pham vira néu. Chinh tir
1An xuét ban ndy, Au Duong Han Tdn da sir dung dé phién dich ra
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ci déu ching chit liy nhau, nuong vao nhau ma tdn tai: do la
tinh than cta thuyét “Chu phdp nhan duyén sinh” viy. Cai ma
Phét gido goi 1a hiru vi phdp (samkhata dhamma) chinh 1a chi
céi thé gidi nhan duyén sinhnay. Céi ly do cit nghia tai sao thé
gi6i lai bién thién, vo thuong, khdng mot phut nio ding yén
ciing vi cdc méi Quan hé 4y, bdi I8 trong d6 khong c6 mdt vét
gi thuong hang ton tai. Va mot trong nhng 1y do ma Phat glao
phu nhan mot vi thin séng tao va cho thé gigi quan hiu than la
bét hop ly chinh ciing 12 vi két qua cta nhan duyén quan viy.

3- SUPHAN LOAI NHAN DUYEN

Tré 1én 1a dai cuong vé nhdn duyén ludn, néu theo 1y luan
ma suy dién ra thi nhu chi truong cua Hoa nghiém tong cho
toan thé vii try 1a nhimg 16p duyén khdi v tan, tirc do nhimg
méi quan hé ma du‘cc thanh 13p. Mic dau nhan duyen phirc tap
nhur thé nhung néu quan sat theo nerng diém chu yeu thi ngum
ta cling s& c6 thé hiéu 5 cai tinh chét cia né. Ve sau, dé cho
duoc tién lgi, cic hoc gia ciia A-ty-dat-ma beén mg dung
phuong phap phén loai dé quan sat va coi d6 l1a nhiém vu chu
yéu®

Song, & déy ta nén chia ra bao nhiéu loai dé khao sat. Van
d& nay, nhu trén kia da néi vé méi quan h¢ nhan qua ddng thoi,
va nhén qua di thoi, vay dai udc ta ¢6 the khao sat né theo hai
lap truomg 4y. Thi nhat 12 quan hé dong thoi, tuc chii quan va
khach quan. Theo Phat thi céi goi la thé gi6i rét cuc chang qua

¢ Luan Patthana (hay Maharakarana: Bat xoa lugn) cia Nam phuong A-ti-

dam ké cé 24 duyén. (V& danh xung cua 24 duyén thiy trong “Tika-
patthana, part 1, p. | ~ Do Bién Moi Hung: Tir uong Phit gido An Do
26 dai, p. 138), Ludn Xi-loi-phdt A-ty-dim quyén 25, ké 10 duyén. Hau
bd va phai Duy thirc ligt ké 4 duyén tirc cir don thulin héa dan dan. Lai
nhu gido 1y ddc hiru cia Hiru bd, ngoai 4 duyén ra con 1do ra sau nhan
(va S qua) riéng, nhung cho dén nay ngudi ta ciing chua thé biét duogc
thuyét d6 can nguyén ra sao.
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ban, hé danh sic dit thi thire diét, mé duic diét thi danh sic cing
diét™

Nhu s¢ trinh bay sau, néu néi mot cach rong rai lh| cai goi la
danh sic trong doan van tren day tuy chi toan thé td chirc cla
hitu tinh, nhung khi cling d6i vai thirc cia nhan thire chu quan
thi né co y nghla 1a khach quan, tirc doan van trén dac biét lay
nhing yéu 5 chi quan va khach quan trong hiu tinh dé noi 13
cal quan hé (nhan duyén) thanh lap ciia né. Nhung, c6 didu ta
can chu ¥ 1a: bit luan chi quan hay khach quan, lic méi bit
dau t6 chirc thanh lap chu quan, khach quan khong phai dé san
Slnh ra thé gian mot céch ngéu hcp bdi vi t6 chirc chi quan va
td chirc khach quan ty than ciing déu duge thanh 1ap trén quan
hé, cho nén, ngoai quan hé ra, chinh chung cling khong thé ton
tai dugc. Suy ctru cho clng thi cai goi la hét thay cling chi
dugc thanh lap trén quan hé hd tuong sinh ton: dé la chu
truong dirt khoét cua dirc Phat.

Thir hai la quan hé di thoi. N6i mot cach khal quat thi quan
hé nay chi cai quy luat thanh 1ap va ké tuc ton tai nhu the vi,
theo Phat, hét thay su ton tai tuy 12 vd thuong bién thlcn nhung
khong mdt sy vat gi hoan toan doan diét ca, nghla 13, néu nhan
duyén, luc quan hé, cia n con ton tai thi su bién hoéa cua né
cung s& tiép tuc mai mai vi trong d6 c6 mot phap téc bién hoa
nhét dinh. Tyu trung, cdi ma Phat da don hét tam luc dé thuyet
minh 1a cdi phép téc sinh ménh ké tuc, tic 1 céi y chi muon
song |ay cai vé minh hay khat ai (duc) lam dong co can ban,
sinh ménh tu n6 lai nch tu nhimg kinh nghiém de tao thanh tinh
céch ctia chinh no, rdi thich img vdi tinh cach 4y lai mo ra vén
ménh, canh gidi va tinh cach mai sau: d6 1a mot quy tic nhat
dinh. V& sau, trong fuan ly va tam ly da dung nhimg danh tir rat
khé khan @& thuyét minh nhu: vé luan ly, c6 di !huc nhén, di
thuc qué (thién nhan, thign qua, ac nhan, 4c qua), vé tam ly thi

8 S.(2,p. 114 — Nam truyén Dai tang kinh 13, Tuong ung b9 2, p. 166);
Tap A-ham 12 (DPai chinh 2, p. 81b).
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chi la sy giao thoa giita nhan thirc chu quan va déi tugng khach
quan ma thoi ngoai ra khong c6 céi gi dugc goi la thé gidi ca.

Ty-khuu! Hay nghe cho ky! Ta muén vi céc 6ng mé néi “HET
THAY” (Sabbam)

Thé nido ld HET THAY? Tirc li mit voi sic, tai véi 4m
thanh, mii vor huong, Iudi vér vi, than voi xic, 14t cd cdi do
goi ld HET THAY. Bit cit nguoi ndo khdng cho nhur thé thi ta
sé khong noi HET THAY &y mi sé hoi lai ho vé thuyét HET
THAY ciia ho.

“Néu HET THAY mi khdng phdi nhing cii do thi thuyét
ctia ho chi Ia nhimg loi bién lun sudng, khong thich da'ng, chi
tang thém nao loan. Vi sao? Vi dé khong phai Ia canh gidi cia
nguoi ta” (tirc ngodi séu can, sdu canh, khong cé gi hétf

Chir hét thiy & dﬁy ciing giéng nhu thu:_it ngir idam sarvam
hay sarvam idam (hét thay nay Ia toan thé vii tru) du’cc dung tur
thoi dai Lé-ciu-vé-da, tirc 1a, nhu di néi & trén, muén chiéu roi
dé biét rd xem thé giGi that sir 1a vat gi. Theo Phat thi cai goi la
thé gidi ching qua chi thanh Iap trén quan hé nhan thic giira
sdu cin va sau canh, ngoai ra, thé gigi déi vai ta khong c6 mot
y nghia nao khac. Boi vi, vin theo Pht, néu khong c6 chu
quan thi khong c¢6 khach quan, ma khong c6 khach quan thi
ciing khong c6 chu quan, ngoai quan hé cha quan, khach quan
ra ciing khong c6 thé gidi; cai goi la hér thiy ciing chi dugc
thanh 13p trén quan hé nay, hét nhu du b6 lau nuong tua lan
nhau vay.

‘Nay ban! ciing nhir hai b6 Jau (dve nalakalipiyo) tira vdo nhau
mdi dig dire, cung tbu, DANH SAC lim duyen md c6 thire, thirc
lam duyen ma ¢6 danh sac.... Trong hai b6 lau, néu [ay di mét thi bo
kia phai d6, ma b6 kia bj Iaydl thi b6 con lai cing dé. Cing thé, ndy

" S.(4,p. 15 — Nam truyén Pai tang kinh 15, Twong ung b6 4, p. 26); Tap

A-ham 13 (Pai chinh 2, p. 91a).
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